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TIỂU DẪN 


Đây là tập % % % % của bộ sách Đảo Trinh Nhất - Nhà văn, nhà báo 
bực thảy, Đảo Trình Nhất Tác phẩm (NXB Văn học 2010, 201 1). 


Theo dự kiến ban đầu, chúng tôi chỉ in cuốn Đảo Tinh Nhất - Nhà 
văn, nhà bảo bực thầy (604 trang). nhưng sau nhiều lần đắn đo: cuối cùng 
do duyên may chúng tôi in đủ toàn bộ tác phẩm Đào Trinh Nhất thành 5 
tập; gồm 3052 trang khô 19 x 26cm. 

Trong số tác phâm Đảo Trinh Nhất, chúng tôi hiện có 20/22 cuốn 
trong toàn bộ trứ tác và sáng tác của ông trong 30 năm cầm bút - chưa kẻ 
các bài bảo ngắn khác (trừ 2 cuốn sách dịch ẩn tiên kinh và Đông Chu 
liệt quốc hiện biên giả chưa sưu tầm được). Trong số 20 cuốn, chủng tôi 
cho in đu, trừ cuỗn Cái án Cao Đài; không đưa vào phần Tác phẩm, vì đây 
là vẫn đề tôn giáo tế nhị, như đã viết trong Đảo ?>inh Nhất - Nhà văn, nhà 
báo bực thầy (trong 119 - 120). nay xin khỏi nhắc lại. 

Thẻ cho nên, tập % % %#% này gồm: tiêu thuyết “ẻ Vấn Khói và 
truyện dịch /iéw 7zai chí dị. Lê ra. cuôn Lê Văn Khôi phai in vào tập # * % 

nhưng tập nảy khả dày (khoang 1000 trang). nên chúng tôi cắt ra đành in 
chung với Liều 7>ai chỉ dị (bản của NXB Bồn Phương, 1950, Sải Gòn). 

Như vậy S cuốn sách về Nhà văn, học giả họ Đào có thể xem lả một 
loàn tập Đảo Trinh Nhất như cách làm việc của chúng tôi từ nhiều năm 
nay nhăm giới thiệu một trong các khuôn mặt lớn của văn học, báo chỉ 
Việt Nam hiện đại. 

Tác phâm bây giờ đã có trên tay độc gia, các sai sót ất hẳn còn rai 
tác đây đó trong sách. Kính mong bạn đọc hạ cô chỉ cho các khiếm khuyết 
để biên gia có điều kiện đính chính khi tái bản. 

Tran trọng 
Gia Định tiết hạ thử, năm Qui mão (3011) 


N.Q.T 
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~- Lịch sử tiểu thuyết của Hồng Phong 
I 


MỘT BÓ ĐUỐC BẰNG THỊT NGƯỜI 


Chạng vạng chiều hôm 18 tháng 5 năm Quý Ty (1833). 

Thầy đội trưởng Nguyễn Kiều từ trong thành Phiên An tế ngựa 
như bay như biến, một mạch về đến nhà ở Bình Hòa xã. Buộc ngựa 
ngoài cổng, thầy rảo bước vào trong nhà, kêu réo vợ và cô em gái 
đang hì hục giã gạo ở sau bếp để mai gánh đi Chợ Lớn bán: 

- Bay đâu? Dọn cơm ta ăn ba hột mau mau, còn phải đi có việc 
thượng khẩn, nghe! 

Thím đội và cô Tần cùng đưa mắt nhìn nhau, trao đôi ý tứ kinh 
ngạc. Mười mấy năm nay, thầy đội về nhà khinh thường dục dã bữa 
cơm tối là lần thứ nhất. Vì thầy vẫn quen tính phong lưu, bệ vệ, bao 
giờ bữa cơm tối của thầy cũng có ý nghĩa hầu như một. vấn đề thể 
thống, một nghỉ tiết quan hệ. Dù gặp việc quan khẩn _cấp đến đâu, 
ngay lúc Thượng Công hãy còn cũng vậy, thầy chỉ cắt người thay, 
không thì bỏ mặc kệ: cứ về nhà ngồi đánh chén một mình khê khà, 
ngất ngưởng, hạch sách người nhà từng li từng tí, kéo dài từ giờ Thân 
đến giờ Dậu mới xong. Suốt ngày, chỉ đến bữa chén á ấy, thầy đội mới 
cảm giác vui sông, cho nên người vợ và cô em gái vẫn phải hết SỨC 
cung phụng, chiều chuộng, quanh năm như một ngày, thành ra cô lệ. 
Hôm nay, thầy bỏ thói quen, có vẻ vội vàng, hộc tốc, ý chừng vì một 
duyên cớ gì hệ trọng lắm. 

Tuy vậy, hai người cùng phải bỏ đở công việc, đề thấp đèn và 
đọn cơm bưng lên, không ai dám mở lời vặn hỏi gì cả. 
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Thây đội Kiều để nguyên cả nón áo võ phục và đeo thanh kiếm 
bên mình, chỉ ngồi ghé bên bộ ván, lắng lặng và sấp và ngửa lấy hai 
bát cơm, đứng dậy bưng tô trà Huế uống một hơi, rồi tất cả đi ngay. 


Thím đội lườm theo và nói lầm rầm: 

- Có giặc ở đâu mà chạy rồi lên thế, không biết! 

Câu nói hình như chột dạ thầy đội, cho nên thầy đã chạy ra đến 
giữa sân, bỗng ngảnh mặt lại, hỏi vợ: 

- Ngày mai có đi chợ không? 

- Có chứ! Thím đội trả lời, tôi với cô Tần đang giã năm sáu 
thúng gạo dưới bêp kia kìa! Côt đê mai gánh đi Chợ Lớn bán. Hôm 
nọ nhà ông bang Mạch Tân Giai dặn lây hai gia, nhân thê đem giao 
cho người ta. 

- Thế, lúc nào thì đi? 

Cô Tần vừa nói vừa cười: 

- Kỳ quá, hôm nay anh đội làm như khách lạ nhà này, hay là 
người đăng trí... Bao giờ chị em chúng tôi đi chợ, cũng phải dậy đi 
từ đầu trông canh năm anh còn lạ gì? 

- Nhưng ngày mai đề sáng rõ hãy đi, có được không? 

Thím đội xem chồng như có vẻ khả nghỉ, nên thím bất bình: 

- Không thế được! Phải đi thật sớm, đến nơi bán hàng xong, 
còn mua sắm các thứ, đề trở về nhà này vào khoảng nửa buôi thì vừa. 
Sáng rõ mới đi, gánh nặng đường xa, trời nắng vất vả lắm, rồi đến quá 
trưa mới về à?... Nhưng : mà thôi, công việc chợ búa buôn bán đề mặc 
kệ chị em chúng tôi, miễn sao mỗi buồi tối có một mâm cao lương mĩ 
vị cho ông gật gù đánh chén, hạch lạc người ta, thế là được rồi; cần gì 
phải can thiệp vào giờ khắc đi sớm đi trưa của chúng tôi?... 

- Đã thành như thế!... Có điều, tôi phải dặn trước hai chị em: 
khuya nay đi ngang chỗ lăng mộ Thượng Công, có thấy sự gì khác 
lạ, cứ việc ngậm tăm mà đi, chớ tò mò dòm ngó hay là hoảng lên, thì 
khô thân đây, nghe! 

Nói xong, thầy đội Kiều chạy tốc ra ngõ, nhảy lên mình ngựa, 
gia roi đi thẳng. 
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Trở lại công việc xay lúa giã gạo, chị dâu em chồng vừa làm vừa 
bán tán thị phi. Cô Tân mở lời trước: 

~ Cử chỉ anh đội nhà ta hôm nay lạ thật, chị hai nhỉ! Làm như có 
chuyện gì bí mật thì phải. 

,__. Hứ! không khéo có mèo chó hẹn hò gì với anh chàng đêm nay 

đây thôi. 

- Chưa gì chị đã ghen bóng ghen gió! Cô Tần nói. Vậy mà em 
vẫn nghĩ chị không biết ghen. 

- Cô này nói lạ, ai có chồng lại chăng ghen. Để cho thiên hạ mót 


lúa đồng ruộng nhà mình, liệu mình đứng trơ mắt mà nhìn được à? 
Một mai cô có chồng, thử xem có ghen hay không cho biết? 


- Nhưng chị vịn lấy chứng cớ nào mà nghỉ đêm nay anh đội 
nhà ta hẹn hò với mèo chó? 

- Tôi bảo cô nhớ: không thế sao hắn ta lại tính đi suốt đêm nay 
không về? Đàn ông có nhà, ở nhà có vợ, bỏ đi suốt đêm là đi đâu mới 
được chứ nêu không phải có ngoại tình? Không thế, sao hắn ta lại dặn 
đò chị em mình đi ngang lăng mộ Thượng công, đừng có dòm hành 
mà khốn? 

- Thế ra chị đoán chừng anh đội nhà ta đêm nay sẽ đưa một cô 
nào tới chỗ đó tự tình à? Chị khéo nghĩ quấn: trai gái nào dám đưa 
nhau tới bên mồ mả trò chuyện bao giờ, nhất là lăng mộ Thượng 
công tôn nghiêm và có quân lính canh gác. 

- Cô quên rồi sao, lâu nay lăng mộ Thượng công bỏ hoang, làm 
gì còn lính canh gác như hồi năm ngoái, ngài mới qua đời. Vả lại, 
những thứ trai gái đến lúc say đấm u mê, còn biết kiêng nể gì nữa. 


~ Em hỏi câu này, chị nói cho thật nhé: một hai chị nghĩ anh đội 
có nhân tình nhưng người ấy là ai, chị có thấy chưa? 

- Tôi quyết chắc như hai năm là mười, chả còn nghỉ ngờ gì 

.. Hèn nào mấy lúc nay hắn ta về nhà hay khoe rằng ông chánh 
vệ € Thái Công Triều có một cô cháu họ mới ở ngoài Huế vô, góa 
chồng mà tuôi trẻ sắc đẹp; hắn ta tắm tắc khen mãi, tỏ ý thèm muốn 
lắm. Tôi chắc là cô ả đó. Khuya nay chị em mình đi chợ, qua lăng 
Thượng công, tôi quyết. bắt quả tang con đĩ cám dỗ chồng tôi, tôi xé 
tan xác nó ra, lấy thịt về làm mắm ngấu cho cô xem! 
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- Trời ơi! chị nói tôi nghe gớm quá, lạnh toát cả người. Cô Tần 
cười và đáp. Thôi, giờ chị em mình dọn đẹp đi nghỉ, sáng mai sẽ hay. 

- Nhưng cô phải rình bắt với tôi, nghe? 

- Vâng, nhưng thứ mắm ngấu chị định làm, em không thèm ăn 
đâu, xin giao hẹn trước. 

- Thím đội mảng băn khoăn với ý nghĩ ghen tuông vớ vẫn, chỉ 
những trằn trọc thở đài, không sao chợp mắt được. 


Đêm khuya thanh vắng, tiếng trồng cầm canh trong thành vọng 
ra nghe rõ môn một. 

Mới sang canh tư, thím đội Kiều đã trỗi đậy nâu cơm, đánh 
thức cô Tần dậy ăn hối hả, rồi chị em quấy gánh ra đi. Chủ tâm đi 
thật sớm đến lăng Thượng công, tìm chỗ ân núp để rình. 


Trong ý thím đội chắc mẫm sẽ bắt được một đám dâu bộc quả 
tang, mà vai tuồng chính thức là thầy đội Kiều, chồng thím. 


* 


Không ngờ đến nơi, hai chị em cùng giựt mình kinh ngạc, thấy 
lăng Thượng công hôm nay không phải vắng vẻ tối tăm như mọi 
khi, ai nhát bóng vía qua đây khuya khoắt vẫn sợ thấp thỏm chợn 
tóc gáy. Trái lại, ở lăng Thượng công đêm nay, giờ này, lại có đèn 
đuốc sáng rực, cờ xí thâm nghiêm, có người tụ họp lố nhố, đông 
đảo; từ đằng xa đã nghe rõ những tiếng sóng người ô ạt. 

Họ bảo thầm nhau: hắn là có cuộc tế lễ. 

Nhưng nghĩ phải lấy làm quái lạ: Thượng công tạ thế mông I tháng 
§ năm ngoái, đến nay mới được ngót mười tháng, tức là chưa đến giỗ 
đầu, sao lại có cuộc tế lễ; mà tế lễ vào giữa đêm khuya thế này mới kỳ? 

Như có liên cảm ước hẹn tự nhiên, chẳng ai phải bảo ai, hai 
người cùng đặt gánh xuống mé ruộng, rồi rón rén bước lại gần, đứng 
nép mình bên một bụi cây để xem. Cảnh tượng rùng rợn hãi hùng 
làm hai chị em run sợ mắt vía. Họ phải khoác tay nương dựa lẫn 
nhau cho đầu gối đứng vững; cố đè nén hơi thở hồi hộp chuyện khỏi 
bật tiếng kêu rú lên. 


Vì những cái họ trông thấy mà khủng khiếp. 
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Từ trong từ đường ra ngoài mộ, hai hàng giáp sĩ đứng giàn hầu; 
mỗi người đứng bên một lá cờ, lặng lẽ uy nghĩ như pho tượng sống, 
toàn mặc áo trắng, đội nón lính, câm gương tuốt trần. Ghê nhất là hai 
bên rìa mộ Thượng công, thấy cắm mỗi bên ba ngọn mác, lưỡi mài 
sáng quắc; dưới mỗi lưỡi mác, buộc một đầu lâu người, cái thì có râu, 
cái thì nhẫn trọi, mà hình như mới cắt không lâu, vì chốc chốc còn 
mấy giọt máu đọng rơi xuống. Chưa kể trên mộ còn đến chục chiếc 
đầu lâu khác, máu me nhoe nhoét, bày trong một mâm cỗ vuông vắn 
có chân, đứng xa trông từa tựa như mâm bông xếp toàn đừa quả có 
ngọn lên vậy. 

Còn có cái đáng khiếp hơn nữa. Mộ cách từ đường bởi một cái 
sân nhỏ; chính giữa sân ấy thấy có một người bị đóng cọc trói đứng, 
quanh mình quân vải chằng chịt từ chân lên đến cổ, đề hở có cái đầu, 
búi tóc xếch ngược lên và quay mặt vào trong đền. Thím đội và cô 
Tần đứng chéo góc về phía ngoài, thành ra không thể nhìn được mặt 
người bị trói đứng quấn giẻ ấy già trẻ hay là thế nào. 


Nhưng chắc chắn là giẻ quấn chung quanh thân thể › người khốn 
khổ á Ấy có tâm dầu mỡ sẵn sàng, để làm một ngọn đuốc số sống. Một lát, 
giữa bầu không khí êm lặng, nghe từ trong đền có tiếng thét nguyên 
dõng đạc: “7hắp đuốc lên!”, tức thời một người lính cầm môi lửa ra 
sân, châm vào chân bó đuốc sống, đề cho ngọn lửa từ dưới cháy lên. 


Đồng thời, chuông trống cất tiếng vang động, nhịp nhàng, xé 
tan tản man tịch mịch lúc nãy. Trong từ đường, nhấp nhô bóng người 
chạy đi chạy lại: kẻ thì lúi húi thắp hương, đốt trầm, người thì sửa 
soạn khăn trắng áo trắng, lục tục kéo ra trước mộ, bài ban làm lễ. 

Tội nghiệp! người làm bó đuốc sống ở giữa sân, tay chân đã bị 
trói chặt, thêm mấy lớp vải quấn quanh, bó kín thân thể, đành đứng 
trơ mắt nhìn ngọn lửa châm dưới chân mình từ từ cháy lên, đành cắn 
răng chờ đợi đau đớn sắp đến, không thể trốn tránh đi đâu, mà cũng 
chẳng còn cựa quậy đỡ gạt gì được. 

Ý chừng cũng là người có ít nhiều can đảm, nhẫn nhục, có vẻ 
khinh bỉ những kẻ hành phạt mình mà không thèm kêu van; hoặc chỉ 
là một xác chết đã lạnh từ hồi nào mà họ đem buộc vào đây, cho nên 
thím đội nhận thấy từ lúc người ấy bị trói cho tới khi đưới chân bắt 
đầu châm lửa, chăng nghe nói năng hay nhúc nhích tí nào. Nhưng rồi 
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lửa thiêu cháy hết lớp vải ngoài, sém đến da thịt và bốc dần lên cao, 
bấy giờ vừa bỏng, vừa đau, vừa bị khói dâu tứ phía xông thăng vào 
mũi, làm cho nghẹt đường hô hấp, người ấy không, chịu được nữa, 
thấy cái đầu lắc lư bên này bên kia, - vì chỉ còn cái đầu là được tự do 
vận động, - còn miệng thì kêu gào rên rỉ thất thanh, nghe rất thê thảm. 

- Ôi chao ôi!... Nóng quát ... Chết! chết! Chết tôi mắt!... Cởi 
trói ra hộ, mau!... Ôi chao ôi!... chết... chết... 

Thịt cháy có tiếng xèo xo, chị em cô Tần đứng cách xa mà 
cũng nghe rõ, và lại ngửi thây mùi khen khét... 

Có lẽ lúc ấy lửa đang nướng hai bắp đùi. Tiếng gào thét đau đớn, 
át cả sức mạnh chuông trồng đang rên: 

- Trời đất ơi!... Chết tôi!... chết tôi!... Trăm lạy các quan, sinh 
phúc tha cho tôi; các quan muôn bắt chuộc mạng bao nhiêu vàng bạc, 
tôi cũng xin chịu!... Nóng quát... Đau quá!... Ôi chao ôi!... 

Một người trong bọn khăn áo trắng, đứng trên thềm từ đường 
nói ra: 

- Câm miệng! Ai thèm vàng bạc của nhà mi! Mi kêu van làm sao 
được truy hôn Thượng Công truyên lệnh chúng ta tha thứ, thì chúng 
tao tha cho. 

- Ôi chao ôi!, ... Chết!... chết!... Bọn loạn thần tặc tử!... Nóng 
chêt tôi mật, trời ôi! Bay hành hạ tao thê này à? 

Người vừa mới rồi lại thét: 

- Lính đâu? Vả bốp vào miệng nó kia! Đồ tham tàn khốn nạn, 
chêt đên đít mà hãy còn láo! 

Một cậu lính ứng thỉnh dạ và chạy ra sân nhưng không phải mắt 
công in bàn tay vào mặt người bị hình phạt thảm khốc nữa: người ấy 
đã há hốc miệng, thè lưỡi, hai mắt trắng giã, đầu ngả xuống vai, chết 
rồi. Người â ây cô thu hết tàn lực, chửi măng những kẻ hành hạ mình 
được mây câu, đến mấy tiếng “bay hành hạ tao thế này à?...” là cùng 
tận, muôn tiếp thêm không được nữa: lửa đã khoét xong cái lỗ ở bụng 
dưới, ruột gan xô ra lòng thòng. 

- Cây đuốc thịt người tâm với dầu mỡ, bốc cháy phừng phừng, 
chiêu sáng khắp sân, ra đên ngoài mộ. 
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Thím đội sợ quá, lấy khăn trùm kín mặt, không đám nhìn lâu 
hơn nữa; nếu cô Tần không ngắt trên vai thím và nói nhỏ bên tai, có 
lẽ thím đã kêu rú lên. 


- Chị xem người ta đang tế kia kìa! 


Thật quả, những người đội khăn mặc áo trắng ở trong từ đường 
lục tục kéo ra lúc nãy, đang cung kính tế lễ trước mộ Thượng Công. 


Nhờ ánh sáng của cây đuốc thịt người tỏa ra tứ phía, hai chị em 
nhận diện được một vài người đứng gân hương án hơn hết, vì có thêm 
cả đèn sáp nhiều hơn. 


Họ rỉ tai hỏi đồ lẫn nhau: 

- Người trẻ tuổi đứng chủ tế là ai, em đó chị biết? Cô Tần hỏi: 

~ Tôi trông rõ như cậu ba Hán, con nuôi Thượng Công, có phải 
không cô? Thím đội nói. 

- Chính phải! Mắt chị cũng tỉnh đáo đẻ. 

- Người cao lớn vạm vỡ đứng bồi tế thì tôi không biết. 

- Ông phó vệ úy đấy mà, chị quên rồi sao? 

- A! Ông Lê Văn Khôi... 

- Phải, trước đã có mấy lần đến chơi nhà ta. 

Bỗng nghe tiếng xướng: “Độc chúc”, kế thấy một người cao mà 
hơi gây, cũng toàn thân tang phục như các người kia, tiên lên hương 


án, bưng bài văn tế rồi quỳ xuống đọc: tiếng trong, giọng tốt, nghe tât 
não nùng, ai oán. Thấy nhiều người chung quanh, lấy áo gạt nước mắt. 


Bài văn tế bằng chữ nho, cố nhiên chị em thím đội không hiểu; 
nhưng thấy bóng người đọc văn và nghe tiếng đọc, cả hai chị em càng 
giựt mình, sửng sốt. Cô Tần hỏi nhỏ: 


- Em đồ chị biết người nào đấy? 

- Hình như nhà tôi! Thím đội đáp, tiếng nói hơi run. 

- Lại còn ai nữa! Lúc mới thấy bóng, em còn ngờ ngợ, chừng 
nghe tiếng đọc thì quyết chắc lắm rồi: chính anh đội Kiều nhà ta. 

- Quái lạ! Họ bày trò trống gì bí mật, khủng khiếp, lại có bố 
đội nhà mình dự vào, không khéo thì khốn... Tôi lo quá! 

- Đấy! chị đi rình đã bắt gặp, giờ thử vào đánh ghen đi xem 
nào? Cô Tân nói vào làm bộ như đây thím đội bước tới. 
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Thím mình cấu trên vai cô. 

- Tôi đang lo sợ phân vân, cô đừng nói chuyện giả ngộ! Mà 
người ta làm trò trông gì lạ lùng ghê gớm thê cô nhỉ? 

Trông thấy quang cảnh nãy giờ, em đã đoán phỏng được đại 
khái rồi, đề lát nữa đi đường, em nói chị nghe. 

- Thôi, chúng ta đi chợ, kẻo sáng mất rồi, còn đứng đây làm gì 
nữa xem thê là đủ. 

Thím đội kéo tay cô Tần. Hai người chạy ra mé ruộng, lấy gánh 
quấy đi. Lúc ấ ây mới san canh năm độ một chốc; trên đường vào Chợ 
Lớn đã có nhiều người gồng gánh qua lại. 

Đi được một quãng đường, chưa nghe cô Tần nói gì, thím đội 
Kiêu nóng ruột, gọi chuyện: 

- Cô bảo nói cho tôi nghe những gì, nói đi. 

Cô Tần đang mãi suy nghĩ về tấn bi kịch mới diễn, nên không 
nghe tiêng. Thím đội gọi giật lại, giọng hơi gắt. 

- Sao khéo giả điếc thế, cô Tần? 

- Chị hỏi em thế nào? 

- Cô chẳng hẹn đi đường sẽ nói gì đấy, quên à? 

- Chuyện ban nãy? 

-ÙI 

- Ấy chính em đang suy nghĩ để nói chuyện với chị. Em đoán 
chắc đây chỉ là một cuộc phục thù tuyết hận cho Thượng Công, do ở 
lòng người cảm nhớ ơn đức mà ra. Sinh thời, là bây tôi trung dũng, 
có công lao như núi như non; đôi với nhân dân Gia Định ta đây và 
tất cả Lục Châu cũng có ân to nghĩa nặng, thiên hạ đều biết. Thế mà 
ngài vừa nằm xuống, thịt chưa nguội, Xương chưa tàn, người ta đã 
vội trở mặt làm trái, đổi â ân ra thù, bày. điều đặt chuyện để bôi nhọ kẻ 
chết và làm khổ kẻ sống, dân tâm phần nhiều lấy làm phần hận bất 
bình. Chị nghĩ thế nào, em không biết, chính em thấy thế cũng phải 
sôi tiết lên và ghét thói đời bạc bẽo. Ai cũng thiên lý ấy, nhân tâm 
Ấy, nó tích lại thành cái ung độc, giờ chín mục thì phải vỡ ra đó thôi. 

- Cô nói thế thì anh đội Kiều cũng là một trong số người bất 
bình ấy. 
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~ Cố nhiên! Vì anh cũng trong bọn thủ hạ thân tín của Thượng 
Công ngày trước. 

- Nhưng còn người bị trói làm bó đuốc sông kia là người nảo, 
tội tình gì chứ? 

- Trưa chị em ta đi chợ về, hỏi anh đội nhà thì biết. 

Đến ngã ba Thuận Kiểu, hai chị em đặt gánh xuống, vào một 
quán nước bên đường nghỉ chân. 

Phía trước mây hàng quán chỗ ấy, đỗ ngôn ngang những võng 
cánh và xe thô mộ, đang tranh nhau chào khách. Bên trong đây 
những quan khách với chăn chiếu hòm xiểng của họ đem theo. Ông 
già bà lão, người lớn trẻ con, xem lẫn bình dân và quyền quí, trông 
mặt ai cũng có vẻ hốc hác, lo buôn. Thì ra họ đều là dân ở trong 
thành chạy loạn, thoát ra cửa tây đến đây, đang đợi thuyền hoặc thuê 
xe thuê võng, tìm đường về quê đào nạn. 

Số người chậm bước chạy đến sau, kế tiếp mỗi phút một thêm 
đông đảo. 

Cứ lóng tai nghe họ kháo chuyện với nhau cũng đủ kinh khủng. 

- “Thật là đất bằng nổi sóng, giặc đậy bất ngờ, lại nhè đêm 
hôm tăm tối, chẳng biết đàng nào mà chạy. Không khéo người ta 
dày đạp lẫn nhau mà chết cũng nhiều”. 

- “Ghê quá! Lúc đêm vì thằng bé nhà tôi nó ươn, thành ra tôi 
còn thức săn sóc nó; bỗng nghe trong dinh quan Thượng có tiếng la 
hét như sắm vang, tiếng chân người chạy đi chạy lại rằm rầm, tiếng 
lạy van gào khóc, tiêng đâm chém nghe rõ òng ọc như người ta chọc 
tiết con heo, làm tôi rởn cả tóc gáy, không còn hôn vía nào!" 

- “Dễ thương cả nhà quan Thượng bị giặc giết hết, không để 
một mồng”. 

- “Có lẽ thế. Tại lính Hôồi Lương như đàn cọp dữ, chúng được 
số chuồng hăng máu thì phải biết. Tôi nghe rõ tiếng chúng nó kêu 
réo nhau đi tìm xem còn đứa nào thì giết nốt đi”. 

- “Hình như quan Án và quan Lãnh tâu thoát”. 

- “Thế à?" 
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- “Phải, chúng tôi trông thấy dường như hai trong y đi chân 
không, mặc áo cánh, chạy bán sông bán chết, ra phía cửa nam”. 

- “Nhưng cả nhà quan Bồ cũng bị tàn sát thì phải...” 

- “Gia quyền thế nào không rõ, nhưng chính ngài thì bị giặc bắt 
sống, trói lại, rôi điệu ra khỏi dinh, đem đi trâm hà hay xử trảm ở đâu 
chăng biệt”. 

- “Nghe họ nói ban nãy, vào khoảng canh ba, canh tư, ở lăng 
Thượng Công có cuộc cúng tế linh đình lắm, chẳng biết có thật 
không? Chắc hãn bọn khởi ngụy kéo nhau vào cúng bái vong linh 
Thượng Công chứ gì | Lúc ở trong thành chạy ra, lại nghe văng văng 
chuông trồng về mạn ấy”. 


Ông lão nói và đứa mắt nhìn quanh mọi người, như có ý hỏi 
chung có phải thế không. 

Cô Tần đứng gần, nhanh nhẹn đáp: 

- Thưa cụ, hồi khuya ở lăng Thượng Công có tế lễ thật. Quan 
viên và lính tráng dễ thường đến hơn trăm người, mặc toàn đồ trắng. 
Cháu và chị của cháu đây (trỏ vào thím đội), hai chị em đứng nắp một 
chỗ dòm xem, thấy mà phát sợ. Họ bày một mâm đây những đầu lâu 
người vừa cắt ra xong, máu me nhễ nhi; giữa sân họ trói một người 
quấn vải tấm dầu để thắp làm đuốc mà tế; khốn nạn người ấy bị đốt 
sống như quay con heo. Kêu la rất thảm thiết, cháu nghe tiếng kêu, 
đoán là người đã có tuổi... 

Mọi người xúm quanh, nghe cô thiếu nữ kế chuyện cúng tế 
khủng khiếp, ở đất Gia Định xưa nay mới thấy là một. Ông lão vỗ 
trán mình và nói: 


- Trời ơi! Thế thì phải rồi: bọn khởi loạn trói quan Bồ điệu vào 
Bình Hòa xã, tâm dầu làm đuốc tế mộ Thượng Xe: Còn những đầu 
lâu kia là gia quyến của hai quan đầu tỉnh, không sai.. 

Rồi mỗi người nói một câu, góp một chuyện, kể một sự thấy, 
thuật một tin đồn, thím đội Kiều và cô Tần hiểu rằng ban đêm trong 
thành Phiên An đã nổi lên cuộc phiến loạn đỗ máu. Mà cuộc phiến 
loạn ấy, thầy đội Kiều, chồng t thím và anh ruột cô, tức là một phân tử. 
Cuộc phiến loạn â ấy với đám tế lễ kinh hồn mà hai người đã được mục 
kích, có thứ tự trước sau liên tiếp với nhau. 
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Đại khái là bọn khởi loạn, có những lính Bắc Thuận và Hỗi 
Lương hưởng ứng, nửa đêm nổi lên, đánh phá dinh thự các quan đầu 
tỉnh, giết quan Tổng đốc Nguyễn Văn Qué, trói quan Bồ chánh Bạch 
Xuân Nguyên làm đuốc tế thờ Thượng Công, và chiếm cứ thành trì 
Phiên An, ra mặt chống với triều đình. Giữa lúc thím đội với cô Tần 
nghỉ chân nghe chuyện ở hàng quán bên đường này, thành Phiên An 
đã đổi chủ, về tay bọn khởi loạn mất rồi. 

Người đứng đầu chính là Lê Văn Khôi, họ thấy ông đứng chiếu 
bồi bái ở đám tế lễ ban nãy. 


II. THƯỢNG CÔNG LÀ AI? 


Phải đi lùi trở lại một chặng thời gian dĩ văng ít lâu, cho được 
thấy rõ nguyên ủy sâu xa và cái động cơ gây ra cuộc loạn ở thành 
Phiên An năm 1833 dưới triêu Minh Mạng. 

Chúng ta đã thấy cái cử chỉ trước nhất của đảng Lê Văn Khôi là 
làm lễ truy điệu Thượng Công. Họ làm thành việc một cách có tô chức; 
họ lôi kéo được một số đông dân tâm đi theo; họ ra mặt chông chọi 
với triêu đình được ngót ba năm, tât cả then chôt ở hai tiêng “Thượng 
Công” làm linh hồn, làm phương hướng, làm sức mạnh cho họ. 

Thượng Công là ai, sao đã quá vãng rồi mà còn cảm được lòng 
người, làm chuyên biên được cả thời cuộc một miên to rộng như thê? 

Ấy là ông Lê Văn Duyệt. 

Ta nên biết qua thân thế và công nghiệp ông, mới dễ hiểu vì sao 
có vụ loạn Lê Văn Khôi mà các ngài đã thây ở đoạn trước một tắm 
màn đầu. 

Có nhân mới có quả, việc gì chẳng thế. 

Ông Lê Văn Duyệt sinh trưởng trong một nhà tiểu nông ở chợ 
Ông Hồ, bên Rạch Gầm, thuộc về làng Long Hưng, hạt Mỹ Tho. 
Thật là sẵn sàng tài liệu cho các thầy phong thủy và tướng số tha hồ 
tán rộng: sinh đẻ vào chỗ có “hỗ”, có “long”, lại thêm con sông nhỏ 
chảy qua trước nhà, tên là “Gầm”, không trách lớn lên gặp được vị 
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sáng nghiệp đế vương đi theo phò tá, rồi trở nên một bực khai quốc 
nguyên huân, công danh hiển hách. 

Nhưng tương lai ở đâu chưa thấy, chỉ biết lúc cậu Duyệt mới 
chào ánh sáng mặt trời, ba má cậu thất vọng đáo để. Vì cậu ra đời 
đủ cả ngũ quan tứ chỉ như ai, duy có cái bộ phận trọng yếu để nói 
đối tông môn thì bà mụ lại quên mất không nặn. 

Tuy vậy, song thân cũng có cày cấy lam lũ để nuôi con đi học, 
trong ý chỉ mong con về sau làm nên một chút thơ lại đề lại gì cũng 
tạm vẻ vang cho nhà mình. Tại chợ Ông Hỗ lúc bấy giờ có một thầy 
đồ Huế mở trường đạy học, cậu Duyệt xin nhập môn. Nhưng chỉ 
học chữ được mây năm Tôi đâm chán, bỏ đi tìm thầy học võ, thu 
nghiệp côn quyền với mấy ông võ cử ở ngoài Bình Định vào. 


Được theo sở thích, cậu học võ mau tấn tới lạ lùng; đâu chừng 
ba năm thì ông thầy đốc hết cả túi võ nghệ cho cậu, không còn nghề 
ngón nào hơn nữa. Đi xa tìm học danh sư thì tình thế gia đình không 
cho cậu đành ở nhà tự rèn tập thêm, và giúp đỡ cha mẹ trong việc 
đồng áng. Tính nóng và thẳng, cậu thường lấy bắp thịt làm cho lũ 
du côn anh chị trong vùng phải chiết phục: trước mặt cậu, chúng 
không dám đở thói hoành bạo lấy thịt đè người, cá lớn nuốt cá bé 
như trước. Dù là bực đáng vai trưởng thượng và có quyền thế trong 
làng xóm, làm việc gì trái với lẽ phải, cậu cũng công kích không sợ. 

Chính cái thiên tính cương trực nóng nảy ấy, sau này làm cho 
vua và nhiều đại thần trong triều, kiêng nể ngoài mặt mà thù ghét 
trong lòng, đến nỗi không dám làm hại lúc sống thì vu oan bôi nhọ 
sau khi nhắm mắt. 

Hồi cơ nghiệp Nguyễn chúa ở Phú Xuân bị Tây Sơn làm 
nghiêng đồ, chúa Nguyễn Phúc Ánh - tức là vua Gia Long sau này 
- chạy vào miền Nam chiêu nạp hào kiệt, để tìm cách khôi phục, Lê 
Văn Duyệt là một người trong những nam trang anh tài đem thân ra 
truy tùy phò tá ngay lúc đầu tiên. 

Song, bấy giờ Duyệt còn trẻ tuổi, chưa hề có danh vọng sở 
trường gì, trong tay lại cũng không có gia đình hộ hạ như Đỗ Thanh 
Nhân hay Châu Văn Tiếp, thành ra có tài sức hơn người mà chưa 
được tri ngộ, trọng dụng. Thoạt tiên, Chúa Nguyễn thu nạp cho làm 


20 


'Rlpe/fieulun hoploerg 


Lê Văn Khôi 


một tên nội thị; công việc chỉ có hầu hạ trong cung, vâng lời sai 
phái; nhưng quân cơ đại sự đâu đã đến lượt nói bàn, mà cũng chẳng 
ai thèm hỏi đến. Người anh hùng đành phải khuất thân như một cây 
dùi nằm trong túi, chưa trồi được mũi nhọn ra. 

Có một lần Chúa Nguyễn bại trận, phải chạy về mạn Hà Tiên, 
phần đông tướng sĩ tan tác mỗi người một nơi, bị quân Tây Sơn đuôi 
theo bén gót, tình thế rất là nguy câp, từ đấy đến chỗ bị giặc bắt sông 
chỉ còn cách nhau có một sợi tóc. Một mình Lê Văn Duyệt ra tay 
hộ vệ và đối địch. Trong cơn thảng thốt mà ông nghĩa ra mưu mẹo 
bày đặt nghỉ binh để chia bớt phần nửa đại đội quân giặc tách đi ngả 
khác, vì chúng tưởng Chúa Nguyễn có thể chạy trốn ngả ấy; còn 
lại phần nửa kia, thì ông với ngót trăm bại tốt tàn binh đã được ông 
thúc giục và truyền cho sức điện hăng hái cảm tử, tay mộc tay đao, 
thầy trò cùng lăn xả vào mà đánh, băm, đâm, chém, khiến quân giặc 
phải bỏ lại một ít tử thi và khí giới mà chạy tháo thân, không dám 
đuôi theo nữa. Máu giặc nhuộm đỏ cả y phục mặt mũi ông, mà ông 
chẳng bị sướt da trầy thịt chỗ nào. Triệu Tử Long ở Đương Dương 
Tràng Bản ngày xưa bất quá cũng thế. 

Kết quả, chuyến ấy Chúa Nguyễn thoát nạn thật cả trăm phần 
nhở ở mưu cơ đũng lực của Lê Văn Duyệt. 

Từ đấy, Chúa mới biết tài ông, đem lòng yêu mến, tin dùng 
vào việc: quân; rồi lần lần chiến công tích lũy, đưa ô ông tới ngôi đại 
tướng, cầm ấn nguyên nhung, và kế vào đệ nhất khai quốc công thần 
khi Chúa Nguyễn trở nên Gia Long hoàng đế. 


Hai mươi năm nằm sương gối giáo, trăm trận giao phong, thủy 
có, bộ có, Lê Văn Duyệt luôn luôn với tắm lòng trung dũng, với tỉnh 
thần hy sinh, tỏ bày ra một người thao lược, can đảm, hiến thân vì 
Chúa, chẳng coi cái chết ra gì. Có thể nói cả quyền sử sáng nghiệp 
vẻ vang của vua Gia Long, trang nào cũng có công lao của Lê Văn 
Duyệt dự phần đóng góp, xây dựng. 

Cứ xem một trận đánh ở cửa Thị Nại năm Tân Dậu (1801), đủ 
thấy Lê Văn Duyệt can đảm hy sinh đến thế nào? 

Năm ấy, Tây Sơn tụ tập rất nhiều tỉnh binh mãnh tướng vây 
thành Quy Nhơn, vua từ trong Gia Định đem binh ra đánh, sai hai 
tướng Nguyễn Văn Trương và Tống Phúc Lương dẫn quân tiền đạo 
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đánh vào đồn thủy của giặc lập trên bờ bể, còn việc công phá hải 
cảng Thị Nại là việc gian nan nguy hiểm nhất, thì giao cho Lê Văn 
Duyệt và Võ Di Nguy, Ngài biết tài Duyệt, không những thiện chiến 
ở trên bộ thôi, cả dưới thủy nữa. 

Cửa Thị Nại lúc ấy do một danh tướng của Tây Sơn là Vũ Văn 
Dũng trấn giữ. Quân Tây Sơn dùng hai chiếc tàu lớn và hơn 100 
chiếc chiến thuyền án ngữ ngay ở cửa bề, làm như một hàng rào sắt, 
một chiến lũy hết sức kiên có. Hai bên cửa bể lại có địa thể hiểm 
trở thiên nhiên giúp cho quân giặc càng dễ phòng thủ: bên trái có cù 
lao là Hòn Nhạn, bên phải có núi Tam Tòa, đều xây pháo đài và đặt 
súng thần công hạng lớn, chĩa mũi ra bể. Thuyền ấy, súng ấy, núi ấy 
họp lại thành một sức mạnh chẳng phải tầm thường, làm sao lọt vào 
Thị nại bải khẩu, cố nhiên không có chuyện dễ vậy. 

Nửa đêm, ông Duyệt đem một đội thuyền chiến từ ngoài bể 
tiến vào. Đêm tháng giêng, trời tối đen như mực, ông thúc quân lặng 
lẽ từ từ vào gần chiến tuyến bên giặc. Vào khoảng một giờ khuya, 
đến bên cù lao Hòn Đất, xuất kỳ bất ý, bắt sống cả mấy tên quân 
giặc canh tuần trói lại, ông kề gươm vào cô và hỏi: 

- Khẩu hiệu của bay đêm nay chữ gì, nói mau; tao tha giết và 
thưởng công cho. 

- Bắm lạy quan lớn, hai chữ “(hanh phong” ạ! Quan lớn sinh 
phúc, chúng con xin quy hàng. 

Nhờ có khẩu hiệu, ông tiền binh qua lọt qua mấy vòng ngoài, 
gần đến giữa đại trại của giặc mà chúng không ngờ gì cả, vẫn tưởng 
quân nhà đi đánh đâu về. 

Trong lúc ấy, Tống Phúc Lương bơi chiếc tam bản, lẻn đến tận 
trại giặc, châm lửa đốt. 

Áy là hiệu lệnh tổng công kích. 

Ông Duyệt liền hô quân nồi trống, reo hò xông vào công pháo 
trận giặc. 

Quân Tây Sơm bị đánh bất ngờ, nhưng vẫn ra sức kháng chiến 
rất hăng, không hề nao núng. 
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. Hai bên đánh nhau từ sáng sớm đến trưa, tiếng súng nô liên thanh 
bât tuyệt, làm rung chuyên cả núi non, đạn băn như mưa rào. Nhât là 
thần công ở những pháo đài giặc trên Hòn Nhạn và núi Tam Tòa bắn 
xuống dữ dội. Chiến thuyền bên Đồng Nai — Tây Sơn gọi quân chúa 
Nguyễn như thế, nghĩa là quân trong Gia Định - bị tôn thương khá 
nhiều; đại tướng Võ Di Nguy cầm đại đao đứng trước mũi thuyên áp 
trận, bị một viên đạn trúng ngay giữa ngực, lăn tòm xuông bề, mắt xác. 

Có lúc chính quân Đồng Nai xem thế đã nao núng, suýt nữa 
tan vỡ. Nhưng ông Duyệt rán sức đông xung tây đột, chạy ra đầu 
này, nhảy tới đăng kia, kêu gào khuyên khích tướng sĩ cô đánh, tự 
ông lại xông pha tên đạn đê làm gương cảm tử cho mọi người. Nhờ 
thế mà khí phách ba quân thêm phân chân, ai nây tranh nhau lăn 
mình vào trận giặc, không kê sông chêt. 

Tuy vậy, quân Tây Sơn cứ vững trận tuyến, chẳng lùi bước nào. 

Hai ba lần, chúa nguyễn đã thất vọng, vì thấy giặc đánh rát quá 
không mong gì thắng trận lọt qua Thị Nại được nữa, bèn sai người 
truyền lệnh cho ông Duyệt lui binh. Nhưng lần nào ông cũng gửi lời 
tâu lại: 

- Thần hạ đem binh vào sâu trọng địa quá mắt rồi, không lùi 
được nữa. Nêu không thăng trận, thà xin gởi xác ở đây. 

Thế rồi ông cứ thúc quân đánh. 

Thì ra sự thắng bại quan hệ ở chỗ gắng gượng một khắc đồng 
hồ sau cùng”, các tay danh tướng bao giờ cũng cầm vững cái chiến 
lược ấy. 

Quả nhiên đến xé chiều thì trận thế Tây Sơn tan vỡ. 

Một trong hai chiếc tàu của giặc còn kháng chiến không thôi; 
súng trên tàu bắn ra như vãi trâu, làm chiến thuyên Đồng Nai không 
đám lại gần. Ông Duyệt nổi xung, đứng lên mũi thuyền rồi thuận 
theo chiều gió, ném hỏa mai tứ tung vào tàu giặc. Một lát, tàu này 
phát hỏa rồi chìm lĩm. Lửa lại bén sang các thuyền nhỏ, bốc cháy 
tưng bừng; hơn trăm chiến thuyền giặc bị thiêu gần hết. 


Vũ Văn Dũng phải bỏ cửa Thị Nại và các đồn lũy trên bờ bề; 
quân sĩ bị thương và chết nằm ngồn ngang, lương thực khí giới cũng 
bỏ lại vô số. 
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Nhờ vì khéo dùng chiến lược, nhất là khinh sinh quyết thắng, 
ông Lê Văn Duyệt chiếm được Thị Nại một cách mạo hiểm vẻ vang, 
và tàn phá bên địch tốn hại rất lớn. 

Quân Tây Sơn thua chạy thoát thân mà vẫn hồi hộp kinh hãi, vì 
đã trông thấy ô ông Duyệt cầm binh lâm trận, dũng mãnh hạ thường, 
khiến họ hoảng hồn khiếp vía, bảo nhau gọi là “hổ tướng ”. Đến nỗi 
về sau giao chiến ở chỗ nào, hễ nghe có hỗ tướng Lê Văn Duyệt thì 
quân Tây Sơn đã nhụt khí phách hết đôi ba phần rồi. 


Sau trận Thi Nại, tháng 5 năm ấy, Nguyễn Vương đem binh 
ra đánh Phú Xuân, nhưng đến cửa Tư Dung thì bị tướng Tây Sơn là 
phò mã Nguyễn Văn Trị chống cự kịch liệt, không sao tiến lên được. 
Ngài lại sai Lê Văn Duyệt hiệp với Lê Chất đem thủy quân đánh tập 
hậu, phá được đồn lũy và đuổi sạch quân Tây Sơn. 

Với công trận ấy, ông Duyệt mở đường cho Nguyễn Vương tiến 
binh, lấy lại được kinh thành Phú Xuân là nơi căn bản cơ nghiệp của 
tổ phụ, mà ngài đã phải xa lìa 27 năm trời, bây giờ mới được trở lại. 

Qua năm sau (1802), ông vâng lệnh vào thu phục thành Quy 
Nhơn, rồi trở ra theo Nguyễn Vương đi đánh Bắc Hà, sau khi ngài 
đã lên ngôi tôn, kỷ nguyên Gia Long. 

Vì có nhiều công lao chỉnh chiến như thế, nên khi ở Bắc Hà 
về, ông được nhà vua cất lên đến chức Tả quân và tước Quận công. 

Ban đầu quốc gia mới định, mọi việc đang cần xếp đặt mở 
mang, sửa cũ đổi mới, trong chốn triều đình, ông là một người được 
nhà vua thường hỏi ý kiến, thường nghe lời khuyên hơn hết. Vì ngài 
ưa tính ông trung trực, thật thà, bao giờ cũng lo nghĩ đến việc lợi 
ích cho nhà nước, cho nhân dân, không màng những sự bồi đắp vinh 
hoa, cao hưởng phú quý, như các người thành công đắc chí kia. 

Chính ông thời thường nhắc nhở nhà vua nên ghi nhớ ân đức 
của đức thầy Bá đa lộc, thân thiện với nước Pháp và ưu đãi những 
người Pháp đã có công lao giúp ngài trong việc đánh đẹp Tây Sơn, 
dựng nên đề nghiệp. Suốt đời vua Gia Long, đạo Thiên Chúa được 
truyền bá trong nước một cách thong thả, đễ dàng, các vị giáo Sĩ 
thuở ấy phải nhìn nhận có ông Duyệt giúp đỡ bênh vực rất nhiều. 
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Cách ít lâu, thấy miền Nam nước ta tiếp giáp với Chân Lạp, 
Xiêm La, hay có nhiều việc đối phó giao thiệp khó khăn, phi một 
người vừa giỏi việc binh vừa có tài chính trị như Lê Văn Duyệt thì 
không cáng đáng nỗi, nên chỉ năm Tân Mùi (181 1), vua sai ông vào 
thay ông Nguyễn Văn Nhân làm quan Tổng trần Gia Định. Nghĩa là 
nhà vua phú thác cho ông tất cả công việc miền Nam. 


Giữa thời kỳ â ấy được có việc Xiêm La dùng binh xâm nhiễu 
Chân Lạp, vua Chân Lạp là Nặc Ông Chân chạy sang Nam Kỳ, cầu 
ta cứu viện. Triều đình lấy chính sách ngoại giao hòa bình, viết thư 
trách hỏi Xiêm La. Họ trả lời rất từ tốn khôn ngoan, nhưng kéo dây 
dưa đến hai năm, vẫn đóng quân ở thành La Bích (La bít) mà họ 
chiếm cứ, không chịu rút lui đi; hành ra Nặc Ông Chân vẫn lưu lạc 
tha hương, chưa được về nước phục vị, theo như sở nguyện. 

Vì thế năm Quý Dậu (1813) vua Gia Long sai ông Duyệt đem 
một vạn quân, hộ tổng vua Chân Lạp về bản quốc. 


Cho đem một số quân lính như thế, chỉ tỏ nhà vua có ý cho ông 
được tiện nghi hành sự: hễ khi tướng Xiêm cưỡng mệnh, có phải 
đánh nhau thì đánh. 

Trong khi đại đội quân mã còn đang thu xếp lên đường, thì ông 
đã cùng mười mấy người bộ hạ tùy tùng, dẫn cả Nặc Ông Chân đi 
theo, nhắm thắng Chân Lạp tấn phát. Một gia tướng can: 


- Chết nỗi! Tướng công đi nói chuyện với những kẻ đang tranh 
hành cừu địch với mình, nay toan thâm nhập trọng địa, lại không 
đợi quân sĩ cùng đi, ngộ xảy ra việc nguy hiêm thì làm thê nào? 

~ Mặc kệ! Sinh bình ta đơn thân độc mã xông pha trận giặc đã 
quen rồi, giờ có mươi hai thầy trò cùng đi với nhau thế này là nhiều 
chán. Cứ đề quân sĩ thu xếp thong thả, rồi họ đi sau. 

Thế là ông dẫn hơn chục người tùy tùng, đi lên Chân Lạp 
trước, đi như một cuộc ngao du sơn thủy, chăng những không có 
quân giá hộ vệ, lại trong tay cũng chẳng cầm theo miềng sắt nào 
hết. Nặc Ông Chân lo ngại, nhiều người tùy tùng cũng lấy làm nguy, 
nhưng ông cười nói vui vẻ, thái nhiên như không. 

Đến nơi, ông cỡi ngựa ung dung đi thắng vào đồn La Bích là 
chỗ tướng Xiêm đóng đại bản doanh. 
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Tướng Xiên, đã biết dung nhan và oai danh ông, lấy lễ nhà 
binh đón tiêp ông một cách cung kính. 

Hai bên mở cuộc hội thương. 

Ông yêu cầu Xiêm phải trả lại thành trì kho tàng của Chân Lạp 
mà Xiêm đã lây, rôi thì rút quân về bản quôc, lại cùng nước Nam 
hòa hảo như cũ. 

Tướng Xiêm nhất nhất y theo, không đám cãi chối khoản nào, 
vì kiêng nễ ông vũ đũng mà sau lưng có đại binh sắp sửa đến nơi. 

Nhưng quân Xiêm rút về đến tỉnh Bắc Tâm Bôn lại đóng giữ 
ở đấy, lẫy cớ Tăng để đất ây phân phong cho mây người em vua Nặc 
Ông Chân. Ông Lê Văn Duyệt viết thư sang trách, bấy giờ Xiêm 
mới triệt binh hắn. 


Nhân tiện, ông xin xây thành Nam Vang và thành La Lem, sau 
nhà vua sai tướng Nguyễn Văn Thụy (Thoại) đem một nghìn quân 
vào trấn thủ để bảo hộ Chân Lạp một cách rất gân _guốc, nhàn hạ, 
không tốn một tên quân, một viên đạn nào, mà từ đây Chân Lạp lại 
quy phụ nước ta. 


Vua Gia Long nghe chuyện ông Duyệt nhất thân nhất mã đến 
trại binh Xiêm, ngài cũng phải sửng sốt, nói với mấy quan cận thần: 
- Cái mật của Lê Văn Duyệt dễ thường to hơn quả trứng! 

Lúc quốc gia thái bình, không cần dùng đến bắp thịt nữa, ông 
vận dụng bộ óc chính trị kinh tê, lo mở mang cho xứ Nam kỳ nhiêu 
việc có ích. 

Nhất là về nông nghiệp, Ông sốt sắng khuyên giục nhân dân 
khai khẩn điện địa. Thây đât Lục Châu màu mỡ béo tốt, mà nhiều 
khu vực còn đề hoang phê mênh mông, chỉ vì thiêu nhân công và 
không tiện đường dân nước, cho nên ông lo một mặt chiêu dụ dân 
nghèo ở Đàng Ngoài vô, một mặt khởi công đào kinh xẻ rạch, đem 
nước Cửu Long vào các đồng xa cho dân cày cấy. 

Công việc thứ hai, ông giao cho ông Huỳnh Công Lý chuyên 
trách; bắt đầu khơi sông rạch ở phía tây nam, tức là mây tỉnh Hậu 
Giang. 

Lê Văn Duyệt có công lao với Nguyễn Triều, ân đức với Lục 
Châu, đại khái là thế. 
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Người trong Nam thời bấy giờ, chỉ gọi là Thượng Công, chứ 
không nói phạm đên tên, không nhắc đên tước vị cao sang thiên hạ 
cũng đủ biết, ấy là một dấu tỏ kính mến tha thiết lắm vậy. 


III. NHƯNG VUA MINH MẠNG KHÔNG ƯA 


Giữa năm Kỷ Mão (1819), vua Gia Long phát bệnh, tự liệu 
mình không qua khỏi thiên só, liền giáng chỉ vời ông Duyệt về triều, 
để phú thác hậu sự. 


Ông giao ấn tín Gia Định thành Tổng ( trần cho ô ông Huỳnh Công 
Lý quyền tạm, rồi tức tốc lên đường, đi suốt đêm ngày ra kinh đô. 

l Nằm trên giường bệnh, vua Gia Long truyền gọi ông Duyệt lại 
gân, lây lời ân cân dặn bảo ông hêt lòng giúp đỡ tự quân: 

Trầm vẫn biết khanh là người trung, nghĩa lại nhiều lịch duyệt 
việc đời, tự quân một mai thân chính, chắc hăn quôc gia đại sự, ban 
đâu hãy còn bỡ ngỡ, vậy khanh phải nghĩ phúc nước lợi dân làm 
trọng, mỗi việc đêu nên trịnh trọng suy xét, phò tá tự quân, chớ phụ 
lòng trâm tin cậy, ký thác. 

Ông cảm động quá, vừa khóc vừa tâu: 

- Lão thần được thờ bệ hạ từ những thuở Chúa tôi còn nằm 
Sương, gối giáo, trăm nỗi gian truân cho đến ngày nay, khăng khăng 
một niềm trung ái thế nào, bệ hạ thánh minh, tât đã lượng xét. Một 
mai bệ hạ thiên thu vạn tuế, trời cho lão thần còn được dư sinh ngày 
nào, thể xin báo đáp thánh triều ngày ấy, dù ai hờn ghét cũng chẳng 
đổi tiết sờn lòng; lão thân chỉ biết tận tâm tận chức mong cho phúc 
nước lợi dân, như lời vàng ngọc bệ hạ vừa mới dạy bảo. 

Mắy hôm sau, vua Gia Long thăng hà. 

Hoàng thái tử Đởm nối ngôi, tức là vua Minh mạng. 

Qua năm Canh Thìn (1820), ông Duyệt vẫn còn ở lại kinh đô, 
chưa vê Gia Định. 

Theo sự biết của phần nhiều giáo sĩ, cùng sách vở người Pháp 
thông thuộc công việc nước ta ở đời bấy giờ viết ra, thì khi vừa lên 
ngôi, việc làm thứ nhât của vua Minh Mạng là quyêt định khu trừ 
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những công thần như Nguyễn Văn Thanh, Lê Văn Duyệt. Ngay 
trong quyên sử của một nhà Pháp học tiền bối ở nước ta là ông 
Trương Vĩnh Ký cũng chép như thế. 

Về việc ông Thành, sử ta chép rõ là ông bị tội phải uống thuốc 
độc tự tử vào năm Gia Long thứ 15, nghĩa là lúc vua Gia Long còn 
đang tại vị. Ai cũng nhớ nguyên do chỉ tại một bài thơ ngông cuồng của 
người con là Nguyễn Văn Thuyên, đỗ cử nhân, viết gửi cho vài người 
bạn văn chương ở Thanh Hóa, tỏ ý ngưỡng mộ và mời vào kinh đánh 
chén làm thơ với nhau chơi. Khổ sở nên chuyện ở hai câu kết thế này: 


“Thử hồi nhược đắc sơn trung tế. 

Tá ngã kinh luân chuyển hóa ky") 

Có kẻ đem đi cáo giác, rồi những bạn đông liêu (trong số đó 
ông Duyệt là một) vẫn ghét ông Thành xưa nay thêu đệt tâu vua, 


buộc cha con ông Thành có ý mưu phản. Vì thế, ông Thành phải 
uống thuốc độc tự tử, còn Nguyên Văn Thuyên thì bị kết án chém. 


Nhưng các nhà chép sách kia đặt vụ án này vào thời kỳ Minh 
Mạng năm đầu. Họ nói nhà vua quyết trừ bỏ ông Thành, ông Duyệt. 
Những kẻ muốn lập công, đón biết ý vua bèn nghĩa ra mưu kế vãi 
tiền mua chuộc bộ hạ thân mật của hai ông, giả làm ra giấy tờ mưu 
phản, rồi ăn cắp ấn tín riêng của hai ông mà đóng vào, thì dù có mọc 
cánh bay lên đàng trời cũng không khỏi tội chết. 


Ông Trương Vĩnh Ký thuật chuyện như vây: 

“Cách mấy hôm sau, có một bức thơ giả, người ta rình bắt 
được và đưa trình vua Minh Mạng. Thơ ây kêu gọi nhân dân khởi 
loạn, chính là bút tích người con ông Tông trân Bắc Hà (tức là ông 
Thành), lại có ân riêng của ông đóng ở dưới. 

__ Vua đòi ngay ông Thành vào cung xét hỏi; chữ con mình 
việt, ân tín mình đóng rành rành, ông không cãi chôi vào đâu được, 
Chứng cớ minh bạch nặng nề như thế, lập tức vua bắt buộc cha con 
ông Thành phải tự tử, không đợi cho ông được giải tỏ nỗi oan, cũng 
không kê gì công nghiệp vẻ vang của ông lúc trước. 

“Phiên chầu ấy có ông Duyệt. 


(1) Nghĩa là: “Sơn tể phen này dù gặp gỡ, giúp nhau xoay đổi hội cơ này” (Theo bản 
địch của ông Trân Trọng Kim trong Việt Nam sử lược). 
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“Ông Thành bị kết án tự tử ngay trước mắt ông Duyệt. 

“Ông này từng hiểu dụng tâm của vua Minh Mạng, và đoán 
chắc người bạn già của mình bị người ta giả mạo, vu oan giá họa cho. 
Bỗng dưng ô ông thấy chột đạ, tức khắc từ giã chốn triều đường, vội 
vã trở về dinh xem quả ấn của mình còn nguyên chỗ cũ hay không. 
Thì ra phải thấy quả ấn đâu mắt. Thế là ông biết chắc rồi, liền sai gọi 
người thơ lại đến. Xem bộ anh này lúng túng khả nghỉ, ông khám xét 
trong mình hắn, chăng những thấy quả ân Tả quân, lại cả một tờ giả 
mạo, hắn đã viết rồi, sắp sửa đóng ấn thì gian mưu bại lộ. 


*Chẳng giam cầm xét xử gì hết, ông rút gươm chặt phăng ngay 
đầu hắn ta, Tôi vào trong cung | bái biệt nhà vua để trở về Gia Định, vì 
có lắm việc rồi ren, ông cần về thu xếp trật tự mới được. Rồi ông lên 
đường quy trấn ngay.” 

Nếu quả thật câu chuyện ông Trương Vĩnh Ký vừa kể là đúng, thì 
ông Tiền quân Nguyễn Văn Thành bị người ta âm mưu giả mạo giấy 
tờ mà phải tội chết, là việc ở đời Minh Mạng nguyên niên; chỉ thiếu có 
một sợi tóc nữa, thì ông Duyệt cũng đi đời nhà ma in rập một kiểu như 
thế, nhưng ông nhanh trí mà tránh khỏi tai họa sát thân. Chúng tôi nhận 
thấy nhiều người Pháp nghiên cứu lịch sử ta, như các ông Delvaux, 
Maybon, Silvestre, Schreiner, Gaultier v.v... đều nói thể cả. 

Nhưng cứ lấy sách “Đại Nam thực lục” của ta làm bằng, thì 
việc ông Thành phát ra từ bốn năm trước kia rồi. 

Còn ông Duyệt, đến triều Minh Mạng, vẫn giữ chức Gia Định 
Tổng trần như thường, không bị bạc đãi, cũng không có chuyện mưu 
hại gì như các nhà viết sử kể trên đã nói. 


Tuy vậy, có điều chắc chắn là ông chỉ được nhà vua vì nề ngoài 
mặt, nhưng thật trong lòng thì không ưa thích tí nào. 

Có ba nguyên nhân trọng yếu, đều từ bản tính ông cương trực 
xui nên, mà cùng là thành tâm vì nước cả, chứ không có mảy may tư 
đanh tư lợi gì. 

Ai cũng nhớ vua Gia Long có người con đầu lòng là Hoàng 
tử Cảnh, sinh ra giữa hồi bôn ba loạn lạc, ngài còn là Nguyễn Chúa 
lênh đênh nay đây mai đó ở đât Nam Kỳ, đang tìm cách đánh đẹp 
Tây Sơn, khôi phục cơ nghiệp 
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Năm Quý Mão (1783), ngài bị thua trận xiếng liễng, phải â ấn 
núp quanh quân ở mấy hòn cù lao Cổ Cốt, Côn Lôn, Phú Quốc. Đến 
nỗi lương thực hết nhăn, thầy trò phải hái rau và đào củ chuối ăn trừ 
bữa, tình cảnh thật là khổ sở gian nan, hầu như cùng đường tuyệt lộ. 
Chính lúc này ngài gặp ông Giám mục Bá Đa Lộc bàn nên cầu nước 
Pháp giúp đỡ. 

Nhân thế, có việc ông Bá Đa Lộc đem quốc thư và Hoàng tử 
Cảnh, lúc ấy mới có 4 tuổi đầu, vượt bề sang tận nước Pháp, cầu cứu 
vua Louis XVI. 

Hoàng tử đi từ 1784 đến 1789 mới về. 

Tuy Pháp hoàng nhận lời ký ước mà rồi không thực hành được, 
nhưng ông Bá Đa Lộc tự mộ được hơn 10 người Pháp tài nghề (các 
ông Chaigneau, Vanier, de Forcant, Ollivier, Dayot v.v...) sang Gia 
Định giúp đỡ Nguyễn Chúa luyện quân, đóng tàu, đúc súng, sửa sang 
mọi việc vũ bị. Ngài trở lại có thanh thế lực lượng mạnh, chắc bụng 
phá được Tây Sơn từ đó. 

Đền lại công lao đi cầu viện, mà cũng là thuận lẽ tự nhiên trong 
chế độ quân chủ, năm 1793, Hoàng tử Cảnh được lập làm Đông cung, 
nghĩa là một người dự bị nối ngôi sau này. Đồng thời lại được phong 
chức nguyên soái, lĩnh tả quân doanh, dự việc quân cơ chỉnh chiến, 
có ông Bá Đa Lộc ở bên phò tá. 

Nhân dân Gia Định sốt sắng tôn phù yêu mến vua Gia Long 
chừng nào, cũng sót sắng tôn phù yêu mến Đông cung Cảnh chừng 
nấy. Ta nên nhận kỹ điều ấy cho được hiểu rõ cái ý nghĩa sâu xa của 
việc loạn Lê Văn Khôi về sau. 

Nhưng ông trời cay nghiệt, chỉ bắt Đông cung nếm mùi lưu ly 
binh hỏa, chứ không cho kịp đợi đến lúc sông trong bề lặng mà hưởng 
cái lạc thủ đế vương. Vì việc nước nghiệp nhà, hồi còn bé bỏng, Đông 
cung đã phải vất vả đi xa; lớn lên lại phải truy tùy chinh chiến khó 
nhọc, mà bản chất lại yếu. thành ra dễ bị bệnh tật vỗ lấy. Năm 1801, 
sau ngày ông phụ đạo Bá Đa Lộc mất hai năm và trước khi phụ hoàng 
Gia Long chính vị thiên tử độ mươi tháng, Đông cung Cảnh nhắm 
mắt giã đời ở Gia Định, mới có 22 tuổi. 

Mặc đầu đoản số, Đông cung đẻ lại cho phụ hoàng hai đứa 
cháu đích tôn: Thái Bình và Ứng Hòa. 
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Từ đấy cho đến mười lăm năm sau, ngôi Đông cung vẫn để 
khuyết. Mãi tới 1816, vua Gia Long thấy mình già yếu, xem ra mỗi 
ngày một thêm gần đất xa trời, bèn đề tâm lo việc lập ngôi trừ nhị. 


Giữa lúc ấy ông Duyệt ở Gia Định về kinh triều cận, vua nhân 
địp vời tất cả các vị cựu thần vào trong điện hỏi ý kiến. Ngài bảo: 


- Ta với các ngươi cùng chia xẻ hoạn nạn an lạc đã lâu ngày, đạo 
là vua tôi mà tình như thây trò, vậy các ngươi cứ lây công nghĩa quôc 
gia mà nói. 

Ba ông Thành, Duyệt và Lê Chất cùng tâu: 

- Từ xưa, các bậc đế vương vẫn lấy sự truyền nối cho đòng đích 
tự làm trọng. Hoàng trưởng tử đã từng chính vị Đông cung, thiên hạ 
đêu biệt; nay Đông cung đã qua đời, nhưng còn hoàng tôn đó là dòng 
đích tự, bệ hạ còn phải lựa chọn gì nữa. Nhât là Đông cung sinh thời 
có công lao trong cuộc khai sáng cơ nghiệp rât lớn, lại được lòng 
người tưởng nhớ tôn sùng. 

Vua Gia Long ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: 

- Đã đành rằng thế, nhưng hoàng tôn hãy còn nhỏ quá, chưa biết 
gì, ta định lập hoàng tử Đởm thì hơn. 

Lúc bây giờ hoàng tử Đởm 26, 27 tuôi, đã trưởng thành, còn 
hoàng tôn Thái Bình mới có IŠ hay l6 tuôi. 

Sở dĩ bọn ông Thành, Duyệt một hai chủ trương phù lập hoàng 
tôn lên ngôi Đông cung, vì đã rõ biết phải hoàng tử Đởm có tính đa 
nghi và hiếu thắng lắm, e về sau có chỗ bất đợi cho việc nước nhà. 
Song, thấy ý vua Gia Long đã quyết định sẵn rồi, nên các ông ấy 
không dám nói nữa. 

Sự thật, vua Gia Long cũng có lẽ phải của ngài, vì ngài nghĩ cơ 
nghiệp đang buổi nhất sơ khai sáng, cần phải có ông vua lớn tuổi, để 
tự quyết lấy mọi việc chính lệnh thì hơn. Nếu lập vua nhỏ, tuổi, thế tắt 
rồi đây trong cung không khỏi có đàn bà can dự vào quốc sự, ngoài 
triều thì các ông phụ chính đại thần không khỏi sinh chuyện tranh 
dành lẫn nhau hoặc mưu đồ bất trắc, thành ra những việc rồi loạn, 
cướp ngôi, như các tiên triêu thường có. 

Bởi vậy, ngài nhất định lập hoàng tử Đởm làm Đông cung, bốn 
năm sau lên nôi ngôi, là vua Minh Mạng. 
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Từ lúc còn ở Đông cung vua Minh Mạng vẫn căm những người 
không muốn phù lập mình, ông Duyệt là một. Đến khi được chính 
vị ngôi lớn, cũng không quên hoài hận chuyện cũ. Huông chi ông 
Duyệt hiển hách một phương trọng trấn, chức lớn quyền to, mà lại 
dám làm dám nói, chẳng trách nhà vua không ưa. 

Đó là một chuyện. 

* 


Quốc pháp vô thân, ông Duyệt thực hành bốn chữ ấy một cách 
cạn tàu ráo máng. 

Nếu phạm vào đạo công và phép nước, thì dầu có một người đẻ 
ra một nàng ái cơ của vua, như Huỳnh Công Lý, ông cũng thăng tay, 
không hề nhân nhượng dung tha. 

Trên kia đã nói, lúc vua Gia Long ngọa bệnh, ông Duyệt giao ấn 
Gia Định Tổng trấn cho ông Huỳnh Công Lý quyền nhiếp, để ra kinh 
đô chầu thỉnh an. Rồi ông phải ở luôn qua năm sau, vì hận việc tang 
lễ vua Gia Long, kế tới vua Minh Mạng đăng quang, một bậc lão thần 
như ông không thể thiếu mặt ở trên sân điện Thái Hòa bàn ban triều hạ. 

“Trong thời kỳ ông Duyệt đi vắng, Huỳnh Công Lý lạm dụng quả 
ấn Tổng trần nhất thời, làm nhiều việc lạm quyền trái phép. 

Nguyên trước Huỳnh được Ủy, thác trông coi đào kênh xẻ rạch ở 
vùng Hậu Giang. Công việc trải mấy năm nay vẫn còn tiếp tục chưa 
hết. Số dân phu cần dùng kể hàng máy vạn. Lạ gì cái nạn “bắt phu” ở 
xứ mình thuở xưa, đùi đánh đục, đục đánh săng, rút lại chỉ khổ bọn dân 
đen, mà quan nha lý dịch thì nhân cơ hội ấy để tác oai thủ lợi. Hồi có 
mặt ông Duyệt tại trắn, Huỳnh phải kiêng sợ ông là người liêm chánh, 
không dám thò ra ngón gì nhũng lạm, hà hiếp dân. Nay được địp tung 
hoành một mình, chăng lo bị ai kềm chế, lại còn thêm cái oai quyền 
Tổng trần của ông Duyệt đề lại cho, Huỳnh tha hồ tác oai tác phước, 
sách nhiễu hối lộ tứ tung. Xã nào chậm trễ hay là thiếu số đân phu đưa 
ra đào sông, kẻ có trách nhiệm bị cùm kẹp đánh khảo, chừng nào ngọn 
roi tóe bạc nén mới thôi. Huỳnh lại lấy cớ làm việc công ích, bắt buộc 
các nhà giàu ở Lục Châu quyên nạp tiền bạc vô số; nhưng người ta 
biết chắc mười phần chui vào tư nang hết chín. Lại còn những nhà nào 
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không có con em đi phu, Huỳnh hạnh học bắt chuộc tiền là đằng khác. 
Tình tệ có vạn trạng thiên hình, kê ra không xiêt. 

Ấy là thủ đoạn làm tiền bằng cách bổ bán ngôi thứ, còn chưa 
nói đến. 

Huỳnh đám công nhiên tác tệ như vậy, chẳng những vì lề ÿ mình 
làm quan đầu trấn, lại còn cậy thê trong triêu có bè đảng vây cánh 
đông, tât không ai có thê kẻ vạch hay làm gì mình được. Chỗ Huỳnh 
tự tin tự thị hơn hêt, là có một cô con gái nhan sắc, tuyên vào hậu 
cung, được vua Minh Mạng sủng ái. Một người có con được làm phi 
tân, tức là một thê lực mạnh như sắt, lớn như trời, ai đám động đên. 

Hơn nữa, Huỳnh chắc mâm thế nào cái ngôi Tổng trấn thực 
thụ cũng về mình chỉ trong sớm tối. Vì có tại mắt của Huỳnh ỏ ở trong 
Triều đã bí mật thông tin cho ông ta biết rằng: chuyến này Lê Văn 
Duyệt về kinh, tức là đem thân vào vòng trụy lạc, sắp đi theo chân 
Nguyễn Văn Thành, Đặng Trân Thường, chứ đừng mong trở về Gia 
Định nữa. Rôi quan Gia Định Tông trân sẽ là Huỳnh Công Lý, trong 
triêu đã dự định thê rôi. 

Thành ra Huỳnh càng đắc thế làm già, vượt cả ra ngoài đạo 
công phép nước, chẳng sợ gì cả. 

Có biết đâu ông Duyệt ở kinh đã tiếp được nhiều hơn khiếu 
nại, nhiều thơ tô giác mọi việc Huỳnh lạm quyền nhiễu dân; ông cứ 
lắng lặng cất đầy một tráp, rồi vội vã thu xếp về Nam. 

Lúc vào bái biệt nhà vua, ông tâu “có việc khẩn cấp phải xin 
về ngay để chỉnh đón trật tự”, chính là việc Huỳnh Công Lý. 

Ông đi suốt ngày đêm, về Gia Định một cách thình lình, Huỳnh 
Công Lý không ngờ. 

Đơn thưa kiện lại bay thêm đến công đường Tổng trấn như 
bươm bướm. 

Huỳnh liền bị hạ ngục để xét xử. 

Chiếu theo luật hình ban bố năm Gia Long thứ 11, Huỳnh bị kết 
án trảm quyết, vì những việc gian tham hôi hộ có tang chứng rõ ràng. 

Ông Duyệt thi hành chức quyền của nhà vua ủy thác, truyền 
lệnh đem phạm nhân ra giữa chợ xử chém, cốt đề treo gương cho 
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quan lại thấy mà răn sợ, luôn địp bày tỏ cho dân chúng biết rằng 
phép vua luật nước chí công, chăng bao giờ dung thứ một kẻ có tội, 
dù làm quan lớn đến đâu cũng thế. 

Hôm hành hình, thiên hạ kéo đi xem như đám hội. Nhiều người 
từ các làng các tỉnh đên, cơm hàng cháo chợ, cho được xem thây cái 
giây phút chính pháp mọt chú tham quan. Ai nấy đều lấy làm thống 
khoái, bảo nhau: 

~ Con mọt dân, thế cho đáng kiếp! 

Độ một tuần trước ngày chém Huỳnh Công Lý, ông Duyệt làm 
sớ tâu về kinh cho vua biết, mặc dầu ông có quyền “tiền trảm hậu tấu”. 

Nàng ái cơ Huỳnh Thị Liễu hay tin, khóc lóc vật vã, xin vua làm 
sao cứu dùm cha nàng, không thì nàng nhảy xuống hồ Tịnh Tâm. 

Vua Minh Mạng thừa biết tính khí ông Duyệt nóng nảy, nghiêm 
khắc, nếu để chậm trễ ngày giờ thì tính mạng Huỳnh Công Lý không 
còn, lập tức ngài sai mấy người chạy ngựa lưu tinh, bất phân mộ dạ, 
đem dụ chỉ vào Gia Định, bảo phải hoãn cuộc hành hình và cho giải 
Huỳnh Công Lý ra kinh phúc thâm. Ngài có ý muốn cứu họ Huỳnh vậy. 

Đồng thời, trong dụ chỉ lại có những lời ban khen ông Duyệt, nào 
công băng chính trực, nào vì nước vì dân, đê cho ông được vui lòng. 

Nhưng ông tâu về rằng chính phạm đã bị hành hình từ mây hôm 
trước rồi. 

Vua không quở trách ông vào chỗ nào được, nhưng trong thâm tâm 
thì ghét ngầm ngắm, vì lề ông ta không biết “vị thần phải nể cây đa”. 

Ấy là hai chuyện. 

* 


Đến chuyện thứ ba, nhà vua bạc đãi những người Pháp có công 
với tiên đề thuở trước, lại xua đuổi hành hà các giáo sĩ, ông Duyệt 
thường lấy lẽ phải can ngăn một cách cương trực. 

Hắn ai đọc quốc sử cũng nhớ hồi vua Gia Long còn tại vị, những 
người Pháp có công lao giúp ngài trong buổi tranh giành thiên hạ với 
Tây Sơn, như các ông Chaigneau (tên ta là Nguyên Văn Thắng, làm 
chúa tàu Long), Vannier (Nguyễn Văn Chấn, chúa tàu Phụng), De 
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Foreamt (Lê Văn Lăng), Ollivier (Ông Tín) vân vân, sau khi dựng 
xong nghiệp lớn, đều được ngài tin dùng. hậu đãi. VÍ dụ phong cho 
quan chức ở trong triều; lúc nào Triều kiến được miễn lạy; mỗi ông 
có dinh thự lương bồng rộng rãi và 50 tên lính hầu. Ngài lại kiếm chỗ 
tử tê hỏi vợ cho: ông Chaigneau cưới cô Benoite Hồ Thị Huê, sinh hạ 
11 đứa con; ông De Forcant thì kết đuyên với cô em là Hồ Thị Nhơn, 
đều là con nhà hiên lương mộ đạo ở đât Thân Kinh. 

Cố nhiên trong khi ấy các tên buôn Pháp lui tới nước ta thong 
thả, đạo Thiên Chúa được tuyên truyền tự do. 

Trước ngày lâm chung, ngài đỉnh ninh dặn bảo Hoàng thái 
tử Đởm tức vua Minh Mạng nay mai, phải nhớ đối đãi với những 
người công hầu Phú lăng sa cho thủy chung: đối với các giáo sĩ cũng 
thế, không bao giờ nên quên công đức của ông Bá Đa Lộc. 

Nhưng vua Minh Mạng lên ngôi được mấy tháng, liền thay đôi 
thái độ, ra mặt ghẻ lạnh ngờ vực, đến nỗi mây người Pháp làm quan 
tại triêu phải chán ngán, lân lượt bỏ đi hệt. 

Tàu Pháp đến cũng bị đuổi đi không tiếp. 

Hai ba phen ông Duyệt dâng sớ can gián, nói rằng “lời tiên để 
di chúc thế nào, bệ hạ sao đã vội quên”. Tính vốn hiếu thắng, độc 
đoán, vua Minh Mạng thấy ông trực ngôn như thế, trong bụng ghét 
lắm. Lần sau, có sớ ở Gia Định ra, biết là ông Duyệt lại can gián, 
ngài bảo dẹp lại một chỗ, không xem đến. 

Rồi thì thi hành chính sách cắm đạo và trừng phạt giáo sĩ, hết 
lệnh nọ đến lệnh kia, càng ngày càng nghiêm, càng ngày càng độc. 

May mắn cho các giáo sĩ ở địa phận Nam Kỳ không bị những 
cắm lệnh thi hành gắt quá, vì nhờ có ông Tả quân che chở, bênh vực. 
Chắng phải là con chiên, nhưng ông đối với đạo Thiên Chúa và giáo 
sĩ tây dương rât có cảm tình, độ lượng. 

Vua Minh Mạng biết thế, bèn ra lệnh vời tất cả giáo sĩ tây 
dương gấp gấp về kinh để giúp triều đình về việc phiên dịch sách 
mới và làm lịch. Lễ đương nhiên, có cả Nam Kỳ trong đó. 

Ai cũng tưởng là thật, khấp khởi mừng thầm, cho là một điềm 
tốt. Ý chừng nhà vua đã hồi tâm, không cắm đạo nữa. lại biết lo việc 
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dịch sách khoa học phương tây, thì văn hóa nước Nam sẽ được mở 
mang bổ ích không nhỏ. 

Trong số giáo sĩ người Tây ở địa phận Nam Kỳ lúc bấy giờ có 
ông Giám mục Taberd. 

Được lệnh triều đình truyền gọi, ông Duyệt mời các cố vào 
dinh Tổng trấn thật tình khuyến khích thêm: 

- Hoàng thượng đã có hảo ý như vậy. các ông cứ vững lòng, 
nên đi. 

Được lời như cởi tắm lòng, các cố lên đường lai kinh, đem 
theo hy vọng chan chứa. 

Đến nơi họ mới ngã ngửa. Kỳ thật, chỉ là một cách gài bẫy, để 
tom góp giáo sĩ lại một chỗ mà quản thúc, không cho họ đi lại dân 
gian giảng đạo, chứ không thật bụng muôn dịch sách vở gì cả. Họ 
còn có cái nguy gông cùm và mã tâu sắp sửa đên nơi, vì nghe như 
triều đình đang âm mưu quét hết một mẻ cho xong. 

Biết mình chui đầu vào cạm, tình thế rất nguy, giám mục 
Taberd viết một bức thư khẩn thiết, sai người tức tốc đem vô Gia 
Định cho ông Duyệt, câu ông tìm cách giải thoát hộ. 

Tiếp thư, ông Duyệt giựt mình, la hét vang nhà, nói chuyện 
với kẻ tả hữu: 

- Tức quát Nào ta có ngờ đâu cớ sự ra thế? Làm như ta nói khéo 
đánh lừa các thây Phú lãng sa tư đem mình vào chỗ nguy khốn vậy. 
Không biết các thầy ấy làm nên tội tình gì mà mình ngược đãi người ta?... 

Mỗi khi nói về giáo sĩ tây dương, ông Duyệt quen gọi là các thầy. 

Rồi ông thở dài, nói tiếp: 

- Hồi nào đức tiên đề thua trận, bôn ba cùng khổ, nhờ có người 
ta đi đem nhân tài khí giới về, mới chuyên bại làm thắng, dựng nên 
đại nghiệp. Người ta giúp mình như thế, đức Kim thượng quên tôi 
hay sao không biết. 

- Tướng công dâng sớ về can gián đi! Một người nói. 

~ Ôi! Sớ mãi chỉ tốn giây. Chuyến này ta ông thân hành về kinh 
điện, ấy mới được. 
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Cách vài hôm sau ông lên đường ra Huế đem theo một tập thư từ 
của vua Gia Long và ông Bá Đa Lộc ngày trước giao thiệp với nhau và 
đem cả tang chứng các võ quan người Pháp đã dày công giúp đức tiên 
đề sáng nghiệp những thế nào, để trình vua Minh Mạng xem, một hai 
khẩn khoản xin vua chớ có thay đổi chính sách ngoại giao của tiên đề. 


Vua tức giận tím ruột, nhưng không đê lộ ra ngoài, bấy đắc đĩ 
phải chuẩn lời tâu và hạ lệnh phóng thích các giáo sĩ ở đâu về đó. 
Không cầm giữ ở kinh đô nữa. 

Thế là thêm một việc cho vua chẳng ưa ông Duyệt. 

Ông Chaigneau thâm hiểu công việc triều đình nước ta rất cặn 
kẽ, nói về ông kh đại khái như sau này. 

- “Trong số các quan nước Nam thân thiện người Pháp, chỉ có 
một mình ông Tả quân, Tổng trấn Gia Định thành, dám đương đầu 
với vua Minh Mạng và tả hữu của ngài. Ông ta công nhiên trách ngài 
đã dày xéo những chính sách khôn khéo vẻ vang của đức tiên đề và 
quên cả ơn nghĩa tiên đê dựng nên đê nghiệp. 

“Ông Tả quân cương trực hiếm có; về chiến trận cũng như về 
việc cai trị, ông đều có tài năng đặc biệt. Chỗ nào người ta cũng kiêng 
sợ ông, nhưng dân chúng thì cảm mền vô cùng, bởi ông có tính công 
bằng ngay thăng. Chính ông là một vị trong năm vị đại thần được vua 
Gia Long tín nhiệm. Lúc ngài sắp thăng bà, ân cần đặn ông hết lòng 
phò tá hộ vệ tự quân. Ngài lại dạy Hoàng thái tử phải nghe lời khuyên 
can của vị lão thần trung dũng ấy. 

“Nhưng vua Minh Mạng đã chăng nghe lời ông Tả quân, lại còn 
làm trái ngược hăn và hờn ghét ông lạ lùng. Tuy vậy, nhà vua không 
dám triệt chức vị Gia Định Tông trân của ông, cũng chăng hành hạ gì 
ông được, thây ông được nhân tâm và có oai vọng to quá”?, 

Thật thế, ông Duyệt được nhân tâm yêu mến lạ thường, nhất 
là nhân tâm ở Nam Kỳ. Một là vì ông sinh trưởng ở đó, từ trong 
đám bình dân phần phát làm nên. Hai là ông thanh liêm chính trực, 
thật lòng thương dân, không hê bóp nặn dâu mỡ của họ đê xây dựng 
vinh hoa phú quý như hâu hêt kẻ khác. Ba là ông chăng lo mở mang 
(1) Mấy câu trên thấy trong quyển Souvenir de Hué của ông Michel Đức Chaigncau chính 


là con của ông I.B. Chaigneau và do cô Benoite Hồ Thị Huê sinh ra theo cha về bên Tây, 
bà thọ 91 tuổi. 
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cuộc sinh sống và mọi việc công ích thịnh vượng cho dân khá nhiều. 
Lòng dân bao giờ chả thê: ai làm cho người ta có bát cơm no đủ, 
được sống trong cảnh yên vui, không bị hà lạm hiếp bức gì, tự nhiên 
người ta kính yêu ghi nhớ mãi. 

Theo sách Gia Định Thông chí của ông Trịnh Hoài Đức, xứ 
Nam Kỳ lúc bây giờ thường được phong đăng hòa cốc, nhiều năm sản 
vật canh nông thừa thãi quá, như dầu phộng (tức đầu lạc) chắng hạn, 
dân bản địa dùng không hết mà bán ra ngoài cũng còn dư. Tại Chợ 
Lớn, hàng. năm xuât cảng độ chừng 12.000 tân gạo, 2.200 tấn bông 
gòn, 400 tấn đường, còn các thứ gỗ quý, mật ong, cá khô v.v... thuyền 
buôn ngoại quốc đến mua tấp nập. 

Thời đại â Ấy, canh nông thương mại xứ Nam hoạt động được thế, 
kể cũng là thịnh vượng tốt đẹp khá lắm. Ai bảo đây không phải là kết 
quả của cái chính sách đào sông mở ruộng ông Duyệt thực hành bấy lâu. 

Không ưa mặc lòng, có lẽ vua Minh Mang thông minh cũng 
phải nhìn nhận ông Duyệt là một tay làm quan xứng chức, được việc 
cho dân. 

Nếu ngài không tự nhỗ cây đỉnh trong mắt ấy đi được, rồi có vị 
thân sô mệnh nhô thay. 

Ông Duyệt già yếu mắc bệnh, mông 1 tháng 8 năm Nhâm Thìn 
(1832) tạ thế tại Sài Gòn. Thương tiếc, nhớ ơn, cả thành Gia Định, 
cho đến khách thương Hoa Kiều ở Chợ Lớn, làm tang lễ cụ long 
trọng, đưa ông về chốn yên nghỉ thiên thu ở Bình Hòa xã. Người ta 
gọi “Lăng ông Bà Chiều ” là đây. 

Vua Minh Mạng liền bỏ chức Tổng trần ở Nam Kỳ, để thu cả 
quyền hành về trung ương. Tỉnh Gia Định cũng đặt quan như các tỉnh 
khác, có tổng đốc, tuần phủ, bố chánh, án sát, lãnh binh. 

Ngài bổ vào Gia Định: Nguyễn Văn Quế làm tổng đốc, Bạch 
Xuân Nguyên làm bố chánh Nguyễn Chương Đạt làm án sát. 

Đồng thời hạ lệnh cấm đạo, bắt giáo sĩ rất nghiêm, và dụ cho 
tỉnh thân Gia Định mở ngay cuộc truy cứu Lê Văn Duyệt về tội sinh 
thời làm nhiêu việc lạm quyên nghịch đạo. 

Người chết bị kiện. 

Ta sẽ thấy một người sống bắt bình, ấy là Lê Văn Khôi. 
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IV. MỘT CHÚ MƯỜNG VỀ TRUNG CHÂU 


Lê Văn Khôi dòng dõi người Mường ở tỉnh Cao Bằng xứ Bắc. 

Chính tên là Hựu Khôi, họ Nguyễn. 

Sinh trưởng giữa khoảng rừng núi Vân Trung (tức Bảo Lạc). 
Khôi cũng như phần nhiều anh em đồng chủng, vì lẽ mưu sinh và 
cần phải giữ mình chống với độc xà mãnh thú từng bước, thành ra 
từ bé đã quen trải chạy nhảy, xông pha, khinh sinh, mạo hiểm. Khôi 
nhờ hoàn cảnh tự nhiên rèn đúc, lại được bè thế gia đình cho luyện 
tập thêm, có gân cốt nở nang, bắp thịt rẫn rỏi, mới 14, 15 tuổi đầu, 
coi dáng đã đầy đặn cao lớn như một người tráng niên. Cả ngày chỉ 
nách đao tay súng, một mình cỡi ngựa vào rừng săn bắn; nhiều khi 
đến tối không về kịp, trèo lên cây nằm ngủ là sự thường, người chú 
họ răn bảo thế nào cũng không nghe. (Hình như Khôi mồ côi rất 
sớm, nhờ ông chú họ chăn nuôi từ nhỏ) 

Ông cưới vợ cho, tưởng rằng lấy dây tình ái có thể ràng buộc 
thằng cháu phóng túng ấy được. 

Trái lại, khi ông được thêm một người bạn trẻ, Nông Văn Vân, 
chính là anh vợ, ngày ngày dắt nhau đi luông tuồng hết ngọn núi 
này qua đầu ghềnh khác; có bận đi đến năm bảy ngày mới về, chẳng 
thèm nghĩ đến gia đình hay sinh nghiệp gì cả. Hai người giao du rất 
tương đắc, vì có ý khí ngang tàng như nhau. 

Cách sau mấy tháng, Khôi bỏ nhà đi xuống Thăng Long, ý hắn 
mình tìm đường hiễn thân lập nghiệp. 

Lúc ấy vào khoảng 1798, Khôi mới có 17 tuổi. Xứ Bắc Kỳ 
đang ở trong quyền Tây Sơn, mà Tây Sơn thì đang dần dà suy yếu. 

Nhân tâm vẫn tưởng nhớ nhà Lê, nhưng sự nghiệp anh hùng 
của vua Quang Trung một trận phá tan mười mấy vạn quân Tàu, 
người ta không thể không khen thầm và truyền làm giai thọai. Khôi 
nghe kể chuyện bỗng nức lòng phấn khởi, lấy làm khoái ý nhất là 
vua Quang Trung xuất thân từ chỗ hàn vi, mình đây như gặp được 
cơ hội thì chưa biết đâu là chừng. Rồi va cứ ngồi tắm tắc khen mãi. 
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Gặp lúc Tây Sơn yết thị tuyển lính, va liền vào thành xin ứng 
mộ, được trực thuộc về đạo binh của Vũ Văn Dũng, một kiện tướng 
Tây Sơn. 

Nhờ sức khỏe và mỗi khi ra trận can đảm lạ thường, Vũ Văn 
Dũng phải để ý, cho làm chức đội trưởng. Hai năm sau, đạo binh 
Vũ Văn Dũng vô giữ cửa bể Thị Nại, để chặn đường thủy sư chúa 
Nguyễn tới Qui Nhơn. 

Chính ông Lê Văn Duyệt đánh cửa Thị Nai hồi tháng giêng năm 
Tân Dậu (1801), như đã kê chuyện ở đoạn thứ 2; chiên thuật và tinh 
thần vô cùng anh dũng của ông khiên cho Khôi ở bên đôi địch trông 
thây. phải kinh phục là hô tướng. 

Va có lòng ngưỡng mộ ông Duyệt từ đó. 

Mà chính va cũng được ông Duyệt nghe tên. 

Trận ấy, các ngài đã biết quân Đồng Nai đánh rát từ tảng sáng 
đến quá trưa, đốt cháy gần hết lớp chiến thuyền Tây Sơn trước cửa 
Thị Nại, bấy giờ Vũ Văn Dũng mới chịu lui binh. Nhưng còn pháo 
đài trên núi Tam tòa vẫn cứng. cổ kháng chiến, bắn như mưa bắc, hơn 
một giờ đồng hồ sau thật là thế cùng lực kiệt, không còn đạn bắn nữa, 
tàn quân ở đây mới chịu bỏ chạy. 

_ Quân Đồng Nai lên núi, thấy pháo đài tan vỡ tứ tung, tử thi 
chồng chât lên nhau; riêng ở đôn này không còn sót lây một viên đạn. 
Có một sô người bị thương, không thê chạy được, đành ngôi lại đê 
chờ chịu trói. 

‹ Quân sĩ giải bọn ấy đến nộp, ông Duyệt sai lấy thuốc rịt cho họ, 
rôi hỏi chuyện tỉ mỉ: 
„ - Chính Vũ Văn Dũng tự giữ đồn Tam Tòa hay sao, mà kháng 
chiên đáo đê vậy? 

- Bắm lạy tướng quân: không phải. 

- Thế thì ai cầm quân đồn ấy? 

- Bằm, một viên đội trưởng tin dùng của Vũ Văn Dũng. 

- Bay nói: một viên đội trưởng? 

- Dạ, bằm tướng quân chính thế! 

~ Nó ép chúng bay chống giữ tới cùng? 
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- Thưa vâng. 
- Chắc nó tử trận, nằm trong đống thây ngôn ngang kia? 
- Bẩm không ạ, lúc quân Đồng Nai lên núi, sắp sửa hãm đồn và 


bắt sống tất cả chúng con, thì viên đội trưởng ấy dẫn năm sáu chục 
tàn quân chạy thoát. 


- Chắc nó đã có tuổi, trải trận mạc nhiêu, sao chỉ mới được chức 
đội trưởng thôi? Tây Sơn nhà chúng bay chết đến nơi là đáng lắm. 

- Bắm tướng quân, thầy Đội chúng con còn trẻ lắm. 

~ Nó bao nhiêu tuổi mà bay nói còn trẻ. 

- Bắm, chỉ độ 20 tuôi thôi. 

- Thật à? 

- Dạ thật thế. 

- Tên là gì? 

- Thưa tên là Nguyễn Hựu Khôi. 

~ Người ở Đàng Trong hay Đàng ngoài? 

- Bắm chúng con nghe nói là người Mường ở đất Cao Bằng, 
miền thượng du Đàng Ngoài. 

- Ủa! Mường có thằng khá thế à! 

Ông Duyệt trợn mắt nói câu ấy, tỏ ý lấy làm lạ. Thâm tâm ông 
có lẽ tiêc cho Khôi có tài chiên trận thê mà lại đi theo Tây Sơn. 

Lúc ấy, Khôi theo Vũ Văn Dũng ra giữ Phú Xuân, đến khi Phú 
Xuân vỡ lại chạy ra Đàng ngoài. 

Qua năm sau, ông Duyệt hộ giá vua Gia Long đem đại bình ra 
Bình Định Bắc Hà, Khôi đòm biết Tây Sơn kiệt quệ lắm rồi, không 
còn lực lượng gì hòng gượng gạo được nữa. 

Khi đạo binh ông Duyệt đi qua Nghệ An, Khôi cùng vài ba 
người bạn đồng chí ra đón trước đầu ngựa, giải tỏ tắc lòng kính mộ 
và xin cho theo hầu trận mạc. 

Ông rất vui lòng khi thấy người đến quy phục, chính là Nguyễn 
Hựu Khôi. Trông vẻ người tráng kiện, rắn rỏi, và xét ra tâm ý thành thực, 
ông liền nhận lời, cho sung vào hàng bộ hạ dưới trướng. Từ đấy, Khôi 
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đem hết tài lực và thành tâm thờ ông Duyệt như bậc sư phụ, càng ngày 
càng được ông yêu mến tin dùng sau nhiều việc thí nghiệm, coi như một 
gia thần, hơn nữa, một nghĩa tử, cho truy tùy luôn bên cạnh mình. 

Mười năm, ông làm quan tại trào, Khôi ở ngay trong phủ Tả 
quân, trông nom phục dịch mọi việc hơn là con đối với cha. Nhất là 
ông không có con đẻ, nay thấy Khôi trung thành như thế, bèn cho đổi 
theo họ mình, gọi là Lê Văn Khôi. Có ai hỏi Khôi là người nào, ông 
đều trả lời: 

~ Nó là con nuôi của tôi! 

Đến khi ông vào làm Tổng. trần Gia Định, đem Khôi đi theo 
giúp việc, bấy giờ mới bắt đầu bổ cho một chức vị trong ngạch võ, 
trực thuộc dưới quyền ông. Lần hồi cất nhắc lên đến chức Phó vệ úy, 
tức là phó tướng, cai quản riêng một đội lính, đồn trú ở trong thành 
Phiên An, gọi là lính Hồi lương. 

Thuở ấy, những người phạm vào trọng tội, ở Đàng ngoài thì đày 
vào Đàng trong, cũng như ở Đàng trong thì đày ra Đàng ngoài. Tại 
Gia Định, có đến hàng nghìn người từ ở xứ Bắc đày vào; trong số ấy, 
một phần là quân đầu trộm đuôi cướp, sát nhân thủ tài; còn một phần 
nữa, có lề đông hơn, chỉ là quốc sự phạm, hoặc vì trước kia đã theo 
phò Tây Sơn, hoặc vì muốn vận động khôi phục nhà Lê tức là phạm 
tội phản nghịch đối với đương triêu. 


Sau khi mãn hạn lưu đồ khổ sai, họ được trả lại tự do, ra ngoài 
cày cấy làm ăn thong thả. Nhưng, mấy năm về trước, cái phần tử 
phạm tội trộm cướp, một khi mãn hạn ra ngoài, chẳng lo sinh nghiệp 
lương thiện, lại quần tam tụ ngũ, đi cướp bóc các phố phường và dân 
xã chung quanh, làm cho người ta phải kêu ca thiệt hại luôn luôn. Hai 
đời Tổng trấn trước không biết tìm cách thế nào xứ trí cho phải. 


“Đến ông Duyệt nghĩa ra tô chức một đội lính riêng, để thu dụng 
bọn â Ấy. Ông xét họ làm bậy, chỉ vì không có nghề nghiệp làm ăn, bây 
giờ lấy họ vào quân ngũ, cho ai nầy đều có cơm ăn áo mặc, vừa có thê 
hiệu lực với nhà nước và tu tỉnh lấy bản thân, đó là một cách lưỡng tiện. 

_ Vì thế đặt tên là lính Hồi lương, nghĩa là những người trở về đời 
xông lương thiện. 

Quả thật họ sợ uy đức ông Duyệt và có chỗ no ấm, không ai đám 
nhúc nhích làm càn như khi trước nữa. 
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Lại thêm Lê Văn Khôi, viên trưởng quan mới, khéo cai quản, 
khuyên răn đối đãi họ với tình thân ái, thành ra ai cũng quý mến, 
khâm phục. Toàn đội bảy tám trăm người, hỗn tạp đủ các nhân cách, 
tâm tính, thế mà kỷ luật và hiệu lệnh của Khôi được tuân hành răm 
rấp. Họ nhân ông Duyệt mà kính nễ Khôi, nhân kính nễ Khôi càng 
nhớ ân đức ông Duyệt. Người ta nói nếu như Khôi muốn, chỉ hô lên 
một tiếng, đù bảo họ nhảy vào nồi nước sôi, đám lửa cháy, họ cũng 
nhắm mắt nhảy vào ngay, không kể tính mạng. 

Nhờ danh vong ông Tả quân, vả lại tự Khôi biết đạo xử kỷ tiếp 
vật, không hề kiêu hãnh với ai, chỉ lo giúp ích cho người mà chẳng 
màng tư lợi chút nào, thành ra Khôi được lòng cả những đội quân 
khác và phần đông dân chúng Nam Kỳ nữa, chẳng phải riêng đội 
lính Hồi lương mến phục mà thôi. 

Bởi vậy, ông Duyệt vừa nhắm mắt được ít lâu, Khôi và những 
tâm phúc thân thuộc ông bị bắt hạ ngục, không biết bao nhiêu người 
lấy làm phẫn khích âm thầm. 

Ông Duyệt mất đầu tháng § năm Nhâm Thân, đến khoảng 
tháng chạp thì tỉnh thành Gia Định tiếp nhận chỉ dụ ở Huế gửi vô, 
truyền mở cuộc truy cứu Lê Văn Duyệt sinh thời lộng quyền tiếm 
phép, đề tâu về triều đình nghị tội. 

Hai vị quan tỉnh chuyên trách việc này, là Bồ chánh Bạch Xuân 
Nguyên và Án sát Nguyễn Chương Đạt. 

Họ Bạch sai bắt giam Lê Văn Khôi trước nhất, vì thấy Khôi là 
người thân tín số một của ông Duyệt, chắc hắn biết rõ mọi việc ông 
cử động lúc sinh bình. Kế tới Dương Văn Nhã, Đặng Vĩnh Ưng, Võ 
Vĩnh Tiền, Võ Vĩnh Lộc, tất cả đến hơn bốn ngục người, đều có liên 
lạc với ông Tả Quân vì họ hàng hay vì giao thiệp thân mật. 

Mấy thuở có một vụ án to lớn quan trọng như thế: bị cáo mặc 
dầu đã quá vãng, nhưng tiếng tăm vẫn là một bậc công thần khai 
quốc, làm quan tới cực phẩm triều đình, gần hai chục năm cai trị 
một đại trấn; còn những người chứng tá liên can, từ Lê Văn Khôi trở 
xuống, phần nhiều có địa vị trong xã hội. Vụ án này chính là một cơ 
hội cho tham quan ô lại, vẽ chuyện làm tiền, có thể vơ vét bạc vạn. 
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Bạch Xuân Nguyên vốn tham tàn, giảo quyệt, vớ được vụ án này 
như con mèo vớ được miếng thịt mỡ béo. Ông ta thừa thời, trát bắt 
lung tung cả trong hạt Gia Định, cho tới mấy tỉnh ở miền Hậu Giang, 
tất cả hơn vài trăm người bị đòi hỏi, giam cầm lôi thôi. Họ toàn là 
người vô can vô cớ, chả đến cửa dinh Tổng trấn bao giờ, nhưng chỉ 
vì giàu có nhiều tiền, cho nên quan Bồ ta gắp vào để dọa nạt, ăn lễ. 


Ngài có mấy tay môn hạ làm chó sẵn cò môi, thấy nhà có máu 
mặt, lần lượt mò đến, đe dọa người ta và bảo phải sớm liệu cầu khẩn 
quan Bố làm ngơ đi cho, không thì trát bắt hạ ngục đến nơi. Vướng 
chân vào vụ này cứ cầm chắc là mắt đầu, có nhẹ cũng bị lưu đồ hai ba 
nghìn dặm, đến chết mục xương ở chỗ núi rừng lam chướng. 

Ai bị đưa hơi như thế cũng sợ hoảng. hồn vội vàng lận lưng đăm 
bảy chục một trăm nén bạc, lên lễ quan Bồ cho được yên thân. Người 
nào cứng cô, tự tin mình vô tội không phải lo, thì quả nhiên một hai 
hôm sau, có trát tập nã lên tỉnh giam lại đề xét hỏi. Các ông phú gia 
điền chủ Lục Châu lo sợ ngay ngáy, thậm chí có người phải trồn vào 
trong rừng, chứ không đám ở nhà. 


Số người vô có mắc họa ấy, nằm chật trong hai trại giam ở dinh 
quan Bố và dinh quan Án. 


Ngày hai buổi hầu, Bạch Xuân Nguyên đòi những chính phạm 
là bọn Khôi, Nhã, ra trước công đường hỏi cung và tra tần, buộc phải 
khai rằng sinh tiền ông Duyệt quả có lộng quyên vi pháp. 


Khôi khóc lóc và nói: 

- Bấm quan lớn, đù chúng tôi sống hay chết không thề nào 
chúng tôi bịa chuyện vu cáo cho Thượng Công... 

Bạch Xuân Nguyên bứt ngang lời Khôi và hét rằm lên: 

- Không có Thượng Công nào cả! Ta chỉ vâng mệnh triều đình 
tra xét một tên phạm tội là Lê Văn Duyệt, nghe chưa? 

- Bắm, Thượng Công đến ngày tạ thế, vẫn còn là thần tử của 
triều đình, Hoàng thượng phái quan Khâm mạng vô truy tặng và 
điều tang, sự vẻ vang ây ai nây đều biết. Nếu là người có tội, sao lại 


được nhà vua ưu lễ như vậy? Nếu là người có tội, sao không truy 
cứu lúc Thượng Công còn sông? 


Khôi nói ra vẻ phấn khích, làm cho Bạch giận thêm: 
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- À! Mi dám cãi lý với ta! Lính đâu, nọc cổ ra, đánh cho nó ba 
chục roi. 

Bị trăn nọc giữa sân, đánh ba chục hèo rất đau, Khôi cắn răng 
mà chịu, không hề kêu van nửa tiếng. Nha lại trông thấy, phải khen 
thầm là người gan góc lạ thường. 

Đến lượt Dương Văn Nhã, Đặng Vĩnh Ưng, nội bọn hơn ba 
chục người, đều bị khảo đả tàn nhẫn, bắt phải cung nhận các việc phi 
pháp do ông Bạch Xuân Nguyên bịa đặt ra, đỗ tội cho ông Duyệt: từ 
việc xây thành Phiên An, mưu tính tự lập làm vua, cho đến việc kết 
giao với sứ thần Miến Điện và Anh Cát Lợi, chủ ý tư thông ngoại 
quốc mong họ giúp mình. 

Nhưng người nào cũng cam tâm chịu đòn, chịu khổ, chẳng khai 
một lời nào gọi là phạm đến thanh danh trung nghĩa của ông Duyệt; 
trái lại càng làm tỏ rạng công đức ông hơn lên thì có. 

Thành ra công việc xét hỏi kéo dài năm tháng, chưa thu được 
kết quả bôi nhọ tiếng tăm ông Duyệt, theo ý người ta muốn. Tỉnh thần 
Gia Định không thể tâu về triều đình với những tờ cung khai mà bọn 
Khôi Nhã khai trái nghịch hắn. Có lẽ bản ý Bạch Xuân Nguyên cũng 
mình để dây dưa lâu ngày, hầu vơ vét cho đầy túi tham hơn. Cho nên 
sau mây lần ra oai đánh khảo và lấy cung bọn Khôi Nhã không ăn 
thua gì, họ Bạch xếp lại một bên, đề lo theo đuổi kiếm chác những 
người vô tội, nằm đây trong ngục. Đám này đút lót xong được ra, thì 
đám khác kế chân vào. 


Khôi Nhã bị nhốt ở trại giam trong dinh quan Án. Lính Hồi 
lương nghĩ tình thây trò, luân phiên nhau đưa cơm nước quà bánh vào 
nuôi nắng tử tế. 


Quan Án Nguyễn Chương Đạt cũng là người hạt Cao Bằng, đối 
với Khôi có tình đồng hương, nên sự giam cầm canh gác có phân dễ 
dãi không bị thắt ngặt quá như người. Ông đề Khôi ở riêng một mình 
một buông đầu chái nhà giam, không phải cùm phải xích, lại dặn lính 
tráng vài ba ngày cho người vào thăm nom và đưa vật thực vào một 
lần. Vả lại, lính tráng cũng có ý thương hại, vì nễ; ngày thường, Khôi 
xử với ai cũng nhã nhặn được lòng, mặc dầu có chức phận là quan 
Phó vệ úy, một chức phận không phải tầm thường về ngạch bên võ; 
bây giờ mắc nạn ở lao, người ta nghĩ tình không nỡ bạc đãi. 
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Chính ông Nguyễn Chương Đạt, tuy là vì công danh, vì chức vụ 
phải vâng mệnh triều đình bảo sao làm vậy, không dám nói ra, nhưng 
trong thâm ý cũng cho rằng triều đình xử với ông Tả quân như thể, 
thật là bất công và quá đáng. Ông ngẫm nghĩ mấy lời Khôi nói trước 
công đường hôm nọ có lý: Nếu quả thật ông Tả quân có tội khi quân 
lộng quyên thì sao lúc ông còn sống không cách chức, không làm 
án, để thân minh quốc pháp có được không? Việc gì để ông chết rồi 
mới phanh phui ra, làm cho xao xuyến cả nhân tâm dư luận? Sự thật, 
ông Nguyễn Chương Đạt hắn cũng nhìn nhận sinh bình ông Tả quân 
chăng có tội lỗi gì, chỉ trung trực vì nước vì vua, và đày công lao khai 
sáng đối với hòang triều thì có; bất quá nhà vua vì chuyện tư hiềm, 
nhưng phải đần lòng kiêng ky một bậc lão thần có đại công, chăng 
thể nào trả thù khi hãy còn sông, bây giờ đợi người ta quá cô mới sinh 
sự trả thù với nắm xương tàn! Bộ mặt thật của vụ án này chỉ có thế. 

Bởi vậy, ông Chương Đạt đối đãi với Khôi một cách êm địu, 
không phải chỉ vì cái tình đồng hương mà cũng vì cái lý theo như 
lương tâm đã âm thầm suy xét. 

Khôi cứ nằm dài trong ngục hết ngày nọ qua tháng kia, ăn rồi 
đọc thuyết Tàu làm vui, vì từ ngày được gặp ông Duyệt trở đi, có dịp 
học tập văn tự ít nhiêu, khác hăn lúc mới từ giã núi rừng Vân Trung 
ra đi chỉ có bắp thịt rắn rỏi; lâu nay Khôi thêm được sự biết chữ nữa. 
Có một người khách, bị tội gì không rõ, ở cùng trại giam, cho mượn 
bộ Tam quốc. Khôi xem mê mệt. Mỗi khi thấy một người nảo trong 
truyện, anh hùng trung nghĩa mà bị vu oan mắc họa, Khôi lại mủi 
lòng chạnh nhớ đến ông Tả quân, rồi xếp sách lại, khóc tắm tức một 
mình.sống Có đêm, người lính canh trại thấy Khôi khoanh tay sau 
lưng và đi bách bộ trong buông, chốc chốc lại tự đấm ngực một cái 
râm, miệng nói hục hặc: 

- Tức chết, trời ơi! 

Hoặc là cười nói như người phát khùng: 

- Ôi chao! Chú chuột mang hia... con trâu ăn kẹo... thật là chuyện 
chướng đời chả bao giờ có. Mà cỗ lai mới thây có việc người chết còn 
bị tra án là một!... 

Thắm thoát đến ngày 16 tháng năm. 

Sáng đậy, Khôi nhờ một người lính bẩm với quan Án cho mình 
lên hầu có việc khẩn thiết. 
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Ông Nguyễn Chương Đạt cho gọi lên ngay: 

- Thế nào? Chắc thầy Phó vệ đã hồi tâm nghĩ chín, bây giờ chịu 
cung khai như lời quan Bô khuyên bảo chứ gì. 

- Bắm không ạ! Khôi lắc đầu và đáp. Nếu các quan bảo chúng 
tôi khai những công nghiệp của Thượng công đã gian nan với hoàng 
triều những thế nào, thì chúng tôi xin ngay, dù một trăm giấy bản 
chép cũng chưa đủ. Còn nếu bảo khai vu cáo cho ngài thì chúng tôi 
thà chịu tru di tam tộc. 

- Thế thì hôm nay thầy có chuyện gì? 

- Chúng tôi mình xin quan lớn nghĩ tình đồng châu đồng quán, 
gia ơn cho một việc. 

- Việc gì đấy? Nếu có thể, tôi không hề từ nan. 

- Bấm quan lớn, ngày mai là ngày giỡ thân phụ chúng tôi, mà cả 
họ hàng chỉ còn lại một mình chúng tôi lo việc cúng cấp, nếu để nhan 
tàn khói lạnh, lòng hiếu tử thật không ồn chút nào. Vậy xin quan lớn 
rộng lượng cho phép chúng tôi được về nhà mấy hôm, lo việc cúng 
giỗ xong, lại xin vào ngục đợi lệnh. 

- Nhà thầy ở đâu nhỉ? 

- Bắm ở Chợ Quán trong thành này. 

- Được, phần riêng tôi thì tôi sẵn lòng, nhưng để tôi sang hỏi qua 
ông Bồ đã, nghe. 

Ông Nguyễn Chương Đạt liền qua dinh Bồ chánh hỏi ý kiến của 
Bạch Xuân Nguyên, vì thả tù về nhà là một việc hệ trọng ông không 
đám lãnh hết trách nhiệm một mình. 

Bạch Xuân Nguyên chịu ngay, là vì lão chỉ tham tiền, hôm qua 
tôi đã nhắn riêng một cậu lính Hồi lương về bảo người nhà đem 30 
nén bạc đến lễ quan Bố rồi. Như chuyện “ăn xôi ngậm miệng”. Huống 
chỉ nhà Khôi cũng ở trong thành, cách xa các quan có mây trăm bước, 
lại cho lính đi theo anh giữ, chắc hắn ta không trốn đi đâu được mà lo. 

Trở về dinh, quan Án gọi Khôi lên bảo: 

~ May quá! Quan Bố cũng rộng lượng cho thầy về nhà ba bữa, lo 
việc nhang khói tổ tiên. Giờ tôi cho mấy tên lính hộ tống thầy về, nghe. 
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- Dạ, chúng tôi cảm tạ quan lớn! Khôi nói. 

- Nhớ sáng sớm ngày 19, phải đúng hẹn trở vô đây. nghe! 

- Xin vâng. 

Đến hôm 19 thì còn gì là đời! Vì ngay lúc này, trong đầu óc 


bất bình của Khôi đã xếp đặt một âm mưu ghê gớm, là đánh thành 
khởi loạn. 


V.LỜI THÊ VIẾT BẰNG 28 GIỌT MÁU 


Nhà của Khôi ở - hình như ông Tả quân mới cất cho vài bốn 
năm trước khi ông tạ thế — là một tòa nhà ngói năm gian, rộng rãi, cao 
ráo. Cánh cửa chạm trổ và sơn thếp. Gian giữa bày bàn thờ; hoành 
phi câu đối treo la liệt. Đồ bài trí trong nhà phần nhiều bằng gỗ cầm 
lai và gỗ trắc, đóng theo kiều Tàu; mỗi món là một giá trị không phải 
hồ bao của ai muốn sắm cũng được. 

Phía trước có sân gạch, giàn hoa; có bể nước thả cá vàng, cá 
bạc; có đôn sứ chậu cảnh với những cây cỏ quý lạ của khách trú ở 
Chợ Lớn cho. Từ ngoài công vào, hai bên trồng hai cây ngọc lan đã 
cao hơn mười thước, trên mỗi cây treo mây lồng. chim sơn ca, bạch 
yến và nhiều giống lạ khác mà người ta không biết tên. Vì tính Khôi 
bình nhật rất thích chơi chim, có thứ gởi mua từ bên Tàu hoặc củ lao 
Giang long ba (người mình đời ấy gọi đảo Batavia như thế), đắt mây 
cũng không ngại. 

Tắt cả khu vũ rộng đến gần mẫu đất, chung quanh có đoãn tường 
bao bọc. Trông cơ ngơi có vẻ như một dinh thự nho nhỏ. Ta không 
nên quên răng Khôi làm quan võ tới chức Phó vệ úy, không phải tâm 
thường, lại còn thêm cái địa vị cao sang là gia tướng, là con nuôi của 
ông Tả quân Duyệt. 

Chính trong khu vũ ấy, người ta sắp tụ họp bất bình, bàn soạn 
mưu lược, không khác gì một cuộc quân sự hội nghị, kín đáo và quyết 
định, rồi thì khởi lên vụ phản đối làm cho tưng bừng Lục châu và báo 
hại vua Minh Mạng lo ngay ngáy ba năm ròng rã! 


* 
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Khôi được quan Bồ và quan Án rộng lượng cho về ba ngày lo 
việc cúng giỗ thân phụ, là về ở nhà ấy. 

Người vợ họ Nông, lấy nhau từ lúc hàn vi ở Cao Bằng, đã qua 
đời tại Huế. Sau vào Gia Định, Khôi lấy vợ kế, người tỉnh An Giang, 
con một nhà điền chủ giàu có. Nhưng chỉ ¡ được mây năm, nàng bị 
bệnh ban cua nặng quá, có một ngày thì mắt, để lại một đứa con trai 
béo tốt, đĩnh ngộ, tên là thằng Kiệt hay Cừ. 


Lúc trước, nhà Khôi ngày nào cũng có khách khứa đông đảo, 
hầu như một nhà chứa trọ. Nhiều người từ xa đến làm thực khách 
lưu liên hàng thắng. Vì Khôi biết nhún mình kết nạn bạn bè, có tiếng 
là Tiểu Mạnh thường quân. Song từ ngày Khôi bị bắt, họ sợ lụy đến 
mình, rủ nhau bỏ đi hết. “Kji vưi thì võ tay vào, đến cơn hoạn nạn thì 
nào thấy ai”, thế thái nhơn tình đời nào cũng rứa! 


Thành ra lúc này nhà Khôi vắng vẻ tiêu điều; chỉ có mẹ con mụ 
Trê đóng vai quản gia trung thành, ở lại phục dịch ông chủ tí hon là 
thằng Kiệt; vài tên gia bộc trai tráng trông nom nhà cửa. Gọi là bạn tri 
giao bón biền chỉ còn sót lại một mình ông võ cử nhân Tăng Vô Ngại, 
người ở ngoài Phú Yên hay Bình Thuận vào. từ năm trước, giữa hồi 
cả thành Gia Định làm tang lễ ông Tả quân, rồi lưu lại nhà Khôi, mặc 
dầu nguy hiểm. Những người kia rủ đi tị nạn, ông nhất định không. 


- Cổ nhân bảo “Nguy bang bất nhập, loạn bang bất cư” (Nước 
nguy đừng đến, nước loạn đừng ở); đây chính là một nhà hiểm nguy 
bối rối mà ông không tránh đi, sao lại dại thế? 


- Mình kết giao người ta lúc yên vui là để nhờ nhau lúc nguy 
hiểm, bây giờ mình bỏ đi là nghĩa thế nào! Ông điềm tĩnh trả lời. 

Rồi ông cứ ở lại, thường ngày đi tìm chỗ dạy võ đề kiếm ăn, tối 
về ngủ tại nhà Khôi, giúp đỡ việc nhà, chăm nom thằng Kiệt, y như 
nhà mình con mình vậy. Có đồng tiền nào, ông mua trà tậu thuốc lá và 
quà bánh nhờ mắấy cậu lính Hồi lương đem vào ngục chờ Khôi. Hơn 
nữa, ông đang dự định ra Huế đánh trống đăng văn hoặc đón quỳ ngự 
giá, cầu khiêu oan cho anh linh ông Tả quân và xin vua tha cho tất cả 
bọn Khôi ra ngục. 

Buổi trưa hôm ấy, ông đang ngồi trước án . thư, cặm cụi viết tờ 
biểu khiếu oan, chợt ngắng đầu ngó ra ngoài công, thấy Khôi sừng 
sững về nhà. 
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Ông mừng quá, ném bút xuống đất và quên cả giày guốc, tất tả 
chạy căng không ra đón. Khôi lây làm lạ, hỏi ông trước: 

- Kìa, Tăng đại huynh còn lưu luyến ở đây, không sợ vạ lây à? 

- Sợ gì?... Tôi đang làm tờ khiếu oan cho ông... Chà, thấy ông 
được vê tôi mừng dữt... Kiệt ơi! Ba cháu đã về đây nè! Tội nghiệp 
thăng bé thương nhớ ông, chăng ngày nào nó không nhãc đên. 

Nhưng trông thấy sau lưng Khôi sáu bảy người lính bước vào 
sau, ông Tăng Vô Ngại sửng sôt, hỏi nhỏ: 

- Sao lại có tụi lính đi theo? 

Vì ông nhận ra sắc áo, là lính Thuận Quảng trú phòng, chứ 
không phải lính Hôi lương mà bảo răng họ đên chào mừng chủ tướng. 

Khô trỏ tay chiếc nhà ngang ở phía tả, bảo mây chú lính kia vào 
ngơi uống nước, rồi day lại cười nói với họ Tằng: 

- Lính võ lâm thị vệ theo hầu tôi đây, ô ông ạ! 

Kỳ thật là toàn lính vâng lệnh quan Bố chánh Bạch Xuân 
Nguyên đi theo canh gác Khôi trong ba bữa được phép ở nhà làm giỗ. 

Thằng Kiệt nghe tiếng gọi, chạy ra, trông thấy ba nó, nó reo 
mừng nhảy nhót, ôm lấy căng ba nó, hỏi dồn hỏi thúc: 

- Ba ơi! Họ thả ba về với con, phải không ba? 

Câu hỏi thằng bé ngây thơ làm cho Khôi mủi lòng, sa nước mắt, 
nhưng gượng cười và hun hít con: 

- Ba về thăm bà nội, giờ ba trở vô, chứ ba có bị ai bắt hồi nào 
mà được họ thả! 

2E Ô! Ba nói gạt con, con biết rồi! Mạ Trê đã mách con rằng họ 

bắt giam baở tòa Bồ mà! Bây giờ ba phải ở nhà hoài hoài với con. Hễ 
chúng tới bắt ba đi nữa, thì con xách dao con chém đa! 

Thằng bé phùng mang trợn mắt, nói mấy tiếng sau cùng ra vẻ 
châm bâm, tỏ hệt ái tình con thương cha. 

~ Ừ, từ rày ba ở nhà với con hoài. 

Khôi nói và ẫm con vào trong nhà. Mẹ con mụ Trê và hai người 
gia bộc gọi nhau ra chào mừng ông chủ. Nét mặt ai nấy đều tươi như 
hoa nở. 
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Mụ Trê ngót sáu chục tuổi, góa chồng từ lúc đứa con duy nhất 
là con Thu mới có một tuổi, năm nay nó mười lăm. Phục dịch nhà 
Khôi ngoại hai mươi năm, mụ thật thà, chăm chỉ, được lòng Khôi tin 
cậy, nuôi cả hai mẹ con như thân thuộc, trong mọi việc nhà nhất thiết 
ủy thác cho mụ. Mấy năm nay, kế thất Khôi qua đời, rồi chính Khôi 
bị hoạn nạn, một tay mụ săn sóc thằng Kiệt, trông nom việc nhà. Mụ 
kính mến chủ hết sức, giờ thấy chủ về, mụ mừng rỡ lính quýnh: 


- May quá! Ông về vừa vặn đến ngày giỗ cụ cố. Nhà ta lại vui 
như tết. 


- Vậy, mụ đã sắm sửa gì chưa? Khôi hỏi. 

- Dạ, tường ông vắng nhà kỳ giỗ này, cho nên tôi chỉ mua một cặp 
gà lớn, để hôm giỗ, em Kiệt cúng cụ gọi là tỏ lòng thành kính, thế thôi. 

- Nhưng bây giờ tôi về, phải cúng giỗ thật lớn mới được. Vì tôi 
định mời khách khứa đông... 

- Thưa ông, thế thì phải mỗ heo. 

~ Ừ, phải ba bốn con là ít. 

~ Trời ơi! Làm gì mà nhiều thế. 

- Nhiều gì? Ngoài ra còn phải thêm một trăm con gà vịt mới đủ. 
Mụ phải đi mua săm các thứ ngay; nhớ gọi bêp Khách ở Chợ Lớn về 
nâu... Ả, nhà ta còn bao nhiêu tiên. 

~ Dạ, mấy chục nén bạc, ông cắt trong rương còn y nguyên đó. 

- Mụ lấy số tiền ấy đi mua sắm lần đi. Lát chiều, tôi sẽ mượn 
người ta rôi đưa thêm. Tôi giao hêt công việc cô bàn cho mụ, rán làm 
sao hắn hoi tử tế nghe. 

~ Dạ, xin ông yên tâm... Tôi phải lo đi chợ liền mới kịp. 

Mụ tất tả bước ra, Khôi gọi giựt lại: 

_.- Khoan, còn một chuyện nữa. Còn bảy chú lính ở nhà ngang, 
mỗi bữa mụ lo cơm nước cho họ đàng hoàng, đừng đê họ phải than 
phiên đa! 

Mụ Trê đi rồi, Khôi bảo thăng Ba và thằng Chín đi mời một ít 
người bạn thân đên nhà đàm đạo. 
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Chiều hôm sau, nhà Khôi tụ họp thân bằng khá đông. Phần 
nhiều là nông gia thổ hào quanh vùng Gia Định xưa nay vẫn kính 
Thượng Công, và một ít người là thuộc hạ hay đồng liêu bên ngạch 
võ. Người ta đến, không phải vì bữa chén; chỉ vì nghe tin Khôi được 
về nhà thình lình, tưởng y được tha hắn và vụ án Thượng Công làm 
áy náy nhân tâm bấy lâu, chắc đã kết liễu vô sự rồi. 

Người xóm giêng đề ý nhận thấy thiếu bóng võng cáng ngựa xe 
các quan. Ngày nay những năm trên, tổng đốc tuần phủ các tỉnh, cờ 
mở trống rong, về gần khắp mặt. 


Nhưng khách tới ăn buổi chiều hôm ấy, chỉ là tấm màn phủ 
ngoài; Khôi mình tỏ mình kính cần và thành thực . cúng giỗ, để che 
mắt các quan tỉnh, vì thế nào chẳng có kẻ đi ăn giỗ về thuật lại tình 
hình cho Bố chánh Bạch Xuân Nguyên hay Tổng đốc Nguyễn Văn 
Quế nghe. Bởi vậy, hễ ai gợi chuyện hỏi thăm vụ án liệu chừng sẽ ra 
thê nào, Khôi làm ra đáng nhỏ nhoi sợ sệt và nói: 

~ Thưa các ngài, cơm vua áo chúa như trời như bề, mình chỉ biết 
có phận sự làm tôi con, tùy lượng triêu đình thương cho thê nào, được 
nhờ thê ây. 

Sự thật, Khôi chĩ cốt triệu tập một bọn người thật lòng cảm mến 
Thượng Công và đối với mình cũng là chỗ thâm giao chí thiết, có thể 
nói chuyện tâm sự với nhau được. Sau khi những tạp khách kia no say 
tản mác ra về hêt rôi, buôi tôi, bọn nay mới lục tục kéo đên. 

Ấy là Lê Đắc Lực, Nguyễn Văn Tòng, Hoàng Nghĩa Thư, 
Nguyễn Văn Bột, Trần Văn Tha, Nguyễn Văn Trân, Lưu Tín, Nguyễn 
Văn Đà, Sáu Khả, Huỳnh, Trăm, Thê. Chú khách Mạch Tân Giai, chủ 
một hiệu buôn trong Chợ Lớn v.v... tât cả 26 người, kê luôn cả ông 
chủ võ Tăng Vô Ngại. 

Khôi mời các đồng chí vào nhà trong, đề tránh tai mắt của mấy 
chú lính gác. 

Tiệc rượu đặt theo lối Tàu, ngôi vòng quanh một chiếc bàn tròn 
rộng lớn, Khôi gọi là “Quán anh đại hội ”. 

Ban đầu, chén chú chén anh, câu cười tiếng nói, đầy không khí 
êm đềm vui vẻ, dường như cả chủ lẫn khách quên hết mọi sự lo nghĩ ở 
đời. Câu chuyện chỉ có đánh me với o mèo ve gái; nêu có kẻ nào rình 
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rập lúc bấy giờ, tin chắc bọn này chỉ là một phường tửu nhục vô lại. 
Lân lân, họ đuôi hệt tôi tớ xuông nhà dưới, mặc họ thong thả tự châm 
tự chước với nhau. Sẵn có hai thanh kiến treo trên vách, Hoàng Nghĩa 
Thư và Lưu Tín lấy xuống cùng múa làm vui. Trong khi ấy, Nguyễn 
Văn Trân ca vọng cô bài “Kinh Kha nhập Tân ” rất hay, cả tiệc nghe 
đều giục lòng phẫn khích. 

Lúc này ai cũng có máu vận lên mặt ít nhiều, ra vẻ ngà ngà say 
cả Tôi. 

Khôi bỗng ôm mặt khóc rưng rức. 

Mọi người lấy làm lạ, xúm lại ân cần gạn hỏi căn do và tìm lời 
khuyên giải. Sáu Khả nói: 

- Thì hôm nay là ngày giỗ anh hai chúng ta tưởng nhớ công đức 
sinh thành, sao khỏi mủi lòng hiêu tử, nhât là hiện thời đang lâm vào 
hoạn nạn bât ngờ... 

~- Không phải thế đâu! Khôi gạt lệ và nói: Sở dĩ tôi phải động 
lòng tới phát khóc, là vì có hai lẽ quan hệ hơn nhiêu. 

- Những lẽ gì anh cứ cho biết, để chúng tôi chia lo xẻ buồn với 
anh chứ? Trân Văn Tha hỏi. 

- Ò! Tha nói phải lắm. Người anh hùng binh nhật kết giao, cốt 
giúp đỡ nhau trong lúc sinh tử hoạn nạn; chăng thê thì anh hùng có 
hơn gì ai! Nguyễn Văn Trân nói thêm. 

Mọi người tán thành, xúm quanh mình Khôi và thúc giục phải nói: 

Khôi đứng phắt đậy, khoanh tay trước ngực, hai mắt trợn ngược 
và đỏ như hai hô máu, không phải vì mới khóc, mà vì có than lửa 
phẫn khích cháy trong tâm cao, bốc ngọn lên đấy. Chỉ còn thiếu có 
thanh kiếm cầm tay, trông vẻ người hùng dũng và đầy sát khí, như 
lúc lâm trận ở pháo đài Tam Tòa ngày trước. Đêm hô khuya, tiêng nói 
nghe rang rảng. 

- Trước hết tôi khóc là vì tưởng nhớ Thượng Công chúng ta. 
Nhất sinh ngài có huân lao khai sáng cơ nghiệp cho đương triêu như 
núi như non, có công đức giữ gìn sự yên, mở mang sự sống cho nhân 
dân Lục Châu ta ngót hai chục năm, tóm lại ngài cúc cung tận tụy với 
nước với đân cho đến hơi thở cuối cùng, hẳn các anh đã biết... 
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- Vâng điều ấy hắn thế! Lê Đắc Lực và mây người nữa đồng 
thanh nói. Họa có kẻ đui mù mới không trông thấy. 

- Ấy thế mà người đời vô ơn bạc nghĩa với Thượng, Công thế 
nảo, anh có ngờ tới được không? Khôi nói tiệp. Ngài vừa năm xuống, 
thịt chưa rã, cỏ còn xanh, đương triều đã vì chuyện tư hiểm - mà 
Thượng Công gây nên tư hiềm ấ .ây chính là vì nước — vu cáo ngài nào 
khi quân, nào lộng quyền muốn khai quật ' mô mả lên đề hình phạt 
nắm xương khô cho được hả giận. Lại quyết chém giết lưu đồ tất cả 
những người có quan hệ xa gần với Thượng Công lúc bình nhật. Giờ 
họ đang bắt đầu từ tôi và các anh Dương Văn Nhã, Đặng Vĩnh Ưng, 
mấy chục người đang giam cùm trong ngục. Rồi nay mai lần lượt đến 
anh em ta đây, dù anh em có mọc cánh mà bay cũng không chạy khỏi. 
Một lũ quan lại tham ô lại thừa đục nước thả câu, làm hại bao nhiêu 
người vô can vô tội. Trời ơi! Tức chết đi được, anh em ạ! Khôi tự đấm 
ngực và thở dài. Phàm ai là người có huyết khí ứng trước tình cảnh 
này mà không đầy gan ói mật? Tôi chắc trong quả tim các anh cũng 
phải đập cùng một nhịp như tôi. 

- Thật thế! nhiều tiếng cùng đáp. Người ta xử với Thượng Công 
như vậy thì khốn nạn quá. 

- Nào có phải một mình Thượng Công! Khôi rối rít lên từng 
tiếng. Họ nhất định quét hết cả thân nhân và cựu chức của ngài nữa. 
Bởi vậy, tôi có lẽ thứ hai bắt phải cảm động phát khóc, là cùng các 
anh em vĩnh biệt từ hôm nay. Tôi cốt hồi lộ và năn nỉ lão Bố chính 
Bạch Xuân Nguyên cho về nhà cúng giỗ vài ba hôm, tức là để cùng 
anh em nâng chén vĩnh quyết. Họ sai một toán lính Thuận Quảng theo 
canh gác tôi, đang | nằm trong nhà ngang đằng trước kia kìa. Mấy hôm 


- Xông ơi! Đóng cũi giải ra Huế nữa à? 


Nguyễn Văn Tòng hỏi câu ấy với dáng kinh dị và ngây thơ, vì y 
không tưởng vụ án lại to tát đến thế. 


Khôi trừng mắt, nói: 

- Chứ sao! Họ sẽ giải tôi ra tới triều đình hậu chất để cùm kẹp 
đánh khảo cho đã đời, bắt buộc tôi phải cung nhận rằng Thượng 
Công bình nhật quả có khi quân lộng quyên, theo những việc họ sẽ 
bịa đặt ra thiếu gì. Rồi họ đem tôi ra phanh thây chém đầu trước, 
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đến lượt những người khác sai. Chúng ta vĩnh quyết nhau ở trần 
gian hôm nay, nhưng sớm muộn thế nào cũng được trùng phùng tái 
hội dưới âm giới. Tôi đã lóng tai nghe bọn tỉnh yêu thuộc dinh Bố 
và dinh Án nói thì thào với nhau rằng cuối tháng này đóng cũi giải 
tôi lên đường rồi, sẽ nã tróc năm bảy chục người khác nữa. Chẳng 
đến lượt các anh em thì còn ai, vì họ thừa biết ngày thường anh em 
có cảm với Thượng Công. Tôi chắc trong đám anh em tụ họp với 
nhau đêm nay, sẽ có năm bảy cái đầu mắt chỗ đội nón là ít, còn thì 
xiêng chân gông cổ đày ra Cao Bằng, Lạng Sơn ngoài Bắc, làm bạn 
với sốt rét, với muỗi mòng, với các giống độc thú mãnh xà, rình rập 
về mình từng bước, như thế đến mãn đời mãn kiếp, đừng trông có 
ngày nào được trở lại với quê hương gia quyến. 

Nội đám, Nguyễn Văn Tòng quê mùa thật thà nhất, nghe Khôi 
nói tới đó thì rùng mình lè lưỡi thật dài, tỏ vẻ lo sợ đáo đề: 

~ Trời đất ơi! Nếu thế thì sống cũng như chết. Đại ca nói tôi nghe 
lạnh buốt xương sống. 

- Vậy thì chúng ta phải liệu thân trước, mỗi người trốn đi một 
phương?... Lưu Tín ngỏ ý. 

- Trốn đi đâu bây giờ? Một người hỏi.- Thiếu gì chỗ mà lo. Ví 
dụ sang Cao Miên hay trốn tuốt qua Xiêm chăng hạn! Lưu Tín đáp: 

~ Anh này nói chuyện thật khùng quá! Người vừa hỏi mới rồi 
cãi lại. Đi đày với đi chốn cũng là một mẹ, vì hai đằng cùng phải vĩnh 
biệt vợ con nhà cửa, cũng sống nhờ đất khách, thác chôn quê người 
có khác gì nhau? 

Lưu Tín cứng họng, làm thính. 

Khôi nói tiếp: 

~ Phải đấy, đi đày với đi trốn, đằng nào cũng là khổ thân mạt kiếp. 
Thà cứ cam tâm đợi ngày chịu chết, may ra vợ con còn lượm được nắm 
xương đem về đấp điểm; hay là bị đày ra mạn ngược xứ Bắc, có chết 
cũng là trong vòng đất nước ông bà, vợ con nó thấp hương khẩn vọng 
thinh không, oan hồn chúng mình có lẽ còn nghe mùi lần bước trở vê 
từ đường tô tiên được. Đi trồn thì tiêu mất cả xác, lạc mất cả hồn. Rút 
lại đằng nào cũng là một cái chết vô danh, vô tích, còn ai đếm xỉa tới 
mình. Tôi nghĩ lại, anh em chúng ta vì một bực người anh hùng trung 
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nghĩa như Thượng Công mà bị chém giết hay đày đọa, dù thật oan 
uông mà kế cũng vẻ vang,Ô nhất là bộc lộ ra chỗ ác độc khốn nạn của 
những kẻ vô ân bạc tình, rồi thế nào cũng có công luận. Chỉ đáng tiếc 
cho thanh danh chúng ta, một bọn đường đường nam tử thế này, có trí 
khôn biết suy nghĩ phải có bắp thịt cầm nôi thanh gươm xông pha chiến 
trường, hoặc có gia thế, có địa vị trước mắt dân chúng, bình nhật mang 
ơn Thượng Công để lại tri ngộ biết bao, thế mà bây giờ chúng ta đành 
chịu khoanh tay nhắm mắt để cho sự nghiệp ngài bị người ta võ tuột, 
anh linh ngài bị người ta bôi nhọ, nay mai xuông hoàng tuyên gặp ngài, 
anh em mình sao khỏi hỗ thẹn? Đã vậy, mình lại mang tiếng là hạng 
anh hùng hảo hớn thuở nay, mà tự nhiên ngửa cổ chịu lấy hình phạt một 
cách bất công bất bình như vậy, chăng dám ho he, nhúc nhích, nghĩ thật 
là hư sinh, thật là tủi hô. Thà trước kia đừng sinh ra làm người, cho làm 
con vật hay là giông cỏ cây vô tri vô giác còn hơn! 

Mấy lời Khôi nói thiết tha kích thích quá, như đối vào ruột gan, 
đâm vào lòng tự ái, nấu sôi cả mạch máu người ta lên. Ai nây đều 
thấm thía cảm động, không sao đằn được cái khí phẫn uất bốc lên 
phừng phừng trên mặt. Mỗi người nói một câu, phụ vào một lời giận 
dữ rít lên một hơi thán tức bất bình, góp lại thành một cơn ồ ạt, sôi 
nổi, không thể phân biệt câu nào lời nào của ai. 

- Tôi thấy điên tiết lên rồi đây... 

- Ô! Thế thái nhân tình thật là khốn nạn! 

~ Thượng Công linh thiêng, vặn họng chúng nó đi! 

- Đồ quên ơn bạc nghĩa! 

- Lê đại huynh nói phải lắm: mang tiếng hảo hớn mà phải chịu 
thê này, nghĩ thật nhục nhã. 

~ Hứ! cho chúng nó một bài học công lý. 

- Tôi cũng nghĩ thế. 

_- Đưa thanh mã tấu đây, tiểu đệ đi hớt quách chỗ đội mũ cánh 
chuôn của Bạch Xuân Nguyên cho mà coi. 

- Còn thằng Nguyễn Văn Quế không đem làm mắm ngấu cho 
luôn, đê mà thờ à? 

Người nào cũng cố đặt một vài tiếng của mình vào để tỏ ý bực 
tức, nhưng chưa ai nghĩ ra phương pháp giải quyêt ra thê nào. Lê Văn 
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Khôi nghe chừng tâm huyết mọi người đã nung nấu tới nhiệt độ cần 
dùng tôi, liền đưa tay ra hiệu và cất tiếng nói lớn: 

- Xin anh em yên lặng cho tôi nói một lời. 

Ai nấy đều lặng lẽ chú ý. 

- Nếu tôi không hiểu sai tâm ý của anh em, Khôi nói, thì không 
lẽ nào chúng ta lại khoanh tay cúi đầu cho người ta chém giêt đày đọa 
mình mà không chông lại, có phải thê chăng? 

- Chính thế! Cả 26 tiếng cùng ứng một lượt. 

~ Tôi khen anh em, thế mới không hề danh hảo hán ở đời. Vậy 
thì bây giờ chỉ có một cách, là... 

Khôi chưa nói đứt câu, mọi người đã nhao lên, đặt tiếng nói vào: 

- Giết kẻ tham tàn Bạch Xuân Nguyên! 

~ Hạ thành Phiên An! 

~ Khôi gật đầu lia lịa, chờ anh em ngừng tiếng rồi nói: 

- Kẻ mưu trí ở đời, sở kiến bao giờ cũng ám hợp với nhau. 
Anh em đều là hảo hớn có khác, đoán trúng ngay tâm ý của tôi. Thật 
thế, chúng ta chỉ có một cách tự cứu, là cử đồ đại SỰ. Tôi đã xếp đặt 
phương lược rồi: sách Bình thư dạy rằng “xuất kỳ bất ý, công kỳ vô 
bị”, vậy nội đêm mai mỗi đứa chúng ta một thanh đoản đao, giết Bạch 
Xuân Nguyên để tế cờ, chiếm lấy thành Phiên An làm căn bản, kháng 
cự triều đình và tuyên bố Lục châu thành một quốc gia riêng; rồi cho 
đạo Thiên Chúa tự do truyền bá, mở cửa cho các nước Tây đương đến 
thương mãi, cải lương cả mọi việc chính trị, kinh tê, học thuật, dân 
sinh, theo như cái chương trình phú cường của Thượng Công ngày 
trước đã có dịp tâu bày cùng vua Gia Long, và được mấy người Phú 
lãng sa tài giỏi la ông Long (Chaigneau, chúa tà Long), ông Thăng 
(Vannier) chịu tận lực giúp đỡ, nhưng bị đình thân độ ấy tìm cách phá 
ngâm, không cho Thượng Công được thực hành mở mang xứ Nam 
Kỳ theo mới... Chúng ta sẽ kê tiêp sự nghiệp của Thượng công. Đại 
khái phương lược tôi trù tính là thê, anh em nghĩ sao? 

Hoàng Nghĩa Thư và Lưu Tín cùng nói: 

- Lê đại huynh mưu tính như thế là hay tuyệt. Nhưng đường đi 
tât phải lân bước từ đâu: việc trước nhât chúng ta phải ra tay, là lây 
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thzành Phiên An làm căn bản, mà trong thành hiện có binh triều đồn 
trú khá đông, chúng ta chỉ có một tốp mấy chục người, làm sao đàn 
áp cho được? Đại huynh hẳn đã nghĩ cách giải quyết chỗ đó. 

- Vâng, tôi đã nghĩ cả rồi, Khôi đáp. Hiện ở Gia Định có 800 
lính Hồi lương, chăng nói, anh em cũng biết: họ tuy là mặc binh 
phục của triêu đình câp cho, nhưng kỳ thật là bộ hạ tôi, tôi chỉ nói 
một tiếng, họ vâng theo răm rắp và sẽ là đảng vũ chúng ta, điều ấy 
cầm chắc. Còn đạo binh Thuận Quảng độ năm trăm người, dù có 
phải giao chiến, hắn anh em cũng chả ngại, vì ta đã có trong tay tám 
trăm lính Hồi lương kia, can đảm và luyện tập hơn. Nhưng tôi muốn 
thuyết họ về với chúng ta, không thì họ cũng ngảnh ngó lơ, để mặc 
chúng ta hành động. Việc ấy nội ngày mai tôi quyết trang trải xong, 
anh em khỏi lo. Còn đến dân tâm thì không phải nói: ai nghe chúng ta 
vì Thượng Công mà dấy nghĩa, lại không lây làm khoan khoái và hết 
giúp đỡ. Bởi thế, binh lục có, dân tâm có, tôi tin quyết đại sự chúng 
ta định làm, mười phần thành công cả mười. 

Cả bọn nghe phân giải minh bạch, không còn chỗ nào ngờ vực lo 
ngại nên cũng hăng hái tán thành và tình nguyện theo lệnh Khôi cắt đặt: 

~ Chúng tôi xin tôn đại huynh làm chủ tướng. 

- Anh em sẵn lòng tin yêu, phú thác cho cái gánh ấy, kể cũng 
quá nặng cho tài lực tôi, nhưng vì thanh danh Thượng Công, vì việc 
chung, tôi xin vâng lĩnh, bề nào cũng nhờ anh em tận tâm hiệp lực, 
giúp đỡ cho tôi mới được. 

Khôi nói rồi vòng tay xá chung cả anh em ba xá, tỏ dấu đã thụ 
lĩnh cái uy quyền các bạn đồng chí đặt lên vai mình. Đáp lễ, mọi người 
cũng xá lại ba xá. Lễ nghỉ rất đơn giản ở giữa giây phút rất thiêng liêng. 


~ Tất cả anh em đều nhất tâm quyết định cùng nhau khởi nghĩa 
không có nghi nan điêu gì nữa chứ? Khôi hỏi lại. 

~ Vâng, chúng tôi quyết định lắm! Cả bấy nhiêu người cùng đáp 
một lượt. 

~ Dù sinh tử tồn vong cũng chẳng quên? 

- Vâng, đại trượng phu chỉ có một lời. 

- Nghĩa là hai mươi bảy anh em chúng ta thề đồng tâm cộng sự 
tới cùng... 
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Khôi vừa nói tới đó và anh em đồng chí đang lắng tai nghe, 
bỗng dưng thấy động cánh cửa ngoài thông với nhà trong và có tiếng 
lạ nói chõ vào: 

- Cho tôi nhập bọn nữa là 28! 

Ai nấy đều giựt nảy mình, tái mặt, giá có địa lôi nỗ đưới bàn 
chân, dễ thường họ cũng không sửng sốt lạ lùng đến thế. Năm mươi 
tư con mắt cùng nhìn chòng chọc về phía cửa hông, ban nãy gài then 
đóng chặt hắn hoi, bầy giờ tự dưng mở banh ra, thấy một người khăn 
lượt áo the, ngoài thất lưng nhiễu điều, gài thanh mã tấu bên cạnh, 
chân đi ghép quai ngang, từ bậc cửa lững thững đi vào, nét mặt rắn 
Tỏi và tươi cười, tỏ ra không có một chút nào ác ý. 

Khôi và mọi người càng ngạc nhiên khi nhìn mặt mũi khách lạ: 

Đội trưởng Nguyễn Kiều! 

- Vâng, tôi là Nguyễn Kiều xin chào các ngài. 

Đội Kiều cúi mình chào rất lễ phép rồi tiến lại gần. 

Chính là thầy đội vâng lệnh các quan tỉnh sai dẫn sáu tên lính đi 
theo coi chừng trong lúc Khôi được phép về nhà làm giỗ. 

Nhưng đột nhiên thầy xông vào tư thất, giữa cuộc tư hội thế này, 
giông như một cách khiêu khích phá đám. Hoàng Nghĩa Thư, bản tính 
nóng nảy, còn cầm thanh kiếm trong tay, phăm phăm chạy lại muốn 
chém vì tưởng chắc thây đội Kiêu đem lính tới vây bắt cả đám. 

Mau lẹ như chớp, thầy đội bắt lấy thanh kiếm trong tay Hoàng 
Nghĩa Thư, đồng thời rút mã tâu giất bên mình ra, đê cả trên bàn và 
nói: 

- Quân tử mưu sự, lấy lòng thành thật tin cậy nhau làm đầu. Giờ 
hãy đề khí giới một chỗ, ngày mai mới đùng đến. 

Đướng trước cử chỉ ngôn ngữ ấy, cử tọa càng ngơ ngác khó 
hiểu. Trong khi chưa ai kịp nghĩ đối phó thế nào, đã nghe thấy đội tha 
thiệt bày tỏ: 

- Thưa các ngài, lúc nãy đến giờ các ngài mưu định việc gì. tôi 
đều nghe rõ cả. Tất nhiên các ngài lấy làm lạ: tường dày cửa kín, tứ 
phía như bưng, sao tôi lại rình nghe được? Xin trông lên mái nhà kia 
kìa, tôi tháo hai miếng ngói ra, dán tai in mắt vào đấy, cho nên chẳng 
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những nghe rõ từng câu lại thấy rõ từng người nữa; tôi vui mừng nghĩ 
thầm trong bụng: Đây là các bạn đồng tâm đồng chí với ta. Bởi vậy tôi 
không nề hà mạo muội, nguy hiểm, tự đến yết kiến xin cho tôi nhập 
bọn với, là 28 người, chưa đủ “nh¿ thập bát tứ ”. Tôi thề cùng các ngài 
quyên sinh cộng sự, vì tôi cũng một lòng bắt bình triều đình bạc đãi 
Thượng Công, một lòng giận ghét những kẻ tham tằm hại dâu. Chúng 
ta cùng một thâm chí, theo một mục đích, sẽ cùng chia xẻ tử sinh ưu 
hoạn. Vừa rồi nghe các ngài đang mình tìm người thuyết khách, đề rủ 
đạo binh Thuận Quảng theo mình, bằng không thì họ khoanh tay ngó 
lảng, để mình hành động tự do, họ đừng can thiệp. Thưa các ngài, tôi 
xin đảm đương việc ây, cam đoan răng. thành công, nếu không thì tôi 
xin chịu quân lệnh. Vì rằng đạo binh â ấy phần nhiều là bộ thuộc của 
tôi, tôi bảo họ tuân lời chắc chắn. Tối mai, tôi xin cùng các ngài ra tay, 
và tình nguyện làm tiên phong, sống chết không quản. 

Mọi người lắng lặng nghe thầy đội Kiều nói rồi đưa mắt nhìn 
nhau, chưa biết đối đáp xử trí thế nào cho phải. Quái lạ! Một người 
mặc nhung phục của triều đình; có trách nhiệm trừ loạn an dân, và 
phụng mạng đi coi chừng một tên tù trọng yếu; nay tên tủ bí mật mưu 
loạn, mà người ấy không hề tố giác, không đem một vài đội lính tới 
bao vây tróc nã, người ấy lại thành thật yêu cầu nhập bọn khởi loạn? 

Thầy đội hiểu ý họ còn nghỉ ngại bất quyết, nhất là Khôi đứng 
ngó thầy trừng trừng, cho nên thầy dõng dạc nói tiếp: 

- Xem chừng các ngài chưa tin bụng tôi thì phải. Nếu quả các 
ngài ngờ vực tôi nhị tâm, gài bẫy hay là thế nào, thì xin hãy trừ bỏ 
tôi đi lập tức. Này ông Phó vệ Úy! Tôi là người vâng lệnh theo canh 
phòng ô ông, nhưng tôi yêu cầu ông hãy lấy thanh gươm hay mã tấu 
đang đề trên bàn kia, đâm ngay cho tôi một nhát, cho tôi được tỏ lòng 
thành thật quân tử, nếu thằng Kiều này than thở hay kêu la nửa tiếng, 
nó không phải là hảo hán, trượng phụ. 


Thầy đội vừa nói vừa vạch áo đưa ngực ra: 

- Đây, các ông thích một mũi gươm vào chỗ này thì đúng quả 
tim, tôi chết được mát ruột. 

Trước cái cử chỉ cương quyết lạ thường, ai nấy cùng lắc đầu, le 
lưỡi. 
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Ông cử võ Tăng Vô Ngại nói nhỏ với Khôi: 

- Người ấy chính là anh hùng tráng sĩ, mình chớ phụ lòng 
người ta! 

Tức thời, Khôi chạy lại ôm lấy thầy đội reo mừng nói với mọi 
người: 

- Bớ anh em ta! Trời đem thầy đội Kiều đến cho chúng ta thật 
là bất ngờ và quý hóa. Ấy là điềm trời báo trước cho anh em ta nắm 


vững thành công trong tay rồi. Tan nên vui vẻ đón rước thầy đội vào 
số 28 đồng chí. 


Bấy giờ người ta mới xúm lại cùng thầy đội Kiều tay bắt mặt 
mừng, chuyện văn hết sức vồn vã, niềm nở. 


~ Giờ chúng ta nên làm tờ huyết thệ, lấy thần minh làm chứng, 
các ông nghĩ thế nào? Thây đội Kiều ngỏ ý. 

- Phải lắm! Tắt cả tán thành. 

Lập tức, mỗi người cầm dao tự chích đầu ngón tay cho mây 
giọt máu nhỏ chung vào một cái chéo, nghĩa là máu của 28 người 
hòa chung trộn lại với nhau đề tả huyết thư. Khôi lấy bút chấm máu 
ấy viết thành huyết thư, cả bấy nhiêu người cũng chấm máu ký tên 
mình vào: đứng đầu là Lê Văn Khôi, sau cùng là Nguyễn Kiều. 

Huyết thư viết chữ Hán, chúng tôi dịch ra sau này: 

“Năm Quý Tỳ, tháng 5, đêm hôm 17, rạng ngày 18, hai mươi 
tám người chúng tôi trộn máu viết lời thệ ước và ký tên dưới đây, thể 
nguyên cùng nhau một lòng góp sức, cứ đô đại sự, gian nan cùng 
chịu, sống chết không màng, nếu ai phụ lời, thần minh giết chết". 

Ta để ý thấy họ viết năm @uý Tị;, chứ không để niên hiệu 
Minh Mạng thứ 14, đủ tỏ ra chỗ dụng tâm kháng cự triều đình vậy. 

Họ lại đặt hương án giữa sân, làm lễ tế cáo trời đất và tuyên 
đọc lời thề bằng máu, rồi trở vào trong nhà, ngồi bàn định những 
việc sẽ làm đêm mai. Cuộc tiên công nhất định khởi từ nhà Khôi và 
ám hiệu là hai chữ Tả quân. 

Trước khi giải tán, Khôi đỉnh ninh căn dặn thầy đội Nguyễn 
Kiều: 
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~ Tôi ủy thác tin cậy ngô huynh tất cả việc xử trí đạo binh Thuận 
Quảng, nhé! Cuộc thành bại của chúng ta quan hệ ở việc ấy nhiều 
lắm đó. 
- Vâng, xin minh chủ yên tâm; tôi đã nói nếu việc không thành 
thì chịu quân lệnh! thầy đội trả lời. 
* 


Giữa đêm hôm 2§ tráng sĩ tụ họp ở nhà Khôi thề nguyền khởi 
nghĩa, như chúng ta được thấy tình hình trên đây, Bố chánh Bạch 
Xuân Nguyên qua dinh Tổng đốc trao tay cho Nguyễn Văn Quế 75 
lạng bạc trong số 200 lạng mà Bạch đã được hồi lộ của một thầy cựu 
cai tổng, nhà giàu ở Gia Định, đem tới lễ quan lúc chặp tối, cho khỏi 
bị vu oan giá họa vào vụ án Lê Văn Duyệt. 

Bạch vốn tham lam, đục khoét được món nào cũng giâu bớt đi, 
tiếng là phân phì “cưa haï” với tổng đốc Nguyễn Văn Quế, nhưng kỳ 
thực chưa bao giờ Bạch cũng giữ phần sư tử về mình. Còn với Án sát 
Nguyễn Chương Đạt thì năm ba món mới cho dây máu ăn phần có một. 

Có mắy tháng trời, thủ đoạn tham nhũng của Bạch vơ vét được 
hàng vạn. Bạc nén, đồ vàng xếp đầy mây tráp, để dưới sập gụ đóng 
theo kiểu riêng, có đáy, ở trong tư thất, và chính là chiếc sập Bạch 
nằm ngôi trấn thủ đêm ngày với bộ bàn đèn nha phiến. Người vợ cả 
về ở nhà quê, vì khinh bỉ chồng tàn ác với dân, nhiều lần khuyên can 
chẳng được, giận dỗi không thèm ở chung: tại dinh chỉ có hai cô ái 
thiếp, sắc sảo ranh ma nhất là Thị Huệ, thường bày mưu vẽ chuyện để 
bón tưới thêm vào mầm ác của Bạch cho nên người ta oán thán Bạch 
lại nguyễn rủa cả nàng nữa. 

Đêm hôm ấy, Bạch ở bên dinh quan thượng trở về dinh nhà, còn 
sai lính dẫn một vài tên tù béo bỡ ký giam dưới trại lên dọa nạt dỗ 
đành ít câu, rời mới đi ngủ. 

Một lúc sau, đang giữa giấc ngủ, bỗng dưng Bạch kêu rú lên, 
hỏi liên thanh “Mấy tráp bạc đâu? Mấy tráp bạc đâu?” Rồi ngồi 
vùng dậy, hai mắt cú vọ trợn trừng, dồn hết tia sáng vào chỗ để vàng 
bạc dầu mỡ đân chưa hề suy chuyền. 


Té ra một giấc mộng. 
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Thị Huệ hơ hải chạy đến, hỏi: 

~ Quan khó ở, hay làm sao thế? 

Bạch ngôi lặng một lát cho hoàn hồn mới nói: 

- Ô! Ta nằm mộng ghê quá. 

- Mộng thấy thế nào? 

- Ta thấy cả dinh thự tự nhiên bay bồng lên không, còn ta thì bị 
một vàng mây đỏ quấn chặt lầy thân thể, mình gỡ ra nhưng không sao 


gỡ được; ta sợ mắt mấy tráp vàng bạc, cho nên hốt hoảng kêu rú lên 
thế. May quá, chỉ là mộng mị! 


- Ôi chà! Có thế thôi ư? Vậy mà tưởng đang đêm phải gió động 
kinh gì kia, làm cho người ta hết hồn, dở dang mất giấc ngủ đang ngon. 

Nàng nói với nét mặt cau có rồi bỏ về chỗ nằm như cũ, để mặc 
Bạch thao thức và suy nghĩ vơ vẫn, từ đấy tới sáng, không biết thế là 
điềm lành hay đữ. 

Trưa lại, xong buổi hầu trở vào tư thất, Bạch sai một tên lính 
phi ngựa vào Chợ Lớn mời thầy khách Thiên lý Minh ra đoán mộng. 

Lão thầy khách này tướng pháp giỏi có tiếng, lại khéo thù phụng 
các nhà đương đạo, nhất là hồi này càng phải kiêng sợ, vì họ. mình vu 
hãm bắt bớ ai mà chẳng được. Sau khi nghe Bạch kể lại giấc mộng, 
Thiên Lý Minh đứng tên vòng tay và nói: 

- Cống hỉ quan lớn, thật là mộng tốt lạ lùng. 

- Thầy bảo thế nào mà tốt? Bạch hỏi. 

- Bấm quan lớn, dinh thự bay bổng lên cao mà ngài lại được 
vầng mây bao bọc lấy mình, ấy là điềm lành báo trước quan lớn sắp 
được vinh thăng một cách đặc biệt. Bỏ chuyện dị đoan ra một bên, 
cứ lấy ngay nhân sự mà đoán: xong vụ án Lê Văn Duyệt này rồi, tất 
nhiên ngài được triêu đình nghĩ đên công lao, cho đặc cách đi tông 
đốc một tỉnh hay lai kinh làm đầu một bộ cũng nên. Sách nho chẳng 
có câu “phan thanh vân nhi trực thượng” (vịn mây xanh mà thăng vút 
lên cao) là gì? Bởi vậy, nằm mộng thấy mình bay lên mây, tức thị 
điềm tốt, còn phải nghỉ ngờ gì nữa. 

- Nhưng đằng này tôi mộng thấy mây đỏ kia mà? Bạch hỏi lại. 
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- Bắm, thế lại càng tốt! Thiên Lý Minh nói. Vì mây đỏ chính là 
hồng vận đây. 

Bạch nghe đoán, hớn hở mừng thầm, lấy một nén bạc thưởng 
cho thầy khách. 

Lúc ở dinh Bồ về, giữa đường Thiên Lý Minh gặp Mạch Tần 
Giai, gọi đứng lại nói chuyện, nhân tiện kể lại câu chuyện mình vừa 
mới đoán mộng cho quan Bố họ Bạch: 

- Ấy, tôi chỉ lựa gió xoáy buồm, đoán thù phụng mấy câu mà đi 
cho rồi, chứ kỳ thực hắn ta nằm mộng như thế, chính là điềm vận số 
của hắn sắp hãm vào tuyệt lộ mất rồi. 

- Thật à? Mạch Tắn Giai hỏi với tất cả vẻ mặt ngạc nhiên. 

Thiên Lý Minh chẳm rải nói: 

- Quả thế! Con người ác tâm thế nào cũng có ác báo chờ bên, 
chẳng sớm thì muộn. Ban nãy tôi dòm khí sắc hắn ta thấy u ám lạ 
thường, huống chỉ cái điềm mây đỏ quần mình, không khéo rồi phải 
bất đắc kỳ tử đến nơi, mà chết về lửa có lẽ. Ông cứ nhớ mà nghiệm 
xem, tôi đoán không sai. 

Mạch Tắn Giai nghĩ thầm trong trí, càng lấy làm kinh dị: 

- Trời ơi! Thầy đám tiên tri đến thế kia ư? 

- Chứ sao! Thiên Lý Minh cười ha hả và nói. Nay đến sắc mặt 
ông hôm nay, rõ ràng có sát khí ngùn ngụt, tôi cũng trông thấy; ý 
chừng đang mưu toan một cuộc chém giết bạo động gì hắn thôi? Có 
thì xin chịu thầy đi? 

Mạch Tấn Giai sợ quá, giựt nây mình, mồ hôi đượm trên trán 
lắm tắm, định chắc lão thầy tướng này là thám tử của các quan tỉnh 
Gia Định và đã biết Tõ cái mưu của mình cùng các bạn đồng chí hiện 
đang bôn tấu xếp đặt. Vì giữa lúc ấy, Mạch cũng như 27 người kia, 
mỗi người một việc, đang đi sửa soạn để tối nay khởi sự. 


Trông thấy Mạch có vẻ hốt hoảng, lúng túng. Thiên Lý Minh 
càng đoán già, Mạch càng sợ cuống, suýt nữa đến quỳ xuống bên 
đường van lơn, năn nỉ: 
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- Tôi van ông Trần Đoàn quỷ cốc tái sinh chớ có tiết lộ mảy may 
gì mà chết cả chúng tôi đây. Ông nên nghĩ tình chúng ta là người đồng 
hương với nhau, nghe! 

Thiên Lý Minh đắc ý, kiếm lời an ủi: 

- Xin ông yên tâm, tôi không bao giờ thổ lộ sở kiến của mình 
để thiệt hại cho ông, Chẳng qua vận số cả vùng này sắp lâm vào tai 
họa binh cách một độ mới yên, có lẽ ông sẽ bị lôi cuốn vào trong thời 
cuộc ấy, Tôi chỉ khuyên ông làm việc gì cũng phải cẫn thận, mới khỏi 
di lụy đến thân mình về sau. 

Mạch Tắn Giai trân trọng cảm tạ, rồi từ giã Thiên Lý Minh, đi 
thắng ra Saigon, đến nhà Khôi, báo cáo cho minh chủ biết rằng khí 
giới và mọi vật liệu dẫn hỏa đã thu xếp xuống thuyền, do đường thủy 
chở ra, chặp tối đến nơi. Đồng thời, mấy người khác cũng lục tục đến 
trình Khôi về nhiệm vụ họ đã xong xuôi, hoàn hảo, chỉ còn có việc 
chờ hiệu lệnh. 

Buổi chiều, trong thành Gia Định, từ các nha môn dinh thự cho 
đến phố phường dân xã, đều hoạt động yên tĩnh như thường, không ai 
ngờ sắp có một cuộc thay đổi lớn. 


Thứ nhất là Bạch Xuân Nguyên, từ lúc trưa được nghe mấy 
lời Thiên Lý Minh đoán mộng trong lòng thấy phấn chấn, vui vẻ, 
tin chắc kết quả vụ án Lê Văn Duyệt sẽ đưa mình chóng lên tới cực 
phẩm triều đình. Phen này lại đục khoét được tiền của xứ Gia Định 
khá nhiều, nay mai tha hồ làm nhà tậu ruộng ở quê quán, cái cảnh hưu 
dưỡng về sau đã nắm vững giàu có sung sướng. Muốn cho mau chóng 
xong việc và tỏ ra mình làm quan trung thành mẫn cán, nội buổi châu 
chiều hôm ấy, Bạch sai căng nọc tra tân mười người oan uống, đánh 
vãi máu tươi; phi sức đi bắt thêm mấy chục người khác xem chừng 
có máu mặt, một hai bảo họ có dự vào âm mưu Lê Văn Duyệt; ây là 
chưa kể mấy người đem hối lộ đi vào cửa sau, do Thị Huệ dẫn mối. 


Tối lại, Bạch còn ngồi ở công đường phê phát giấy tờ, hạch sách 
tù tội, khá lâu mới vào tư thất. 

Một mân cơm đầy cao lương mỹ vị, hai cô hầu non ngồi hai bên 
đơm xới và quạt hầu, Bạch ăn uồng phè phỡn, cười nói hề hà luôn 
miệng, trong ý dương dương tự đắc, thấy cuộc đời mình, cả hiện tại 
lẫn tương lai, một màu tươi đẹp như vườn anh đào đua nở. 
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Khuya thế, mà đứa con trai Thị Huệ sinh ra, bảy tám tuổi đầu, 
còn ngôi khóc nhè vòi ăn. Bạch nựng nịu con và hỏi: 

- Nào, cậu ấm đọc bài học hôm nay cho ta nghe, ta thưởng một 
cuốn chả giò. 

Thị Huệ thở đài: 

- Âm với chén gì! Thằng bé, rõ con nhà quan mà ngu như con 
heo, chỉ giỏi ăn tham, còn học thì dốt ôi là đốt, cả tháng có ba chữ 
thiên trời địa đất mà nhai mãi chẳng thuộc, thầy đồ phải khổ sở bực 
mình với nó!... Quý hóa gì cái thứ cậu ấm sứt vòi!... 

- Hừ! Cô mình gàn quá? Bạch vừa nói vừa cười. Ở đời này chị có 
lệ luật nào bắt buộc người ta tất phải có tính nết tốt, học hành giỏi, mới 
làm được quan. Thằng con nhà mình ngu độn thế lại hóa hay đấy. Cụ 
Tô Đông Pha ngày xưa đã có hai câu thơ ngôn chí rất truyền tụng: “Đãn 
nguyện nhỉ tôn ngu thả lỗ; vô tai vô nạn đáo công khanh”, nghĩa là “Cử 
muốn bây C0ñ ngự với độn, vô tài vô nạn đến công danh ”, cô mình hiểu 
chưa? Cậu ấm nhà ta học hành tối tăm thế nào mặc kệ nó, đã là quan 
từ trong trứng đẻ ra, mai sau cứ việc tập ấm rồi ra làm quan như bỡn!... 

Bạch nói đoạn, rung đùi và ngân giọng ngâm nga mãi hai câu 
giai cú của họ Tô, vẻ đắc ý phơi tất trên gương mặt. 

Bỗng dưng Thị Huệ biến sắc, khoát tay ra hiệu cho Bạch đừng 
ngâm thơ nữa: 

- Ông hãy im để tôi nghe: rõ ràng có tiếng la cháy, cháy, ở ngay 
công dinh nhà ta. 

Quả thật có những tiếng kêu cháy rất gần, thêm những tiếng 
người la ó ồn ào, rùng rợn, hình như lại có tiếng khí giới đụng chạm 
nhau nghe xoang xoảng, làm dựng tóc gáy, nhất là chỉ cách xa tư thất 
Bạch có mấy bước. Lúc bấy giờ vào khoảng canh hai. 

Ấy là hiệu lệnh khởi sự của . bọn Khôi. Họ đốt cái chòi canh 
ngoài công dinh Bồ để làm hiệu rồi tiến bừa vào; đồng thời, những 
người bị giam trong trại đã được mật báo từ trước, thấy hiệu lửa nôi 
lên, ùa nhau phá khám đánh ra; hai cánh nhập lại làm một. 

Nhanh như chớp, họ bỗ vây đinh Bố, đụng ai chém nấy, bất cứ 
lính hầu hay người nhà trong khi ấy một tốp đích thân Khôi chỉ huy, 
xông vào tư thất tìm bắt Bạch Xuân Nguyên. 
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Lúc Bạch nghe rõ những tiếng động lạ tai, đã có ý chợn, toan chạy 
Ta ngoài xem thử chuyện gì, nhưng chưa kịp cất nhắc thì loạn đảng đã 
ào ào đến ngay trước mắt, ai nây nai nịt gọn ghẽ và cầm mã tấu sáng, 
quắc. Khôi chỉ mũi gươm ngay mặt Bạch Xuân Nguyên và hô đồng chí: 

- Anh em trói thằng mọt dân này lại cho ta! 

Từ hai nàng hầu, ấy đứa trẻ, cho đến gia đình thị nữ, đều bỏ chạy 
tán loạn: người tuôn xuống bếp, kẻ vào trong buồmg, đóng chặt cửa 
lại. Vì biến cố xảy tới bất ngờ và táo tợn quá, chính Bạch cũng run sợ 
đến mê mẫn tỉnh thần, bủn rủn chân tay, mất cả tiếng nói, chăng thốt 
ra được lời nào cũng không cưỡng lại gì cả. Con người tham tàn, lúc 
nào hé miệng ra lửa, bóp dân ra tiền, bây giờ một mực thụ động và trơ 
như khúc gỗ, chỉ khác có hồn. 

Loạn đảng cốt bắt sống một mình Bạch vì có chỗ định dùng, cho 
nên khi đã bắt được rồi, liền dẫn Bạch ra ngoài và nổi lửa đốt dinh 
Bố chính. Cử chỉ ấy có hai mục đích thâm hiểm: một là thiêu cả gia 
quyến kẻ tham tàn ra tro; hai là dẫn dụ Tổng đốc Quế và Án sát Đạt 
tự đến nộp mình cho họ thịt nốt. 

Khôi cầm đầu mọi việc, nhất thời truyền hiệu này, thét lệnh kia, 
đông xung tây đột nhanh nhẹn như cái cắt, sức khỏe như mãnh hỏ; 
lính tráng trong dinh có muốn chống cự, nhưng chỉ thấy bóng Khôi 
cũng đủ làm cho họ rủn người chùn tay. Những kẻ làm bạo chống 
lại, đều nghe lưỡi đao loạn đảng đưa lạnh vào đầu cỗ hay bả vai cạnh 
sườn, nằm ngỗn ngang tứ phía. 

Quả nhiên, Tổng đốc Nguyễn Văn Quế nghe bên đinh Bồ phát 
hỏa ồn ào, chẳng hiểu sự tình thế nào, vội vàng đầu trần chạy đến, bị 
loạn đảng đón đường cho một đao ngã quay chết liền tại trận, không 
kịp ngáp hay hỏi han câu nào. 

Khôn hồn cho Án sát Nguyễn Chương Đạt không sang. Ngay 
lúc ấy lão đưa gia quyến thoát ra cửa Bắc chạy lên Biên Hòa. Hình 
như lão biết trước sự thế nguy hiểm. Có người nói chính Khôi thông 
tin cho lão đào tầu, vì nghĩ tình đồng hương và nhờ lão cho phép về 
nhà làm giỗ, Khôi mới có cơ hội thong thả mưu loạn. 

Nội đêm, loạn đảng chiếm lĩnh trọn thành Gia Định một cách 
dễ dàng, không phí hơi sức. Vì các cửa thành, các dinh thự, các trại 
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lính, cho tới lẫm lúa, kho tiền, đồn thủy sư, xưởng khí giới, đâu đâu 
Khôi cũng xếp đặt có người vây cánh đồng tâm; lúc thấy hiệu lửa ở 
đinh Bố phát lên, họ hưởng ứng một loạt, thành việc như trở bàn tay. 

Vì thế, đang đêm Khôi có thể thái nhiên đưa Bạch Xuân 
Nguyên vào trước mộ ông Duyệt ở làng Bình Hòa, bày ra cuộc tế lễ 
bằng bó đuốc thịt người, cảnh tưởng hãi hùng mà hai người đàn bà 
đi chợ khuya là thím đội Kiều và cô Tần đã được chứng kiến. 


VI. BÌNH NAM ĐẠI NGUYÊN SOÁI 


Sáng sớm hôm sau, dân cư trong ngoài thành Phiên An thức dậy 
với sự kinh ngạc. 

Việc dữ đội xảy ra ban đêm, duy có những xóm nhà ở gần xung 
quanh được trông thấy và hiểu ngay ý nghĩa quan hệ. Người ở những 
xóm ấy hầu hết là thuộc viên văn võ cùng nha lại trong ba dinh quan 
tỉnh; ngay lúc nửa đêm thấy tình thế nguy hiểm, đã gói ghém tiền của 
và đắt vợ con chạy ra ngoài thành trốn nạn. Phố phường và những 
làng xóm ở cách xa, đêm khuya tuy có trông thấy ngọn lửa và nghe 
văng vắng tiếng kêu, nhưng ai cũng yên trí là một đám cháy nhà, mùa 
hè thường có, chăng hề tưởng đến giữa lúc thái bình vô sự lại có việc 
gì lạ lùng xảy ra. 

Mặt trời mọc lên, người nào việc Ấy, họ từ trong túp nhà tranh 
bước ra, sự nhìn thấy trước nhất, khiến cho ai nấy đều phải giựt mình 
sửng sốt, không hiểu mình tỉnh hay mộng, ấy là quang cảnh thành trì 
phường phố đã thay màu đổi vẻ, không giống mọi ngày. 

Trên chỏm cột cờ cao ngất, không phải phấp phới lá cờ đuôi 
nhẹo thêu rồng, như hôm qua trở về trước, ai cũng trông thấy quen 
mắt; giờ tung bay trước gió một lá hồng kỳ to bằng hai ba chiếc chiếu, 
trên đề hai chữ , “chiều øn” thật lớn, người đứng phía xa cũng thầy 
rõ ràng từng nét rắn rỏi, lực lưỡng. 

Các cửa thành đều có binh lính nai nịt chiến bào và tuốt gươm 
trần đứng canh gác, xem xét mọi người ra vào. Nhất là cửa Tuyên 
Hóa, cửa chính của thành Phiên An, thiên hạ lui tới tấp nập., có vài 
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ba trăm lính đứng án ngữ, từ trên vọng lâu xuống chân thành, lố nhố 
toàn những nón sơn áo nẹp, xen lần với gươm đáo sáng chói cả mắt. 
Trên mặt thành, mỗi bên đề hai khâu thần công hạng lớn, chĩa đầu ra 
ngoài, trông rât hùng hô. 

Có điều lạ, người ta để ý những binh lính ấy không phiền nhiễu 
ai, cũng không có thái độ trừng trợn khoát nạt thiên hạ như mọi khi. 
Họ nghiêm trang, đứng đắn; những người ở ngoài muốn vào trong 
thành với gông gánh buôn bán, hoặc xem có vẻ lương thiện làm ăn, 
họ bảo: - “Các người cứ việc đi lại tự nhiên, mạnh bạo; chúng tôi 
đứng đây cốt vì nghĩa vụ trấp đạo an dân, chứ không có mảy may ác 
gì đâu mà các người rụt rè, lo ngại. Các người trông lên hai chữ trên 
là cờ kia thì biết!” 

Nhưng đám nào ở trong thành muốn đi ra ngoài, mà trẻ già dắt 
díu, hòm xiểng bộn bề, có vẻ tìm đường chạy loạn, thì người chỉ huy 
toán lính tuân phòng cửa thành, thê nào cũng hô thủ hạ ngăn lại, khám 
xét đồ đạc một cách nhã nhặn, hỏi dò chủ nhà là ai, làm nghê gì, cớ sao 
lại muôn bông bê đi đâu; thê rôi họ khuyên bảo người ta nên trở vê: 

- Các ông các bà cứ ở trong thành an cư lạc nghiệp như thường, 
chớ nên xao xuyến vô ích. Nhất thiết tính mạng tài sản và sự yên ôn 
của các ông các bà, đã có chúng tôi chăm nom , › bênh vực, dù một sợi 
tơ sợi tóc, của ai nây làm chủ, không suy chuyên đi đâu mà sợ... 

~ Tại sao có cuộc biến đổi thình lình thế này, thưa ông? Có người 
thấy vị trưởng quan đám lính ra dáng hiền lành thì đánh bạo hỏi. 

- Tại triều đình dùng bọn tham quan ô lại, làm khổ lương dân 
Gia Định, cho nên chúng tôi nôi lên vì dân trừ hại, để dựng lại cuộc 
đời sung sướng yên ôn cho cả bá tính. Chúng tôi là nghĩa sĩ, chứ 
không phải giặc cướp, xin các ông các bà phải hiệu cho như thê. 

- Nhưng ngộ quân triều đến đánh thì làm thế nào? Người kia lại hỏi. 

- Thì chúng tôi đánh lại chứ sao! Vị trưởng quan trả lời. Các ông 
các bà cứ việc yên tâm lưu trú trong thành; quân triêu đình dù có mọc 
cánh, cũng không bay đên chân thành Phiên An của chúng ta được đâu. 

Đoạn lại nói tiếp: 

._ - Chúng tôi vì đại nghĩa làm việc. đã có ước pháp với dân, hiểu thị 
khắp nơi, các ông các bà chưa xem thây à? Mời đên chô kia mà xem. 
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Vị trưởng quan vừa nói vừa trỏ tay về phía cửa thành. 
Thật thế, cách đó mấy bước, trên một cánh cửa thành, dán 


nguyên cả tờ giấy bản rộng, viết toàn chữ nôm, nhiều người đang 
xúm quanh đọc lầm rằm từng chữ. 

Tờ biểu thị như sau này: 

“Nghĩa quân Minh chủ họ Lê có lời hiểu thị cho tắt cả quan dân 
sĩ thứ Gia Định được rõ: 

“Triều đình “chẳng những vội quên công nghiệp Thượng Công 
là người đã nhọc nhắn giúp đỡ tiên đề khai quốc, lại phụ bạc dân 
chúng Gia Định là nơi đã đóng góp bao nhiêu con em tiên của vào 
cuộc sáng lập bản triều. Gần đây lại thi hành những chính lệnh tàn 
hại dân lành, tăng gia sưu thuế, và sai bọn tham quan ô lại tr ấn nhậm 
xứ ta, rập nhau vụ oan giá họa, hối lộ ban ngày, cậy oai xiêng xích 
gồng cùm, hãm người vô tội, khiến cho nhân dân sáu tỉnh phải khốn 
khổ đủ cách, oan khúc trăm bê. 

“1u cùng anh em đông chí lấy làm đau lòng vì dân, cùng nhau 
dựng cờ khởi nghĩa, đã xử tử bọn Nguyên Văn Quê, Bạch Xuân Nguyên, 
và chiếm lĩnh thành trì Gia Định, để tỏ bày công phẫn của nhân dân 
sáu tỉnh chúng ta và muôn tự mình xây dựng lấy hạnh phúc của mình. 

“Công việc thay cũ đổi mới, ta với anh em đông tâm đông chí 
của ta, xin đởm đương tắt cả trách nhiệm đổi với bà con sáu tỉnh. 

“Bởi vậy, ta khuyên bà con nên vững lòng tin cậy nơi việc làm 
cùng sức mạnh của nghĩa quân, ai nây cứ việc an cư lạc nghiệp, 
không nên xôn xao náo động, hoặc thừa thời làm việc lợi dụng, phi 
vi, có hại cho cuộc sống còn chung. 

“Nghĩa quân có phận sự bao bọc nhân dân đủ khắp mọi bê, 
nhưng cũng có phận sự không thê dung thứ những việc làm trái phép. 

“Nếu ai phạm vào máy khoản kể ra sau đây sẽ bị xử vào quân 
pháp: 

“Một — Tư thông với quân Triều, tội chém. 

“Hai — Nhân lúc lộn xộn, đốt nhà cướp của người ta, tội chém. 

“Ba — Đốt phá nhà thờ đạo Gia Tô hoặc đình chùa miếu vũ bên 
lương, tội chém. 
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“Bồn ~ Hăm hiếp con gái đàn bàn, tội chém. 

“Năm — Man khai lúa gạo và ẩn lậu thuyển bè, có ÿ ngăn trở 
việc hành binh của Nghĩa quân, tội chém. 

Phàm là khí dụng, lương thực, hễ Nghĩa quân cân dùng của dân 


cung cấp, đều chiếu theo giá chợ, trả tiền phân mình; tơ hào của dân, 
Nghĩa quân không hê sang đoạt hay xâm phạm. 


“Sáu — Ai chứa chấp trong nhà mình những quan viên, chức 
dịch hoặc bình lính bên triều mà không thực tình khai báo, tội chém. 

“Báy — Vô có lăng nhục hay phạm đến tính mạng tài sản của 
người nước ngoài kiêu ngụ trong xứ, tội chém. 

“ây là bảy khoản ước pháp với dân, ai nấy vì nghĩa lớn việc 
chung, gìn giữ cần thận, kẻo đề phạm phép lụy mình, lại trách sao 
Nghĩa quân không mình cáo trước. 

“Những người đã bỏ nhà đi trồn, bất cứ là quan, lại, bình, dân, 
hẹn trong hai ngày phải trở về bản gia bản nghiệp, làm ăn cung chức 
như thường. Nêu quá hạn ây không tháy về, không những tư cơ điền 
sản đều tịch một sung công, mà chính bản thân sẽ bị tập nã trừng trị. 

“Nay yết, 
“Năm Quý Tị, ngày 19 tháng Năm 

Dưới lại phụ thêm mấy câu sau này: 

“Nghĩa quân cân dùng nhân tài, ai có võ nghệ hoặc mưu lược gì 
hay, nên lập tức đến miều Hội đồng biên tên ứng mộ. Mười năm học 
tập, một hội công danh, khuyên ai chớ nên lỡ địp ”. 

Những người xem hiểu thị rồi, hoặc bỏ đi thắng không quan tâm 
gì đến thời cuộc thay đổi an nguy, hoặc đứng xúm năm tụm ba ở một 
góc thành, bàn riêng nói nhỏ với nhau. Có một đám người trai trẻ, 
khăn áo chỉnh tê, ra dáng nho sĩ, đứng dựa bao lơn cầu cuốn ở trước 
cổng thành, trao đổi ý kiến, bàn nói tự nhiên, hình như không ngại 
những chú lính vào bọn khởi loạn kia nghe tiếng. 

- Ô! Thế ra lũ này ra mặt phản kháng triều đình, chứ gì? một 
người nói. 

- Cái đó đã đành! Người khác đáp. Nhưng anh không xem lý sự 
của họ cứng cáp đấy chứ. Từ hồi Thượng Công mắt đi, lục châu ta bị 
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nạn tham quan lại những, mùa màng mắt luôn, lại thêm triều đình ra 
những lệnh câm đạo một cách tàn khôc, làm cho nhân dân khôn khô 
ai oán thật tình! 

- Họ Lê là ai thế nhỉ? Hay là Lê Tập, chánh vệ đạo binh Thuận 
Quảng lúc trước chăng? 

- Ôi chà! Thăng cha béo nghịch ấy chỉ tài giỏi có một việc cơm 
nhà quà vợ, ăn vào cho đẫy, chứ làm nên trò trống gì hắn. Đây chắc là 
Phó vệ úy Lê Văn Khôi, con nuôi và là bộ hạ anh dũng của Thượng 
Công ngày trước, tôi đoán câm sai. 

- Nhưng nghe nói va bị hạ ngục mây tháng nay mà? 

- Anh còn lạ gì với những tay trượng phu hảo hớn, xiỀng xích 
không phải là sắt gang, mà chỉ là sợi búa, họ thôi nhẹ cũng đủ tháo tung 
như chơi. Công việc ngày nay, tất một tay va sắp đặt chủ trương cả đầy. 

- Nếu quả thật họ Lê ấy thì triều đình có đánh giẹp được cũng 
còn mệt xác... Giờ tôi đên miêu Hội đông biên tên ứng mộ đây, có anh 
nào cùng đi với tôi không? 

- Trời ơi! Thế ra anh định theo phò lũ phản nghịch triều đình à? 

- Ai vì dân mưu lợi thì tôi theo; mặc chỗ ai phản nghịch ai, tôi 
không cần biết đến Hoàn Ôn đã bảo người ta “sông chăng làm nên 
danh thơm muôn thuở, thì chết để lại tiếng xấu nghìn đời, cũng là một 
bực đại trượng phu”. 

Người ấy nói rồi phăng phăng đi vào trong thành. Mấy người 
kia đứng nhìn lượng lự giây lát, rôi cũng tât tả đi theo. 

Sau này chúng ta còn có lúc gặp họ. 

* 


Trong lúc â ấy Lê Văn Khôi và các đồng chí bộ hạ hội họp ở công 
đường đinh Tổng để bàn bạc công việc tiến hành. 


Sau khi thắp đuốc bằng thịt sống Bạch Xuân Nguyên ở trước 
mộ ông Duyệt và tế cờ khởi nghĩa rồi trở về thành, đễ thường bọn 
Khôi chăng chợp mắt tí nào. Sự thành công có sức mạnh hơn những 
vị thuốc đạt bổ, khiến cho ai nấy đều vui vẻ phần chắn lạ lùng. Con 
người ta, bao giờ phần hồn sung sướng, đắc ý, phần xác có nhọc mệt 
thế nào cũng quên lăng đi được. 
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Thành trì Phiên An to rộng kiên cố nhất cả miền Nam, bên trong 
lại chứa đầy súng đạn, quân lính, thế mà bọn Khôi 28 người trong 
khoảng mấy giờ đồng hồ, hoàn toàn chiếm lĩnh, dễ dàng như trở bàn 
tay, thật không phải là một cuộc phản loạn tầm thường. Tài năng, 
cơ hội và nhân tâm cùng giúp sức cho họ. Trước hết, họ đều là hạng 
người anh dũng, quả quyết, lại khéo xếp đặt sẵn sàng, như ráp bộ 
máy, đến lúc ra tay, đâu đó cùng chuyển động đúng theo khuôn nhịp. 
Sau là đân tâm giữa hồi ấy đang ngâm ngâm bất mãn đối với triều 
đình: người bên lương thì oán hận về lũ quan lại tham tàn, người bên 
giáo thì bực dọc về chính sách cắm đạo quá ư hà khắc; đây là chỗ 
nhược của triều đình bị Khôi đánh trúng. Đến nỗi trong thành có đạo 
quận Thuận Quảng trân thủ, cũng có cớ gì lạnh lẽo năm ở đáy lòng, 
chăng muốn vì triều đình trung thành xuât lực,thành ra chỉ một lời 
nói của đội trưởng Nguyễn Kiêu, đủ cám dỗ tất cả mấy trăm người 
ấy mang gươm mặc giáp của nhà vua, hoặc phụ theo phe can thiệp gì 
trong lúc bọn Khôi hành động. Mấy nguyên do thuận lợi góp lại như 
thế, trách nào bọn Khôi chăng làm chủ thành Phiên An mau chóng dễ 
đàng như trở bàn tay. 

Không có gì lạ, nếu ta thấy họ vui vẻ phấn chắn, quên cả mệt 
nhọc chiến đầu ban đêm. 

Họ cắt nhau mỗi người. một việc, bôn tâu hoạt động suốt đêm 
đến sáng, không hề thấy sự cần dùng nghỉ ngơi. 


Khoảng mười giờ sáng, mọi người đã lục tục đến dinh Tổng 
đốc, giờ đổi làm bản doanh của Lê Văn Khôi, để báo cáo việc mình 
đã làm và họp bàn phương, lược đối với thời thế vừa mới thay đổi vì 
tài năng thủ đoạn của họ góp lại. 

Hoàng Nghĩa Thư đệ số kê khai những thuốc đạn, ương tiền, 
thóc gạo chứa ở mấy kho lẫm trong thành mà mình đã kiểm điểm kỹ 
lưỡng và giao cho đội lính Hồi lương thay phiên canh giữ. 

Đặng Vĩnh Ưng đọc cho Khôi nghe bản thảo của cố Du ở Mạc 
Bắc (bây giờ thuộc tỉnh Trà Vinh), mời lên Gia Định hội thương. Cố 
Du là tên bản xứ của giáo sĩ Marquet, người Pháp, học rộng và rất 
đạo đức, sinh thời ông Lê Văn Duyệt vẫn kính mộ. Bấy lâu vì những 
chỉ dụ cm đạo của vua Minh Mạng hết sức nghiêm khắc, hễ vớ được 
giáo sĩ tây phương là xử vào cực hình, có Du được mấy nhà ngoan 
đạo ở vùng Mạc Bắc bao bọc, trốn lánh. Từ hôm lập chí khởi loạn, 
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Khôi đã có ý thu phục nhân tâm bên giáo, cho nên bấy giờ muốn đón 
cố Du lên giúp mình, nhất là về mặt ngoại giao, cũng như đức cha Bá 
Đa Lộc giúp vua Gia Long ngày trước vậy. 

Nguyễn Kiều và Trần Văn Tha trình bày kế hoạch luyện tập 
mấy đạo quân mới. 

Anh em Võ Vĩnh Tiền và Võ Vĩnh Lộc coi việc tuyển mộ ở miếu 
Hội đồng, ngỏ ý vui mừng được thấy lòng người tán thành sót sắng, vì 
yết thị mới dán từ sáng sớm đến giờ, đã có hơn hai trăm người đến xin 
ứng mộ. Sau hết, Mạch Tắn Giai báo cáo về việc đi chiêu hàng thủy sư 
chỉ được thành công một nửa. Nghĩa là mới thu phục được vài ba trăm 
thủy quân và độ sáu bảy chục chiến thuyền, nửa sô thủy sư thường trực 
ở Gia Định; còn nửa kia đã tìm đường tấu thoát, chắc hắn ra bễ. 

Trưa đến, Khôi bày tiệc khao thưởng đồng chí và tướng sĩ quy 
thuận. 

Giữa tiệc, người ta đem vấn đề chính ra bàn cãi náo nhiệt. 

Những người cộng sự buổi đầu với Khôi có thể chia làm hai cánh. 
Một cánh thực tâm làm việc đại khái như Nguyễn Văn Trân hay Nguyễn 
Kiều chẳng hạn, đầy lòng hăng hái, chỉ thích xông pha mạo hiểm, đám 
vì đội trưởng, vì dân chúng hi sinh cả thân danh mình, miễn sao đạt được 
mục đích thì hả hê sung sướng, chứ riêng họ không cần lấy lợi lộc tiếng 
tăm gì cả. Một cánh chủ lập công danh phần đông là người đã đứng tuổi 
như Dương Văn Nhã, Đặng Vĩnh Ưng muốn đội nâng Khôi lên bực phú 
quý tôn vinh nhất hạng, cho họ được bám lấy đuôi rồng, phụ theo cánh 
phượng, thẻ ngà áo gầm, ấm tử vinh thê, có vậy mới khoái. 

Dương Văn Nhã xướng lên trước: 

~ Cô lai những người mưu toan sự nghiệp to lớn, cần phải đanh 
chính ngôn thuận trước nhất. Tôi tuy học nho kém cỏi, chữ viết như 
gà bươi tro bếp, nhưng cũng nhớ lời Không Tử dạy rằng: “danh không 
chánh thì nói không thuận; nói không thuận thì việc không thành.” 
Bởi vậy, tôi tưởng anh em chúng ta phải tôn Lê đại huynh chính vị 
hoàng đế, hầu có danh nghĩa đường hoàng đẻ hiệu triệu thiên hạ, thì 
công việc chúng ta làm mới có căn bản và mong thành tựu đẹp đẽ. 
Anh em nghĩ sao? Nếu ai nây đồng ý thì ta nên chọn ngày tế cáo thiên 
địa, làm lễ tấn tôn cho sớm. 
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Mười tiếng họa theo một lúc: 

- Dương huynh nói phải đấy, chúng tâm đều muốn như thế. 

Hoàng Nghĩa Thư, diện mạo vốn đen xấu và có tính nóng nảy, 
người ta thường gọi là Phan Khoái, Trương Phi, bỗng cười sằng sặc 
và nói bặm trợn: 

- Không nên! Ta cứ kính trọng Lê đại huynh là bực anh cả như 
thế này, thời thường còn được tụ họp một bàn, chén anh chén chú, có 
phải vui vẻ không? Tội gì tôn lên hoàng đê, đê cho ngôi thứ cách biệt, 
rồi lúp ngúp mà lạy cho mỏi gối khổ thân. Tôi xin nói trước, tôi không 
biệt lạy đâu; đời tôi chưa lạy ai bao giờ! 

Lê Văn Khôi và cử tọa nghe mấy lời Nghĩa Thư nói thật thà, 
sống sượng, đều phải cười ồ; cả những người không lấy làm đồng ý. 

Nội đám, toàn là bạn bè thân thích lâu ngày, đã hiểu rõ chí hướng 
tâm tính của nhau duy có Nguyễn Kiều mới nhập bọn giờ chót, vả lại 
được Khôi có vẻ kính mến, nên chỉ nhiều người muốn dò ý kiến. 

Dương Văn Nhã ngồi cạnh Nguyễn Kiều, vỗ vai và hỏi: 

- Thế nào? Nguyễn huynh có đồng ý với chúng tôi không? 

Nguyễn Kiều tắc lưỡi: 

- HừiI... ở đời, thực sự mới đáng quý hóa, hư danh không đủ 
khinh trọng mà khiến người ta phải nói bàn cho nhiều... Tôi chắc một 
người có hùng tài đại lượng như Lê minh chủ ta chỉ thích làm việc 
anh hùng hơn là câu danh hoàng đề. Chúng ta thử nhớ lai lịch - sử cô 
lai, biệt bao nhiêu hoàng đề qua đời là mai một thân danh, người sau 
không ai nhắc đền. Vì sao? Chỉ vì không có lý tưởng gì cao xa, sự 
nghiệp gì mới lạ, đề cho thê nhân phải ghi nhớ. Trái lại, một người 
anh hùng, bao giờ cũng được thiên hạ hậu thê nhớ mãi tên tuôi sự 
nghiệp. Anh em ta nên câu cho Lê huynh làm người anh hùng. 

Phe thích công danh đưa mắt ngó nhau, có vẻ phật ý. Họ tưởng 
Khôi nghe tất cũng bắt mãn, nhất là kẻ phát ngôn lại là một người mới 
quen mà dám nói ngô như Nguyễn Kiều. 

Không ngờ Khôi dời khỏi chỗ ngồi chạy lại nắm lấy hai tay 
Nguyễn Kiểu, nói rất niềm nở: 


- Nguyễn quân thật là người bạn tri kỷ của tôi! 
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Mỗi người đóng góp một vài câu, vấn đề chính danh có thê dai 
như chão rách, chưa biết đến giờ phút nào mới dứt. 

Thấy thế, ông Tăng Vô Ngại sợ người ta chỉ vụ danh bỏ thực, 
hư hỏng công việc; từ nãy được lăng lặng ngồi nghe, làm như một lão 
quê mùa ngu độn, không dám bàn chuyện quốc gia đại sự, giờ ông 
mới xen vào bàn giải. Ông đưa tay lên, đõng dạc: 

- Xin tất cả chư vị tráng sĩ cho phép tôi nói một câu, hay thì các 
ngài hãy đề vào tai, đở thì xem như một cơn gió thoảng vậy... 

Phe công danh cùng nhô lên tán thành, vì họ tin chắc lão già này 
một cánh: 

- Vâng! Chúng tôi đang muốn nghe lời kim ngọc của một bậc 
lão thành như cụ để quyết định việc lớn cho xong. 

Ông Tăng nhìn họ với nụ cười sâu sắc, rồi đứng dậy chấp tay thủ 
lễ, trước khi cất tiếng. 

- Tôi xin thưa các ngài thế này: công việc các ngài chủ trương, 
như tòa lâu đài vừa mới đắp nền khởi công, hiện giờ cũng chưa có 
thể, mà cũng không nên định trước mai sau ta sơn son thiếp vàng bên 
trong thế nào hoặc bày biện những đồ đạc gì. Việc làm nên có thứ tự 
trước sau. Ta vội lo chuyện trang sức lâu đài trong lúc bắt đầu xây 
dựng, biết chắc công cụ xây đựng có được tốt đẹp như ý không? Một 
trận gió bão làm sập đỗ nửa chừng, biết đâu? Bởi vậy tôi khuyên các 
ngài hãy đồng tâm cộng lực, lo việc xây dựng bây giờ đã, một mai 
hoàn thành, muốn trang sức ở trong thế nào tùy ý. Chưa chỉ đã vội 
khoác áo hoàng bào cho một người, rồi những người khác lóp ngóp 
quỳ lạy, lẫy thế làm sung sướng, tôi e người đời chê cười bọn ta chỉ là 
một lũ hiếu danh vô vị; nhân tâm chẳng theo, công việc. tất hỏng. Nên 
biết hiện tại, đân chúng vẫn còn tưởng mến Nguyễn triều, mà anh em 
chúng ta thì chưa làm việc gì công đức với dân. Huống chỉ việc trong, 
chúng ta chưa tổ chức tí nào, bên ngoài sắp phải đối chiến với quân 
triều đình là tay cường địch; khoan nói triều đình xa xôi chưa kịp phát 
binh đánh ta, nói ngay thủy sư Lê Văn Bồn từ Vũng Tàu ập vào, bộ 
binh các tỉnh Định Tường Vĩnh Long tiến lên, đều là mũi giặc đáng 
lo chỉ trong khoảnh khắc sớm tối. Lúc nãy ông Nguyễn Kiều nói phải, 
việc thành bại quan hệ ở thực lực, không ở hư danh. Giờ chúng ta 
hãy dồn cả lòng dạ tài sức vào việc đối kháng triều đình, cứu vớt đân 
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chúng; câu chuyện xưng vương xưng đề nếu phải bàn đến, có chăng 
là một ngày sau. 

Ông Tăng nói thống thiết quá, Khôi và những người vụ thực 
nghe phải rơm rớm nước mắt. 

Bọn Dương Văn Nhã cứng họng, không dám nói gì; nhân phẩm 
và dĩ vãng của ông Tăng làm họ phải chịu thiếp phục. 

Khôi đứng dậy, hướng mặt về ông, chắp tay xá ông và nói: 

- Đa tạ tiên sinh có lòng trung cáo, tất cả chúng tôi xin kính vâng 
lời dạy. 

Rồi nói chung với mọi người: 

- Tăng tiên sinh vừa khuyên bảo anh em chúng ta thật là khẩn 
thiết, chí lý. Anh em nên cùng tôi trổ tài rán sức làm thành chí 
nguyện cứu thê an dân, từ nay chớ nghĩ đên chuyện tôn vương vớ 
vân hão huyền, mà hãm tôi vào vòng bất nghĩa, bị thiên hạ hậu thế 
cười đấy! 

Cùng trong giây phút Khôi nói mấy lời kể trên, một người trai 
trẻ cỡi con ngựa bạch, từ ngoài thành phăm phăm chạy vào, đến trước 
viên - môn nhảy xuông, ra vẻ hâp tâp, móc túi lây một bức thư, trao 
tay cho toán lính gác, bảo đem trình ông Phó vệ úy tức khăc, rôi phóc 
lên mình ngựa đi ngay. 

Bức thư viết tháu, chỉ có mấy câu: 

“Nhân thấy các ông thành tâm làm việc trừ bạo an dân, nên tôi 
mách giùm một chuyện cơ mật. Chánh vệ thủy sư Lê Văn Bồn đem 
chiến thuyền trở vào Nhà Bè, hiện đang chiêu bình bày trận, định 
xuất kỳ bắt ý đánh vào Phiên An để lấy lại thành trì đấy. 

“Một người đông chí vô danh ” 

Khôi chuyền bức thư cho mọi người xem, rồi nói hớn hở, như 
cách phân bua: 

- Chứng cứ đây nhé! Nếu anh em mình chưa làm nên việc thực 
đã đội lốt hư danh, quyết không thu phục được cảm tình dân chúng 
như thế này. 

Một lát nói tiếp: 
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- Việc hiện tại là phải trừ ngay mũi giặc thủy quân Lê Văn Bốn, 
không đê nó kịp xâm phạm tới mình. Tăng lão tiên sinh mưu lược giỏi 
thật, vừa mới rôi đã nói trước. 

Nguyễn Văn Bột và Hoàng Nghĩa Thư cùng hãng hái xin đi, 
nhưng Khôi đều gạt ra: 

~ Việc xuất binh đầu tiên, thắng bại quan hệ tới đại cuộc không 
nhỏ, anh em phải nhường phân trách nhiệm cho tôi. 

- Ủa! đại huynh lại nỡ lòng đi choảng một người cùng họ à? 
Nghĩa Thư nói hỡn cợt trăng trợn, theo thói quen thường ngày. 

- Quân sự không kể họ hàng thân sơ gì cả, hễ đối lũy thì cứ chém 
giết nhau, mạnh ai nấy được. Huống chỉ họ Lê â ấy có tộc thuộc với họ 
Lê tôi đâu! Anh em ở nhà lo sắp đặt mọi việc, để tôi đi cắt bộ râu lão 
Bổn đem về làm cái chổi đánh ruồi chơi. Lão ta râu quai nón và dài 
lượt thượt, các ông không nghe tiếng sao? 


Khôi nói đoạn, phân tán mọi người đi theo phận sự đã định, chỉ 
lưu lại một mình Mạch Tấn Giai đê trù hoạch thế trận bắt sông Lê 
Văn Bồn. 


* 


Vào khoảng canh hai đêm hôm â ấy, một chiến thuyền nhỏ chở 
hơn hai chục người lính thủy, chèo đến bên thủy trại Lê Văn Bồn, 
đóng ngay trước mặt pháo đài Dương Đông, xưng là quân nhà, xin 
trở về đội ngũ. 

Lính tuần tiểu bắt trói cả bọn giải vào trình chủ tướng, cầm chắc 
là quân gian tế của bên địch sai đến do thám. 


Lê Văn Bồn sai nỗi đuốc lên, nhận diện quả thật quân nhà; chẳng 
những vì thấy sắc phục đúng, lại thấy họ nhớ cả khẩu hiệu ngày hôm 
qua nữa, chứng tỏ ra họ thuộc về mây đội thủy quân đã bị giặc bắt 
sống với một số chiến thuyền. Người nào trông cũng lem luốc, rũ 
rượi, nhọc mệt, nhưng được về bản đội, họ vui mừng luống cuống. 


- Các ngươi trồn được à? Lê Văn Bổn hỏi. 

- Bắm quan lớn, vâng! cả bọn cùng đáp. 

- Thằng Khôi là một tay dùng binh khá lắm kia mà! Chúng nó 
canh phòng sơ lậu thê nào mà cách ngươi thoát được thê? 
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- Bấm, cũng may có cơ hội quân giặc tấp nập kéo lên Biên Hòa, 
cả thủy quân cũng đem đi đâu không biết, chỉ còn đỗ ở bến Thị Nghè 
độ vài chục chiếc thuyền để tuần mặt sông. Chúng con ở trong số đó, 
thừa lúc trời nhá nhem, và lại phần nhiều quân giặc uống rượu say 
khướt, chúng con rủ nhau lén mở một chiếc thuyền, chèo riết về đây. 

Lê Văn Bồn nghe nói, vừa lo vừa mừng. Lo quân giặc tiền đánh 
cả mấy đồn: Long Thành, Biên Hòa, tức là chận đường binh triều 
không thể vào Nam mừng là thành Phiên An chắc hẳn binh lực không 
mấy, có thể '“xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị” mà lấy lại đễ dàng. 

Chỗ cao đoán của Lê Văn Bổn tức là chỗ mưu kế của Khôi thả 
môi nhử cọp, thanh đông kích tây. Cả toán lính gọi là * "quân nhà” kia 
chỉ là bộ binh và kiện tốt của Khôi sai mặc giả lính thủy trồn về, cốt 
thúc giục Bổn cả quyết tiền công, để đón đường mà đánh. 


Quả nhiên Bổn trúng kế. 

Ngay lúc ấy, Bồn ra lệnh cho toàn quân đồng thời xuất phát, mỗi 
mái chèo hai người hợp lực, cho thuyên chạy rõ mau, giao hẹn trước 
tờ mờ sáng phải đên Thị Nghè. 


Đêm trăng, sông rộng, ngót trăm chiến thuyền lớn nhỏ; chạy 
thành hàng ba, vùn vụt trên mặt nước, kéo đài đến hai đặm, chiếc nọ 
nói liền chiếc kia, trông như một con tràng xa đang vươn mình lướt 
sóng. Quân sĩ vừa chèo vừa hát, mà hàng nghìn mái chèo khua động 
dưới nước, nghe tiếng du dương chìm bồng tức là cung đàn nhịp 
phách tự nhiên. 

Thuyền chủ tướng đi giữa trung đội, trên ngọn cột cờ treo một 
lá cờ “Lệnh” bay phấp phới; Bốn và mấy viên tì tướng đang ngôi bàn 
định kế hoạch tảng sáng lên bộ, đánh rốc vào thành Phiên An. 

Khi còn cách Nhà Bè độ sáu bảy dặm, tiền đội trông thầy xa xa 
có vài chục chiếc thuyền đi tới; nhận rõ là thuyền chiến, nhưng có 
điều lạ, chiếc nào cũng treo đèn lồng tứ phía, quân sĩ ngồi xúm xít, 
hình như đang uống rượu hay đánh bạc; có thuyền lại gảy đờn và ca 
vọng cô làm vui, đêm lặng gió xuôi ở xa nghe rõ mồn một. 

Ấy là đội thuyền Mach Tắn Giai cốt đi dụ địch. Họ chủ tâm bày 
trò ung dung vô lại như thế, để khiêu khích Lê Văn Bồn. 
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Lúc hai bên còn cách nhau chừng vài trăm thước, đội thuyền 
Mạch Tắn Giai cất tiếng reo mừng vang dậy mặt sông, rồi nhẹ nhàng 
thoăn thoắt, cả mấy chục chiếc thuyền cùng quay mũi trở lại đi trước. 


Quân tiền đội Lê Văn Bồn ngơ ngác chẳng hiểu thế nào. Bỗng 
nghe đội thuyên phía trước có tiêng loa gọi: 

- Bớ quân gia!... Ông Lê Văn Bồn viết thư hẹn đêm nay đem bản 
bộ thủy quân lui hàng, vì thê đại nguyên soái sai chúng ta trương đăng 
kêt thê đi đón rước... Ông bỏ triêu đình nhập bọn với ta, bây giờ tức 
là anh em một nhà... Quân ta hãy chào mừng ông đi! 

~ Hò khoan!... Xin chào ông Bồn! 

Cả mấy trăm tiếng cùng hòa một loạt và reo cười ầm ÿ. 

Mấy tiếng loa gọi, không khác châm lửa vào thùng đựng thuốc 
súng. Quân giặc muôn khiêu khích chê nhạo thê nào mặc kệ, nhưng 
trước mặt bình lính triều đình mà chúng bị dựng đứng lên rằng Lê 
Văn Bồn viết thư xin hàng, thì Lê Văn Bồn tức giận đây gan ói mật. 
Chúng bịa chuyện khốn nạn như thế, khác nào nhỗ vào mặt ông, làm 
phí tiếng trung nghĩa của ông đi, còn gì? Đến tai triều đình, thì có chết 
cả vợ con họ hàng ông không nhất là đêm nay ông chủ tâm đem binh 
lực của triêu đình đi khôi phục thành Phiên An, nhưng quân giặc làm 
cho tướng sĩ bộ hạ ông đâm ra phân vân nghi sợ, đường như ông đánh 
lừa họ, dẫn họ đi theo giặc vậy. 

Ông dậm chân, ông gầm thét, ông chửi rủa; giá có phép tiên 
chạy trên mặt nước như bình địa và đấm cho mỗi chiếc thuyền giặc 
một đắm tan tành, chìm lim, chắc ông làm ngay. Tiếc ông không có 
phép thuật thần tiên Ấy, chỉ rát cô hò hét, ra lệnh cho quân mình tận 
lực đuôi theo, bắt sống tất cả bọn giặc trước mặt cho ông băm vằm 
chúng nó mới là hả giận. 

Nhưng thuyền giặc vẫn ở phía trước, giữ mục cách xa đằng sau 
chỉ độ đăm chục thước mà không làm sao theo kịp. 

Một lát, lại nghe ở đội thuyền trước có tiếng loa gọi: 

- Bớ hàng tướng Lê Văn Bồn!... Có lệnh của đại nguyên soái 
truyền, nghe... 

Những tiếng sau ô ạt theo gió, không nghe rõ. 

Lê Văn Bồn càng tức, càng thúc quân đuôi. 
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Không ngờ tiền đội vừa qua khỏi Nhà Bè, bỗng dưng hai bên bờ 
sông cùng có tiếng pháo nỗ, tức thời mỗi bên rừng lau xông ra hàng 
trăm chiếc thuyền, đâm thắng vào thủy quân Lê Văn Bồn, chặt đứt ra 
làm ba đoạn, trước sau không cố cập được nhau. 

Quân mai phục ấy chính Khôi chỉ huy. 

Giữa tiếng quân sĩ reo hò và gươm đao chạm nhau sang sảng, 
nghe rõ tiêng Khôi gào hét như sâm vang, áp đảo nhât thiệt: 

Bắt lấy thằng râu quai nón Lê Văn Bồn!... Đừng cho nó chạy 
thoát!... 

Binh triều nghe tiếng dữ dội ấy, biết là chính Khôi cầm quân đối 
trận, ai nấy đều giựt mình, mười phần nhuệ khí bỗng lạnh lùng tiêu 
tán hết sáu bảy. Lại kinh ngạc hơn nữa, là nghe giữa hàng ngũ mình 
đồng thời có những tiếng “dạ” cực to, ứng theo tiếng hô của tướng 
giặc mà phát lên tứ phía. Rồi mấy chục người lố nhó, tay gươm, tay 
mộc, không đay mặt trở ra giao chiến với giặc, lại hướng cả về phía 
có thuyền Lê Văn Bốn hằm hằm muốn nhảy sang... 

Thôi chết rồi! binh triều bị ngoại công nội ứng, tức là bọn tự 
xưng “quân nhà” trốn thoát tay giặc, xin trở về bộ hạ Lê Văn Bổn lúc 
nãy: sự thật là người của Khôi. 

Đồng thời, đội thuyền Mạch Tắn Giai cũng đánh vật lại. 

- Bớ anh em! bắt lấy thằng râu quai nón! 

~ Ai đầu hàng thì khỏi chết! 

- Thuyền Lê Văn Bồn có cờ hiệu kia kìa!... Vây bắt lấy nó! 

Quân giặc vừa hó hét rầm rĩ, vừa xắn xổ chiến đấu hăng quá, 
binh Triêu cự địch không lại. Hai bên đánh áp lá cà, không ai dùng 
đên súng đạn; nhưng giặc lại phóng tên lửa, làm cho binh triệu cháy 
xém mình mảy và thuyên bị đôt cháy mà chìm vô sô. Tiêng van lơn 
kêu khóc vang cả trên sông. Nhiều người đánh quăng khí giới xuống 
nước, xin hàng bên giặc. 

Lê Văn Bồn cũng bị tên lửa thiêu trụi cả tóc lẫn hàm râu quai 
nón. Quân giặc mất dâu tích riêng đê nhận điện. Nhờ vậy, Lê Văn 
Bồn nhảy sang một chiếc thuyền nhỏ, rồi thừa lúc lộn xộn, lách mãi 
vào cạnh rừng lau bên bờ, rồi chạy tuột ra cửa bề. 
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Tảng sáng, thủy sư bên Triều chỉ còn lại là những binh lính tử 
trận hoặc bị trọng thương, nằm ngồn ngang rên rỉ trên những chiếc 
thuyền tàn khuyết, trông rất thảm đạm. 


Khôi giao cho Mạch Tấn Giai ở lại thu nhặt những lính bị 
thương, cùng thuyền bè, khí giới, lương thực, bắt được của bên 
Triều rồi dẫn thủy quân thắng trận trở về. Còn mình khi đem sáu 
trăm kiện tốt để đỗ lên bộ, cắm trại cho quân lính nấu cơm và nghỉ 
ngơi lấy sức. 

Nhưng tự mình không biết nghỉ ngơi là gì, hoặc chỉ tạm nghỉ 
ngơi xác thịt, còn tinh thần thì luôn luôn vận dụng về chương trình 
hành binh sắp tới. Khôi sai một tên lính cưỡi ngựa lưu trinh chạy tốc 
về thành Phiên An báo tin thắng trận cho các đồng chí biết, luôn địp 
trao cho Lê Đắc Lực, Nguyễn Văn Trân một bức thư khẩn cấp, trong 
ấy có mạng lệnh và phương lược cho hai người tức khắc xuất binh. 

Lúc ấy là buổi sáng ngày 20. 

Chủ ý của Khôi là đánh cho mau, và đánh cho mạnh để cho 
binh Triều ở mẫy thành trì đồn lũy chung quanh không kịp trở tay 
đối phó; nhân đấy, củng cố địa vị Phiên An là nơi mình lấy làm căn 
bản. 

Bởi vậy, sau khi quân sĩ ăn uống nghỉ ngơi lại sức rồi, mặc đầu 
giữa trưa, Khôi cũng hạ lệnh tiến đến đồn Long Thành. Chặp tối, 
đồn này bị công kích có vài giờ đồng hồ thì thất thủ, tuy quân Triều 
cự lại dữ tợn, nhưng quân giặc đánh dữ tợn hơn nhiều. 

Cũng trong khoảng ấy, một nghìn ky binh và bộ binh, phân 
làm hai đội, do Nguyễn Văn Trân và Lê Đắc Lực thống xuất, lặng 
như tờ, nhanh như gió, tiến lên Biên Hòa. Họ đánh tới sáng thì hãm 
được thành này, tướng trấn thủ bên Triều là Tôn Thất Gia bị bắt 
sông, nhưng không chịu đầu hàng, chửi rủa quân giặc đáo để. Lê 
Đắc Lực nổi đóa, cho voi đạp chết. 


Chiều hôm 21, cả hai cánh quân thắng trận cùng trở về thành 
Phiên An. 


Chiếc thuyền chở Lê Văn Bồn trồn thoát hôm qua, giờ phút 
này đang chạy thăng buôm ngoài bê, cô lướt sóng gió thật mau, đề 
ra kinh đô cáo cấp. 
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Địa vị thành Phiên An đã tạm thời yên ồn, cả mặt thủy lẫn mặt 
bộ, không lo quân Triệu có thê tập công thình lình; Khôi yên tâm nghĩ 
đến việc tô chức chính phủ, cho được danh chánh ngôn thuận trước 
mặt dân chúng Lục châu, và chỉnh bị võ lực mở mang bờ cõi, đi tới 
chỗ mục đích đã sắp đặt trong trí. 

Mục đích ấy là chiếm cả toàn hạt Nam Kỳ, lập thành một nước 
riêng, chứ không phải một tỉnh Gia Định mà lấy làm mãn túc. 

Bởi vậy, Khôi cần thu phục nhân tâm, tăng thêm lực lượng. 


Khôi treo bảng mộ binh, trong ba ngày đã có sáu bảy nghìn 
người ra đầu quân, mà quá nửa là dân có đạo ở quảnh miền Gia Định. 

Nhưng còn những quan lại, quân dân cũng cần phải chiêu phục. 

Hôm trước, quan lại văn võ trong thành, thầy cuộc biến loạn 
phát ra thảng thốt, kéo nhau chạy trốn ra ngoài rất nhiều. Ai nấy chỉ 
lo tấu thoát lấy thân, trong lòng tiếc rẻ của cải vật dụng chẳng kịp đem 
theo, cầm bằng mất sạch với quân giặc. 

Sau họ nghe cửa nhà tài sản họ để lại trong thành, đều được 
quân giặc tôn trọng và niêm phong gìn giữ tử tế, tơ hào không phạm 
đến; lại thấy Khôi rao truyền khuyên nhủ họ về, sẽ được trọng dụng. 
Những người tận trung với triều đình thì bỏ đi luôn, không kế gì vợ 
con an nguy, tài sản còn mất. Song còn nhiều người tùy thế lập danh, 
non sông thành quách về ai làm chủ cũng được, miễn họ có thể nương 
dựa đề cầu lấy công danh phú quý thì thôi; những người ấy lục tục trở 
về hai ba hôm nay, không phải số ít. 

Trong bọn trở về rất sớm, có Thái Công Triều là một. 

Thái Công Triều, người Thừa Thiên, làm Chánh vệ đạo binh Tả 
bảo, tức là một trong hai đạo binh Thuận Quảng, do triều đình sai vào 
đôn trú ở thành Phiên An. Tính người tàn nhãn, gian ác, trong quân 
nhiều kẻ không phục, trước nhất là đội trưởng Nguyễn Kiều. Đêm 
hôm 18, khi thấy bọn Khôi nỗi loạn, Công Triều vùng dậy vào trại hô 
quân, nhưng chỉ có mấy chục người thân tín chịu nghe lệnh, còn thì 
không ai nhúc nhích, vì đã bị Nguyễn Kiều cám đỗ, nhất định bất can 
thiệp, lại còn lập tâm theo giặc là khác. Biết sự thế nguy hiểm, Công 
Triều không kịp nghĩ đến vợ con và một cô ái thiếp ở nhà, vội vàng 
cỡi ngựa thoát ra cửa thành chạy lên Hóc Môn ẩn núp. 
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Khôi sai người, bảo vợ con Công Triều thông tin cho Công Triều 
về, sẽ để đành cho một chức quyền trọng yếu; bằng không tri cơ thì chẳng 
những gia quyền không còn mà chính bản thân cũng không khỏi truy nã 
làm tội. Vì chỗ Công Triều đang â ẩn núp đã lọt vào trong phạt: vi thế lực 
của nghĩa quân, trừ ra Công Triều mọc cánh mới bay đi được. “Thuận ta 
thì sống, trái ta thì chết”, Khôi bắn tin với Công Triều như thê. 

Vì thương vợ con, vì tiếc cô ái thiếp trẻ tuổi và nhan sắc như 
hoa như mộng, vì ham cả mỗi công danh phú quý, chức trọng quyền 
cao, còn hơn ở với triều đình chắc hắn già đời ở ngôi chánh vệ, Công 
Triều vội vàng trở về. Trong thâm tâm của đứa tiêu nhân này, trở về 
lại còn một dụng ý ý bắt cá hai tay: vừa theo giặc đề hướng phú quý, dò 
la hư thực. của giặc để làm phản sau này, lẫy chỗ gỡ mình chuộc tộc 
đối với triều đình. 

Nhưng trong nghĩa quân chẳng phải không có người hiểu rõ tâm 
thuật Công Triều. 

Đặng Vĩnh Ưng đã nói riêng với Khôi: 

~ Thẳng cha ấy trước mặt người ta thì làm bộ cung kính, rụt cổ 
co vai, nhưng sau lưng thì hay nói thầm liếc trộm, rõ ràng là đứa phản 
phúc tiêu nhân, việc gì mình phải ân cần với nó lắm thế? 

~ Một khi mình nắm chặt trong tay, còn sợ gì nó phản! Khôi trả 
lời vắn tắt. 

Kỳ thật, nhân cách Thái Công Triều ra sao, Khôi đã thừa biết; 
nhưng tiếc là người có tài, vả lại có ít nhiều thanh vọng đối với những 
đội quân triều đồn trú rãi rác các tỉnh, Khôi muốn lợi dụng Công 
Triều cốt vì chỗ ấy. 

Buổi chiều 22, Khôi mở cuộc đại hội quan dân tướng sĩ. Nghị sự 
đường treo đèn kết lá, bài biện long đình hương án, tàn lọng, cờ quạt, 
rất là nghi vệ; quân lính mặc toàn sắc phục mới, cầm binh khí sáng 
choang, đứng dàn hầu vòng trong vòng ngoài. Cả chức việc các làng 
tổng trong hạt đều được lệnh vời đến dự hội; dân cũng được vào xem. 
Người ta nói từ lúc vua Gia Long đời triều đình ra Phú Xuân, thành 
Gia Định chưa thấy có lễ nghỉ nào tôn nghiêm như thế. 

Trước hết, Khôi mũ áo chỉnh tề, bước vào chiều giữa, làm lễ tế 
cáo trời đất, tự lĩnh chức Bình Nam đại nguyên soái, tổng lăm nhất 
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thiết quân cơ, chính sự. Các quan viên văn võ cùng bài ban hành lễ, 
một quả ấn vàng có khắc tám chữ “Bình Nam đại nguyên soái Lê chỉ 
ấn ” và một lá cờ “tướng lệnh”; tướng sĩ và các quan văn lây cử chỉ ây 
tỏ lòng mình tôn phù tòng phục. 

Đoạn, bước lên thềm cao, đứng ngảnh mặt trở ra, Khôi nói rất 
hùng dũng: 

~ *Tam quân tướng sĩ cùng các quan viên chức dịch, hãy lắng 
lặng nghe ta phân trân... 

Mấy nghìn người đang lao xao, bỗng dưng im bặt, hầu như 
không có một tiêng động dậy, nín cả hơi thở. Giữa khoảng ¡im lặng, 
tiếng Khôi vang như gð chuông, quân dân chen chúc ở ngoài công 
lớn cũng nghe rõ: 

~ “Ta cùng tướng sĩ phải ra tay trừng trị lũ Bạch Xuân Nguyên, 
chiếm thành Phiên An, và nay mai tất cả Lục châu, không phải vì hiếu 
danh vụ lợi gì đâu, chỉ là vì dân vì nước. 

Thật thế, vì nước vì dân trừ tàn khử bạo. 

Vì nước vì dân mưu cầu một cuộc hạnh phúc yên vui mới. 

Cũng không phải ta chống chọi với nhà Nguyễn. 

Nhưng nói cho đúng, theo ý muốn âm thầm của nhân dân Lục 
châu, bất bình và chống chỏi triều đình Minh Mạng. 

Vì sao? 

Lê Thượng công là người có đại công sáng lập nhà Nguyễn, cho 
nên được tiên đê tin cây yêu mên, phú thác cả nhân dân thô địa miền 
Nam, mà Thượng công sẵn sóc mở mang, trải mười mây năm, nhân 
dân đều được yên vui nhờ cậy. Tóm lại, ngài dày công với nước, có ơn 
với dân, chứ có tội gì? Thê mà Minh Mạng nghe lời tiều nhân, Thượng 
công vừa mới nhăm mất, liên vô ơn đặt chuyện, định bôi nhọ vong linh 
ngài và làm tội cho đến thân thuộc, bộ hạ, thật là tàn nhẫn vô đạo. 

Ấy là chưa kể đến những mối tệ hại, nào là tham quan ô lại bóc 
lột lương dân, nào là thuế nặng sưu cao làm nghèo bá tánh, lại còn 
dân lương dân giáo sinh ra ngờ vực chém giết lẫn nhau, cũng tự Minh 
Mạng gây nên, khiến dân chẳng được an cư lạc nghiệp. Các người thử 
nhớ hỏi tiên để còn tại vị, tình cảnh nhân dân đâu có khỗ thế. 
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Ta biết dân tâm bắt bình lắm, khôn nhưng họ không biết bày tỏ 
băng cách nào! 

Ta đây là tiếng kêu của họ, là cánh tay của họ. Hỡi chư tướng sĩ 
quan dân! Các người nên hiêu rõ lòng ta như thê!...” 

Khôi nói rắn rỏi thống thiết quá, làm cho máy nghìn người đứng 
nghe, dù phục hay không phục, cũng phải chạnh lòng và cảm động. 
Trong ấy không thiếu gì quan lại của triều đình, nhưng chăng ai đám 
ho he một tiếng, cả Thái Công Triều vốn người thắc mắc cũng nín 
thin thít. Nói ra, nếu phản đối thì chết ngay với giặc, dù có mấy đầu 
cũng chăng còn; mà tán thành thì e mai sau đắc tội với triều đình. Duy 
có bọn tướng sĩ và thứ dân, công nhiên hô lớn: 

- Đại nguyên soái cứu thế an dân, chúng tôi thề tán thành tuân 
lệnh đên cùng, sông chêt không quản! 

Khôi hất hàm và nói: 

___ "Rõ ràng nhân tâm ở đâu tức là thiên mạng ở đó. Nhưng ta nói 
để các người biết rằng công việc sáng khởi nhất sơ, thì ta tạm cầm 
quyên bính thê thôi; nay mai sẽ có một người mà ta cùng các người 
đều phải tôn phù, tuân lệnh...” 

- A2 Người ấy là ai? Mấy trăm tiếng cùng hỏi một cách sửng sốt. 

- “Ấy là đức hoàng tôn Thái Bình, con trưởng của tiên hoàng 
thái tử Cảnh, ngày trước Thượng công ta đã xin tiên đế cho đem về 
Gia Định nuôi và lĩnh trách nhiệm giáo dục. Sau Thượng Công ta 
phúc thác một người bạn Pháp đưa hoàng tôn sang du học bên tây. 
Hiện ngài đã trưởng thành và học thông thái lắm; chính ngài là linh 
hồn việc nghĩa cử này, chỉ trong nay mai ngài trở về làm vua ở Lục 
châu, chừng â ấy địa vị và quyền hành ta tạm lĩnh đây sẽ dâng nộp về 
tay ngài, tất cả chúng ta phải hết lòng tôn phù... nghe!” 

Cả mấy nghìn tiếng đồng thời tung hô: 

~ Hoàng tôn điện hạ vạn tuế! 

Kỳ thật, Khôi phẫn chí mà khởi loạn, trong thâm tâm vốn mưu 
toan dựng lên đại nghiệp cho mình, một ngày kia thành sự thì đổi áo 
vải lây long côn, hoàng bảo, cũng như chúa Trịnh, chúa Nguyễn, hay 
anh em Tây Sơn về trước, chứ không dành để cho hoàng tử hoàng tôn 
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nào. Vả lại, chính bà nguyên phi của thái tử Cảnh và hai người con 
trai là Thái Bình, Ứng Hòa, cả ba mẹ con đều chết trong ngục tối, 
ngay khi vua Minh Mạng mới lên kế vị, mà người ngoài không biết. 
Nhưng Khôi hiểu rõ nhân tâm Lục châu vẫn thương yêu nhà Nguyễn, 
nhất là thương yêu hoàng tử Cảnh mắt sớm không được hưởng cuộc 
vinh hoa có ông đóng góp rất nhiều trong khi xây dựng, nên Khôi 
mượn tiếng hoàng tôn đề thu phục nhân tâm, thế thôi. 

Thủ đoạn khôn khéo ấy đã có kết quả. Chứng cớ là bao nhiêu 
người tung hô mong mỏi hoàng tôn: nhân đây, tán thành việc Khôi 
đương đâu kháng cự triêu đình. 

Buổi chiều hôm ấy, mọi người ra về đầy lòng tin cậy ở Khôi và 
thâm nhận công việc bọn Khôi làm là quang minh chính đại. 

Chính phủ cách mạng của Khôi thành lập từ hôm ấy: 

Khôi chia bộ binh ra làm Š quân: rung, tiền, hậu, tả, hữu; thêm 
tượng quân và thủy quân, tất cả 7 quân. Mỗi quân có một người làm 
chánh tướng, một người làm phó tướng. 

Trung quân: Thái Công Triều và Lê Đắc Lực. 

Tiền quân: Nguyễn Văn Đà và Nguyễn Văn Tông. 

Tả quân: Dương Văn Nhã và Hoàng Nghĩa Thư. 

Hậu quân: Lưu Tín và Nguyễn Văn Bột. 

Thủy quân: Mạnh Tắn Giai và Trần Văn Tha. 

Tượng quân: Nguyễn Văn Tâm và Nguyễn Văn Trân. 

Không kế thủy quân và tượng quân, nói riêng 5 quân bộ chiến 
gồm hai vạn người; binh lực ấy ở đương thời đã xem là lớn. 


Còn việc nội trị. Khôi cũng đặt ra sáu bộ như của triều đình; duy 
người làm đầu mỗi bộ, không dùng danh hiệu thượng thư mà gọi là 
Thái khanh. 


Như Đặng Vĩnh Ưng làm Lại bộ Thái khanh tức là Lại bộ thượng 
thư, trông coi hêt thảy quan lại bên văn. 
Ông cử võ Tăng Vô Ngại được phong Quân sư. 
Thầy đội Nguyễn Kiều làm Gia Định thành Hộ thành đề đốc, 
kiêm Bình lương sứ. 
87 


"Rlpe/fieulun hoploeg 


Đào Trinh Nhất 


Các quân, các bộ đều ở đưới quyền đại nguyên soái Lê Văn 
Khôi điều khiển. 


VII. MỘT CÂU HÁT ĐƯỢC VUA KHEN THƯỜNG 


Đêm mùng một tháng sáu, phiên ông Phan Bá Đạt túc trực trong 
Nội. 

Lệ triều đình, các vị đường quan từ tham tri, thị lang trở xuống, 
phải luân phiên mỗi đêm một ông đi “trực”, nghĩa là vào chầu chực 
ở tòa Nội các từ tối đến sáng, để phòng có tin quân quốc trọng sự thì 
tâu báo, hoặc bất thời Ngài ngự có việc đòi hỏi. 

Lúc bình thường vô sự, một ông quan đi “trực” chỉ có nghĩa là 
tạm biệt bà lớn ở nhà, đi ngủ lang, một đêm, mà là ngủ lang trong đền 
nhà vua, đánh khì một giấc đến sáng thì về. 

Nhưng gặp những lúc quốc gia đa sự, và một ông vua chăm chỉ 
hiếu học như vua Minh Mạng, thì đi “trực” lại là một phận sự gian 
truân, nguy hiểm, nhiều quan lớn xem như một cơ hội thuận tiện để 
bộc bạch tài năng, cũng có nhiều ô ông khác coi như một việc khổ sai, 
đêm nay vô “trực” sáng mai phải truất lương giáng chức cũng nên. Vì 
lắm lúc nửa đêm gà gáy, thình lình tiếp được thành chỉ vời đến ngự 
tọa, han hỏi về chính SỰ, dân tình; nguy nhất là khi ngài hiễu kỳ hiểu 
học, vặn hỏi những xuất xứ một câu văn, điển cố một chữ sách, nếu 
tâu đối không xuôi thì khổ. 

Vậy, đêm mùng một tháng sáu, phiên “trực” của ông Phan Bá 
Đạt, thị lang bộ Hình, một tay đại khoa tài học có tiêng. 

Quá nửa đêm, vua Minh Mạng suy nghĩ chuyện gì không biết, 
nằm trần trọc mãi chăng ngủ, mặc dầu hai ba nàng cung nữ quạt hầu 
và đấm bóp. Sự mất ngủ có lẽ tại mùa hè nóng bức, nhưng có lẽ tại 
nhà vua để trí vào một nghĩa lý sách vở nào đó, vì ngài vốn hiếu học, 
có thời giờ rảnh việc, thường thích xem sách; có khi gửi mua những 
bộ sách quý bên Tàu, tốn mây trăm lạng không tiếc. 

Đêm ấy, quả thật nhà vua nằm nghĩ tấn mẫn về học vấn, trong trí 
quay cuồng không sao ngủ được. Một chặp sau, ngài vùng ngôi dậy, 
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sai cung nữ cầm đèn lồng soi đường, ngự đến tòa Kinh diên, lục hết 
sách này đến sách kia, có ý tìm tòi nghĩa lý hay điền tích để côi một 
điều ngờ vực đang vướng ở trong tâm não. 

Nhưng, dễ thường tìm kiếm không ra, hoặc không tự lấy làm 
mãn ý, cho nên thấy ngài đán con mắt trên quyền sách, miệng thì hỏi 
tên thái giám khoanh tay đứng hầu sau lưng: 

- Trực thần đêm nay là ai? 

~ Muôn tâu hoàng thượng: trực thân là Hình bộ thị lang Phan Bá 
Đạt! tên thái giám nhanh nhẹn tấu đối, vì đã để ý thuộc lòng. 

- À... Phan Bá Đạt... Nếu thế thì hay lắm, mi ra truyền chỉ với 
trực thần vô chầu,ta hỏi. 

Tên thái giám vội vàng treo giò lên cổ, chạy ra trực phòng, lay 
thức ông Phan Bá Đạt đang giữa giâc ngủ ngon lành: 

- Có thánh chỉ đòi vô chầu lập tức. Ngài đang ngự ở tòa Kinh 
Diên! 

Giá có sét đánh bên tai, ông cũng không kinh khủng cho bằng 
tiếp được thánh chỉ tuyên triệu giờ này, vì ông mới đổi về bộ ít lâu, 
tuy có di “trực” năm bảy phiên nhưng năm bảy phiên ấy ông đều 
được ngủ ngon một giâc đên sáng, đêm nay mới có cái vinh hạnh 
thánh thượng đòi hỏi, gang tắc thiên nhan là lần thứ nhất. Hơn nữa, 
sự vinh hạnh â ấy khiến ông mừng thật có mừng mà sợ cũng có sợ, vì 
nhà vua nghiêm khắc, ông đã nghe tiếng. 

Ông tỉnh táo ngay, vô lấy chậu thau khăn mặt, gọi là bôi bác, để 
xóa những dâu vêt ngái ngủ biệt đâu không còn dính lại ở hai khóe 
mắt, rồi lật đật chít khăn, lật đật khoác áo tâc xanh vào mình, lật đật 
theo tên thái giám đên tòa Kinh Diên bệ kiên. 

Lúc ông khúm núm bước vào làm lễ khân đầu, vua Minh Mạng 
ngước mắt lên nhìn ông và nói: 

- Cho khanh ngôi kia, trẫm muốn hỏi chuyện. 

Tội ¡nghiệp ô ông nghĩ nhà vua ban cho ngôi hầu như thế, là một 
ân huệ đối với ông có bề quá phận, ông không dám đương, cho nên 
vừa tâu vừa run: 


- Muôn tạ thánh ân, nhưng hạ thần đâu đám khiếm lễ... 
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Với nét mặt hòa nhã và giọng nói bình dị, nhà vua trỏ một chiếc 
ghê đâu trước sập ngự: 

- Không! Ta cho phép khanh cứ ngôi thư thái, có chuyện văn 
nghĩa cân phải bàn lâu. 

Nhưng ông khéo nép lại đặt mình trên một chiếc ghế đề dựa bên 
cột đằng xa, ngôi cúi mặt vòng tay, thu hình lại rất nhỏ. 

- Khanh có thường đọc kinh sách nhà Phật không? Vua Minh 
Mạng phán hỏi. 

- Tâu bệ hạ, ngu thần vốn con nhà học trò, đời đời chỉ lo học đạo 
trung hiệu của Không Mạnh, không dám đê tâm đên đạo lý thanh tịnh 
yêm thê của nhà Phật. Về sau, đòi khi việc vua việc quan có chút giờ 
rảnh, tuy cũng có đem sách Phật ra lạo thảo nghiên cứu, chăng qua 
chỉ gọi là lĩnh hội qua loa, không dám nói được răng biệt. 

Vua gật đầu cười nụ, chắc ngài cũng khen thầm ông Đạt tấu đối 
một cách khôn khéo, kín đáo. 

~ Theo như ý khanh, nhà Phật hay nói quả báo là nghĩa thế nào? 
Và suy ra việc đời có đúng cả không? Nhà vua lại hỏi. 

- Muôn tâu bệ hạ, nếu ngu thần không hiều lầm, thì con người 
ta ở đời, làm điều thiện thì được thiện báo, làm điều ác tất gặp ác báo. 
Đạo trời trả vay thưởng phạt, thê mới công băng. 

Ông Đạt tâu chưa hết lời, nhà vua đã hỏi dồn câu khác. 

- Khanh nhớ trong kinh truyện đạo Nho ta có câu nào tương 
đương với ý nghĩa quả báo của nhà Phật chăng? Từ tối đến giờ trầm 
tìm tòi suy nghĩ mãi không được; khanh học rộng nhớ nhiêu, thử nghĩ 
ra xem. 

Không ngần ngừ gì cả, ông Đạt tâu ngay: 

- Bắm có! Thánh hiền dạy rằng: ““Đắc đạo giả đa trợ, thất đạo giả 
quả trợ” (Kẻ nào ở phải đạo thì có nhiều người vùa giúp, trái đạo thì 
ít người vùa giúp), ngu thần tưởng cũng là một nghĩa quả báo. 

Vua gật gù, tỏ ý khen ông Đạt nói phải. 

Câu chuyện giữa vua tôi lúc Ấy, càng mở ra càng rộng về mặt 
nghĩa lý, càng thắt lại càng chặt về việc đương thời. Nhưng chính nhà 
vua mở ra rồi thắt lại trước: 


90 


'lpe/fieulun hoploerg 


Lê Văn Khôi 


- Có điều ác báo chưa chắc lúc nào cũng đúng, Xem ngay như 
hai ông vua sáng nghiệp nhà Hán, nhà Đường, thật là đa sát và làm 
chuyện thất đạo không phải là ít. 

- DạI 

. mà nhất sinh hai ông vua ấy vẫn hưởng vinh hoa phú quý 
đượct trợ8 vẹn, cùng cực, và lại hai đời Hán, Đường chẳng lâu dài đấy 
ư? Nếu có ác báo sao lại được thế? 

~ Muôn tâu bệ hạ, cái luật quả báo đúng lắm. Phàm một việc ác 
người ta đã làm, thê nào cũng có tai họa báo lại; có khi báo ngay ở 
đời mình, có khi báo đến con cháu đời sau không tránh đâu khỏi. Việc 
thiện cũng vậy. Bởi thê, các bậc hiên nhân quân tử, thánh chúa minh 
vương, trọn đời chỉ chăm chăm ở lòng nhân, làm điều thiện. 

Vua trừng mất nhìn và hỏi: 

- Khanh thử viện dẫn một vài việc trong sử sách để chứng cái 
thuyêt ây xem nào? 

Giờ ông Đạt thản nhiên tần đối, không run sợ quá như trước: 

- Thánh thượng đã dạy, ngu thần không đám không cạn tỏ tắc 
thành. Vừa rồi, bệ hạ nhắc đến Hán Đường, thân xin nôi theo thánh 
ý. Sự thật rõ ràng biên chép trong lịch sử, hai vị vua sáng nghiệp ấy 
đa sát và có chỗ thất đạo — theo như bệ hạ đã cao minh phán đoán - 
đều đề lại ác báo cho đời con cháu rất gần. Hán Cao Tô vội phụ công 
thân, tìm cách giêt hại, qua đời Văn đê phải chịu tai họa của cánh 
họ Lữ; cũng như Đường Thái Tôn quên tình côt nhục, đang lòng hạ 
sát hai anh là Kiến Thành, Nguyên Cát, lại lấy chị dâu. trong khi ấy 
đã nuôi Võ thị tài nhân trong cung, tức là tự ương lây mâm ác báo, 
về sau người đàn bà Ấy: trở nên Võ hậu, tàn hại con cháu Thái tôn 
cơ hỗ không còn một mồng và chiếm đoạt cơ nghiệp nhà Đường hết 
mấy chục năm. Tâu bệ hạ, đó là đòn cân thiên đạo chí công, chẳng 
có việc ác nào mà quên được báo đền cân nhắc... 


Vua Minh Mạng sằm mặt lại, khoát tay và nói: 
~ Thôi cho lui! 
Ông Đạt khấu đầu ba lần, lom khom giật lùi bước ra, không dám 
ngước mặt lên, cho nên không nhận thấy nét mặt nhà vua biến sắc, 
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buôn thiu. Ông thực tình dẫn lại điển có, để chúng thuyết của mình, 
không ngờ phạm đến thời sự cầm ky, châm trúng vào tâm sự áy náy 
của nhà vua mà ông không tự biết. 

Nhưng độ mười lăm phút sau, ông lại trở vào tòa Kinh Diên với 
bước chân hấp tấp, hai tay bưng một cái hộp son đỏ vẽ rồng; lần này 
cả ông cũng biến sắc. Nhà vua đang thân thơ nghĩ ngợi, mắt tuy đề 
vào sách nhưng dễ thường chăng trông thấy chữ nào; bỗng nghe tiếng 
động, ngài ngâng mặt lên, lại thây viên trực thân vừa mới cho lui: 

- Ö! Không có chỉ đòi, nhà ngươi trở vô làm gì đó?... 

Nhà vua nói có vẻ nặng nề lãnh đạm, vừa toan đuổi ra nữa, 
nhưng nhác thây cái hộp sơn trên tay ông Đạt, ngài phải giựt mình, vì 
giờ này hộp ây xuât hiện không phải là sự tâm thường. 

Ngài hỏi dồn hai ba lượt: 

- Việc chi rứa?... Việc chi rứa?... 

- Tâu hoàng thượng, có văn thư cáo cấp của biên hầu vừa mới 
đệ tới nơi!... ông Đạt nói giọng kinh hoàng run rây, trong khi tên thái 
giám tiêp lây hộp sơn đệ lên ngự án. 


- Biên thần ở mô? 

- Bắm, ở Nam Kỳ. 

~ Chuyện chỉ? 

- Bầm, thành Phiên An đã thất thủ về tay quân giặc... 

- Giặc mô? Xiêm la hay Chân Lạp? 

~ Dạ không. Giặc là bọn Lê Văn Khôi. 

- Lê Văn Khôi?... 

~ Dạ, Lê Văn Khôi, phó vệ úy ở dinh Tổng trần Gia Định lúc nọ, 
tức là bộ hạ Lê Văn Duyệt; nó vì Duyệt báo thù, nỗi lên chiếm thành 
và giết cả tổng đốc Nguyễn Văn Quế, bố chánh Bạch Xuân Nguyên. 
Giờ khắc này có lẽ Nam Kỳ lục tỉnh đã luân hầm tât cả... 


- Trời ơi!... Thế giặc hung dữ hoành hành đến vậy kia à?... 

Vua Minh Mạng lại tái mặt, vừa thở dài vừa mở văn thư cáo 
cấp ra xem. Xem rồi nỗi giận lôi đình, mắng nhiếc tất cả văn quan võ 
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tướng lục châu là phường túi cơm giá áo, vô tài vô dụng, phụ lòng tin 
cậy ủy thác của triều đình; chỉ có một việc mâm cao cô đầy, vinh thân 
phì già là giỏi, chứ lúc có giặc giã thì bó gối khoanh tay, chăng dám hi 
sinh đôi phó... Đê cho toàn hạt Nam Kỳ luân hãm về bọn giặc Khôi... 
Nam Kỳ là đất khai cơ lập nghiệp của Liệt thánh?!... 

Giận cá chém thớt, nhà vua rức lác tứ tung, quãng cả sách vở, 
nghiên mực làm cho ô ông Đạt với tên thái giám và ba nàng cung nữ, 
đều sợ tái mét; mỗi người đứng nép một chỗ. Lúc ấy giá có thanh 
gươm trong tay, đồ khỏi có người chẳng biết cũng mang thương tích 
suốt đời. Nhà vua có tính lúc hiền cực hiền, nhưng nóng cực nóng, 
trong cung ngoài triều, ai cũng kinh khủng, cố tránh. 

Qua cơn giông bão chốc lát, trời lại quang đãng êm ái ngay. Nhà 
vua gọi ông Đạt và hỏi: 

- Việc loạn này, ý khanh nghĩ thế nào? 

- Hạ thần thiết tưởng bọn tên Khôi chỉ là quân ô hợp, làm sao 
đứng được lâu; triêu đình chỉ phát binh đánh đẹp ít ngày là xong. 

~ Ta cũng nghĩ thế, nhưng bề nào cũng tổn đân tài, hại dân sinh, 
lòng ta lây làm ái ngại. 

Nhà vua cho ông Đạt lui châu, rồi cứ ngồi ở tòa Kinh Diên, trầm 
ngâm tư lự đên sáng. 

* 

Thì ra, trước vì học vấn, sau vì quốc sự, làm bận trí nhà vua thức 
trăng đêm ây. 

Trời mờ mờ sáng, tại điện Cần Chánh đã thiết đại triều bất 
thường để bàn tính phương lược khân cấp, đối phó với thời cuộc 
miền Nam. 

Cả triều đình cùng có vẻ lo lắng hiện trên gương mặt. Việc Lê 
Văn Khôi làm loạn, thật là bất ngờ; nhât là bât ngờ Gia Định lục tỉnh 
thất thủ quá mau và lực lượng quân giặc to lớn đến thế? 

Tiếng gọi là đình nghị, nhưng thật vua Minh Mạng quyết định 
một mình, sau khi hỏi ý triều thần lấy lệ. 

Một mặt, phong Bình Định tổng đốc Lê Phước Bảo làm Tổng 
thống Quân vụ, cho phép tiện nghi hành sự, đem quân bốn tỉnh Bình 
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Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, tức tốc khởi binh, kỳ cho thu 
phục được thành Phiên An, dù phải đánh đổi với giá nào cũng được. 

Nhân dịp, chánh vệ thủy sư Lê Văn Bồn ra tới kinh đô, tâu rõ 
tình hình quân giặc và kết quả hai trận thủy chiến bất lợi, nhà vua 
liền sai đới tội lập công, dẫn ba đội chiến thuyền ở Đà Nẵng tiến vào 
cửa Cần Giờ, để làm thanh viện cho các đạo binh Lê Phước Bảo. 

Một mặt truyền chỉ ra Bắc Hà, đạy các tỉnh thần Cao Bằng, lập 
tức bắt giam thân thuộc nội ngoại của Lê Văn Khôi đê trị tội. Nhà 
vua quyết đánh kẻ cừu địch cả về tỉnh thần lẫn võ lực. 

Sau phiên triều ra, nhiều bạn đồng liêu đi theo ông Phan Bá 
Đạt, đò hỏi tin tức Gia Định, bởi văn thư cáo cấp đến nơi giữa đêm, 
nhằm phiên ông túc trực, tất được xem rõ đầu đuôi. 

Vui chuyện, ông kể luôn cả việc tấu đối lúc đêm, tự hào rằng 
mình đã gặp dịp may hiếm có. 

Mấy ông bạn đồng liêu cùng trợn mắt le lưỡi: 

- Chuyện bác nói đó thật hay bỡn? 

- Thật chứ! Ông Đạt trả lời, nhưng không hiểu tại sao mấy ông 
bạn lại le lưỡi thật đài, như muốn làm con ma để nhát mình. 

- Thật bác đã đem chuyện Hán Cao tổ bạc đãi công thần và 
Đường Thái tôn xử với Kiên Thành Nguyên Cát, tâu với Ngài ngự? 

- Phải, tôi dẫn chứng sử sách chứ có bịa đặt ra đâu! 

Một ông thở dài: 

- Chết nỗi! Có khi đến chuyện sử sách cũng không nên nhắc lại. 

Ông khác đưa tay lên rờ cỗ ông Đạt và nói: 

- Quả thế thì chúng tôi khuyên bác nên liệu thu xếp cho vợ 
con về Hà Tĩnh đi thôi, còn bác thì chúng tôi xin nghĩ một câu đối 
phúng bác trước. 

- Có nợ mụ Trê tiền đò tiền ca đêm nào không, phải lo trang 
trải đi, chớ để nợ lại kiếp sau nhé! Một ông nữa nói mà không cười. 

Mỗi người nói một câu, nửa bỡn nửa thật, khiến ông Đạt sửng 
sốt, ngân ngơ, gần muốn phát cáu: 
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- Quân tử lấy điều trực mà quy gián nhau; tôi có thất thổ sự gì, các 
bác nói ngay vào mặt, chứ làm cái lối bỡn cợt bóng bảy, khó chịu quá! 

Mẫy ông bạn nhìn sau ngó trước, rồi ghé tận bên tai ông Đạt, 
tiểu chú ít câu, ban đầu còn thì thầm, chót hết nói lớn: 

- Vì thế mà đem việc Hán Cao tổ, Đường Thái tôn ra nói, hình 
như mình cố ý xâm xoi thời sự, có ai tin mình là vô tình, trực ngôn? 
Chúng tôi lo sợ cho thân danh báo thật đấy. 

Ông Đạt thấy lạnh cả xương sống, bây giờ mới hiểu mình đã 
thất ngôn, chỉ vì không biết đâu việc kín ở đời mà kiêng tránh. 

Quả nhiên hôm sau ông lắng lặng thu xếp cho gia quyến lên 
đường ra Bắc, một mình ở lại trong bộ, sớm tối đợi chỉ: không lăng 
trì, trảm quyết, thì cũng cách tuột khoa danh, đày đi ba nghìn đặm là ít. 

Cách sau hai hôm có thánh chỉ thật; nhưng trái hắn với điều ông 
lo sợ, tưởng tượng, nhà vua phong ông làm chức tham quân, đi theo 
đạo binh Lê Phước Bảo, lại phú thác điều tra nguyên do việc loạn ở 
Gia Định. Nghĩa là ông không bị truất tí nào; hơn nữa, thăng quan 
tiến chức và được nhà vua tin dùng, giao cho một trọng nhiệm. 

Mắy bạn đồng liêu hôm nọ lo ngại giùm, ông giờ phải lấy làm lạ. 

Họ không hiểu rằng thời cuộc Gia Định chiếm hết tâm trí nhà 
vua, không còn nghĩ đến cái hiềm ông Đạt, vô tình hay hữu ý, đã lỡ lời 
xoi mói việc riêng đêm nọ; chỉ biết việc nước cần dùng hiền tài, mà 
ông là người thanh liêm trung trực có tiếng, thì ngài cất nhắc tin dùng. 

Tuy loạn ở cách xa nghìn dặm, nhưng cả kinh thành Huế và các 
tỉnh ngoài cũng phải chấn động. 


* 


Quân lính trong nước đã được thái bình an lạc ba mươi năm 
nay, giờ lại có giặc giã khiến họ sắp phải bạt thiệp nghìn trùng sông 
núi, vào mãi Đồng Nai đánh đẹp thì lấy làm ngại. Mà giặc giã này 
lại là quân kình địch lợi hại, nào phải tầm thường. Bình nhật đã 
nghe tiếng Khôi võ nghệ cao cường, ra trận hung dữ như cọp, nay 
thấy quân giặc có thanh thế lớn, trong mười mây ngày chiếm cứ gân 
hết Gia Định lục tỉnh; thứ giặc không vừa ấy mà người ta sắp đưa 
họ vào đánh, thật không ai thấy hăng hái vui vẻ tí nào. 
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Còn nhân dân cũng bàn tán, lo ngại. Nhất là những nhà có con 
em, cha chú, vào làm việc hay đi lính ở Đồng Nai bấy lâu, chả biết 
mắt còn sống chết. Họ thầm oán triều đình khắc bạc đa đoan, gây ra 
loạn lạc. Thân thuộc họ lại sắp phải chia lìa để đấn mình vào vòng 
binh lửa thập tử nhất sinh một cấp nữa. 

Thời cuộc và nhân tâm như thế, không trách vua Minh Mạng 
phải lo ngay ngáy. 

Đối với Triều đình, Gia Định lục tỉnh là vựa lúa, là đất khai cơ, 
sự còn mắt có ý nghĩa cực kỳ quan hệ. Khôi lại khéo lợi dụng danh 
nghĩa hoàng tử Cảnh là người rất được cảm tình dân chúng Nam Kỳ, 
ấy là chỗ nhà vua không yên tâm hơn cả. 

Bởi vậy, luôn mấy hôm sau, nhà vua mắt ăn mắt ngủ. 

Nhưng ngài không chịu để trôi chảy những ngày giờ ấy mà không 
làm việc. Vì bản tính ngài rất cần mẫn, chúng ta đã biết. Có lẽ chính 
những đêm mất ngủ, ngài làm việc nhiều nhất; làm việc một cách chịu 
khó và mới lạ, chưa từng thấy có ở trong lịch sử quân chủ nước ta. 

Đêm lại, nhà vua cải trang một người thường dân lam lũ, đánh 
bộ quân áo cộc rách, đội chiếc nón lá đã tơi bươm bướm, lẻn ra ngoài 
thành nội, một mình đi thơ thân hết phường này đến xóm kia; có khi 
nửa đêm hay gà gáy mới về. 

Nhưng mà nơi nhà vua để ý hơn hết, là nha môn, bộ viện, cùng 
biệt thự của các quan triều thần. Ngài lóng tai ghé mắt, xem có dính 
nào đêm khuya tụ họp cờ bạc hay bàn soạn gì chăng? Có ông quan 
nào lén lút cho dân sự đêm hôm ra vào hối lộ chăng? Bình nhật ngài 
năng khuyên nhủ quan lại lấy đức thanh liêm, và thường sai quan 
khâm mạng đi bí mật thanh tra khắp các tỉnh trấn phủ huyện; một 
vị “dân chỉ phụ mẫu” tham tàn hồi lộ, tất bị trừng trị nặng nề. Ngài 
lấy làm ân hận, nếu như biết sớm mà triệt bọn tổng đốc Nguyễn Văn 
Quế, bố chánh Bạch Xuân Nguyên, đễ thường tắt được ngòi loạn ở 
Gia Định không phát. 

Một đêm, vua cũng nón mê áo rách, từ trong cắm thành ra cửa 
Hậu bổ, vòng lên đến sau dinh Lại bộ, thì gặp trời mưa to, phải đứng 
ẩn núp đưới một cây cô thụ. Lúc ấ ấy đường sá vắng tanh, không có 
bóng người nào qua lại. 
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Ngài nản chí, tính đợi ngớt mưa thì trở về cung. Nhưng ngót giờ 
đồng hồ, trời vẫn chưa gió sâm chớp tưng bừng. Đứng lâu mỏi căng 
ngài đánh ngồi bật xuống gốc cây, áo quần lâm ướt thảm hại. 


Sau một chặp, một bóng người lù lù, từ phía sau vườn Hậu bố 
đi lại, đến cỗ thụ cũng ghé vào ân mưa, cách chỗ vua ngôi vài bước. 
Dưới làn chớp nhoáng, ngài nhận thấy người ngôi gần mình, hình như 
đã có tuổi, đầu cạo trọc lóc, mặc áo đen rách tã, dưới đóng khó, tay 
cằm một đoạn dây thừng và một vật gì dài và sáng, trông như thanh 
sắt, Cùng trong, giây phút nhờ có ánh sáng nhấp nháy ấy, hắn ta đưa 
mắt nhìn ngài rồi thở đài; ý chừng thương hại cùng phường rách rưới 
nghèo khô gặp nhau. 

Hắn gợi chuyện trước: 

- Khổ quá! Từ tối đến giờ, chưa làm ăn gì được lại gặp mưa tầm 
tã!... Còn... đăng ây cũng chưa vớ được món nào hay sao mà ngôi 
chết rằm ở đây thế hử? 

Hắn nói khe khẽ, làm như Sợ có người thứ ba nào nghe, mặc dầu 
trời tối đêm khuya, tứ phía vắng ngắt. 

Vua nghe hỏi, sửng sốt: 

- Anh này nói chuyện bá láp gì, tôi nghe không hiễu... 

- Hừ! rõ khéo vờ vịt... Cùng làm cái nghề “lương thượng quân tử” 
với nhau, đêm hôm gặp gỡ thì ta nói chuyện làm ăn may rủi mà nghe, 
việc cóc gì phải giấu giêm chứ... Đằng ấy trông bộ dạng tớ có phải là bộ 
hạ của quan đê đôc Hộ thành đâu mà còn giả vờ giữ kẽ cho mât công. 

- Ô, thế ra anh làm nghề ăn trộm à? 

_ Tớ thì tớ can đảm trả lời đằng ấy rằng: chính thế! Thừng đây!... 
Thuông đây!... Thừng để làm thang mà leo. Thuống để đào tường 
khoét vách. Những đồ nghề này, đằng â ấy còn lạ quái gì!... À, nhưng 
đằng ấy đi làm ăn với hai tay không, thế thì vào bực đại bợm đấy. 


Vua nín lặng không nói gì. Chớp nhoáng, ngài thầy hắn ta nhe 
hàm răng vô, vười và hỏi lại: 
~- Còn anh?... Thật anh không phải là Đạo chích? 
- Không! Không! Nhà vua đáp. Tôi cũng là con nhà nghèo thì 
có, nhưng không phải là ăn trộm. 
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- Thế anh làm nghề nghiệp gì? Đi đâu đêm hôm mưa gió mà 
ngồi vò võ thế này? 

~ Tôi ở thôn quê ngoài Quảng Trị kia, cày thuê cuốc mướn, làm 
ăn lương thiện, chứ trộm đạo mà sống, không khi nào tôi chịu làm, 
anh ạ! Thà cam chết đói. 

- Giỏi! Ban nãy tôi trông mặt bắt hình dung, cũng tưởng anh là 
“lương thượng quân tử”; giờ xin cắt bỏ hai chữ trên, để lại hai chữ 
quân tử cho anh. Nhưng tôi xin hỏi ông quân tử lần mò đến kinh 
thành làm chỉ, mà trông bộ tịch bơ vơ khô nạn như thế?... À, tôi ngu 
thật, nghe tiếng anh nói vang động như chuông, không luân lạc đến 
nghề trộm đạo cũng phải. 

- Tôi cốt vô kinh tìm người thân thuộc làm việc trong bộ, không 
ngờ họ đổi đi xa mắt rồi. Tôi lang thang mãi trong thành, một đồng 
một trự chăng có, mà cửa thành đóng cả, đành ngồi đấy chờ sáng ra 
về... Té ra anh lại biết xem tướng nữa sao? 

- Không, tôi có xem tướng xem số gì được đâu. Có điều trời phú 
cho cái khiếu riêng là nghe tiếng nói có thể nhớ người; một khi nghe 
tiếng ai nói, chăng bao giờ tôi quên. 

- Anh ạ! Tôi cũng thế, chẳng biết tướng số gì, nhưng tôi xem 
anh vạm vỡ, khỏe mạnh, lại như có đôi chút chữ nghĩa, sao không 
tìm nghề lương thiện mà sinh nhai? Làm chỉ cái nghề Đạo chích, đêm 
hôm lặn lội nguy hiểm; còn lo bị bắt thì tù tội khổ thân. 

Tên trộm có ý cảm động, chắt lưỡi và nói: 

- Thú thật với anh, tôi nguyên là chân học trò ngông cuồng tự 
phụ; hồi đời tiên để tại vị, cha con ông tiền quân Thành bị tội chết 
oan, tôi có làm mấy bài thơ cảm khái thời thế. Người chung quanh 
đua nhau truyền tụng. Bọn quan lại tham nhũng ở tỉnh tôi, đòi tôi 
phải lễ một trăm nén bạc, không thì họ buộc vào khoản “yêu thư, yêu 
ngôn”, tôi bay lên trời cũng chăng khỏi lăng trì trảm quyết. Cơ khổ, 
bán cả gia viên, điền sản nhà tôi lấy mười nén cũng không đất. Tôi 
phải lén bỏ quê hương, hiến danh ẩn tính đem mẹ già cùng vợ con thơ 
đại vào nương náu ở đây... Anh nghĩ xem một thằng Sợ tội, có bao giờ 
dám chường mặt tìm công việc tử tế làm ăn?... Vì phải nuôi lão mẫu 
thê nhi, lâu đần cõi trụy lạc đến nghề ăn trộm... Nhưng ăn trộm mặc 
lòng, tôi cũng làm một cách lương thiện đáo đề anh ạ! 
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Nhà vua hất hàm về phía tên trộm, và trợn trừng hai mất, như 
người được thấy xuất hiện trước mắt mình một bực dị nhân hay một 
con quái vật: 

- Anh nói chướng quá!... Ăn trộm mà còn có thứ ăn trộm lương 
thiện? 

- Tôi đoán ngay anh không tin!... tên trộm thản nhiên đối đáp. 
Nhưng thật quả trộm đạo cũng có cách làm được lương thiện, hữu 
ích... Là vì... 

- Là vì...? Vua hỏi săn đón nóng biết. 

- Là vì tôi chỉ lầy của bọn làm quan... 

- Bọn ấy mất của cải, vật dụng về tay anh, dễ thường như thế 
không phải thiệt thòi đau đớn cho họ, cũng như kẻ khác à? 

- Khoan, tôi chưa biết, thì anh đã vội ngắt lời bịt họng tôi lại... 
Chả trách thân ở nhà quê mới đến bỡ ngỡ, chưa nghe khét tiếng kinh 
thành lão Vích, một tên đục khoét hơn mười năm nay chuyên tay ăn 
trộm của tụi làm quan hồi lộ tham tàn và tụi nhà gian cho vay cắt cổ. 
Ngoài ra hai hạng khả ô đó, người khác dù để vàng bạc ngoài ngõ, 
hay đặt tận tay nó, nó cũng bất phạm tơ hào. 

- Thế anh tức là lão Vích ấy? 

~ Chính là tôi. 

- Nhưng anh làm sao phân biệt ông quan nào thanh liêm hay 
tham những? 

- Khó gì? Con mắt chúng tôi. Trời sinh ra để mà dòm thấy trong 
đêm tối, anh ạ... Nghề mình làm ăn, bắt buột phải đò la những cử 
động ám muội của họ, không thể nào sai.. . Quyền số sô quan lại ở nội 
kinh thành, cho tới đường lối, tôi tớ, tục quen mỗi nhà, đều ghi chép 
rành mạch ở trong đầu óc tôi đây này... Hễ tôi chõm món nào là đúng 
món ấy. Ban ngày họ bóc lột dân, đêm tối mình bóc lột họ, thiên đạo 
tuần hoàn là nghĩa như thế... 

Nhà vua lắng lặng, nghĩ thầm trong trí: mình đây thống ngự 
bách quan, mà kẻ nào thanh liêm, kẻ nào tham nhũng, dễ thường 
không biết rõ bằng lão Vích. Nhưng muốn thử tới cùng cho biết, ngài 
nói khích: 

- Anh khéo nói bẻm, bộ anh mà biết hết được nhà các quan, vả 
lại... 
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Không đợi ngài nó dứt câu, lão Vích chận ngang, có ý hờn 
mát: 

- Hừ! Có khó khiến gì? Muốn rõ hư thực, lát nữa ngớt mưa anh 
đi theo tôi. 

- Theo anh đi ăn trộm? 

~ Ừ! Theo tôi mà xem... Cho anh đứng ngoài coi chừng, tôi vào 
trong làm gì mặc tôi, khi tôi chuyên đô qua tường, thì anh đỡ lây, rôi 
chúng ta chia đôi với nhau... Tài thượng phân minh thị trượng phu, 
biết chưa?... Thôi, trời đã ngớt mưa, chúng ta nhỏ rễ lên được rồi, 
chứ ngồi mãi thì sáng mắt. 

- Ừ, đi thì đi... 

Nhà vua nói và đứng phắt dậy. 

Hai người men theo chân tường bóng cây, định qua trước Lục 
bộ, vào xem Giác hoàng rôi xuông Đông Ba, nơi có nhà binh các 
quan ở nhiêu. 

Lúc đi ngang qua mấy khóm nhà lá ở trước cửa Hộ bộ, nhà vua 
nghe trong một nhà có tiêng đưa võng kẽo kẹt, hòa với giọng người 
thiếu phụ hát ru con: - 

Bao giờ đánh được thăng Khôi, 
Lấy thành Gia Định chồng tôi mới về. 

Ngài đứng sững lại nghe lấy làm thích, có lẽ cảm về câu hát 
tình tứ trung hậu hơn là cái giọng trong trẻo du dương của người 
hát, Nhât là câu hát chỉ tỏ ra dân tâm rât trung thành với hoàng triêu, 
sốt sắng với vương sự. Thành ra ngài muốn đứng nghe mãi, không 
chán. Lão Vích sẽ thích cánh và càu nhàu nói khẽ bên tai: 

- Đi chứ! Bố mê ca mắt hết ngày giờ. Cố làm một mẻ đêm nay 
cho khá, ngày mai thuê hắn một chiếc đò trên sông Hương, gọi mây 
con thanh sắc nó ca nam bằng nam ai cho mà nghe, tha hồ. 

Bấy giờ nhà vua mới chịu đi. 

Từ đấy qua Giác Hoàng, Đông Ba, lão Vích trỏ mỗi nhà quan, 
nói chủ nhân đỗ khoa nào, làm chức gì, trong nhà có mấy người, 
nhân phẩm tính hạnh hình thế náo, nhất nhất kê khai lý lịch rõ ràng, 
dường như lão là con ma xó vậy. 
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Ngài chỉ một nhà cạnh đấy: 

~ Ta vào quách nhà này, trông dáng chững chạc, hắn có tích súc. 

- Ấy chết, không nên! Lão Vích nói. Đây là nhà con quan tham 
tri bộ Binh, trông thê nhưng mà thanh bạch, chả có gì đâu. Vì ông ta 
thanh liêm có tiêng, chả ăn lễ của ai bao giờ. Đên nôi con gà thúng 
gạo cũng từ chối, nói rằng bồng lộc vua ban cho, thừa sự ăn mặc. Ta 
chớ nên lấy của nhà ấy, tội nghiệp. 


- Còn ngôi nhà đối diện thì sao? 


- Ô chà! Cái nhà này giá châm cho nó một môi lửa cũng đáng... 
Thằng cha này trước đã nghiềm nhiên tuần phủ một tỉnh ngoài, bóc 
lột dân có tiêng, bị án tham tang, giáng tam cập, khéo lo chạy được 
về kinh làm hữu thị lang bộ Hình, nhưng vẫn chứng nào tật ấy, ăn của 
đút ra phá. Có điều của chìm của nỗi, nó chuyền cả về một biệt thự ở 
bên An Cựu, chứ không để đây. Tôi đã dò la kỹ rồi, để hôm nào sang 
tận An Cựu sửa cho nó một mẻ, báo thú hộ dân. 

Đi quanh co mãi, sau cùng đến một cổng dinh, lão Vích buông 
tay nhà vua và nói: 

- Đây chính một thằng đại mọt dân, thậm chí người ta xin bỗ 
một chân thơ lại, thông lại, còn có nước non gì, nó cũng bóp nặn ra 
tiên mới bô... Đêm nay ta hãy sửa nhà này... Anh đứng núp sau tường 
coi chừng đợi tôi nhé... 

Miệng nói chân bước, chớp mắt lão Vích nhảy phóc qua tường, 
lủi vào bóng tôi. 

Nhà vua đứng đợi bên ngoài. 

Cách hơn nửa giờ, một bọc to tướng chuyển qua mặt tường ra 
trước, tiêp đên lão Vích ra sau. 

Trong bọc có xanh nội, quần áo, vòng vàng khuyên bạc, một bộ 
áo chầu và một ống đựng sắc. Đúng lời ước hẹn, lão Vích chia phần: 


- Quân tử nói sao làm thế, lấy tín làm đầu... Chỗ này chia hai, 
mỗi thằng một nửa. Còn áo chầu và ống sắc, đề tôi ném qua tường, 
trả lại nhà nó, chứ vật này chúng ta lấy làm quái gì, có bán chác sao 
được! 

- Thế thì để hai món ấy cho tôi! Nhà vua nói. Tôi chỉ lấy phần 
bấy nhiêu là đủ, còn các đồ vật kia, công phu anh lấy, về phần anh tất. 
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- Đã hứa chia đôi là chia đôi, tôi không thể sai lời... Áo châu, 
ống sắc, anh muốn lấy ..... tôi khỏi mắt công vứt trả nhà nói. 


- Không! Tôi thích lấy hai món này thôi. 

Nhà vua nói và cuộn áo châu ống sắc ôm vào nách; lão Vích thì 
vác cái bọc trên vai. Hai người đi tới bên vườn Hậu bổ thì từ giã nhau: 
nhà vua trở về cung, lão Vích lên ngả Trường Thị. 


Vô phúc cho lão, chỉ còn độ đăm chục thước thì về đến nhà, bị 
lính tuần bắt được, đưa cả người lẫn tang vật vê nha Hộ thành. 


Ngày hôm sau, quan Tham tán đến dinh Hộ thành trình báo về 
việc nhà mình mất trộm đêm qua; may sao vừa gặp kẻ trộm đã bị bắt 
và đồ vật không mắt. 

Nhưng kiểm điểm lại thấy hai vật mà quan lớn cho là quan hệ 
nhất: ống sắc và áo chầu. Vì phận sự trị an trong thành mà cũng vì 
tình đồng liêu, quan đề đốc Hộ thành tận lực tra xét vụ trộm này, phải 
dùng tới căng nọc lão Vích: 


- Mi lấy trộm của nhà quan Tham tán. Còn áo châu và ống sắc 
mi câm bán cho ai rôi, phải khai thiệt ra mau. Không thì chêt đòn! 

- Bắm quan lớn, con vừa lấy xong được một lúc thì bị lính bắt 
liên, nào kịp câm bán cho ai? Lão Vích bình tĩnh trả lời ở trước roi vọt. 

~ Mi không cầm bán thì hai vật ấy đâu? Dễ thường tự nhiên nó 
biên mật đi được à?... Lính! Đập cho nó hai chục hèo... Nó không 
chịu khai thì đem lò than kêm sắt ra đây. 


Lão Vích cắn răng chịu đòn, không hề kêu khóc. Xong hiệp roi 
Ấy, quan đê đôc gạn hỏi: 

- Bây giờ mi chịu nói thiệt chưa nào? 

- Thà con chịu tội; dù có nói thiệt, chắc quan lớn cũng không 
tin! Lão Vích thưa. 

- Cứ nói! 

- Bắm, con chia phần cho người ta. 


~ Nó ở đâu, tên là gì, để tao sai lính đi tróc nã lập tức, lầy đồ trả 
lại sự chủ. Mi phải biết hai món ấy quan hệ đến thể nào? 


- Bắm, người ta tên gì, ở đâu, quả con không biết. 
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- Thằng này nói láo! Bạn cùng nghề ăn sương với mì, há lẽ mi 
không bit à? 

- Bấm quan lớn, con không đám man khai tí nào. Vì đêm khuya 
mưa gió, con gặp hãn ta giữa đường, thì rủ đi làm ăn và chia phân, 
thật quả không từng quen nhau, và trời tôi như mực, cũng chăng nhìn 
rõ mặt được nữa. 

Đoạn, lão Vích đem chuyện gặp gỡ ban đêm kể rõ đầu cuối, rồi 
kêt thúc: 

- Có điều, còn tài nhớ tiếng nói; nhất là tiếng người ấy nói kêu 
như chuông, giá lại được nghe tiêng nói thì con nhận ra ngay. 

Vụ trộm lạ lùng này tra xét dở dang tới đó; lão Vích vẫn bị giam 
cùng trong ngục, trong khi lính Hộ thành đi đò la tung tích áo châu 
ông sắc của quan Tham tán. 

Cố nhiên, chuyện lạ đưa tới thâm cung, do đám cung nhân thị vệ 
làm tai mặt, nhà vua cười thâm và rât chú ý. 

Mây hôm sau, một con voi chiến của vua nuôi ở Hậu bộ, đau 
bụng hay làm sao không biệt, tự dưng lông lên phá chuông và đạp 
tung cửa nhà cây cối chung quanh, nhiều quản tượng kềm giữ toát mô 
hôi và suýt chết mới yên. Nha môn Hộ thành đem mấy chục tù phạm 
đến giúp sức binh lính, dọn đẹp sửa sang những chỗ hư hại. Trong số 
công sai ấy có cả lão Vích. 

Nhà vua vi hành ra xem, có quan đề đốc Hộ thành theo hầu; 
nhưng ngài đứng cách xa chỗ mọi người hì hục làm việc, vả lại có 
hàng phên liêp ngăn, họ không thê trông thây. 

Ngài hỏi quan đề đốc: 

- Đã tìm ra người đàn bà ở xóm trước Hộ bộ hát ru con đêm ấy 
là ai chưa? 

Nửa câu sau, ngài dụng ý nói tiếng thật to, coi như quan đề đốc 
Hộ thành có bệnh điệc tỏng vậy. 

Lão Vích đang khom mình cuốc đất ở phía sau hàng rào, bỗng 
dưng buông tay, hớt hơ hớt hải chạy đên bên thây đội và nói ra vẻ vui 
mừng khôn tả: 

~ Thầy làm ơn bắt hộ... Tôi nhớ tiếng nói rõ ràng... Đích thị hắn 
ta đấy... 
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- Hắn ta nào? Thây đội hỏi gắt. 

- Thì cái người lấy phần á áo châu ố ống sắc đêm nọ ấy mà!... Thầy 
bắt ngay không hắn trốn mắt, hắn vừa nói tiếng bô bô đó... 

Sợ hãi xanh mặt, thầy đội vội vàng đưa tay bưng miệng lão 
Vích, một tay thì câm roi vụt trên mình lão túi bụi: 

- Thằng này phạm thượng... chết chém bay đầu đi bây giờ... 
Người vừa nói to tiêng, là Ngài ngự đây, biệt chưa! 

Đồng thời, quan đề đốc Hộ thành ở bên kia hàng rào, gọi thầy 
đội và bảo: 

- Ngài ngự truyền không được đánh đập tù phạm, nghe không! 

Một lát, nhà vua bảo quan đề đốc theo về trong nội. Trên long 
án thấy để sẵn 50 quan tiền và một gói gì cột giây bọc kín. Quan đề 
đốc khấp khởi mừng thầm, định chắc trong trí là vua ban thưởng cho 
mình số tiền ấy và một gói vải lụa. 

Ngài trỏ vào cái gói trước: 

- Nhà ngươi đem áo châu và ống sắc trả cho thầy Tham tán.. 
Người đi với lão Vích đêm ấy chính là ta... Nó nghe tiếng nói nhớ 
người thật đúng. Ngày mai nhà ngươi bổ nó làm một chân cai hay đội 
ở Hộ thành... Còn 50 quan tiên này thì đem thưởng cho người đàn bà 
ở xóm nhà lá trước dinh Hộ bộ... 

Quan đề đốc lui ra, kinh dị thất sắc. 

Bấy giờ cả triều đình mới vỡ chuyện; ai bấy lo giữ chức phận 
trung thành, sợ nhà vua bắt thần đêm hôm dò xét. Nhân dân cũng cảm 
mến nhà vua đề lòng đoái thương mình một cách đặc biệt. 

Tình hình ở kinh thành như thế thì không có gì lo ngại; nhưng 
mà luôn mấy ngày sau, có tin bại trận ở Gia Định đưa về liền liền. 


VIII. HUYẾT CHIẾN TRƯỚC THÀNH BIÊN HÒA 


Những hôm ở kinh sư có chuyện ly kỳ chúng ta đã biết, trong 
Gia Định, Lê Văn Khôi và Thái Công Triều chia tay nhau mở mang 
thế lực khắp đất Nam Kỳ. 
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Khôi tự lĩnh phần VIỆC chống cự binh triều ở mặt ngoài. 

Thái Công Triều đem tắc lưỡi đi du thuyết các tỉnh Lục châu, 
chiêu dụ quan dân quy thuận. 

Anh chàng này được Khôi chiêu hàng và trọng dụng, trong 
hàng chư tướng có nhiều người âm thầm bất mãn. Nhất là bọn lão 
thành cân thận như Tăng Vô Ngại, Đặng Vĩnh Ưng, và những người 
thiếu tráng có. kiến thức, có tâm huyết. Không phải họ có ý ganh ghét 
Công Triều về chỗ quyền to chức lớn, chỉ khinh bi hắn sinh bình có 
tính siêm nịnh, phản phúc; họ nghe tiếng hắn khi trước còn ở kinh đô, 
nhờ khéo nịnh hót mà được thăng quan tiền chức mau, đến nỗi không 
từ những thủ đoạn hèn mạt, như kẻ vạch cái bẫy anh em đồng liêu 
chẳng hạn. Con người như thế là bất chính. 

Sau hôm thành lập Quân chính phủ, các quan văn võ nhậm chức, 
tại phủ Nguyên soái mở tiệc khánh hội; văn quan bận áo chẽn màu 
lam, tướng võ mặc nhung phục và được đeo kiếm đến dự. Bữa tiệc 
hội họp cả thân hào hàng tỉnh, mấy nhà đại thương khách trú trong 
Chợ Lớn; thêm bốn năm Vị giáo sĩ tây nam mà Khôi ân cần mời đến, 
muốn chỉ tỏ cho dân đạo biết chính sách mới của mình là tín ngưỡng 
tự do, lương giáo thân thiện, khác hẳn chính sách câm đạo nghiêm 
khắc. 

Hoàng Nghĩa Thư đeo kiếm tất tả đi vào, vỏ kiếm va phải cột, 
có tiếng kêu loảng xoảng. Thái Công Triều ngồi gần đấy, day lại cười 
Và nói: 

- Chà! Tiếng sắt reo lên, nghe lạnh cả mình! Hoàng tướng quân 
bây giờ đường đường một bực tả quân đô thống, còn hà tiện gì không 
sắm một thanh kiếm mới, vẫn chịu khó đeo thanh kiếm cô lỗ như thế? 

Chả biết có phải Công Triều dụng tình nói kháy hay không, 
Nghĩa Thư muốn thừa dịp tỏ lòng phẫn khích của phần đông anh em 
một cách bóng bảy: 

- Kính chào quan Trung quân!... Ngài dạy phải lắm, nhưng tôi 
chỉ tiếc thanh kiếm này đã ở với mình lâu năm, lại có một đặc tính rất 
hay, khiến người biết đạo ăn ở thủy chung không đành bỏ nó... 

- Đặc tính thế nào mà tướng quân quý nó giữ nó, đến nỗi cái vỏ 
đã rỉ tứ tung và thủng cả ra thế kia? Công Triều hỏi lại. 
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- Bắm, tôi theo thầy học kiếm từ năm 17 tuổi, giờ đã ngoại ba 
chục tuổi đầu, chỉ có một mình nó đấy thôi, không hề thay đổi... Nó 
có cái đặc tính lạ, hình như có thần, là mỗi khi gặp kẻ cừu địch và 
những quân nào lòng dạ phản phúc, bất chính, thì tự nhiên nó khiến 
phải động chạm cho có tiếng kêu loảng xoảng, làm như báo hiệu cho 
mình biết và muốn tuốt ra khỏi vỏ đề lấy đầu thằng gian vậy. 

Mây người bạn đồng chí lại được địp phụ họa thêm: 

- Thanh kiếm của Hoàng quân thế là thành thần rồi còn gì! 
Những bao kiếm ngày xưa như Can Tương, Mạc Da, bất quá cũng 
rứa. Té ra có khi đối diện với kẻ gian tà phản phúc, chính mình không 
biết, nhưng có thanh kiếm mách bảo hộ mình à? 

- Chính vì thế mà nó cũ kỹ tôi tàn, tôi vẫn quý hóa đấy, các bác 
ạ! Nghĩa Thư nói và ý nhìn vào mặt Công Triều. 

Công Triều tái mặt, lảng qua chuyện khác. 

Hắn biết chư tướng hiểu rõ tâm địa hắn và để ý rình xét, trong trí 
lấy làm nhột nhạt khó chịu. Khi về nhà lại bị người ái thiếp can ngăn 
đay nghiền, làm cho Công Triều tuy được vênh vang về danh vong, 
xác thịt nhưng thật bứt rứt về tỉnh thần. 

Nàng họ Lý, tên là Cầm Huê, tổ tích vốn là người Tàu biến 
hóa ra người Việt Nam độ vài ba đời nay. Xuân xanh ngót ba chục 
tuổi và trải qua sinh nở hai lần, nàng khéo gìn giữ sắc đẹp, trông còn 
mơn mởn như gái tơ mười tám đôi mươi. Nguyên là một đào hát bội 
ở Bình Định, nhưng thuở nhỏ nàng có được học, cho nên biết chữ ít 
nhiều; lúc Công Triều cung chức ở đấy, mê vì sắc, trọng vì tài, không 
ngần ngại bỏ ra 300 quan tiền, cưới làm tiểu thiếp. Từ đó, Công Triều 
đi làm việc quan ở tỉnh nào cũng đem Cầm Huê đi theo. Nàng thông 
minh, lanh lợi, thường giúp đỡ chồng về mưu chước vi giấy tờ việc 
quan thành ra Công Triều phải vị nễ. 

Mấy hôm nay còn lẫn lút ở vùng Hóc Môn, Khôi sai người dụ 
dỗ Công Triều về hàng sẽ được trọng dụng; Cầm Huê khuyên Công 
Triều cố từ, nhưng Công Triều tham công danh phú quý, vả lại có cái 
lập tâm lựa gió xoay buồm ở trong đầu óc, không chịu nghe lời nàng 
khuyên nhủ lợi hại. 
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Lĩnh chức Trung quân của Khôi phong cho, Công Triều đương 
dương tự đắc, lập dinh thự ở nha môn bố chánh lúc trước và gọi ngay 
thợ nề sửa lại cổng cái, trên đấp năm chữ “Trung quân Đô thống 
phú ” thật to, lấy một đội lính canh gác với gươm trần hèo bạc, trông 
rất oai nghiêm. Một tên gia bộc quen miệng “bẩm ông, bẩm cô” như 
mọi khi, hôm nay bị rức mắng tàn nhẫn: 


- Đồ ngu như con heo! Từ nay thưa _gởi phải vòng tay cúi đầu, 
bẩm cụ lớn và bẩm cô lớn, biết không? Hễ sai thì tao lấy đầu đi! 


Cầm Huê vẫn tự nhiên như thường, không thay đổi cử chỉ, cũng 
không động thanh sắc chút nào. Nhân lúc văng người, nàng căn nhăn 
Công Triêu vê sự thụ lĩnh quan chức của đảng nghịch: 

~- Mình chẳng nghe tôi, đi lĩnh quan chức của bọn phản loạn làm 
gì chứ? Tôi nghĩ triêu đình bây lâu đãi mình không phải phụ bạc, giờ 
quay đầu theo giặc, không sợ lỗi đạo thần tử và thế gian chê cười à? 

- Rõ thật trí nghĩ đàn bà nông nồi! Công Triều nói. Ở đời gặp biến 
phải tòng quyền, không theo chúng nó thì chúng nó giết đi, còn gì! 

- Ô! Tôi xin ông, khéo chữa mình vừa vừa chứ! Kỳ tình ông 
tham công danh phú quý, không thế thì ta tìm cách đi trốn, hồ dễ 
quân giặc lôi được ông ra mà tròng cho cái chức Trung quân ư? Cuộc 
đời, càng cao danh vọng càng dày gian nan; ông không nhớ các ông 
Tiền quân Thành, Tả quân Duyệt, về sau kết quả ra sao đấy à? Ấy là 
với triều đình chính thống mà chung cuộc các ông Thành, Duyệt còn 
thảm đạm như thế; huống chỉ ông đây là Trung quân của loạn đảng, 
thứ công danh phú quý đó liệu có bền được không, mà vội hiêu hiêu 
tự đắc? Thà bỏ trốn đi để giữ toàn danh tiết còn hơn! 

Công Triều lắc đầu: 

- Trốn đi đâu? Nói nghe dễ đàng quá! 

~ Thì ta trốn ra chỗ nào có binh Triều đóng, nghĩa là đi khỏi trấn 
biên đình một quãng, chứ xa xôi gì? Câm Huê đáp. 

- Phải, không xa xôi, nhưng mình có biết đâu hiện thời trên bộ 
dưới thủy, chỗ nào cũng có quân giặc canh gác, khắp vùng Gia Định 
ở trong vòng thê lực của chúng, có cánh cũng chăng bay lọt được đâu! 

- Hừ! Tôi chấp cả thiên binh vạn mã; nếu mình muốn trốn, tự 
khắc có mẹo thoát hiểm đễ đàng như chơi. 
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- Thật à? 

- Sao lại không thật... 

- Thế nào, Mình thử nói xem có nghe được không đã. 

~ Mình có thành tâm quyết kế thoát hiểm thì tôi sẽ nói, bằng 
không thì thôi, kẻo sợ muôn một tai vách mạch rừng, lại thêm mang 
lụy. Nêu quyết kê thì ngay trong đêm nay, tôi với mình, mỗi người 
một ngựa, ra khỏi thành Phiên An... 

Công Triều trầm ngâm nghĩ ngợi một lát, rồi nói: 

- Khoan đã! Trong trí tôi sẵn có mưu chước còn hay hơn nhiều, 
lúc này bât tât phải trôn. Vả lại, đã lỡ ngôi trên lưng cọp, làm sao vặn 
cổ bắt sông được nó mới giỏi chứ. Triều đình sẽ thưởng công cho tôi 
thì có, mình đừng lo ngại. 

Giữa lúc ấy có tên lính cầm cờ lệnh mời quan Trung quân đến 
phủ Nguyên soái có việc quân cơ bàn định. 

Công Triều sai bày nghỉ trượng đi ngay, có mấy chục bước 
đường mà cũng rênh rang cờ quạt lính tráng, tiền hô hậu ủng, cốt để 
huyễn diệu tai mắt nhân dân và tướng sĩ bộ hạ. 

l Mặc dầu ngôi cao quyền lớn, Khôi bước xuống thèm đón rước 
rât nhã nhặn. 

Hai người ngôi đối diện nói chuyện. 

Khôi hỏi rất niềm nở: 

- Thế nào, tướng quân có mưu lược gì hay, đối với đại sự của 
chúng ta? 

- Mọi việc đều tùy nơi cao kiến của nguyên soái định đoạt, 
chúng tôi chỉ là người thừa hành! Công Triêu chắp tay nói, làm ra 
vẻ hêt sức phục tòng cung kính bê trên. 

~ Ta có một việc quan hệ, muốn phiền tướng quân... 

- Vâng, hắn là việc chiêu dụ Lục tỉnh. 

Khôi hơi choáng người, vì thấy Công Triều đón biết y muốn 
của mình: 

- Chính thế. Mặt ngoài để ta đảm đương, còn việc Lục tỉnh, ta 
xem chỉ có tướng quân mới đủ tài thu xếp. 
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- Nguyên soái đã sai khiến, chúng ta đâu dám từ nan. 

- Vậy ta có thể ủy thác tướng quân việc ấy, đề ta rảnh tay đối 
phó mặt ngoài nhé! 

- Xin vâng. 

- Theo ý tướng quân, phải cần binh lực, chừng bao nhiêu thì đủ? 

- Chúng tôi thiết tưởng việc này cốt ở miệng lưỡi khôn khéo hơn 
là binh lực. 

- Tuy thế, cũng phải có ít nhiều quân gia đi theo, để phòng tỉnh 
thành châu quận nào kháng mệnh thì đánh. 

_.- Địa thế Lục châu, hắn nguyên soái thừa biết; thế thì thủy binh 
cần dùng hơn là bộ binh, xin phát cho tôi vài tiêu đội chiến thuyền 
theo là đủ. 

- Nhưng việc binh quý ở thần tốc, ta muốn tướng quân thu xếp 
đi ngay. 

- Vâng, xin nguyên soái cho lệnh tiễn đẻ lấy thủy quân, chúng 
tôi có thê lên đường ngay lúc gà gáy đêm nay. 

- Một lần nữa, ta hoàn toàn phú thác công việc miền tây cho 
tướng quân... Thanh kiếm thượng phương đây, tướng quân cứ tiện nghỉ 
hành sự... Xong việc này tức là lập công thứ nhất với nghĩa binh ta đấy. 

Công Triều đứng đậy, hai tay lĩnh thanh kiếm từ biệt lui về bản 
độ đê sửa soạn đêm khuya lên đường. 

Khôi sau Công Triều đi Lục châu và Công Triều hớn hở lĩnh 
mệnh đi liền, mỗi người đều có một thâm ý ý. 

Nghe nhiều người dèm pha, Khôi cũng đâm ngại, sợ để Công 
Triều ở Gia Định, chẳng những có thê xung đột với chư tướng, còn lo 
hắn tỉnh quái, biết hết nội tình quân cơ của mình và nều dùng hắn về 
mặt trận ngoài, tất hắn được tiện địp ám thông tin tức với binh triều 
mà quay lại làm nội ứng thì khôn. Chi băng sai đi Lục châu, đê hắn 
biệt tích một nơi, vừa lợi dụng được chỗ hắn sở trường, vừa đề kiềm 
chế rủi khi hắn trở lòng sinh biến. Khôi tưởng mình xử trí như thế là 
vẹn toàn, không ngờ đâu thả Công Triều về Lục châu tức là tự gieo 
lấy mầm hại bại vong cho mình sau này. 
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Còn Công Triều khôn ngoan, thừa hiểu chư tướng đầy lòng nghỉ 
ky mình, sợ ở Gia Đình không được yên thân, chả biết sớm tối lúc nào 
Khôi có thể nghe lời chư tướng mà trừ mình đi không chừng. Sẵn dịp 
Khôi phú thác công việc chiêu dụ Lục châu, Công Triều vội và nhận 
lời đi ngay, một là xa hắn phạm vi nguy hiểm bắt trắc, hai là muốn lập 
công trạng này đê trồ tài với bọn Khôi, nhân thê nâng cao địa vị thanh 
thế, ba là ở Lục châu xa cách, tha hồ hoành hành, tùy cơ ứng biến, 
Khôi chẳng biết đầy là đâu mà đề phòng kềm chế. 

Lúc ấy Lại bộ thái khanh Đặng Vĩnh Ưng đang ngồi đối ẩm với 
quân sự Tăng Vô Ngại ở công đường Lại bộ, tức là dinh án sát Gia 
Định hôm trước. Hai người chén thù chén tạc, bàn chuyện quốc gia 
rất là tương đắc. 

Chợt tiếp công văn về việc Thái công Triều phụng mệnh đi Lục 
Châu, Đặng Vĩnh Ưng vội vàng nhả cơm, buông đũa, đứng dậy kéo 
tay ông Tăng Vô Ngại. 

- Chết! Chết! Ông đi với tôi, cùng đến can gián nguyên soái, chứ 
thả cọp về rừng thế này, mai sau anh em mình tất nguy vì nó... 

Hai người tức tốc đến soái phủ. 

Đặng Vĩnh Ưng nghiêm cả từ sắc: 

- Trời ơi! Đại ca muốn giết anh em chúng tôi hay sao, lại cho 
Thái công Triều xuống Lục châu? 

- Tại sao thế? Khôi cười gần và hỏi. 

- Chúng tôi đã nói mãi rằng nó là người có tướng phản phúc, 
chớ nên trọng dụng. 

- Ấy, chính vì ta nghe lời các ngươi, cho nên sai hắn đi cách biệt 
ở Lục châu, cho đễ kiềm chế đây. 

Cau mặt và thở dài, Đặng Vĩnh Ưng nói: 

- Chết nỗi! Đại ca nghĩ thế thì sai mắt rồi. Không giết nó đi thì 
cũng đừng dùng: thà cứ lưu nó ở lại Gia Định này, cho nó có hư danh 
mà không có thực quyền, không thể hoạt động, thế mới thật là kềm 
chế. Đây này, giao việc Lục châu cho nó, để nó có đất tung hoành, 
gây dựng thể lực, một mai trở mặt đánh quật lại chúng ta, trong khi 
binh triều ở ngoài đánh vào, chừng ấy sau lưng trước mặt ta đều bị 
công kích thì làm thế nào? Đại ca đã nghĩ đến cái hại xa xôi ấy chưa? 
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Tăng Vô Ngại phụ thêm: 

- Đặng quân lo xa như vậy chí phải! 

Khôi cúi mặt ngẫm nghĩ, có ý hối hận mình thất sách: 

- Các ông bày tỏ thấu suốt lợi hại, tôi nghe phải quá. Nhưng bây 
giờ làm thê nào? 

- Có gì là khó? Đặng Vĩnh Ưng nói. Nguyên soái chỉ có việc thu 
hồi tướng lệnh, đừng sai nó đi nữa... 

Khôi lắc đầu, tỏ ý ngần ngại: 

- Khó quá! Vẫn biết hiện giờ Thái Công Triều chưa lên đường 
đâu, nhưng mà tướng lệnh vừa ra ban nãy, giờ đã thu về, e mắt thể 
thông, lây gì thủ tín với tướng sĩ và nhân dân? Ta nghĩ xem có phương 
pháp nào khác chăng? 

- Nên sai một tướng nữa cùng đi, bề ngoài là tiếp ứng, mà kỳ 
thực bê trong là côt xem xét cử động hãn ta một cách kín đáo! Cả 
Đặng Vĩnh Ưng và Tăng Vô Ngại cùng đáp. 

~ Theo ý hai ông, trong hàng chư tướng, ta nên sai ai đi? 

- Chúng tôi xin tiến cử Tả quân Dương Văn Nhã... 

- Đồng ý! Ta sẽ hạ lệnh tức thời. 

Ở soái phủ đi ra Đặng Vĩnh Ưng nói riêng với quân sư Tăng Vô 
Ngại: 

- Nguyên soái ta là người anh dũng thật đây, nhưng đáng tiếc 
có tính độc đoán, mỗi việc thi thô không muốn bàn tính trước với al, 
tôi e hỏng mắt đại sự sẽ ở chỗ đó. Nhất là thằng Thái Công Triều tiểu 
nhân quỷ quyệt lắm kia, nêu nguyên soái cứ tin dùng nó, thì cơ đô tât 
cả chúng ta, xây dựng không khéo một tay nó làm cho tan nát... Lão 
tiên sinh ở chức quân sư, phải tùy cơ can gián nguyên soái mới được: 

Họ Tăng thở dài: 

- Ôi! Chúng ta chỉ biết làm hết nhân lực, đến như thiên mạng 
không biết đâu mà nói trước; cô nhân đã bảo “zư sự tại nhân, thành 
sự tại thiên ”, tướng quân không nhớ à? 

- Tôi chỉ nhớ có bốn chữ “dĩ thực vi thiên”... Việc thiên hạ thành 
bại hãy gác ra một bên đã, bây giờ lại mời lão tiên sinh vê nhà tôi, đề 
cạn hô rượu ta bỏ dở dang ban nãy. 
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Đặng Vĩnh Ưng vừa nói vừa cười, lôi luôn ông Tăng Vô Ngại 
trở về Lại bộ. 

Trong lúc Thái Công Triều đi chiêu dụ quân dân binh sĩ sáu châu 
quy phụ đảng nghịch, Khôi huyết chiến với binh triều trước Biên Hòa. 


* 


Ta đã biết ở triều đình khi được tin. Lê Văn Khôi dấy loạn, chiếm 
đất Gia Định và đang thân trương thế lực ra cả Lục châu, vua Minh 
Mạng liền hạ dụ, sai tổng đốc Bình Định là Lê Phước Bảo làm tướng, 
đem quân mấy tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa vào đánh đẹp. 

Có lẽ triều đình tưởng giặc Khôi tầm thường nên mấy đám thảo 
khấu khác, chỉ sai một viên tông đốc là quan văn với ba nghìn quân 
lấy ỏ ở ba tỉnh giáp giới như thế, là để tiểu trừ thành công trong bóng 
tối. Chính Lê Phước Bảo cũng tưởng thế, nên lúc đêm tối lên đường, 
trong trí đầy sự hy vọng khôi phục Gia Định để lập. công với triều 
đình, sau quân công này chắc chắn được phong tước rồi vào kinh làm 
thượng thự một bộ. 


Sự thật, Phước Bảo cũng biết dùng binh và có tướng tài nhiều ít, 
nhưng không phải một tay có thể đối địch với Khôi, thành ra chỉ vào 
đến Biên Hòa thì bị quân giặc vây khốn, suýt chết. 


Biên Hòa là cửa ngõ xung yếu của Gia Định lục tỉnh, các vua chúa 
tiền tirều lập ra trấn biên đình tại đó, thành cao hào sâu, chung quanh 
Xây pháo đài, đặt đồn lũy, binh thế rất là kiên có, hiểm trở. Thuở trước 
cốt để phòng thủ Chân Lạp đối với giặc Xiêm thời thường quấy nhiễu; 
đến sau vua Gia Long nên nghiệp thông nhất, thì đấy tức là căn cứ võ 
bị, trông coi sự yên ôn cả xứ Nam Kỳ đối với ngoại xâm hay nội loạn. 

Khôi biết vị trí Biên Hòa quan hệ như thế cho đến ngay khi mới 
nỗi loạn, thừa thắng lúc phá tan thủy sư Lê Văn Bồn, liền xuất kỳ bất 
ý, đem quân đến đánh có mấy giờ đông hỗ, chiếm được Biên Hòa, sai 
một tướng bộ hạ ra trấn thủ. 

Ban đầu, viên tướng trấn thủ quan ải này là tiền quân đô thống 
Nguyễn Văn Đà. 

Nhưng mấy hôm sau, Khôi sai phó tướng Trần Minh Thiện ra 
thay, để triệu Nguyễn Văn Đà trở về Gia Định, giao cho công việc 
theo ý Khôi là quan hệ hơn: huấn luyện quân mới tuyển mộ. 
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Minh Thiện còn trẻ và có tình tự đắc, nguyên là một tay du côn 
anh chị ở Chợ lớn, có chân trong Thiên Địa Hội, võ nghệ khá, nhưng 
chẳng có trí thức gì về việc binh; cái tài giỏi chơi dao gôm quả đâm 
là một chuyện, đến cái tài giỏi về binh sự quân cơ lại là một chuyện 
khác, Khôi chỉ nghĩ đến sự coi giữ mà quên mất sự có lúc cần phải 
đánh giặc, cho nên mới sai Minh Thiện làm tướng trắn thủ Biên Hòa. 

Anh chàng này là tiêu nhân đắc chí và hồng hách cậy khỏe, ra 
đến Biên Hòa, chẳng lo gì đến những việc sửa sang đồn lũy, xếp đặt 
tuần phòng; mặc bọn cai đội thủ hạ làm sao thì làm. Việc hắn sốt 
sắng, là sai người tìm kiếm mấy ä giang hồ thanh sắc ở quanh miếu, 
đưa vào trong dinh đàn ca chuốc rượu làm vui. Hắn uống nước men 
như người ta uống nước lã, tối ngày không có mấy lúc không ngất 
ngưởng say sưa. Cơn say, hắn thường khoe khoang sức khỏe, tự tin 
rằng nội các danh tướng của triều đình ngoài Huế, không ai chịu nỗi 
một quả đấm của mình. Ực một hơi cạn sạch hồ rượu, rồi Xoay trần 
ra, vươn hai cánh tay chuyển sức lấy gân, cho bắp thịt nỗi lên như hai 
con chuột lớn, và nói: 

- Các người xem: với những quả đấm bằng bắp thịt như sắt 
này, tướng giỏi của Minh Mạng như Tống Phúc Lương, Nguyễn Văn 
Trọng, cũng phải nát ngấu như tương. 

- Tướng quân thật có thần lực, Phan Khoái, Mã Siêu đời xưa bắt 
quá cũng thê. 

Nghe bộ hạ và mấy con đĩ phụ họa nhau tán dương như thế, 
Minh Thiện đắc ý cười ha hả. Lại càng uống cho đến say nhừ, nằm 
đờ như xác chết. 

Một tòa thành trì xung yếu, số quân trấn thủ không đầy một 
nghìn, đặt vào trong tay một ông tướng chỉ lo đánh chén hơn là đánh 
giặc, tình thế chông chênh như quả trứng đề trên đầu đăng. 


Theo lệ, mỗi ngày Biên Hòa phải có ngựa lưu tỉnh mang tờ bẩm 
chạy về Gia Định một lần, trình báo những tin tức quan hệ về binh 
tình và chính sự. Tờ bẩm của Minh Thiện ngày nào cũng nói toàn sự 
vững vàng, tốt đẹp, để cho Khôi yên tâm. 

Hôm được tin triều đình Huế sai quân Tam tỉnh (ba tỉnh Bình 
Định, Phú Yên, Khánh Hòa) tiến vào Gia Định, Minh Thiện gởi về 
soái phủ một tờ bẩm, đầy vẻ khinh địch và tự kiêu: 
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... “Tiểu tướng đã thám thính chắc chắn, quân Tam tỉnh gồm có 
hơn một nghìn người, phần nhiều là hạng lão nhược, chưa được ngửi 
mùi thuốc súng bao giờ, mà kẻ cầm đầu lại là tông đôc Lê Phước 
Bảo, chỉ giỏi múa bút lông mèo... Quân ấy, tướng ấy, đưa nhau vào 
Gia Định phen này, tức là nộp mình vào chỗ tận số... Để chúng nó vào 
đây, tiểu tướng chỉ đánh một trận là đủ phá tan, bắt được từ thằng lớn 
cho chí thằng bé. Xin nguyên soái cứ yên tâm, không cần phải bận 
lòng lo nghĩ đến việc ở Biên Hòa... Tiểu tướng đã có sẵn sàng phương 
lược, chỉ đợi quân địch tới thì đánh. Nhưng mùa này từ Phan Rang 
Phan Rí trở vào, trời đỗ mưa lũ suốt ngày, đường đi hết sức gian nan, 
đám chắc Lê Phước Bảo phải đình quân ở miền Phan Rang, không 
thể tiến được, có lần mò đến Biên Hòa cũng còn lâu, nghĩa binh ta có 
thể gối đầu trên gươm, nằm khểnh mà đợi một vài tháng nữa là ít..." 

Lúc tờ bẩm này đến nơi, Khôi cùng quân sư Tăng Vô Ngại đang 
ngồi làm việc ở Nghị sự đường, Khôi xem rồi trao cho Tăng và hỏi 
ý kiến. 

Tăng biến sắc, khi đọc hết tờ bẩm kiêu căng của Minh Thiện. 
Khôi nhận thấy, cười và hỏi: 

~ Tiên sinh sợ quân Tam tỉnh lắm sao mà tái mặt đi thế? 

- Không, tôi có sợ quân Tam tỉnh đâu! Tăng trả lời thong thả. 
Tôi chỉ lo cho số phận một nghìn tráng sĩ ta giữ thành Biên Hòa, chết 
oan vì cái ngu của thằng Minh Thiện. 

- Tại sao? 

~ Nguyên soái thử nghĩ xem cỗ lai có xem người nào làm tướng, 
một đạo binh nào vâng lệnh của vua sai đi đánh giặc hỏa tốc, mà lại sợ 
mưa gió không tiến bao giờ? Cổ nhân đã dạy binh là hung khí, chiến 
là nguy sự, cho nên giây phút nào cũng phải đê phòng, lo nghĩ, nêu 
khinh dịch mà sai một li, đi một dặm thì chêt. Huống chi... 

Khôi ngắt lời và hỏi, có ý hơi chợn: 

~ Tiên sinh tính thử ngày giờ và đường đất thì phỏng chừng hôm 
nào quân Tam tỉnh vào đến địa đầu ta? 

Không phải suy tính, Vô Ngại đáp liền: 
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- Ví dụ tôi là Lê Phước Bảo, thì ngay lúc chúng ta ngồi xem tờ 
bẩm của Minh Thiện, không khéo quân Tam tỉnh sắp đến chân thành 
Biên Hòa rồi. 

- Trời ơi! Nếu thế thì Biên Hòa có lẽ nguy mắt! Khôi trợn mắt 
Và nói. 

- Thật thế, ta phải sai quân tiếp ứng đi ngay, không có thì hỏng. 

Tuy thế, Khôi bán tín bán nghỉ, chưa quyết định về việc sai 
tướng nào đi cứu việc đồn Biên Hòa. Vì trong trí Khôi không tưởng 
binh triêu có thê tiên gâp, mà dâu có đên nơi chăng nữa, Khôi tin 
Minh Thiện có sức chống chọi được, không nhiều cũng ít. Con người 
dũng cảm khảng Ì khái, nhưng phải cái tật trù trừ bắt quyết, lại thích 
tự chuyên, ít muốn nghe lời trung cáo và tối tăm về sự dùng người, 
thành ra chung quanh tuy có nhân tài mà rồi đại sự đồ nát vì thế. 

Tối hôm ấy, ông Tăng Vô Ngại phải vật nài một lần nữa, bấy giờ 
Khôi mới chịu nghe. 

Sáng hôm sau, Nguyễn Văn Bột vâng lệnh đem bộ binh và ky 
binh đi tiêp ứng Biên Hòa. 

Binh tiếp ứng đi già nửa đường, đã thấy bại binh ở đồn Biên 
Hòa, lũ lượt chạy về, cậu nào cậu nấy áo xống tả tơi và đói mệt rũ 
mượi. Hỏi ra Biên Hòa đã bị quân Tam tỉnh công hãm và tướng trần 
thủ Minh Thiện tử trận rồi. 

Phải nói Minh Thiện bị giết chết giữa cơn say rượu thì đúng hơn. 

Nguyên là Lê Phước Bảo tiếp được dụ chỉ vua sai, tức tốc cử 
binh lên đường; thoạt tiên lầy quân Bình Định một nghìn, đi qua Phú 
Yên, Khánh Hòa lấy thêm quân hai tỉnh này mấy nghìn nữa, chọn 
toàn những hạn trai tráng, côt có sức khỏe đi mau. Đông thời, một 
cánh thủy quân từ cửa Hàn tiền phát, đi đường bể thăng vào Cần Giờ, 
chở lương thực và quân cứu ứng. 

Phước Bảo thúc quân đi mỗi ngày hai ba trạm mới cho nghỉ 
ngơi. Càng vào miền trong, đường sá càng gay go với những núi rừng 
hiểm trở, mỗi bước chân là một gian nan khô sở, lại thêm mưa lũ tôi 
ngày, mà binh sỉ cứ phải ướt át xông pha, đến nỗi nhiều người cảm 
hàn bỏ xác giữa đường, chăng ai nghĩ tới sự thu nhặt chôn cất. 
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Đường đi một thắng rút lại hơn mười ngày, binh số ba phần có 
lẽ rải xác giữa đường hết một, nhưng Phước Bảo đạt được sở nguyện, 
là đến chân thành Biên Hòa một cách mau lẹ bắt ngờ, bên giặc không 
kịp phòng bị. 

Phước Bảo lập mưu, lầy được Biên Hòa, giết được Minh Thiện 
dễ đàng, hầu như một cuộc cho quân sĩ đi chơi mát. 


Khi còn độ ba bốn ngày nữa đến nơi. Phước Bảo đồi hẳn hành 
trình, thúc quân đi suốt đêm, để ban ngày cắm trại trong rừng, có che 
tai mắt Gia Định. Không biết Phước Bảo do thám tài tình cách nào, 
lại biết rõ tính nết của viên tướng giặc đồn thủ Biên Hòa là người 
kiêu căng khinh địch và thích chè chén đêm ngày, bê trễ cả việc quân; 
mình có thể đánh vào chỗ nhược ấy mà cướp lấy đồn lũy địa đầu, 
khiến giặc trở tay không kịp. 

Phước Bảo liền chọn mấy chục tên quân lanh lợi, trao cho mật 
kế đi trước, đại binh ngậm tăm lặng lẽ theo sau. 

Chiều hôm ấy, một toán hơn hai chục người mặc binh phục Gia 
Đình, gánh rượu và giắt bè, giắt đê, có cờ lọng đi hộ Ì lễ, nghiêm trang 
đến trước cửa chính thành Biên Hòa, tuyên lệnh rằng nguyên soái 
thương các tướng sĩ giữ thành khó nhọc, sai đem dê rượu ra, gọi là úy 
lạo những kẻ có công đồn trú xa xôi. 

Minh Thiện nông nỗi, tưởng thật là Khôi biết tính mình hay 
chén, sai đem rượu thịt ra tặng thưởng, liền bảo mở cửa thành cho bọn 
kia vào, rồi giục hỏa đầu quân thui bò mồ đê, nhắm với rượu đề - một 
thứ rượu ngon có tiếng ở Nam Trung - và cho khắp mặt bộ hạ tha hỗ 
ăn uống no say. 

Bọn kia vào lọt trong thành và được tiếp đãi thân thiết như quân 
một nhà, chia nhau đi thăm cả anh em đóng giữ pháo đài, đòn lũy. Vào 
khoảng canh ba, họ xuất kỳ bất ý, rút đoản đao ra chém giết lính gác, 
nổi lửa làm hiệu, mở tung cửa thành cho quân Tam tỉnh tiến vào tự đo. 
Tên gia đính của Minh Thiện hốt hoảng, chạy vào nhà lay thức ông chủ: 


- Ông ơi! Dậy mau! Có giặc, có giặc! 

Minh Thiện còn say chưa tỉnh, bị lay động rất mạnh, mới cựa 
mình và nói ú ớ, mắt vẫn nhắm: 

- Giặc nào, mày chỉ nói láo!... Đưa bát nước sâm thang tao uống, 
khát quá! 
116 


'lpe/fieulun hoploerg 


Lê Văn Khôi 


Quân Tam tỉnh phá cửa vào gần đến nơi, tên gia đỉnh cuống quýt 
kêu réo lần nữa: 

- Giặc đến kia rồi, ông ơi!... Hãy chạy ra cửa sau, kẻo chết... 

Vừa lúc quân Tam tỉnh ập vào bên giường: 

- Chính bay là giặc chứ ai... Có chạy lên mây...! Để chúng tao 
hóa kiêp cho! 

Họ nói và hoa đao chém cả Minh Thiện và tên gia đính: tớ chết 
khi tỉnh, thầy chết vẫn mê. 

Trong cơn tháng thốt, quân sĩ thủ thành bị tử thương và đầu 
hàng gân hệt, chỉ độ dăm sáu chục người chạy thoát nửa đường thì 
gặp đạo binh Nguyễn Văn Bột đi lên. 

Trước tình thế trái cựa, Bột tạm đừng quân lại giữa đường và 
phi báo vê Gia Định. 

Khôi nghe tin, xám mặt run người, vừa tức vừa thẹn: tức vì quân 
mình thảm hại oan uông, thà được giao ' chiên đường hoàng mà thua 
trận cho cam; thẹn vì mình dùng lầm Trần Minh Thiện để mắt đồn ải 
địa đầu, tất phải thu phục cho kỳ được, đẻ lấy lại uy danh và nhuệ khí. 


Đồng thời lại có tin bão thủy quân của triều đình lên cửa Cần 
Giờ, hai đồn Long Thành và Nhà Bè cũng đã thất thủ, vì binh lực 
kém, Khôi càng nôi xung, lập tức khởi binh tiền phát. 


Một mặt truyền lệnh Hoàng Nghĩa Thư đem binh đi tiếp ứng 
Nguyễn Văn Bột, phú thác hai người công việc đốt phá chiến thuyền 
bên triều ở cửa Cần Giờ và lấy lại hai đồn Nhà Bè, Long Thành, giao 
hẹn hễ không thành công thì đừng về trông thấy mặt nhau. Một mặt, 
Khôi tự thống xuất quân sĩ hai đinh Hỗ bôn và Hùng dực lên Biên 
Hòa nhất định làm cho binh triều phải đền bồi lại một giá cực đắt. 

Ta đã biết Lê Phước Bảo chiếm được Biên Hòa không phải ở 
tài gì thao lược chiến đấu của mình, chỉ nhờ ở chỗ Minh Thiện say 
sưa và khinh địch. Hình như Phước Bảo không tự biết thế, trở lại coi 
thường tắt cả tướng sĩ Gia Định, đến nỗi không lo bồi bổ thêm cuộc 
phòng thủ thành trì mới vào tay, mình, lại muốn thừa thắng tiến bừa 
đến Phiên An, trong ý tưởng, chắc thu phục thành này cho triều đình, 
dễ như trở tay, ngon như ăn gỏi. 
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Vừa khi ấy quân Gia Định rần rộ kéo lên, mà người cầm đầu 
chẳng phải là tay Phước Bảo có thẻ đối địch. 

Muốn đương oai diệu võ cho giặc trông thấy binh lực triều đình 
mà khiếp, Phước Bảo tự dẫn đại binh đi nghinh chiến ở một khu rừng 
cách xa thành trì độ bảy tám dặm, địa thế quanh co hẻo lánh, định 
giăng lưới sắt ở chỗ này đề bắt sống quân giặc, không vơ cả đám tắt 
cũng phải nắm chóp được một mẻ khá to. 

Không ngờ Khôi lanh trí mau chân, đã đến đầy trước. Lúc quân 
Tam tỉnh tới nơi, chưa kịp nghỉ chân, đã nghe tiếng súng nỗ đì độp 
chào đón, kế đến trồng trận nôi lên tứ tung, hòa nhịp với tiếng người 
reo hò rằm rĩ, biến hắn khu rừng lặng lẽ trở nên khủng khiếp; nhất là 
ngoảnh mặt về phía nào cũng có tiếng đạn nỗ trồng hồi và tiếng người 
gầm thét, mà chính người ở đâu, tuyệt nhiên chăng trông thấy bóng. 
Kẻ non gan yếu bóng vía có thể tưởng tượng là một trận ma quỷ giao 
chiến với người. 

Quân Tam tỉnh khiếp đảm, bỏ cả hàng ngũ, mặc kệ tướng lệnh 
Tao truyền rát cô; ai mấy chen lần nhau tìm những gốc cây và bờ bụi 
lấy chỗ ấn núp. Tuy có bắn trả, nhưng chỉ là bắn vu vơ, có khi quân 
mình tự hắn nhau thì có. 

Trong quân xen lẫn cả người quê quán ở Bình Thuận. Họ cũng tin 
là ma quỷ, vì chính họ đã trải nhiều cảnh hãi hùng bởi mà làm quỷ nhát; 
“cọp Khánh Hòa, ma Bình Thuận ”, hai cái ghê sợ truyền tụng từ xưa. 

Kỳ thật chỉ là mấy toán quân tiền đạo của Khôi sai mai phục và 
bày tỏ như thế. 

Phước Bảo biết mình mắc mưu giặc, nhưng muốn hô quân liều 
chết kháng chiến cũng chăng được. Một khi quân sĩ đã táng đởm, còn 
nói chuyện đánh chác nỗi gì? Khổ nhất là họ bị đạn của kẻ địch vô 
hình bắn trúng thì ngã, chẳng chết cũng phải thương tích đau đớn; còn 
họ bắn trả không có mục đích mà ngắm. 

Chẳng đợi Phước Bảo truyền lệnh tháo lui, quân Tam tỉnh tự xô 
đây nhau chạy tán loạn. Chỉ những tranh đường dày đạp lẫn nhau mà 
chết cũng đủ nhiêu. 

Tướng. lại thúc quân chạy về bản trại cho mau, sợ giặc có đường 
ngang ngõ tắt nào mau hơn, đoạt lại đồn lũy Biên Hòa thì khốn. 
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Cũng may, quân Gia Định chỉ đuổi theo sau, 

Về tới Biên Hòa, Phước Bảo tức tốc sai người chạy trở ra Bình 
Thuận lấy quân cứu viện, rỒi đóng chặt cả bôn cửa thành, lo việc 
phòng thủ. 

Khôi tiễn binh đến, vây bọc tứ phía. 

._ Trong khi Ấy, Nguyễn Văn Bột và Hoàng Nghĩa Thư phân binh 
đôt phá truyên lương thuyên chiên của triêu đình ở cửa Cân Giờ và 
tiến công hai đồn Nhà Bè, Long Thành dữ dội, thành ra binh triều hai 
nơi thủy bộ, như con rắn đã bị chém đứt làm hai đoạn không thể giao 
thông tin tức hay cứu ứng lẫn nhau. 

Ở mặt trận này, binh triều tổn hại vừa lương thảo vừa quân sĩ 
cũng nhiều; nhưng quan hệ kịch liệt ở mặt trận Biên Hòa hơn. 

Nhưng trước khi đánh thành, Khôi muốn đem nghĩa lý chiêu hàng. 

Một bức thư ghim trên đầu mũi tên bắn vào trong thành, kể sự 
hôn ám của vua _ Minh Mạng và khuyên Lê Phước Bảo nên biết xét 
mình, thương dân, hiểu thời, lượng sức, tự đem thành trì quy hàng, 
để cùng Nghĩa đáng vì dân ra sức sửa sang lại quốc gia, xây dựng lên 
nghiệp mới, như thế là người tức thời, mai sau được Hoàng tôn ghi 
nhớ công lao, không đi đâu mât phân sung sướng phong hâu phong 
ấp. Trái lại, thì bọ ngựa cản xe, trứng chọi với đá, chỉ trong sớm tối 
binh thua thành vỡ, thân danh không còn, chăng hóa ngu đại lắm ư? 

Khôi bắn thư vào thành rồi hạ lệnh cho quân sĩ hoãn việc công 
phá thúc bách đề chờ trả lời, Phước Bảo ở trong thành thấy vậy, bèn 
lợi dụng thời cơ, khất lần hẹn lữa, hôm nay nói rằng xin để cho thư 
thả suy nghĩ, ngày mai lấy cớ dò xét lòng quân, vì có một vài phần 
khăng khăng quyết chiến, nhưng bề nào rồi cũng giàn xếp xong. Kỳ 
thật Phước Bảo không chịu đâu hàng, chỉ hứa hẹn lân nữa, đợi viện 
binh từ phía ngoài sắp đến. 

Đến ngày thứ sáu, Khôi lại bắn tin vào thúc giục. Phước Bảo liệu 
chừng không kéo dài hạn được nữa, liền viết thư trả lời, buộc giây từ 
trên mặt thành thả xuống. Trong tờ giấy chỉ có tám chữ “ 'Không hàng 
phản tặc, có đánh thì đánh ”, tố ý cương quyết chống cự đến chết thì 
thôi, không khi nào thành tì quân sĩ triêu đình mà lại đâu hàng Khôi 
là kẻ phản tặc. 
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Như Châu Du bị Khổng Minh chọc tức, Khôi nổi giận điên 
cuồng, lập tức truyền lệnh cho mây nghìn quân sĩ bản bộ và cư dân 
các làng xung quanh, khân câp làm hai vạn cái sọt đan băng mây, có 
việc quân dụng, hẹn đúng giờ ngọ hôm sau phải nộp đủ số. 

Ai nấy hộc tốc làm theo tướng lệnh, nhưng không đoán ra chỗ 
dùng làm gì. 

Đúng hẹn trưa mai, có đủ hai vạn cái sọt. 

Khôi kiểm điểm qua loa, rồi lại ra lệnh thượng khẩn cho quân 
đân lấy đất, đá hay cát, đỗ vào những sọt ấy cho đây, phòng khi bất 
kỳ dùng đến. 

Buổi chiều hôm ấy và suốt cả ngày hôm sau, quân Gia Định 
bắn vào, quân Tam tỉnh bắn trả hăng hái; hai bên cứ giao chiến nhát 
gừng đến thế thôi, cố nhiên trong thành binh lực ít, không đám xông 
ra, nhưng quân vây ở ngoài, cũng không bày dâu tỏ gì công hãm kịch 
liệt. Gần tối, quân ngoài im hắn tiếng súng, lại làm ra vẻ thu đọn đồ 
đạc, súng ống, gươm đao, như sắp sửa bỏ đi vậy. 

Tối lại, trừ ra trước mắt các cửa thành và mấy chỗ xung yếu, còn 
thấp thoáng có bóng quân vậy bọc, nhưng không đông đặc bằng trước; 
còn nhiều khoảng họ bỏ trống han, khiến cho quân lính trong thành 
càng tin rằng quân Gia Định tự giải vây đã rút đi phần nhiều rồi. Có lẽ 
chúng biết cứu binh ở Khánh Thuận vào đến nơi, sợ bị ngoài đánh tới, 
trong đánh ra, thì phải thế núng, mà biết thân lui trước đó chăng? 

Nhưng, thật sự chúng có tháo lui đi đâu và cũng chẳng có bóng 
viện binh nào sắp đến. 

Nửa đêm, Khôi cho quân sĩ ăn uống nai nịt hắn hoi, truyền bảo 
ai nây biết ba nơi mà họ cùng dân đỉnh phải khiêng những sọt đất kia 
đến, là chính cửa tiền và hai góc đông nam và tây bắc. Cần nhất là hai 
góc nay, quân sĩ phải bản thân xuất lực, còn chính cửa tiền chỉ là hư 
ứng, thì đê cho dân đỉnh. 

Trước khi quân sĩ ra tay, Khôi đứng nói khuyến khích mấy câu 
và đặn dò phương lược luôn thê: 

- Ta cùng các ngươi thề quyết vào thành Biên Hòa tảng sáng 
nay, dù phải bước qua đông thây, lội qua suôi máu, chúng ta cũng cứ 
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việc vào. Các ngươi nhớ nghe lời ta căn dặn nghe: Hồi trống thứ nhất, 
thì phải xếp những sọt đất ở dưới chân thành cho xong; qua hồi trống 
thứ hai thì tuôt gươm reo hò mà leo bừa lên, chỉ có tiến chứ không 
lui, nghe không? Sông cùng sông, chêt cùng chết, có ta chia phân gian 
nan với, các ngươi đừng lo! 

Nhiều người ứng thanh nói: 

~ Xin vâng theo lệnh nguyên soái! Hễ đứa leo trước chập chờn 
muốn lui, thì đứa sau cứ việc chém chết mà lên!... 

- Ù! Lâm trận phải thế mới được!... Khôi nói và đưa ngón tay 
lên ra hiệu cho viên giám trận nỗi trồng. 

Tức thời, những tiếng trống đại cổ nổi lên, như sắm sét vang 
động, xé toang bâu trời tĩnh mịch. 

Quân sĩ dũng dược lâm trận, ai nấy ganh đua hăng hái lạ thường, 


Phần nhiều là hạng lính trai tráng vừa mới tình nguyện nhập ngũ, 
đang sôi máu chiến đấu, chả coi nguy hiểm ra gì. 


Chưa hết hôi trồng thứ nhất, ở hai góc đông nam và tây bắc, 
những sọt đất đã xếp đồng cao gần bằng mặt thành. 


Nghe bên ngoài bỗng có tiếng người reo trống thúc rầm rằm, 
quân trong thành biết mình bị giặc công phá. Nhưng ban đầu Phước 
Bảo dồn quân chống giữ mặt tiền, vì tưởng binh giặc cốt đánh chính 
diện, cho nên cứ. hô quân nhà bắn riết vào những bóng đen nhấp nhố 
đang là lù tiền gần đến cửa thành. Lạ thay súng càng bắn già, những 
bóng ấy cứ lắng lặng tiến vào càng gần. Chúng ta đoán cũng biết đây 
chỉ là đân đỉnh phụ cận, mà Khôi dùng khiêng vác những sọt đất tới 
cửa thành mặt tiền, như kế hoạch đã định, cốt làm tắm bình phong 
che mắt Phước Bảo không thấy sự hành động cốt tử đang diễn ở chỗ 
khác. Dân đỉnh mỗi người có mộc che đỡ, tuy súng trong thành bắn 
ra đữ đội, họ không tôn thương và cứ việc tiến. 

Đến khi Phước Bảo thấy hai góc đông nam và tây bắc nguy 
biến, đời quân tới phòng thủ thì đã hơi muộn. 

Giặc đang ð ạt nối nhau trèo lên mặt thành, như kiến vỡ tô. 
Quân Tam tỉnh ở trên cao đánh xuống, rất là đắc thế, lại cự chiến hết 
sức dũng cảm nhất là ở góc đông nam; đến nỗi có nghe nhiều người 
trúng mấy vết thương ở cánh tay mà còn đủ sức ôm lấy ngang lưng 
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binh giặc, quăng xuống dướt đất huỳnh huych, và cậu nào hồ thò đầu 
lên là chặt phăng cậu nây. Có giây phút binh giặc đã chùn lại, không 
dám tiến nữa. 

Nhưng họ nhớ lại mấy lời chủ tướng vừa bảo “chi có tiến, chứ 
không được lui ”, khiến cho khí thế ai nấy bỗng trở lại mạnh mẽ bội 
phân. Họ gầm thét xô đây nhau cứ tiễn bừa lên. Mỗi người cảm thấy 
sau lưng mình như có mũi gươm đâm chĩa vào, nếu lùi thì chết. Ai 
nấy hóa ra phân chân, đũng mãnh, người nọ bị thương ngã xuống, 
liên có người kia nôi gót trèo lên ngay. 

Quân hai bên hò hét rằm rĩ, tiếng gươm đao chạm nhau chan 
chát, nây lửa. 

Một lát, nghe ở cửa tiền có tiếng loa truyền gọi: 

- Anh em Gia Định ta cố lên, nguyên soái ta đã trèo lên địch lâu 
đây rôi! 

Thì ra Khôi thừa cơ Phước Bảo rút bớt quân lính ở cửa tiền đi 
chồng giữ hai mặt kia, đã dùng những giây thừng một đâu có móc sắt, 
tung bông lên cho móc bán lây ria thành, rồi chính mình treo gương can 
đảm, miệng ngậm bảo kiêm, hai tay níu giây mà trèo lên thoăn thoát. 
Năm chục tên thân binh trông thấy thế, cũng đua nhau lên theo, lấy sức 
một chọi mười, đánh tan được quân thủ thành và chiêm lây địch lâu. 

Quân sĩ đang chiến đấu ở hai góc thành, nghe tin nguyên soái đã 
phá được cửa tiền, càng thêm hùng hỗ, sắn lên mặt hành, quân Tam 
tỉnh đành phải thụt lùi, không sao cản nồi; mạnh ai nấy chạy, mong 
thoát lấy thân. 

Mờ sáng, đồn lũy Biên Hòa hoàn toàn về quân Gia Định chiếm giữ. 

Lê Phước Bảo đem tân binh chạy mãi đến Gia Rai mới dám 
nghỉ chân, kiêm lại binh sĩ, mười phân tử thương hết già nửa; chưa kê 
bao nhiêu khí giới, lương thực, đều bỏ lại tất cả. 

Trận này, binh triều thua đau đớn. 

Muốn đới tôi lập công, rửa nhục bại trận, cách bảy tám hôm sau, 
nhân có viên binh ở Khánh Thuận kéo vào đến nơi, Phước Bảo quật 
trở lại đánh Biên Hòa, bị quân Gia Định giáng cho một trận chua cay 
hơn nữa. 
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Khôi bắt được mười khẩu thần công, hơn 600 tù binh, 4 thớt voi, 
vô sô lương thảo. 

Xấu hồ. và sợ tôi, Phước Bảo day mặt về hướng bắc lạy năm lạy, 
rồi tự đâm cô chết. 

Mây tin bại trận đưa về kinh đô liền liền, làm vua Minh Mạng 
choáng người, không ngờ giặc mạnh đên thê. Ngài vội vàng phong 
Tông Phúc Lương, Nguyễn Văn Trọng, Trương Minh Giảng làm 
tướng, thông lĩnh đại binh vào đánh Gia Định. 


IX. THÁI CÔNG TRIỀU, CON THÒ LÒ XẤU MẶT. 


Lê Văn Khôi, theo mưu lược của ông Tăng Vô Ngại, toan lấy 
thêm binh, trù thêm lương, thừa thắng đánh thốc ra phía ngoài, hai 
đàng thủy lục cùng tiến, đánh lần lần cho đến kinh đô Huế. 

Cuộc thành bại chưa biết đâu là chừng, có điều với tình thế nước 
ta lúc bấy giờ, sự mưu toan của Khôi chẳng phải ngông cuồng tí nào, 
nếu đừng vì một lẽ nội tình cảnh trở, thì có thể đem ra thực hành, ngay 
sau khi chiến thắng ở đồn Biên Hòa, đã làm cho binh triều chấn động 
và giảm nhiều nhuệ khí. 


Huống chỉ Khôi đã giao ước với anh rễ là Nông Văn Vân khởi 
binh ở mạn thượng du xứ Bắc, rồi một đàng từ ngoài đánh vào, một 
đàng từ trong đánh ra, lây kinh đô làm mục đích. Chăng gì cũng khiến 
triêu đình phải một phen khủng khoảng. 

Nhưng “mưu sự ở người, thành việc ở trời”, cổ nhân đã nói. 

Người ta bảo thiên ý không cho Khôi làm nên việc tranh bá đồ 
vương, nên chỉ xui khiên ra Khôi tuy có chí nhảy cao bước xa, mà có 
kẻ ở sau lưng níu kéo trở lại. 

Kẻ níu Khôi lại, tức là Thái Công Triều. 

‹ Những lúc Khôi lăn lộn với máu và sắt ở mặt trận Biên Hòa, 
Triệu ung dung đi thu phục bôn tỉnh phía dưới (Định Tường, Vĩnh 
Long, An Giang, Hà Tiên) băng tâc lưỡi. 

Trước hết nên biết đạo binh thuyền của quan lớn Trung quân 
họ Thái đi trẫy việc quan, gồm cả hai vẻ oai nghiêm và phong nhã. 
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Dẫn đầu là một tiền đội chiến thuyền đi hàng đôi, trước mũi đặt 
súng thần công, quân sĩ đội nón chóp sơn, mặc áo nẹp đỏ mới tỉnh; 
những tay chèo cũng vậy. Thuyền một loạt như nhau, trong sơn đen 
ngoài thếp vàng bóng lộn. Phía sau lái mỗi chiếc thuyền, một viên cai 
đội mặc nhung y, đeo mã tấu, đứng trước một lá cờ lớn, thêu hai chữ 
“chiêu an” tay cầm trồng khẩu, đánh tung tung nhịp nhàng, ra hiệu 
cho ba chục mái chèo, đồng thời cày nước. Thủy thủ vừa chèo vừa 
hát khúc quân ca, nghe rất du dương, hùng dũng, chính của quân sư 
Tăng Vô Ngại mới đặt ra, chúng tôi thật lấy làm tiếc chưa sưu tầm 
được toàn khúc. 

Kế tới đại thuyền của Triều, mình rộng mui cao, tương truyền 
tức là chiếc thuyền /ửa lương của ông Tả quân Lê Văn Duyệt ngày 
trước, do thợ khách trú chế tạo theo kiểu cách những thuyền du hồ, 
gọi là họa phỏng ở Tây Hồ bên Tàu, nhưng đằng này to lớn và trang 
hoàng hơn. Có thể coi như một lâu đài thu nhỏ lại và xây nổi trên mặt 
nước. Trong thuyền có phòng, có viện, người ta có thể thắng mình đi 
lại ra vào, không phải khom lưng cúi đầu gì. Tứ phía chạm trổ sơn 
thếp cực khéo; hai bên có cửa số dòm ra ngoài sông. Trên nóc lại có 
một từng gác xinh xắn, đủ chỗ bày một tiệc rượu cho năm ba người 
phong nhã, ngồi đánh chén và xem trăng đón gió thảnh thơi. 

Sinh thời, Tả quân Duyệt thường đi thuyền này rong chơi trên 
sông Cửu Long những lúc việc quan nhàn hạ, người ở ven sông thấy 
đã quen mắt. Giá như bây giờ không nhận thấy lá cờ phấp phới ở đầu 
mũi thuyền bày ra sáu chữ to tướng “Gia Định thành Trung Quân 
Thái ”, không chừng người ta nghĩ ông Tả quân còn sống. 

Nay Công Triều ở trong thuyền ấy, ôm ấp mấy cô mỹ nhân ca kỹ 
lén đem từ Gia Định đi theo. Chung quanh mình đầy những gắm vóc, 
kim ngọc, cực kỳ xa xỉ đối với đương thời. Đi tới đâu, thiếu món gì, tự 
nhiên bổ cấp ở đấy hoặc những nhà hào phú quanh. miền tự đem đến 
cống hiến. Lạ gì ở đời loạn, mà Triều lại là một bực yếu nhân hiển hách, 
tham lam, đễ tác oai tác phúc, không thiếu chỉ người kiêng sợ bóng gió, 
tự đến cầu cạnh đút nhét, cho được bảo toàn lẫy thân gia tài sản của 
mình. Vì thế, khi Triều đến Hà Tiên, có nhà điền chủ hiến luôn một lúc 
hai nàng thiếu nữ song sinh, cho làm tiêu thiếp. Những vàng bạc châu 
báu thu lễ mỗi nơi, chất đầy khoang thuyền, là chưa nói đến. 
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Ngay sau lưng Triều là chiếc thuyền “nhà bếp”. „ kho chứa những 
trân cam mỹ vị, bất cứ nửa đêm gà gáy, quan lớn muốn xơi yên sào 
hay hải cẩu thận, một tên tiểu đông bơi chiếc xuồng nhỏ đi truyền 
mạng lệnh, tức thời có ngay. 


Sau hết lại một đoàn chiến thuyền đi đoạn hậu, số đông gấp hai 
tiền đội, còn nghi vệ thì cũng thế, ta đã thầy tôi. 


Ấy là nói sự thể thống quan lớn Trung quân đi trây ở trên mặt 
nước. Tới chặng nào cần lên đi bộ, thì đã có bộ binh hộ tống, cờ mở 
trống rong, tiền hô hậu ủng, kéo dài hai ba đặm đường, những võng 
lọng cờ quạt với tiếng thét dẹp đường đủ khiến dân làng hai bên phải 
trầm trồ khủng khiếp uy thế của giặc. 

Chúng tôi cốt phác qua cảnh tượng Thái Công Triều đi trây dưới 
thuyền trên bộ một cách tự do hách dịch như thể, để tỏ ra bốn tỉnh 
miên dưới Nam Kỳ lúc bấy giờ, tiếng là đất của triều đình, mà thực là 
quy phụ về Khôi cả rồi. Triều phụng mệnh Khôi đi chiêu phủ, nhưng 
không khác gì một ông chủ mới, ung dung đến nhận đất và xếp đặt 
công việc kinh doanh thế thôi. Bất quá Triều chỉ tốn công đi, trổ tài 
miệng lưỡi hiểu dụ, cứ không phải đánh chác gì cả; trái lạ, còn được 
cái lợi là đem rượu ngon gái đẹp đi du lịch khắp xứ chẳng tốn đồng 
trinh nào của nhà; hơn nữa, lại nhân cơ hội tự gây riêng thế lực anh 
chị để trở mặt cướp địa vị Khôi sau này. 

Trừ ra, lúc đến Châu Đốc, Triều mới gặp cuộc chống chọi của 
hai vị quan triều đình có chức trách thủ thành bảo thổ ở đây, là tuần 
phủ Lê Đại Cương và án sát Lê Văn Lý. Nhưng hai cụ lớn ta chỉ 
chống cự miễn cưỡng gọi là che mắt thế gian và lấy tiếng với triều 
đình vậy thôi. Vài hiệp súng thị uy của Triều đủ quăng hai cụ lớn lên 
trên lưng ngựa, xám xanh cả mặt, run bắn cả người, tế thắng lên Nam 
Vang nương náu, phó mặc nhân dân thành trì Châu Đốc cho quân giặc 
làm cỏ hay không, tự ý. 

Ta nên nhớ sau lưng Triều, lúc nào cũng sẵn có đạo bình Dương 
Văn Nhã mà Khôi sai đi tiếp ứng xa xa, phòng khi lưỡi mềm không 
xong, phải đùng đến sắt cứng. Nếu quả Châu Đốc hay thành trì nào 
chống cự hắn hoi, cũng phải tan vỡ. 

Nhưng trừ ra Châu Đốc gượng gạo chốc lát, không có thành trì 
đồn lũy nào chống cự cả. Từ Định Tường xuống mãi Hà Tiên, Triều 
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chỉ thấy những tòa thành bỏ không, vô chủ, hoặc là chính những tuần 
phủ, lãnh binh, treo cờ trắng, mặc áo rộng xanh, bày hương án, thân 
ra đón rước và tình nguyện quy hàng. 

Thành ra, sự tình quả thật như trên đã nói, Triều đến Lục châu, 
ung dung chẳng khác một người thay mặt chủ điền, đi nhận đất mỗi 
nơi, rồi phân phát cho người khác lĩnh canh. 

Đi qua mỗi hạt, Triều với họp văn thân, hào lý, dân chúng, giải 
tỏa cho họ biết vì những nguyên nhân nào và cốt có mục đích gì đại 
nguyên soái Lê Văn Khôi cùng anh em đồng chí phất cờ khởi nghĩa; 
kết thúc Triều nói: 

- Các ngươi hãy nghe lời ta phân trần cho rõ: công việc phản 
đối triều đình là công việc cứu nước an đân, bao nhiêu quan lại tham 
ô cùng những chính lệnh hà khắc, cô nhiên phải quét sạch và đồ tống 
xuống bể cho hết. Từ nay dân ta an cư lạc nghiệp với chính lệnh mới, 
quan lại mới, mà trong đó các ngươi đều có phần trách nhiệm về mọi 
sự lợi hại hay đở quan hệ đến mình... Ngay bây giờ, ta để các ngươi 
tự quyền lựa chọn lấy người xứng đáng ra làm việc quan, coi sóc mọi 
việc cai trị, hình án, bình lương trong bản hạt... 

Đời ấy, Thái Công Triều đã được nghe phong phanh tư tưởng 
dân chủ bên Tây phương, hay là tự va nghị sao nói thế, sực nhớ đến 
cái thuyết “đân vi gw” của Mạnh Tử hay sao không biết; ý kiến va 
mới bày tỏ trước mặt văn thân, hào lý, dân chúng, tức là tư tưởng 
dân quyền, cho dân được công cử đại biểu, như đã thực hành ở nhiều 
nước Âu châu lúc bấy giờ, trước nhất là nước Pháp. 


Vì thế, văn thân hào lý cùng mọi người đứng nghe hiểu dụ, đều 
lấy làm bỡ ngỡ, lạ tai, không hiểu rõ Triều muốn nói gì. 

Thoạt tiên ai nấy ngơ ngác nhìn nhau, rồi có người đánh bạo hỏi 
lại: 

- Bẩm quan lớn, ngài vừa mới nói “cho đân tự quyền lực chọn 
lây người xứng đáng ra làm việc quan ”, câu ây là nghĩ thê nào, xin 
dạy bảo cho chúng dân biết rõ. 

- Nghĩa là cách thức cai trị bây giờ sửa đôi mới hẳn; Triều đáp. 


Quan chức lớn nhỏ ở một hạt, cho dân tự đo bầu cử lấy người nào ở 
trong đám mình xét ra xứng đáng thì làm, chứ đại nguyên soái ở Gia 
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Định không phải bổ quan ở đâu đến trần nhận mỗi tỉnh thành, mỗi 
phủ huyện như lôi cũ, nghe chưa? Làm thê, đê chỉ tỏ ra chúng ta khởi 
nghĩa là côt vì dân. 

- Bắm quan lớn, cả chức tuần phủ, tông đốc, cũng cho dân tự 
kén chọn bầu cử lấy? 

~ Phải, từ tổng đốc trở xuống cho đến những chức đề lại, thơ lại. 

- Thưa, hễ dân chọn ai thì đại nguyên soái ở Gia Định chuẩn y 
người ây? 

- Chính thế, Gia Định sẽ gởi bằng sắc cho những quan lại dân cử. 

- Bắm, vậy thì người dân cử làm quan mỗi hạt, tất phải con nhà 
trâm anh, hay là đỗ đạt cử nhân tù tài chẳng hạn? 

- Không nhất định phải thế!... Triều cười và đáp. Các ngươi 
muôn bâu cử một cha căng chú kiệt nào lên làm quan bản tỉnh cũng 
được cả, miễn là người hiền đức và có tài năng. Nhiều kẻ đỗ đạt mà 
vô tài vô hạnh, không băng một anh bỗ y! 

Trong hàng thính giả đứng gần có mấy người bàn nói xầm xì với 
nhau, tán tụng chính lệnh mới: 

- Đại nguyên soái sửa đổi như vậy chí phải, Nam Kỳ ta sẽ được 
thấy cuộc thịnh trị như đời Nghiêu, Thuần, Tam đại, người ta quý 
chuộng chân tài hiền đức hơn là hư danh. 

- Nếu thế thì mẹ đĩ nhà tôi có lúc được làm bà lớn cũng nên. 

Thái Công Triều nghe lọt, đưa mắt nhìn bộ đạng người dân áo 
vải cũ kỹ ấy; gật gù nói: 

- Trông nhà ngươi rắn rỏi vạm vỡ thế kia, đang lúc quốc gia 
dụng võ, nhà ngươi có thể đem cho mẹ đĩ cái danh phận bà lớn lãnh 
binh được lắm đây. 

Nói rồi, Triều sai mở những kho tiền gạo của Triều đình, còn 
được bao nhiêu, đem phân phát cho dân bần cùng tất cả. 

Triều đi hạt nào, cũng chiêu phủ nhân dân bằng cách khôn ngoan 
như thế được người ta hoan hô quy phụ như nước chảy. Họ cày cây 
làm ăn vắt vả, mà bị trời làm mắt mùa đói kém thông luôn mây năm, 
đã khốn đốn về sự sống vật chất, lại thêm đau khổ tỉnh thần, bởi tụi 
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tham quan ô lại hành hà nhũng nhiễu đủ cách. Một cái chính lệnh của 
Triều đình nghiêm khắc chỉ có một phần, nhưng tụi ấy thừa hành, bày 
vẽ thêm phần nghiêm khắc đếm mười, đến trăm. Triều đình ở cách xa 
quan sơn nghìn đặm, có biết đấy là đâu. Tội nghiệp nhất là những dân 
đi đạo — mà Nam Trung thuở ấy rất đông — vì chính sách cắm đạo khiến 
họ bị bọn quan lại thừa nước đục thả câu, làm cho khổ sở dữ đội hơn. Ai 
có tiền bạc đút nhét còn khá; không thì phải giam cầm, cùm xích, trốn 
tránh phiêu bạt quanh năm, chả được giây phút nào yên nghỉ và khỏi lo 
sợ. Tóm lại, nhân tâm đang oán hận triều đình và khát khao cuộc đời an 
cư lạc nghiệp, nay bỗng có phong trào tới trả thù giùm họ, giúp họ có 
hy vọng sinh sống yên vui, lại chân cấp tiền bạc thóc lúa và bảo họ tự 
bầu cử lấy quan lại, như thế phỏng ai chăng hả lòng thích ý? 


Người ta xem Khôi với Triều như hai vị phúc tỉnh giáng phàm. 
Nhiều nhà có bề thế, đem khí giới binh lương giúp giặc. Hạng trai 
tráng đua nhau đầu quân, xin làm bộ hạ Triều vô số. Riêng phần 
Triều, giờ tỏ uy danh đã đành, lại có binh lực cũng hùng hậu nữa. 

Đem ba tắc lưỡi đi chưa đầy một tháng, thu phục được bốn tỉnh 
dễ dàng, trong lúc Khôi cầm binh đánh chác vắt vả và ở một tỉnh Biên 
Hòa, Triều có vẻ bễ nghễ nhất thế, tự cho mình là anh hùng số một, 
công lao số một, trong thâm ý vênh vang tự đắc, chẳng coi nhân tài 
nghĩa đảng thấm tháp vào đâu kể bắt đầu từ Khôi mà đi. 

Duy có trước mắt nàng Lý Cẩm Huệ thì lạ thay! Triều lại thu 
hình nhỏ như con kiến. 

Hôm ấy, đạo thuyền trây đang đóng ở Hà Tiên, nghĩa là Triều tới 
đoạn chót hành trình và đã thành công rực rỡ, chỉ còn sửa soạn quay 
về Saigon. Nhân đêm trăng tốt, Triều sai chèo lâu thuyền ra đậu giữa 
sông, rồi bày tiệc đàn ca tiêu khiển với mấy ả thanh sắc đem theo; 
luôn dịp ăn mừng hai cô thiếu nữ mơn mởn đào tơ, vừa được một nhà 
hào phú sở tại đâng làm tiểu thiếp. 

Giữa cảnh trăng thanh, sắc đẹp. đàn ngọt hát hay, Triều say sưa 
ngả ngớn, tay nâng chén, đầu nghiêng dựa bên nào cũng đụng chạm 
mỹ nhân, tự phụ mình lúc này phong lưu hiển hách nhất đời, có thê ví 
như các bực lương thần danh tướng đời cổ, gật gù ngâm hai câu “Túy 
châm mỹ nhân tất, tính ác thiên hạ quyền” (Cơn say gối đùi mỹ nhân, 
lúc tỉnh cầm quyền thiên hạ) mà không phải thẹn chút nào! 
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Bỗng có máy tiếng nhẹ như gió mà ghê như sét, phát ra từ các 
cậu lính canh gác chung quanh thủy trại loan báo lẫn nhau: 

- Phu nhân đến! 

- Phu nhân đến đó, nghe! 

: Trong lúc Ấy, một thiếu phụ ôm cậu con trai độ bốn năm tuổi, 
ngôi trên chiệc tam bản nhỏ, do một tên lính bơi chèo, lừ lừ tiên ra lâu 
thuyền của Triều. 

Hẳn ai cũng đoán ngay Lý Câm Huê cùng đứa con nàng, từ Sài 
Gòn bạt thiệp ra đây tìm chồng. Hôm Triều phụng mệnh ra đi, lấy cớ 
việc binh nguy hiểm bắt trắc, để nàng ở nhà, cho được tự do đem theo 
một lũ tình nương ca kỹ mua vui giữa đường; nàng thừa hiểu, nhưng 
chẳng kêu ca than thở gì hết. 

Ba tiếng “phu nhân đến” ném trúng vào giữa cuộc thanh sắc ngả 
nghiêng thê này, làm Triêu bại hứng, khủng khiệp; giá ai làm phúc 
chọc thủng lâu thuyền cho va chìm xuống đáy sông, có lẽ mát ruột 
hơn. Bình nhật, va kiêng sợ nàng và nàng ghen tuông dữ, hai đàng 
cùng nôi tiêng như nhau. 

Con người, trong óc đây trí khôn xoay trở thời cuộc, mà đứng 
trước một việc nhỏ mọn lại phải hãi hùng; luống cuống. Triều định 
chắc Câm Huê lần mò từ Sài Gòn xuống chỉ cốt đánh ghen, chứ không 
còn vì lẽ gì khác. Phen này biên to! 

Không biết làm thế nào, Triều chỉ còn vừa kịp khoát tay ra hiệu 
cho đàn ca im đi, các cô tấu đi, rồi mình thì thổi phụt đèn, vội vàng 
chui xuông khoang thuyên, nắm dán mình dưới ván, trùm chăn lên 
trên, nín khe không dám thở. 

Tội nghiệp mấy cô sợ bị đòn mang nhục, bỏ chạy tứ tung. Cả 
hai người tiểu thiếp mới hiến cũng thế. Người này nhảy bừa xuống 
chiếc xuông con, bơi đi tất cả. Người kia nhào đại xuống sông, làm 
môi cho cá sấu. 

Mà tưởng Câm Huê đến, là cốt làm sắm sét giông tố gì sao? 

Nàng phăm phăm trèo lên lâu thuyền, đánh lửa thấp đèn, rồi làm 
như người bắt ếch đã quen thuộc hang hốc, xuống thăng dưới khoang, 
kéo chăn lôi Triều dậy, nói năng niềm nở: 


129 


"Rlpe/fieulun hoploerg 


Đào Trinh Nhất 


Mời ông lớn ngồi đậy cho mẹ con tôi xem mặt một tí nào! 

Triều nghe, tưởng là câu nói giận lẫy, không dám ngửa mặt lên 
nhìn vợ, giả đò bóp đầu vỗ trán và nói giọng rên rỉ như người có bệnh: 

- Từ chiều đến giờ lên cơn sốt, làm nhức đầu, khó chịu quá! 

- Lại bệnh Tề tuyên, chỉ uống thang mỹ nữ là khỏi, ai còn lạ gì? 
Cẩm Huê nói và cười gần, càng khiến Triều hồi hộp. 

~ Mình chỉ nói nhảm! Triều đáp. 

~ Nói nhảm à?... Vừa mới rồi ở trên bờ còn nghe tiếng đàn ca inh 
ỏi, cười đùa rằm rĩ trên sông, làm cho Hà Bá mất ngủ... Sao mà phát 
bệnh chóng thế? 

- Đấy hắn là quân sĩ nô đùa ca hát làm vui... Thế mà tôi nằm sốt 
mê man, chẳng biết gì cả. 

- Ông lớn vờ vịt khéo quá... Làm như người ta đui điếc tất cả. 

- Thật đấy! 

- Ông lớn muốn chối, hử?... Ngồi bên, mùi rượu còn sặc cả lên... 
Lại còn phần của máy cô ấy dính cả vào đầu tóc râu ria đây này, tang 
chứng rành rành... 

- Thôi, tôi van lạy mình, nói khe khẽ chứ!... Chuyện gì hãy để 
mai mốt về Sài Gòn sẽ hay. Nếu ở đây, mình diễn kịch ghen tuông, cả 
lời lớn tiếng, để trò cười cho binh gia cùng những người tai mắt ở xứ 
này, làm tôi mất cả thể thống đi. 

Khốn nạn, Triều cúi đầu van lạy thật, sợ cuồng cả người. Trước 
hàm con sư tử Hà Đông, đến anh hùng hào kiệt cũng nhiều người phải 
khiếp, chẳng riêng gì Triều. 

Cẩm Huê thấy bộ tịch mà phì cười, không nỡ hình phạt tỉnh thần 
nữa: 

~ Mình gàn quá! Đại trượng phu làm nên công danh sự nghiệp ở 
đời, muốn vui chơi thanh sắc cứ việc đường hoàng công nhiên, oan gì 
mà phải che đậy, chối cãi. Đừng thèm bắt chước những kẻ đêm hôm 
mò mẫm như ranh, ban ngày làm bộ từ hiền như bụt, để lấy tiếng tốt 
với đời, như thế là giả đối, hèn hạ. 
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- Thú thật với mình, tôi vui chơi công nhiên trước mắt thiên hạ, 
nhưng với nhà thì phải che đậy chối cãi, vì sự thương yêu kiêng nễ 
khiến thết... Triều nói một cách ôn tồn, nhỏ nhẹ, tưởng nịnh khéo như 
thế cho Cẩm Huê hả lòng. 

Không ngờ được thấy kết quả trái hẳn: 

- Thế thì ông lớn càng sai lầm to! Cẩm Huê nói với giọng trực 
tiệt. Người quân tử làm việc gì cũng vậy, cân minh bạch đôi với vợ 
con nhà trước hệt, mới minh bạch với thiên hạ được chứ. 

- Mồm mép lý sự ấy, tôi xin đầu hàng bái phục. Tiếc sao mà mụ 
không nặn cho mình ra đời làm đàn ông? 

- Ừ, mình thử nghĩ xem tôi nói thế không phải à?... Vả lại, mẹ 
con tôi lặn lội ra đây chuyên này, có phải chủ ý tìm mình đê ghen 


tuông sinh sự gì đâu! Mình vui chơi cứ vui chơi, mắc mớ gì phải 
luống cuống bãi tiệc thôi đèn rồi đấp chăn giả bịnh... 


- Thật vậy ư?... Triều chận ngay lời vợ và hỏi. Chính tôi đang 
muốn hỏi mình: kỳ hẹn tôi sắp về Sài Gòn đến nơi, mình phải lặn lội 
ra đây làm gì? Tất có duyên cớ quan hệ thế nào thì mình mới đi!... 

- Có thé!... Mấy hôm trước, nội thành Phiên An người ta đồn rằm 
lên rằng quan Trung quân đã tử trận ở đồn Châu Đốc... Tôi choáng váng 
cả người, lập tức vào soái phủ hỏi thăm tin mình, ai nấy đều trả lời một 
cách lúng túng, có vẻ bí mật, khiến tôi thêm lo ngay ngáy... Vừa may 
gặp ông Tăng Vô Ngại đến phủ, tôi níu áo hỏi săn hỏi đon, ông ta tươi 
cười yên ủi và khuyên tôi chớ nghe lời thiên hạ đồn đại vô bằng. Ông 
nói nêu quả thật quan Trung quân có mệnh hệ rủi ro thế nào, thì soái phủ 
phải nhận được tin hung báo trước nhất, mà đằng này soái phủ chăng 
tiếp được tin tức gì lạ, thế nghĩa là quan Trung quân vẫn được bình yên. 
Nhân dịp, ông kê chuyện cho tôi nghe binh triều ở Châu Đốc có chống 
cự qua loa, nhưng quan Trung quân bắn súng thị oai mấy hiệp, là chiếm 
được đồn lũy ngay... Vậy là tôi được yên tâm, cách mây hôm, lại có một 
tin khác, làm tôi giựt mình lo ngại, đứng ngồi không yên... 

- Còn tin gì nữa?... Còn tin gì nữa đây?... Triều hỏi dồn. 

- Cái tin này quan hệ, đáng nên giới tâm.. . Ấy là tin Triều đình 
treo thưởng 300 nén bạc để lấy đầu Lê Văn Khôi và đầu mình, hễ ai 
thành công, ngoài món tiền thưởng to tát ấy, lại được phong làm thiên 
hộ... Vì thế, hiện nay có bọn lực sĩ thích khách hăm hở công danh 
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phú quý, đua nhau hoạt động đữ lắm. Hôm nọ, trời vừa nhá nhem, có 
người lạ mặt, la cà ở trước cửa phủ ta, dò hỏi quan Trung quân hôm 
nảo ở Hậu Giang trở về, đề tới yết kiến... Tôi chạy ra nom theo, thấy 
đúng người thật khả nghi. Tụi gia nhân đều nói thây hăn có dâu dao 
nhọn trong mình. Chắc là một thích khách. 

~ Khả nghỉ sao không hô lính bắt cỗ nó lại? Triều nói: 

~ Lúc ấy không kịp nghĩ đến, Câm Huê đáp. Nó lẫn vào bóng tối, 
nhanh như cái cắt. Nghe nói bọn thích khách định dùng tới mỹ nhân 
kế cho được đễ thân cận những người mà họ muốn cắt lấy thủ cấp 
để lĩnh thưởng của triều đình. Cái gì chứ gái đẹp thì tôi còn lạ gì tính 
nết “hảo ngọt” của mình, hễ thấy là híp mắt lại, về vập ngay... Biết 
đâu trong mấy cô ả mình tưởng là che được mắt tôi, đem theo từ Sài 
Gòn, lại chẳng có một đứa đóng vai mồi chài cạm bẫy của quân thích 
khách?... Sợ mình không biết cái tin triều đình treo thưởng mua đầu, 
sợ mình quá híp mắt về gái, chăng biết đề phòng mà bị kẻ thù thừa cơ 
ám sát, cho nên tôi lo sốt cả ruột, vội vàng đâm bổ xuống đây... 

- Ôi! Đàn bà chỉ khéo lo nghĩ vẫn vơ! Triều nhìn Cẩm Huê vừa 
nói vừa cười. Tôi đi đâu tiền hô hậu ủng; ở đâu có quân gia hộ vệ canh 
phòng tứ vi, thích khách muốn hớt cái đau của thằng này khó lắm. 

~ Mình bảo tôi vẫn vơ?... Phải biết con người ta, càng cao danh 
vọng, càng dày gian nan, tiếng thiếu gì kẻ ghen ghét, rình mò làm 
hại, nhất là người ở vào cảnh ngộ như mình, đằng nào cũng dở dang, 
nguy hiểm. Mấy hôm, mẹ con tôi nằm dưới đò từ Gia Định về đây, 
chỉ những hồi hộp, chả biết xuống đến nơi còn được thấy bình yên vô 
sự, bây giờ trông thấy mình vô sự, tôi mừng rỡ như được tái sinh vậy. 

Triều ngôi lặng suy nghĩ giây lâu, rồi lắc đầu và nói lắm bẩm, 
như nói một mình: 

- Hừ!... Vô lý!... Đây hắn là tụi Đặng Vĩnh Ưng đồ hiền tật năng, 
bày vẽ ra để làm mưu mô phản gián gì đó; chứ không lẽ triều đình lại 
Sai người ám sát tôi! 

~ Tại sao! Cẩm Huê lây làm lạ, hỏi. 

- Chỉ tại... Triều trả lời ngập ngừng, không muốn nói hết. Nhưng 
mà thôi, đàn bà biết gì việc nước mà cũng tò mò. 
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- Ô! Ông lớn khinh em vừa chứ! Cẩm Huê nói giọng hờn mát. 

Một người đàn bà vượt qua bao nhiêu sông ngòi khói lửa đên đây, thây 
chồng ngoại tình mê gái rõ ràng, mà không thèm ghen tuông hay tra hỏi 


nửa lời, chỉ ân cần lo nghĩ về tính mạng chồng nguy hiểm... thưa ông 
lớn, người đàn bà ấy có thể nghe bàn quốc gia đại sự được lắm. 


- Phải, tôi vẫn biết bà đáo đẻ, không thế mà nghe nói “phu nhân 
đến” người ta sợ hết hồn vía... Có điều việc này, tôi không muốn mình 
phải bận lòng; nào ai dám khinh? 

- Nhưng mình cứ nói cho tôi nghe. 

~ Có gì lạ đâu, triều đình để tôi an toàn lúc này thì sẽ có lợi hơn; 
tôi tin trong triều, bề nào cũng có những bực trí mưu, nghĩ đến chỗ ấy. 

~ Dễ thường mình là công thần hay quốc trượng gì, mà bảo triều 
đình phải quý tính mạng của mình như thế? 

- Chẳng phải công thần quốc trượng gì cả, nhưng triều đình thuê 
người giết tôi bây giờ thì lây ai thu phục Gia Định lục tỉnh lại cho! 

Triều nói câu ấy có vẻ tự đắc ra mặt. Cẩm Huê sửng sốt ngó 
chông rôi ghé tai hỏi nhỏ: 

- Mình lại rắp tâm làm phản, phải không? 

Không trả lời vợ câu hỏi ấy, Triều nói lảng qua chuyện khác: 

- Hôm mình ra đi, tình hình Gia Định xem ra thế nào, vẫn yên 
ôn chứ? 

~ Yên ôn lắm, người ta trở lại buôn bán làm ăn vui vẻ như thường, 
xem ra nhân tâm ngày càng mên phục nghĩa đảng và mong đợi Hoàng, 
tôn mau về làm vua. 

- Còn ở mặt trận Biên Hòa? 

- Nghĩa binh đại thắng, Khôi chiếm lại được thành Biên Hòa, 
đánh binh triều tổn thương vô kể. Một vài hôm, Khôi về Phiên An 
một lần, xem xét công việc, rồi lại lên Biên Hòa, bài binh bồ trận, chờ 
ngày chống cự với đại binh của triều đình sắp đến. 


~ Đại binh ấy, ai làm tướng, mình có nghe nói không? 
- Có, tôi nghe phong văn thế này, chả rõ là đúng hay sai: Triều 
đình đã phong Tống Phúc Lương làm thảo nghịch tả tướng quân và 
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Nguyễn Xuân làm tham tán; Phan Văn Thúy làm thảo nghịch hữu 
tướng quân, Trương Minh Giảng làm tham tán, hiệp với bình khấu 
tướng quân Trần Văn Năng, Nguyễn Văn Trọng, đem cả bốn quân 
thủy, bộ, ky, tượng, phân làm mây đường tiến công Gia Định, hình 
như sắp sửa đến nơi. Phen này chiến tranh hẳn là đữ đội, mình há? 
Mình làm Trung quân đô thống, binh quyền to, trách nhiệm cũng to; 
nay mai ra trận, phải cố bảo trọng thân thể, kẻo khổ vợ con nghe! 

Triều đứng phắt dậy, truyền báo quân sĩ sửa soạn buồm lái, rồi 
day lại nói với Cẩm Huê: 

- Nếu thế, ngày mai ta phải trở về Gia Định thượng khẩn mới 
được. 

* 

Quả thật, Triều rắp tâm phản Khôi ngay từ buổi đầu, cho nên có 
mảy may cơ hội nào khả thừa, va cũng lợi dụng tới đáy, không chịu 
bỏ lỡ, chỉ mong sớm được chuộc tội với triều đình. 

Hôm đánh Châu Đốc, mà hai quan thủ thành là Lê Đại Cương 
và Lê Văn Lý thua chạy, trốn lên Nam Vang, kính đô nước Chân Lạp, 
Triều sai người thân tín theo gót, đưa hai ông ấy bức mật thư sau này: 

“Kính xin nhị vị đại nhân chiêu giám ” 

“Triều tôi phải tạm thời theo giặc, chỉ vì tình thế bất đắc dĩ, 
nhưng tắc lòng trung nghĩa, không bao giờ quên được ân đức trời bể 
của đắng quân vương. Chủ ý mình bảo toàn tắm thân hèn mọn này, 
để nay mai có dịp đới tội lập công với triều đình, thiết nghĩ còn hơn 
là hôm nọ tử tiết mà không ích gì. 

“Hai ngài có dịp tấu sớ về triều, xin làm ơn vì tôi giải tỏ nỗi 
niềm khổ tâm, hầu mong triều đình soi xét cho tôi lập chí trung quân 
báo quốc là thế. 

“Việc tôi trù liệu sẽ thực hành nay mai. 

“Hai ngài tạm náu ở kinh đô Chân Lạp ít lâu, tôi sẽ đón rước trở 
về thành trì cũ. 

“Gió thu mát mẻ, xa chúc bình an. 

“Chánh vệ úy Thái công Triều bái thư” 
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Thế là Triều chủ tâm trở mặt rõ ràng. Đến hôm Cẩm Huê xuống 
Hà Tiên. Triêu nghe tin triêu đình mua lây thủ câp mình 300 lạng bạc, 
tin ấy thực hư không biết, nhưng va càng lo sợ và nóng nảy làm phán, vì 
e đề dây dưa lâu ngày, lực lượng bọn Khôi thêm phân kiên cô khó phá, 
mà mình đối với triều đình chậm trễ chừng nào tội to hơn chừng ấy. 

Bởi thế, Triều lật đật trở về Gia Định, khi được tin đại binh của 
triều đình sắp vào đến nơi mà trong những người làm tướng có N guyển 
Xuân là chỗ quen biết, có thê trông mong ông ta binh vực hộ mình. 

Triều đến Phiên An giữa hôm Khôi cũng ở Biên Hòa trở về phê 
phát công việc. 

Sau khi nghe Triều bày tỏ kết quả chiêu phủ các tỉnh. Khôi cứ 
độc đoán, tức thời chọn lính Hồi lương, phải đi mỗi tỉnh mười lăm 
hay hai chục người lanh lợi, khỏe mạnh, gọi là lính khâm phái, để 
giúp đỡ các quan mới trong việc tuân phòng, cai trị. 

Bọn họ Tăng họ Đặng vì việc chung không thê nín hơi, lại bộc 
bạch lợi hại, can ngăn đến ráo lời, khô cả nước miếng. Khôi nằng nặc 
không nghe. Trong ý tự cho mình làm thế là phải, vì lính Hồi lương 
đôi với Khôi có tình thây trò tin cân, có thê ủy thác hơn. 

Nội chư tướng không ai vui lòng; duy có Triều làm thinh, chẳng 
nói thị phi gì cả, lại còn mừng thầm. Vì tụi lính ấy sẽ là khí giới gián 
tiếp cho Triều lợi dụng trong cuộc mưu phản. 

Kỳ thật, trong thâm ý Khôi cũng đã nghỉ Triều, lại nghỉ cả những 
quan lại mới cử ở các tỉnh, sợ là vây cánh Triêu xêp đặt, cho nên cân 
phải người tín cân ở Gia Định xuông đóng rải rác mỗi tỉnh, tiếng gọi 
là giúp việc, mà sự thật côt đề bí mật giám thị. 

Nếu những người được giao phó trách nhiệm ấy, đứng đắn dử 
tế, thì chăng những giúp Khôi được lòng nhân dân các tỉnh quý mến, 
phục tòng, lại làm cho Triều mất chỗ dựa, tức thị không dám ho he 
phản trắc gì nữa. 

Khốn nhưng họ là lính Hồi lương. 

Một hồi trên đã nói qua, độc giả hắn còn nhớ: những người 
phạm tội trộm cướp sát nhân ở các tỉnh Đàng ngoài, bị án lưu đô vào 
Gia Định; sau khi mãn hạn, phần nhiều ở lại sinh nhai, chứ không về 
xứ; lúc ông Tả quân Duyệt còn làm tổng trần, sợ đề họ trà trộn với 
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dân gian, rồi thì chứng nào tật Ấy, túng đói làm càn, sinh ra nhiễu sự, 
ông bèn nghĩ cách thu biên họ vào quân đội riêng, cho họ có việc làm 
yên ồn, vừa có thê lập công, hiệu lực với nhà nước. Nhân thế, mây đội 
lính đặc biệt ấy có tên là Bắc Thuận, là Hồi lương. 

Khi còn là thần tử triều đình, chính Khôi cai quản đội lính Hồi 
lương, tình nghĩa ấn uy khắng khít lâu ngày, thầy trò rất là tương đắc. 

Bình nhật họ yêu mến kiêng sợ Khôi, ai nấy một niềm giữ tròn 
chức phận, không dám làm chuyện gì trái ngược, phạm phép. Khôi 
cũng tin cậy ở lòng họ trung thành và đễ thống ngự. 

Ta đã biết cuộc khởi nghia của Khôi thành công mau chóng, có 
công lao đội lính Hồi lương đóng góp một phần khá nhiều. 

Nay, Khôi bá chủ một phương, ngôi cao quyền lớn, nghĩ lại thầy 
trò tình cũ nghĩa xưa, lẽ tự nhiên muốn tìm cách đề bạt cho đám cựu 
bộ của mình có cơ hội lập chút công danh, bỏ lúc cùng nhau tử sinh 
hoạn nạn. Huống chỉ họ lại là người Khôi tin cẩn thuở giờ, cho nên 
công việc trinh thám mọi sự cử động ở Lục châu, Khôi tất tả suy nghĩ 
cân nhắc, có thể đặt lòng tín nhiệm vào đám Hồi lương hơn là ai khác. 
Phàm người có thắc mắc, tinh ma, nếm nhiều mùi đời cảnh khổ, mới 
làm được việc rình mò thiên hạ. Trong ý Khôi cầm chắc bọn đầu trộm 
đuôi cướp ấy được mình răn dạy bấy lâu, đã sửa đổi tính nết, tắt nay 
không làm sự gì càn rỡ, để phụ lòng mình phó thác. 

Có biết đâu họ như thú đữ, phải nhốt một nơi và có người | kẻm 
chế luôn; một khi thả buông nó ra thì lại hung tợn, say máu, vồ bắt 
người ta mà ăn như cũ. 

Bọn Hồi lương khi ở Gia Định dưới quyền Khôi quản thúc, cố 
nhiên phải hiền lành tuân thủ kỷ luật; nhưng bọn Hồi lưưng thả cho đi 
lục tỉnh một mình, đeo thanh gươm, mặc áo dấu, có chút quyền hành 
trong tay, sẽ hiện nguyên hình trở lại căn tính! 

Trước hôm họ đi, rủ nhau đến phủ Trung quân chào biệt, được 
Thái Công Triều nhỏi sọ và cho ăn ““bánh thánh” một cách thâm hiểm, 
dường như đánh thức căn tính họ dậy bảo họ cứ làm việc ác đi: 

- Các anh nên biết đại nguyên soái tuy chẳng nói ra, nhưng ngài 
sai các anh đi Lục châu phen này, tức là cho các anh có cơ hội vinh 
thân ấm tử xây dựng tương lai hạnh phúc đấy. Ở cái đời binh đao loạn 
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lạc, tranh tối tranh sáng này, chỉ có thằng nào khờ dại mới không biết 
kiếm chác lấy ít tiền của để nay mai thái bình mà hưởng!... Việc gì 
các anh cứ thăng tay, bê nào cũng đại nguyên soái với ta bênh vực... 

Một lát, Triều cười hề hà nói tiếp: 

~ Này Lục châu của tiền như nước, gái đẹp như tiên, tha hồ cho 
anh em tiêu khiên! Mà người ta lại hiên lành, chỉ lây uy mà đè nẹt thì 
việc gì cũng xong!... 

Những lời dụng tình kín đáo, khêu gợi tham vọng người ta như 
thê, không khác gì cơn gió thôi vào đông lửa tt lại bùng lên. 

Quả nhiên tỉnh nào tốp Ấy, họ vừa đặt chân đến Lục châu, con heo 
vô lại ở trong bản tính, liền vùng chỗ dậy, tha hồ hoành hành tác ác. 

Họ ÿỷ mình là công sai của đại nguyên soái, nhất cử nhất động, 
hết sức ngang tàng, hồng hách, không còn đếm xia lẽ phải trái mà 
cũng chẳng coi ai ra gì. Ban ngày thì dùng oai quyền làm mưa làm gió 
ở châu thành; đêm tối dắt nhau về các làng xóm, sách nhiễu chè chén, 
cướp bóc nhà giàu, chọc ghẹo đàn bà con gái; hễ ai cưỡng lại thì họ 
chăng ngần ngại ra oai căng nọc, đánh đập, đến nỗi rút gươm chém 
giết, coi tính mạng người ta rẻ rúng như thể cọng rơm con kiến vậy. 


Ban đầu họ còn quấy nhiễu nhà dân, sau đến các dinh thự công 
môn cùng vợ con hâu thiệp của các ông quan mới, họ cũng không tha. 

Có thể nói tóm lại, không việc gian ác nào họ chẳng dám làm; 
không trôi qua một ngày nào mà dân gian không bị hãi hùng và chịu 
sự tai hại bởi tụi Hôi lương gây ra. 

Bấy giờ, người ta thấy chế độ mới, cuộc đời mới, ngỡ rằng tốt 
đẹp, lại hóa ra xâu xa, chăng, có lợi gì cho mình. Cân nhắc, so sánh 
tham quan ô lại lúc trước thế mà không làm khổ dân quá quất cho 
bằng tụi Hồi lương hiện giờ. Tất nhiên lòng người phải nghỉ ngờ 
nguội lạnh với cuộc đời mới, trở lại nhớ tiêc chê độ đã qua. 

Hôm nọ, nhân tâm nồng nàn hoan hô quy phục Khôi, nay trở lại 
oán thán ngâm ngắm rồi thì nỗ xung lên, lấy bạo lực đối phó với bạo 
lực của bọn Hồi lương. 

Chỗ nào, người ta cũng coi bọn ấy là bọn cừu địch không thể 
dung thứ. 
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Dư luận sôi nỗi tứ tung. 

Không nhịn được nữa, người ta gặp bọn Hồi lương ở đâu, xúm 
lại trừng trị ở đây. 

Tỉnh này Hồi lương bị dân đón đường đánh chết, bêu đầu trên 
ngọn cây, và phanh thây ném xuống Cửu Long giang cho cá sấu. Hạt 
kia, người ta bắt trói lại phơi năng, cắm tuyệt cả cơm nước; mấy cậu 
lạy lục cũng không tha, rát cô kêu la cũng không ai thèm cứu. Đàn bà 
con trẻ còn lây phân bôi trát vào mặt mây cậu và nói giận dữ: “ác giả 
ác báo đáng kiếp chúng bay!” 

Có nơi, dân đánh đuổi cả bọn quan lại mới, chính họ đã tuyển cử 
hôm tháng trước, rồi đi tước các quan cũ trở về cai trị. Người ta oán hận 
tụi Hồi lương, giận lây đến quan lại mới, cho là một phe gian ác; không 
biết trong đám ấy có nhiều kẻ cũng bị Hồi lương ngược đãi như ai. 


Trong vòng một tháng, nhân tâm ở Lục châu đối với Khôi lãnh 
đạm và ly tán hâu hêt. 

Người ta quay lại nhớ tiếc triều đình. 

Những lúc bọn Hồi lương lộng quyền tác tệ ở Lục châu, Khôi 
bận rộn việc quân trên vùng Biên Hòa, đôi ba bữa về Gia Định một 
lần, tuyệt nhiên không nghe biết gì cả. Chính bọn ấy phải gửi tờ bầm 
bảo công việc lên soái phủ luôn, nhưng khi nào lại tự kế xấu mình; 
còn quan lại thì sợ vạ lây, không đám thóc mách. 


Thái Công Triều có tai mắt dán khắp Lục châu, thừa biết những 
sự hành động bạo ngược của bọn Hồi lương nhưng hắn ta đang cần 
lợi dụng chỗ đó, còn âm thầm khuyến khích cho thêm lớn chuyện lên, 
tự hắn giả điếc làm thinh, không dại gì cho Khôi được sớm biết tình 
hình để kịp cứu chữa. 

Đến nỗi tin tức nào, tờ bẩm nào từ các tỉnh đưa về Phiên An, 
cũng đều nói tình hình Lục châu yên ổn, các ông Hồi lương đứng đắn, 
trung thành và rất được việc. Vạn nhất có nguôn tin hay tờ bẩm nào 
nói đến thực sự, thì Triều bưng bít đi ngay. Có hôm, một người lính 
ky mã thường chạy tờ bẩm từ tỉnh Định tường lên Gia Định, bị giết 
cả người lẫn ngựa ở khoảng Bình Chánh, Bình Điền, mà cái túi đựng 
công văn thì mất biến tông tích. Đó là một thủ đoạn của Trung quân 
Triều che mắt thế gian. 
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Vì thế, Khôi cứ yên tâm về phía Lục châu, những kẻ bộ hạ tin 
cần thuở nay tắt là làm tròn chức vụ mình đã phó thác. 

Mãi cho đến hôm những tấn thảm kịch Hồi lương diễn ra tứ 
tung, mà tai vách mạch rừng, thiên hạ đều biết; nghĩa là đến hôm 
nhân tâm lục châu mười phần ly tán hết tám chín rồi, khó thế văn hồi 
được nữa, bây giờ Khôi mới được biệt rõ sự thật. 

Khôi đang ở Biên Hòa tìm xét địa thế lập trận, đón đánh đại 
binh Tống Phúc Lương sắp vào đến nơi, bỗng nhận được tin tức Lục 
châu nguy biên, tự vò đâu bứt tóc, như người phát điên. 

Thời cuộc biến đổi đến thế, thì nguy hiểm cho Khôi thật. 

Và mong dựng nghiệp lớn, cần phải lấy bốn tỉnh miền dưới làm 
chỗ dựa lưng vừa là kho tàng thóc gạo, tiền bạc, nhân dân, có thế mới 
đủ lực lượng chỗng với binh triều ở trước mặt. Nay mắt chỗ dựa lưng, 
mà trước mặt thì quân đại địch như nước lũ sóng côn ào ào tràn tới, 
một thành Phiên An, một tỉnh Gia Định, lấy gì án ngữ cho được? Thế 
nào cũng phải vớt lại chỗ dựa lưng trước đã. 

Vội vàng, luống cuống, Khôi chỉ kịp truyền miệng cho tả hữu 
đi gọi Nguyên Văn Bột ở Nhà Bè về trấn Biên Hòa, rồi nhảy phốc 
lên lưng con Thần Phong, một mình một ngựa, phi thắng một mạch 
về Gia Định. 

Về đến soái phủ, rờ lại khăn bịt trên đầu đã bay mất lúc nào 
không hay. 

Lập tức vời họp các tướng lĩnh có mặt tại Gia Định. Bàn cách 
gỡ nước cờ bí. 

Các tướng lão thành kiến thức hoặc đám trực ngôn như hạng 
Tăng, Đặng và Hoàng Nghĩa Thư, đêu văng mặt vì phận sự: người thì 
mắc đi thanh tra các phủ huyện, người thì đang ở mặt trận. Hiện diện 
chỉ có những người thật thà, cục mịch, chỉ biết cống hiến bắp thịt cho 
nghĩa đảng và một niêm phục tòng, bât cứ đại nguyên : Soái nói quan 
tám cũng ừ, quan tư cũng gật; về quân cơ cũng như về chính trị, họ 
chẳng có ý kiến gì mà cũng không quan tâm đến. 


Giữa cuộc hội nghị này hai ông chánh phó chủ tịch cải nhau 
kịch liệt. 


139 


'lpe/fieulun hoploorg 


Đào Trinh Nhất 


Mấy tháng trước, Triều còn kiêng nề Khôi và giữ lễ tôn kính bề 
ngoài; bây giờ tự phụ mình công cao, ở Lục châu cũng có vây cánh 
thể lực, lại nhân thấy Khôi đang cơn túng bĩ tất chả dám động phạm 
đến mình, cho nên Triều ngôn ngữ tự do, coi như bình đẳng, không 
cần giả đò khúm núm từ tốn như độ nọ. 

Khôi thống trách Ttiều có dã tâm vun bón thanh danh thể lực riêng, 
đã âm thầm xúi bẩy ly gián nhân tâm Lục châu, có ý lợi dụng thế nào 
đó? Sở kiến của Khôi đâm trúng vào chỗ u ẩn trong ruột Triều, nhưng 
con người gian ngoan quỷ quái này, khi nào chịu nhụt và nhận lỗi mình. 

Trái lại, Triều trợn mắt gân cổ, lớn tiếng cãi lại, đỗ trút vào Khôi 
tất cả những lỗi lầm mà Khôi đã buộc cho hắn: 

~ Ô hay! Ông nói thế mà nghe được à?... Sao không thử rờ sau gáy 
xem: lỗi mình to như cái đình, không biết tự trách, lại đi gây gỗ trách 
móc thiên hạ?... Tôi nói có mặt tất cả chư tướng làm chứng: vẫn biết 
tôi không phải là bạn đồng chí ban đầu, không dự phần vào lúc mới 
cử sự, tôi tán thành và gia nhập sau, nhưng đối với ông, đối với việc 
nghĩa đảng, có ai sốt sắng trung thành và lập nên công trạng cho bằng 
tôi? Thật thế, trong khi chính ông thập tử nhất sinh chiến đâu khó nhọc 
với đồn Biên Hòa, tôi ra công đi chiêu phủ được cho ông cả thành trì 
nhân dân bốn tỉnh Định Lường, Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên, không 
hề tốn một mạng người, rỏ một giọt máu. Lại xếp đặt cả việc cai trị và 
tuyên đương đức tốt của chế độ mới; nhân dân đâu đó hớn hở quy phụ, 
ca tụng thanh danh ông như trời... Nếu quả tôi có dã tâm gì, thì tôi đã 
chăng làm thế, tôi đã ở lại miền đưới mà an hưởng phú quý, tự đại tự 
tôn chăng được hay sao, còn đem thân trở về Gia Định, đóng vai tuồng 

“hàng thần lơ láo” tứ phía ganh gỗ này làm gì không biết?... 

Triều nghỉ hơi giây lát, nói tiếp: 

- Này, ông Khôi ơi! Thu phục Lục châu cho nghĩa đảng ấy là 
công tôi, mà làm cho phân tâm Lục châu chia lìa chán nản nghĩa đảng 
như bây giờ, chính là lỗi ông... 

~ Ô!... Lỗi tôi?... Ông này nói lạ! Tôi có ám gì?... Khôi sốt ruột, 
hỏi vặn lại. 

- Phải, chính là lỗi ông. Quân Hồi lương là bộ hạ ông từ xưa, tâm 
tính tư cách chúng du côn tàn nhẫn thế nào, hẳn ông không lạ... Ai 
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bảo ông sai phái bọn ấy đi Lục châu, đề chúng được thể lộng quyền, 
làm toàn những việc gian tà, trái phép. Nào cướp bóc nhà dân, nào 
hãm hiếp phụ nữ, nào chém giết vô tội, nào nhũng nhiễu lương dân, 
hơn một tháng trời, chúng thả cửa hoành hành, gây nên bao nhiêu 
thảm kịch, tội ác, mà ông giả điệc ngó lơ, chăng ra lệnh triệt bọn ấy 
về hay là thăng phép trừng trị, đề cho nhân tâm được hả... 

- Nào tôi có được biết tin tức gì đâu? Khôi nói. 

- Mặc kệt... Người ta biết rõ Hồi lương là bộ hạ tín cần của ông, 
chắc hẳn ông dung túng, nên chúng mới dám ngang tàng như thế... 
Chờ đợi không mây ông trừng trị, dân họ phải tự ra tay trừng trị lây... 
Lúc trước nhân tâm quý mên nghĩa đảng chúng ta bao nhiêu, vì ông 
dùng lầm và dung túng bọn Hồi lương gây thì gây oán khắp xứ, bây 
giờ nhân tâm quật lại chán ghét nghĩa đảng chúng ta bấy nhiêu. Bảo 
rằng không phải lỗi ông làm mắt lòng dân lục châu thì còn lỗi ai? 

Khôi cúi mặt, có lẽ tự hối tự thẹn, nhìn nhận Triều nói có lý, 
đành phải xuống nước xử nhũn: 

- Ông Trung quân tỏ bày căn do và quy cữu về tôi như thế, rất 
phải. Việc đời, không có lửa làm sao có khói... Nhưng chuyện đã qua, 
dù sao cũng dĩ lỡ mắt rồi, chúng ta ngôi cãi cọ đồ lỗi cho nhau, chăng 
ích gì cả. Bây giờ, chúng ta phải bàn chuyện bây giờ thì hơn. 

~ Lục châu đã mắt, cũng là một chuyện dĩ lỡ rồi, Triều nói; bây 
giờ còn phải bàn chỉ nữa? 

- Không! Chúng ta phải tìm cách cứu văn lại chứ. 

~ Phải lắm, không có thì trước mặt sau lưng cùng bị mũi giặc, 
làm sao chịu nôi. 

- Lần này, nghĩa đảng lại phiền đến tài lực của Trung quân mới 
được. 

- Thưa, việc gì kia? Triều hỏi giả vờ như không biết. Chắc 
nguyên soái muôn sai tôi lên mặt trận Biên Hòa. 

- Không phải, bản chức lại muốn tầng phiền Trung quân đi chiêu 
phủ Lục châu một phen nữa. Bận trước, ông sẵn có thanh vọng đối 
với đân, tình hình bây giờ tất ông mới thu thập lại được. 

- Tôi xin chịu thôi!... Triều đáp một cách quả quyết, mặc dầu 
trong trí mừng thâm. 
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- Sao thế? Khôi hỏi có vẻ bồn chồn. chỉ sợ Triều từ chối. 

~ Ngài muốn bảo tôi nhảy vào nước sôi đồng lửa nào, tôi vui lòng 
nhảy vào ngay. Nhưng lại đi Lục châu thì tôi xin chịu. Lân trước tôi nói 
như rồng như phượng, rồi sau người ta trông thấy “ngôn hành tương 
phản”, bận này lại vác mặt xuông thì họ nhô nước miêng vào, hoặc lây 
đao rạch mặt tôi ra, còn gì?... Thôi... thôi!... xin ngài chọn tướng tài khác. 

Khôi vật nài với giọng tha thiết: 

- Tôi đã biết tài năng của ông hơn cả mọi người... Việc cứu vớt 
cuộc diện lục châu, phi tay ông chẳng ai đương nổi! Thế nào ông 
cũng chịu khó đi hộ, không thì đại sự hỏng bét. 

Các tướng dự hội cũng nài nỉ: 

- Thôi, đại nguyên soái đã ân cần phó thác như vậy, tưởng quan 
Trung quân chớ khá từ sau... Việc là việc chung tât cả. 

Thái Công Triều biết cơ hội đã tới cho mình để thực hành sở 
định rồi, nhưng còn làm bộ khó khăn ngần ngừ giây lâu, rồi chất lưỡi 
Và nói: 

- Vâng, đi thì đi!... Việc ông chẳng lẽ thấy khó mà tránh?... Có 
điêu, nêu như nguyên soái muốn cho tôi đi lục châu chuyên này nữa, 
trước hết xin chuẩn y của tôi một điều thỉnh cầu, vì sự thành bại quan 
hệ ở đó... 

- Điều thỉnh cầu thể nào? Khôi hỏi: 

- Chỉ sợ nguyên soái lại nghĩ sai lầm mà không y theo được!... 
Triêu đáp nửa úp nửa mở, chưa chịu nói ngay. 

- Được, ông cứ nói. Điều gì có lợi cho việc chung, tôi vui lòng 
y theo ngay. 

- Bây giờ tôi với ngài, hai ta cố nhiên hợp lực mà ông phân 
quyền, thì mới trông mong thành được đại sự. 

- Nghĩa là... Theo ý ông muốn? 

- Theo ý tôi muốn, chúng ta nên chia hai quân lính, quyền hành, 
bờ cõi, để mỗi người hành động trong một khu vực riêng, tự chịu 
lấy trách nhiệm; tôi xin cáng đáng mặt sau để ngài thong thả đối phó 
binh triều ở mặt trước. Chắc ngài cùng chư tướng đang suy nghĩ, nghỉ 
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ngại, không hiểu rõ chân tâm của tôi... Vậy tôi xin nói may để ngài 
hiểu cho rằng: sở dĩ tôi muốn như thế, chỉ cầu cho được yên thân mà 
làm việc kẻo tôi cứu ở trong tay ngài mà chư tướng hay nói ra nói 
vào, nay vu tôi phản trắc, mai xin ngài giết tôi, thế thì tôi không sao 
vui lòng chắc dạ mà nói chuyện làm việc cố sức cho được?... Ngài 
thử nghĩ xem. Chẳng qua bây giờ cũng như ngài tình nguyện làm giấy 
giao quyền chia việc cho tôi vậy, mai sau thành công, tôi lại xin nộp 
lại và ở ngôi thứ phục tòng như cũ... 

Khôi cũng khôn ngoan, nhưng không xa tưởng đến sự Triều có 
dụng tâm #ì tai hại, chỉ thầm nghĩ thằng này muốn dự bị tranh ngôi 
cướp quyền đại nguyên soái của mình là cùng. Huống chỉ tình thế lúc 
này càng lúc càng khẩn cấp, mà có người bảo lĩnh trấn áp mặt sau cho 
mình có chỗ dựa lưng vững vàng, có lương thực tiếp tế, để mình yên 
trí rảnh tay đối phó mặt trước, Khôi đang cầu lấy, dù phải đánh đổi 
với một giá nào cũng không cho là đắt. Bất quá tạm thời chịu nhận 
điều khoản kia cho vừa lòng Triều, mai sau xong ViỆc, SẼ lấy quyền 
trên mà lật trái lại, chả khó khăn gì, Khôi nghĩ nông nổi như thế, cho 
nên tươi cười theo ý Triều muốn: 


- Giờ tôi tính khuôn xử thế này ông nghĩ có được không, nhé? 

~ Vâng, xin ngài cho nghe cao kiến; Triều đáp và lắng tai chờ đợi. 

- Ta chia ra hai khu trách nhiệm, mỗi người một khu: từ Gia 
Định trở ra đên Huê, nhât thiệt công việc vê phân tôi chủ trương; từ 
Định Tường lên tới Nam Vang thì xin phú thác một tay ông gánh vác; 
ý muôn của ông là thê, chứ gì? 

- Vâng, thiển ý tôi đại khái như thế. Còn về binh lực thì nguyên 
soái tính thê nào? 

- Thì cũng cưa hai chứ sao, mỗi đằng một nửa, cả tướng ta lẫn 
binh lính. 

- Cảm tạ ngài có lòng tốt, nhưng ngài chia cho binh lính là đủ, 
còn tướng tá thì xin lưu lại dưới trướng mới phải, vì sẽ cân dùng chiên 
đâu trận mạc nhiêu. Phân tôi đi Lục châu không phải cần đến: vả lại, 
tôi sẽ chọn nhân tài ở Lục châu thì hơn. Duy có về thủy quân.. 

- À! về thủy quân chiến thuyền vì ông cứ chiếu số mà lấy hai 
phần ba... Tôi để cho ông phần hơn. 
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- Nguyên soái định thế là phải, cvÌ ở miền dưới, sông, ngòi, kinh 
rạch, chạy tứ tung như mạng nhện. cần nhiều thuyền bè mới tiện công 
việc. 

- Quân tử nhất ngôn, như thế là minh bạch, phải không? Khôi 
nắm tay Triều và nói trịnh trọng. Xin ông tận trung tận lực, không bao 
giờ nghĩa đảng quên được công lao... 

- Thưa ngài cứ vững lòng tin cậy nơi tôi, từ nay không phải lo 
ngại gì về mặt sau lưng nữa!... À quên! Phiền ngài viết cho một tờ 
giao quyền đàng hoàng, cho được trọng sự thể đối với quân dân. 

Khôi cười và tức tịch viết tờ ủy quyền cho Triều, biên rõ các 
điêu khoản như trên đã định. Triêu cung kính nhận tờ của Khôi trao 
tay, làm như người hết sức thật thà, tòng phục. 

Sau cuộc hội nghị, Triều về dinh thu xếp đồ đạc, sáng sớm hôm 
sau đem gia quyên lên đường ngay, lây cớ tình hình bình Lục châu 
khân câp, cân phải đi liên. Kỳ thật, sợ lưu liên ở Gia Định, rủi Khôi 
tỉnh ngộ hoặc nghe lời bọn mưu sĩ mà cản trở và làm hại mình chăng. 

Triều để lại mấy viên gia tướng ở lại, chờ vài ba hôm nhận lấy 
phân chia quân lính và chiến thuyền sẽ dẫn đi sau. 

Xong việc hôm ấy, Khôi cũng hấp tấp trở lên Biên Hòa, vì nghe 
tin báo rằng tiên phong của hai đạo binh Nguyễn Xuân và Tống Phúc 
Lương càng ngày càng áp gần bờ cõi. Hình như có mấy đội đã cắm 
trại ở Mô Xoài trên Bà Rịa rôi. 

Cách hai ngày, quân sư Tăng Vô Ngại đi hiểu dụ ở các phủ 
huyện trở về, bộ hành đề đốc Nguyễn Kiều và hai tướng Hậu quân 
Võ Vĩnh Tiền, Võ Vĩnh Tài, thuật lại tấn kịch đã diễn cho ông nghe. 

Ông dăm chân kêu trời: 

- Chết chửa! Sao các ông chẳng can ngăn đi? Hôm nọ, trước khi 
tôi đi, đã căn đặn nguyên soái gọi bọn Hồi lương hướng về, còn thằng 
Triều, thì ta cứ trọng đãi nó ở thành Phiên An này, đừng sai khiến 
buông thả nó đi đâu nữa hết. Khốn nạn! Lời tôi nói chỉ như nước đỗ 
lá khoai... Giờ lại phóng nó đi Lục châu, là sự quá quất lắm rồi, còn 
phân quyên chia đât cho nó là nghĩa ý gì? 
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~ Tiên sinh còn lạ gì tính nguyên soái độc đoán, chúng tôi phận 
nhỏ, can ngăn có được đâu... Đến ngay tiên sinh và ông Lại bộ Thái 
Khanh (Đặng Vĩnh Ưng) vẫn được kiêng nễ, mà nói còn chẳng thèm 
nghe! Nhưng việc lại thả Công Triều đi Lục châu hệ trọng cho đại 
cuộc lắm thế kia ư? 

- Chứ sao! Tăng nói và thở dài. Phen này ông soái nhà ta thả 
Triều xuống Lục châu, sẽ có cái hại cũng như ngày xưa Hạng Vũ cho 
Lưu Bang vào đất Thục vậy... Nó được tự do đào huyệt để chôn tắt cả 
anh em ta, rồi đầy các ông xem. 

Té ra Khôi nhượng bộ Thái Công Triều, tưởng là thu xếp cho 
êm phía sau lưng, không ngờ lại tự gây ra mũi giặc sau lưng nữa. 


X. HAI NGƯỜI CON GÁI LẠ ĐỜI 


Thoát thân ra khỏi Gia Định, Thái Công Triều có thể nung đúc 
tắt cả tâm tư trí lực vào một việc thực hành: phản Khôi để lấy công 
chuộc tội với triều đình. 

Trên chiếc quan thuyền chở Triều và gia quyền từ Sài Gòn xuôi 
Mỹ Tho, chiếu cạp điều trải bục chính giữa, bày la liệt nào ấm chén 
Nội phủ, nào cơi trầu bằng bạc chạm trổ hoa mỹ, nào tráp khảm xà 
cừ, nào điều ông ngà bịt vàng, xe trúc dài bốn năm thước và uốn cong 
vắt; thứ trúc rất quý ở Tuyền Châu bên Tàu đem saung, mình đỏ gân 
xanh, có tính chất đị thường là lửa đối không cháy; một đoạn trúc như 
thế phải đổi tới mươi lăm nén bạc mới được, phi bực người sang trọng 
hiển hách như Triều lúc bấy giờ không khi nào dám xài. 

Ngồi dựa mình bên gối xếp, Triều luôn tay xoăn xoe hai chòm 
râu cá chốt, tỏ ra vẻ người có sự khoan khoái gì trong lòng. Bên cạnh, 
ái thiếp Cẩm Huê ngồi pha nước trà tàu, rồi tay gõ nhịp, miệng ca một 
vài khúc nam bằng, tình tứ véo von, để cho phu quân đồng thời được 
nếm cả hương vị lẫn thanh sắc. 


Chốc chốc, Triều lại gật gù cao hứng và cười nụ một mình: Ý 
nghĩa của những nụ cười ấy, cố nhiên là vui lòng đắc ý tới cực điểm, 
nhưng không phải vì được thưởng thức nhan sắc đẹp, hương trà thơm, 
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tiếng hát hay; kỳ thật vì những con sóng khoái hoạt về tiền đồ công danh 
đang sôi nỗi ở trong tâm não, chỉ có một mình cảm thấy rực rỡ vô hạn. 

Và cười Khôi ngu, vận số đến lúc mạt kiếp, tức là sung sướng 
đắc ý về chỗ mình trí mưu xuất sắc, khéo chuyển nguy ra an, chuyển 
họa thành phúc, cầm chắc hồng vận đang tiến đến nơi. Chỉ trong nay 
mai, bọn Khôi tât phải bại vong, Triêu đình khôi phục được Gia Định 
lục tỉnh, đều nhờ ở tài trí công lao của mình, chắc nhà vua không vấn 
tội, còn thêm phong thưởng là khác. Ngó mong ra con đường trước 
mắt, thây phủ đây gâm vóc, rải toàn hoa hường. 

Triều suy nghĩ chừng nào, cao hứng chừng ấy, không thể không 
thích ý cười thầm. 

Có chỗ lạ, trước cái trạng thái khác mắt thế mà Cẩm Huê chẳng 
tò mò tìm hỏi căn do, lại dường như cũng không quan tâm đến. 

Bỗng dưng Triều hỏi nàng đột ngột: 

~ Mình biết cỡi ngựa nha? 

Nàng sửng sót, tưởng mình lãng lai, nghe sai lầm chăng: 

- Ông lớn hỏi tôi thế nào kìa? 

- Tôi hỏi có phải mình biết cỡi ngựa không? Triều nhắc lại câu 
hỏi. 

- Ông hết cả chuyện nói rồi sao, phải đâm hỏi vẫn vơ? Cẩm Huê 
cười và đáp. 

- Không! Tôi chợt nhớ lại chuyện cũ, nhưng còn phấn phỏng, 
nên muôn hỏi lại cho chặc, thê thôi. 

- Cỡi ngựa?... Đàn bà con gái sinh trưởng ở vùng tôi đều phải 
biết ít nhiều. Họ cỡi ngựa đi chợ là sự thường, lúc còn ở nhà, tôi cũng 
phải thạo như họ. 

~ Thật à? 

- Ai nói láo! 

- Tôi ngắm dung mạo mình, giá như đánh bộ quần áo đàn ông, 
đội nón dứa kinh, đi đôi giày dừa, thêm chiệc áo địa màu xanh, mà 
ngồi trên lưng ngựa, thật trông ra phết một phong lưu công tử, con gái 
thấy phải chết mệt... 
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~ Ô!... Sao tự dưng hôm nay ông lớn nảy nòi ra lắm cái kỳ tưởng 
thê? Tôi mặc nam trang mà thiên hạ phải lâm, con gái phải mê? 

- Ừ, tôi nói thật đấy. Nhưng chả biết cô mình có gan cải trang 
hay không? 

~ Mà đề làm gì chứ? 

~ Nói ví dụ như khi cần dùng đến. 

- Nếu lâm khi cần dùng, cải trang thì cải trang, khó khiếc gì 
chuyện đó mà phải lo có gan hay không!... Hôi trước, ở trên sân khâu, 
tôi chăng thường đóng vai đàn ông khéo tuyệt là gì? 

- Ò nhá! Thế mà tôi quên... Lại còn tài sức cỡi ngựa, trời nắng 
đường xa, cô mình liệu có chịu đựng nỗi, hay là vài ba dặm đường đã 
kiệt sức ngã lăn ra thì buôn cười... 

- Thử nói xem đường xa độ bao nhiêu mà phải lo? 

- Chả mây! Ví dụ đi về áng chừng ngót ba trăm dặm, mà được 
cái đường sá phăng phiu, đông băng, chả phải len đèo xuông dôc gì cả. 

- Nếu thế thì tôi xem dễ như trò đùa, ngon như ăn gỏi... Tưởng 
đâu ba nghìn dặm mới sợ, chứ ngót ba trăm dặm mà lại đường phắng 
thì có mùi vần gì! Câm Huê nói rất quả quyết, có vẻ tự hào hiện trên 
khuôn mặt. 

~ Mình nói thật hay bỡn? Triều hỏi vặn nàng, có ý ngờ vực. 

- Chăng bỡn tí nào! Đề khi lâm sự tự tôi trổ tài cho mà xem. 

Đến đây, cả hai vợ chồng cùng ngồi lặng lẽ, đưa mắt lên trông 
sao dòm trời, mỗi người đề trí suy nghĩ một đẳng. 

Hồi lâu, nàng vỗ vai chồng, tỏ dấu thân mật và hỏi tỉ tê: 

- Mình à! Tôi ngẫm nghĩ mãi không hiểu vì sao tự nhiên mình 
lại khân khoản những sự tôi có biết cỡi ngựa và có sức đi xa hay 
không?... Tất có lai lịch thế nào, mình nói trắng cho tôi nghe, kẻo lòng 
tôi bứt rứt khó chịu từ nãy đên giờ... Hay mình có việc gì hệ trọng, 
cần dùng đến tôi chăng? 

- Chính thế, mình đoán đúng! Triều đáp. Tôi định ngày mai đến 
thành Định Tường, sẽ có một việc phải cậy đên mình. 

- Việc gì thế, mình? 
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~- Mai đến Định Tường sẽ hay. 

- Không, tôi muốn được biết ngay bây giờ... Cứ dứ tôi với vẻ 
bí mật, tôi bực lắm. Trong khoang thuyền này chỉ có tôi với mình, 
với bầu trời mặt nước, còn quân gia thủy thủ cách biệt hai đầu, vả lại 
đều là kẻ thân, không còn tai vách mạch rừng mà ngại. Tôi nóng ruột 
được nghe, đê tư liệu xem tài lực mình có kham nôi công việc của 
chông phú thác hay không? 

~ Tôi biết sức mình làm thừa đi, nếu như sẵn lòng!.. Triều nói và 
nhìn nàng chăm chăm. 

- Việc ấy cần đi đường xa? 

- Phải. 

- Đến xứ nào, khoảng nào lận? 

~ Vào khoảng Bà Rịa. 

- Lại cần giả làm đàn ông? 

~ Phải, vì sợ lộ hình ích, thiên hạ nhiều người biết mặt mình. 

~ Nhưng kẻ khác đi thay không được à, lại cứ phải tôi? 

- Cứ mình mới được; kẻ khác đi sợ người ta thông tin, tức là 
không được việc. 

~ Nghĩa là tôi có một vật thị thực để thiên hạ trông, thấy mà tin? 

- Đại khái như thế. 

- Nhưng tôi đến Bà Rịa để làm việc gì? Cầm Huê có hỏi xoắn 
xít, rồi nàng cười và nói tiếp. Hay là ông bắt tôi đi đón một cô tiêu 
tinh nữa cho ông đây, có phải thì thú thật phăng đi? Bây giờ phú quý 
hiên hách cực điêm, tính chuyện năm thiệp bảy thê?... 

Thường tình đàn bà, trong óc bao giờ cũng nghĩ chuyện ghen 
tuông trước hệt. Nhưng Thái Công Triệu không cười, cũng không 
đáp; nét mặt rât nghiêm. Thái độ ây khiên nàng chợt tỉnh ngộ ra ngay, 
ghé bên tai chông và nói khẽ: 

- Mèng ơi!... Tôi hiểu ra rồi. Mình muốn sai tôi làm thằng phu 
trạm bí mật, tin cẩn, đem tin ra Bà Rịa cho binh triều, chứ gì? Tôi bói 
đên tim đen, phải chịu ngay đi! 

Bây giờ Triều mới nhích miệng cười: 
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~ Cô mình bói hay thật, xin chịu. 

- Thế là phen này mình quyết bỏ tụi Gia Định, quay về với triều 
đình? 

~ Mình nói đúng. 

- Đã nghĩ chín chắn chưa? 

- Chín chắn lắm rồi. 

~- Mai mốt, mình sai tôi đi Bà Rịa là cốt đem mật thư cho Tống 
Phúc Lương, tỏ lòng hôi hận, rôi thì nội công ngoại kích đê mình lập 
công chuộc tội với triêu đình. 

- Quả thật như thế. Phải người tin cân như vợ con ruột thịt, mới 
phó thác việc đưa tin ấy được. Đường lối đi lại phải qua nhiều đồn quân 
của Lê Văn Khôi canh gác, cho nên tôi nghĩ mình nên cải trang làm đàn 
ông, nhât là làm một công tử chơi bời, đê đánh lộn sòng với con cháu 
các quan nhà nó ở Gia Định, tất là quân canh không để ý... Cố nhiên, 
việc đi này có hơi vất vả hiểm nghèo, nhưng quan hệ cho tiền đồ thân 
danh tôi không nhỏ; hắn mình chả tiếc công mà đi hộ tôi... 

- Không! Tôi chịu thôi! Cầm Huê trả lời ngang một cách chắc 
nịch như đóng đỉnh vào cột. 

- Có lẽ mình ngại đường xa và sợ nguy hiểm đến thân? Đàn bà 
lo xa thê ây cũng phải... Nhưng tôi sẽ có mưu chước bảo lĩnh cho 
mình đi lại bình yên. 

- Không phải tôi sợ sệt lo ngại gì cả... Có điều, việc đem thư Ấy, 
mình chọn một người bộ hạ khả dĩ tin cân phú thác không thiếu gì, sai 
họ đi có phần chắc chắn hơn là tôi... Tôi đi e hỏng việc mắt. 

- Vì sao thế? 

- Vì thế nào tôi cũng tiện đường ghé vào thành Phiên An, đưa ngay 
mật thư ây cho Lê Văn Khôi xem, trước khi đên tay Tông Phúc Lương. 

Nàng nói rất dịu dàng, tự nhiên, chẳng lộ mảy may khí sắc gì 
hờn dỗi hay dọa nạt. 

Triều ngó nàng trừng trừng, choáng váng cả người, toát mô hôi 
trán. Và không hề tưởng tượng có câu nói quái gở ấy, phát ra từ cửa 
miệng một người chí thân: 
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- Ấy chết! ... Thế thì mình định tố giác tôi à?... 

Nàng lắc đầu, trịnh trọng: 

- Khi nào tôi có bụng chó má ấy. Nhưng, sở đĩ tôi nói thế, chỉ 
để tỏ ra ý tôi không thích trông thấy mình muối mặt phản Khôi. Hắn 
ta đãi mình cho tới phân quyền chia đất, danh vị ngang nhau như bây 
giờ, thật là trọng hậu; thế mà mình còn đáo dở phản bội, không sợ 
hỗ thẹn lương tâm và thiên hạ hậu thể mỉa mai à?... Tôi đoán chắc 
trong trí mình đang suy nghĩ. Khôi là phản trắc Triều đình, nhân tâm 
không theo, thiên mạng không đến, lực lượng không đủ, thủy chung 
thế nào cũng phải bại vong. Đợi hắn bại vong, mình bị lôi cuốn ngã 
theo, chăng nộp mình ở chiến trường thì cũng mắt đầu với quốc pháp. 
Chỉ bằng ta tính nước trước, bán rẻ quách nó đi, vừa chuộc được tội, 
vừa lập được công với triều đình, vinh gia ấm tử, tiến chức thăng 
quan, chẳng hơn là chết lây một chùm với lũ giặc ư?... Nếu mình suy 
nghĩ thế thì nông nỗi lắm, mình ạ! Cứ theo con mắt tôi là đàn bà đòm 
xét đại thế: việc Khôi làm, được nhân tâm Nam kỳ lục tỉnh tán thành 
quy phụ rất đông, nào là những người yêu mến Thượng công, nào là 
dân gian bất bình quan lại tham nhũng, nào là tín đồ Thiên chúa đang 
khốn đồn oán hận chính sách cầm đạo, ai nầy được Khôi đứng lên sửa 
lại tình trạng, giải thoát cho họ, đều lấy làm mừng... Có thể nói nhân 
tâm ba phần, Khôi chiếm được hai rồi... Lực lượng cũng chẳng phải 
tầm thường. Mình với hắn cứ thành tâm hợp lực, chống chọi binh 
Triều, dám chắc binh triều không đễ phá nổi. Nhưng hai người ly tán, 
làm hại lẫn nhau, thì lực lượng phải yếu; cố nhiên hắn phải ngã trước, 
còn mình cũng chưa chắc đứng yên. Tôi khuyên mình nghĩ kỹ chỗ đó. 

Cẩm Huê nói thốc một hồi, cả từ lẫn sắc cùng có vẻ tha thiết. 

Triều nghe sửng sốt cả người, không ngờ một con đàn bà, nhất 
là con hát xuất thân, giờ lại nảy ra có kiến thức về việc đời, lạ lùng 
đến thế. Nhớ lại những lời nàng khuyên can mình hôm cuối tháng 
năm ở thành Phiên An, Triều càng lấy làm lạ lùng khó hiểu: 

~ Lúc trước mình can tôi đừng nhận quan chức của Khôi mà phụ 
triều đình: bây giờ mình lại bảo tôi không nên trở về với triều đình mà 
phụ tình Khôi!... Đàn bà sao mà nhiều lưỡi lắm giọng thế? 


Nàng nghiêm sắc mặt, trả lời: 
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- Phải, độ ấy tôi khuyên mình nên giữ tròn danh nghĩa. đối với 
triều đình, chớ nhận lấy tước lộc của đảng nghịch; nêu muốn thoát 
thân ra khỏi hang cọp, thì tôi tìm cách đem đi, an toàn vô ngại... 
Nhưng lúc bấy giờ mình không nghe, cứ ở lại với bọn Khôi, công 
nhiên lĩnh chức trung quân, hưởng sự phú quý. Tôi đồ chừng mình đã 
suy xét chán và tự cho việc mình làm như thế là phải, cho nên mình 
mới làm. Con người ta vì chí hướng, vì thân danh mà lựa chọn đổi 
thay chỗ đứng, không phải sự lạ. Có điều là, đại trượng phu ở đời, 
một khi đã lựa chọn việc gì đáng làm mà làm, thì phải nhất tâm theo 
đuổi cho tới cùng, chữ sớm Tần chiều Sở, nay đông mai đoài, xoay 
quanh như chong chóng, thì còn ra cái quái gì? Ai còn tin được lòng 
mình và coi mình ra làm sao? 

Triều cúi mặt làm thính. Nàng nói nhiều, khô cả môi, uống một 
chén nước thấm giọng, rồi lại nói tiếp: 

- Nghĩa vợ chồng phải lấy lẽ phải trái thắng thắn bảo nhau, tôi 
muốn nói cho cạn lời hết ý, rồi sẵn thanh gươm dây kia, mình có giận 
mà chém giết tôi cũng cam! Cơ khổ! đời mình đã mang tiếng phản 
một lần rồi, thế cũng là quá' giờ lại còn toan phản đi phản lại tới hai 
lần, tôi e thiên hạ hậu thế cười cho đến ngập mặt, mục xương. Trừ phi 
một người coi lương tâm và nhân cách rẻ rúng như bùn, mới đành làm 
thế được. Và lại, mình tướng bây giờ lại quay đầu về đới tội lập công 
với triều đình là đắc sách và yên thân, tất triều đình là đắc sách và yên 
thân, tất triều đình sẽ bỏ qua tội cũ mà ban thưởng công mới cho; trời 
ơi! đừng có tin chắc mà khổ. Tôi tưởng là sự mơ mộng nguy hiểm 
cho mình thì có. Mình quay về đề chuộc tội, mình giúp sức triều đình 
để trừ Khôi, không khéo chỉ là tự đào lấy huyệt chôn mình đấy. Thôi, 
tôi không muốn nói nhiều hơn, chỉ van lơn mình suy nghĩ cho chín!... 

Nàng vừa khuyên vừa mắng chua chát, Triều ngồi trơ như tượng 
gỗ, chả biết biện bạch thế nào; một lúc lâu mới gượng gạo: 

- Mình bàn tán cũng phải, nhưng việc sở định của tôi không thể 
thay đổi được đâu. Chỉ xin mình giữ kín mồm miệng, chớ tiết lộ với 
ai nhaf 

Cảm Huê vùng vằng: 

- Tôi nói phải trái thế thôi, biết nghe hay không, tự ý. Còn việc 
mình làm mặc mình, tôi chẳng tán thành thì thôi, không phá hoại làm 
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gì!... Thử nhìn kỹ mặt này xem có phải con người chó má đi thóc 
mách hại chông hay không? 

Nói rồi, nàng bỏ vào khoang thuyền đằng sau, nằm ôm con thao 
thức thở dài đên sáng. 

Trưa hôm sau đến Định Tường, Triều đóng hành viên tại dinh 
tổng đốc, chờ đợi mấy ngày có quân gia ở Sài Gòn lục tục kéo xuống, 
mới bắt đầu hoạt động. 

Hai hôm đầu, Cẩm Huê trông nom công việc nội trợ như thường, 
không lộ chút gì là vẻ buồn chồng, chán đời, hay có điều bất như ý. 

Qua ngày thứ ba, nàng và đứa con trai nhỏ cùng biệt tăm tích. 

- Mặt trời đã lên cao, bọn thị nữ gõ cửa mời bà lớn và công tử 
chôi dậy, mới hay là gian buông trông không. 

Trên bàn, một bức thư niêm phong chính bút tích nàng để lại 
cho Triều; thư viết chữ nôm, vì chỉ có chữ nôm, Triều mới đọc được: 

“Tôi đi, và đem thằng bé cùng đi, cốt để bảo toàn giọt máu này 
cho tông môn họ Thái nhà mình khỏi phải tuyệt tự. Vạn nhát sau này 
mình tránh khỏi đại nạn, tự tôi sẽ cho con trở về tìm mình với một 
vật làm tin, cho phụ tử đoàn viên, chung hưởng phúc trạch. Trái lại, 
mình có từ giã cối đời, cũng được nhăm mắt yên hôn vì không đến nôi 
hương tàn khói lạnh ”. 

“Cẩm Huê vĩnh quyết” 

Triều xem thư rồi châm lửa đốt ngay, mặt mày nhăn nhó, nói 
lầm rằm một mình. 

- Đề quái gởi 

Thế rồi thôi, quan niệm chuộc tội lập công, chiếm hết tâm não 
hăn ta, vợ con ở hay đi mặc kệ, chả cân nghĩ đên. 

Ngay hôm ấy, hắn sai một tên gia bộc cầm mật thư đi đường tắt 
đên Mô Xoài đưa trình 7do nghịch tướng quân Tông Phúc Lương, hệt 
sức bộc bạch niềm trung lòng hồi, nhờ chuyên tấn về triều đình. Đại ý 
hắn nói trước kia chỉ vì sự thế bức bách mà phải theo giặc, chứ thâm 
tâm vẫn trung thành hoài mộ triều đình, không khi nào nguôi. Vả chăng, 
nhờ sự chu hoàn với giặc mây tháng mà dò xét được cả nội tình thực lực 
của chúng. Nay hắn xin giúp sức binh triều, nội ứng ngoại hợp, đề trừ 
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bọn Khôi, thu phục đất cũ. Hiện giờ hắn xuống Lục châu cốt để tuyên 
dương đức lớn nhà vua, hiệu triệu dân tâm phản chính, rồi thì binh triều 
từ ngoài đánh thốc vào, hắn ở đưới đánh quật lên, hai đầu dồn lại, bọn 
Khôi mọc cánh cũng không bay thoát. Tóm lại, chỉ xin triều đình rộng 
lòng tha thứ lỗi trước, để cho hắn đới tội lập công, vì nước ra sức v.v... 

Quả thật, phen này Triều xuống Lục châu cốt thực hành cơ mưu 
đầm đá sau lưng con người mà hắn đã theo phe, đã nhận lấy tước lộc, 
và cách hơn một tháng trước, chính miệng hắn nói tốt đủ vẻ. 


Bây giờ, đi qua châu thành phủ huyện nào, hắn cũng ngầm kết 
phe đảng, khích khuyến lòng trung, ca tụng sức mạnh của triều đình, 
kể lễ tội ác của bọn Khôi, cô nung nấu lòng dân phải ăn năn kiêng sợ 
bên kia và chán chường oán ghét bên nọ. 

Muốn chận họng dư luận không thể trách van mình làm sao 
tiền hậu, bất nhất, Triều kiếm chuyện đọa già người ta và tự bào chữa 
mình rất khéo: 

~ Triều đình đã phái mười vạn đại binh, trăm viên thượng tướng, 
với những khâu súng đại bác không lồ mua bên Tây phương về, chia 
làm mấy ngả thủy bộ cùng tiền vào nam, quyết trừ giặc Khôi và tất cả 
đồ đảng nó. Trước binh lực khí giới của triều đình ghê gớm như thế, 
bọn Khôi lấy gì kháng cự cho nỗi? Chúng nó bị sa vào lưới phép đến 
nơi. Bắt cứ thành trì châu quận nào theo giặc, sẽ bị quan quân làm cỏ 
tất cả. Chính tôi đã nhờ được gần. gũi mà biết rõ chân tướng bọn Khôi. 
Chúng nó chỉ là một lũ du côn vô hại, tụ bạ nhau làm càn, nói láo nói 
xược, gạt gầm dân chúng... 

Đến chỗ này, Triều gân cổ nói lớn, cho ai nấy nghe phải để ý và 
nẫy ra cảm giác không tốt đối với Khôi: 

- Tức như chúng nó bảo sẽ rước Hoàng tôn ở Âu châu về làm 
chúa đất Nam Kỳ, ấy là một chuyện bố láo thượng hạng... Các ông 
nên biết rằng tiên hoàng thái tử Cảnh chỉ có hai người con trai đã qua 
đời tất cả, còn có Hoàng tôn nào đâu?... Chẳng qua chúng nó chỉ vì 
tư lợi mà phản bội triều đình, làm cho nhân dân ta mang vạ khổ lây. 
Chứng cớ là bọn Hồi lương quấy nhiễu tàn hại dân gian thế nào, cứ 
xem đấy thì biết!... 

Lòng người đang thấp thỏm kinh sợ uy lực triều đình và giận 
bọn Hồi lương tàn ác đã sẵn, nay nghe lời Triều nói, dù ai còn có chút 
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cảm tình với Khôi cũng hóa ra lạnh lùng, tiêu tan. Người ta hy vọng 
ở Hoàng tôn, té ra Hoàng tôn cũng chuyện bịa đặt nôt! 
___ Một mình không đủ, Triều phát nhiều bộ hạ thủ túc đi khắp xứ 

cô động. 

Các tỉnh miền dưới Nam Kỳ trở lại quy hướng triều đình, cả về 
tỉnh thần lẫn quyền chính. 

Những quan lại triều đình lúc trước bỏ thành bỏ chức đi trốn, 
như trường hợp hai ông Lê Đại Cương và Lê Văn Lý ở Châu Đốc 
chẳng hạn, nay Triều đưa về nguyên vị lần lần. 


Hắn cố thi thố đủ mọi cách để giải tỏ lòng mình đã ăn năn tội 
lỗi và thật dạ trung thành với vua. Giá có thể mỗ trái tim ra rồi lại ráp 
vào mà không chết, hắn không ngầm ngại mô tìm mình gởi cho Tổng 
Phúc Lương xem nó đầy máu trung nghĩa thế nào, để họ Tống tâu hộ 
về kinh. 

Tuy vậy, Tống Phú Lương là người dè đặt, cẩn thận, không đám 
hấp tấp tin lòng Triều. Biết đâu con người tham sinh úy tử, phản phúc 
nhát hèn ấy, chẳng bày mưu lập kế trá hàng dụ địch sao đó, để dứ 
quan quân vào hầm hồ bắt trắc cũng nên? Tống nghĩ xa xôi như vậy, 
cho nên chỉ giữ thái độ lạnh lùng hoài nghỉ đối với hẹn ước của Triều, 
cứ đồn binh ở Mô Xoài, chưa muốn vồ vập chờ các đạo binh sau cùng 
đến, sẽ định phương lược. 

Sốt ruột, Triều sai tin đi mối lại đôi ba lần giục dã, Tống vẫn 
thản nhiên, chỉ nói bắn tin với kẻ đem thư: 

- Thái tướng quân có lòng hối hận trung nghĩa như thế, thật là 
quý hóa. Khốn nhưng chưa có một chứng cớ nào chắc chắn ông ta đã 
đoạn tuyệt với giặc rồi, cho nên ta còn trù trừ, và Cũng sợ mang lấy 
tội khi quân, không dám tháo thứ tâu gửi gì về Triều. Trừ phi ông ta 
có một vật gì làm tin... đại khái như thủ câp một viên tướng giặc có 
tên tuổi, để cho ta được tin lòng. 

Kẻ đưa thư trở về thuật chuyện y thế, Triều cười và nói: 

- Hứt!.. - Tưởng lão ta đòi chị Hằng mới khó kiếm, chứ đòi sọ dừa 
người ta... thì có sẵn kia rồi! 


Triều nghị đến Tả quân Nhã. 
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Ta đã biết Dương Văn Nhã phụng mệnh dồn binh ở địa đầu Gia 
Định, giáp giới Định Tường, để xem xét Triều động tĩnh, vì quân sư 
Tăng Vô Ngại đã ngờ hắn có phản tâm. 

Song hắn khôn ngoan quỷ quái làm việc rất mực kín đáo, không 
để lộ chút gì là thay lòng đổi đạ; bề ngoài vẫn giữ tình giao hảo với 
các tướng ở Gia Định, làm như mình tử tế với anh em, trung thành 
với nghĩa đảng như thường. Nhất là bờ cõi đã chia hai, quan lại ở Lục 
châu hết thuộc đề quyền Gia Định, cho đến tụi Hôồi lương còn chú nào 
sống sót cũng đã triệt về; Triều hành động tự do ở trong khu vực của 
hắn, không ai có thể đến đầy mà dòm hành kiểm thúc gì được. 

Thành ra, Nhã đóng binh gần kề một bên, mà Triều hoạt động 
phản đảng những gì, tuyệt nhiên không biết, vẫn yên trí rằng hắn không 
nhị tâm như y ta quá lo, và vẫn coi hắn là bạn đồng liêu quý hòa. 

Không trách, khi hắn cho người ân cần mời thỉnh Nhã đem tỉnh 
ly Định Tường ăn tiệc, Nhã vui vẻ nhận lời, không chút nghỉ ngại, rồi 
chỉ đem theo mười tên lính hầu, bơi một chiếc thuyền nhỏ đến ngay. 

Giữa lúc chén anh chén chú đang vui, Triều lầm lầm hỏi Nhã: 

- Bấy lâu người ta sai bác đi do thám tôi, khó nhọc lắm nhỉì?... 
Mà bác có thấy sự gì lạ không? 

- Quá thật lạ không! Nhã đáp. Ai nghỉ ngờ sao mặc họ, tôi với 
bác, anh em vẫn tử tế với nhau luôn luôn. 

~ Nghĩa là chỗ anh em thân, giá tôi có điều gì phiền bác, hắn bác 
giúp ngay? Triêu hỏi một cách trắng trợn. 

- Chứ sao! Nhã nói và nâng chén rượu ực một hơi. Anh em mà 
còn tiệc rẻ nhau không phải là hảo hán. 


- Quý hóa thật!... Chả nói dấu gì, hiện thời đệ cầu xin bác... một 


- Món gì thế? 
~- Món... cái đầu của mày, Nhã ạ! Võ sĩ đâu? Lấy đầu cho ta! 
Nhã đứng phắt lên, trợn mắt: 
- Thằng Triều? Mày phản... 
155 


"Rlpe/fieulun hoploerg 


Đào Trinh Nhất 


Chưa kịp nói hết lời, đầu đã bay trên tiệc. Cả bọn thủ hạ cũng 
đông thời bị hại. 

Triều đóng thủ cấp Nhã vào hòm gỗ, sai người đem nộp Tống 
Phúc Lương và hôi thúc tiên binh. 

Một mặt, Triều rải tờ lộ bá, kể hết tội trạng Khôi, vừa sửa soạn 
binh mã, con người lúc trước quên ơn phản vua, bây giờ sắp mặt phản 
giặc. 

Cả thành Phiên An lại xôn xao rung động. Nhiều nhà hàng phố 
vội đóng cửa nghỉ buôn bán, hoặc thu xêp chạy ra ngoài thành. Các 
tư gia củ soát đồ vật trong nhà, liệu xem món gì đáng tiền thì lo tìm 
nơi chôn cất. Giá gạo củi vật thực ngoài chợ bỗng tăng lên gắp đôi 
gấp ba. Bọn du côn anh chị, ngày thường ẩn bóng nín hơi, giờ lại nho 
nhoe tụ bạ, toan sự thừa thời vào nhỏ ra to. 

May nhờ Hộ thành đế đốc Nguyễn Kiều khéo yên ủi dân tâm 
và già tay đàn áp những lũ ma chuột, cho nên trật tự vẫn giữ được 
nghiêm túc, không đên nôi rồi loạn. 

Thật ra thời cuộc nghiêm trọng có một, miệng tiếng thiên hạ bàn 
xằng đồn nhảm đến mười, làm cho nhân tâm hồi hộp, nao núng. 

Người ta tưởng đâu binh đội Tống Phúc Lương hoặc Thái Công 
Triều ập vào thành Phiên An ngay; họ không biết rằng binh triều dù 
mạnh và đắc thế mặc lòng, một đi lọt vào bên trong cửa thành, ngày 
giờ còn là lâu, hơi sức còn lã mệt. 

Nhưng quả tình thế nghĩa đảng như một ván cờ lâm vào đường 
cùng nước bí thật. 

Nguyên mấy hôm trước, ở Biên Hòa, Khôi giao chiến với tiền 
đội binh triều mây trận dêu bị thât lợi. Cả ở Long Thành và Nhà Bè 
cũng vậy, danh tướng Nguyên Văn Bột tử trận, Lê Đắc Lực bại tâu, đã 
trồn vào trong một ngôi chùa cô, nhưng có kẻ tô giác nên binh triều 
đến vây bọc bắt sống và chém bêu đầu. 

Chuyến này vua Minh Mạng sai năm đạo binh tiến đánh Gia 
Định, ngót hai vạn người, quyết sông mái với Khôi kỳ được mới 
nghe. 

Binh lực Gia Định sánh lại rất ít lại phải luôn phiên chiến đầu 
luôn mấy tháng nay, không khỏi mệt nhọc, đuối sức. Còn binh triều 
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thì toàn là quân sinh lực, đã đông người và bây giờ mới xuất trận, tự 
nhiên khí thê rât hăng. Khôi bị thât lợi, không phải chuyện lạ. 

Huống chỉ va lại bịnh sẵn. 

Một mình đương đầu tất cả công việc binh cơ trận mạc ở vùng 
Biên Hòa lâu ngày, còn phải đi đi về về Gia Định luôn, để xem xét 
chính sự, Khôi làm việc quá độ, thêm kẻ cừu địch là lam sơn chướng 
khí, bắt va sốt rét liên miên có gần nửa tháng nay. 

Va toan về Phiên An thuốc men dưỡng sức thì binh triều ầm ầm 
kéo tới, thế phải ôm bệnh gượng gạo đối địch, rước lấy sự thua. 

Đã thể rồi, lại tiếp thêm cái tin sét đánh: Thái Công Triều làm 
phản, sắp tiến binh từ Định Tường đánh lên. 

Một mũi giặc trước mặt lo chưa cản nổi, giờ thêm mũi giặc nữa 
ở sau lưng. 

Uất quá, Khôi hộc máu tươi. 

Càng ngẫm nghĩ càng hồi hận, bực tức, và rút thanh gươm lót 
dưới chiếu, toan đâm cô chết đi cho rồi. Bỗng có tay một người dằng 
lây thanh gươm, vứt xuông dưới đât và nói: 

- Trượng phu mà hèn thế à? 

Khôi nhìn lại, té ra ông Tăng Vô Ngại vừa ở Gia Định lên, một 
tay còn câm roi ngựa. 

~ May quá tiên sinh mới lên! Khôi nói. Sẵn đây, việc binh xin để 
tiên sinh chủ trì. Tôi nghĩ hối hận dùng lầm thằng Triều để ngày nay 
nó phản, làm chúng ta phúc bồi thụ địch. Tội lỗi tôi to như núi và nghĩ 
xấu hỗ, chăng nên sống làm gì nữa! 

- Chết nỗi! thấy việc khó chưa chỉ đã muốn trồn, đâu có phải là 
anh hùng. Việc thằng Triều phản, ông lấy làm lạ, chứ tôi đoán trước 
lâu rồi, mà nói ông nào có chịu nghe? Nhưng mà thôi, chuyện quá 
khứ bỏ hết, tôi lên đây cốt đề cùng ông bàn cách tháo gỡ cái nguy 
cuộc hiện tại. 

- Theo ý tiên sinh định thế nào? 

- Chúng ta nên rút quân về Phiên An, giữ lấy căn bản, đóng cửa 
thành lại mà cố thủ; với sức chúng ta, quân triều có phá nỗi cũng còn 
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nhược xác!... Ta cốt chống giữ ít lâu mà mà chờ ngoại viện, rồi thừa 
thế đánh ra... 

~ Tiên sinh nói ngoại viện? Khôi hỏi có ý sửng sốt. 

- Phải, tôi nói ngoại viện; Tăng trả lời. Một đằng viện ta bằng 
thực lực, một đăng viện ta băng thanh thê. 

- Tôi vẫn chưa hiểu, xin tiên sinh chỉ giáo rõ ràng cho. 

Tăng ngồi gần lại, ghé sát bên tai Khôi nói nhỏ nhỏ giây lâu, bỗng 
Khôi tươi tỉnh nét mặt, ngôi phất lên, như tiêu tán mất cả bệnh hoạn: 

- Vậy thì ta quyết kế rút về Phiên An? 

- Vâng!... Nhưng ông nên rút binh từ từ, đừng hấp tấp mà thị 
quân triều đuôi theo đây, Phải đùng mẹo nghỉ binh thì được an toàn... 
Giờ đê tôi về Phiên An trước, sửa sang các cuộc phòng thủ và tích trữ 
lương thực. 

Tăng nói rồi lên ngựa về Phiên An ngay. 

Hộ thành đề đốc Nguyễn Kiều vừa kiêm chức Binh lương sứ, 
cho nên ở trước hiện tình, phải đông thời xếp đặt lo liệu cả hai việc, 
giữ thành và vận lương. 

Việc dưới, Kiều có sẵn hai tay chuyên môn trong nhà, là người 
vợ và cô em gái giúp sức. Em gái là cô Tần, còn người vợ, ngày trước 
ta gọi là thứm đội, cả hai cùng chuyên nghê hàng xay hàng xáo, buôn 
bán gạo thóc đã quen, hắn độc giả còn nhớ. 

Hôm ấy, chị dâu em chồng ngôi bàn nhau ngày mai Chợ Lớn 
xem có bao nhiêu thuyên lúc thóc tải ở lục tỉnh lên, sẽ mua kỳ hết. Đắt 
mấy cũng mua, vì Nguyễn Kiều bảo thế. Lại cho người về các thôn 
quê phụ cận, mua vơ vét càng nhiêu càng hay. Cô Tân tỉ mỉ hỏi chị: 

- Quái nhỉ? Em thấy kho lương nào cũng đầy nhóc, nhắm chừng 
quân lính ăn tới mùa sau cũng còn thừa, sao còn phải đi mua tích trữ 
làm gì thế, không biết? 

~ Phòng bị quân triều tới vây thành, có lương thực cho quân lính 
ăn, cô ạ! Chị dâu, tức vợ Nguyễn Kiều hay Hộ thành đề đắc phu nhân 
trả lời. 

- Thật à? 
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~ Ừ, ban sáng tôi nghe anh nhà nói chuyện thế đấy. 

- Thế ra chị em mình cũng sẽ bị vây chặt trong thành, thỉnh 
thoảng không được về thăm ngôi nhà xưa của mình ở Bình Hòa xã ư? 

- Giặc vây thì cô bảo đi ngõ nào mà ra được chứ! 

- Ö! Thế thì buồn quá, hé? 

- Nghĩa vụ tôi phải theo chồng, cô phải theo anh, vui buồn khổ 
sướng, cam chịu sô phận với nhau, dù sao cũng chả ân hận. 

- Cố nhiên!... Chị nói rất phải, em cũng nghĩ thế... Nhưng này 
chị ạ! Không biệt quân triêu do tay nào làm tướng, lại giỏi hơn được 
ông phó vệ úy, ây chêt em quên, giỏi hơn ông đại nguyên soái ta đây 
sao, mà kéo binh tới vây được thành ta lận? 

- Nghe đâu tên là Tống Phúc Lương. 

- Hiện nay quân địch đến đâu rồi? 

- Anh nhà nói chuyện rằng họ còn đóng ở tận Mô Xoài kia. 

- Nghĩa là Bà Rịa? 

~ Phải. 

- Trời ơi! Thế mà đã phải lo sốt vó lên? Cô Tần nói và cười như 
nắc nẻ. 

- Đừng có cười! Cô tính nếu như ta không cản được, thì từ đó 
tới đây, họ đi chả mây bước mà đên. 

- Đường đi độ bao xa? 

- Người ta đi giỏi, chỉ già nữa ngày. Hồi tôi còn là con gái, 
thường đi chợ lên mãi vùng ấy. 

- Hiện giờ ta không có cách gì đánh lui quân triều hay sao hả chị? 
Không thì cũng khiên họ phải hoãn binh, không vây được thành ta? 

Cô Tần càng hỏi càng thêm thắc mắc khó khăn, vượt ra ngoài trí 
lự một người đàn bà mộc mạc như chị dâu nàng. Lúng túng, chả biệt 
trả lời thê nào, chị dâu nói bừa đi côt cho xuôi chuyện: 

- Có chứ!... Miễn là giết chết được Tống Phúc Lương. 

- Ô! Hễ ta giết chết được Tống Phúc Lương thì giặc phải lui, 
hoãn được cái họa thành ta bị vây, có phải không chị? 
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- Phải, quân cứ lệnh, lính cứ truyền, hễ tướng đi đời nhà ma rồi 


thì lính bơ vơ như đàn gà mắt mẹ, lấy ai sai khiến... 


Một ý nghĩ ghê gớm bỗng nấy ra trong óc cô Tần: 
- Thế thì ta giết quách Phúc Lương đi có được không? 
- Cô nói nghe dễ đàng như bỡn. 


- Vẫn biết là khó. Nhưng có người dám hy sinh mạo hiểm làm 


đây, chị ạ! 


ngạc: 


-Ai thế? 
- Em đây chứ ai! 


Vợ Nguyễn Kiều trố mắt nhìn gững cô Tần, tỏ ra hết vẻ kinh 


~ Trời ơi! Con bé này nó điên?... 
- Không, em vẫn tỉnh và em muốn làm việc ấy. 


- Đừng có dại đột nào! Cô phải biết một ông đại tướng như thế, 


thiên binh vạn mã, rào kín chung quanh, dễ gì vào lọt. 


- Mặc kệ, ta cứ thử xem! 

- Huống chỉ mình lại là con gái... 
- Con gái càng dễ lọt hơn, chị ạ! 
- Để mà tự tử?... 


- Chị nghĩ xem thiệt thân một mình mà hoãn binh cứu nạn cho 


bao nhiêu quân sĩ nhân dân thành này, kể cũng sung sướng! 


- Cô định làm thật à? 


- Vâng, em định làm thật!... Chị ở nhà lo việc quân lương, em 


đi mạo hiểm làm thích khách, tử sinh thành bại, phó mặc ông xanh! 
Mỗi người đều hết sức với nghĩa vụ. Nói giả tỉ một mai thành trì tan 
vỡ, liệu chừng chị em ta có chắc yên lành được không? 
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~ Cô dùng thì lấy. 

- Em van chị đừng nói gì với anh tôi nghe. Độ ba ngày mà chị 
không thấy em về, tức là em không còn sống nữa. 

~ Mai tôi đi vái lạy ông Bôn phù hộ cho cô... 

Bà vợ Nguyễn Kiều nói rồi đứng dậy đi làm công việc; trong 
bụng thâm nghĩ cô em chông mình vui chuyện thì bàn suông nói 
phiêm thê thôi, chứ sức gái làm sao thực hành được việc mạo hiểm 
hy sinh ấy? 

Không ngờ sáng sớm hôm sau cả nhà thức dậy, không thấy cô 
Tần; chị dâu vội mở ngăn tủ ra xem, con đao Mã Lai cũng biến. 


Nàng lận dao găm trong mình, lén mở cửa ra đi từ đầu trồng 
canh năm, mình mặc áo dài vải đen, đầu đội nón lá, tay cầm cái thúng, 
ra vẻ một gái quê đi buôn bán đứng đăn. 

Cửa thành vừa mở, nàng chen ra trước tiên, đi thăng một mạch 
không nghỉ, vào khoảng quá trưa thì đên Mô Xoài. 

Giữa đường, thấy nhiều người gồng gánh hoa quả bánh trái đi 
lên, nói răng đê bán cho binh lính Đàng ngoài mới vô đóng đồn mây 
bữa nay. Nàng nghĩ bụng nếu mình mon men tới chỗ lính đóng, tất 
cũng phải giả làm người bán quà bánh, hâu che mắt thê gian, khỏi 
mang tiếng thị phi hoặc ngờ vực. 

Sẵn có chợ búa đang họp buổi sáng, nàng rẽ vào mua lưng thúng 
bánh tét, đội ra đi nhập bọn với những người kia. 

Họ lên bán hàng từ mấy hôm nay đã quen thuộc cả đường lối 
đinh trại, nói ra vanh vách những bộ binh ở làng xóm nào, khu rừng 
nào; nhà ai hay công sở gì làn ơi đóng dinh của quan thông tướng, 
quan tham tán. 

Lắng tai nghe chuyện, cô Tần biết đại tướng Tống Phúc Lương 
đóng ở nhà ông thiên hộ Bình, cơ ngơi rộng rãi và chính là sở tại Mô 
Xoài. 

Nàng vừa đi nhâm cho nhớ. 

Đến nơi, trông thấy cờ quạt súng ống Tợp trời, quân gia voi ngựa 
đóng trần đồng chật nội, liền khít mấy dặm đường, giá người yêu 
bóng vía chắc phải chột dạ. Nhưng nàng coi là thường, vì chính nàng 
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có anh ruột cũng làm đề đốc, cảnh gươm đao như rừng, binh sĩ như 
kiến, con mắt nàng đã quen thấy ở thành Phiên An. 


Nàng đội thúng bánh tét, miệng rao xinh xắn đễ yêu, đi lại bán 
quanh ở xóm chợ và gần nhà ông Thiên Hộ Bình; các cậu lính thấy cô 
hàng bánh đẹp, nàng có nuốt hơi giận vào trong, bề ngoài cô làm bộ 
tươi cười niềm nở với họ. 

Mục đích nàng chỉ mong đợi Tống Phúc Lương ra đi đâu - hễ có 
võng lõng trống cờ, tiền hô hậu ủng thì đích là hắn — sẽ nhảy số lại mà 
đâm cho một nhát. Nhưng cả buổi chiều hôm ấy cho đến tối mịt, nàng 
đi lại mỏi chân và bán hết thúng bánh, chẳng được như ý. 

Đêm tối, không biết ở trọ nhà ai, nàng tìm đến một khu rừng 
vắng thật xa, lấy cơm nắm ra ăn qua quýt, đoạn ngồi dựa bên gốc cây 
mà ngủ. 

Sáng hôm sau, lại lần vào chợ mua bánh tét đi bán quanh xóm 
Thiên Bộ Bình; hai mắt chăm chăm không rời khỏi nhà này, công kính 
tường cao, quân lính canh gác cực nghiêm, nàng biết thế mình không 
làm sao được lọt vào, mà ngong ngóng rình rập mãi, suốt ngày đến gần 
tối, lại vẫn chăng thấy Tống Phúc Lương thò mặt ra đi đâu một bước. 

Nàng buồn rầu thất vọng vô cùng; ngồi bệt xuống đám cỏ bên 
đường, mắt ngó lườm lườm vào nhà ô ông” Thiên Hộ, trong trí mơ tưởng 
vẫn vơ, ước gì lúc này mình hóa ra con rắn rết thật độc, bò vào mà mô 
kẻ thù cho chết thì sung sướng biết chừng nào. 


Mặt trời đi trốn đã lâu; bầu vũ trụ dần dần phủ tắm màn đen. 

Bỗng một mụ già từ trong cổng nhà Thiên hộ đi ra, gặp thầy đội 
hâu, liên năm lây tay thây, càu nhàu than thở: 

- Khô tôi quái... Quan lớn lại bắt đi tìm người đấm bóp khác; 
con bé hôm qua ngài không ưng, chê nó xâu đứa. 

~ Tính quan lớn “hảo ngọt” như thế, mụ phải có chiêu... Để ngài 
nổi giận lên thì như ngài ban cũng rộng mà!... Thầy đội nói cười có 
vẻ ranh mãnh. 

- Vẫn biết thế... Ví dụ ngài vừa mới hẹn tối nay cho người đấm 
bóp một nén, thưởng tôi một nén... Nhưng tôi xem chừng như cục 
xương mắc cổ, thế khó nuốt trôi... 
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~ Vì sao hả mụ? 

- Thầy nghĩ xem trời tối mắt rồi, biết tìm đâu ra món tốt cho ngài 
được như ý? Phải chỉ còn sớm... 

__ Thôi, mụ cố đi lùng cho kỳ được, không thì quan lớn cho ăn 
mã tâu đây. 

Thầy đội nói rồi đi vào trong nhà; mụ nọ ngược lên xóm chợ. 

Câu chuyện hai người vừa nói với nhau, cô Tần ngồi nghe được 
lõm bðm. 

Nàng đoán thầm Tống Phúc Lương là người hiếu sắc, nhân lúc 
còn đóng quân ở đây, mỗi đêm sai con mẹ Tú bà dở dang kia đi tìm mây 
cô phong nguyệt sinh nhai đến làm bạn canh khuya, di đưỡng tuổi già, 
gọi theo tiếng nhà quan, là “người đâm bóp”. Đã thế thì ta lợi dụng cơ 
hội cho được lọt vào trong nhà; muôn làm đại sự, bắt tất phải giữ tiêu 
tiết; nàng nghĩ vậy liền mạnh bạo đứng lên, lui lủi theo hút mụ già. 

Đến một chỗ vắng, dòm sau ngó trước không thấy ai, nàng khẽ 
kéo vạt áo mụ già và nói: 

- Bà ơi! Đứng lại một chút cho cháu thưa chuyện. 

- Chuyện gì mà níu áo người ta, con chết bằm này? Mụ quay lại 
và đáp gắt gỏng. 

~ Bà xem bộ điện cháu liệu có ưng ý quan lớn được chăng? 

Mụ nhìn sửng sốt, nàng nói luôn: 

- Mới rồi, cháu nghe lỏm chuyện bà nói với thầy đội... Bà làm 
ơn dẫn cháu vô hầu quan lớn... Cả nén bạc về phần riêng cháu, cũng 
xin biếu bà, cháu không dám lấy... Chỉ cần được chỗ nhờ cậy tắm thân 
lâu đài. 

Mụ đang lo tối tăm, chăng tìm đâu ra người đấm bóp cho quan 
lớn ưng ý, để mà nuốt lấy nén bạc thưởng, cho nên đi thất thưởi 
và nhâm tính. Tự dưng có một cô tự xin cung tiên, lại tình nguyện 
nhường cả nén bạc phần riêng cho mụ; dưới bóng nhá nhem, trông 
người tầm thước, mộc mạc, trẻ, đẹp như tranh vẽ, chắc hắn quan lớn 
thích mê! Mụ sung sướng như bắt được của bầu trời cho không ngờ 
liền phá cười ngắt nghẻo, đổi giọng nói rất ôn tồn: 
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~ Mời cô em về chơi nhà lão ở gần trong xóm kial.. 

Về nhà, mụ ân cần dọn cơm cho nàng ăn, _lấy một bộ y phục lượt 
là đã cũ, cho nàng mượn tạm thay đổi, rồi ngồi tỉ mê căn đặn những 
cách thức đi đứng nói năng với quan lớn phải thế nào, hầu được ngài 
vui lòng. Nàng nghe chêt cay chêt đăng trong ruột, nhưng cũng phải giả 
lả gật đâu, vâng vâng dạ dạ. 

Mụ không quên đặn nàng có nói cười phải giữ mồm giữ miệng, 
chớ có bô bô lên không được; vì quan lớn ngài cân giâu giếm tất cả tướng 
sĩ bộ hạ, trừ ra mất người hầu cận, như thầy đội ban nãy chẳng hạn. 


Sau hết, mụ nói nhỏ bên tai nàng làm như Sợ có ai rình nghe, mặc 
dầu mụ ở nhà cô độc một thân, tít đằng cuối xóm: 


~ Cô em phải nhớ như chôn vào óc rằng: tên húy của quan lớn là 
Lương, vậy khi nói năng thưa gởi, có động tới tiếng ấy thì phải kiêng 
khem, nói trại ra là... Lang nha! Chớ cố phạm húy mà khỏi!... 


Lời dặn â ấy nàng chú ý và mừng thầm nhất. Nhờ thế, nàng có thể 
chắc dạ rằng con người mà mình sắp được ra tay Kinh Kha, Nhiếp 
Chính, đích thật Tống Phúc Lương. 

Gần nửa đêm, mụ mới dắt nàng đến nhà ông Thiên Hộ Bình; hai 
người rón rén đi công ngách, vào một tòa nhà ngang năm gian, biệt 
tịch, ây là nơi quan lớn tả tướng quân họ Tông lây làm hành viện. 

Cách dăm phút, một mình mụ già khép cửa ra đi, trong tay cầm 
một gói gì nho nhỏ, nét mặt dường như vui vẻ. 

Người đấm bóp mụ dẫn vào đã được quan lớn ngài chấm. 

Sau đấy, sự tình bên trong ra sao chỉ có trời biết. 

Cai Hạnh phiên gác đêm nay, treo gươm trên cột, rồi ngồi bó gối 
ngoài thêm, ngủ gà ngủ gật. 

Một chập, cậu giựt mình choàng dậy, nghe trong nhà có tiếng lục 
đục, tiếng xô xát, tiếng chửi rủa... Kế thây quan lớn nhẹ nhàng hé cửa 
thò đầu ra, gọi cai Hạnh vào, trao cho cô ả mới đến ban nãy mà một 
bàn tay ngài nắm lấy hai cườm tay nàng như con gà bị trói. Ngài bảo: 


_Mụ dẫn con bé này đi hành hình trảm quyết rồi về báo tin... Đi 
ra công ngách chớ làm ôn ảo gì cho ai hay, nghe!... Đưa nó tới một 
cụm rừng nào xa xa hãy chém!... Đi! 
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Thì ra trong lúc nàng ngồi đấm bóp hầu quan lớn, đã rút đao Mã 
Lai, nhăm ngay giữa ngực họ Tông đâm tới mà không trúng. 

Chắc hắn mệnh số còn vượng, nên có quỷ thần hay tâm thần 
mách bảo hay sao không biết, Tống đang nằm nhắm mắt để tận 
hưởng cái lạc thú “tẩm quất” khoan khoái bởi hai bàn tay dịu đàng 
của người thiếu nữ, không ngờ giữa cơn chớp nhoáng mũi dao gân 
cắm vào ngực, bỗng mở trừng mắt ra. 

Tống lanh lẹ nắm chặt cô tay nàng khiến cho bất động, rồi vươn 
mình đứng phát lên. 

Nàng cổ sức đẳng co, nhưng con gái yếu đuối, chống sao lại một 
ông đại tướng, tuổi già mặc lòng, có võ nghệ và vẫn khỏe sức. 


Tống biết ngay là thích khách, nhưng tự lỗi mình dẫn cọp vào 
nhà, bởi tính “hảo ngọt” mà ra nông nỗi, nêu giờ làm to chuyện ra, tất 
làm náo động cả ba quân, không khỏi bị họ xâm xì đị nghị; rồi lại tai 
tiếng về đến triều đình, e mất thể diện một bực lão thành danh vọng, 
chẳng hóa già đời chưa trót, còn ra làm sao? 

Thà cứ mật đi còn hơn. 

Bởi vậy, Tống cố đè nén lòng giận, giữ gia thanh thích không 
cho ồn ào, chỉ khẽ gọi thủ hạ tin cân là cai Hạnh vào dẫn con nữ tặc 
đến một chỗ xa, cho nó một gươm là xong. Muốn bưng bít nhất thiết, 
Tống cũng không truy vân mụ già chim xanh kia đã vớ được con nữ 
tặc ở đâu mà đưa đến, chỉ còn thiếu bằng một mây lông nữa thì tính 
mạng mình không còn. 

Cho tới vết thương chữ nhất ở ngay lòng bàn tay, vì lúc nàng 
cô đăng co khiên ra mũi dao thích nhăm, máu ra không ít, chả phải 
không đau, Tông bảo với tả hữu đó là tại mình vô ý trong khi bổ một 
quả cau ăn trầu. Tóm lại, Tống cốt giao nàng cho cai Hạnh đem đi 
xử quyêt một cách êm ái, rồi coi như chăng có chuyện gì xảy ra vậy. 

__ Đêmsao vằng vặc cai Hạnh dẫn nàng quanh co hai ba dặm đường 
vân chưa châm được chỗ nào nên làm pháp trường theo ý chủ muôn. 

Nàng mong chết phứt cho rồi, đi được mây bước lại đứng khựng 
lại, giục giã: 

~ Trời ơi! Xin cậu cho ngay em một dao chết ở xó xỉnh nào chả 
được, cứ dẫn em đi bách bộ mãi thế này. 
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- Cô muốn chết gấp thế kia ư? Tội nghiệp cô phạm tội gì với 
quan lớn, đến nỗi má hồng bạc phận, tôi tiếc giùm. 

Sự thật, cai Hạnh thấy dung nhan ngôn ngữ nàng mà sinh cảm, 
gọi nàng bằng cô và muốn kéo dài giờ khắc, để cho nàng hưởng thêm 
sự sóng được chừng nào hay chừng ấy. Nhất là cậu cũng trẻ tuổi có học 
thức ít nhiều không phải võ biền như hạng lính xô bồ kia. Lòng tiếc sự 
đẹp, thêm tính tò mò, bảo cậu thong thả hãy giết nàng, để gạn hỏi cho 
biết chuyện gì mà quan lớn họ Tống căn dặn bí mật và đành tâm xô đây 
một người con gái thanh xuân hơ hớ như nàng về cõi đời khác. 

- Tôi vừa mới hỏi cô phạm tội tình gì với quan lớn mà ra nông 
nỗi thế này? Cai Hạnh nhắc lại câu hỏi. Ban nãy có định giết quan lớn 
phải không? 

- Vâng, có thế! Nàng đáp. 

- Vì chuyện gì mà cô hung tợn đến thế? Tôi thoáng trông cô 
không có vẻ nào là hạng bợm bãi thì phải. 

- Quả thật, cậu thật là người có con mắt xanh. Em là con nhà lương 
thiện, hãy còn đồng trinh, bị mụ già kia gạt gầm vào đấm bóp hầu quan, 
em vì sợ uy thế mà phải đi.. Cũng tưởng là cắn răng nhắm mắt thù phụng 
bề ngoài thế thôi... Ai ngờ quan lấy uy lấy sức ra muốn cưỡng bức em, 
thế tất em phải mượn con dao đề giữ lấy danh tiết mình... Quan giận dữ 
hồ thẹn, buộc em vào tội hành thích; nghĩ thật oan tình! 

Cố nhiên, cô nàng tìm cớ khác che đậy sự thật, không dám lộ 
chuyện mình từ Phiên An đến. 

- Quan tôi có cái tính thế thật! Cai Hạnh nói. Thâm ý tôi không 
thích, nhưng vì nghĩa thầy trò, vì sự kỷ luật, chả biết làm sao! 

- Ô! Được cậu biết giùm khổ tâm và cho việc em tự bênh vực 
đanh tiêt như thê là phải, em chêt đêm nay cũng được mát ruột. Thôi, 
cậu tuân lệnh hành hình em đi, còn về phục mệnh kẻo sáng mắt... 

Không trả lời thắng câu ấy, cai Hạnh nhìn tận mặt nàng và hỏi: 

~ Nhà cô ở đâu? 

- Thưa cậu, xa lắm, đi hết những nửa ngày đường kia! Nàng đáp. 

- Chắc ở Gia Định? 
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- Vâng. 

- Thế cô lần mò lên đây làm gì, để rước lấy tai vạ vào thân? 

- Nhà nghèo, em nghe nói có quan quân vào đây đóng đồn, sửa 
soạn đánh giặc, nên em buôn bánh tét lên bán kiêm lời, về nuôi mẹ 
già em bé... 

Cai Hạnh lại dẫn nàng đi một thôi nữa, ra đến quan lộ về ngả 
Gia Định, cởi trói ở tay nàng ra và nói rât tự nhiên: 

- Cô đi đường này mà về nhà cô. 

Nàng thụt lùi mây bước, ngơ ngác: 

- Cậu không tuân lệnh giết em em ư? 

- Không, tôi tha cho cô. 

- Ấy chết! Ngộ nhỡ hệ lụy đến cậu, thì làm thế nào? 

- Mặc kệ! Ông chủ tướng tôi đã làm việc bất công, thì tôi lấy lẽ 
công mà đên bù lại. Nêu tôi lại giêt cô là người trong sạch vô tội, chỉ 
hóa ra tôi cũng làm việc bât công thât đức sao? Thôi chúc cô đi bình 
yên nhé! 

Không đợi cho nàng cám ơn hoặc thốt thêm lời gì, cai Hạnh nói 
rôi bỏ chạy như bay. 

Nàng đứng trồn chân ở chỗ đó, như ngây như đại, giây lâu mới 
tỉnh hôn. Câm chăc cái chêt trong tay, nàng không ngờ mình lại sông 
sót, không ngờ ở đời có người nghĩa hiệp đến thế? Nhất là người ấy 
không thèm cho biết tên tuổi và nhận lấy hai tiếng cám ơn của mình. 

Vừa cảm khái, vừa mừng rỡ, khiến nàng quên cả mình đang trơ 
trọi giữa cảnh lau sậy tứ vi, trời còn đêm tôi; thân gái dặm trường, cứ 
việc xăng xái nên bước chân trên đường quan lộ hiu quạnh. Nàng đi 
thật nhanh, con đường về Phiên An mỗi lúc rút ngắn lại... 


XI.THÀNH PHIÊN AN BỊ VÂY HÃM 


Theo kế nghỉ binh của quân sư Vô Ngại, Khôi rút được toàn 
quân ở mặt trận Biên Hòa từ từ về Phiên An. 
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Binh triều sợ trũng kế mai phục, không đám đuổi theo bén gót, 
vì Khôi vốn có tài dùng binh và nhiều mưu trí, khiến các danh tướng 
bên triều phải kiêng nẻ. 

Chẳng thế mà Khôi thừa đêm khuya rút quân đi rồi, sáng ra binh 
triều trông thấy trong các đồn lũy Biên Hòa vẫn có la liệt bóng cờ, 
tiếng trồng trận vẫn thúc dòn đã, tưởng quân giặc còn có thủ, không 
ai dám xông vào. 

Kỳ tình quân giặc đánh lừa, lấy đây mây buộc trói những trâu 
và lợn vào cán cờ cùng dùi trồng; sau đuôi mỗi con vật lại cột môi 
rơm đốt cháy. Lửa đốt nóng đuôi, những con vật khốn nạn ấy dằng 
co vùng vẫy chừng nào, làm cho cờ phất huyện thuyên, trống đánh 
rầm rĩ chừng ấy. Chỉ có thế, mà binh triều nghĩ quân giặc còn đóng y 
nguyên trong các đôn lũy. 

Cho tới khi những môi rơm tắt, tức thì cờ lặng trồng im, binh 
triều mới biết là gian kế, thì quân giặc đã bỏ thành trì trống rỗng, kéo 
đi lâu rồi. 

Bấy giờ các đại hội bên triều mới nhỗ trại tiến phát. 

Khôi đem quân về đến Bình Hòa, một yếu điểm ngoài thành 
Phiên An, muốn lợi dụng địa thế hiểm trở ấy để xuất kỳ bất ý, đánh 
úp binh triều một trận, may ra gỡ được nước bí, khỏi phải vào thành 
cố thủ, theo như kế hoạch đã định. 

Công cuộc mai phục Khôi xếp đặt tạm xong thì đại binh triều 
mấy mặt cũng vừa đến nơi. 

Đạo binh của thượng tướng Nguyễn Văn Trọng đến Hòa Phong. 
Một chặp, đạo binh Trương Minh Giảng cũng đến, sau khi đi băng 
qua đồng ruộng lụt lội rất khổ. 

Tống Phúc Lương dẫn quân đến đóng tại cầu Cao Man. 

Thủy sư Trần Văn Năng thì vào cửa Giao khẩu. 

Thành Phiên An lúc này như lâm vào cảnh bốn mặt đều nghe 
tiếng hát người Sở líu lo. 

Tuy vậy, cửa thành phía trước vẫn mở toang, như lúc vô sự. 
Cảnh mua bán có phần náo nhiệt bằng mấy thường ngày. 


168 


'Rlpe/fieulun hoploerg 


Lê Văn Khôi 


Nghĩa quân đã có chủ định có giữ thành trì Phiên An rất lâu dài, 
cho nên cân dự bị lương thực càng nhiều, càng hay. Nhân có tờ yết 
thị của quan Hộ thành đề đốc Nguyễn Kiều ngỏ ý muốn mua các đồ 
thực phâm quân dụng với giá rất đắc, nên chỉ hai ngày nay, suốt từ 
sáng sớm đến chiều tối, cửa thành Phiên An chen chúc những người 
buôn bán cầu lợi, không lúc nào ngớt. 


Khách trú trong Chợ Lớn, dân quê ở các làng xung quanh, thi 
nhau chuyên chở gông gánh nào thóc gạo, nào cá khô, nào mãm muối, 
cho tới đông, sắt, vải, diêm, đem vào trong thành bán cho nghĩa quân, 
đông hơn họp chợ. 

Mà họ bán được giá cao thật, nói bao nhiêu nghĩa quân trả bấy 
nhiêu, không hề mặc cả lôi thôi hay là cò kè thêm bớt, miễn là mua 
tích được nhiều. 

Nhưng, sự thật trong những người có vật liệu đem tới bán, ta 
hay khách trù cũng thế, chỉ cần được lợi hơn thường ngày chút đỉnh, 
cho bõ công lao khiêng vác khó nhọc thế thôi, không ai có ý đầu cơ, 
bán cho nghĩa quân với giá cắt cỏ. Chỗ ây cũng tỏ ra nhân tâm đối với 
Khôi và các bạn đồng chí Khôi vẫn nặng tình mến phục vậy. 

Người được nghĩa quân phó thác công việc mua sắm này chính 
là thím đội Kiều mà ta đã biết; giờ phải gọi là bà đê Kiều, vì chồng 
bà, Nguyễn Kiêu, lĩnh chức Hộ thành đề đốc từ ngày thành trì Phiên 
An về tay nghĩa quân. 

Bà ngồi lộ thiên, phía trong cửa thành trước mặt kê chiếc bàn to, 
bạc nén và quan tiền xếp từng chồng cao ngất. Sau lưng có hàng chục 
thầy thơ lại ngồi biên chép sô sách, phàm là hàng hóa mua được những 
gì và chỉ bao nhiêu tiền, đều ghi vào số cần thận, tơ hào không sai. 


- Gánh gạo này muốn bán bao nhiêu? 
- Bằm, con xin bà cho 5 quan. 
- Được tồi, 5 quan đây! Bà đề Kiều xỉa tiền rất mau lẹ, day lại 
bảo một viên thơ lại biên sô và nhận lây gạo. 
~ Tôi có hai sọt cá khô này, bà có mua không? Một chú khách hỏi. 
-Ni lây bao nhiêu? 
- Xin bà trả cho mỗi sọt một nén. 
- Ò, chú này chém nặng thế kia ư? Bà đề nói và cười. 
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- Thưa bà, không đắt gì đâu. Cá này ở Biển hồ xứ Chân Lạp đem 
xuống kia mà, bà xem thì biết. 

~ Nói chơi thế thôi, hai nén thì hai nén, chú đem cá vào kho kia 
rồi trở ra đây lấy tiền. 

Đã nói nghĩa quân cốt thu nhặt lương thực cho nhiều, cho nên sự 
mua bán mau lẹ rộng rãi, chỉ cầu lây vật ngon của tốt cho các chiến sĩ 
dùng, đất mây cũng chăng quan ngại. Ví dụ có năm bao muôi, người 
bán xin hai chục quan tiền, bà đề Kiều trả y số ấy; mây thây thơ lại 
ngôi bên xâm xì nói với nhau: 

- Thật là muối đắt như vàng! 

- Vàng có khi chăng quý bằng muối, các thầy ạ! Bà đề day lại 
nói. Một mai thành trì bị vây, đù đề triệu quan bạc nén chất cao như 
núi, phóng chừng quân sĩ có nhai mà sông được không? Bây giờ ta 
phóng tài hóa thê này, có hai điêu lợi: vừa câu được người ta mai sau 
tiếp tế lương thực cho mình, vừa được dư dật các thứ cung đồn quân 
sĩ, họ mới vui lòng chiên đầu mà giữ vững thành trì chứ. 

Ai nghe cũng thầm phục bà đề Kiều cao kiến, biết lo xa thấy rộng. 

Giữa lúc ấ ấy cô Tần về đến thành Phiên An, lách qua hàng rào 
người và gồng gánh, rón rén lại sau lưng bà đẻ, lấy hai bàn tay bưng 
chặt mắt chị. 

Bà đề giựt nảy mình, tưởng quân gian tế nào thừa cơ vồ cướp 
tiền bạc: 

- Ai làm gì lạ thế này? Quân lính ta đâu, bắt nó cho tôi! 

- Em đây, chị ạ! Cô Tần nói cười và buông hai tay ra, chạy lại 
trước mặt. 

Nửa mừng nửa sợ, bà đề rú lên, hai mắt nhìn cô Tần không chớp: 

- Kìa cô đã về đấy à? 

- Vâng, em đã về... 

- Trời ơi! Người thật hay là oan hồn hiện về nhát tôi thế? 

Bà đề ngỡ em mình mạo hiểm đi ám sát Tống Phúc Lương, chắc 
bị chúng giêt chêt mười mươi, đây là hôn phách vê báo cho gia nhân 
biết, vì thế bà nghỉ sợ. 
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Những người có hàng hóa đem tới bán, và bọn thơ lại, binh sĩ, 
xúm xít chung quanh đêu ngơ ngác nhìn tân hoạt kịch. nửa bi nửa hài, 
đang diễn trước mắt họ, mà chăng ai hiểu đầu đuôi thế nào. 

Cô Tần không thể nhịn cười; cái cười vui vẻ quá độ của nàng, 
híp mắt và phơi cả hai hàm răng trăng bóc, càng khiên bà chị thêm 
nghi, thêm chợn: 

- Có phải em thác oan, để chị làm chay siêu độ linh hồn cho, 
đừng về nhát chị tội nghiệp. Chị đang làm việc công cho cả nghĩa 
quân ta, tình hình rất gấp... 

Mà mũi lòng, nói rồi khóc mếu, tỏ ý thương xót em chồng vì 
việc nghĩa quân mà phải hy sinh tính mạng đang xuân. 

- Chết nỗi! Chị tưởng em là hồn ma hiện về thật à? Cô Tần vỗ 
vai chị và hỏi, làm chị càng rùng mình, kinh hãi. 

- Tôi biết chắc cô đi làm việc đó, không thể nào sống sót mà về 
được. 

Bà đề trả lời và nhìn chòng chọc vào cô Tần, từ đầu xuống chân. 

- Khổ quá! Thật em của chị đây, em sống hoàn toàn vô sự mà trở 
về đây, không phải oan hồn ma quỷ nào về nhát chị đâu mà sợ. Chị đã 
biết hễ là ma quỷ thì chân đi không sát tới mặt đất; đằng này chân em 
đứng khít với đất, chị xem. Còn sự phân biệt nữa: chỉ người thật mới 
có bóng, ma quỷ thì không; bóng của em lù lù thê này, làm sao chị 
ngờ là ma được không biêt? Chị hãy nhìn kỹ xem nào! 

Cô Tần vừa nói vừa đạp bàn chân dưới đất thình thịch và day 
qua trở lại, trỏ vào bóng mình. 

Mọi người cùng nhìn, bảo nhau quả thật cô là người, chẳng qua bà 
lớn đề đốc vài bữa nay quá bận việc, đâm ra rồi trí tưởng lầm thế thôi. 

Bấy giờ bà mới tỉnh ngộ, ôm chằm lấy em, tươi cười vồn vã: 

- Tôi cảm ơn trời đất quỷ thần. Nói thật, nhờ có phúc đức ông 
bà, cô mới được sống toàn vẹn mà về thế này... Hai hôm nay tôi chỉ 
những hồi hộp mất ăn mất ngủ, trong trí cầm chắc thế nào cô cũng 
chẳng còn đời!... Việc thì khó khăn mà cô táo tợn quá. 

- Thế mà suýt nữa em thành công đấy, chị ạ! Cô Tần nói và băm 
môi, tỏ ý tiếc rẻ. 
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- Nhưng cô làm thế nào đến gần được bên mình Tống Phúc 
Lương? 

- Khó gì, mỹ nhân kế. 

- Rỗi cô thừa cơ rút dao đâm nó, con dao Mã Lai ở nhà đem đi 
ấy phải không? Thế là mất mẹ con dao gia truyền của anh cô rồi.. 
Nhưng đâm không trúng à? 

- Trơi ơi! Chỉ còn xa cách có mảy lông sợi tóc thì trúng vào 
mạng mỡ nó, song nó sức khỏe và giỏi võ, nên mới tránh thoát. 

- Thôi, giết nó không được mà cô kịp đào tẫu về đây, thế cũng 
là may phúc. 

- Đào tấu làm sao thoát được, chị ơi! Quả như lời chị đã nói: 
chung quanh thằng giặc già ấy, có năm bẩy lớp gươm đao vệ sĩ, 
nghiêm mật lạ thường, con ruôi bay qua không lọt... 

- Thế cô bị nó bắt tại trận? 

- Vâng, ngay lúc bấy giờ, vào khoảng nửa đêm... Nghĩa là chính 
đêm qua đây. 

~ Nó hô lính đem chém? 

- Cố nhiên! 

- Nhưng thừa lúc khuya khoắt tối tăm, cô lủi trốn được? 

- Không! 

~ Cô này nói lạ; không trốn thoát sao lại lần mò về đây? 

- Thưa chị, lạ thật! Chính người phụng mạng dẫn em đi chém, 
không hiểu va suy nghĩ thế nào, lại tháo xiềng xích, thả cho em đi, 
lại chỉ bảo đường lôi vê Gia Định cho nữa. Người nghĩa hiệp ây, em 
chăng biết tên là gì, cũng không nhìn rõ diện mục thê nào. 

- Ô! Đời này có người nghĩa hiệp thế ư? Làm sao run rủi có cơ 
hội cho ta được gặp mà báo đáp họ mới được. 

- Em cũng nghĩ thế. 

Hai chị em nói chuyện đến đây, một toán nghĩa quân ấp giải hơn 
trăm tù binh đi vào cửa thành; nhiều người máu me đầy mình, quần 


áo mang dấu khói đạn lọ lem. Hỏi ra tức là binh triều bị bắt ở mặt trận 
đưa về. 
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Chuyện mạo hiểm của cô Tần vừa kế và đám tù binh này, đều in 
cảm giác rất tốt Ở trong trí mọi người đối với nghĩa quân. 

Ai nây trầm trồ kinh phục một người thiếu nữ ẻo lả như cô Tần 
mà dám mưu việc Kinh kha, Nhiếp chính, đù thất bại cũng tỏ ra can 
đảm lạ thường; đàn bà con gái của nghĩa quân còn thế, tưởng đám tu 
mỉ tráng sĩ từ Khôi trở xuống còn nhiều người giỏi đến đâu. Thêm 
bọn tù binh vừa giải vào thành, chứng tỏ lực lượng nghĩa quân còn to, 
binh triều chưa chắc đã làm gì nỗi. 


Tiếng súng ở mặt trận nỗ đì đùng liên thanh, trong thành nghe rõ 
môn một. Những người bán hàng nhôn nhao sốt ruột: 

- Bắm bà lớn có mua giúp chúng tôi, còn để chúng tôi ra về cho 
kịp, kẻo nghe tiếng súng kêu réo bên tai, ghê quá. 

~ Ôi! Còn chán thời giờ! Các người sợ gì mà nóng nảy lắm thế? 
Cô Tần nói. 

- Thưa cô, chúng tôi là bách tính, sợ quân Huề ập đến thình lình, 
thì làm thê nào? mây chị bán gạo đông thanh nói. 

- Hễ chúng đến thì ta đánh, can chi mà sợ? “Giặc đến nhà đàn 
bà phải đánh”, các chị quên tục ngữ rôi à? 

- Vâng, cô có gan, giỏi võ, dám làm tới việc thích khách như 
chúng tôi vừa nghe lỏm câu chuyện; có thế, giặc đến nhà, cô mới 
đánh được, chứ như chúng tôi thì đánh chắc gì; có mà đánh... mấy 
bát cơm! 

- Còn lo không về kịp mà bị nhốt trong thành thì chết đói mới 
nguy!... một người khác nói thêm. 

- Điều đó tôi xin các cô bác anh chị đừng lo; cô Tần trả lời. Vạn 
nhất đến thế, chúng tôi sẽ cung đốn ngày hai bữa no nê... Không xem 
chúng tôi mua trữ lương thực đây à? 

Đoạn, cô đay lại nói với bà đề: 

- Hắn chị mỏi mệt? 

~ Ừ, luôn hai bữa nay tôi chắng được rảnh tay chợp mắt lúc nào, 
bảng hoàng như người mắt trí, không trách lúc nãy tôi lần thân tưởng 
cô là ma† 
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- Thế thì chị về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức đi, để em thay đỡ công 
việc mua bán này cho... nào! Cô bác anh chị có mong muôn bán thì 
đem lại đây. 

Giữa lúc ấy ở ngoài mặt trận có cuộc giao chiến kịch liệt. Tiếng 
súng bắn và tiếng reo hò vang động tới chân thành. 


* 


Từ Biên Hòa rút về Phiên An, Khôi đoán chắc bề nào binh Huế 
cũng đuôi theo sau gót mình; lại đoán chắc bề nào Nguyễn Văn Trọng 
~ viên thượng tướng, thống. lĩnh các đạo binh của triều đình - cũng 
yên trí răng Khôi ít quân, thế cùng lực kiệt, tất tả chạy một mạch vào 
thành Phiên An, đóng chặt cửa lại mà cố thủ, chứ không chồng đối 
kháng chiến đường trường, hay có mưu mô ý ngoại gì khác. 

Bởi vậy, khi về đến Binh Hòa, chỉ còn cách mây đặm đường thì 
vào thành Phiên An nhưng Khôi không vào thành vội. Khôi truyền 
đóng binh lại Bình Hòa, muốn lợi dụng cái thời giờ mình nhanh chân 
giả nửa ngày, bố trí phục binh, để đánh úp quân Huế sắp tới nơi, nhất 
là đạo quân Nguyễn Văn Trọng. 

Hễ phá vỡ đạo quân chủ lực này, thì mấy đạo kia núng thế, 
chẳng đánh cũng tàn. 

Được thế, chăng những cái nguy cuộc của thành Phiên An tự nhiên 
thư bớt, mà thanh danh Khôi ở trước mắt nhân đân Nam Kỳ lại hiển hách 
như cũ. Bấy giờ Khôi sẽ thân dẫn một cánh quân, quay về miền dưới, 
thu phục các tỉnh, và bắt sống thằng bội phản Thái Công Triều như bỡn. 


Nhân được địa thế chỗ này hiểm yếu, từ Bình Hòa dến cầu Cao 
Man (tức là cầu Bông ngày nay, trên đường từ Sài Gòn vào Gia Định), 
toàn ruộng sình lầy và nhiều làm cây sâm uất, tiện, lợi cho cuộc mai 
phục, Khôi quyết gài bẫy trong khu vực nhỏ hẹp ấy để bắt Nguyễn 
Văn Trọng. 

Khôi tự vẽ địa đồ, xếp đặt phục binh kéo dài như hình con rắn, 
hễ đầu nỗi lên thì đuôi ứng; khúc giữa quật dậy đánh thì cả đầu đuôi 
cùng tiếp chiến. Lúc ấy bộ hạ có chừng 2500 người; Khôi tự lĩnh một 
nghìn, đảm đương ở khúc đầu, còn thì phân phát cho ba tướng Hoàng 
Nghĩa Thư, Trần Văn Tha, Võ Vĩnh Tài mỗi viên lĩnh 500 người mai 
phục rải rác ở những yếu điểm, theo Khôi chỉ định. 
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Đồng thời, sai người đi truyền lệnh cho thủy sư Lưu Tín và 
Mạc Tần Giai phải cố ngăn cản những đội chiến thuyền của Trần Văn 
Năng ở Giao khẩu. 

Chưa đầy nửa ngày, Khôi đốc thúc tướng sĩ làm xong mọi việc: 
nảo gài địa lôi, nào cắm chông đóng cừ, nào là đào những hầm hồ bên 
trên phủ cỏ rác, đâu đó tùng tiệm hoàn hảo. Ai nấy hăng hái tự nghĩ 
mình đã lập thành trận thế Bát môn để đón Nguyễn Văn Trọng, mà 
đây tức là cửa tử vậy. 

Mỗi người thủ sẵn một nắm cơm phòng đói và trong tay lăm le 
khí giới chỉ chờ có hiệu lệnh là nhảy ra chém giết. 

Kể ra mọi việc Khôi lo toan xếp đặt kỹ lưỡng, có nhiều hy vọng 
thành công, nhưng còn quên một chỗ quan hệ, là không nghĩ đến Thái 
Công Triều. 

Những tưởng một mình Nguyễn Văn trọng, nhơn nhơn khinh 
địch, cứ cho quân sĩ nhắm mắt tiến bừa, tất phải sa vào cạm bẫy của 
Khôi mà tôn hại chưa biết đến đâu. Cuộc điện Phiên An sẽ vì đó thay 
đổi khác hơn cũng nên. Những trận đánh thục mạng sau chót, có thể 
chuyển nguy ra an, biến thua thành được, là việc xưa nay thường thấy. 

Nhưng ở đây có Thái Công Triều làm cái gậy ngáng lấy bánh xe. 

Con người bội phản chí tái chí tam này, đã phụ lời thề mà nhảy 
sang bên kia chiến lũy rồi, không còn ở trong bộ tham mưu nữa, 
nhưng không hiểu tại sao lại dò biết được cơ mưu hành binh của 
Khôi. Muốn làm thân với Nguyễn Văn Trọng và tâng công với triều 
đình, Thái Công Triều lập tức dẫn một toán bộ hạ đi đường tắt, đón 
đầu binh triều để nói cho biết. 

Lúc giáp mặt, Triều vòng tay cúi mọp, chào Nguyễn Văn Trọng 
Và nói: 

- Tiểu tướng trân trọng mừng giùm nguyên soái. 

Vị lão tướng này có ý khinh bí Triều là đứa nhát hèn phản phúc, 
đã bỏ vua theo giặc, lại phản giặc trở về triêu đình, đáng lẽ phải không 
thèm tiêp kiên. Song, nghĩ đang lúc dùng binh, người đã thông tỏ 
nội tình giặc như nó, tât có ích cho bên Triêu, vả lại nó mới ăn năn 
quy thuận, ta nên chiêu đãi và lợi dụng sự biết của nó, kẻo đứa tiểu 
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nhân xoay như chong chóng, có thể bất như ý mà lại quay về với giặc 
không chừng. Bởi vậy, ông dừng ngựa lại, vôn vã nói chuyện: 

- Từ hôm ta phụng mệnh xuất binh, nào đã lập nên chiến công 
gì đâu mà nhà ngươi mừng giùm? 

- Bấm, sự đáng mừng là nguyên soái gặp được Triều này, rồi lập 
nên chiến công đầu hết! Thái Công Triều nói rất tự nhiên. 


- Thật à? Nguyên Văn Trọng hỏi. Tất nhà ngươi có mưu chước 
gì hay giúp ta? 

- Thưa vâng! 

- Ừ, nhà ngươi cố đoái tội lập công, thế nào hoàng đế cũng sẽ 
lượng tình mà châm chước; phân riêng ta cũng tâu vê triêu đình hộ 
cho nhà ngươi. 

- Đa tạ nguyên soái; tiểu tướng chỉ mong mỏi có thế. 

Đoạn, Triều tỏ hết sở kiến của mình về Khôi, khuyên Nguyễn 
Văn trọng nên coi chừng phục binh ở khoảng Bình Hòa và câu Cao 
Man. Lại chỉ rõ những địa điểm nào nguy hiểm và hiến kế đánh phá 
trận, kế mai phục của Khôi. 

Trọng mừng ( lắm, liền sai Triều đi hướng đạo, chia quân ra làm 
ba toán; tự mình dẫn toán đầu. xung. đột vào mặt tiền, cốt nhử cho quân 
giặc tưởng rằng binh triều trúng kế mai phục, trong khi hai toán kia 
đánh riết vào bên nách, khiến cho quân giặc trở lại vây, tắt là phải vỡ. 

Quả thật như Trọng đã liệu định. 

Ban đầu, tiền đội binh triều đến nơi, Khôi để mặc cho đi qua, 
đên nửa chừng mới để pháo hiệu cho quân nhà xông ra đánh. Khôi 
cầm gươm đốc thúc quân sĩ, hò hét, xông pha, dũng cảm lạ thường, 
binh triều không dám lại gần. Nguyễn Văn Trọng đứng núp trên mô 
đất cao, ngó thấy, phải tắm tắc khen thầm: 

- Thật là hỗ tướng! Một ngày nó chưa chết thì ta ăn ngủ chưa 
yên và đất Gia Định chưa dễ thu phục. 

Khôi yên trí rằng ba đội mai phục của mình cùng nổi dậy tiếp 
ứng, không dễ gì trận trường xà đã bị cắt đứt ra làm mấy khúc, rời rạc 
hắn nhau; bọn Hoàng Nghĩa Thư ba tướng đều bị đánh thúc bên hông 
ai nấy tự cứu mình chưa xong, làm sao tiếp ứng nhau được. 
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Binh triều lại biết rõ những chỗ nào có địa lôi, hầm hố, cạm bẫy, 
nhờ Thái Công Triều mách bảo mà tránh, không một người nảo bị sa 
hãm. 

Té ra binh Gia Định mai phục tính để bắt người, lại bị người bao 
vây mỗi lần thêm chặt, nếu không tìm cách thoát thân ngay thì khốn. 

Hai bên giao chiến từ đầu giờ dậu đến giữa giờ tuất, tình thế của 
binh Gia Định cheo leo khẩn cấp như trứng, đề đâu đâu sắp sửa rơi 
vỡ tan tành. Số tử thương vài trăm người. Được điêu ai cũng trông 
gương Khôi hăng hái tử chiến, không một người nào núng chí hay 
khiếp sợ, quăng gươm đầu hàng. 

Võ Vĩnh Tài bị trọng thương ở cánh tay, chạy vào chùa Kim 
Chương gần đấy, tìm lá bó lại cho cầm máu, tính lộn trở ra chiến địa; 
bất đồ Thái Công Triều theo hút vào ôm chặt lây, bắt sống. 


Vĩnh Tài vùng mạnh một cái, Triều phải rời 'tay và văng xa mấy 
thước. Tay trái còn cầm thanh gươm, Vĩnh Tài hầm hầm muốn xông 
tới đâm chết thằng phản phúc, nhưng trông thấy sau lưng nó đông thủ 
hạ, liệu thế không làm gì nỗi, nên phải ngừng lại. 

- Chắc mày bắt tạo để nộp thủ cấp lấy công, có phải không 
Triêu? Vĩnh Tài trợn mắt, hỏi. 

- Chẳng biết mày còn đề làm gì! Triều nói. 

- Được rồi, thân tao để tao tự xử lấy, không phải để thanh gươm 
của đứa phản trắc hèn hạ như mày được làm bân đa thịt tao. 

Tức giận đỏ mặt, Triều hô lính bắt trói nhưng không kịp: Vĩnh 
Tài nhanh như chớp, nói rôi liên trở mũi gươm đang câm trong tay, tự 
đâm giữa ngực mình, ngập hết cả lưỡi, xuyên qua sau lưng, chết ngay. 

Ở ngoài chiến địa lúc ấy, sắt vẫn động chạm nhau chan chát; 
mỗi phút có một vài người trọng thương hay tử trận, lăn nhào dưới 
đất, không của bên nọ thì bên kia. 

Một sự tình cờ giải vây cứu nạn cho quân Gia Định. 

Ở mấy làng xóm cách xa chiến địa một cánh đồng, và sau lưng 
binh Triều, không hiểu vì cớ phát hỏa bay trộm cướp thế nào, bỗng 
dưng có tiếng trồng ngũ liên và người kêu réo ầm ï, làm như ở góc 
trời ấy cũng đang có chiến trường thứ hai vậy. 
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Lanh trí, Khôi chụp ngay lây cơ hội bất ngờ ấy, muốn làm cho 
loạn quân tâm bên Triều, may ra giải nguy cho mình. Tức thời có mấy 
người cầm loa cỡi ngựa, xông pha khói đạn, chạy từ Bình Hòa lên cầu 
Cao Man, lại từ cầu Cao Man trở lại Bình Hòa vừa chạy vừa truyền 
loa, tiếng nói vang rên, nghe rất dõng đạc, rõ ràng: 

- Bớ quân sĩ Gia Định ta! Đại nguyên soái truyền lệnh nghe: 
Anh em cứ đánh hăng hái, có viện binh đang tới kia rồi! 

Nguyễn Văn Trọng giựt mình, tin là sự thực, lại thấy trời gần 
tối, sợ mắc gian kế của giặc, vội vàng hạ lệnh thu binh. 

Thái Công Triều can: 

- Tướng quân cho đánh một chặp nữa thì bắt được thằng Khôi 
chắc chắn, cớ sao lại bãi chiến thu binh? 

- Hứ! Ta chỉnh chiến đã nhiều, không cần phải nhà ngươi vẽ 
khôn. Nêu nhà ngươi có giỏi, chắc đánh một lúc nữa bắt được thắng 
Khôi, thì làm quân lệnh trạng đi. 

Triều cúi mặt làm thỉnh. Một người đã ham sống sợ chết, phản 
vua phản giặc tới đôi ba lần, khi nào dám làm quân lệnh trạng. 

Nguyễn Văn Trọng thu binh, cắm trại ở trước đồn Hòa Phong. 

Lúc thấy hàng ngũ phía sau binh triều chuyển động. Khôi định 
chắc Nguyễn Văn Trọng rục rịch lui quân, lại làm bộ hò hét thúc giục 
tướng sĩ Gia Định đánh già, để tỏ ra sức mình chưa đuối. 

Binh triều rút đi hết rồi, bấy giờ Khôi mới chỉnh đội kéo về 
trong thành. 

Tính lại, Gia Định thiệt hại chừng 600 quân và một viên đại 
tướng. Chưa kể thủy sư cũng vì lẽ quả bất địch chúng mà phải bại trận 
ở Giao khẩu, ngót bẩy chục chiến thuyền bị Trần Văn Năng đốt phá, 
không còn mắy chiếc nguyên lành. 

Bọn Lưu Tín và Mạch Tấn Giai túng thế, bỏ cả chiến thuyền để 
cứu lấy quân sĩ và ít nhiều khí giới, cùng nhau lên bộ, chạy về thành 
Phiên An sau Khôi độ vài giờ đồng hồ. 

Thủy sư Trần Văn Năng thừa thắng tiến vào đóng chật ở trước 
Thị Nghè. 
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Tuy vậy, binh triều đánh nhau trên bộ với quân Khôi, tôn thất 
cũng nặng, có lẽ nhiều gấp đôi. Chính mắt Nguyễn Văn Trọng ngó thấy 
quân lính Gia Định đũng cảm liều chết, người nào cũng lấy sức một 
chọi hai ba, không coi nguy hiểm tử sinh là gì. Đó cũng là một cớ khiến 
Trọng nhân trời sắp tối cả quyết thu binh, sợ vướng phải sự bất trắc. 

Vào thành, Khôi chăng nghỉ ngơi gì cả. Con người đầy nghị lực 
hình như gang sắt rèn đúc, càng nện càng thấy rắn. Bước xuống mình 
ngựa, vào ngay công phủ, chỉ húp một bát nước cháo của quân lính 
vừa nâu chín, đủ lây lại hơi sức, rồi vời các đông chí họp quân sư hội 
nghị khẩn cấp. 

Trấn lĩnh tự nhiên, Khôi nói: 

- Chẳng nói, anh em cũng thừa biết quân triều tất bao vây chúng 
ta tình thê ta phải tạm cô thủ thành nay đê nhờ cơ tường cao hào sâu, 
tướng sĩ cùng lòng quyết đâu, kẻ địch không làm gì nôi. Tôi và Tăng 
tiên sinh đã có phương lược nay mai giải thoát cuộc nguy này. Hiện 
tại chỉ là vân đê hệt sức giữ thành, chắc hăn anh em đông tâm cộng 
lực với tôi? 

Chư tướng cùng nói: 

._~ Vâng! Chúng tôi thể hết sức phò tá đại huynh; chừng nào binh 
triêu có thê đi trên thây ma chúng tôi thì mới vào lọt được thành này... 

Nghe chư tướng nói những tiếng “đi trên thây ma chúng tôi mới 
vào được thành” Khôi cho là điêm gở, trong thâm ý không vui, nhưng 
cố đè nén, bề ngoài vẫn giữ vẻ hăng hái mạnh bạo như thường: 

- Việc chiến hay thủ đều cốt ở nhân tâm; Khôi nói. Tướng sĩ ta 
quyết tâm như thế là quý lắm rồi; chúng ta cứ biết cùng nhau làm hết 
nhân lực, còn việc thiên mệnh về sau thế nào, không kể đến vội. 


Đoạn, day qua hỏi Đặng Vĩnh Ưng và Tăng Vô Ngại: 

- Công cuộc phòng thủ, hai ông sắp đặt mấy hôm nay, tất đã 
hoàn thành cả rồi? 

- Vâng, có thể gọi là hoàn thành; Tăng Vô Ngại đáp. Hiện tôi 
đang ốp quân sĩ đào những hầm đất ở giữa thành, làm chỗ cất thuốc 
súng cho kín đáo, thần công bên địch ở ngoài nã vào cũng không sợ 
bị rủi ro thiêu hủy. 
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~ Tiên sinh trù liệu chu đáo thế là phải lắm; Khôi gật đầu và nói. 
Còn quân sĩ giữ đồn ở mấy nơi, nếu đề họ ở bên ngoài sẽ là chơ vơ cô 
lập, tật bị kẻ địch tóm được, chỉ bằng cho gọi cả về, hợp lực thủ thành, 
như rết thêm chân, càng nhiều càng tốt. 


- Tôi đã tiên liệu sự đó rồi, đại nguyên soái khỏi lo; Đặng Vĩnh 
Ưng trả lời. Sáng nay đã cho hỏa bài đi các nơi triệu về, nội đêm nay 
chắc họ đến nơi. 

- Số â ấy hiện còn độ bao nhiêu? 

- Tính già giặn cho là một nghìn. 

- Còn quân lưu trú trong thành? 

- Vừa đúng sáu trăm. 

~ Thế là một nghìn sáu trăm, họp với quân bản bộ tôi vừa đem về 
hai nghìn, cộng lại tất cả là ba nghìn sáu. Binh triều chắc là đông vô kể. 
“Tăng tiên sinh có thê ước lượng binh lực chúng nó độ bao nhiêu không? 

- Có, tôi đã thám thính mà biết được thực số; Tăng Vô Ngại trả 
lời. Kể cả ba đạo lính bộ của Nguyễn Văn Trọng, Trương Minh Giảng, 
Tông Phúc Lương, có một vạn bảy nghìn người; thêm ba nghìn thủy 
sư Trần Văn Năng nữa là hai vạn cả thây. 

Nghe nói số quân Huế đông như thế, nhiều tướng có vẻ giựt 
mình, nhìn nhau biến sắc, Tăng biểu ý, vội vàng nói tiếp: 

- Tuy thế, phần nhiều không phải là quân thiện chiến; trừ ra đăm 
nghìn lính kinh kỳ, còn thì toàn thị mới điên, buông tay cày bừa vớ 
lấy gươm giáo, chưa từng trải chiến trận gì. 

Các tướng yên tâm, sắc mặt tươi lại. 

Trước sau, Khôi vẫn thản nhiên: 

- Họ những hai vạn, chúng ta có hơn ba nghìn, nghĩa là lầy một 
chọi sáu. Ta lợi ở chỗ thủ hiểm. Có điều không biết hơn ba nghìn ấy 
có phải trung thành cảm tử cả chăng? Theo ý Tăng tiên sinh xem xét 
quan tâm ra thế nào? Tôi không sợ chết, không ngại sự chiến đầu chỉ 
e trong sô binh lính cùng chúng ta sinh tử quan hệ với thành trì này, 
rủi có đăm ba đứa như thằng Thái Công Triều cũng đủ nguy hiểm. 
Thú thật, tôi như “kinh cung chỉ điều” sợ làn cây cong; đã một lần dại 
dột quá tin thằng Triều, há nên vướng phải lầm lỡ đến lần thứ hai... 
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Khôi chưa nói hết, Tăng gạt đi: 

- Đại nguyên soái giờ biết thận trọng lo xa như vậy, thật là có 
phúc cho nghĩa quân chúng ta. Nhưng không nên đa nghi đê cho lòng 
quân chán nản. Kẻ nào có vẻ gian tà, hèn nhát, chúng tôi đã tây đi rồi, 
lựa lọc còn lại, toàn là hạng nghĩa khí, có thể cùng ta sinh tử. Hơn ba 
nghìn chiến sĩ ấy: phần là Hồi lương, tức là thân binh đồng chí của 
chúng ta; phần là dân có đạo, nghĩa là những người ác cảm với triều 
đình; như thê tướng quân còn phải lo ngại gì nữa. 

Hăng hái đứng phắt dậy, trước hết Khôi vòng tay xá Tăng rồi vỗ 
trên thanh gươm mà nói: 

- Đa tạ tiên sinh chỉ rõ điều lợi hại, Với số chiến sĩ ấy, tôi thề 
cùng chư tướng sông mãi còn mât... Chúng ta hơn ba nghìn, nhưng 
chấp cả chúng nó hai vạn! 

Tăng nói tiếp: 

- Có điên nên lo, là vấn đề lương thực; bề nào qưan Huế cũng 
tìm cách đoạn tuyệt lương đạo của ta... 

Nhân nói lương thực, Khôi nhìn Nguyễn Kiều và hỏi: 

- Việc này trách nhiệm ở ông Hộ thành đề đốc. Thế nào, mây 
hôm nay quân ta mua trữ được những gì? Trước hết là thóc gạo? 

~ Trong kho ta hiện có 7 vạn thùng vừa lúa vừa gạo, và vẫn còn 
mua thêm. Nguyễn Kiều đáp: 

- Muối có bao nhiêu? 

- Hơn sáu nghìn thùng. 

Phải có gà vịt trâu bò, thịt khô cá mặn, để nuôi quân sĩ có ăn 
sung sướng no đủ, mới lên thành cự giặc được chứ! Khôi vừa nói vừa 
cười. Nêu chỉ cơm châm muối, thì tôi chịu thôi. 

- Có, những thứ ấy đều có mua trữ mỗi món ít nhiều, nhưng còn 
linh tinh chưa tính được. Nhiêu người lại khiên heo chở gạo đên tặng 
quân ta không thèm bán chác gì cả. 

- Ö! Nhân tâm quý hóa nhỉ! Còn thuốc đạn thế nào? 

- Có số biên rõ đây, mời nguyên soái xem; Nguyễn Kiểu nói và 
cầm số trao cho Khôi. Chẳng gì, hiện điện trong quân cũng có hơn 6 
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vạn cân thuốc súng và một nghìn viên đạn thần công. Lúc nãy Tăng 
quân sư nói đào hầm để cất thuốc súng cho kín, là phải. 


Khôi cầm số xem, thấy quân nhu vật dụng biên chép đầy năm sáu 
trang giây, món nảo cũng kể hàng nghìn trở lại, trong bụng rất mừng: 


- Thế này thì quân dân trong thành Phiên An ta có thể yên ỗn 
phong túc được máy tháng, để chờ cơ hội phản công và ngoại viện 
tới kịp. 

~ Có thiếu thôn cần dùng món gì cũng không lo! Nguyễn Kiều 
nói. Tôi đã ước định với những dân đạo ở ngoài thành, sẽ thừa đêm 
tôi do đường thủy Kinh đôi tiêp tê các thức vào thành cho chúng ta. 

Bỏ qua câu chuyện Nguyễn Kiều nói, Khôi day lại hỏi Tăng Vô 
Ngại: 

~ Cái diệu kế gì tiên sinh nói với tôi ở đồn Binh Hòa hôm nọ, giờ 
phải thi hành đi thôi. 

- Chính thế! 

Tăng miệng nới tay lần trong bọc lấy ra một bức thư đưa cho 
Khôi, chữ việt ngòng ngoèo, kỳ quái: 

- Tôi đã viết thư sẵn sàng đây, nguyên soái chỉ có việc ký tên 
đóng ấn vào, rồi sai người thượng lộ ngay. 

- Chữ gì trông xoăn xoe rối rít như tơ vò hay gà bới thế này? 
Khôi hỏi với vẻ mặt kinh ngạc. 

- Thì chữ Xiêm đấy! Tăng đáp. 

~ Trời ơi! Tiên sinh thạo cả chữ Xiêm? 

- Có gì là lạ! Tăng ung dung trả lời. Không Minh ngày xưa bảo 
một người làm tướng, phải biêt đủ thiên văn, địa lý, tam giáo, cửu 
lưu, huống chi văn tự một nước lân cận. 

- À, Tiên sinh viết thư này cho Xiêm tướng Chat Tri? 

- Chẳng phải nguyên soái quen biết Chat Tri thân mật ư? 

- Vâng, lúc Thượng Công ta còn sống, có lần phụng mệnh sang 
Nam Vang cùng Chat Tri hội đông về việc Cao Miên; tôi có đi theo. 
Nhân thê, được cùng Chat Tri quen biết; ông ta đính ninh hẹn ước, 
mai sau có việc gì cần đến, sẽ hết sức giúp. 
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- Thì trong thư này, nguyên soái nhắc lại tình xưa, cầu viện Chát 
Tri đem binh qua Nam Kỳ giải cứu nguy cuộc cho ta đây. Tôi định chừng 
trong vòng ba tháng, tất có viện binh Xiêm. Còn sự thông tin với Nông 
Văn Vân xứ Bắc là chỗ người nhà, thì Nguyên soái tự làm lấy, cần thiết 
là khân câp. Ta côt chia sẻ binh lực triêu đình ra tứ tung đê ta thừa cơ mở 
thành đánh thốc ra, tái tạo cơ đồ, chứ bị vây cứng mãi thì chết. 

- Tôi xin như mệnh. 

Khôi ký tên vào bức thư gửi qua Xiêm, đồng thời viết thư 
khuyến khích Nông Văn Vân, để giao cho hai người thân tín nội đêm 
khởi hành, mỗi người một ngả. 

Xong cuộc hội nghị quân sự, Khôi cùng Tăng đi xem xét các 
cuộc phòng thủ mà quân lính đang hì hục làm suốt đêm. 

Sáng hôm sau, cửa tiền vẫn mở, để chờ người ở trong thành 
muôn tránh vòng vây, di cư ra ngoài tự ý. 

Những người buôn bán còn ham mối lợi, gồng gánh các thứ vật 
dụng vào bán cho nghĩa quân, tâp nập không kém gì hôm trước. 

Trong một nhà thờ cất tạm ở gần Cầu Kho, cố Du tức cố 
Marchand, người Pháp ~— bình tĩnh giảng kinh làm lễ cho dân theo 
đạo. Quân lính đi lễ khá đông, vì bộ hạ Khôi già nửa là giáo dân. Từ 
khi Gia Định về tay Khôi, người ta được tự do tín ngưỡng, những 
lệnh nghiêm cấm của vua Minh Mạng không có hiệu lực đến đây. 


Khôi cùng mấy viên tùy tướng cỡi ngựa đi rảo chung quanh 
vòng thành, xem lại các công cuộc phòng thủ và chỗ đặt thần công, 
chỉ bảo khuyến khích binh sĩ; chốc chốc lại trèo lên vọng lâu để dòm 
xét động tĩnh bên địch. 

Lúc Khôi đi qua chỗ cô Tần trông nom mua bán, cô ra hiệu cho 
mọi người cùng đứng dậy tỏ ý cung kính. Khôi gọi cô và nói: 

- Cô em liệu châm chước mà mua nới giá với bà con nhé! Nghĩa 
quân chỉ cần có vật dụng cho nhiều, không ngại tốn phí đâu. 

- Dạ, sự mua bán mấy bữa nay vẫn làm như lời đại nguyên soái 
đã dạy. Cô Tân cúi mình trả lời. 

Những người buôn bán chỉ được nghe tiếng anh hùng Lê Văn 
Khôi, bây giờ mới trông giáp tận mặt. Ai nây trầm trồ khen ngợi, nhất 
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là thấy binh triều đình gần đến chân thành, mà thần sắc Khôi cứ thản 
nhiên vui vẻ, không có chút nào tỏ ra sợ hãi, lo lăng. Một chú khách 
bán cá khô, nói líu lo, ngập ngọng: 

- Ông lớn này lúc ra chiến trường, hắn không khác gì Triệu Tử 
Long ở Đương Dương Tràng Bản ngày xưa! 

Một lúc sau, ở trên vòm cột cờ có tiếng loa truyền khẩn cấp: 

- Giặc đến nơi rồi!... Đóng cửa thành lại!... Bớ quân ta ở lũy nào 
nhóm ấy, đâu đó sẵn sàng ứng chiến nghe! 

Tiếng loa truyền hiệu lệnh ấy nhắc đi nhắc lại đến ba lần. 

Xong lần thứ nhất, đội lính gác cửa đã chạy lại, mỗi bên mười 
người xúm đẩy hai cánh cửa lim, cao ba đầu người, dày sáu tắc, nặng 
mấy nghìn cân, dưới nó bánh xe, thoăn thoắt khép liền lại. 


Người ta buổi sớm vào thành có việc quan, và đến hai phần ba 
dân quê cùng khách trú vào bán hàng, còn trùng trình chưa kịp chạy 
ra thì cửa thành đóng chặt mất rồi. 


Lắm chị nhớ tới chồng con ở nhà ngoài thành, đâm ra hãi hùng, 
luông cuỗng, gào khóc râm Tĩ. Họ chạy đên lạy lục binh lính mở cửa 
cho họ ra, nhưng giây phút â ấy binh lính chỉ biết có lệnh trên và phận 
sự của mình, nước mất với miệng lưỡi mây cô gái quê xinh xắn hữu 
tình, không thể nào làm xiêu lòng tráng sĩ. Họ lại chạy lại bên cô Tần, 
một hai năm nỉ cô can thiệp cho họ được ra ngoài. Cô phải bực bội: 

- Các chị làm gì mà phải khóc lóc rồi rít lên thế? Tưởng đâu cái 
chết đã đến bên chân!... Cô Tần cau mặt và nói. 

- Cô không thấy binh triều ập tới đánh thành đấy sao? Trời ơi! 
Cháy thành vạ lây, họ tràn vào chém giêt tứ tung thì chúng tôi chêt 
oan mạng cả lũ còn gì! Trăm lạy cô bảo mấy chú lính mở cửa cho 
chúng tôi ra, làm phúc. 

- Các chị này dốt thật, chả biết gì cả! Cô Tần trả lời. Bọn tôi tớ 
của Minh Mạng cậy thê đông người, kéo đên vây thành này thì có, 
chứ đánh vào trong thành được còn xơi! Các chị thử cho chúng nó ăn 
hệt năm bảy mùa thóc lúa của nhà các chị, xem chúng nó đã lọt chân 
vào thành được chưa? 

- Thế ra họ chỉ bao vây ở ngoài thôi à, thưa cô? 
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- Phải, chúng nó chỉ vây chung quanh đây thôi, làm như lũ mèo 
đói ngôi rình vỗ lấy chúng tôi đây là miếng thịt mỡ... Các chị, các anh 
cứ yên tâm ở lại trong thành với chúng tôi, sẽ được nghĩa quân nuôi 
nắng đầy đủ; đàn ông thì làm lính, cùng chúng tôi xuất lực cự giặc thủ 
thành, còn đàn bà thì làm những việc nhẹ nhàng, phục dịch giúp đỡ 
trong quân. Trái lại, nếu ai muốn ra, thì đợi một hai bữa, rồi thừa cơ 
trời tối canh khuya, người ta sẽ tìm cách thòng dây cho mà ra ngoài 
thành; chúng tôi không bắt buộc các người nhất định phải ở, phải theo 
mà sợ. Các người nên biết nghĩa quân chỉ lấy lẽ phải cảm hóa nhân 
tâm, chứ không ức hiếp đân như là kẻ kia đâu! 

Mấy lời thành thật của cô Tần đặt ngay sự yên ôn tin cậy vào 
trong tâm não mọi người. Ai nây nghĩ thầm một đứa con gái trong 
nghĩa quân còn kháng khái như thế, huống chỉ là bọn nam nhỉ tráng 
sĩ và anh hùng nỗi tiếng như Lê Văn Khôi, thành này chắc hẳn vững 
vàng, binh triều khó mà phá vỡ. 

Trừ ra mấy chục người đàn bà ngỏ ý mong đợi cơ hội nghĩa 
quân thòng dây cho họ ra ngoài thành, còn hơn trăm người đàn ông, 
kể cả hăm mây chú khách, vui vẻ tình nguyện ở lại, đăng vào hàng 
ngũ, đem bắp thịt và trí khôn giúp đỡ nghĩa quân giữ thành, không 
ngại gì cho tính mạng rủi hay may, còn hay mất. 

Thành trì Phiên An, chu vi 2500 thước tây, diện tích gần 200 
mẫu, có chừng hai vạn nhân khâu vừa thường dân vừa binh lính, từ 
hôm nay trở đi phải nhốt trong vòng vây. 


XI. ÁI TÌNH Ở TRƯỚC SÚNG ĐẠN 


Với ba đạo binh cả thảy một vạn bảy nghìn người, đại tướng 
Nguyễn Văn Trọng vây thành Phiên An. 

Nhưng thành chiếm được địa lợi vừa to vừa hiểm, ba mặt có 
sông bao bọc, phía tây và tây nam lại nhiều đầm vũng liên miên và đất 
sình lầy; Trọng tự nghĩ binh lực mình hơi ít, nhất thời không thể vây 
kín được một tòa thành trì thiên hiểm như thế. Vả lại các công cuộc 
cần dùng cho chiến thuật vây thành cũng chưa thi thổ kịp. 
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Cho nên ban đầu, Trọng sai Thủy sư chiến thuyền án ngữ ở 
khoảng Bến Nghé và rạch Thị Nghè, cốt nhất là đoạn tuyệt lương đạo 
của binh giặc, vì có hai con sông đào nho nhỏ, chảy xuyên vào trong 
thành. Còn ở trên đất thì Trọng cắt đặt bộ binh trấn giữ trước mặt các 
cửa thành và mây con đường độc đạo mà giặc có thể giao thông với 
miền Chợ Lớn, Chí Hòa, Gia Định thế thôi. 

Mãi đến cuối tháng 10, Trần Văn Năng đem thêm binh ở ngoài 
vào tiếp ứng, và công cuộc bao vây cũng vừa xếp đặt hoàn thành, bấy 
giờ Khôi với nghĩa quân mới thật là bị vây bọc chặt chẽ. 

Quanh khắp vòng thành Phiên An, Trọng lập những chiến lũy, 
những pháo đài liên tiếp nhau, lại xẻ đất làm ra vô số đường hầm, từ 
ngoài xa vào mãi chân thành đề cho quân lính được tiện đi lại trong 
lúc hành binh. Đó là một chiến thuật Trọng bắt chước các võ tướng 
người Pháp đã giúp vua Gia Long đánh Tây Sơn bốn chục năm trước. 

Song ván cờ gặp địch thủ sắc cạnh, Nguyễn Văn Trọng không 
thể đương dương đắc chí, mặc dầu mình được thế pháo tiền mã hậu, 
đang chực đấm tốt chiếu hãm người ta. 

Bên ngoài, Trọng bày đặt thế đánh già đặn chừng nào, bên trong 
Khôi tìm cách đối kháng khôn ngoan chừng ấy. 

Trong thành, như chúng ta đã biết, Khôi đào hầm hồ cất kỹ thuốc 
đạn và lương thực, tính mệnh của ba quân, cho binh triều có tung vào 
bao nhiêu quả đạn thần công cũng chăng can chi. Nội các chỗ hiểm yếu 
quan hệ, Khôi dùng ân uy và kỷ luật rất nghiêm, bố trí quân lính canh 
giữ. Cơ nào đội ấy thay phiên nhau ứng chiến suốt ngày suốt đêm, giao 
hẹn chỉ có chết thì thôi, không ai rời bỏ chiến lũy và khí giới của mình 
nửa phút, Bình nhật Khôi ở với thủ hạ rất được lòng cho nên bây giờ 
lâm nguy không ai không một đạ trung thành, hăng hái chịu chết. 

Trên mặt thành luôn luôn có những đội cảm tử, nai nịt sẵn sàng, 
bên cạnh để gạch đá, tên nỏ tầm thuốc độc và các vật dẫn hỏa, chỉ đợi 
binh triều mon men đến chân thành lúc nào là sả thân chém giết lúc 
ấy. Bên dưới có những đội cảm tử khác chờ sẵn đề nhảy lên tiếp ứng. 
Quyết tâm và khẩu hiệu của họ là không để một tên lính nào của triều 
đình leo lên được rìa thành Phiên An. 

Mỗi chiến lũy, Khôi đặt một viên bộ tướng trông nom, kí tờ 
quân lệnh trạng trước khi nhận chức. Còn bản thân và các dũng tướng, 
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như Nguyễn Văn Trân, Hoàng Nghĩa Thư, Nguyễn Kiều thì cắt lượt 
nhau tuần phòng đốc chiến ö ở mặt thành xông pha nguy hiểm. Đến bữa 
thầy trò cùng ngả cơm mắm muối ra ăn với nhau ngon lành vui vẻ, 
chẳng nề hà phân biệt đẳng cấp tí nào? Vì thế, lòng quân càng cảm 
kích và bội phần anh đũng. 

Hơn bốn chục cỗ súng thần công của binh triều, đặt rải rác bốn 
phía và có chỗ ẩn trú kỹ lưỡng, từ sáng đến tối, thi nhau khạc những 
viên đạn to bằng quả bưởi vảo trong thành, nghe thật đữ đội nhưng 
không nhằm mục đích gì cả. Chỉ có phố phường đân xã bị hại chút 
đỉnh, còn kho tàng hào lũy của nghĩa quân thì không tôn thương gì. Bởi 
những quả bưởi ấy ném vào, hầu hết rơi nhằm đất bùn mà nghĩa quân 
đã dọn sẵn để đón rước, sau khi lượng chừng tầm súng của bên triều. 

Mỗi khi nghe hiệp súng của mình không có hiệu lực, đại tướng 
Nguyễn Văn Trọng lại gọi mấy thầy đội thần công đến viên môn quở 
trách. Thế rồi một viên tùy tướng mặc áo thụng xanh đem hương đèn 
tới lễ bái “ống súng”, tưởng ngài có điều gì bất bình, cho nên kém nỗ. 
Cũng như lúc thần công tắc tị, người ta yên trí ngài rức đầu số mũi, 
lập tức đòi viên điều hộ tới kê đơn bốc thuốc. 

Nghĩa quân trong thành không có mê tín lạ lùng ấy. Họ đâu có 
nhiều thần công, và lại rất ít đạn, cho nên bắn trẻ một cách dè dặt hết 
sức. Thỉnh thoảng, nhắm trúng một mục đích gì họ mới bắn ra một 
phát, bằng không thì thôi. 

Binh triều nghĩ giặc cạn lương hết đạn, sắp nguy đến nơi, lại 
càng bắn già. 

Nguyễn Văn Trọng cốt thả sâm sét nhân tạo ấy rõ nhiều, để cho 
binh dân trong thành giây phút nào cũng xôn xao hãi hùng. Một mặt sai 
ném tờ chiêu an vào thành, khuyên đỗ người ta trốn ra, sẽ được triều 
đình bao bọc và tha thứ cho. Lại dùng lời bóng bẩy, ly gián bọn Khôi. 

Chủ ý Trọng muốn tước dần vây cánh lực lượng của Khôi đi cho 
hắn cô lập, tự nhiên dễ đánh. 

Nhưng mưu sâu của Trọng chỉ được thành hiệu một nửa. Có 
một ít đân cư nghĩ mình ở trong vòng khói lửa mà sợ, rủ nhau mạo 
hiểm trèo thành hoặc lặn hụp dưới sông trốn ra. Khôi biết quả thật là 
thường dân, chỉ cầu lấy sự sống, chứ không tiềm tâm gì khác, cho nên 
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đặn bảo quân sĩ để mặc họ trốn, không cần bắt bớ ngăn trở. Vì trốn 
ra ngoài một tên dân nào, tức là trong thành bớt được một miệng ăn, 
để phần cơm ấy cho chiến sĩ còn hơn. Duy đến quân lính bộ hạ Khôi, 
thì lời đỗ ngọt và mưu mẹo phản gián của Trọng chỉ như nước đồ đầu 
vịt, gió thoảng ngoài tai: Không có một mồng nào bỏ thành trồn ra. 
Họ chặt gươm dưới đất, thề trước mặt Khôi: 

- Anh em chúng tôi thề có trời đất quỷ thần chứng giám, thà 
cùng đại nguyên soái cùng sống chết giữa vòng vây này còn mát mẻ 
vonglinh hơn là theo chân Thái Công Triều để cho thiên hạ hậu thế 
xỉ tiểu! 

Khôi thấy lòng quân đối với mình như thế, bất giác cảm động, 
tuôn rơi nước mắt. 

Mỗi ngày năm bảy lượt, Trọng lại sai từng tiêu đội một trăm, 
hai trăm người, xuyên những đuờng hầm, đến bên chân thành khiêu 
chiến, cốt làm cho bọn Khôi phải ứng tiếp luôn luôn tắt phải mỏi mệt, 
rồi đến kiệt lực. 

Bọn Khôi mỏi mệt ở đâu chưa thấy, chỉ thấy có khi một hai trăm 
người của Trọng sai đến chân thành đánh giặc, chẳng còn người nào 
trở về, Quân giặc giết sạch. 

Cậy mình có binh lực đông, khí giới nhiều, Trọng muốn chọc 
tức cho Khôi đem binh ra ngoài thành đánh nhau, để trừ kẻ địch cho 
chóng. Ông lên giọng thượng tướng triều đình, gọi Khôi là “ngụy” và 
sai băn vào thành một bức thư. 

“Tên ngụy Khôi biết tội thì mau bó tay ra hàng ta xin triều đình tha 
cho khỏi chết. bằng không thì nó kéo cả bầy cả lũ ra ngoài thành cùng 
ta quyết chiến một trận sóng chết, đừng đề dây đưa, khô lây cho bá tính. 


Có giỏi thì ra đây, ta làm phúc lui binh cách xa mười dặm, chừa 
chỗ cho nó ra lập trận. Mang tiêng hảo hớn mà nép mình trong xó 
thành như đàn bà, hèn nhát lắm.” 

Dưới có năm chữ “Đại tướng quân Nguyễn thị” nghĩa là “quan 
Đại tướng họ Nguyên bảo cho bit”. 

Nhặt được lá thư, Khôi xem và cười, ngảnh lại nói với chư 
tướng: “Thằng già này xỏ lá muốn nhử cọp ra khỏi núi mà bắt đây!” 
Rồi sai bắc loa gọi, trả lời: 
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- “Bớ Nguyễn Văn Trọng, nghe truyền đây nè! Đại nguyên soái 
ta không có máu tức Châu Du đâu, mà nhà ngươi hòng khêu chọc. 
Nói cho nhà người biết: khéo giữ lấy hồn, kẻo già không trót đời ở 
đưới chân thành ta đây”. 

Trọng không làm sao kéo Khôi ra ngoài quyết chiến được, đành 
dùng lối đánh tiêu hao: chốc chốc lại thả mấy đạo quân ð ạt tới đánh 
góc thành này, rồi quay sang đánh góc kia, cốt làm cho bên địch tôn 
hơi mòn sức dần, và suốt ngày phải chiến đấu không được yên nghỉ. 


Không ngờ Khôi đã đón trước chiến lược ấy, phân binh ra từng 
ban và góc thành nào cũng có cuộc phòng thủ kiên cố, không vì binh 
triều đánh luôn mà phải đối phó nhọc mệt. 

Và lại binh triều chỉ đám đến chân thành ban ngày thôi, đêm tối 
lại rút về chiến lũy ở xa. Lúc ấy nghĩa quân trèo thành ra, đào hào bốn 
phía cho sâu thêm, trao đổi tin tức với tai mắt bên ngoài, hoặc nhận 
lương thực tiếp tế thong thả. 

Vây thành đã hơn một tháng, binh Triều chẳng làm nên công 
trận gì như ý, chỉ thấy tôn hại thì có. Quân sĩ đẫm mình vào sình lầy 
và phơi mãi sương đêm nắng ngày, phát bệnh thương hàn mà chết rất 
nhiều. Đại tướng Nguyễn Văn Trọng lo lắng, đứng ngồi không yên, 
bèn hội tướng tá lại bàn định mưu kế, lấy thêm viện binh đến, rồi hạ 
lệnh tổng công kích. 

Sáng sớm hôm rằm tháng một, binh triều bốn phía xúm lại đánh 
thành tưởng chắc phá vỡ ỗ giặc, không đè tự rước thêm vào một trận 
thảm hại. 

Những người dự trận đánh này, về sau kề chuyện lại rằng: tại lúc 
ấy quân lệnh thi hành không đều, có toán lính đã xuyên đường hầm đến 
bên chân thành giao chiến với giặc rồi, còn toán khác thì vẫn quanh quần 
trong chiến lũy, không ra tiếp ứng. Đã vậy, quân giặc lại chống sự hết sức 
can đảm và quỷ quyệt. Chúng kháng cự một chập rồi như có mật lệnh sai 
khiến, đồng thời rút hết, trên mặt thành không còn một bóng người nào. 
Binh triều cầm chắc bọn Khôi thua mà phải rút, ai nấy hò reo đắc chí, vội 
vàng ném thang dây và đắp ụ đất, thi nhau leo vào thành. Giặc đẻ binh 
triều leo độ lưng chừng, bấy giờ lại nhô lên tua tủa, dùng những móc sắt, 
tên độc, dao quăm mà chặt dây, bắn vào đỉnh đầu, và lăn gạch đá xuống 
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như mưa. Không khác gì trái chín trên cây rụng xuống hào sâu, ngỗn 
ngang, lênh bênh. Tiêng kêu khóc đau đớn nghe sởn tóc gáy. 

Tóm lại trận này binh triều thất bại, hoàn toàn thất bại, tử thương 
có đến ba nghìn người. Thây nằm chồng chất trên bờ hào chân thành. 
Một phân trôi ra ngoài sông, thủy sư vớt mãi mới hết. 

Nặng nhất là cánh quân Tống Phúc Lương, cả chết lẫn bị thương 
đến nghìn người; còn thêm một trăm người bị quân địch bắt sống. 

Khôi được trận này, thanh thế lại nỗi như sắm. Người ta ngầm 
giúp lương tiền vô số. Khách trú buôn bán trong Chợ Lớn, nhân ở 
ngoài thành, tự nhiên phải kiêng nễ Nguyễn Văn Trọng, nhưng bề 
trong họ vẫn bí mật giao thiệp với Khôi và giúp cho tiền bạc. Cái lối 
bắt cá hai tay ấy, ở đời không lạ. 

Tướng sĩ bộ hạ Khôi cũng vui lòng khởi dạ, càng thêm phấn 
chân, hy vọng. Họ tin quyết binh triêu đình sẽ bị đánh tan, toàn cõi 
Gia Định lục châu lại trở về tay Khôi thông hạt như mây tháng trước. 

Trong lúc ấy, ở chiến lũy ngoài thành, người ta buồn rầu với 
nhau không đê đâu hêt. Đại tướng Trọng vừa tức vừa thẹn, phát sốt 
mấy ngày; có lúc mê hoảng vùng chỗi đậy nói lớn: 

- Ta đã bảo một ngày nào, thằng khốn nạn ấy chưa chết, một 
ngày ây ta không thê ăn ngon ngủ yên! 

Ba hôm sau bình phục, Trọng tự dâng biểu về triều nhận lỗi; một 
đằng tìm cách báo thù tuyết hận. 

Trọng nghĩ vây thành mãi thế này chưa biết đến bao giờ mới 
phá vờ mà trừ Khôi; hai bên chỗng giữ nhau xem chứng lai nhai còn 
lâu lãm, chỉ băng lây trí lực thay vào binh lực, ta cho người vào thành 
làm thuyết khách, dỗ Khôi quy hàng, không thì thừa cơ giết quách nó 
đi cho xong. 

Theo kế hoạch Trọng đã định, việc dưới thành hay không thành 
chưa biệt, nhưng có người sai đi được ngay. 

Một toán lính chọn lựa sắc sảo, khỏe mạnh, vâng theo tướng 
lệnh, mon men đến chân thành, giả đò công kích, rồi họ tùy tiện, hoặc 
quăng khí giới xin hàng giặc, hoặc đê cho giặc bắt sông. Vào thành, 
tất họ bị giam một chỗ với trăm người bộ hạ Tống Phúc Lương bị bắt 
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tại trận hôm nọ. Trong ngục, hai đám sẽ đồng mưu hợp lực với nhau, 
đêm khuya phá cũi đi ra, tìm giết được Khôi đành là vạn hạnh, không 
thì họ cũng cố sức làm sao mở tung cửa thành, đốt lửa làm hiệu, để 
cho binh triều đánh lùa vào. 

Ngay chiều hôm ấy, quân sĩ Phiên An trấn giữ đông môn, bắt 
sống được trọn một tốp binh triều hơn ba chục người giải đến trình 
đại nguyên soái, chờ lệnh phát lạc. Nghĩa quân đang cần dùng nhân 
công, Khôi truyền đem giam họ vào trại tù binh, ở dinh đề đốc Hộ 
thành Nguyễn Kiều, nhập bọn với số tù binh trước. 


Thế là cái mưu hành thích hoặc nội công theo ý Trọng muốn, đã 
có người sai đi vào thành trót lọt rôi. 

Nhưng tìm người làm thuyết khách mới khó. Liệu phó thác ai đi 
cho may măn được việc bây vai 

Thoạt tiên, Trọng bảo mấy viên tùy tướng và quan văn tòng 
chỉnh, họ đều hoảng hồn, từ chối bây bẩy. Người này lấy cớ mình 
không hè biết người biết tính Khôi, làm sao hạ thuyết từ cho được, 
người kia thú thật họ tùy ý thống tướng sai khiến ra trận mạc gian 
nguy thê nào cũng xin vâng mệnh, không hê sợ chêt, nhưng làm thuyêt 
khách thì họ vô tài, sợ làm lỡ làng việc quan, càng thêm đắc tội. 

Nghe mắy người nói thật thà có lý, Trọng không nỡ lòng ép 
buộc, chỉ ngôi thừ mặt ra suy nghĩ. Giá có ai đem cho một Tô Tân 
hay Trương Nghỉ lúc này, chắc ông mặc thụng xanh mà vái lạy tạ ơn. 

Sau cùng, chợt một ý nghĩ nấy ra trong trí, thầy nét mặt ông hớn 
hở vui mừng như người bắt được cả kho vàng ngọc, rồi vỗ đùi đắc 
chí, nói với mọi người: 

- Thôi, không phiền đến các ông! Ta đã có người sẵn sàng, thế 
mà nãy giờ quên lửng. 

Tướng tá bợ ngợ nhìn nhau, chưa đoán ra ai, nghe ông gọi một 
tên lính và truyền: 

~ Mi cầm lệnh tiễn đi gọi ông chánh vệ ủy Thái Công Triều lại 
đây, mau! 

Công Triều vừa mới lấy quân Định Tường lên tiếp ứng, cũng sự 
cuộc vây thành và hiện đốc chiến ở cửa bắc môn. 


Một lát, Công Triều đến viên môn, vái chào khúm núm”. 
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- Bắm cụ lớn đòi tiểu tướng lại có việc sai khiến? 

- Phải, ta muốn phiền nhà ngươi vào thành Phiên An; Nguyễn 
Văn Trọng nói một cách trực tiệt, không úp mở gì cả. 

- Bấm cụ lớn, nghĩa là tiểu tướng phụng mệnh dẫn một cánh 
quân đánh thành Phiên An? Công Triều hỏi lại, vì sự thật không hiểu 
bản ý của Trọng. 

- Không phải thế! Trọng đáp, ta định sai nhà ngươi vào thành 
làm thuyêt khách, lấy lợi hại nhủ bảo bọn Khôi ra hàng Triêu đình... 
Nhà ngươi sắp sửa đi ngay, để ta cắt tướng khác đốc chiến ở Bắc môn 
thay cho! 

Công Triều sợ toát mô hôi, sắc mặt ngăm đen biến ra trắng bệch 
như một xác chêt, vừa nói vừa run: 

- Cụ lớn sai đi việc ấy, thà cứ chặt đầu tiểu tướng đưa làm quà 
cho bọn Khôi trước còn hơn. 

- ÔI Tại sao lại thế? Trọng hỏi lại sưng sỉa. Chẳng phải nhà 
ngươi quen biết cả bọn Khôi ư? Quen biết thì mới đễ đến gần, dễ nói. 
Nhà ngươi cứ lấy ngay gương, mình mà nói, đã quy thuận triều đình 
mà được tha thứ trọng dụng thế này, tất chúng nó tin lời chịu nghe. Vì 
thê, ta côt ủy thác nhà ngươi. 

- Bẩm cụ lớn chưa biết thằng Khôi cang cường võ đoán thế nào, 
nên mới tưởng vậy, Nó đang oán hận tiểu tướng đến xương, hễ vớ 
được là nó băm nó chém tức tốc, có đợi cho há miệng đâu mà phân 
trần nghĩa lý lợi hại gì được với nó? Bởi vậy, tiểu tướng không dám 
phụng mệnh. 

- Nhưng nhà ngươi cứ đi xem sao. Tướng lệnh không phải 
chuyện chơi, nhà ngươi hăn biêt. 

- Bằm tiểu tướng biết lắm, cho nên mới xin chặt đầu này trước 
đưa vào cho giặc còn hơn. 

- Hiện thời ta cần người đi du thuyết, mà xét trong tướng tá 
không ai có đủ tài năng và được điều thuận tiện như nhà ngươi, biết 
làm thế nào? 

Trọng nói đến thế, tỏ ý bắt buộc Công Triều phải tuân lệnh, 
không còn năn nì thoái thác gì được nữa. 
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Công Triều đứng lặng ngắt giây lâu, trong óc quay cuồng ý nghĩ 
làm sao cứu gỡ được mình lại không trái với lệnh tướng việc quan. 
Tên gian hùng bỗng tìm ra đường hẻm thoát thân: 

"- Bấm cụ lớn, nếu tiêu tướng tìm được một người đi thay, nhiều 
phân chắc chắn nên việc, cụ lớn có cho phép không? 

- Ai thế? Nguyễn Văn Trọng hỏi: 

- Thưa, Lê Văn Hán ạ! 

- À, Lê Văn Hán! Nó là cháu Lê Văn Duyệt phải không? 

- Bẩm, chính phải. 

- Hiện nó ở đâu, không ở trong thành với thằng Khôi à? 

- Bắm không. Hắn muốn tranh quyền vị của Khôi không được, 
cho nên trong lòng vẫn ghen tức ngâm, không cùng ở một chỗ với 
nhau. Và cũng có ý muốn quy thuận triều đình mà chưa có địp. 


- Thế ư? Nhà ngươi hắn biết tung tích nó? 

- Vâng, tiểu tướng mới được tin Hán cùng mười mấy người giáo 
sĩ đến An Lợi chiêu tôi bữa qua, hiện chắc còn lưu ở đó, Cụ lớn sai 
Hán đi thuyêt Khôi, có lẽ thành công. 

- Thế thì nhà ngươi đi tìm nó đến đây. Hễ nó làm thành việc, nhà 
ngươi cũng được dự phân công lao. 

Công Triều dạ một tiếng rồi ra đi liền trong mình nghe nhẹ 
nhàng, cất hắn được gánh lo sợ. 


Ba giờ sau, Công Triều đưa Hán đến viên môn, Đại tướng 
Nguyễn Văn Trọng tiếp đãi niềm nỡ và ngỏ ý mình muốn: 

- Theo phép triều đình, một người khởi ngụy thì cả tộc thuộc 
liên can bị bất bị tội. Nhưng đăng này triều đình biệt rõ cậu chỉ bị 
Khôi cám dỗ lôi kéo một hai hôm đầu, về sau không dự gì đến công 
việc phản nghịch nó làm, cho nên triều đình rộng lượng, chẳng muốn 
làm phiền đến cậu. Nay tôi muốn khuyên nó bãi binh quy hàng, sẽ 
được tha thứ bô dụng như cũ, nhưng tìm mãi chưa có người nào đên 
gần giảng giải cho nó nghe. Cậu là chỗ người nhà, có tình thân thuộc 
với nó, tât bảo nó nghe... 

Trọng chưa nói hết lời, Hán vội chận ngang, khoe mình: 

- Vâng, tôi khuyên bảo tất Khôi phải nghe ngay. 
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- Bởi thế, tôi muốn phiền cậu vào thành nhủ Khôi quy thuận, 
cậu có vui lòng đi hộ không? Trọng niềm nở nói tiếp. Cố nhiên tôi sẽ 
bảo tấu triều đình thưởng công cho cậu một cách xứng đáng. 

Hán có ý nhơn nhơn tự đắc ngầm, gật đầu nhận lời: 

- Vâng, công việc quan hệ cho dân sinh quốc kế, quan lớn đã 
bảo, tôi xin lĩnh mệnh. Nhưng trước hết chỉ xin một điều. 

- Điều gì? cậu cứ việc nói. 

- Nếu được cam đoan rằng triều đình đề chức tông trần Gia Định 
cho tôi, thì tôi vào thành bảo được Khôi phải hạ khí giới, nộp thành 
trì, bó tay ra hàng lập tức. 

Trọng giựt mình, cười thầm Lê Văn Hán ngu sỉ mà tham vọng 
quá đáng; được tha khỏi chết là may, lại muốn tấp tếnh làm tổng trấn 
Gia Định như Lê Văn Duyệt ngày trước kia. Thật là con cóc muốn 
phình bụng cho to bằng con bò! Nhưng đang lúc việc quân dùng 
người, Trọng là một cáo già, khôn ngoan thớ lơ đủ vẻ, tuy trong bụng 
ghét Hán đáo để mà cô nén xuống, ngoài mặt làm bộ tươi cười hễ hả: 


- Ôi chà! tưởng là điều gì, chứ điều ấy tôi xin cam đoan với cậu. 
Muốn cho thành việc, triều đình luận công ban thưởng, có lễ phong 
vương cho cậu cũng nên, không phải khư khư một chức tông trân Gia 
Định mà thôi. 

- Quan lớn hứa chắc với tôi như thế, Hán hỏi vặn lại. 

~ Phải, tôi hứa chắc và sửa soạn viết biểu dâng về kinh sư ngay 
bây giờ. Cậu cố đi cho được việc, tôi sẽ mở tiệc khao quân thật to, và 
mừng quan tổng trấn mới luôn thẻ. 

Trọng nói và cười, như thật thà nhã nhặn, mà ngụ vẻ ranh mãnh 
kín đáo, khiến Hán không thấy. 

Ham công tin lời, Hán hăm hở ra đi, sau bữa tiệc trong quân thết 
đãi rât hậu. Trọng sai ba người tâm phúc đi theo, đê thừa cơ dọ thám 
binh tình và các cuộc phòng thủ của giặc: vì thâm ý ông ta không đám 
tin chắc ở sự du thuyết thành công, chẳng gì mình cũng dò xét hiểm 
yếu trong thành được ít nhiều. để phòng đánh phá. 

Lê Văn Hán dẫn ba người tùy tùng đến chân thành, gọi cửa. 
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Khôi nghe báo, vội vàng lên dịch lâu dòm xuống, thấy bọn Hán 
đêu ăn mặc lịch sự, diện mạo tươi tỉnh, không có dáng gì là người 
đào nạn, cho nên trong bụng sinh nghi. Tuy vậy, Khôi cũng sai quăng 
thang dây xuông cho họ lên mặt thành, rôi lây khăn buộc kín hai mắt, 
bảo lính đưa vào dinh Hộ thành đê họ ở đây. 

Bịt mắt dẫn vào, để bọn Hán không thể dóm dò những cơ quan 
phòng thủ trong thành, Khôi là con nuôi, Hán là cháu ruột của Lê 
Văn Duyệt, nhưng từ đêm hôm đốt bố chánh Bạch Xuân Nguyên làm 
ngọn đuốc sống, làm lễ tế cờ khởi binh, Hán có tham vọng làm minh 
chủ mà không thành, rồi bỏ đi tụ bạ chơi bời, nay đây mai đó, chứ 
không thật tình cộng sự với nghĩa quân, vì thế Khôi rất ghét Hán. 

Dẫn vào ở dinh Hộ thành, là để canh gác cho dễ. 

Trong khi lính đưa bọn Hán đến dinh Hộ thành, Khôi vẫn còn 
đứng trên địch lâu, bàn soạn việc quân với Nguyễn Văn Trân và Tăng 
Vô Ngại. Ông này ghé bên tai Khôi, nói nhỏ: 

~ Tôi xem bộ dạng mấy người này thật khả nghỉ. Thành Trì ta bị 
vây tứ phía chặt như nêm cối thế này, mà họ đến dưới chân thành gọi 
cửa, người nào người nấy khăn áo bảnh bao, cử chỉ nhàn hạ như đi ăn 
cưới, chăng lạ lắm sao? 

- Tiên sinh nói phải lắm! Khôi vỗ vai Tăng vừa cười vừa đáp. 
Sở kiến hai ta sao mà hợp nhau thế. Chứng cớ là tôi sai lính bịt mắt 
chúng nó và đưa về giam lỏng ở dinh Hộ thành. Nhưng theo ý tiên 
sinh, Hán xin vào thành côt có mục đích gì? Mặc dâu có tình anh em, 
tôi ngờ thăng ây hêt sức. 

- Không vào đu thuyết thì là đo thám, chứ gì! Tăng đáp. 

- Nếu thế thì chúng ta nhân kế của người để thi hành kế ta, càng 
hay. 

Khôi nói rồi day qua Nguyễn Văn Trân, đặn bảo ít câu. 

Trân gật đầu và đi xuống ngay. 

Một lúc sau, ở Nghị sự đường bày biện cờ quạt, binh khí trông 
rất oai nghiêm, từ ngoài công vào đến đưới thềm, quân lính nai nịt 
nhung phục, đứng dàn hầu hai bên, chọn toàn những người vạm vỡ 
khỏe mạnh, Khôi ngôi chính giữa, án thư trước mặt đê hòm ân và 
thanh bảo kiêm; chư tướng ngồi hai hàng tả hữu như hình chữ bát. 
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Đoạn có lệnh truyền cho bốn người mới đến ban nãy vào hầu. 

Có người áp dẫn bọn Hán đến chờ sẵn ở ngoài công. Theo mật 
ý của Khôi, lân này người ta không bịt mắt Hán và ba kẻ tùy hành; lại 
cốt đưa đi quanh co, để họ trông thấy một phần những hầm lũy và kho 
chứa lương thực của nghĩa quân, rôi mới đên Nghị sự đường. 

Sau khi được thấy lực lượng trong thành tỏ ra sung túc, đến vẻ 
oai nghiêm ở Nghị sự đường làm chột dạ thêm, Hán và ba người theo 
cùng run sợ tái mặt, định chắc nghĩa quân hội họp đê tuyên án xử tử 
bọn mình. 

Nhưng Hán khác ba người kia, chỉ giựt mình thoáng qua, rồi 
trấn tĩnh như thường, vì có chỗ ỷ mình với Khôi là anh em thân thuộc, 
hắn không nỡ mô bụng ta đâu mà sợ. 

Khôi cất tiếng hùng dũng, nói: 

- Này, chú Hán! Tôi với chú khi ở nhà là tình anh em bà con, 
nhưng phải biết ở đây là chốn công đồng hội nghị, vả lại đang cơn 
lưỡng quốc giao binh, không thể nào vị tình riêng mà bỏ việc chung. 
Vậy tôi hỏi thật chú nghe: có phải chú gọi cửa vào thành, côt làm 
thuyết khách cho quân Huế thì nói. 

- Vâng, anh cho phép thì em mới nói... Hán chẩm rải đáp. 

- Ù, nói đi, chú nói giữa đây cho tam quân tướng sĩ cùng nghe. 

- Em không cốt vào thành để làm thuyết khách gì cả, nhưng cốt 
vì tính mệnh sinh linh và sự lợi hại của Lục châu ta... 

- Ôi chà! Chú nó thương dân lắm nhỉ! 

Khôi chận ngang lời Hán. Phải chỉ chú nó đem tâm lòng tử tế 
ấy ra Huế, khuyên can được triều đình trừ bỏ tham quan ô lại cho đân 
Lục châu, đừng có giết người theo đạo, và biết nhớ công nghiệp của 
Thượng Công, thì hay biêt bao! 

- Anh để cho em nói chứ... Em nghĩ hai bên đánh nhau mãi, chỉ 
khô sinh dân không được an cư lạc nghiệp. ai có lương tâm cũng phải 
lấy làm đau xót. Huống chỉ cái thế mạnh yếu được thua lại chênh lệch 
nhau quá, anh là người thông minh, há không tự biết?... Bởi Vậy, em 
chăng nề nguy hiểm vào đây khuyên anh nên bãi binh nộp đất, quy 
thuận triều đình, chẳng những họ Lê nhà ta không mắt cái ngôi Tổng 
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trần Nam Kỳ, mà anh và các bạn anh đều được triều đình dung thứ và 
bô dụng, không có tội tình gì cả... Người ta cam đoan với em như thê... 
~ Người ta là ai? 

- Đại tướng Nguyễn Văn Trọng. 

- À, tôi ra hàng, sẽ tâu triều đình thưởng công chú bằng chức 
Tổng trắn Nam Kỳ, nối nghiệp Thượng Công ta ngày trước, có phải 
thế không? 

- Chính thế, Hán trả lời không ngượng tí nào, lại còn hớn hở đầy 
trên gương mặt; có lẽ trong trí tưởng chắc Khôi ăn phải bả rồi. 

Trái lại, Khôi nỗi giận hằm hầm, đứng phắt dậy, chụp lấy thanh 
gươm câm tay, đí mũi gươm vào mặt Hán” 

- Khốn nạn cho mày! Sao mày ngu thế, Hán!... Tao với các bạn 
đông chí anh hùng, vì sự lợi sự sông cho cả sinh dân Lục châu mà 
chống với triều đình Minh mạng, chứ có phải vì cái ghế tổng trấn 
Nam kỳ đâu!... Mày nghe lời con cáo già Nguyễn Văn Trọng xúi bảo, 
định gạt gầm các anh này đây, nhưng các anh mày dễ bị gạt gẫm lắm 
sao?... Đại trượng phu làm việc đời, một là hành động, hai là bại tử, 
khi nào chịu hàng phục ai!... Tao giết mày chỉ tổ bản gươm, và cũng 
không bỏ... Mày với tao là anh em, đáng lý đồng tâm cộng Sự với tao 
mới phải; chăng ngờ mày vì chút hư đanh tiêu lợi, muôi mặt đi phò tá 
kẻ thù định vào du thuyết thám thính tao!... Quân đâu! Đem giam cổ 
bốn thằng này xuống trại Hộ thành, nghe! 

Thấy Khôi nóng như lửa, thét như sắm, bây giờ Hán sợ chết thật, 
không dám nói năng gì nữa, lắng lặng đưa tay cho lính trói và điệu đi. 

Cũng ở trong dinh Hộ thành, nhưng lúc mới đến, bọn Hán được 
tiếp đãi ở phòng khách, giờ bị nhốt vào trại giam, liền một khu cắm 
cô những tù binh. 

Vào ngục, Hán bứt đầu bứt tai, than đài thở vắn, hình như hối 
hận mình đã nhận lấy một việc làm dại đột; trong bụng lo ngay ngáy, 
chỉ sợ Khôi thay đôi ý kiên, không tha chêt cho mình thì nguy. 

Ba người bị giam với Hán, phải kiếm lời an ủi và rỉ tai cho Hán 
biết rằng sự cầm tù thế này không đáng thất vọng, lại chính là bắt đầu 
của sự thành công. 
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Chúng ta đã biết đại tướng Nguyễn Văn Trọng có cái mưu kế 
cho một bọn mấy chục người cầu lấy thua trận bị bắt, đề lọt vào trong 
thành, sẽ thừa cơ nội ứng, hoặc tìm cách giết Khôi. 

Ba tên lực sĩ đi theo Hán cũng vâng mật lệnh ấy, cho nên không 
thấy bị giam mà buôn, lại còn được cơ hội thuận tiện đê giao thiệp âm 
mưu với đám trước. 

Nhưng đề đốc Hộ thành Nguyễn Kiều đã phòng bị về điều bất 
trắc Ấy. 

Từ mấy hôm trước, có kẻ bộ hạ khuyên Kiều nên cho một vài 
tên lính nhà, giả làm tù binh, vào ở trại giam với bọn kia để dò xét 
nghe ngóng cử động của chúng. Kiêu lắc đâu và nói: 

- Nếu quả chúng nó âm mưu chuyện gì, ta cứ dùng ngay chúng 
nó dò xét tố giác lẫn nhau còn hơn. Lạ gì người xứ ta, phần nhiều ham 
sống sợ chết, bất cứ mưu toan một việc nào cũng có kẻ chực phản bội 
tố cáo nhau để lập công danh, tìm lợi lộc; chứng cớ Thái Công Triều 
SỜ SỜ ra đấy! Người ta vẫn nói “lấy giáo giặc đâm giặc” là thế! 


Vịn vào chỗ hiểu tâm lý nhân tình ấy, Nguyễn Kiều lựa trong 
đám tù binh lấy một lợi lộc đỗ dành, bảo nó để ý dò la đồng bối, hễ 
thấy có cử động gì lạ thì mật báo lập tức, sẽ được nghĩa quân hậu 
thưởng, lại tha cho ra ngoài thành mà trốn về quê quán với vợ con. 

Quả nhiên kế ấy được việc. 

Ngay đêm hôm bọn Hán bị tống giam, trong ngục có cuộc âm 
mưu của đám tù binh, hẹn nhau đêm mai thì phá ngục chạy ra mở 
cửa bắc cho quân triều vào thành. Mỗi đêm chỉ có mươi chú lính thay 
phiên canh gác, mà họ những ngót hai trăm người, sự phá ngục chắc 
dễ như bỡn. Tuy có nhiều người không tán thành âm mưu ấy, cũng bị 
cưỡng bách phải theo. 

Sáng hôm sau, một người trong bọn thừa lúc đi ra làm việc khô 
sai, đem chuyện mưu tính ban đêm đầu cua tai êch thê nào, mật báo 
cho Nguyễn Kiều biết cả. 

Chờ đến chặp tối về trại giam ăn uống đông đủ, quan đề đốc Hộ 
thành thân dẫn ba trăm lính ập vào cùm trói khắp lượt, không để tự 
đo trong khám như trước. 
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Chừng hai chục người bị váo là chủ xướng, thì Nguyễn Kiều sai 
dẫn lên một chái công đường nhốt riêng, để lây cung rồi xử án. 

Thế là cái mưu của đại tướng Nguyễn Văn Trọng sai người vào 
thành du thuyết và nội công, hai đằng cùng hỏng. 

Tron số hai chục tên đầu trò, Lê Văn Hán là một. 

Nhưng, theo lời Khôi dặn bảo, Nguyễn Kiều giả đò lơ đễnh cho 
Hán trồn đi, lại giúp ngầm va leo thành ra ngoài; một là nghĩ tình con 
cháu Thượng công, chẳng nỡ gia hại, hai là cốt để va sống sót, có 
người kể lại công việc cho Nguyễn Văn Trọng nghe. 

Nửa đêm, Hán được thoát chết, ra khỏi vòng thành, hớt hơ hớt 
hải đến yết kiến Nguyễn Văn Trọng, trước hết xin lỗi vì nhiệm vụ 
thuyết khách không xong, sau bày tỏ công cuộc phòng thủ của bọn 
Khôi kiên cố và khôn khéo thế nào, cho nên việc âm mưu nội công 
cũng phải hỏng nôi. 

Giận cá chém thớt, đại tướng Nguyễn Văn Trọng mắng nhiếc 
Hán một hồi đáo đề, rồi truyền lệnh cho quân sĩ bốn mặt cùng tiếp tục 
đánh thành đữ hơn. 

Từ đấy, Hán ở trong hàng ngũ binh triều, đóng vai thừa hành 
nhỏ mọn, có ý muôn lập công chuộc tội; nhưng rôt cuộc Hán cũng 
như Công Triều, một khi xong việc, vẫn không khỏi bị triều đình hỏi 
tội và kêt án. Ấy là chuyện sau. 

Đây hãy nói tiếp về vụ âm mưu trong ngục đã phát giác. 

Trừ ra Hán đã cho tâu thoát, còn 19 người chính phạm, Nguyễn 
Kiêu đem ra xét hỏi ngay lúc bây giờ. 

Bà đề đốc và cô Tân ở trong nhà nghe nói là vụ án quan hệ, cùng 
Ta công đường, đứng nấp sau bình phong để nghe. Những lời vấn đáp 
cách đây mấy bước, hai chị em đều nghe rõ. 


Đầu hết là một người trai trẻ, tuy sắc mặt võ vàng như đang có 
bệnh, nhưng tiếng nói vẫn rắn rỏi. 


- Tên chú này là gì? 
- Thưa là Trần Hạnh. 
- Bao nhiêu tuổi? 
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- Thưa, tôi 26 tuôi. 

- Bộ hạ ai? 

- Bẩm tôi là vệ sĩ của quan lớn Tống Phúc Lương. 

~ Này, quan lớn của nhà ngươi đề bên ngoài thành kia, đây chỉ 
nói đích danh cho gọn chuyện, nghe? 

- Vâng, thế thì chủ tướng của tôi là Tống Phúc Lương. 

Bọn các ngươi mưu toan phá ngục rồi mở cửa thành cho binh 
Huê kéo vào phải không? 

- Anh em chúng tôi xin thú nhận. 

- Chú là người thủ xướng? 

~ Bẩm ngài, sự thật anh em chúng tôi đây không ai là người thủ 
xướng cả. Thủ xướng chính là quan trên chúng tôi ở ngoài thành kia; 
chúng tôi chỉ là kẻ thừa hành lệnh trên, nhưng cũng tự biết là nguy 
hiểm, mười phần không chắc phần nào thành công. Là vì công cuộc 
phòng thủ của các ngài kiên cô vô cùng. Việc mưu tính không xong 
mà bị phát giác, chúng tôi đành phận đã chêt vì việc vua việc quan, 
không ân hận gì cả. 

Trần Hạnh khai một cách thái nhiên không sợ hãi và không ngạo 
mạn, khiến cho Nguyễn Kiều ngạc nhiên, có ý kính nễ. 

Nhưng người ngạc nhiên hơn hết là cô Tần. Mỗi lời Hạnh nói là 
mỗi lời bắt nàng giựt mình. 

Trong khi Nguyễn Kiều hỏi cung những người sau, nàng lôi chị 
đâu vào nhà trong, nói vẻ hồi hộp: 

- Đích thị hắn ta, chị ạ! 

- Cô này vớ vẫn! Hắn ta là hắn ta nào? Bà đề hỏi. Bỗng dưng nói 
đột ngột như thế ai hiểu? 

~ Chính là người ở Mô Xoài đêm nọ, tha em không giết đó! 

- Sao cô biết chắc? 

- Tuy đêm â ấy không thấy rõ mặt, nhưng tiếng nói thì em nhớ 
lắm, chị ạ. Vừa rồi nghe tiếng hắn ta nói, bỗng đánh thức trí nhớ của 


em; hắn lại khai tên là Hạnh, vệ sĩ của Tống Phúc Lương, thế thì đích 
là hắn ta, không sai... 
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- Sai với không sai, hắn tự rước tội vào thân thì phải chịu lấy, 
chứ sao? 

- Với chị thì thế, nhưng với em phải khác... 

- Thế, cô định thế nào? Bất quá chờ hành hình rồi, ta xin xác 
hắn chôn cất tử tế; chắc vậy là sở nguyện của cô? 

- Không, em muốn hơn nữa; em muốn cứu sống hắn ta cũng như 
hắn ta đã có địp tha chết cho em. 

- Nhưng quyền sống chết người ta đâu phải ở tay chị em mình? 

- Vẫn biết thế. Em sẽ xin với anh đề đốc nhà ta; hoặc có phải đến 
xin với đại nguyên soái, em cũng không từ. 

Một lúc lâu, Nguyễn Kiều xong việc hỏi cung, trở về tư thất, 
chưa kịp đặt mình ngồi húp bát cháo trắng với muối, để còn ra chiến 
lũy, cô Tần ghé lại nói đột ngột, vẻ mặt nghiêm nghị: 

- Em cắn cỏ xin anh tha chết cho người tên là Trần Hạnh. 

~ Vì lẽ gì? Nguyễn Kiều sửng sốt, hỏi lại. 

- Vì người ấy là cứu mệnh ân nhân của đứa em gái anh. 

- Cô à? 

~ Thưa vâng, chính em? 

Đoạn, nàng kể lại câu chuyện đi Mô Xoài định giết Tống Phúc 
Lương không xong, rồi Trần Hạnh được lệnh dẫn nàng đi chém mà 
động lòng nghĩa nghệp tự tiện tha nàng đào thoát, tức là câu chuyện 
độc giả đã biết. 

Nguyễn Kiều nghe em nói đến đâu, cảm động và kinh ngạc đến 
đấy, không ngờ con em gái mình có can đảm trượng phu tính làm một 
việc lạ lùng đến thế. 

- Thảo nào, ta đi tìm mãi con đao Mã Lai mà không biết mắt vào 
đâu! Nguyễn Kiều nói. Nhưng, khó một nổi quốc pháp vô thân, lấy lẽ 
nảo miễn tử cho người đó bây giờ? 

- Khó gì? Em nghĩ một là lây cớ hắn ta đang bịnh nặng, không 
dự vào âm mưu, hai là nói thật ngay với đại nguyên soái... 

- Nói thật với đại nguyên soái thế nào? Cô tưởng đâu đễ lắm! 
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~- Vâng, anh cứ xét cái lý thế này, đù ai cũng phải cho là phải: em 
đi làm việc thích khách bị bắt quả tang, mà người ta tha cho không 
giết; đằng này Trần Hạnh chỉ mới bàn tính, chứ nào đã nách dao tay 
chém gì đâu, nếu xử vào cực hình, chẳng hóa ra nghĩa quân Gia Định 
ta nhỏ nhen, hẹp lượng, không bằng một tên lính bên địch kia sao? 

- Ừ, con bé này viện lý sự đúng quá! Nguyễn Kiều gật gù khen 
em. 

- Bởi vậy, những người kia tùy anh nghiêm khắc thế nào cũng 
được, duy có Trân Hạnh thì em xin anh đề ra ngoài, cho em săn sóc 
bệnh hoạn, gọi là trả nghĩa đền ơn người ta. Không khéo rồi nghĩa 
quân ta sẽ thêm một đông chí, một chiên sĩ... 

~ Mà cô thì rồi có chồng cũng nên!... bà đề vừa vười vừa nồi vào 
câu nàng đang nói dở dang, chưa hết ý. 

Cả hai vợ chồng Nguyễn Kiều cùng cười, làm cho cô Tần thẹn 
đỏ mặt. 

Qua ngày hôm sau, vào lúc xế trưa, trên mặt thành Phiên An bày 
ra một cảnh rùng rợn: l8 cái xác nghiêng đầu ngoẹo cổ, căng thành 
hàng chữ nhất, trước ngực mỗi xác có đặn một chữ to tướng, cứ theo 
thứ tự mà đọc từ xác đầu đến xác cuối, chập lại thành một câu hiệu 
lệnh, một tờ yêt thị văn tất, địch nghĩa ra sau này: “4i đám chống cự 
và mưu toan thám thính nghĩa quân Gia Định thì hãy trông nào đây ”. 

Binh triều ở ngoài, trèo lên ngọn câu hoặc cõng kểnh nhau, cố 
nhìn rõ mặt mày từng xác, rôi lắc đâu le lưỡi bảo nhau: 

- Thôi, thế là bọn thằng Sửu, thằng Văn, thằng Tuất, đi đời cả 
nút. Tao trôngthây rõ mặt chúng nó. 

- Đấy nhé! Anh em mình xông xáo đến chân thành phải rờ hôn, 
không thì giặc nó cũng làm thịt rôi căng xác như thê! 

Nghĩa quân khéo làm quảng cáo, đoạn 18 cái xác ấy luân phiên 
bày khắp bốn mặt thành cho binh triều tứ phía cùng trông thấy, rôi 
quảng. xuống bờ hào, truyền loa gọi: “Nguyên Văn Trọng ra lấy thịt 
này về nướng mà nhắm rượu!” 


Ấy là một toán binh triều vâng theo mật kế của đại trớng Nguyễn 
Văn Trọng, giá thua trận bị bắt cho được lọt vào trong thành Phiên 
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An, để mưu việc phá ngục nội công, nhưng nghĩa quân phát giác, xử 
tử 18 người quan hệ, căng xác lên mặt thành làm gương. 

Kỳ dư, gồm cả tù binh thật và giả, nghĩa quân đều tha. Ho rủ 
nhau đầu hàng tât cả; và đăng vào đội cảm tử, tăng thêm đội này được 
mấy trăm người. 

Còn một mình Trần Hạnh, ngay buổi tối thâm vấn, chàng khai 
xong liền vật ra ốm nặng, nằm sốt mê man ở chái công đường Hộ thành; 
giá như lúc ây người ta cứ chặt đầu chàng đi, chàng cũng không biết. 

Vốn khi ở ngục, chàng đã mang bệnh rồi, giờ thêm việc thất bại 
làm cho khích động quá, khiến phải quy xuống bất tỉnh nhân sự, sau 
khi cô gượng cung khai rành rọt. 

Sáng ngày, chàng mới hồi tỉnh, mở mắt nhìn quanh, trong trí 
bàng hoàng ngơ ngắn, không tự biết mình mộng hay tỉnh, sông hay 
chết. Không hiểu cùm xích biến đi đâu cả, mình được cất nhắc chân 
tay tự do, lại nằm trên giường chiếu sạch sẽ, có gối mềm êm ái. Té ra 
mình chưa chêt à? Không phải ở trong trại giam nữa à? Nhưng mình 
đang nằm đây là đâu, nhà ai thế này? 

Rồi cỗ họng thật khát, bụng thấy đói, chàng đang tơ tưởng làm 
sao có chén nước nóng mà uống thì dễ chịu vô cùng, có thê đông thời 
tạm yên cả hai việc đói khát. Bỗng nghe tiếng vải kêu sột soạt và nhịp 
nhàng của bước chân từ xa lại gần, rồi thấy hiện ra bên giường mình 
nằm một thiếu nữ xinh xắn nõn nà, tay này xách â ấm nước, tay kia 
bưng bát cháo nóng sốt, miệng nói tươi cười dễ yêu: 

- Anh cô ngồi dậy ăn bát cháo cho khỏe. Lúc đêm sao mà anh 
sôt ghê quá, ai hỏi cũng chả nói, gọi chả thưa. 

- Cám ơn cô!... Chàng cô thu hết sức còn lại, nhm dậy và nói. 
Thưa cô, tôi ở chỗ này là đâu thế này? 

- Đây là chái tây của đinh Hộ thành đề đốc. 

- Tức là quan lớn hỏi cung anh em chúng tôi... chiều tối hôm qua 
hay hôm kia tôi quên lửng. Khôn nạn, một trận sôt rét làm tôi kém 
mắt trí nhớ. 

- Vừa mới tối hôm qua, anh khai xong một lát, vật ra sốt ngay... 
Thôi anh ăn cháo cho nóng, rồi nằm mà nghỉ. 
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- Cô có lòng tốt, tôi rất cảm động... Để lát nữa tôi sẽ ăn. Thưa 
cô, những người cùng bị một lượt với tôi ở đâu cả? 

- Họ bị giải đi nơi khác, có lẽ giời này sắp ra pháp trường. 

- Còn tôi thì bao giờ? 

~ Không, anh thì không có bao giờ cả; anh cứ yên tâm dưỡng bệnh. 

- Tại sao lạ thế, thưa cô? 

~ Tại nghĩa quân Gia Định rộng lượng, để báo đáp một việc hào 
hiệp mà anh đã làm. 

Chàng sửng sốt hết sức. 

- Lạ nhỉ! Thuở nay tôi có làm việc gì hào hiệp đối với nghĩa 
quân? Hay là cô nói xa xôi bóng bây thê nào đây, tội nghiệp cho tôi. 

~ Không, tôi nói tình thật mà! 

Nàng nói, và rót một chén nước trà nóng, ép chàng phải uống. 

Đỡ lấy chén nước, uống cạn một hơi, chàng nghe trong mình 
khỏe khoăn, tỉnh táo; bỗng một sự nhớ mơ màng xuất hiện trong trí: 

- Quái lạ! Không khéo tôi đến phát điên! Chàng để chén xuống 
vò đâu và thở dài, hai mắt nhìn nàng trừng trừng. 

- Chuyện gì mà anh vò đầu trừng mắt, trông dễ sợ thế? Nàng 
hỏi và cười. 

- Tôi suy nghĩ muốn bể óc, "chăng hiểu vì sao các ông nghĩa 
quân trong thành này lại không giết tôi, theo như lời cô vừa nói; còn 
cô là ai, lại phải mắt công đem nước đem cháo cho một thằng tù thế 
này; tôi tự lấy làm áy náy, không yên tâm chút nào! 

-Ô! Anh nghĩ vơ vẫn làm gì cho mệt! Tôi làm phận sự phục dịch 
một người đau ốm, thế thôi, anh hà tất phải tìm đầu dây mối nhợ làm 
gì không biết? 

- Xin lỗi cô, tôi nghe tiếng cô nói thật quen, dường như được 
nghe ở đâu rồi, mà giờ nghĩ không ra. 

Chàng nhắm mắt bóp trán, để gọi hỏi trí nhớ: 

~ Thật à? Nàng hỏi và đưa bát cháo tận tay, giục chàng ăn đi kẻo 
nguội. 
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Nề quá, chàng chỉ húp một thìa cháo, rồi ngừng lại: 

- Vâng, tiếng nói của cô trong trẻo, có duyên, ai chỉ nghe một 
lân, co thê ghim chặt trong trí nhớ; thế mà tôi vì binh đao, vì tai họa, 
vì bệnh tật, cho nên lãng quên thật là đáng tiệc. 

- Để tôi nhắc hộ anh nhé! Có điều anh phải ăn hết bát cháo này 
đã. 

Chàng vâng lời, nuốt vội nuốt vàng hết bát chào rồi giục giã: 

- Nào, cô làm ơn nhắc hộ trí nhớ của tôi đi. 

Nàng nói chẩm rải: 

- Anh có nhớ một đêm nào được lệnh quan trên bảo dẫn một 
người đàn bà đi hành hình không? 

- Có, có, một đêm ở Mô Xoài. 

- Rồi tự nhiên anh thả người đàn bà ấy đi, không nỡ hạ thủ... 

~ Vâng, chính thế, Nhưng sao cô lại biết chuyện ấy kìa? Hay là... 

- Phải, người đàn bà ấy đang đứng bên anh bây giờ; người đàn 
bà ây tức là tôi. 

~ Trời ôi!... 

Chàng thốt ra hai tiếng kêu trời rồi quên hết tật bệnh, nhảy vọt 
xuống khỏi giường, đứng khoanh tay nhìn sững nàng, như chiêm 
ngưỡng một vị thiên thần, phải kinh ngạc, phải cung kính: 

- Thế ra, người con gái trẻ trung, can đảm, toan đâm chết chủ 
tướng tôi đêm ấy là cô? 

- Phải, tôi. 

~ Mà cô là một người ở trong nghĩa quân Gia Định? 

- Phải, tôi là em quan đề đốc Hộ thành. Vì thế, tôi làm lại cái cử 
chỉ hào hiệp anh đã làm với tôi. Anh yên tâm dưỡng bệnh, hôm nào 
lành mạnh, tôi sẽ đưa anh ra ngoài thành cho mà về. 

Nhờ cô Tần săn sóc tận tâm, mươi ngày sau, Trần Hạnh thu dần 
sức khỏe gần như thường. 

Nhưng bây giờ cả hai người cùng mắc phải một bệnh không ở 
trong bờ cõi y khoa mà ở thiên tính: bệnh yêu. 
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Họ yêu nhau một cách tha thiết, âm thầm không ai dám thổ lộ 
với ai. Cái tình yêu phải làm thỉnh, phải giấu kín, phải dồn vào trong 
tâm tưởng, bao giờ cũng khổ sở, khó chịu, khác nào người đau ốm mà 
không được rên, còn gì, bực cho bằng. 

... (mắt 2 trang báo) 

Nàng yêu ở Hạnh một người thanh niên khôi ngô mà có khí 
phách hào mại, cử chỉ đứng đắn, tuy xuất thân hàng ngũ, nhưng vẫn 
giữ được thiên chân, không nhiễm theo thói thường, không có mảy 
may thái độ võ biền như phần nhiều thầy cai chú lính ỷ mình có bộ áo 
nẹp của nhà vua, tha hồ vênh váo, hồng hách. Cái đêm ỏ ở bên rừng Mô 
Xoài, chỉ trơ vơ có Hạnh với nàng, một người có quyên, một người có 
tội. Nếu một chú lính khác, tất t nàng phải chết, mà trước khi phải chết, 
tất bị ô nhục, hay là thượng căng chân, hạ căng tay, người ta dằn vặt, 
nguyễn rủa trăm cấp, còn khốn khổ chán mới được chết cho. 

Thế mà đêm ấy Hạnh đối đãi nàng một cách quân tử, kính trọng 
nàng, thương hại nàng, rồi tự nhiên mở trói tha cho nàng đi. Hạnh làm 
việc ấy, chỉ theo thiên lương phát động dửng dưng thế thôi, chăng biết 
nàng là ai, chẳng có một chút tư ý, chẳng trông mong gì mai sau. 

Người ấy, cử chỉ lạ ấy, nàng vô cùng kính phục và ghi mãi trong 
trí nhớ. Lòng riêng vẫn khát khao ao ước làm sao mai sau mình được 
một người quân tử như thế mà thờ, mà trao gởi tắm thân. Không ngờ 
sự tình cờ lại đưa người ấy đến trước mặt, nàng tin tưởng nhân duyên 
run rủi tự nhiên nây ra tình yêu. 

Hạnh thì yêu ở nàng một người con gái nhu mì xinh đẹp đã đành, 
nhất là một người con gái có can đảm trượng phu, vì đức tin lòng 
thành đối với công việc bè đảng mnình mà dám xông pha định làm tới 
một thủ đoạn người ta không thê tưởng tượng. Chàng cũng suy nghĩ 
hôm nọ mình tha nàng không giết, để cho bây giờ lại gặp nhau trong 
vòng vây này, ý hẳn ông tạo vật có vì hai người xếp đặt định mệnh 
sao đó, không phải là chuyện ngẫu nhiên. Huống chỉ người như này, 
đù ai được gặp ở trường hợp nào cũng phải động lòng hâm mộ thương 
yêu, không thể đứng được. 

Nhưng mỗi người một cảnh ngộ, trái nghịch hẳn nhau, biết làm 
thế nào? 
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Nhiều lần, Hạnh cũng như nàng, người nọ toan đánh bạo nói với 
người kia ba tiếng: “/ôi yêu mình ”, nhưng rồi vằng hồng nỗi trên gò 
má, và như có cái gì chận ngang đầu lưỡi, không thốt ra được. 

Thành ra họ chỉ có thể yêu nhau lặng lẽ, làm thỉnh; duy trong cử 
chỉ ngôn ngữ có cái ý vị thân yêu mà họ hiểu ngầm với nhau được thôi. 

Những lúc trong tâm não hai người đều có một trận chiến đấu 
giữa ái tình và danh nghĩa, chưa biết bên nào thắng, tiếng súng binh 
triều bắn vào thành và thỉnh thoảng trong thành bắn ra, xen với những 
tiếng quân sĩ reo hò, trống trận dồn thúc, làm vang động một góc trời. 
Ngày nào, binh triều cũng có đôi ba đạo ồ ạt đánh thành, nhưng chiến 
sĩ Phiên An lấy tử lực chống trả, buộc phải tháo lui. 


Sau nửa tháng, Hạnh hoàn toàn bình phục, cô Tần nhắc lại lời 
hứa trịnh trọng ở bên giường bệnh: 

- Giờ anh đã khỏe hắn rồi, bất cứ ngày giờ nào muốn ra ngoài 
thành, anh chỉ nói một tiêng, truyền một lệnh; tức khắc tôi đưa anh 
ra, theo như lời ước. 

Nàng nói mà trong tâm hồi hộp đợi câu trả lời: 

- Cô đuổi tôi? Hạnh cười và nói. 

- Không, tôi mời anh trở về phận sự đây chứ. Cũng như độ nọ 
anh tha tôi vê với nghĩa quân mà anh không biệt. 

` Cám ơn cô, nhưng tôi chắng muốn đi đâu hết. Cô thưa hộ quan 
đê đôc chém tôi như bọn kia, hay là cho tôi ở lại trong thành. 

- Thật à? Anh không muốn trở ra ngoài thành? Nàng hỏi, có vẻ 
sung sướng hiện trên gương mặt. 

ciêg Vâng, tôi... tình nguyện ở lại trong thành! Chàng nói dằn mạnh 
tiêng “2: ” một cách dụng ý. 
* Được, tôi thưa với anh tôi bằng lòng ngay. Nhưng anh không 
muôn về bản trận là tại làm sao? 

Nàng có ý muốn dồn Hạnh tới chỗ phải thú thật: “Tại tôi yêu 

cô”; nhưng nàng thât vọng. Hạnh không khi nào chịu đê ái tình ở trên 
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danh nghĩa, ở trên phận sự, mặc dầu chàng tha thiết yêu nàng; nếu 
sưng sưng nói câu ấy ra, chàng sợ bị nàng khinh bỉ trước hết. 

- Thưa cô, một bọn cùng vâng mệnh vào thành mưu việc nội 
công, chỉ có một mình tôi sông sót, mặt mũi nào trở ra trông thấy anh 
em đồng ngũ. Vả lại, chắc hắn ngoài thành người ta cũng coi tôi như là 
chết rồi. Hạnh trả lời khôn khéo, càng nâng thêm khí khái của chàng ở 
trước mắt người yêu. Mà cũng là nói thật tình: anh em đông ngũ ngoài 
thành câm chắc Hạnh bị quân giặc làm măm rôi, không còn đâu nữa. 

Nàng đang mừng thầm không phải xa mắt người mình thờ mến 
trong lòng, thì Hạnh nói tiếp: 

~ Tôi tình nguyện ở lại trong thành, và lại tình nguyện làm việc 
mà sống, chứ ở lại đây mà phải ăn nhờ ở đậu phố phường dân xã, tôi 
không chịu được. 

~- Anh tính làm việc gì? 

- Bất cứ việc gì. Cái đó tùy quan đề đốc sai khiến. 

- Nghĩa là anh sẵn lòng giúp việc nghĩa quân? 

- Vâng, đại khái như thế. 

Cô Tần hớn hở chạy vào nói với Nguyễn Kiều. 

Thế là cô níu giữ được người yêu ở bên mình và thêm cho nghĩa 
quân một chiên sĩ. 


XIII.HÀNG XÓM VÀ ANH VỢ 


Các ngài hăn nhớ hôm Khôi rút binh vào thành Phiên An có thủ, 
đã viết thư khẩn cấp cầu viện Phi Nhã Chất Tri, một lão tướng Xiêm 
mà Khôi được quen biết hai chục năm trước, lúc đi theo ông Tả quân 
Duyệt đến thành Nam Vang hội thương về việc Chân Lạp. 

Một mặt khác sai người tâm phúc lẻn ra Bắc Hà, lên mạn ngược 
phiến động những đân Mườn thổ ở vùng Cao Bằng, Tuyên Quang, và 
đốc thúc người anh rễ là Nông Văn Vân có sức kháng chiến đến cùng, 
chớ thôi, chớ hàng. 
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Mục đích Khôi cốt làm cho binh lực triều đình phải chia tản mác 
nhiêu nơi, đánh đẹp nhiêu chỗ, không thê dôn cả vê mặt Gia Định, rồi 
Khôi xem chiều thời thế, sẽ đánh quật trở ra, khôi phục cả Nam Kỳ, 
chứ sơ tâm không chịu nhốt mình vĩnh viễn ở trong bốn vách tường 
Phiên An. 

Tiếp được thư Khôi cầu cứu, lão tướng Chất Tri cả mừng, lập 
tức vào bệ kiên Xiêm hoàng. 

Xiêm hoàng ưng ngay và phong Chất Tri làm thống tướng đem 
quân sang giúp Khôi. 

Vua Minh Mạng được tin cấp báo các nơi, vẻ lo ngại hiện trên 
sắc mặt. Đương thời suốt cả Nam Bắc, cơ hồ không chỗ nào không 
có giặc. Nhất là miền Nam. 


Quân lính thường trực ở kinh thành cùng các tỉnh phụ cận, đã 
phân phát đi đánh đẹp hoặc ra bắc, hoặc vào nam cả rồi. Huống chỉ 
còn phải góp quân để sai đi chống giữ ở mặt trận từ Quảng Trị ra đến 
Nghệ An, không còn thừa đâu mà phái vào Nam. Nếu. sai đại tướng 
Nguyễn Văn Trọng lấy quân đang vây bọc Phiên An xuống Châu Đốc 
thì hỏng to; không khác gì triều đình chịu thua Khôi và thả cho hắn 
trở qua quật cường! Có nhiên không thẻ làm như thế được. 

Triều thần mỗi ông một cách, đều không thích hợp thời thế, Vua 
Minh Mạng tính chỉ có cách chia quân thứ Gia Định làm ba, bèn sai 
ngựa lưu tinh đem sắc thư khẩn cấp vào cho đại trớng Nguyễn Văn 
Trọng, bảo chia bớt quân lính cho Trương Minh Giảng và Nguyễn 
Xuân đi đánh. 

Trọng phải vâng lời, đề lại chừng một vạn quân cả bộ lẫn thủy, 
kế tiếp vây bọc Phiên An, còn bảy nghìn thì chia tạm cho hai tướng 
Trương Minh Giảng và Nguyễn Xuân đem xuống Châu Đốc. 

Binh quý thần tốc hai tướng được lệnh được quân trong tay, 
lập tức lên đường, đi suốt ngày đêm. Cuối tháng giêng năm Giáp 
ngọ, quân Trương Minh Giảng và Nguyễn Xuân đến trước thành An 
Giang, Chất Tri được tin quân Nam ở Gia Định xuống, nhưng tính 
đường đất họ mới đến khoảng Cần Thơ là nhanh, không ngờ đâu 
nhanh quá như thế. 

Trương Minh Giảng lợi đụng thông thuộc địa thế nửa đêm kéo 
binh đến đánh bắt thình lình. 
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Nhờ vậy, binh ta ngăn được giặc phải chịu dừng bước không 
xâm lấn hơn được nữa. 

Hai bên lập đồn lũy đối diện ở trên sông Hậu Giang, giữa khoảng 
Lập Vò thuộc lành Bình Thành Tây, đê chông giữ nhau. 

Còn Nguyễn Xuân thì tiến đánh thành Châu Đốc. Trận đánh này 
kịch liệt, bên nào cũng tử thương khá nhiều. Nhưng rốt lại quân ta phá 
tan được thủy sư giặc ở đây và khôi phục được thành trì. 

Trong thủy quân giặc có cả người Tàu, và chính người mình theo 
đạo, nhập bọn cũng nhiều. Một vị linh mục ta, tên là Nguyễn Văn Tam, 
oán giận triều đình cầm đạo, không ngần ngại hô hào bổn đạo nên giúp 
tiền tài và thanh thế cho Khôi. Chính ông cỗ võ người mình đăng vào 
thủy bộ binh hai, ba nghìn người, đê chông với triêu đình. 

Trương Minh Giảng và Nguyễn Xuân thấy bà con mình nồi giáo 
cho giặc như thế, hết sức căm giận, cho nên hễ bắt được tù binh là kẻ 
có đạo thì ngược đãi đủ điều, ai nghe cũng phải ghê sợ. 

Hai ông có ra oai, cho tới mang tiếng độc ác cũng không từ, cốt 
làm gương cho những người kia thây mà kinh hôn táng đởm, phải bỏ 
cả tín ngưỡng và quân giặc mà quy thuận triều đình. 

Mấy hôm sau Thái Công Triều đem thêm viện binh ở Gia Định 
xuống, bây giờ quân ta đánh rát, lấy lại Hà Tiên, khiến cho binh giặc 
trên bộ phải đứt mối giao thông với thủy sư ngoài bẻ. 

Thể là ta thu phục tất cả mấy nơi ở phía tây Nam Kỳ đã bị quân 
giặc xâm chiếm, và đuổi giặc ra khỏi bờ cõi. 

Thế là hy vọng của Khôi đặt vào phía tây nam đã tan vỡ, còn hy 
vọng đặt vào phía bắc cũng chỉ tắn quất trong miền rừng rú. 

Chúng ta đã có dịp biết Khôi có người anh vợ tên là Nông Văn 
Vân, dòng dõi thê hào ở đât Tuyên Quang. Thuở trẻ hai người là bạn 
săn bắn vui chơi với nhau rất tương đắc. Thấy Khôi là người có chí 
khí to, võ nghệ giỏi, Vân gả em gái cho, rôi cùng nhau uông máu ăn 
thể, ước hẹn mai sau vinh hoa cùng hưởng, lưu loạn cùng chia, nếu ai 
phụ lời, quỷ thân tru lục. 

Sau Khôi bỏ rừng núi xuống Thăng Long tìm đường công 
danh, đi theo Tây Sơn một độ rồi về hàng ông Lê Văn Duyệt, trước 
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là thủ hạ, sau thành con nuôi. Lúc đã thành danh đắc chí, Khôi nhớ 
lời thề cũ, nhân thế lực ông Duyệt nói với ông Lê Chất, tổng trần 
Bắc hành, lấy một vài quân công nho nhỏ cất nhắc Vân một tiếng 
lên chức tri châu. 

Nhưng Vân sinh bình phóng túng đã quen, nhà lại giàu có sẵn, 
tôi tớ đông, chỉ ưa kết giao với bọn sơn lâm hảo hán, lấy rượu chè săn 
bắn làm vui, chắng mộ làm quan, cũng không chịu luồn lụy. Thành ra 
trải mười mấy năm, Vân cứ là một viên tri châu, không được thăng 
quan tiến chức gì cả. Có khi bỏ việc quan hàng mây tháng, vì lặn lội 
trong rừng theo đuổi một con cọp hay một con gấu. Triều đình cần 
dùng thổ hào để trị thổ dân mạn ngược, cho nên không trách hỏi gì về 
tội khoáng, phế chức vụ. 

Cuối tháng 5 năm Quý tị, Khôi khởi binh ở Gia Định, lúc ấy 
Vân đang làm tri châu Bảo Lạc. 

Triều đình ban chỉ sai tỉnh thần Tuyên Quang và Cao Bằng nã 
tróc anh em họ hàng nội ngoại Khôi đem về kinh trị tội. Thời đại ấy, 
một người có công chưa chắc cả họ được nhờ theo như lời người ta 
nói, nhưng một người có tội thì cả họ phải chịu vạ lây, dù chẳng hiểu 
biết liên can cũng mặc. 

Khôi nổi loạn ở Gia Định thình lình, vợ con, cháu nội ngoại ở Bắc 
không biết đến. Sự thật, nửa năm nay, Vân không được tin tức nào của 
Khôi, trong trí vẫn tính như em rê mình còn làm chức phó vệ úy, không 
về kinh đô làm việc quan thì chỉ quanh quần nơi xứ Đồng Nai. 

Một hôm về đầu tháng bảy, Vân đang tụ bọn thủ hạ làm thịt nai 
đánh chén trên núi bỗng một tên gia đỉnh phi ngựa chạy đến báo tin: 

- Bẩm ông có lính trên tỉnh sai về rần rộ, nã tróc bà con họ hàng 
ông phó vệ úy Khôi được hơn hai chục người, đã giải đi rồi. Còn trên 
tỉnh phái và một tốp lính ở lại, đang định bắt thêm nữa... 

- Việc gì mà dữ dội thế? Vân hỏi một cách hốt hoảng, vì lòng 
yêu Khôi. 

- Nghe nói ông Khôi khởi loạn ở Gia Định từ hồi tháng năm. 

~ Khởi loạn? 
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- Vâng, giết mấy tỉnh thần đề tế cờ, chiếm cứ thành Phiên An, 
thông trị Lục tỉnh, tự xưng đại nguyên soái, nhiêu đạo binh triêu đình 
đi theo, đánh đâu được đây, thanh thê to lãm... 

- Thế à? Ai nói mà mi biết được rõ ràng thế? 

- Bẩm ông, tôi hỏi đò mấy chú lính trên tỉnh phái về đó... Họ nói 
bây giờ sáu tỉnh Đồng Nai đều thuộc về loạn quân làm chủ. Nghe đâu 
triều đình đã sắc phái quan lớn Nguyễn Văn Trọng làm thảo nghịch 
đại tướng quân, đem đại binh vào Gia Định tiểu phủ. 


- Nguyễn Văn Trọng nào nhỉ? Vân hỏi Nông Văn Hồ, một người 
em họ, hiện làm đầu mục mỗi toán lính đồng ở Bảo lạc. 

- Nếu tôi nhớ không sai thì ông ấy tổng đốc Thanh Hóa! Nông 
Văn Hỗ đáp. 

Vân tu một hớp rượu rồi vỗ tay cười nói hề hà: 

- Thế mà Khôi anh hùng hơn cả bọn anh em mình đây! Đại trượng 
phu sông chăng làm nên danh thơm muôn thuở, thì chêt đê lại tiêng xâu 
nghìn thu, cũng vẫn hơn bọn mình sống một đời vô danh, vô vị! 

Đoạn trỏ một đùi nai, bảo tên gia nhân: 

- Đấy, mày đem về nhà trước, dọn dẹp phòng khách, chốc nữa 
tao và mấy ông khách về. 

- Áy chết! Bằm ông đừng về! Tên gia nhân ghé bên tai Vân nói 
khẽ. 

- Sao? Vân hỏi lớn tiếng. 

- Vì trong giấy nã tróc có cả tên ông, họ đang lùng đấy, ông về 
nhà thì họ bắt giải tỉnh mât. 

- Có lệnh bắt cả tao? 

- Vâng, chính viên tỉnh phái đã đến nhà hỏi ông đi đâu, tôi không 
đám nói thật. 

Sẵn thấm hơi men, Vân nỗi nóng cả người, hai mắt đỏ như mắt 
cá cháy, đứng phắt dậy múa tay vỗ ngực và nói: 

- Triều đình làm thế thì ra bắt công và ức : hiếp dân quá! Mọi việc 


Khôi làm ở cách xa những mây nghìn dặm, triều đình lại muốn bắt gọi 
cả ta, là nghĩa lý gì... Ò! Chẳng triều đình thì chớ, chăng tri châu thì 
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đừng thằng Vân này tha không cự, thà chết chứ không chịu để triều 
đình ức hiệp đâu!... Hô ơi! Ta bảo chú nghe: chú lập tức đem thủ hạ 
đi bắt trói tất cả bọn tỉnh phái, rồi đợi ta về xử trí chúng nó. Đi maul... 

Chỉ biết nhắm mắt vâng lời, Nông Văn Hỗ dạ rồi thót lên mình 
ngựa đi liên. 

Buổi chiều hôm ấy, dinh tri châu Bảo Lạc không phải là một 
quan nha thay mặt triều đình nữa, trở nên một nơi công phủ của loạn 
đảng mà chủ tướng tức là Nông Văn Vân. 

Một bên phẫn khích bởi triều đình bắt bớ, một bên thúc dục bởi 
sự thành công của Khôi ở Gia Định, Vân cùng bọn đồng chí nhât định 
khởi loạn. 

Nội những thân nhân thủ hạ cũng sẵn có năm sáu trăm người, 
Vân mộ thêm vài nghìn người nữa. Bọn dân vô lại đi theo rất đông. 

Họ tụ tập trong núi, vật trâu, mô bò làm lễ tế cờ, Vân tự xưng 
làm Tiết chế thượng tướng quân, rồi gọi viên tỉnh phái và mây tên lính 
đến, thích vào mặt môi người một hàng. chữ “quan lại triểu đình hại 
dân ” và đuôi về, cốt mượn tai mắt họ về báo tin cho quan tỉnh biết. 


Giặc chia làm hai đạo, đánh phá các châu huyện rồi tràn lên hãm 
thành Tuyên Quang và Thái Nguyên. Quan triều cô thế phải bỏ thành 
chạy, đưa tin về Huế cáo cấp. 


Vua Minh Mạng được tin báo, lo sợ thất sắc. Vì trong nước lúc 
ấy, chỉ trừ một giải Trung kỳ yên ồn, còn hai đầu Nam Bắc cùng có 
giặc giã liên miên. Ở Gia Định, Khôi vừa khởi nghĩa hơn hai tháng, 
uy thế bồng bột như nước tràn lửa cháy, đến nỗi kinh đô phải đoạn 
tuyệt giao thông vời toàn cõi Nam Kỳ. Còn ở đất Bắc, dồn đập hai 
ba cuộc loạn; máy năm trước giặc Ba Vành làm cho quan quân khổ 
sở tốn hại khá nhiều, chỗ thương tích ấy hàn gắn chưa lành, tháng ba 
năm nay lại có Lê Duy Lương dựng cờ phản đối, lấy danh nghĩa con 
cháu nhà Lê „tung hoành sát phạt ở vùng Hưng Hóa. Nhà vua vội vàng 
khiển tướng điều binh, tận lực đánh đẹp, vì lòng dân tưởng mộ nhà Lê 
còn nhiều, sợ để Duy Lương mạnh quá, thì Bắc Hà về giặc, cũng như 
Nam Trung. Việc loạn Duy Lương hồ xong, thì bọn Nông Văn Vân 
đã nồi lên, hưởng ứng với Khôi trong Gia Định, mà lực lượng xem ra 
không phải tầm thường, nhà vua lo sợ là phải. 
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Nhất là không thể đưa quân ở kinh đô và mấy tỉnh Đàng trong ra 
đánh giặc ở mạn ngược xứ Bắc, lởm chởm toàn thị núi rừng. Tất phải 
dùng quân đội nào quen chịu thủy thổ và từng trải sơn chiến mới được. 


Vua Minh Mạng hiểu rõ chỗ ấy bèn sai ngay Sơn Hưng Tuyên 
tổng đốc là Lê Văn Đức làm /ưm tuyên tổng thóng quân vụ, Hải An 
tổng đốc Nguyễn Công Trứ làm tham tấu, hội với Ninh Thái tổng đốc 
Nguyễn Đinh Phổ, đem binh đi tiểu giặc Nông. 

Tháng chín, quân giặc vây bọc hai thành Lạng Sơn và Cao Bằng, 
tình thế rất gấp. Binh triều đồn trú ở hai thành này không đông, nhưng 
được điều may là quân lính từng trải chiến trận, vả lại sẵn sàng lương 
thực đạn được, cho nên tuy bị giặc cắt đứt giao thông và chẹn đường 
tiếp tế binh lương, nhưng vẫn có sức kháng chiến. Nhiều phen giặc 
ồ ạt công hãm không được, quyết đem thêm viện binh tới, hạ cho kỳ 
được Cao Băng Lạng Sơn mới nghe. 

Đạo binh Lê Văn Đức mắc chống giữ ở mặt trận Tuyên Quang 
Thái Nguyên, còn lo đuôi sức, không thê phân binh cứu ứng Cao Lạng. 

Lê Văn Đức phi báo về triều, xin phát thêm binh. 

Vua Minh Mạng gấp sai Tạ Quang Cự, tông đốc Nghệ An, lĩnh 
chức khâm sai quan vị đại thân, đem quân bản tỉnh ra đánh giặc ở 
mạn Cao Lạng. 

Quân giặc đông lại dựa vào rừng núi trùng điệp, quen thuộc thung 
thổ và khéo dùng lối đánh đoản binh, du kích mà thủ hạ toàn dân Mường 
Mán, bắn giỏi, leo trèo núi non thoăn thoắt. Chúng phân ra nhiều tốp, 
thường ẩn núp trong. hang trong động, các đường hiểm yếu đều đào 
hầm gài bẫy đề rình rập quân triều, hễ liệu thế đánh được thì đánh, đánh 
rôi lủi vào bụi cây kẹt đá, không còn thây tăm bóng đâu mà tìm. 

Vì thế, binh triều phải bạt thiệp gian khổ, có khi cả một toán một 
hai trắm người bị sa hầm chết sạch. Chưa kế lam sơn chướng khi làm 
chết cũng nhiều. 

Đạo binh nào cũng đòi quân tiếp ứng luôn luôn. Nhà vua hạ lệnh 
cho các tướng, dù phải hao tôn bao nhiêu quân sĩ cũng là, miễn trừ 
điệt cho tới một tên giặc sau chót. 

Mãi đến tháng chạp, đạo binh Tạ Quang Cự mới giải được vây 
cho tỉnh Lạng Sơn rồi lại thu phục được tỉnh Cao Bằng đã lọt về tay 
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giặc hết mười mấy ngày. Trận này, binh triều đánh đổi hai tỉnh với 
một giá hơi đắt: ngót bốn nghìn tráng sĩ hi sinh tính mệnh vì phận sự 
đối với vua quan. 

Đồng thời, đạo binh Lê Văn Đức và Nguyễn Công Trứ xông 
pha muôn vàn nguy hiểm, tiến vào đến Vân Trung, tức là Bảo Lạc sào 
huyệt quân giặc. Vì binh triều đông quá, giặc thiêu cả lương thực lẫn 
đạn được, không thể cản trở; Nông Văn Hỗ tử trận. 


Biết thế sào huyệt sắp vỡ Nông Văn Vân đem gia quyến vào 
một ít bộ hạ tạm lánh sang đất Tàu, từ đỗ tái chiến. 


Trước đấy dăm hôm, người thân tín của Khôi sai đem thư ra cho 
Vân ở Gia Định khởi hành khoảng cuối tháng mười, giờ mới lần mò 
đến Bảo Lạc. 


Trong thư, Khôi kể rõ công việc mình chủ trương từ hồi tháng 
năm cho đến tình cảnh nguy nan hiện tại, đang cố thủ cô thành, bị vây 
tứ phía, vậy xin Vân rán cứu viện nhau bằng thanh thế; hoặc tiến về 
được Thăng Long dựng nên đình đám cho thật to chuyện càng hay; 
hoặc cố sức thì thủ ở mạn ngược rÕ lâu để chia sức của binh Triều, 
không thể dồn hết toàn lực vào miền Nam, tự nhiên vòng vây Phiên 
An sẽ bị phá vỡ v.v... 

Vân xem thư, ứa nước mắt khóc, nắm tay vò nhàu bức thư và tự 
đâm ngực huỳnh huych, kêu trời mà than thở: 

- Không ngờ ta với Khôi cùng gặp bước anh hùng mạt lộ đến thế 
này ư? Trời hỡi trời! 

Một lát, Vân nghiên răng trợn mắt, vạch mũi gươm xuống đất 
và nói với người đem thư của Khôi: 

- Không! Không! Ta chưa chịu thua đâu! Ta còn đánh; đánh cho 
tới khi nào cái đầu này rụng hay là kẻ địch kia phải tiêu diệt mới thôi. 
Nay mai ta lui sang Tàu chỉ là tạm thời, để xếp đặt quật cường tái 
chiến, như con mãnh hỗ trước khi về lấy miếng môi, thu mình lại để 
lấy thế mà vươn ra thật xa thật khỏe ấy mà! Ta với Khôi, anh em đã 
thể sinh tử uy hoạn có nhau, khi nào ta quên? Nhà ngươi trở về Đồng 
Nai, nói rõ ý ta cho Khôi biết nghe. Cứ nói là ta còn đánh binh triều 
ở Bắc Hà này đề làm thanh viện cho hắn trong Nam; ta đánh cho tới 
khi thành công hay là cái đầu này rụng mới thôi. 


215 


'Rlpe/fieulun hoploerg 


Đào Trinh Nhất 


Quả nhiên, Vân giữ lời hứa, chỉ lánh sang Tàu độ một tháng, 
lại trở về củ hợp đồng chí, chống cự triều đình suốt cả năm Ngọ, giết 
hại binh triều không biết bao nhiêu nữa. Cho đến tháng ba năm Mùi, 
thế cùng lực kiệt, vẫn không chịu ra hàng, ân núp trong mộ khu rừng, 
đành đê binh triều phóng hỏa đốt rừng mà chết. Đó là chuyện sau, 
nhưng chúng tôi muốn nói tắt như thế cho các ngài biết chung cuộc 
của Vân ngay ở đây, vì sau này không phải nhắc đến nữa. 


XIV. HAI CON HỔ CÙNG CHẾT 


Chúng ta đã biết sau khi hai mặt thủy lục cùng tiến, rằm rộ đánh 
vào mé tây xứ Nam kỳ, đại tướng quân Nguyễn Văn Trọng vâng lệnh 
triều đình, chia bớt số quân đang vây thành Phiên An cho tướng quân 
Nguyễn Xuân và tham quân Trương Minh Giảng đem xuống ngăn 
giữ ngoại địch ở mặt Hà Tiên Châu Đốc. 

Tuy thế, vòng vây Phiên An không vì sự cấu véo ấy mà lỏng ra 
tí nào. 

Chỉ có đại tướng quân Nguyễn Văn Trọng phải bận việc hơn và 
nẵng lo thêm: ông sợ răng Khôi thừa cơ chạy vuột ra mắt, thì triều 
đình không để cho cái đầu bạc còn đính trên cổ, mà thanh danh mình 
làm quan làm tướng mấy chục năm, nhất đán tắm bùn bôi nhọ. 

Bởi vậy, ngày đêm ông phải thân hành đốc chiến và tuần phòng 
luôn luôn. Không hở giây phút nào trong trí ông không quay cuồng 
hai ý nghĩ tha thiết: hoặc phá vỡ Phiên An bắt sống được Khôi là hay 
nhất, hoặc mưu kế làm sao đỗ nó ra hàng cho mau. Hai việc cầu lấy 
được một, đề lập đại công với triều đình, không thì nay mai Nguyễn 
Xuân phá được giặc, chăng hóa ra mình thua tài một viên phó tướng, 
còn gì là thê điện? 

Hôm ấy, bóng đã xế trưa, ông mới trở về bản dinh ăn cơm tắt tả 
qua loa, vừa toan bước ra cửa đỉnh lại đi đối chiến, bỗng thấy hai tên 
bộ hạ theo sau một người thiếu nữ tuyệt đẹp, ung dung tiễn vào. 

Nét mặt lo nghĩ đổi hắn, ông nhìn người thiếu nữ một cách hớn 
hở tươi cười hai con mắt nảy ra hào quang thèm muốn vô hạn. Trong 
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khi nàng và cả hai người lính chưa kịp nói gì, ông vẫy một người lính 
đến khít bên mình rầm rì hỏi nhỏ: 

- Của quý ở đâu thế mi? 

- Bắm chúng con dẫn tới hầu cụ lớn! Chú lính nói và cố mím 
miệng để dấu nụ cười. 

- Thế sao đêm qua bay không dẫn cái cô này đến cho tao, đề gọi 
con yêu tỉnh quỷ sứ kia đến giờ tao còn thấy tởờm? 

- Bằm, người này bây giờ chúng con mới bắt gặp... 

Chú lính nói chưa hết lời, thực sự cụ lớn đã về vập chận ngang, 
vì trong ý màng tưởng thê khác: 

- Được đấy! Hãy tạm ký một nhà nào trong xóm, đến tối sẽ hay. 

- Bẩm cụ lớn, người này ở trong thành trèo ra,tự xưng có quốc 
gia quan trọng muôn đên yêu kiên cụ lớn, cho nên chúng con áp dẫn 
đến trình. 

~ Ở trong thành Phiên An trẻo ra? 

~ Thưa vâng! 

~ Thằng chó! Sao mày không nói trắng ngay lúc nãy? 

Ông lườm chú lính với vẻ hẳn học kín đáo, ta có thể giải nghĩa 
ra thê này: “Mày làm ông hôp tôp mặc lỡm, đề chôc nữa ông cho một 
trận”. Tức thời, ông trở lại sắc mặt nghiêm trang của một bậc thượng 
tướng, đõng đạc hỏi người con gái mới đên: 

- Con bé kia đến có việc gì? 

~ Thưa, con là người của Lê Văn Khôi, có bức thư đệ trình cụ lớn. 

Nàng nói và lấy bức thư trong túi ra, hai tay thận trọng đặt vào 
tận tay ông. Da thịt bàn tay nàng như có sóng điện mát rượi, làm ông 
thấy rùng mình. Mắt ô ông không nhìn bức thư, mà chăm chú nhìn vào 
gương mặt hồng hào kiều mị của người đưa thư; nhất là hai hồ mắt 
gợn sóng hữu đuyên, như muốn lôi cuốn ông chìm lim. 

Ông mở bức thư ra xem; không biết nội dung nói những gì, 
người bàng quan nhận thấy gương mặt ông qua mỗi hàng chữ thêm vẻ 
hân hoan tươi tắn lên một tầng. Xem thư xong, ông đắc ý cười khúc 
khích một mình, rồi hô lính kéo ghế mời thiếu nữ ngồi. 
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Mọi người tả hữu mim cười đưa mắt với nhau, chả hiểu ra thế 
nào. Một bức đại thần thượng tướng, hách dịch nghiêm khắc như ông, 
mà lại mời ngồi một kẻ đem thư của tên tướng giặc, họ lấy làm lạ. 

Nhưng đấy là ông lấy tư cách một người tuy già mặc lòng còn 
biêt yêu chuộng cái đẹp tặng một pho tượng hóa công tuyệt đẹp lên 
ghế mà nằm nghía, tỏ mình yêu đẹp, chứ không phải quan thượng 
tướng triều đình mời kẻ đem thư của tướng giặc đâu. 

- Cô em năm nay bao nhiêu tuổi? Ông niềm nở hỏi sau khi thiếu 
nữ đặt mình trên chiếc ghế đâu một cách tự nhiên, không có vẻ gì e 
lệ, khúm núm. 

- Bắm, con 19 tuổi ạ! Nàng đáp chững chạc, tỏ ra người mạnh 
đạn lanh lợi. 

- Nhưng cô với Lê Văn Khôi là thế nào? Chắc là thân thuộc? 

- Vâng, ông Khôi là bực thúc bá chí thân của con. 

- Sao hắn ta không sai người nào đem thư, lại phiền cô làm vậy? 

~ Xin cụ lớn xét cho: vì con là người thân tín, mà công việc này 
phải úy thác cho người thân tín mới được. 

~ Ừ, có lẽ thế! Nguyễn Văn Trọng gật gù nói, trong khi cặp mắt 
đán vào nhan sắc nàng, không ngượng không chớp. Vậy hắn ta định 
dâng thành quy phục thật chứ? 

- Thưa tình thế bắt buộc phải vậy. 

~ Là vì...? 

~ Bằm, vì lẽ thứ nhất là tuyệt lương; trong thành mấy hôm nay cạn 
hết lương thực, quân gia phải lột vỏ cây, đào rễ cỏ mà ăn, nông nỗi khổ 
sở cực điểm. Tuy thuốc súng hãy còn, nhưng người ta chăng nhai nó 
mà có sức khỏe đánh trận được. Hai nữa là vì tự nghĩ hối hận, không 
thể nảo chống nỗi triều đình, chỉ bằng bó tay quy thuận sớm ngày nào 
đỡ sự tôn hao vất vả cho trăm họ ba quân ngày ấy. Có điều mọi sự 
mong nhờ cụ lớn che chở hộ bác Khôi con được nhẹ tội với triều đình 
phần nào, tức là chúng con được nhờ phúc đức cụ lớn phần ấy. 

Nàng nói với giọng âu sầu, lại rơm rớm nước mắt khiến Trọng 
cũng phải mũi lòng. 

218 


'Rlpe/fieulun hoploerg 


Lê Văn Khôi 


- Phải chứ! Quy phục triều đình sớm đi là phải; kháng cự mãi 
chỉ luống công vô ích mà thêm nặng tội. Được, ta sẽ bảo tấu triều 
đình châm chê cho Khôi... Còn cô, ý hắn cũng mong như thế, để tìm 
chỗ nương dựa tắm thân, chứ xuân xanh vùi đập trong vòng binh lửa, 
chăng uông phí một đời ư? 

Trọng vừa nói vừa cười, thích ý nhất là khi được nghe nàng trả 
lời: 

- Cụ lớn sinh phúc, chúng con nguyện làm tì thiếp để báo bổ đại 


- Nhưng trong thư Khôi viết, sao không ấn định ngày giờ và 
cách thức nộp thành thế nào? Ông hỏi lại. 

- Bắm, chỗ đó bác con đặn miệng để thưa với cụ lớn thế này... 
Song việc quân cơ mật, xin cho tả hữu lui ra, con sẽ nói hết. 

Ông ra hiệu cho tả hữu lui đi, rồi nàng nói tiếp: 

- Bác con quyết hàng, và muốn hàng ngay, nhưng trong tướng 
tá bộ hạ có một số khăng khăng quyết đánh tới cùng, sống chết không 
kể. Với họ, nói chuyện nghĩa lý thế nào cũng vô ích chỉ có cách chặt 
đầu làm thịt mới xong. Bác con đang bí mật sắp đặt việc ấy, cho nên 
sai con đem thư trình cụ lớn trước và xin ước hẹn thế này: chậm lắm 
là ba hôm, bất cứ giờ khắc nào, tự tay bác con trừ được bọn khánh 
mệnh ấy càng tốt, không thì cũng thừa dịp mở cửa Tuyên Hóa và đốt 
lửa làm hiệu, chừng ấy cụ lớn cứ khua đại binh tiến thắng vào thành, 
rồi nội ứng ngoại hợp, tất việc xong ngay. Cụ lớn nghĩ thế nào? 


Nguyễn Văn Trọng trầm ngâm giây lát rồi hỏi gạn: 

- Quái! Lê Văn Khôi vốn là đầu đảng, mà sự hàng hay đánh, lại 
không sai bảo được các tướng à? 

Nàng cười rất mơn trớn: 

~ Con đoán trước thế nào cụ lớn cũng đặt câu hỏi ấy. Chẳng qua 
cụ lớn chưa rõ nội tình vòng vây, lâu nay hỗn độn lạ thường, bác còn 
tiếng là đầu đảng mà vì nhu nhược, để nhiều tướng tá bộ hạ hiếp chế, 


lấn quyền, lắm nỗi bực dọc, đấy cũng là một cớ khiến bác con muốn 
hàng phục cho sớm. 


- Thế thì mưu định của Khôi chắc như lời cô vừa nói? 
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Vâng, nếu cụ lớn còn nghỉ ngại gì, tưởng cũng không khó giải 
quyết: bản thân con xin ở lại đây làm tin. 

- Ô! Được thế thì còn nói gì! 

Ông mừng thầm về chỗ nàng tự nguyện ở lại làm tin: mừng vì 
một hy vọng gì khác hơn là quân sự. Nhưng nàng lại thêm ngay: 

- Chỉ hiểm, nếu con ở lại thì không ai đem tin cho bác con biết 
cụ lớn đã chuẩn y mật ước, mà để cụ lớn sai kẻ khác đi thì lộ chuyện 
ra mất. Chỉ bằng cụ lớn cho phép con được làm nhiệm vụ này trọn 
vẹn đến nơi đến chốn, rồi hôm cụ lớn vào thành, con xin đến tạ ơn, 
trăm sự nhờ cụ lớn bao dung che chở. 

Lòng hiểu danh cao hơn hiếu sắc, ông Trọng lấy làm tiếc phải 
tán thành: 

- Ừ nhỉ! Cô không về thi ai đem tin? Đợi ta viết mấy chữ phúc 
đáp, cô đưa về bảo Khôi y ước thê nghe! 

Thiếu nữ đợi lấy phúc thư, tươi cười từ giã, rồi thót lên mình 
ngựa, phóng về cửa thành. 

Không ngờ giữa đường gặp Thái Công Triều, nàng nhanh trí khôn, 
nghiêng nón che mặt, nhưng cũng đã bị cặp mắt gian hùng nhìn rõ. 

Công Triều gia roi tế ngựa, thẳng đến viên môn yết kiến Nguyễn 
Văn Trọng: sau khi thủ lễ kính chào bề trên, lời nói trước hết là lời 
bắt nọn: 

- Quan nguyên soái vừa mới tiếp kiến người ở trong thành sai ra? 

- Sao nhà ngươi biết? Trọng hỏi lại bằng vẻ mặt sửng sốt? 

- Người ấy là một thiếu nữ? 

- Anh này là ma xó chắc! 

~ Tiểu tướng không hiểu giặc Khôi cho mỹ nhân ra nói với quan 
nguyên soái chuyện gì, nhưng có điều biết chắc là chuyện ấy bắt lợi 
cho triều đình. 

~ Nhà ngươi tin tưởng như thế? 

- Thưa vâng! Nếu không phải là chuyện đáng giữ bí mật, xin 
quan nguyên soái cho tôi biệt đại khái có được chăng? 
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- Được, ta đang tính hỏi ý kiến nhà ngươi đây. 

Đoạn, Nguyễn Văn Trọng kể cho Thái Công Triều nghe việc 
Khôi gửi thư tình nguyện làm nội ứng đê dâng nộp thành trì hàng 

TÀ. , 
phục triều đình. 

Công Triều chắt lưỡi và thở đài hai ba lần trong khi nghe Trọng 
thuật chuyện. 

- Vậy quan nguyên soái đã nhận lời ước hẹn với Khôi, hễ lúc 
nào thấy trong thành báo hiệu thì ta dẫn binh tiến vào? Triều hỏi. 

- Chứ sao! Trọng đáp Ta Vẻ cương quyết. Nhà ngươi tính xem 
quân lính ta vây thành mây tháng này chỉ có tốn hại, chứ không tiến 
được phân tắc nào; nay nhờ hồng phúc Hòang thượng mà Khôi biết 
tự hối và xin quy hàng, thế là may mắn lắm, còn chẳng nhận lời thì 
sao? Không thế thì mùa mưa sắp đến, quân lính khổ sở về đầm nước 
lội bùn mong gì đánh chắc lấy lại được thành Phiên An! 

- Quan lớn đã nghĩ kỹ chưa? 

~ Ta nghĩ kỹ lắm rồi. 

Không dám đương diện chê bai quan trên, Công Triều làm bộ 
ủ rũ mày mặt và khóc rưng rức, bắt buộc Trọng phải kinh ngạc, hỏi: 

- Ô kìa! Tại sao nhà ngươi khóc? 

- Bấm, tôi thấy quan lớn có lòng thương hại quân lính cực khổ 
mà cảm động quá, bất giác nước mắt tuôn ra... Công Triều lấy vạt áo 
chùi mặt và nói. 

- Bởi thế, ta càng cả quyết hiệp mưu với Khôi, đề kết thúc cuộc 
loạn này cho chóng... Hay là nhà ngươi có sở kiến bất hợp thế nào, 
cứ việc nói thăng đi? 

- Bẩm quan lớn cho phép? 

- Ừ, nhà ngươi biết Khôi rõ lắm, hoặc trong sự nó xin hàng, có 
ân gian kê gì chăng? 

- Thưa, quả có thế. Quan lớn chưa rõ Khôi là người độc đoán 
và rất được lòng bộ hạ: chẳng khi nào Khôi có một lệnh truyền, một 
ý muốn, mà bộ hạ nó chẳng nhắm. mắt cho vâng lời răm rắp. Nay nó 
viết thư ra cho quan lớn, ngỏ ý muốn hàng, nhưng còn có một phần bộ 
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hạ "kháng mệnh, nó xin thừa địp mở cửa thành, làm nội ứng, để binh 
triều tiến vào; tôi tưởng đấy là một gian kế, lừa cho quân đội ta vào 
nửa chừng, thì đỗ ra đánh, e không còn ai sống sót được với nó. Ban 
nãy tôi khóc, thực tình là khóc mấy nghìn quân sĩ ta sắp bị làm thịt 
ở chân thành Phiên An vậy. Nhât là lực lượng Khôi còn mạnh lãm, 
đã suy chuyên gì đâu mà phải xin hàng? Chỗ đó thật là đáng nghi!... 

Nguyễn Văn Trọng như người mơ ngủ mới tỉnh, vỗ vai Công 
Triều: 

- Nhà ngươi nói phải! Tí nữa ta làm cho ba quân sa vào cạm bẫy 
gian tặc, tội lỗi không nhỏ. 

Thấy mình chẳng thế, Công Triều hớn hở: 

- Bằm, lần này là lần thứ hai, tôi biến mưu kế giúp nguyên soái 
khỏi lầm lỡ việc quân, vậy xin ngài nhớ ghi công hộ tôi để mai sau 
triều đình châm chế cái tội theo giặc lúc trước. 

- Được! Được! Ta không quên công lao nhà ngươi đâu. Chốc 
nữa ra viết sớ tâu về triều đình ngay. 

Nguyễn Văn Trọng yên ủi cho qua chuyện thế thôi, không hề 
bảo tâu hộ Thái Công Triêu một lời nào: vì ông vốn hiệu thăng, che 
lấp công lao kẻ dưới, triều đình cao xa có biết chỗ ây đâu. 

- Tuy nhiên có một điều nghĩ mà đáng tiếc ! Công Triều dậm 
chân và nói. 

- Còn điều gì nữa? Trọng hỏi. 

- Đáng tiếc quan lớn thả cho con bé đem thư đi mất. 

- Ô! Ban đầu ta nhận lời ước hẹn của Khôi kia mà, tự nhiên đề 
nó trở về thông tin... Vả lại nó là một đứa con gái hèn yếu có đủ khinh 
trọng gì mà tiếc. 

- Chết nỗi! Quan lớn chưa biết con ranh ấy thế nào ư? Khôi 
chăng sai ai đem thư mà sai nó, là có dụng tâm đáo đê. Chính nó độ 
trước dám đến tận Mô Xoài, dùng môi nhan sắc tí nữa đâm chết Tống 
Phúc Lương đây. 

Trọng nghĩ thầm, hơi có ý thẹn, cúi mặt và nói: 

- Thật ư? 
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.. Vâng, nếu giữ con ranh ấy lại, ta khéo đỗ đành hoặc làm oai tra 
tân, thê nào cũng dò biệt nội tình của giặc không ít. 
Trọng thét gọi hai tên lính áp dẫn lúc nãy: 
- Hai đứa bay tức tốc đuôi bắt con bé ấy lại đây cho tao, sống 
hay chêt cũng được. 
Hai người lính đi một chặp, trở về bẩm rằng không đuôi kịp, con 
bé ấy đã leo thang dây lên đến mặt thành mất rồi. 


* 


Độc giả thừa đoán người thiểu nữ đem thư ra lệnh lừa Nguyễn 
Văn Trọng không phải ai lạ, tức là cô Tân. 

Vòng vây tuy chặt như nêm cồi, nghĩa quân trong thành Phiên An 
vẫn có tai mắt để ở bên ngoài. Sự động tĩnh của họ ở trong có lẽ binh 
triều không biết; nhưng từ chân thành trở ra cho đến mấy trăm dặm 
chung quanh, mỗi sự động tĩnh ở ngoài đều có kẻ đưa tin cho họ biết cả. 

Mặc dầu bộ binh Nguyễn Văn Trọng canh gác rình mò nghiêm 
ngặt, đêm khuya thường có mũi tên hay hòn đá bí mật vùn vụt bay 
ngang trên đầu binh triều mà vào trong thành. Cố nhiên mũi tên hòn 
đá ấy chăng phải đi không; nó buộc hoặc gói một tờ giấy bản, tức là 
bức thư thông tin. 

Một hôm, ở phía Câu Bông giữa ban ngày có mấy đứa trẻ đem 
điêu bươm bướm ra thả chơi. Dăm sáu cậu lính Huê ở trong cơ binh 
phòng thủ một chiến lũy gần đây, chắc là buồn tình, rủ nhau ra chơi 
diều. Các cậu rửng mỡ, tuôn mãi với trẻ cho vui buông đây ra cho diều 
bay lên cao tít. Bỗng dưng đứt dây, con điều rơi vào trong thành Phiên 
An mắt. Đứa trẻ có diều tiếc của, lăn khóc bù lu bù loa, kêu réo ầm ï: 

- Tôi bắt đền đấy nào!... Phải vào thành lấy diều trả lại cho tôi 
nào! 

~ Tại mi chứ tại tao à? Một cậu lính nạt nộ nó bướng, toan bề cả 
vú lắp miệng em. 

- Cậu nói ngang quá ghẹ. Mặc kệ chúng tôi chơi bời với nhau 
có được không? Ai bảo mấy cậu tuôn mãi dây cho đứt mắt diều tôi? 
Hu!... Hu!... bất đền đấy nào! 
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Nó càng khóc càng thảm, càng gào càng to; các cậu lính sợ đến 
tai trưởng quan biết, sẽ bị trừng phạt vì bỏ chiến lũy đi chơi, đành 
bảo nhau chung góp bốn tiền đề bồi thường đứa trẻ có diều cho xong 
chuyện. 

Các cậu có ngờ đâu chính nó bấm đứt dây cho con diều rơi đúng 
vào trong thành Phiên An? Nó tức là một thám tử của quân giặc, cốt 
thả điều để báo tin; trên giấy phát diều viết chữ chỉ chít, nhưng không 
phải giấy lộn sách cũ, kỳ thực là một bức thư của bọn làm tai mắt bên 
ngoài, thông tin khẩn cấp cho Khôi biết. 

Đấy là một trong nhiều mưu chước ranh mãnh của cánh Gia 
Định trong ngoài mách bảo tin tức với nhau, thành ra nhất cử nhất 
động ở ngoài vòng vây thế nào, họ ở vào cảnh cá chậu chim lồng, 
nhưng không chịu mắt đui tai điếc. 

Còn lương thực thì có hai ba con nước ở ngoài thông vào trong 
thành, nhất là rạch Thị Nghè và cái rạch thẳng đường Charner ngày 
nay, người ta đã lấp đi, cho nên có tên gọi con đường ấy là đường 
Kinh lấp. 

Cũng thừa đêm khuya, bọn ở ngoài vẫn đưa thóc gạo mắm muối 
tiếp tế cho quân Gia Định, mặc dầu thủy sư Trần Văn Năng không 
giây phút nào không tuần phòng chặt chẽ. 

Bọn ấy hầu hết là dân đạo, có cảm tình thân mật với bọn Khôi 
và bất bình vua Minh Mạng hành hạ tôn giáo. 

Nhờ thế mà bao nhiêu chiến sĩ và dân cư trong thành không 
thiếu lương thực, cho tới tướng Chất Tri tiền công Hà Tiên Châu Đốc 
thế nào, binh triều phải chia bớt lực lượng thế nào, Khôi cùng các bạn 
đồng chí nhận được tin tức hằng ngày, không bằng cách nọ thì cách 
kia, khiến họ như được mục kích vậy. 

Lúc được tin Chất Tri đến Hà Tiên, Châu Đốc rồi, Khôi vui cười 
hăng hái, trong ý nẫy ra một chiến lược cực mạo hiểm: chia quân làm 
hai, một nửa ở lại giữ thành, còn một nửa theo mình liều chết đánh 
phá vòng vây xông ra, để tiếp ứng binh Xiêm. Nhất là chẹn đường 
cứu viện của quân triều từ Đàng ngoài vào; đồng thời thu phục lấy 
thanh thế mình đã mắt ở Lục tỉnh. 
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Nhưng phần đông chư tướng không tán đồng chiến lược ấy. 

~ Tại sao? Khôi quắc mắt, hỏi. 

- Chúng tôi tưởng không nên tháo thứ Đặng Vĩnh Ưng và Tăng 
Vô Ngại cùng trả lời, thay mặt phần đông chủ trương dẻ dặt... Ta nên 
đợi xem quân Chất Tri tiền thủ thế nào sẽ hay. 

Khôi nhăn mặt thở dài: 

- Chết nỗi! Các ông tính nước há miệng chờ sung thế thì hỏng bét. 
Một người khoanh tay ngửa họng ở dưới gốc sung, chỉ trông sự may 
rủi, quả nào rơi tọt giữa miệng mình mới được ä ăn. Không may nhằm 
phải quả ung, quả thối cũng phải nhắm mắt mà nuốt, quyên lựa chọn 
miếng ngon không ở nơi mình. Vì sao? Vì mình chẳng muốn tốn công 
dùng sức cũng trèo lên cây như người ta, tự nhiên phải chịu như thế... 

Ai nấy lắng lặng ngồi nghe, có vẻ tư lự. Khôi nói tiếp: 

- Việc đời, tự mình chẳng muốn nhọc hơi tí nào, nhất nhất trông 
đợi vào người ta, tình cảnh đại khái cũng thể. Chúng ta với Chất Tri đến 
cứu viện, thật là một sự vạn bất đắc dĩ. Cõng rắn căn gà nhà nên lấy gì 
làm vui! Nói thật, họ mong đợi về thổ địa mà kéo binh sang đây thôi, 
bản tâm chẳng vì có cảm tình thương xót gì anh em ta. Mà đầu có phải 
thương xót cứu viện ta đi nữa, tự ta càng nên hoạt động mạo hiểm, để 
chỉ tỏ cho họ trông thấy mình dám hi sinh kiệt lực, tự lo lấy việc mình 
hơn là hoàn toàn trông cậy vào người. Không thế thì một mai họ thành 
công muốn thí cho ta phần nào ta được phần ấy, mà ta không phàn nàn 
gì được; bởi ta chỉ khoanh tay trông họ làm giúp mà! Ví dụ nay mai cả 
xứ Chân Lạp và Nam Kỳ về tay quân Xiêm, dễ thường họ chấp tay mời 
chúng ta ở trong thành Phiên An kéo ra đề nhận lấy đất, rồi họ rút về 
tay không đây ư? Các ông thừa biết không có khi nào như thế. Chừng 
ây, chẳng qua mượn sức giặc nọ đuôi hộ giặc kia, anh em ta không chắc 
được hơn chút nào, lại còn mang tội với đất nước ông bà nữa là khác... 

- Thưa đại ca, mang tội với đất nước ông bà thế nào? Hoàng 
Nghĩa Thư lấy làm lạ, hỏi. 

- Mang tội công rắn cắn gà nhà, rước voi về dày mả chứ sao! 
Khôi đáp và nói tiếp. Bời đầy ta muốn mạo hiểm phá vòng Vây ra, 
một là tỏ cho quân Xiêm biết ta có lực lượngvà đám hy sinh đến phút 
cuối cùng, hai là làm thế ỷ gốc với họ; ba là cản trở họ luôn thể họ 
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muốn xâm phạm dân Chân Lạp thế nào mặc ý chứ ta để mặc nửa tắc 
đất Lục Châu cũng không được. Các ông nếu chịu dòm xa nghĩ rộng 
như tôi, chắc hắn đồng ý? 

Chư tướng rầm rì với nhau, chịu là nói phải. Đặng Vĩnh Ưng 
thay mặt anh em, bày tỏ ý kiến. 

- Đại Nguyên Soái mới nói đấy là lý; kể lý như thế thật đúng 
lắm rồi, chúng tôi không còn đặt lời bài bác vào đâu được nữa. Nhưng 
việc đời không riêng có lý mà thôi, còn phải tùy thế. Hiện nay ngài 
muốn thân dẫn một vài nghìn tử sĩ, xông phá vòng vây thật là một 
việc làm tráng liệt! Nhưng ngài có xét rằng binh triều đang vây ngoài 
thành kia thừa sức ăn tươi nuốt sông vài nghìn tử sĩ của ta không? 

~- Mẫy hôm nay Nguyễn Văn Trọng không phải chia bớt binh lực 
đi xuống Hậu Giang án ngữ ư? Khôi hỏi: 

- Vâng, tôi đã dò biết binh số giải vây đi theo Nguyễn Xuân và 
Trương Minh Giảng, độ tám chín nghìn người! Nguyễn Kiều đáp: 

Tăng Vô Ngại xen vào: 

~ Ta nên nhớ binh triều vây ta mấy tháng nay ngót hai vạn người, 
chưa kê thủy sư. Dù họ có đem đi nơi khác một vạn chăng nữa, ở đây 
cũng còn một vạn người hay non non số ấy để cầm giữ ta. Chắc gì 
một vài nghìn tử sĩ của ta phá nôi vòng vây? 

Nói cho già giặn mà nghe: ví dụ nguyên soái với một vài nghìn 
tử sĩ ấy phá vòng vây ra được, Nguyễn Văn Trọng khôn ngoan, để mặc 
cho đi, bây giờ hãy tận lực hãm thành, binh ta còn lại trong thành, chắc 
không đủ chống giữ được nào. Sau khi hắn chiếm được căn bản ta rồi, 
sẽ khua đại binh đi theo chân tiểu trừ nguyên soái, thì chẳng mấy hơi. 
Lúc ây căn bản đã mặc, bôn bê không nữa, hăn ngài chỉ còn có nước 
chót là nhập với quân Xiêm hay bó tay chịu tội với triều đình, dù muốn 
làm chủ một thành Phiên An cũng chăng được nữa. Ngài nghĩ mà xem: 
sự mạo hiểm không chắc có lợi mà chỉ có hại. Anh em chúng tôi chỉ 
mong thành việc, chứ không phải sợ chết đâu! 

Chư tướng đồng thanh phụ họa: 

~ Tiên sinh nói phải. Nén sự mạo hiểm mà có ích cho việc chung, 
tất cả tướng sĩ xin theo nguyên soái, đù chết cũng cam. Bao nhiêu lâu 
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nay, hằng giờ hằng phút chúng tôi vẫn tươi cười đón rước cái chết! 
Nghe họ Tăng mấy lời đề tỉnh về chỗ bình lực quá ít, không cho sự 
mạo hiểm được mảy may kết quả, Khôi bỗng giựt mình, ngôi thừ suy 
nghĩ; một lát mới nói: 

- Vậy thì bây giờ nên làm thế nào? Chả lẽ chúng ta khoanh tay 
bó gôi, tọa quan thành bại của Chât Tri; bê nào ta cũng phải hoạt động 
mới được chứ!...Giờ các ông nghĩ cho tôi một hạ kế xem nào? 

Trong khi chưa ai kịp ngỏ ý kiến, Khôi nói tiếp: 

- Hay là ta làm kế trá hàng: Tăng tiên sinh nghĩ sao? 

- Kế trá hàng ấy thế nào, xin nguyên soái cho biết? Tăng hỏi. 

- Ta viết thư thống thiết cho Nguyễn Văn Trọng, bịa chuyện 
ra nói rằng bây giờ trong thành chúng ta đã mệt mỏi, „ SắP sửa tuyệt 
lương, tướng sĩ đã chia rẽ nhau, kẻ quyết hàng, người vẫn muốn đánh. 
Tôi giả đò là người chủ hàng, vì đã ăn năn hối hận, giờ tôi gửi mật thư 
ra ước hội với Trọng, tình nguyện làm nội ứng cho binh triêu vân... 
vân... Chủ ý là gạt họ tiên vào thành, ta mai phục mà triệt cho một trận 
thật tơi bời, khiên lực lượng họ phải giảm đi, bây giờ ta sẽ đột vây mà 
ra, tự nhiên vô ngại. Tiên sinh liệu xem Trọng có bắt mỗi ây không? 

- Nguyên soái tưởng miệng hắn ta hãy còn hôi sữa chắc! Tăng 
Vô Ngại cười và đáp. Hắn lão thành chính chên, vị tât đã bắt mỗi trá 
hàng của mình đâu. Có điều ta cứ nên thí nghiệm, lão già ấy họa lai 
thần â âm, mắc mớp không biết chừng! Và lại gửi một bức thư cũng 
chẳng tổn hại mất mát gì; nguyên soái thử làm kế này xem, nếu không 
thành, tôi sẽ hiến một kế khác, chưa muộn. 

- Vậy nhờ tiên sinh viết cho bức thư ấy đi, lời lẽ phải khôn 
ngoan tha thiết, mày ra mới nhử được cọp đến chỗ sa hầm. 

- Vâng, tôi xin thảo ngay. 

Tăng nói rồi lấy giấy bút viết thư trá hàng trong lúc Khôi mời 
mọi người bàn soạn cách thức mai phục. 

Viết xong, Tăng đọc lại cho mọi người nghe. Phần tướng sĩ biết 
chữ, đều trầm khen ngợi tù khéo vắn hay, cho rằng ngày xưa tướng 
Hoàng Cái ở Đông Ngô việt thư trá hàng, sai Hàm Trạch đem đi, gạt 
Tào A Man vào trận Xích Bích, âu cũng đến thế. 
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Tăng gật gù vừa hỏi vừa cười: 

- Với bức thư này, tôi chắc được năm phần cám dỗ lòng tin của 
Nguyễn Văn Trọng, nhưng còn năm phần nữa quan hệ ở người đem 
thư... Ai đóng vai Hàm Trạch hộ chúng ta được bây giờ? 

Lưu Tín và Trần Văn Tha cùng đưa tay lên ra hiệu xin đi. 

~ Hai ông ra trận chém tướng thì giỏi, nhưng đi việc này không 
được đâu! 

~ Tùy ý tiên sinh lựa chọn nên khiến ai đi; Khôi nói. Có lẽ trong 
hàng tướng sĩ ta không có lây một người đóng vai Hám Trạch được 
khéo hay sao? 

- Thật thế, nội đám anh em ta không ai dùng vào việc này được; 
Tăng ung dung trả lời. Vì tôi muôn răng vai Hám Trạch của ta phải 
là đàn bà thì hơn. 

- Đàn bà? Khôi hỏi với vẻ sửng sốt, trong ý thầm nghĩ họ Tăng 
câu kỳ hiệu sự. 

- Vâng, đàn bà; cần nhất là một thiếu nữ nhan sắc, lại phải có tài 
khẩu thiệt ứng biến, ấy thế mới khó. 

- Tôi biết tính Nguyễn Văn Trọng hảo ngọt (hiếu sắc) lắm; phải 
thêm nhan sắc người ấy bỗ vào văn từ của tôi, có lẽ hắn ta mới dặm 
lòng tin. 

- Chết nỗi! Trong thành bây giờ tìm đâu có của hiểm hoi ấy? 
Khôi chặt lưỡi nói một cách hậm hực than tiệc. 

Có tiếng ứng thanh đáp ngay: 

~ Tôi có! 

Mọi người nhìn ra Nguyễn Kiều. 

Kiều mắc đi tuần thành, mới đến dự hội vào đoạn chót, nghe bàn 
tính mỹ nhân kê mà chưa có người, liên nghĩ đên cô em mình, cho 
nên ứng theo tiêng Khôi mà nói: Tôi có. 

Đoạn, với giọng thành thực, Kiều tỏ mình có người em gái son 
trẻ, xét ra đủ những điêu kiện mà hội đông đang ao ước; thuở nay lại 
sốt sắng với công việc của nghĩa quân, có thể xem như một nữ đồng 
chí, nếu bây giờ nghĩa quân sai khiến, Kiều xin cam đoan rằng em 
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mình vui lòng phụng mệnh ngay, dù khó khăn nguy hiểm cách mấy 
cũng không quản ngại. 

Khôi vui mừng tươi tỉnh: 

- Có phải là cô em đã toan làm thích khách ở Mô Xoài độ nọ 
và hôm mới rồi lại thu phục được Trần Hạnh nhập bọn chúng ta đấy 
chăng? 

-Thưa, chính phải! Kiều đáp. 

- Nếu thế thì còn nói gì! Vậy ông làm ơn cho mời cô em đến 
ngay. 

~ Tôi xin thân hành đi gọi. 

Kiều nói rồi tức tốc về nhà bảo cô Tần sửa soạn và dẫn đến súy 
phủ. Khôi và Tăng Vô Ngại dặn dò cơ mưu, rôi trao mật thư cho nàng 
đi. 

Đầu trống canh năm, người ta lựa một chỗ kín đáo, thả dây cho 
nàng leo ra ngoài thành. 

Mon men gần đến đồn canh thứ nhất, nàng cố làm ra vẻ trốn lén 
bí mật, đê cho tiên đội binh triêu bắt được. Mây cậu lính Huê thèm 
nhạt, soi đuộc thây người xinh đẹp, xúm lại thả lời chòng ghẹo và lăm 


le xâm phạm vô lễ. Nhưng không ai chịu nhường ai, bọn hàn định rút 
thăm chia phần kẻ trước người sau. Nàng cả tiếng nạt nộ: 


~ Nói cho các chú rờ hồn, không được hỗn láo! Tôi mang một việc 
quân cơ tột bực quan hệ trong mình, các chú phải hộ vệ tôi đến ra mắt 
đại tướng quân; nều đề lỡ lầm đại sự, đến tai cụ lớn thì đừng có trách! 

Mấy cậu nghe nói điếng hồn, bảo nhau đãi nàng tử tế; sáng lại, 
chuyển giao cho đội hậu vệ, đưa nàng tới chỗ đóng dinh của Nguyễn 
Văn Trọng. 

Chỉnh nàng đến trước mặt Nguyễn Văn Trọng đưa thư và hẹn 
ước nội ứng ngoại công thê nào, độc giả đã biết. 

Lúc trở về trong thành, nàng kế lại công chuyện, ban đầu Tăng 
Vô Ngại và Khôi đã mừng, cảm chắc Nguyễn Văn Trọng phải trúng 
gian kế. Nhưng khi nàng nói tiếp rằng bận về, Trọng cấp cho một con 
ngựa cỡi đi, giữa đường gặp Thái Công Triều, nàng cô nghiêng mặt 
để tránh mà không kịp. Tăng giựt nẫy mình, tự vỗ trán và nói: 
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- Thế thì hỏng rồi! 

- Sao?... Sao?... Khôi nóng nảy hỏi dồn. 

- Thằng cáo già ấy đang cần lập công chuộc tội với triều đình, 
tât là phá mât gian kê của ta, không đề cho Trọng mắc mớp. 

- Tôi vái trời làm sao bắt sống được thằng khốn nạn ấy, mô lầy 
gan nó mà ăn cho sướng! Khôi nghiễn răng nói. Vậy thì tâm cơ mình 
xếp đặt cơ mưu này kê như mất toi? 

- Mười phần có lẽ hết chín nên coi như thế!... Tăng đáp. 

~ Hôm qua tiên sinh nói kế này bất thành, sẽ định kế khác; vậy 
là kê gì? 

- Tôi trù nghĩa cầu viện một nước Tây dương. Nhưng hãy để 
nghe ngóng, nếu như quân Xiêm bất lợi bấy giờ sẽ tính. Lâm thời, 
chính tôi phải thân hành đi một chuyên mới xong. 

Như điên như cuồng, Khôi đứng phắt lên, vừa đấm ngựa vừa 
nói phẫn uất: 

- Tức quá! Đại trượng phu làm việc không thành, bất quá chỉ có 
một chết... Đợi ngày thứ ba, nếu quả Nguyễn Văn Trọng không đám 
vào thành, thì tôi nguyện đem tất cả anh em chiến sĩ xông ra ngoài 
thành sinh tử với binh triều phen này, còn thì còn, mất thì mắt, tiên 
sinh ạ! Một điều chắc chắn là không khi nào thằng Khôi này chịu để 
Minh Mạng bắt sống được nói... 

Khôi phẫn uất đến nỗi vận máu lên hai mắt đỏ ngàu, rồi tức tốc 
phi ngựa ra mặt thành đốc chiến, thét gào quân lính râm rĩ. Giá như 
lúc bây, giờ tướng sĩ cùng ồ lên một tiếng, tình nguyện liều chết đột 
vây, chắc Khôi mở cửa thành xông ra ngay, bất kể sinh tử. 


* 


Ngày hôm sau, các tướng sĩ thay phiên nhau ra chiến lũy, trên 
gương mặt người nào cũng hiện vẻ lo nghĩ, buồn rầu, vì đại nguyên 
soái của họ nằm liệt trên giường trọng bệnh, xem thế mỗi giây phút 
một thêm gần đất xa trời. 

Khôi đang hăng hái khỏe mạnh như trâu, bỗng dưng thụ bệnh 
nguy cấp tới chết, đường như có thiên ý muốn rút ngắn việc loạn Gia 
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Định cho mau kết liễu vậy. Có thuyết bảo Khôi bị thủ hạ đánh thuốc 
độc. Vô lý! Khôi rất được lòng tướng sĩ yêu mến, vả lại tất cả tướng 
sĩ đều hăm hở quyết chiến, không ai có ý chịu quy phục triều đình, 
vậy không có lẽ nào họ đi mưu hại người minh chủ mà ai nấy cùng 
đặt cảm tình và hy vọng. Chứng cớ là Khôi có mưu định kén chọn 
vài nghìn tử sĩ để theo mình đột vây đánh ra, trong khi lệnh ấy chưa 
truyền, mà hơn bốn nghìn quân lính còn lại trong thành cùng muốn 
tranh nhau ứng tuyển, không ai chịu nhường ai. Lòng quân như thế, 
mà bảo họ đầu độc chủ tướng, thật là trái ngược. 

Sự thật khác hăn. 

Nguyên chiều hôm trước, cũng như mọi khi, Khôi ăn cơm xong, 
liền phóng ngựa ra mặt thành đốc chiến. Khôi đứng nhìn kỹ trận thế và 
đồn lũy quân triều, thấy thưa thớt, lẻ tẻ, lãy nọ phân cách lũy kia hơi xa, 
không có vẻ dày đặc như cũ. Trong ý Khôi định chắc Nguyễn Văn Trọng 
lại phải chia thêm binh lực xuống Hậu Giang đối địch quân Xiêm, thế 
tất lực lượng ở vòng vây đã mỏng đi nhiều, ta đem vài nghìn tử sĩ, đột 
nhiên đánh ra, có thê phá được. Bởi vậy Khôi càng cương quyết trong trí 
cái mưu đột vây, nhất định thực hành trong mai mốt. Nguyễn Kiều đứng 
bên cạnh, Khôi trỏ tay về phía đầm ruộng sình lầy và nói: 

- Ông xem quân địch sợ hãi lội bùn đắm nước, cho nên phòng 
thủ lơ thơ mặt này, ta SẼ khua binh ra cửa hậu rồi chia làm hai, đánh 
bọc tới mặt tiền, xuất kỳ bất ý, chắc phá vỡ quân địch như chơi, mà 
bắt sống được Nguyễn Văn Trọng cũng nên. 

~- Vâng, ý tôi cũng... 

Nguyễn Kiều muốn nói ý mình cũng nghĩ việc mạo hiểm đột 
vây lúc này là phải, mười phân có đến sáu bảy may mắn thành công. 
Nhưng mới nói được bốn tiếng, bỗng thấy Khôi như choáng váng 
mày mặt rồi ngã vật mình sống sượt dưới đất, mắt trắng giã, bọt 
miệng sùi ra, bắt tỉnh nhân sự. 


Kiều sợ hoảng thất sắc, độ chừng Khôi trúng phải gió độc, lập 
tức hô quân sĩ xúm lại khiêng về đại dinh, lấy dầu bạc hà thoa bóp và 
sắc nước gừng đồ cho, một lúc sau Khôi mới hồi tỉnh. 


Đặng Vĩnh Ưng biết thuốc, chạy tới xem mạch, bảo Khôi chỉ bị 
cảm xoàng, để uống một vài thang thuốc thì bình phục. 
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Nội đêm ấy, do lỗ trồng. ở rạch Thị Nghè, Đặng thông tin với tai 
mắt bên ngoài, trao đơn thuốc cho một người tín cần, bảo hắn chạy 
vào Chợ Lớn bốc thuốc đem về. Hiệu thuốc Tế sinh của chú Dễch 
trong Chợ Lớn, nửa đêm có tiếng gõ cửa, hỏi rõ là bốc thuốc cho Đại 
nguyên soái Lê Văn Khôi, chú niềm nở bốc ngay, không đám tính 
tiền, lại gửi thêm một cân sâm Cao Ly đề kính biếu nữa. Thế cho biết 
thương khách ở Chợ Lớn lúc bấy giờ, bề ngoài tuy sợ uy lực triểu 
đình, thường tỏ sự cung kính Nguyễn Văn Trọng, nhưng bề trong vẫn 
giữ cảm tình với nghĩa quân trong thành Phiên An. 

Gần sáng, nhận được thuốc và sâm đưa vào, Đặng Vĩnh Ưng 
vội vàng đến đại dinh, tưởng chắc sẽ thấy Khôi đang nằm ngủ yên 
ồn ngon giấc. Không ngờ khi để tay lên mình Khôi, thấy nóng như 
lò lửa, mà lay gọi mây cũng không thưa; Đặng soi đèn thấy những 
quảng đen lắm tắm nỗi lên khắp cả mình mây, bất giác kinh khủng, 
nằm lấy cỗ tay bắt mạch. 


Đặng án mạch giây lát bỗng biến sắc mặt, thở đài và khóc mếu: 

- Trời đất ơi! Nguyên gốc chỉ cảm xoàng, sao bây giờ biến 
chứng ghê sợ thê này? 

- Hay là tại chỗ nằm này không được kín gió? Tăng Vô Ngại và 
mấy viên tướng có mặt ở bên giường bệnh, cùng nói. 

- Không phải tại gió; Đặng trả lời. Có lẽ tại nước, làm cho thành 
chứng ban cua mà lại nhập lý rôi đây mà! 

Đặng nói rồi gọi giật tên lính hầu cận của Khôi: 

- Giáp! Lúc nãy ông mày có tắm nước lạnh không? 

- Bẩm có! Giáp vừa nói vừa run. 

- Chết nỗi! Sao mày không khuyên, lại để cho ông tắm! 

- Nào con có biết! Lúc nửa đêm, quan ' lớn tỉnh táo như thường, 


truyền lệnh bãi hầu, cho con đi ngủ. Con nằm một chặp, nghe tiếng 
dội nước ầm ầm, chắc hẳn ngài tắm, con đâu có dè! 

Quả thật, lúc chặp tối, sau khi hồi tỉnh, Khôi thấy mình hơi nóng 
hâm hấp, lấy làm bực bội, suy nghĩ nếu mình đau ôm nằm liệt mãi 
đây, thì công. việc quân gia trận mạc làm thế nào. Quen như mọi lần, 
hễ gặp cơn sốt hồ nổi lên, cứ tắm nước lã chân đi, tưc thì con ma sốt 
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chạy mất. Bởi vậy, lần này nằm đến nửa đêm, Khôi vùng đậy ra sân 
dội nước tắm. Tắm vào một lúc, người phát nóng như lửa, đến lúc 
Đặng đem thuốc vào thì Khôi đã mê man, không biết gì cả. 

Đặng lại soi đèn, vạch miệng kéo lưỡi ra xem, lắc đầu và nói: 

- Khổ quát Số mệnh nhất định cướp người minh chủ của anh em 
ta rồi, các ông ạ! 

- Ông xem bệnh tình nguyên soái nguy kịch đến thế kia ư? 
Chúng tướng hỏi. 

- Chứ còn gì nữa! Đặng nói. Các ông xem thương hàn đã nhập 
lý, mà lưỡi đen thê này, có mà trời cứu. Chúng ta nên lo xêp hậu sự đi 
thôi. Tuy có thuốc men cũng là vô ích. 

Lê Văn Cừ, đứa con 6 tuổi độc trụ của Khôi, đứng bên giường 
bệnh khóc nức khóc nở, vì thây cha năm mê man và mọi người chung 
quanh đầy vẻ lo buồn thương xót. 

Khôi nóng sốt bắt tỉnh như thế, cho mãi đến quá trưa. Chúng 
tướng thay phiên nhau, người ra mặt trận, kẻ ở phục dịch bên mình 
bệnh nhân. Đặng Vĩnh Ưng săn sóc, đỗ nước thuốc nước sâm đến 
đâu, bệnh nhân nôn ra đên đó. Chứng bệnh chỉ còn đợi tử thân rước 
đi, chứ không chịu nhận thuốc men gì nữa. 

Cuối giờ Mùi, Khôi sẻ cựa mình rồi từ từ mở mắt, nhìn quanh 
thấy gần đủ mặt anh em đồng chí, tự nhiên ứa hai hàng nước mắt, muốn 
nói lắm mà ấm ức phát thanh không được, vì đã cám khẩu mắt rồi. 

~ Có lẽ hôi tỉnh được chăng? Họ Tăng mừng thầm, hỏi nhỏ Đặng. 

~ Ngọn đèn hết dầu, thường phừng lên một cái rồi mới tắt; Đặng 
trả lời. Con người ta sắp thở hơi cuôi cùng cũng thê. 

Vừa lúc Nguyễn Văn Trân ở chiến lũy về, đến thắng đại dinh thăm 
bệnh. Khôi trông tháy, vẫy Trân lại gần bên cạnh, rồi kéo bàn tay thằng 
Cừ đặt vào trong lòng bàn tay Trân, và năm chặt cả hai bàn tay làm một. 

Đặng hiểu ý, bảo Trân: 

- Đại ca muốn phú thác đứa trẻ sắp sửa mô côi cho ông đấy! 

Khôi lắng lặng, chỉ tay lên vách tường, chỗ treo thanh bảo kiếm, 
tỏ ý bảo lấy xuống cho mình. Lính Giáp vội vàng lấy đem lại để ngay 
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bên chỗ nằm. Khôi đỡ thanh kiếm, lại đặt vào bàn tay kia của Trân, 
rôi nhìn quanh mọi người. 

Đặng nói: 

- À, tôi hiểu rồi. Đại ca muốn phú thác cô nhi và giao phó cả 
binh quyền cho Trân thay mặt nói chí đây... Thưa, có phải ý muốn của 
đại ca như thế không? 

Khôi gật đầu hai ba lần. 

Trân cảm động quá, khóc sụt sùi và nói: 

- Đại ca phú thác cô nhỉ, tôi xin nhận lĩnh, đến như binh quyền 
thì tôi đâu có tài đương nổi, vậy xin đại ca lựa chọn người khác... 
Phần riêng tôi, dù đại ca mất cũng như còn, tôi nguyện hiến thân tới 
cùng, trọn lời thể ước. 

Khôi lắc đầu nhăn mặt, trỏ vào thanh bảo kiếm ở trong tay Trân, 
ra hiệu không thuận cho Trân chối từ, vả lại như một lệnh truyền vậy. 

Bình nhật, chúng tướng đều mộ tài năng và tâm địa Trân, nay 
thấy Trân được ủy thác binh quyền như thế là xứng đáng, cho nên ai 
thấy cùng sốt sắng tán thành: 

_- Đại nguyên soái biết tài biết bụng ông, mới phú thác tất cả 
quyên to, gánh nặng cho, ông không nên trái ý. Trước mặt nguyên 
soái, chúng tôi xin tôn phù ông đê nôi theo chú lớn đên cùng. Vậy 
ông nên bái lĩnh đi! 

Trước mệnh lệnh Khôi và lòng tín nhiệm của chúng tướng, Trân 
không còn có thê khiêm nhường từ chôi, liên ôm Cừ vào lòng, đưa 
thanh bảo kiêm lên ngang mặt, và nói: 

- Vâng, tôi tuy bất tài, cũng xin bái lĩnh di mệnh của đại ca, 
thề có thần minh chứng giám răng: nếu Trân này nhát hèn, bội ước, 
không cùng anh em đồng chí nói theo việc lớn, thì trời tru đất diệt... 
Xin đại ca yên tâm dưỡng bệnh, dù có mệnh hệ thế nào còn anh em 
chúng tôi đây, nhât quyết hễ mà thành công thì dựng nước Nam Kỳ 
may thât bại thì cùng thành Phiên An cùng chêt, không khi nào chứng 
tôi làm phi danh xâu tiếng anh em minh thệ của đại ca đâu. 

Chúng tướng nói tiếp: 

- Tất cả chúng tôi xin thề trước mặt Đại nguyên soái. 
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Khôi lại đưa mắt nhìn khắp mọi người, nét mặt dường như hớn 
hở và trên môi gượng hé nụ cười, tỏ dấu sung sướng vì được nghe 
tướng sĩ thể nguyễn nối theo chí mình. 

Đoạn, từ từ nhắm mắt và nằm thiêm thiếp, độ nửa giờ sau thì 
tắt nghỉ. 

Hôm ấy là chiều 14 tháng hai, năm Giáp Ngọ, Khôi thụ bệnh 
qua đời, sau khi cử binh chống cự Nguyễn triều hơn chín tháng, và 
trước khi trông thấy cuộc thất bại của binh Xiêm mà Khôi cầu viện 
đến, và của người anh vợ là Nông Văn Vân nổi lên hưởng ứng ở miền 
Cao Bằng. 

Trân bàn chúng tướng không nên náo động phát tang gì cả, sợ 
quân địch bên ngoài thừa cơ thúc bách. Trong thành vẫn giữ vững yên 
tĩnh, làm như ngoài cuộc chiến tranh đang kế tiếp, nghĩa quân chăng 
có biến cố gì xảy đến. Ai nấy chỉ thương xót khóc thầm, chứ không 
được to tiêng. 

Tướng sĩ hạ một cây to, khoét thủng ở giữa, liệm thi hài Khôi 
vào trong, rồi đào sâu mười thước dưới đền Kính thiên làm chỗ mai 
táng, đầu quay về hướng nam, nơi chôn và cách chôn đều ngụ ý đối 
chọi triều đình. 

Trước khi hạ huyệt, Trân có mời Cố Harebard - vẫn ở trong 
thành Phiên An từ lúc bị vây — đến đọc kinh, mặc dầu bình nhựt Khôi 
không đi đạo. Cử chỉ khôn khéo ấy cốt để mua chuộc cảm tình dân 
đạo ở trong thành ngoài thành, để họ sốt sắng giúp đỡ nghĩa quân. 

Khôi nằm xuống đất rồi, từ giây phút ấy về sau, người cầm giữ 
binh quyên trong thành Phiên An và ra mặt đối kháng triều đình là 
Nguyễn Văn Trân. 

Cuộc chiến tranh vẫn tiếp tục như thường và càng ngày càng 
thêm kịch liệt. 


* 


Tuy nhiên, việc Khôi bạo tử, trong thành cũng không đấu diễếm 
ngoài thành được lâu. Vỏ quýt dày, móng tay nhọn, nêu quân Phiên 
An có tai mắt bên ngoài là bọn giáo dân, thì quân triều đình cũng có 
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ít nhiều tai mắt để trong thành là bọn quan lại theo giặc VÌ Sự tình 
bức bách. Nhất là bọn phủ huyện lại mục ở Lục tỉnh, phần nhiề¡ miễn 
cưỡng phải theo nghĩa quân rút về Phiên An có thủ. Mấy lúc Khôi 
còn, họ khiếp sợ uy nghiêm vả lại bị đề phòng gắt, cho nên ít dám hó 
hé. Có nhiều người đã bị phanh thây hoặc xẻo tai cắt lưỡi vì bắt được 
quả tang làm gián điệp cho binh triều. Từ hôm Khôi mắt, lòng quân 
ban đầu hơi có vẻ bối rồi, bọn ấy bèn thừa cơ mật báo tin tức ra ngoài, 
cốt đọn đất lập công chuộc tội với triều đình sau này. 

Vì thế mà từ lúc Phiên An hăm vào vòng vây, nhất cử nhất động 
trong thành có nghiêm thủ bí mật, chẳng qua chỉ giữ được ít lâu, rồi 
thế nào cũng có gió đưa đến tai Nguyễn Văn Trọng. 

Không có bút mực nào tả hết được sự mừng rỡ của quan Đại 
tướng quân binh Triều khi ngài nhận tin phi báo cho biết rằng kẻ địch 
thủ của ngài không còn ở đời này nữa. 

Ba bốn hôm nay ngài se mình, nằm rũ rượi trong trướng. Việc 
quân phú thác mấy viên bộ tướng coi sóc. Nhưng ngài se mình không 
phải vì cảm mạo lam chướng như lũ binh sĩ cắt phiên nhau gối đáo nằm 
sương, phơi mình trước nắng kia. Nói ngài lo quá phát ốm thì đúng. 

Ngài lo phát ốm vì hai lẽ. 

Một là việc đánh thành Phiên An lâu nay chỉ thấy có hại, chứ 
phần thắng lợi chưa thấy đâu. Khí thế và lực lượng quân giặc vẫn 
mạnh, thành trì họ cố thủ lạ lùng, binh Triều chưa làm mẻ được viên 
gạch nào. Thế mà quân sĩ luôn mấy tháng trời phải lăn lóc giữa đám 
lau sậy bùn lây, phải chịu đựng mọi sự thiếu thốn, phải làm mỗi cho 
các thứ muôi mòng, rắn rét, tật bệnh, chướng khí, chẳng những số 
người đã hao dần mà sức khỏe cũng mỗi ngày một kém đi nữa. Mùa 
mưa lại sắp đến nơi, Nguyễn Văn Trọng đang lo sẽ phải giải vây, 
rút quân đi một chỗ khô ráo tạm trú, rồi hết mùa mưa lại đánh Khôi. 
Không thế thì sức quân đắm đuối vì bệnh tật khí hậu, hoặc lòng quân 
sinh ra oán hờn, chắng khỏi có biến. Mà tạm thời rút quân giải vây, 
cũng là mở cửa cho giặc trong thành Phiên An lại ra hoành hành, điều 
đó Nguyễn Văn Trọng không thê nghĩ đến mà không lo sợ phát sốt. 

Lẽ thứ hai còn làm cho ngài khổ sở khó chịu hơn. Trong khi 
chính mình là đại tướng cầm quân đánh thành Phiên An chưa mẻ 
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được viên gạch nào thì hai viên phó tướng Nguyễn Xuân và Trương 
Minh Giảng đi chống cự binh Xiêm lại liên chiến liên thắng. Luôn 
hai mươi ngày nay, ngài tiếp được tin báo về Gia Định liền liền, mặt 
trận quân ta ở Hậu Giang đã chuyền bại làm thắng: Té ra hai viên phó 
tướng của mình có chiên công to tát, còn mình thì khoanh tay vô dụng 
trước thành Phiên An; cho đến cái thằng phản phúc Thái Công Triều 
kia đem binh đi tiếp ứng cũng được dự nhiều ít huân lao! Nguyễn Văn 
Trọng nghĩ lây làm xâu hô. 

Quan lớn ta lo buồn đến phát sốt phát rét từ đầy. Ngài nằm xuôi 
xị trên giường bệnh; lúc nào hơi tỉnh táo là trong trí quay cuồng suy 
nghĩ mưu chước, không biêt làm sao trừ được Khôi, hạ được thành 
để rửa mặt với kẻ đưới và khỏi mang tội “xuất sư vô công” với triều 
đình. Ngài càng nghĩ càng thầm oán Khôi, vì hôm nọ hắn ta định lừa 
ngài băng mưu trá hàng. 

Đêm khuya, những tiếng trống canh súng biên trong thành rèn 
đưa tới bên tai ngài, càng làm cho ngài khổ tâm, thao thức. 

Giữa lúc ấy có tiếng Lãnh binh Trương Văn Sĩ hỏi dồn tên lính 
gác cửa: 

- Cụ lớn còn thức hay ngủ? 

- Có việc gì thế, thầy Lãnh? Vào đây!... Ngài vội vàng trả lời 
thay chú lính, trong lòng hồi hộp, lại sợ được tin hao binh thất trận gì 
chăng. 

- Bấm, chúng tôi vừa có tin báo cho biết Lê Văn Khôi đã chết 
rồi! Lãnh binh Sĩ bước vào, và thở và nói. 

- Thật thế à? 

Cụ lớn vùng dậy, nhảy vọt từ trên giường xuống đất, mặt mày 
tươi tỉnh sung sướng hơn là tiếp chiều thiên tử phong cho quận công; 
bao nhiêu nhức đầu, sốt rét, hỗ thẹn, lo buồn, nhất thời tiêu tán. Ta 
nên để ý Nguyễn Văn Trọng nguyên là tổng đốc tỉnh Nghệ, phụng 
mạng cầm tiết việt làm đại tướng đi giẹp giặc, giữa nơi binh hỏa chiến 
trường, vẫn không quên những khí vị bệ vệ một vị văn quan: 

- Lính đâu?... Châm điều, mày! Pha nước trà Tàu mau!... Lấy 
trà Thiết quan âm của khách Chợ Lớn đem lễ hôm trước đó, nghe!... 
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Thầy Lãnh ngồi chơi nói chuyện... Chà tự nhiên ta thấy nhẹ nhỏm cả 
người! 

Lãnh Sĩ ngồi kể cho cụ lớn nghe một lượt những tin do tai mắt 
trong thành vừa mật báo cho biết Khôi trúng độc mà chết và quân 
giặc chôn cất kín đáo thế nào. 

- Bẩm thế là hắn chết, tính ra đến nay ngoại hai chục ngày rồi; 
Lãnh Sĩ kết thúc. 

~ Thằng quái ấy chết, từ nay ta ngủ mới yên! Nguyễn Văn Trọng 
nói và cười khanh khách, đắc ý. 

Đoạn, đưa tay lên trán, nói tiếp: 

- Thật nhờ có hồng phúc của đức Hoàng đề, thằng Khôi đi đời 
rồi, phen này ta hạ thành Phiên An đễ dàng như phá nhà giấy, chặt 
cành khô vậy. 

- Bắm cụ lớn, thế giặc xem ra còn mạnh lắm, có lẽ ta không nên 
khinh thường Lãnh Sĩ nói cách ung dung từ tốn. 

- Thầy bảo trong thành còn có mặt nào? cụ lớn nhăn mặt hỏi lại. 

- Thưa, chúng tôi thiết tưởng quân giặc còn nhiều tay lợi hại lắm. 

- Lây bằng cớ nào mà thầy tin tưởng như thế? 

- Bầm, chúng tôi lấy bằng cớ là từ hôm Khôi chết đến giờ, ngót 
một tháng, giặc vẫn kế tiếp kháng chiến, chứ không nhục bớt nhuệ 
khí chút nào. Thế đủ rõ trong vòng vây còn có người khác. 

- Ta hãy hỏi Khôi chết rồi, bây giờ ai làm đầu đảng giặc? 

- Chúng tôi nghe nói là Nguyễn Văn Trân, một tay giỏi trận mạc 
và được quân giặc yêu mến lắm. 

- Hình như thằng ấy là Tướng quân thì phải. 

- Vâng. 

- Hừ! Ta bất chấp cả!... Trừ ra thằng Khôi, chúng nó chỉ là một 
phường du côn tẹp nhẹp, có biết binh cơ trận pháp là cái quái gì; cả 
thằng Trân ta cũng coi như đồ bỏ... Để ta hạ thành, bắt sống hết ráo 
chúng nó phen này! Ngày mai, thầy loan báo anh em đến đây nghe ta 
hiệu lệnh nghe! 
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Lãnh binh Trương Văn Sĩ đạ và lui ra, nét mặt buôn thỉu, có lẽ 
không mãn ý về chỗ thượng quan mình khinh địch thái quá sẽ gặp bất 
lợi, hay tự mình cảm giác một điều gì chẳng lành vậy. Qua ngày mai, 
Trọng chay tịnh thắp hương khấn vái rồi mở lịch thử ra xem ngày giờ, 
thấy ngày Dần giờ Tí lợi việc hành binh, tức nửa đêm hôm sau. 

Buổi trưa, các tướng tá được lệnh hội họp ở đại dinh để nghe 
truyền bảo cơ nghi, nhất định đêm mai khởi cuộc tổng tiền công thành 
trì Phiên An. 

Nhân dịp, Trọng sai biện trầu rượu, vàng hương cúng tế hết thảy 
các vị súng thần công, để cầu các ngài sẽ trồ hết thần oai trong khi 
lâm trận. Lại sai thui trâu mô lợn cho quân sĩ ăn uống thỏa thuê, rồi 
yết thị khuyến khích mọi người như sau này: 

“Thượng tướng quân Nguyễn truyền bảo cho quân sĩ được rõ: 

Bấy lâu các ngươi vì việc vua việc nước phải đem thân xông 
pha lao khổ ở nơi xa xôi lam chướng này, triều đình vẫn ghi nhớ công 
trạng của các ngươi, và ta là chủ tướng các ngươi, chính mắt trông 
thấy sĩ tốt gian nan kiên nhẫn chừng nào, lòng ta cảm khích ngợi khen 
các ngươi chừng ấy. 

Từ ngày các ngươi trông theo ngọn cờ, vâng theo tướng lệnh 
của ta, đuổi giặc chạy dài, đánh đâu được đấy, lại dồn cả quân ngụy 
vào trong vây thành này, đó là một chiến công vẻ vang, ta cùng các 
ngươi chia phần đồng lao cộng hưởng. 

Nhưng, quân ngụy kia một ngày chưa quét sạch, thì chúng ta có 
chức phận cầm gươm bảo vệ đất nước, một ngày chúng ta chưa được 
ăn ngon ngủ yên. 

Các ngươi tòng quân lâu ngày, quê quán sao khỏi chạnh lòng 
vợ con sao khỏi mong nhớ? Nhân tâm ai chẳng muốn sớm nên công 
nghiệp, chóng về gia hương? Ta muốn cho các ngươi được sớm nên 
công nghiệp. chóng về gia hương, cho nên phen này quyết đánh một 
trận đáo đề, ngõ hâu trừ diệt cho hết tàn đảng quân ngụy và thu phục 
thành trì Phiên An nộp lại triều đình. 

Vậy tất cả tướng hiệu sĩ tốt đều nên gắng công hết sức phen 
này. Ai nấy cùng lo chùi súng mài gươm, hăm hở dũng dược, một khi 
lâm trận, thì phải nghe theo lệnh truyền, lăn vào mà đánh, xông pha 
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không kẻ chết, có tiến không có lui, kỳ cho phá thành Phiên An, giết 
sạch quân giặc mới thôi. Ta đã xếp đặt mưu cơ đô trận, để đưa các 
ngươi tới chỗ toàn vẹn ấy. 

Xong trận quyết liệt này, những kẻ nào sống sót hoặc bị thương 
tích, sẽ được ta tâu xin triều đình ân thưởng xứng đáng và phủ tuất tử 
tế, là lẽ cô nhiên. Còn những kẻ bất hạnh tử trận, cũng được triều đình 
chu cấp cho gia đình và thưởng thụ âm sinh cho một đứa con, hoặc ban 
cấp công điền cho cha mẹ vợ con được trọn đời no đủ; như thể thìvong 
lình của người vương sự quyên sinh không phải lạnh lùng ân hận. 

Các ngươi cứ vững lòng tin cậy độ lượng của triều đình và lời 
hẹn chắc của ta! 

Trái lại, nếu ai ra trận mà nhút nhát tháo lui, không tròn phận 
sự, thì quốc pháp rát trọng, quân lệnh chí nghiêm, lúc ây đừng trách 
tạ không bảo trước. 

Nay lệnh. ” 

Quân sĩ nghe lời hiểu thị, xúm năm tụm ba, thầm thì bàn tán, sau 
khi mỗi người đã được đôi chặt một bụng thịt trâu, lòng lợn no say: 

- Anh em nói vụng với nhau mà nghe, thế giặc xem ra còn hăng 
lắm, chưa chắc phá nồi thành trì mà vào lọt được với chúng nó. 

~ Vào lọt hay không, mặt kệ; tướng lệnh bảo xả thân mà đánh, 
thì anh em ta phải nhắm mắt vâng lời, không có cũng chết! 

- Cái ấy đã đành... 

- Anh ạ! Tôi nghĩ cứ đánh một trận rõ quyết liệt thể này cũng 
phải. Có thăng thì ta được trở về quê hương; bằng không thì chôn 
thây dưới chân thành sớm ngày nào hay ngày ấy. Còn hơn dây dưa 


tháng ngày, dãi dầu lam chướng, nay cơn sốt, mai đi ly, rốt cuộc cũng 
đến chết dần chết mòn, mà vắt vả khổ sở. 


- Cố nhiên như lời anh nói... Song tôi chạnh nhớ đến cảnh quê 
nhà nghìn dặm, trong lòng thây bứt rứt thê nào ây!... 

- Phải rồi! Tôi hiểu tại sao thằng Giáp nó bứt rứt... Người thứ 
ba cười và nói xen vào. 

- Rõ khéo nói trạng! Người tên là Giáp trả lời. Đó là thường tình 
ai cũng thê, chứ có tại sao? 
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~ Phải, đó là thường tình, nhưng riêng với anh còn một lẽ khác... 
Để tôi nói trắng ra nhé: vì anh mới cưới con vợ trẻ măng, ấm chỗ chưa 
được ba đêm, thì có lệnh bắt đi tòng quân... Anh chị thèm thuồng nhớ 
nhung nhau, phải biêt! 

- Nhưng vì đâu mày biết rõ tình cảnh Giáp được như thế? người 
khác hỏi. 

- Dạ, chúng tôi ở gần làng nhau. 

- Nên thế, phen này nó chẳng may chết trận mà mày sống sót, 
thì về bảo cho vợ nó lây chông khác... Người ta trẻ trung mà bắt phải 
cô phòng thủ tiết, nghĩ cũng tội nghiệp. 

- Thôi, anh Giáp làm sẵn tờ cải giá cho chị ấy đi! 
Ai nấy cười ồ, làm cho Giáp hơi thẹn, nói xẵng: 
- Mây anh này nói gở miệng! Đã chắc gì phen này tôi tử trận 

... Dù sao, nằm sương gối giáo, da ngựa bọc thây, chỉ là sự thường 


m. kẻ nam nhỉ... Ngày mai lâm trận, tôi sẽ nhẫy lên mặt thành trước 
nhât cho các anh xem! 


Trong khi ấy, tốp khác đùa bỡn nhau về chuyện cậu âm: 

- Có thấy quan tướng chúng ta đại lượng â ấy không? Ngài hẹn 
kẻ nào tử trận, một đứa con sẽ được phong â ấm tử!... Đằng ấy sẽ bất 
hạn thế nào, thằng cu ở nhà sẽ là cậu ấm, sung sướng vong linh nhé! 

- Thôi, nhà cháu không có mả làm quan, các ông ạ!... Âm với 
chén gì?... Các ông khéo tin lời hứa ây mà nhờ! 

- Sao thế, anh? 

~ Lại còn phải hỏi! Người ta khéo đứ môi thế cho anh em mình 
xả thân tận lực đấy thôi. Một mai có thắng trận khải hoàn, bao nhiêu 
vinh hoa kẻ trên hưởng hết, đâu đến thứ anh em mình? Với mình, nếu 
không bị vùi xương ở chân thành này thì cũng trở về làm thằng lưng 
đen khô rách, lại sống với bắp cày con trâu của mình là cùng. Anh em 
mình chỉ có việc lẫy sức hay đem xương ra xây đắp lâu đài hạnh phúc 
cho kẻ khác thì có. Cổ nhân đả nói: “Nhất tướng thành công vạn cốt 
khô”, các bác không nhớ ư? 

Một người lính bị thương nặng ở chân, phải chồng gậy, nãy giờ 
đứng bên nghe chuyện, bỗng cười hề hà và nói bông lơn: 
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- Các chú mở mắt mà xem: tôi được phong quan nhất trụ rồi 
đây, này! 

Mọi người cùng phá cười rồi tản lạc ai về đồn lũy ấy. 

Quả nhiên, y theo ngày giờ bói toán đã định, đúng nửa đêm hôm 
sau, đại tướng Nguyễn Văn Trọng đốt pháo thăng thiên làm hiệu, ra 
lệnh cho bộ hạ nhất tề đánh thành Phiên An. 

Tức thời, hơn bốn chục vị súng thần công lớn nhỏ của binh triều 
đã được vàng hương cúng tế, thi nhau khạc đạn vào công thành và 
mặt thành bên địch. Tứ phía nghe tiếng vang động như sắm; khói lửa 
tung lên mịt mù. 

Ta nên nhận rõ chiến lược của binh triều chuyến này thay đổi: 
súng đạn không côt công phá những kho tàng lương thực và quân hỏa 
trong thành như mọi lân; giờ chỉ chuyên chú phá vỡ công thành vách 
thành đê mở đường cho bộ binh tràn vào công hãm. 

Luôn bốn đêm ngày, chung quanh vòng thành Phiên An bị đợt 
mưa đạn tứ tung, liên thanh bắt tuyệt. Trong lúc pháo bình đứng trong 
đám khói, hì hục lau chùi lòng súng, nhôi thuốc, châm môi, bắn quả đạn 
xảy ra liền nạp luôn quả khác vào, bộ binh đã sắp đặt sẵn sàng, đủ các 
thứ khí dụng như thang mây, bao đất, hỏa hỗ, câu liêm, ai nây lăm le túc 
trực, chỉ còn đợi một tiếng lớn, một hiệu lệnh, là xông vào hãm thành. 

Lạ thay trong thành êm lặng như ru, không nghe bắn trả một 
phát súng nào, ban ngày cũng chăng thây một bóng người nào thâp 
thoáng ra vẻ phòng thủ hay kinh hãi gì, làm như bao nhiêu người 
trong thành đã vỡ óc chết sạch đâu rồi, chỉ còn trơ lại những bức 
tường trồng không mà nguy nhiên bất động vậy. 


Đến nửa đêm hôm thứ tư, binh triều ngừng bắn thần công, để 
cho bộ binh tiến lên hành động. Đại tướng Nguyễn Văn Trọng mặc 
nhung bào, cầm gươm trần trong tay, thân ra đốc chiến. Ai nấy đều 
nghĩ luôn bón đêm ngày bắn dữ như thế thành trì tất đã vỡ tan một vài 
cửa, sạt hãm một vài nơi, quan quân chỉ có việc do mấy chỗ ấy mà leo 
vào thành, không có gì khó. 

Tứ phía, đình liêu nỗi lên sáng rực, tiếng quân sĩ hò reo xen lẫn 
với tiếng ngựa rít voi gầm, và Nguyễn Văn Trọng dùng cả tượng binh 
ky để trợ lực công thành. 
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Nhưng ô ông kinh ngạc dựng cả tóc gáy, sau khi tế ngựa đi củ soát 
một vòng, thấy thành trì vẫn còn uy nguy như núi sắt tường đồng, 
chẳng bong một tắm ván, vỡ một viên gạch nào, mà ngước mắt trông 
lên, từ vọng lâu đến mặt thành, chỗ nào cũng thấy lố nhớ quân giặc 
trầm tĩnh ứng chiến. Trong ánh đuốc sáng, ông nhận rõ trên thành có 
cả đàn bà con gái tất tả lên xuống, chắc là đem cơm nước và đạn dược 
tiếp tế cho các chiến sĩ. 

Bây giờ quân giặc mới bắn. Họ bắn rất hà tiện. Chốc chốc họ bắn 
ra một hiệp, vãi đạn vào một tốp binh triều mon men đền gần chân thành: 
dăm ba chục người không lăn ra giãy chết thì cũng què quặt với họ. 

Chính con ngựa Nguyễn Văn Trọng cỡi, trúng đạn giữa đầu, nó 
chết gục trần tiền, vật ngã ông xuống đất. 

Kể ra ông xếp đặt chiến lược không phải không chu đáo, quyết 
thắng; nhưng chiến lược ông xếp đặt thế nào; có tai vách mạch rừng, đã 
mật báo cho quân giặc trong thành biết trước cả. Thành ra bốn đêm ngày 
binh triều định dọn đường mở lối bằng súng thần công, họ cứ mặc kệ cho 
bắn; ban ngày họ giả như một thành chết, đêm khuya mới lặng lễ mạo 
hiểm lần mò, xem chỗ nào sạt hãm thì tức tốc sửa chữa. Họ đợi đến đêm 
thứ tư là đêm binh triều quyết liệt xung đột, mới ra ứng chiến án ngự. 


Nguyễn Văn Trọng tức lộn cả ruột gan, xem mình như đã ngồi 
trên mình cọp mât rồi, không nhảy xuông được nữa, chỉ còn nước đánh 
một được một thua, một sông một chêt. Ông rao truyện tướng lệnh 
khắp cả bôn cửa, rôi tay dơ cao thanh kiêm lên, miệng hò hét dữ tợn: 

- Quân bay cứ tiến lên, nghe! 

- Dại... Tiến lên bớ anh em!... Mây nghìn quân sĩ ứng thanh đáp 
lại tuớng lệnh và rần rần rộ rộ áp đến bên thành, khí thế rất hùng đũng. 

Chỉ trong mấy phút, binh triều vượt qua bờ hảo, tốp này chuyền 
thang mây đặt bên vách thành, tốp kia tung giây câu móc, rôi cùng 
T60 hò sẵn số leo lên. Ai nây đều có đoản đao giắt lưng hay ngậm mã 
tấu ở miệng, để khi nhảy lên mặt thành, tuốt ra chém giết quân giặc. 


Tội nghiệp, đám nào như đám ấy, chỉ leo lên mới được lưng chừng 
hay mấp mé đến gần mặt thành, đã bị quân giặc ở trên lăn gô đá xuông, 
không thì tưới dầu và các vật dẫn hỏa vào giữa đám, rồi phóng tên lửa 
xuống theo mà đốt. Những người còn ở dưới đất, bị gỗ đã làm cho vỡ 
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đầu gãy chân, kêu khóc oai oái. Bọn đang leo thang thì bị lưới đầu bén 
lửa, áo quần đầu tóc nhất thời phát hỏa, đến thang cũng cháy vèo vèo 
rồi gập quăng họ xuống đất, trông rất ghê sợ. Người ta tưởng trong như 
những chùm sung chín đỏ trên cây bị trận cuồng phong đánh rụng vậy. 

Trong lúc ấy binh triều lại nã súng lên thành để hộ vệ cho đội xung 
phong, nhưng quân giặc chết người này tiếp người khác, vẫn ngang 
nhiên phòng ngự như thường, không hè nao núng, lui bước. Chúng nhất 
định không cho binh triều có thể đặt chân lên mặt thành, Nguyễn Văn 
Trân, Mạch Tắn Giai, Nguyễn Kiều, Lưu Tín, Võ Vĩnh Lộc, chia nhau 
mỗi người đốc chiến một chỗ, khuyên lơn sai ốp chiến cực kỳ anh dũng. 

Dưới này đại ¡ tướng Nguyễn Văn Trọng cũng chăng nhụt tí nào. 
Toán quân này chết cháy, ông hò hét thúc giục toán khác xông lên; 
gào thét lớn quá đến rát cả cô họng. 

Nhưng toán nào đến bên chân thành cũng bị đánh hay đốt cháy 
một cách thê thảm như trước. 

Nhất là ở Nam môn, nơi mà binh triều dồn hết sức nặng, và cũng 
chính là nơi tướng giặc Nguyễn Văn Trân phòng ngữ. 

Quân giặc trên thành cười khúc khích với nhau, chö mặt xuống 
thách đó: 

~ Có ai giỏi thì leo lên nữa đi! 

~ Có ta! 

Lãnh binh Trương Văn Sĩ hăng tiết, ứng thanh nhận lời thách đố 
của giặc, quay lại vẫy bộ hạ đi theo mình, rồi phăm phăm chạy đến 
một cái thang để dựa bên thành chưa bị đốt cháy, trèo hai ba bước một, 
trong chớp mắt nhảy lên mặt thành. Ông múa đại đao, tả xung hữu sát, 
cố giữ đầu thang cho bộ hạ đang noi gương can đảm, thi nhau trẻo lên. 

,Nhưng chỉ độ bảy tám người kịp nhảy lên mặt thành tiếp chiến, 
thì cầu thang vừa bị ¡quân giặc bắn gãy. „Những người trèo sau ngã vật 
từ trên cao xuống đất, hoặc chết tức khắc, hoặc bị trọng thương. Thấy 
thế, chẳng ai dám lại gần nữa. 

Thành ra bọn Lãnh Sĩ chín người trở nên cô lập vô viện, tới lui 
đều khó. Tuy vậy, họ cũng cố cầm cự chốc lát, rồi bị bắt sống, đưa tới 
nộp Nguyễn Văn Trân. 
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- Nhà ngươi là một bực hảo hớn đó. Trân nhìn Lãnh Sĩ và nói. 
Chịu hàng thì nghĩa quân ta tha chết cho. 

Lãnh Sĩ trợn mắt: 

- Tính mạng chúng bay như sợi chỉ mành treo chuông, còn rủ ai 
hàng? Ta là quan chức triều đình, khi nào đầu giặc. Bay đã bắt được 
tụi tao thì cứ giết đi, không nói nhiều chuyện. 

- Anh em ta cũng theo quan Lãnh, thà chết không thèm hàng 
giặc!... Tám người đông thanh nói lớn, trong sô ây có người lính tên 
là Giáp mà ta đã biêt. Thì ra chàng đã giữ trọn lời hứa, theo chân Lãnh 
Sĩ nhảy lên mặt thành trước nhât, vâng theo tiêng gọi của khí khái anh 
hùng; giây phút ây chàng không nghĩ gì đên người vợ trẻ trung ở gia 
hương ngàn dặm. 

Nguyễn Văn Trân có ý tâm phục, bảo một viên vệ sĩ đứng bên: 

¬- Thôi, chú làm phúc đưa cho tụi này mỗi đứa một nhát gươm, 
đê chúng nó đi theo quan tướng chúng nó cho trọn nghĩa. 

Nghe bốn tiếng “đi theo quan tướng”. Lãnh Sĩ giựt nảy mình, 
ngảnh lại hỏi Trân: 

~ Mày nói đi theo quan tướng?... 

- Ừ, Nguyễn Văn Trọng, quan tướng bất tài của bay chứ còn 
ail... Trân mỉm cười và đáp. 

- Thứ chúng bay mà bắt được quan thượng tướng của triều đình 
à? Lãnh Sĩ hỏi, ra vẻ không tin. 

Trân lăng lặng, nắm hai tay bị trói của Lãnh Sĩ, dẫn đến lan can 
vọng lâu, bảo trông xuông và nói: 

- Thượng tướng của triều đình nhà bay có nằm co quấp như con 
chó tiền rưỡi trong đồng thây ma chồng chất kia kìa!... Đấy cái xác áo 
nhung phục, không phải Nguyễn Văn Trọng nhà mi đó à! 

Lãnh Sĩ nhìn xuống, nhờ ánh sáng đính hiệu, nhận quả là tử thi 
chủ tướng mình, thờ dài một tiếng, rồi đay lại cúi mặt đi theo người 
vệ sĩ đưa đến chỗ hành hình. 

Trận đại chiến chung kết vào lúc ấy, quân giặc chống cự rát quá, 
binh triều tổn hại nhiều, đành phải rút về đồn lũy vòng vây, không 
dám mạo hiểm xung đột nữa. 
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Sáng ra, người ta bới trong đám tử thi ngồn ngang ở trước Nam 
môn, quả thấy quan thượng tướng của triều đình đã chết chung, một 
ngọn mác xuyên qua bụng và đâm xuống đất. 

Thì ra hồi Lãnh Sĩ nhảy lên được mặt thành, Nguyễn Văn 
Trọng cầm chắc quân mình thắng thế, sắp phá vỡ thành trì Phiên An 
đến nơi cho nên chính ngài thét quân xông vào. Bỗng một ngọn mác 
từ trên mặt thành lao xuống rất mạnh trúng ngay giữa bụng ngài, 
chết lăn tại trận. 

Trận này, binh triều tử thương hơn ba nghìn người. Bốn phía 
thành lúc nhúc những thây ma. 

Nghĩa quân kiểm điểm lại số thiệt hại của mình, thấy khuyết đi 
mất 450 chiến sĩ. Trong số ấy có Nguyễn Kiều, đề đốc hộ thành, và 
Trần Hạnh, người đã theo về nghĩa quân trong trường hợp nào, hẳn 
các ngài còn nhớ. 


Cô Tần vừa khóc anh ruột, vừa khóc người yêu. 


XV. MỘT CHÉN THUỐC ĐỘC 
CHẲNG GIẾT ĐƯỢC AI 


Trước đây mây hôm, vua Minh Mạng khiêm an. Hôm nay mới 
ra thị biểu, vừa nhận được tin báo ở Phiên An bại binh: đại tướng 
Nguyễn Văn Trọng, lãnh binh Trương Văn Sĩ tử trận, quan quân tử 
thương hết mấy nghìn người. 

Ngoài mặt ngài làm ra thịnh nộ, quở trách tướng sĩ Nam chinh 
bất lực bất tài: nhưng trong thâm tâm thì lo ngại. Không ngờ giặc đã 
bị vây mà còn quật cường đến thế? Giờ phải sai tướng tài nào có thể 
vào Gia Định quét được quân giặc? 

Nhà vua rất phân vân về sự lựa chọn. 

Lại dùng Tống Phúc Lương? Không được ; vì triều đình phải 
dùng một viên tướng đã từng bại trận giáng chức như thế, thì còn gì 
là thanh thế. 
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Hay là với Trương Minh Giảng hay Nguyễn Xuân, hai người lấy 
một, ở mặt trận Hậu Giang về? Cũng không được; vì họ đang bận, hai 
người hai nơi, chông cự giặc Xiêm, không phải không quan hệ. 

Triều thần xin điều ông Tạ Quang Cự ở ngoài Bắc vào, nhưng 
cũng không tiện. Vẫn biết ông này có tướng tài, song lại đang mắc 
đánh giặc Nông Văn Vân ở vùng Cao Băng, Tuyên Quang, cũng là 
giặc lớn. Vả lại đường sá diệu vợi xa xôi, gọi ông ta ở Bắc đi qua kinh 
đô rôi mới vào Gia Định, mât nhiêu ngày giờ; việc binh quý thân tôc 
mà ông tướng phải đi như rùa bò thì nguy. 

Nhà vua lo nghĩ quá, bệnh cũ lại phát, nằm trong hậu cung, 
không ra thị triều nhiếp chính gì được. Có lệ triều đình ta, lúc vua ốm 
đau phải giữ bí mật; trừ ra mấy cụ đại thần, tin ấy không được truyền 
bá cho công chúng biết, vì sợ có cuộc mưu đồ phản nghịch gì thừa 
thời phát xuất chăng. 

Tuy vậy, cái tin bại binh ở Gia Định làm rầm cả chốn Kinh sư, 
không giấu giếm ai được. 

Một mụ bán quán nem ở xóm Đông Ba, có chồng làm đội trưởng, 
đi quân thứ Gia Định; sáng sớm hôm ấy mẹ con nhà mụ bỗng khóc 
bù lu bù loa, như có ai chết; hàng xóm kinh ngạc, kéo lại hỏi thăm: 

- Có chuyện gì mà mẹ con thím gào khóc, nghe thảm thương 
ghê người lên thê? 

Nước mắt chan hòa, mụ nức nở kể chuyện: 

- Ô, ông bà cô bác ôi! Nhà tôi chết rồi!... 

Đêm qua tôi nằm mộng thấy nhà tôi máu me nhễ nhại, hai tay 
bưng đầu, hiển linh về báo tin cho mẹ con tôi biết đã xấu số tử trận 
Tôi... Tôi hoảng kinh và hỏi: Mình sông khôn thác thiêng, hãy chỉ rõ 

À 2À ^ A Ấ £ À À “A¿ 3 Tài ^ ^ 
mô mả cho vợ con vào nhận lây xác... Hôn nhà tôi trả lời trận này 
quan quân ta chết ngồn ngang, thây chồng như núi ở chân thành Phiên 
An, cái thì mât đâu, cái thì cháy đen, rôi sau người ta chôn chung một 
hố, còn biết xác ai là ai mà hòng nhìn nhận?... Khổ chữa, trời hỡi! Từ 
nay mẹ con nhà tôi, mẹ thì góa, con thì côi! 

- Hừ!... Chuyện mộng mị lấy gì làm bằng? Một người hàng xóm 
khuyên giải Thím chớ nên tin, mà phải thương tâm vô ích. 
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- Không có gì làm bằng thì tôi đâu có tin!... mụ đội Thập - vì 
chính là tên mụ. - trả lời và tay trõ lên một cái rui nhà. Xin ông bà cô 
bác hãy trông đoạn tre vừa mới cưa xong kia kìa. 

Ai nấy bỡ ngỡ chưa hiểu, thì mụ đội Thập nói tiếp: 

- Nào tôi có biết lúc trước nhà tôi ăn nhịn để dành được ba nén 
bạc cất giấu vợ con ở ' trong cái rui nhà đó. Đêm qua vong linh nhà tôi 
nhập mộng, chỉ rõ chỗ ấy, bảo tôi cưa ra mà lấy làm vốn, mẹ con buôn 
bán nuôi nhau... Sáng sớm thức dậy tôi hôt hoảng bán tín bán nghi, 
chừng đi cưa rui nhà, quả thây sô bạc y như mộng triệu đã chỉ... Tức 
là ba nén bạc đây này!... Các ông các bà bảo tôi đừng tin sao được? 

Mụ nói đoạn, càng khóc thảm thiết, và đưa ba nén bạc lận trong 
lưng ra cho mọi người xem. Hàng xóm nhìn nhau, chất lưỡi giựt 
mình, cho là sự linh thiêng quái lạ, rồi tản mác về dần. 


Chuyện, lạ ấy thực hư thế nào chưa rõ, chỉ biết không đầy nửa 
ngày, nó truyền từ miệng nọ đến miệng kia, đi quanh khắp kinh thành 
nội ngoại. Ai nây săn có mâm mê tín đị đoan ít nhiều trong trí, đều tin 
tưởng anh linh đội Thập về báo mộng cho vợ con là chuyện thật có. 

Trong dân gian nhân đấy tuyên truyền sôi nổi rằng binh lính 
triều đình sai vào đánh giặc Gia Định bấy lâu, mới bị giặc Khôi đánh 
cho một trận “toàn quân phúc một”, từ quan thượng tướng cho đến 
một tên tiểu tốt, chăng còn sông sót mồng nào. 


Những gia định ở kinh thành, cha có con, vợ có chồng, anh có 
em, sung vào quân thứ â ấy, chả biết thân nhân mình sống hay chết, chỉ 
nghe tin huyên truyền kia, nhất thời xao xuyến lạ thường. Đi qua xóm 
nào cũng nghe có tiếng khóc than rấm tức. Nhiều nhà cứ tự nhiên bày 
bàn thờ, đổi tang phục, rước thầy cúng về chiêu hồn, đến chùa làm chay 
phả độ. Nội thành ngoại thành chẳng ước hẹn nhau, mà những nhà có 
chồng con anh em cảm chắc tử trận, đồng thời ma chay khóc lóc như 
thế, trông rất thảm đạm. Những tiếng oán hận âm thầm là chưa nói đến. 

Nhà vua ngự ở điện Dưỡng Tâm, đêm khuya nghe văng vắng tứ 
phía cùng có tiếng chuông mõ trống kèn, trong ý lấy làm lạ, gọi thị 
Vệ hỏi: 

- Hôm nay là ngày gì, bách tính họ cúng cấp nhiều thế, bay? 

- Tâu ngài ngự, ấy là những nhà họ làm ma chay cho thân nhân 
đã tử trận ở Gia Định vừa rồi!... Viên thị vệ quỳ tâu sự thật. 
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Nghe nhắc đến chuyện bại trận, nhà vua lại động lòng bực bội 
lo buồn, bỗng quên cơn sốt, ngồi dậy, Sai gọi quan Trung quân, Đô 
thống và Trực thần (ông quan mỗi đêm nằm túc trực ở Nội các) đêm 
ấy vào chầu nghe lệnh. 

Với ông trên, ngài giao cho công việc tra xét nguyên ủy huyên 
truyền tin tức đã làm dân tâm xao xuyến và cho phép ông được tiện 
nghỉ hành sự. Còn với trực thần thì ngài dạy bảo tờ chỉ dụ, ngày mai 
sẽ dán trước Phu Văn Lâu cho bách tính xem; trong ấy quy tội cho 
Nguyễn Văn Trọng khinh địch, mới có cuộc thất trận trong tháng vừa 
qua, nhưng quan quân chăng thiệt hại mấy chút, mà dư đảng giặc 
Khôi thì sắp tiêu diệt đến nơi; vậy những gia đình có người đi quân 
thứ, cứ việc an cư lạc nghiệp, chờ đợi tin tức khải hoàn sẽ đến nay 
mai, không được nghe lời đồn huyễn, làm gì trái thường, mà phạm 
quốc pháp v.v... 

Hôm sau, ông Trung quân Đô thống mở cuộc dò xét, té ra những 
nhà ở kinh thành sở dĩ này đặt ma chay là bởi có tin đồn ở Gia Định 

“toàn quân phúc một”, mà sở đĩ có tin Ấy, nguyên ủy là từ mụ đội 
Thập kế chuyện nằm mộng thấy chồng hiển linh về báo tin tử trận và 
chỉ nơi giâu bạc. Ông liền sai bắt mụ tông giam vào ngục Hộ thành và 
xin làm án trảm quyết, lấy cớ rằng mụ bày chuyện mộng mị, làm mê 
dân hoặc chúng náo động nhân tâm. 

Tội nghiệp vợ đội Thập thương nhớ chồng nằm mộng thế nào 
kế với hàng xóm như thế, không đâu bị buộc vào tội tày đình, bỏ năm 
sáu đứa con thơ dại bơ vơ ở nhà, vào năm trong ngục để chờ ngày 
chết? Nỗi oan những muốn vạch trời mà kêu! 


Nếu mấy | hôm sau không có tin mừng ở Đàng trong, đưa ra làm 
cho nhà vua đổi buồn hóa vui, triều đình trở lại phấn chắn, thì chắc 
vợ đội Thập chết oan mạng thật. 

Ấy là tin quan quân đại thắng giặc Xiêm, đuổi ra khỏi bờ cði 
Nam kỳ và Chân Lạp, lại cướp được khí giới ngựa voi của giặc khá 
nhiều. 

Trận đại thắng này cách trận đại bại kia không đầy một tháng. 

Tin thắng phi báo đến kinh, vua Minh Mạng vui mừng hớn hở, 
bệnh hoạn tự lui, mình rồng bình phục, không phải cần đùng đến các 
quan Thái y viện nữa. 
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__ Cả triều đình và nhân dân lại phấn chắn yên vui; kinh thành tan 
hăn không khí ảm đạm hôm trước. 

Trên sông Hương có cuộc điểm duyệt thủy sư và đua bơi thuyền 
rồng; vua ngự ra xem, dân chúng được thấy nghỉ vệ oai nghiêm, cảnh 
tượng vui vẻ. Phố xá đều kết hoa treo đèn, có vẻ rộn rịp hơn tất 
nguyên đán. 

Trong dịp Ấy, ngài châu phệ xá tội cho vài chục người phạm 
tử hình; trong số đó mụ đội Thập là một. Lại truyền thưởng cho mụ 
mười quan tiên. 


Mụ trở về túp nhà tranh ở cửa Đông Ba, ôm lấy lũ con, mừng 
ra nước mắt. Lũ trẻ ngây thơ â ấy đã có cha tử trận ở chân thành Phiên 
An, tí nữa chúng nó mồ côi lần thứ hai nếu người mẹ thác oan dưới 
thanh gươm của chú lính đao phủ! Mà thầy đội Thập quả chết trận 
thật, vì trong số quân lính tử thương trận ây vừa mới tư về bộ binh, cả 
tên thầy. Mười quan tiền vua ban cho mụ, tức là số tiền tuất quả vậy. 


Bây giờ khắp kinh thành đều ca ngợi công trạng Nguyễn Xuân 
và Trương Minh Giảng: nhất là Nguyễn Xuân. Vì những trận ta thắng 
nhờ có tài năng thao lược của ông nhiều lắm. 

Sau Trương Minh Giảng ở lại Nam Vang, kinh lý việc bảo hộ 
Chân Lạp; Nguyễn Xuân thì đem quân trở về trước thành Phiên An, 
viếng mộ Nguyễn Văn Trọng và được chứng kiến những dấu vét thảm 
bại vừa qua, chưa kịp vùi lấp hàn gắn. 

Vua thấy Nguyễn Xuân bày tỏ tài năng và lập được chiến công 
như thế, liền hạ chỉ, dụ phong làm Thượng tướng, thay chân Nguyễn 
Văn Trọng, nghĩa là giao phó cho ông cái trách nhiệm khôi phục uy 
lực của triều đình ở đất Nam kỳ và phải tiểu trừ ngụy đảng cho xong. 

Nguyễn Xuân tuy riêng mừng cho mình được thăng thưởng một 
cách trọng hậu, nhưng nhìn lại bộ hạ không khỏi ái ngại lo nghĩ. 

Đạo quân chiến thắng mà mình vừa đem ở Hậu Giang về, tỉnh 
thần có phần hăng hái, mà sức lực cũng đã mỏi mệt, sau những trận 
giao phong với quân cường địch luôn đêm luôn ngày. Nói gì những 
quân lính vừa mới thảm bại ở Phiên An còn được sống SÓt xem ra 
càng đuối hơi kiệt lực hơn nữa. Thôi thì đội ngũ tan tác, vết thương 
chưa hàn, cho đến khí giới quân như thứ gì cũng thấy tôi tệ, thiếu 
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thốn. Ai nấy ngồi trong chiến lũy đều có vẻ bơ thờ, ủ rũ, phần vì bệnh 
tật không rời bên mình, phần bởi tiết trời lúc này đang xấu. Binh lực 
đuối sức như thế, bảo họ phá thành giết giặc làm sao cho được? 

Ông nghĩ mà giựt mình thon thót: lúc này quân ngụy trong thành 
không dám tràn ra là may; chúng nó mạo hiểm đột vậy chưa chắc 
quan quân có sức cản nỗi? 

Bởi vậy, ngay khi phụng mạng cầm giữ binh quyền trong tay, 
ông gấp thay đôi chiến lược và thi hành bãi việc khẩn yếu nhất. 

Một là bỏ những hào lũy khi trước, đời hắn quân lính đi cách xa 
thành trì Phiên An, đóng đôn ở tận Gia Định, trên những khu đất khô 
ráo sạch sẽ, chỉ cốt chẹn giữ các đường hiểm yếu, không cho ngụy 
đảng trong thành có thê thoát ra. Quân nhà yếu đuôi bệnh tật, ông để 
riêng một nơi, lo sự thuốc men điều trị cho họ. 

Hai là làm cho quân tâm sĩ khí được phấn khởi; tỉnh thần họ 
phải yên vui hoạt bát mới nảy ra sức lực cường kiện cho mình dùng 
mà đánh giặc. 

Tuy vậy, Xuân chưa nghĩ ra cách khích lệ tướng sĩ nên làm thế 
nào cho có hiệu lực mau chóng. 

Giữa lúc ấy, tham tán Hoàng Đăng Thanh đến hỏi việc quân cơ. 
Xuân trả lời xong, thở dài, nói chuyện một cách thân mật: 

~ Tưởng là đuổi giặc Xiêm rồi, anh em mình được về nghỉ ngơi 
dưỡng sức, chăng dè lại vướng luôn của nợ Phiên An này, chưa biết 
đến bao giờ mới trả xong? 

“Nam nhỉ vị liễu công danh trái, tu thính nhân gian thuyết Võ 
hâu” (Làm trai chưa trả xong nợ công danh, nghe người ta kể chuyện 
võ hầu tự lấy làm thẹn), Hoàng Đăng Thanh ú ứng khẩu đọc hai câu thơ 
của Phạm Ngũ Lão, danh tướng đời Trần, rồi cười và nói tiếp: Theo 
ý tôi tưởng, cái ngày anh em mình gỡ xong món nợ Phiên An, có lẽ 
không xa! 

- Ông tin chắc thế ư? Xuân hỏi. 

- Vâng, mà chắc tướng quân cũng tự tin như thế! Đăng Thanh 
đáp. 

- Ông xem lực lượng quân giặc thế nào? Liệu chúng nó còn quật 
cường được nữa không? 
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- Ò! Chúng nó như cá nằm trên thớt cả rồi, còn gì phải nói. 

- Chết nỗi! Ông lại khinh địch thì có lúc khốn đấy. 

- Không, tôi lẫy thực sự mà nói, chứ không phải có ý khinh địch. 
Tướng quân thử nghĩ xem: nếu quân giặc quả còn lực lượng khá, thì 
vừa rôi chúng nó đã thừa thắng phá vây đánh thốc ra. Lúc ây cơ hội 
thật là đễ dàng, vì ngài Nguyễn Văn Trọng mới thảm bại, binh lực 
kém sút mỏng manh, mà các đội quân ta còn mắc chống cự với Xiêm 
ở Hậu Giang, không thể kéo lên tiếp ứng; dù kéo lên được cũng chẳng 
kịp nào. Thế mà quân giặc không thừa cơ hội đánh thốc ra, đù rõ lực 
lượng chúng nó mặc dầu thắng được nhất thời, cũng đã hao mòn, suy 
kiệt. Giờ ta chỉ có việc sửa soạn đâu đó, rồi đánh cho chúng nó một 
trận, như búa Thiên lôi giáng ngay vào đầu chúng nó, là xong. Nhưng 
có một điều... 

Đăng Thanh ngập ngừng không muốn nói tiếp, hoặc tránh sự 
động chạm vào lòng tự ái của Xuân, hoặc đợi ông này gạn hỏi sẽ nói. 
Hai người bây giờ mới có danh phận trên dưới (một đằng vừa mới 
được phong Thượng tướng, một đằng văn chức Tham tán từ khi đánh 
giặc Xiêm), nhưng trước là bạn đồng học, lại là đồng liêu, cho nên 
trong lúc đối diện đàm tâm, không khỏi quên cả hình tích và có vẻ 
anh em thân mật. 

Quả nhiên, Xuân nóng nảy hỏi gạn: 

- Nhưng có một điều thế nào?... Đang nói sao lại thôi đi? 

- Ấy, tôi đang nghĩ về ông Thiên Lôi!... Đăng Thanh vừa vười 
vừa đáp. Thật thế, Thiên Lôi muốn đánh một búa chắc tay, không thể 
nào trật, tắt nhiên phải mài lưỡi cho sắc, lấy gân cho cứng rồi nhắm 
đích cho trúng, chỉ giáng một búa là xong việc, chả phải đên hai. Nay 
ta muốn đánh một trận diệt trừ tặc đảng, cần phải bắt chước Thiên Lôi 
mài búa lấy gân, nghĩa là trước khi định đánh, phải làm thế nào chấn 
phát tỉnh thần chiến đấu của quân sĩ mới được, kẻo họ mỏi mệt chán 
nản lắm rồi!... 

Bị gãi trúng ngay chỗ ngứa, Xuân hớn hở vỗ vai Đăng Thanh: 

- Trời ơi! Người ta vẫn bảo ông là cái túi khôn, thật quả như 
thế... Ông làm như soi thầu ruột gan tâm não tôi... Cổ nhân nói: “Hạng 
người trí mưu, sở kiến giống nhau”; chính tôi đang băn khoăn nghĩ 
ngợi về chỗ ông vừa nói đó... Thôi, giốc nốt túi khôn ra đi!... Bây giờ, 
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ý ông định làm cách nào cho được chân phát tỉnh thần chiến đấu của 
quân sĩ ta? 

- Khó gì! Cho họ thả cửa ăn uống vui chơi, không lo tổn hại mất 
sức khỏe của họ đi sao? 

- Không, kỳ thật trái lại, nếu ta biết xếp đặt các cuộc vui chơi 
cho họ. Phải hiểu họ toàn là người Thuận Quảng nghìn đặm vào đây, 
cậu nào lại chẳng có cái tình nhớ quê nhớ nhà; bấy lâu phải bó buộc 
thân hình, dầu dãi mưa nắng, bao nhiêu sự vất vả kham khổ làm họ 
càng thêm bực bội rầu buôn, giờ ta nên tìm cách cho họ giải trí mua 
vui mấy hôm, khiến tỉnh thần họ được thư sướng phấn chấn trở lại, 
lúc ấy sẽ nói chuyện đánh. 

- Thế thì việc này tôi ủy thác cho ngô huynh toàn quyền lo liệu 
nhé? Xuân nói và trao cờ lệnh cho Đăng Thanh. Này, cờ lệnh đây! 
Ông cố làm sao cho quân sĩ vui vẻ hăng hái, khi nào khả dĩ đưa họ ra 
xông pha chỗ chết được thì để đó phần tôi. 

- Vâng, tiểu đệ xin lĩnh mệnh, vì là tướng lệnh, mà cũng là việc 
chung của triều đình quốc gia! Đăng Thanh đón lấy cờ lệnh và nói 
tiếp: Tướng quân giao cho tiểu đệ là thầy lang chữa bệnh chán nản 
của quân sĩ, vậy thầy lang xin đi kê đơn bốc thuốc ngay. 

Từ giã viên môn ra đi, Hoàng Đăng Thanh tức thời bắt tay vào 
công việc. 

Trước hết, các cơ các đội đều chia ra ba phần, đề hai phần ở 
đỉnh túc trực, còn một phần thì được suốt ngày thong thả, cho phép 
đi dạo chơi phường phố trong Chợ Lớn hoặc các hương thôn quanh 
vùng Gia Định. Mỗi người lính được phát hai tiền để tiêu dùng trong 
lúc ngao du. Ngày mai đến phần khác trọn hưởng một ngày tự đo. Cứ 
luân phiên cắt lượt như thế, người lính nào cũng được hưởng ba lần 
giải trí riêng, cho tới khi có những cuộc giải trí chung. 

Cái hiệu Hoa thương trong Chợ Lớn và nhân dân ở Hóc Môn, 
Gò Vấp, cùng tiếp được giây sức, kỳ hẹn ba ngày, phải đem nộp quân 
thứ: đèn, pháo, tre, gỗ, bánh trái, hoa quả V.V.. . để dùng vào việc 
khao lao quân sĩ. Bọn khách Chợ Lớn đang cần mua chuộc cảm tình 
của binh triều, có bao nhiêu đèn pháo trong hiệu đem ra nộp hết, mà 
không lấy về đồng tiền nào; lại còn tặng thêm các thứ thuốc men và 
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đường mật vô số. Các món vật dụng lục tục chở đến Xóm Chiếu ngót 
trăm chuyến xe và thuyền. 

Mấy hôm sau, tai đấy và ở Gia Định bày ra nhiều cuộc vui chơi 
chung cả binh sĩ và dân chúng. Ban ngày có cờ người, đánh vật, bơi 
chải, múa gươm, bịt mắt bắt dê, thi lặn đưới nước; đêm đến rước đèn, 
đốt cây bông, hát tuồng Triều Châu. 

Nguyễn Xuân khôn ngoan, tạm quên mình là bực thượng tướng, 
cũng đi dự các trò vui với binh sĩ, hỏi han người này, vồn vã người 
kia, tỏ ra vẻ thân yêu mật thiết. 

Luôn năm đêm ngày, binh sĩ được ăn uống hả hê, vui chơi thả 
cửa, ai nấy đều quên sự nhọc nhăn đã trải, có ý thâm cảm lòng tốt của 
triều đình và quan thượng tướng đối với những người nằm sương gối 
giáo, vì nước liều thân. Tâm hồn họ phần nhiều mộc mạc, không suy 
nghĩ gì xa xôi, cho nên chỉ một vài trò chơi và bữa chén, đủ khiên họ 
khôi phục tỉnh thần, giờ lại vui lòng để người ta giắt mũi đưa vào chỗ 
chết mà không chút gì ân hận. 

Nhân dân Gia Định trông thấy giữa lúc can qua bi rồi, lại vừa 
mới bị trận đòn khá đau, mà binh triều có vẻ ăn chơi nhàn hạ trấn tĩnh 
như vậy, tự nhiên họ đối với triều đình cũng thay đổi tình cảm khác 
hơn lúc trước. Trừ ra dân đạo vẫn thủy chung phản đối triều đình và 
giữ nguyên tình cảm với nghĩa quân Phiên An, còn mọi người thì đã 
dần dần tin tưởng sức mạnh của nhà vua, chắc hắn quân giặc không 
chống cự được lâu nữa. Nhất là họ thấy Lê Văn Khôi đã qua đời, mà 
những người nối chí thì kém tài năng và không được nhân tâm ái mộ 
như Khôi. 

Nguyễn Xuân thi hành diệu kế của Hoàng Đăng Thanh, như 
một mũi tên bắn trúng cả đàn chim, không những khôi phục được tỉnh 
thần quân lính, thu hồi được hảo ý của nhân dân, lại gián tiếp làm cho 
nao núng ít nhiều vây cánh quân giặc trong thành nữa. 


Những kẻ theo giặc bởi tình thế miễn cưỡng, bây giờ thấy gió 
xoay chiều, không khỏi manh tâm phản trắc. 


Quả nhiên cuộc vui chưa tàn, Đăng Thanh đã nhận được mật 
thư của một người tên là Phạm Hữu Nguyên sai kẻ tâm phúc nửa đêm 
trèo thành đem ra xin hàng. 
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Đăng Thanh tất tả đem bức thư lại trình Nguyễn Xuân, nét mặt 
hớn hở: 

- Tướng quân xem cái mưu phân khởi quân tâm của tôi có kết 
quả đến thế này: bên ngoài binh sĩ ta vui chơi, khiến cho phe đảng 
quân giặc trong thành nao núng! 

- Nao núng gì đâu? Xuân đón ấy bức thư và nói. Mấy bữa nay, 
quân giặc trong thành hình như cũng bày trò vui chơi, khao thưởng 
bộ hạ, có ý đối chọi với ta... 

- Ấy, thằng tướng giặc Nguyễn Văn Trân quỷ quyệt bày vẽ ra 
thế, muốn tỏ ràng ngoài thành chúng ta vui chơi nhàn hạ, thì trong 
thành chúng nó cũng nhàn hạ vui chơi, không kém cạnh gì. Nhưng 
phe đảng chúng nói nào phải trung nghĩa hy sinh với nhau cả đâu, 
tướng quân cứ xem bức thư sẽ biết. 

Nguyễn Xuân vội vàng khêu đèn lên, xem bức thư, thấy văn 
chương trôi chảy, từ ý có vẻ thật thà, khẩn thiết. 

Phạm Hữu Nguyên người viết mật thư ấy, trước vồn là quan lại 
của triều đình làm tri huyện Vĩnh Trị thuộc tỉnh Vĩnh Long, giữa lúc 
quân giặc chiếm cứ tỉnh này vào hồi tháng sáu tháng bảy năm ngoái. 
Đáng lẽ giữ thành đến chết, trọn đạo trung thần, Nguyên hèn nhát sợ 
hãi, lạy lục như tế sao và xin hàng giặc, lại biến nhiều mưu chước 
khôn khéo, giúp sức cho giặc trong công việc bình định Lục châu. Vì 
lúc ấy Nguyên thấy thế giặc mạnh như sâm, như sét, tưởng bề nào 
Lê Văn Khôi cũng xong việc khai cơ lập quốc ở miền Nam, thì mình 
không mắt địa vị khai quốc công thần. Cổ lai những phường quan lại 
khiếp nhược, sáng phò vua, tối theo giặc, là bởi sợ chết, mà cũng bới 
mình sống với công danh phi thường như thế. 


Nhờ lập công nhiều, Nguyên được Lê Văn Khôi đề ý, gọi lên 
Phiên An, phong cho một trọng chức trong phủ đại nguyên soái, giữ 
công việc văn thư giao thiệp. 

Từ hồi thành bị vây, và trước ngày Khôi mang bệnh qua đời, 
Nguyên được Khôi thăng lên chức Đông nhung, giúp Hậu quân đại 
tướng Võ Vĩnh Lộc cùng giữ Tuyên Hóa là chính môn thành Phiên An. 

Nay thấy Khôi đã chết, xem chừng nghĩa quân gãy mất rường 
cột, không mong phân khởi như xưa được nữa, Nguyên bèn manh 
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tâm phản trắc, quay trở về triều đình, cho nên lén gửi thư ngỏ ý với 
Thượng tướng Nguyễn Xuân. 

Trong thư đại ý tán tỉnh như sau này: 

- “Ty chức xưa kia theo giặc, chỉ vì lâm phải sự thế bất đắc đĩ, 
nhưng trong thâm tâm không giờ khắc nào quên được ân đức trời bể 
của triêu đình, những mong chờ có cơ hội đề tỏ lòng báo đáp. 

Hiện nay ty chức có trọng trách giữ cửa Tuyên Hóa. Bọn giặc 
bộ hạ, toàn là lính Hồi lương cũ, phần nhiều đã ăn năn hồi hận, muốn 
được trở lại làm thần tử triều đình; những lúc cùng nhau nói chuyện 
tâm sự, họ vẫn ngỏ ý ước ao tha thiết như thế. Điều ấy ty chức dám 
lấy tính mệnh cam đoan. 

Những bạn đồng tâm chúng tôi đã uống máu ăn thể với nhau, sẽ 
thừa cơ giết chết đầu đảng Nguyễn Văn Trân rồi mở cửa Tuyên Hóa 
cho binh triều tiến vào, hạ thành Phiên An và tận trừ đảng đễ dàng 
như một cuộc đưa sĩ tôt đi tiêu dao hóng mát vậy. 

Thế là về phần triều đình có thể mau chóng dẹp loạn yên dân, 
mà về phần chúng tôi thì được cơ hội công đèn tội trả. Dám mong 
nguyên soái lượng xét, bảo tấu với triều đình, cho ty chức được lấy 
công hiện thành ngày nay, bù tội lâm lỡ khi trước, thì ty chức xin sớm 
thực hành kê sách như đã bâm minh v.v...” 

Bản tính thận trọng và đa nghỉ, Nguyễn Xuân đọc bức thư xong, 
ném tọt xuông đât, lắc đâu và nói: 

- Đồ trẻ con! Chúng nó lại tính kế trá hàng để làm thịt một mớ 
quân sĩ ta chứ gì?... Lừa dối thế nào được ta! 

Đoạn, ngảnh lại nói với Đăng Thanh: 

- Ông trả lời thằng đem thơ về bảo Nguyên rằng tôi sẵn lòng tâu 
xin triều đình cho y đái tội lập công: nhưng mỗi việc y phải thương 
lượng với Võ Vĩnh Lộc mà làm. Nhất là phải đốt kho thuốc súng của 
giặc trước khi mở cửa hiên thành, thì ta mới tin. 

- Tướng quân bảo y thương lượng với Võ Vĩnh Lộc?... Đăng 
Thanh sửng sôt hỏi. 

- Phải! 

- Kẻ phản gián? 
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- Có lẽ như thế!... Xuân mỉm cười trả lời. 

- Nếu vậy thì tướng quân mượn tay Võ Vĩnh Lộc giết Nguyên 
chứ gì? 

- Ông tin rằng Nguyên muốn quy thuận là chân tình? 

- Vâng, đồ tiểu nhân thấy ai yếu thì phản ai mạnh thì theo, xưa 
nay vẫn thế. Tôi quyết chắc hắn ta muốn giữ không rụng đầu lâu, thật 
tình xin quy thuận; nhưng đến việc đốt kho thuốc súng và dâng cửa 
thành, thì vị tất đã làm nỗi với Võ Vĩnh Lộc. Nếu hắn thật thà, nghe 
lời tướng quân, đi thỗ lộ tâm sự với Lộc thì nó giết chết mắt... 

- Ô! Được thế càng hay!... Xuân cau mặt, nói. Việc quân của 
mình chẳng thiệt hại gì, mà đời bớt đi một thằng phản trắc. Cho chúng 
nó đáng kiếp! Vả lại, có mật dụ của Thánh thượng khuyên bảo chúng 
ta phải luôn luôn coi chừng lũ quan lại trước theo giặc, sau về hàng; 
vì sự hàng của họ chưa đủ làm tiêu cái tội theo kia. Chỗ anh em thân, 
tôi nói riêng cho ông biết: những kẻ như Thái Công Triều, chẳng qua 
triều đình tạm gởi cái thủ cấp ở trên cô họ đấy thôi. 

- Nhưng nghĩ như tướng quân, thì ta bịt mất con đường cải tà 
quy chính của người ta còn gì? 

- Ông đừng lo; đấy lại là một chuyện khác. Đến như bọn cùng 
cảnh ngộ với Nguyên, thì rồi tự thế bắt buộc, hết đứa nọ thì đứa kia, 
cầu cạnh lập công chuộc tội, chả thiểu gì đâu! 

Cả hai người nói cùng có lý. Phạm Hữu Nguyên đại đột, hôm 
sau thổ lộ tâm sự với Võ Vĩnh Lộc, bị Lộc chém chết thật, bêu đầu 
ở cửa thành. Nhưng lũ rắp lòng phản bội, không vì trông thấy gương 
ấy mà sợ, vẫn kế tiếp trèo thành trồn ra, mong sự tăng công chuộc tội 
như thường. Lạ gì một tòa nhà sắp đồ, sâu mọt càng được thể sinh ra 
đục khoét thêm, trò đời vẫn thế. 

Quả nhiên, luôn mấy ngày sau, đều có người trong thành lén 
trèo ra đầu hàng binh triều. Không phải là bạn đồng chí ăn thề hay 
bộ hạ tâm phúc của Khôi lúc đầu, họ chỉ là bọn bất đắc chí với triều 
đình, hoặc bách vì sự thế mà giữa đường theo Khôi, không ý tin cậy 
ở cuộc thành công của Khôi mà họ úy phục, sau đến cuộc ngoại viện 
của Xiêm mà họ cầm chắc gỡ được nước bí; nay Khôi đã chết và 
Xiêm đã thua, họ mắt hết hy vọng. Bị giam hãm mãi trong thành khổ 
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sở, thêm phần nắm lỏng cái chết sắp sửa đến nơi, tự nhiên họ phải liều 
tìm đường sống, là trở về triều đình. 

Nửa đêm, lãnh binh Võ Văn Duyên và một tốp bảy người nữa 
liều mạng chui qua lỗ cống dưới chân thành ra sông Thị Nghè, mấy 
lần chết hụt với cá sấu, mới lần mò đến thủy trại Trần Văn Năng, tự 
trói tay xin hàng, ngỏ ý hối hận. 

Cả bọn được dẫn tới đại binh ở Gia Định. Không hỏi han gì hết, 
Nguyễn Xuân truyền giam cả lại, chờ lệnh triều đình phát lạc. Trước 
mắt ông, bất cứ một người nào từ trong thành ra, đều là tội nhân của 
triều đình hay là thám tử của quân giặc. 

Nhưng một chặp sau, Trương Văn Dĩnh mò đến, với tin tức 
quan hệ, khiên được ông thay đôi thái độ trước. 

Lúc Dĩnh đến, vừa mở miệng xin quy phục, ông trợn mắt thét 
lính: 

- Bay gông cô thằng này lại cho tao!... Đem giam nó với tụi ban 
nãy nghe! 

Dĩnh đứng trả lời cứng cỏi: 

- Té ra tôi ở trong thành theo giặc cũng chết, ra đây xin hàng 
triều đình cũng chết. Quan lớn có giết kẻ hàng thì cứ giết đi, hà tất 
trợn trừng và gào thét cho rát họng. 

- ÀI Thằng này hỗn xược! Xuân giận quá, miệng nói tay rút 
gươm sân lại toan chém. 

Dĩnh lùi xa mấy bước để tránh và nói lớn, cũng có vẻ giận: 

- Tôi cốt đem một tin quân cơ hệ trọng để làm lễ tiến kiến đầu 
hàng, chưa chi quan lớn đã thịnh nộ muôn giết tôi; có giết tôi thì tôi 
đem tin tức quý hóa ây theo xuông âm phủ là xong. 

- Tin tức hệ trọng gì? Mày kiếm chuyện nói láo! 

Dĩnh vốn là cuồng sĩ, bình nhật ngạo mạn đã quen, bây giờ tuy 
đứng trước mặt ông thượng tướng và cách xa gang tâc cái chết, nhưng 
không sợ hãi tí nào, bô bô cãi lại đóng một với ông Nguyễn Xuân: 

- Quan lớn đã nghe nói tin tức gì chưa, mà dám bảo người ta 
kiếm chuyện nói láo nào?... Nói thật, chẳng có tôi, không khéo quan 
lớn đi theo ông Nguyễn Văn Trọng cho mà xeml!... 
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Ông nghe chột dạ, đổi hắn sắc mặt quăng thanh gươm đi và tươi 
cười nhìn Dĩnh: 

- Ta muốn thử khí phách của nhà ngươi đấy thôi. Nào, tin tức hệ 
trọng thế nào, nói đi! 

- Chết nỗi! Quan lớn thử khí phách như thé, tí nữa con không 
còn đời!... Giờ xin quan lớn ban cho một vài chén rượu áp kinh rồi 
con xin kế chuyện. 

Lập tức, Xuân truyền lấy nậm rượư đưa ra. Dĩnh nốc một hơi 
cạn sạch rồi chậm rãi kể chuyện nội tình quân giặc và kế hoạch của 
chúng dự bị thi hành. 

Cứ theo lời Dĩnh, từ độ Khôi chết, phú thác đứa con nhỏ và binh 
quyền cho Nguyễn Văn Trân, sĩ khí trong thành không được thuận 
hòa vượng thịnh bằng trước. Có một phe tướng tá, ban đầu có ý ganh 
công ky tài, không phục tòng Trân; chúng tầm ngầm mưu sử với 
nhau, toan bề tranh quyền bảo hộ Lê Văn Cừ - đứa con Khôi - và đoạt 
ngôi minh chủ của Trân. Nhưng con người lão luyện này chỉ chuộng 
nghĩa khí, phận sự không thiết gì hư danh; đối với bọn phản đối luôn 
luôn một niềm khôn khéo nhún nhường, mà đến kỷ luật trong quân thì 
giữ gìn nghiêm khắc và ngày đêm trông nom Lê Văn Cừ rất kỹ, sợ để 
hở cơ, bọn kia có thể làm hại đứa trẻ vô tội. Vì thế, phe bất bình vẫn 
phải nễ mặt sợ uy, chưa có cơ hội gây ra nội chiến. 

Đến sau, vì tướng quân Nguyễn Văn Trọng tháo thứ khinh địch 
mà phải tử trận và làm binh triều thảm hại hôm cuối tháng ba mới rồi, 
Trân thắng trận ấy mà địa vị hóa ra vững vàng. Bọn phản đối trở lại 
ăn năn, kính phục, nễ sợ Trân một phép, không dám manh tâm gì nữa. 

Duy có ngay hồi bấy giờ mưu sĩ của giặc là Tăng Vô Ngại bản 
tính thừa thắng, đánh thốc ra ngoài thành rồi tiến thắng xuống Hậu 
Giang, liên lạc thanh thế với quân Xiêm, có nhiều phần hy vọng khôi 
phục được cơ nghiệp dĩ vãng. Lão nói: “Chính tôi lúc trước khuyên 
can ông Khôi đừng nên mạo hiểm phá vây, thế mà nay tôi khuyên ông 
việc ấy, là vì tình thế mỗi lúc một khác. Bây giờ ta thừa thắng đánh 
bừa ra, chắc là giải vây cho thành Phiên An được đấy!" Nhưng Trân 
lầy lẽ binh lực mình ít; binh triều tuy thua một trận, quân lính khí giới 
vẫn còn nhiều lắm, chớ nên khinh thường. Trân muốn luyện tập thêm 
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quân sẽ hay. Vì chuyện bất đồng ý kiến đó, Tăng Vô Ngại đã bỏ thành 
trốn ra, nói riêng với Đặng Vĩnh Ưng rằng đi Chân Lạp hoặc qua 
Xiêm tìm chỗ ấn dật tu hành, chứ không mặt mũi nào quy phục triều 
đình và phản bội đồng chí. Lão già ấy đi, quân giặc thiệt mất một bộ 
óc khôn, chưa để tìm ai bù đắp. 

Mấy tháng nay, Trân để hết tâm lực vào công việc rèn tập thêm 
quân để đánh giải vây. Hắn ta tự tin thời cơ giúp sức, từ khi thấy 
Nguyễn Xuân cầm quyền thượng tướng, lại chỉ đề một lớp quân mỏng 
manh phòng thủ trước thành, còn đại binh thì rút về đóng ở Gia Định. 

Huống chỉ vấn đề lương thực khủng hoảng đến nơi. Trước khi 
rút vào Phiên An, quân giặc đã tích trữ thóc gạo ngô khoai rất nhiều, 
có thể nuôi vài ngàn chiến sĩ một năm dư dật. Chúng xây hầm dưới 
đât, để thật kỹ lưỡng, tưởng chừng chỉ có ăn mắt dần, không bao giờ 
hư hỏng gì được. Bắt hạnh vừa rồi bị đạn bắn trúng, cháy rụi hết mấy 
kho; lại thêm mối mọt đục khoét mấy kho khác, thành ra phế vật trù 
liệu đủ cách, chứ không phải vừa; vã dụ trong thành còn trồng miếng 
đất nào, chúng đều lợi dụng hết sức, trồng tia các thứ, cốt lấy cái ăn 
bổ sung cho quân lính, để cố thủ lâu dài. Song mười phần hoa màu 
ấy không thu hoạch được sáu bảy, vì thời tiết phá hỏng ít, mà vì khói 
đạn dày đạp tan nát nhiều. 

Lúc trước, dân đạo bên ngoài còn có thể đêm hôm lén chở thóc 
gạo đến tiếp tế; có khi tới đôi ba thuyền gạo bởi rạch Thị Nghè, bí mật 
chuyển vận vào thành. Nhưng thủy sư Trần Văn Năng canh phòng 
đường nước gắt gao, bịt hẳn cái ngách vận lương ấy của giặc. 

Vì thế, gần đây ngót hai nghìn chiến sĩ trong thành đã bắt đầu ăn 
tống thiếu thốn, kham khổ; chúng phải tính cách tiết kiệm vật thực, 
đến nỗi chia phiên cắt lượt với nhau, bữa nào ai ra chiến lũy mới được 
ăn no, kẻ nghĩ trong trại cam chịu ăn đói. Thóc gạo mới chẳng thấy 
tăm hơi đâu, còn lại ít kho thóc gạo cũ mỗi ngày tiêu mòn đi mãi; tính 
ra cũng chẳng còn được bao lăm. 

Tình hình nguy khốn ấy bắt buộc quân giặc sắp phải dùng tới 
cực đoan. Bởi vậy, cách hai hôm nay - vẫn là lời Dĩnh nói — các tướng 
giặc có cuộc họp bàn sôi nồi, để tìm phương chống trả nạn đói. Ai nấy 
đều tán thành quyết nghị của Trân, nghĩa là sửa soạn toàn quân một 
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sống hai chết, mở tung cửa thành đánh thốc ra ngoài đôi lấy đường 
sống với giá đắt thế nào cũng được. Nếu thắng được thì hay, ví bằng 
không thành công thì các tướng đồng thời đâm cổ tự sát tại trận, để 
cho quân lính đầu hàng triều đình. Từ Trân trở xuống, ngót ba chục 
tướng tá lớn nhỏ, đã thề nguyên nhất định với nhau như thế. 


Nguyễn Xuân nghe Dĩnh kể chuyện tới đó, phải giựt mình tái 
mặt. Ông suy nghĩ nếu quân giặc quả có cái mưu như lời Dĩnh nói 
thì nguy cho mình; là vì ông đã rút đại quân vê Gia Định, chỉ lưu lại 
trước thành một ít đồn lũy canh gác cầm chừng, quân giặc có thể xuất 
kỳ bắt ý, thoát ra vòng vây như bỡn. 

Song ông vẫn còn nghỉ Dĩnh đặt chuyện làm quà, để tâng công 
chuộc tội: 

- Chú nói câu chuyện vô bằng chứng ta khó tin quá! Ông nói và 
nhìn Dĩnh tròng trọc, cô xét thân thái của hăn. 

~ Phải, vô bằng chứng thì quan lớn không tin. Vậy xin quan lớn 
xem thử cái gì đây. 

Dĩnh trả lời cứng cỏi, rồi móc túi đứa trình ông một tờ giấy ghi 
chép đại khái chiến lược của quân giặc định thi thố ra sao. Nhất là 
Vị trí mọi đồn lũy binh triều ở chỗ nào, do cơ lính nào đóng giữ, số 
người bao nhiêu, viên tướng quản suât tên là gì, đêu có ghi chép rõ 
ràng, tỏ ra quân giặc thám thính giỏi và quả có mưu đột kích thật. 

Ông xem rồi lắc đầu le lưỡi: 

- Chết nỗi! Quân giặc thông tỏ binh tình của ta đến thế này ư? 

- Bấm vâng, có thế này mới tỏ ra tin tức của tôi là quý hóa! Dĩnh 
nói với giọng dương dương đắc ý. Muốn biết các tướng giặc cả quyết 
đên thê nào, tôi xin nói thêm đê quan lớn rõ: hôm nọ chúng hội nghị, 
tất cả hằm hằm về sự đánh và sự chết, chứ không một ai chịu nói đến 
tiếng đầu hàng... Nay mai tất còn có nhiều kẻ khác phản giặc, trốn ra 
quy thuận triêu đình; quan lớn cứ hỏi lại, sẽ nhận lây lời tôi nói đúng. 

- Được rồi, ta sẽ ghi vào số quân công cho nhà ngươi, và tâu xin 
triều đình bỏ qua tội trước cho! Nguyễn Xuân yên ủi Dĩnh và nói tiếp. 
Có điều bây giờ ta muốn sai khiến một việc, chăng biết nhà ngươi có 
dám nhận không? 
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- Bẩm, việc gì quan lớn sai bảo tôi cũng đám lĩnh, trừ ngài giao 
trả tôi cho quân giặc thì tôi xin chịu!... Dĩnh gãi đầu, gãi tai, nói. 

- Ö, chính ta muốn thế đấy. 

~ Trả tôi lại cho quân giặc? 

-ỪI 

- Ấy chết! Nếu thế thì chúng nó làm mắm tôi mắt.... 

- Ta muốn phiền nhà ngươi trở về trong thành dò xét cử động 
của quân giặc, hễ thấy gì lạ thì báo cho ta biết ngay... Nhà ngươi đã 
trốn ra được, tất cũng có cách lộn sòng mà trở vào... Được thế công 
cán nhà ngươi càng to; triều đình chẳng những xá trội, lại sẽ trọng 
thưởng là đăng khác... Ta cho hai tên thủ hạ cùng đi với ngươi, nghe! 

Dĩnh chết điếng cả người, tự biết việc sai khiến ấy có thể nguy đến 
thân mình, nhưng không thê nào không tuân lệnh. Tức thời, Nguyễn 
Xuân gọi hai tên thủ hạ thân tín là Nguyễn Văn Thạnh và Nguyễn Văn 
Long, đặn đò cơ mật, rôi sai đi theo Dĩnh vào thành đò thám. 

Đêm khuya, nhân được trời tối như mực, ba người lần mò đến 


chân thành, nghe ngóng giây lâu, tính quãng. thang giây để trèo lên; 
bất đồ bị quân giặc đi tuần phát giác, kêu la rằm rĩ. 


Ba người sợ hoảng bỏ chạy. Long và Thạnh nhanh chân thoát 
được. Dĩnh say chập choạng, chạy sau, bị giặc bắn trúng vào bắp 
chân, ngã gục xuông; một chặp gượng dậy, bò mãi gần sáng mới đến 
đồn lũy binh triều. 

Nguyễn Xuân thấy tứ vi thành trì, lúc nào giặc cũng tuần phòng 
cân mật đến thé, trong bụng càng thêm lo. 

- Ông thầm nghĩ tướng giặc Nguyễn Văn Trân thật không là tay 
tâm thường; nó có thê bât thời kéo cả toàn quân đánh ra, như lời Dĩnh 
nói. Bởi vậy, ngay tảng sáng hôm sau, ông đem 5 nghìn quân ở Gia 
Định ra, bô thêm lực lượng vào các đôn lũy đê phòng ngự quân giặc. 

Dĩnh đã nói đúng: số quan viên sợ chết, lãm le phản giặc trèo 
thành ra hàng còn nhiều; họ đùn ra đần dần nếu có cơ hội thoát hiểm. 
Mỗi chú có ý kiến xin tâng công chuộc tội một cách khác. 

Trưa hôm ấy, tham tán Hoàng đăng Thanh đang ngồi ở chái tây 
đại đồn Gia Định, xem xét công văn mới nhận ở Huế gởi vào, chợt thấy 
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hiện ra trước mặt mình một người hình thù cỗ quái, gớm ghiếc: mặt 
mày hốc hác, râu tóc xồm xoàm, thân trên mặc chiếc áo cánh đã rách tả 
tơi, ngoài khoác một tắm vỉ buồm để che mưa còn phần dưới thì đóng 
khố, phơi bộ đùi phù thũng, to và tròn như hai vị súng thần công, Thoạt 
nhìn, tưởng chừng như người ở đời Toại Nhân Phục Hi còn sông sót, 
chứ không phải người kim thời. Nhất là trong quân đội triều đình, ai 
nây nón sơn áo nẹp chỉnh tê, làm gì có hạng dị kỳ như thê. 

Đăng Thanh giựt nây mình, quắc mắt thét bỏ: 

- Thằng quỷ ở đâu đến thế này? Có việc gì? 

- Bấm, con tên là Lâm Ích, vừa ở trong thành Phiên An trốn ra; 
người lạ ây cung kính trả lời. 

- Ra xin quy thuận? 

- Bắm phải. 

~ Tụi giặc không cho bay ăn uống gì sao mà hốc hác khốn nạn 
thê? 

- Bằm, lệ trong thành gần đây, duy có chiến sĩ mới được phép 
ăn no đủ lây sức, còn những hạng già yêu vô dụng như con, chỉ được 
bữa khoai bữa cháo câm chừng là may. 

- Hắn mày bị chúng nó đánh đập hình phạt thế nào, sưng cả chân 
lên như hai cái trĩnh, thây ghê? 

- Bằm quan, không phải! Con mắc bệnh phù thũng đấy. 

- À quên! Cặp giò mày thế kia mà bảo trèo thành trốn ra được 
à?... Quân này nói láo, ông chém bay đâu đi bây giờ! 

~ Bấm quan, thật tình chăng phải tự con trèo thành ra được. Làm 
sao leo trèo với hai chân như hai cái vại này? Song, nhờ có thầy con 
ở trên mặt thành, thòng dây thả con xuống đất. 


- Thầy mày? 
- Vâng, nghĩa là bề trên cơ lính con đóng ngày trước, tức thị 
quan thây của con. 
- Quan thầy mày tên gì? 
- Thưa, lãnh binh Nguyễn Đức Diên, nguyên trấn thủ đồn An 
Lương... 
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~ À, à! Ta nhớ hình như quen... 

Đăng Thanh nói và mở quyền số ghi tên những quan viên chức 
sắc đã phản triều đình đi theo ngụy đãng, quả thấy có tên Nguyễn Đức 
Diên; dưới chừa thêm mấy chữ sau này: “Tự ý bỏ đồn, dẫn theo hơn 
trăm bộ hạ đầu hàng giặc Khôi, từ tháng 6 năm Ty”. trên đầu tên có 
chấm một chấm son, đánh dấu kẻ phạm tội nặng, không thể dung thứ. 

Diên làm quan võ, đã thăng tới lãnh binh, nhưng bị tổng đốc 
Nguyễn Văn Quế không ưa, tống ông đi trắn đồn An Lương thuộc hạt 
Gia Định, nhằm chỗ lam chướng, hẻo lánh. Vì thế bực mình, Diên 
đem cả quân lính, khí giới và lương thực của triều đình, tự đến hàng 
Khôi, ngay lúc Khôi mới khởi loạn. Vẫn biết là người võ nghệ xuất 
sắc, Khôi vui lòng dung nạp và tin dùng Diên, phong cho làm 7 hộ 
vệ sứ Hồ Dực tướng quân, thuộc phủ Đại nguyên soái, nghĩa là ở gần 
Khôi; bây giờ gần Nguyễn Văn Trân. 

Nhờ có địa vị ấy, giờ định làm phản, Diên mới có bề thế dễ 
dàng, lén cho tên thủ hạ tâm phúc là Lâm Ích ra lọt ngoài thành, để 
giao thiệp với Hoàng Đăng Thanh về điều kiện quy thuận. 

Do Lâm Ích thay mặt ngỏ lời, Diên khoa mình có thanh thế đối 
với những đội lính Hồi lương cũ, bản sao chúng theo vậy; lại được ở 
gần bên Nguyễn Vân Trân luôn; nếu như triều đình cam đoan xá tội 
cho y thì y xin tận lực lấy trung nghĩa dỗ dành bọn Hồi lương và đánh 
thuốc độc cho Trân chết, rồi y cùng các bộ hạ đồng tâm sẽ làm nội 
ứng cho binh triều lấy thành. 

Trái hắn tin tức mà Dĩnh đã ngỏ với ông Nguyễn Xuân trên 
kia. Diên báo quân giặc tuy có ý định toàn quân đánh ra ngoài thành, 
nhưng không phải vì lẽ thiếu ăn sợ đói. Sự thật, giặc muốn tiết kiệm 
lương thực cho được kéo đài lâu ngày, chứ không phải đã đến nỗi nào. 
Theo lời Diên, mấy nghìn chiến sĩ ở bên trong bức tường Phiên An 
còn đủ thóc gạo và thuốc đạn làm hàng muôn binh triều ở ngoài vất 
vả còn lâu, mới động tới lông chân họ được. 

Bởi thế, cái mưu của va định làm nội ứng và đầu độc Trân, để 
binh triều mau hạ Phiên An chính là một công cán to. Mai sau triều 
đình luận công hành thưởng, có thưởng va thể nào hay là không cũng 
được bây giờ có điều cần nhất là cam đoan quên bỏ lỗi trước, đừng 
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truy vấn cái tội va phản vua theo giặc, có thế thì va xin tận lực với 
triều đình. 

Diên lo cứu thủ cấp mình, không ngại mặc cả với triều đình một 
cách ráo riết, và lại đòi có giấy mực đề làm bằng. 

- Được rồi!... Đăng Thanh mím miệng cười gần, trả lời Lâm Ích. 
Đợi ta viết thư cho đem về. 

Lập tức, Đăng Thanh viết mây hàng vắn tắt cho Diên cầm làm 
bằng, dưới đóng ân “Gia Định quân thứ” đỏ chói. Đại ý bức thư như 
Sau này: 

“Nhà người biết ăn năn hối quá, đốc lòng trung nghĩa, thế nào 
triệu đình cũng lượng thứ việc cũ và ban thưởng cho xứng. Vậy phải 
hệt lòng làm sao cho mau thành việc đã hứa.” 

Viết rồi trao cho Lâm Ích: 

- Đây, cầm cái này đem về trao cho lãnh Diên và căn đặn y làm 
việc cân thận nghe! 

Lâm Ích nhận thư toan đi, Đăng Thanh ra hiệu bảo hãy đứng lại 
và hỏi: 

~ Mày lại trở vào thành được à? 

- Bâm không... 

- Không là thế nào? 

- Thưa, con một lần ra thoát, đã là vạn hạnh, còn trở vào làm 
gì?... Con có cách riêng đưa tin cho quan lãnh... Vả lại con thân tàn 
ma đại thế này, trèo thành trở về không nỗi! 

- Ừ nhỉ, ta quên!... “Tráng sĩ nhất khứ bất phục hoàn”... Đăng 
Thanh gật gù đọc câu cô thi ây, có vẻ tự đăc mình nhớ sách, và đem 
ra tức cảnh rất hợp. 

- Bấm quan lớn, con đâu dám đương hai chữ “tráng sĩ”... Lâm 
Ích ứng khẩu nói, trong ý tưởng Đăng Thanh đọc câu thơ ấy vì mình. 
Thưa, với con thì '*Bệnh phù nhất khứ bất phục hoàn” có lẽ hợp người 
đúng cảnh hơn. 

- Ô! Chú này cũng biết chữ ư? Đăng Thanh sửng sốt hỏi, giờ gọi 
bằng chú, không mày tao nữa. 
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- Dạ, lúc trước con có đi học, đã thi vài khoa vào nhất trường, 
rồi phẫn chí, cho nên gác búi đầu quân. 

- Tội nghiệp, thế mà đi theo đảng ngụy, ta tiếc hộ chú! Đăng 
Thanh nói và thở dài, thương hại cả người bệnh lẫn nhà nho. 

- Quan lớn có lòng đoái thương như thế, con rất cảm động... 


Chẳng qua vì tình thế bức bách phải theo bề trên, chứ bản tâm con 
đâu có muôn làm người phản bội triêu đình! 


„ - Thôi, chú đi thông tin cho lãnh Diên, rồi trở lại ta cho ở đây 
thuôc men điêu đưỡng, nhân tiện làm chân thơ lại; rôi ta tìm cách xóa 
tên trong số “tòng ngụy” đi cho, khỏi sợ tội vạ... À này, chú làm sao 
đưa thưa vào thành cho lãnh Diên được? Phải cân thận cho lăm, kẻo 
nguy cho hắn ta đây, nghe! 

- Bằm, con có cách bí mật và chắc chắn đến nơi thầy con... 

Lâm Ích tỉ mỉ kể chuyện va cùng lãnh Diên đã giao ước nhau, 
lựa chọn một khoảng cực vắng vẻ ở thành hậu làm chỗ tin đi mối về. 
Đăng sau thành, khoảng ây toàn là đầm vũng sình lây, cả binh triêu 
và quân giặc cùng không đặt đồn lũy canh phòng gì ở đó. Đêm khuya, 
Lâm Ích sẽ đi men bờ, đên bên chân thành, đêm từ cây trụ đá phía 
hữu trở đi, cách năm chục bước, sờ thây một hòn ngói buộc sợi giây 
gai nhỏ, từ trên mặt thành truyền xuông tới đât; có thư từ tin tức gì cứ 
buộc vào đây, rôi lãnh Diên sẽ mò đên rút lên. 

Vì được địa vị tin cần như ta đã biết, lãnh Diên thường đêm có 
phận sự đi tuần phía sau thành, có thể tự nhiên đến chỗ sợi giây nhận 
tin hoặc gởi tin với Lâm Ích mà không ai đề ý, không sợ phát giác. 

* 

Nhận được tin Lâm Ích, nhất là mấy hàng thủ bút của Đăng 
Thanh hứa hẹn trân trọng, lãnh Diên vui mừng khâp khởi, nửa đêm đi 
lại trên mặt thành, trong chí không tưởng gì đến phận sự tuần phòng 
mà chỉ suy nghĩ về việc phản bội. 

- Nếu thể thì ta sửa luôn cả Trân với thằng Cừ một lúc, công 
cán tất sẽ to hơn! Lãnh Diên tự nghĩ. Phen này xong việc, triều đình 
chăng những không bắt lỗi ta, lại còn trọng thưởng là khác. Cái chức 
Đề đốc nắm lỏng trong tay! 
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Diên xây mộng kê vàng trong trí, vì định chắc việc làm ngon ăn 
lắm, nhưng một lát, hắn lắc đầu nói lâm bẩm một mình: 

- Khó nhất là làm sao đánh lừa được con ranh con! 

Ngoài bức thư, còn một gói gì nhỏ của Đặng Thanh trao tay 
Lâm Ích gửi vào cho, Diên bỏ vào túi kỹ lưỡng rồi bước xuống thành 
đi về trại; vừa nói vừa tư lự, nếu ai đi bên cạnh tất nghe hắn chắt lưỡi, 
nói câu này hai ba lần” 

- Ô! nhất thành nhất bại... Đã túng thì phải tính, còn hơn là chết 
khô như con nắm ở trong vòng vây này! 

Diên gọi “con ranh con” tức là cô Tần. 

Từ khi anh ruột và người yêu đồng thời tử trận, cách sau mấy 
tuần, bà chị dâu cũng buồn rầu mà chết, nàng trở nên người chơ vơ, 
côi cút, tứ có vô thân. Có lúc nàng quẫn trí, đã toan ra cây mít sau nhà, 
thắt cỗ chết theo anh và Trần Hạnh. Nhưng nàng nghĩ lại mình chẳng 
báo thù được mảy may cho cốt nhục và ái tình đã vội chết, té ra uỗổng 
phí vô ích. Chí bằng cứ sống; sống nguội lạnh về mặt thế sự nhân 
tình, nhưng mà sống nồng nàn với chí khí báo thù tuyệt hận. Nàng 
nghĩ thế cho nên có gắng ngậm sầu nuốt khổ mà sống. Sung vào đội 
hỏa đấu quân, nàng lo việc thổi cơm nấu nước, xay lúa giã gạo, suốt 
ngày làm vật vả, không hê oán thán, cũng không hay chuyện vãn nói 
cười với ai, dù trong bọn đàn bà con gái đông sự cũng vậy. 

Người ta tôn kính sự đau khổ của nàng, để nàng lặng lẽ, không 
ai muốn gợi chuyện, sợ đánh thức ở nàng những nỗi thương tâm. 

Được mấy hôm, Nguyễn Văn Trân nghe tiếng, gọi nàng vào ở 
trong soái phủ, coi như con em, giao trọn công việc bếp nước và trông 
nom Lê Văn Cừ. 

Trân biết nàng là người trung thành, lại có nghĩa khí, và khá võ 
nghệ, nên muốn nàng ở với Lê Văn Cừ cho có bạn, nhân thể săn sóc 
bảo hộ đứa trẻ mô côi ây giúp mình. Vì lúc trước trong hàng tướng sĩ 
có phe ganh ghét, âm mưu với nhau định khuynh đảo Trân để cướp 
ngôi đại nguyên soái, mà công việc đầu hết là bắt lấy Lê Văn Cừ. Ai 
cũng biết nội tình Phiên An từ lúc Khôi qua đời, Cừ là cái đầu Trân là 
cánh tay. Gần đây, nhất là sau trận đại thắng tỏ tài của Trân như ta đã 
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biết, chính bọn phản đối đã phải ăn năn tâm phục TÔI, nhưng Trân vẫn 
nơm nớp phòng bị nhân tâm biến chuyển bắt trắc. Huống chỉ trong 
thành có nhiều quan lại binh sĩ của triều đình theo hàng bấy lâu, chính 
là phần tử khiến Trân đem lòng quan ngại hơn cả. 

Chúng có thể làm hại đến tính mạng thắng Cừ không chừng. 
Trước mắt Trân, thằng bé sáu tuổi ấy là linh hồn của nghĩa quân, để 
sự gì xảy đến thân nó, thì Trân phụ lòng ký thác, trái lời thề nguyên 
với Khôi, mà nghĩa quân cũng mật tính cách thiêng liêng, không còn 
cô kêt nhân tâm được nữa. 

Bởi vậy, Trân lo gìn giữ bảo hộ Cừ hơn là bản mệnh, lúc phú 
thác cho cô Tần, không quên bày tỏ điều ấy. Trân lấy một thanh gươm 
đặt vào tay nàng, căn đặn tha thiết: 

- Thanh gươm này để giết kẻ nào xâm phạm đến Cừ, hoặc em tự 
giêt lây em, chứ không đê cho Cừ lọt vào tay ai! 

Nàng rơm rớm nước mắt nhận lấy thanh gươm và mệnh lệnh. 

Từ đấy, nàng phụng sự Trân như cha như anh, chăm nom Cừ 
như em như chủ, đồn cả ngày giờ tâm trí vào sự sống yên lành của 
hai người ấy. 

Cơm nước hằng ngày, bất quá rau dưa chăng khác gì ai, nhưng 
chính tay nàng sửa soạn lây cho Trân và Cừ ăn, kẻo sợ có kẻ thừa hư 
đầu độc. Lúc nào Trân ra chiến lũy thời nàng nắm cơm với thức ăn, 
bỏ vào trong giỏ, niêm phòng cần thận, rồi sai người lão bộc đem đi, 
giao hẹn giữa đường không để ai làm mất dấu niêm, bất cứ vì lẽ gì. 

Lúc rỗi nàng đem những truyện anh hùng liệt sĩ đời xưa, kế cho 
Cừ nghe, chủ ý muốn cấy sâu mầm giống cách mệnh triều đình vào 
trong đầu óc nó. Ngày đêm, nàng không rời thằng bé ra ngoài tầm con 
mắt lúc nào. Từ cơm cháo đến hoa quả bánh trái, không có miếng ăn 
thức uống nào cho nó mà nàng không xem xét, cẩn thận. Nó mắt cha 
mẹ sớm, tự nhiên thân yêu nàng, riu ríu bên nàng, xem như một người 
vú nuôi, hơn nữa, một bà mẹ non vậy. 

Lãnh Diên là một trong số mấy người vì phận sự năng ra vào 
soái phủ, tức là gần gũi Trân. Không hiểu sao chính Diên là một 
người khiến nàng gườm gườm đề ý nhất, từ hôm nàng vào ở soái phủ. 
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Có lẽ tại Diên vốn cựu tướng triều đình theo hàng nghĩa quân về 
sau, chứ không phải bọn anh em đồng minh lúc đầu? 

Nhưng có lẽ tại thấy Diên mắt to mắt nhỏ mà nàng không ưa, vì 
nàng nhớ lại bình thời anh chị có lúc nói chuyện cho biết rằng người 
nào “lưỡng mục bất tê, tâm chung bắt chính °. 

Nàng sinh nghỉ nhất, từ hôm Diên gợi chuyện với nàng và tò mò 
hỏi đến sự ăn uống của Trân và Cừ. 

- Mỗi bữa, chủ soái ăn cơm có được nhiều không, cô nhỉ? Diên 
hỏi. 

- Ngài cũng ăn phần lương thực như các tướng sĩ, chứ làm gì có 
hơn! nàng nhìn vào mặt Diên mà đáp. 

- Nghĩa là cũng có hôm phải ăn giảm một bữa? 

- Chính thết 

- Dễ thường đồ ăn cũng bất ngoại mắm muối và cá khô là cùng? 

- Vâng. 

- Cả công tử (trỏ vào Cừ) cũng thế? 

- Phải, cũng thế! Nàng cố trả lời lạt lẽo cho Diên thôi đi mà 
không được. 

- Mỗi bữa, hắn chủ soái và công tử ngồi ăn chung một mâm? 

- Cô nhiên, chỉ trừ lúc nào ngài mắc việc ở chiến lũy. 

- Tội nghiệp! Tôi kính trọng và thương hại quan chủ soái hết 
sức... Diên nói và thở dài, làm bộ buôn bã. Ngài ăn uống kham khổ 
quá thế thì chịu sao cho được, cô nhỉ? 

- Ông tính ở trong cảnh ngộ này, ngài phải chung chịu với tướng 
sĩ và lầy mình làm gương cho mọi người chứ! 

- Đã đành rằng thế, nhưng ngài có trách nhiệm nặng, công việc 
nhiều, tất phải bỗ đưỡng mới có sức khỏe mà gánh vác phận sự. Có 
thực mới vực được đạo, cổ nhân đã dạy... Không mong hằng ngày 
hằng bữa, có điều mâm cơm ngài xơi, thỉnh thoảng nên có món ăn bổ 
dưỡng, một bát gà hầm hột sen hay một cái chân giò chăng hạn! 
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- Chết nỗi! ông nói tôi đủ thèm nhều nước miếng! Nàng nói và 
bật cười. Lấy đâu ra những của quý ấy ở trong vòng vây này? 

- Cô tưởng thế, chứ muốn cần đùng đến chăng thiếu gì! 

- Đâu mà sẵn thế, ông? 

- Ngay trong thành này chứ đâu! Cô không biết trong làng xóm 
cũng còn có nhà nuôi gà. Còn muốn ăn thịt heo, vẫn có thể mua ở 
ngoài thành đem vào kia mà! 

Nhưng tôi biết ý quan chủ soái không khi nào chịu lấy tiền kho 
ra mua món ngon vật lạ, để độc hưởng cho sung sướng một mình... 
Không! Không!... Ngài muốn thủy chung sống khổ như tất cả tướng sĩ. 

- Bởi thế, tôi nghĩ không đành tâm chút nào, cô ạ! Ngài ở ngôi 
minh chủ, sự phụng dưỡng tắt phải khác người, chăng ai trách vào đâu 
được... Tôi định thỉnh thoảng kiêm một vài món ngon giai vị đê dâng 
ngài dùng... Lúc này tảo được con gà trống thiến, tôi đã bảo lính nấu 
món hâm, chôc nữa đem biêu mây bát, cô nhớ dọn bữa ngài xơi nhé! 

~ Vâng... 

Nàng trả lời văn tắt, rồi ngảnh lại dắt Cừ ra sau vườn chơi. 

Quả nhiên đến chiều, lãnh Diên thân hành đem lại soái phủ một 
mâm đồ biếu, trong để hai bát gà hầm, một đĩa xào lòng hãy còn nóng 
hồi, mùi thơi ngào ngạt. Cô Tân niêm nở đón lây và nói: 

- Ông có lòng tốt thế này, chắc hẳn chủ soái cảm động khôn 
xiết... Chốc nữa tôi dọn để ngài xơi, khỏi nói cũng biết ngài sẽ thầy 
thích khẩu ra sao... Bao lâu nay mới có mấy món giai vị như vầy. 


Nàng day lại nói với Cừ: 
- Bữa tối nay tha hồ cậu xơi ngon miệng nhé! 


Lúc ấy Trân còn mắc việc ở cửa Tuyên Hóa, một chặp sau mới 
trở về dinh. Nàng kê lại đầu đuôi rôi nói một cách như van lơn. 


- Cháu muốn xin bác đừng dùng mấy món đồ ăn này! 
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XVII. NGÓT 2.000 NGƯỜI BỊ CHÔN SỐNG! 


Thắm thoát đến ngày 13 tháng 7 năm Ất Mùi... 

Chúng ta đã nhây qua một thời gian độ chừng mười tháng. 

Trong khoảng mười tháng ấy, binh triều vẫn vây bọc bên ngoài, 
quân giặc vẫn cô thủ trong thành, hai bên chỉ thủ thế cầm chừng, 
thỉnh thoảng mới có một trận giao chiến nho nhỏ, mà phần thiệt hại, 
binh triều thường phải gánh chịu nhiều hơn. 

Tuy vậy, cái lực lượng quyết thắng vẫn thuộc về cánh quân vây 
bọc bên ngoài, còn cánh quân bị giam hãm giữa bốn vách tường, dù 
có dũng cảm đến đâu, nhưng vì cạn lương đuối sức, chỉ còn một việc 
kéo dài ngày giờ kháng chiến được chừng nào hay chừng ấy, rốt cuộc 
cũng phải đến lúc tận số: một hàng, hai là chết. Họ thừa biết chống cự 
mãi cũng đến chết, mà có đầu hàng cũng không mong được sống nào, 
cho nên họ quyết đánh tới cùng, chăng chịu hàng phục. 

Tình thế chênh lệch bày ra hiển nhiên: binh triều càng ngày 
càng xếp đặt vững thêm công cuộc đánh phá, trong khi quân giặc 
càng ngày càng đi sâu vào cảnh thiểu cơm đuối sức. 

Chúng ta đã biết cuối mùa thu năm ngoái, Hoàng Đăng Thanh 
mưu đánh thuốc độc Nguyễn Văn Trân không thành, nhờ có trí sáng 
của cô Tần, mà Trân thoát nạn. Lại nhân vụ ấy vỡ lở, Trân đề phòng 
rất mực nghiêm nhặt, khiến bọn chân trong chân ngoài không thể đào 
thoát và làm tai mắt cho binh triều được nữa. 

Khi thấy đầu lãnh Diên bên trên mặt thành, đại tướng quân 
Nguyễn Xuân chắng lấy làm quan hệ khinh trọng gì, vì ông là một 
tướng võ trăm phần trăm, đã phụng mệnh nhà vua giao cho công việc 
đánh giặc thì chỉ nghĩ cách đánh, chứ không muốn dùng những thủ 
đoạn ám muội, như là phản gián hay đầu độc chẳng hạn. Nhưng Đăng 
Thanh thì lầy làm khó chịu, thấy việc mình chủ trương lại hỏng; nhất là 
nghe Nguyễn Xuân hỏi đùa một cách phong nhã mà diễu cợt kín đáo: 

- Thế nào!?... Hắn ông đã nghĩ xong câu đối phúng Nguyễn Văn 
Trân rồi? 
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- Nghĩ là tức trào máu!... Đăng Thanh nhăn mặt và đáp. Thuốc 
độc như thế mà Trân ăn phải không chết, thật tôi không biết nói thế 
nào! Hay là nó có ngọc quý trong mình, cho nên đạn bắn không trúng 
và thuốc độc không phạm được chăng? 

- Sao ông này còn tin tưởng những chuyện dị đoan được thế? 
Nguyễn Xuân vừa nói vừa cười. Chắc hăn thuốc độc của ông không 
phải là thuốc độc chứ gì! 

- Bắm không! Hôm nọ chúng tôi thân hành vào. Chợ Lớn cân 
thuốc rồi tự tay tôi điều chế, tự tay tôi đưa Lâm Ích để trao cho lãnh 
Diên... Thiết tưởng, ai ăn nhằm mấy vị độc ấy cũng chết lăn đùng 
không kịp ngáp mới phải. Có lý nào Trân trúng độc mà còn sông 
được... Tôi lấy làm bực tức vô cùng! 

- Ôi! hơi đâu mà bực tức! Xuân vỗ vai Đăng Thanh nói... Đầu 
thăng Diên phơi nắng trên mật thành kia, chỉ tỏ việc nó làm bại lộ mà 
Trân không hề nhúng môi vào thuốc độc tay ông bào chế... 

- Vâng, có thế chứ! Đăng Thanh ngắt lời Xuân và nói cách đắc 
ý. Nếu nó nhúng môi thì đã chết tám đời rồi, còn đâu! 

- Tôi khuyên ô ông từ nay đừng nghĩ đến việc chiêu hàng hay đầu 
độc như thế nữa. Có đánh thuốc độc chết thằng Trân này, quân giặc 
sẽ có thằng Trân khác lên thay quyền cầm quân, chống cự triều đình 
như thường. Bây giờ chúng ta chỉ có việc đường đường chính chính 
mà đánh chúng nó, phá tan sào huyệt, trừ sạch loạn đảng, đê phục 
mệnh triều đình. 

Nghe nói tiếng “đánh”, Đăng Thanh đồi ngay sắc mặt, đang buồn 
hóa vui, vì sự thật từ hôm Nguyễn Xuân phụng chỉ thay Nguyễn Văn 
Trọng nắm giữ binh quyền trước thành Phiên An, chưa giao chiến với 
giặc trận nào cho ra trận. Đang ức về chỗ mưu trừ Nguyễn Văn Trân 
đề lập công mà hóa thât bại, Đang Thanh vui mừng nghe nói sự đánh: 

- Vâng, xin tướng quân ra lệnh tiền công đi!... Hôm nào bắt sống 
thằng Trân, cho tôi mồ lấy lá gan của nó mà ăn mới được thỏa nguyện. 

Xuân chưa kịp trả lời, Đăng Thanh đã nói tiếp: 

- Vả lại có dụ chỉ của Hoàng thượng hai ba phen giục giã tiến 
công đề đẹp loạn Gia Định cho mau xong việc hắn tướng quân còn nhớ. 
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~ Phải, tôi nhớ lắm! Xuân đáp. Kẻ làm tôi con, nhất là làm tướng 
cầm binh ở ngoài, khi nào đám quên lời thánh chỉ. Có điều mùa này 
đã quá mùa dùng binh mắt rồi, mà thật ra binh lực cũng chưa đủ quyết 
chiến. Những điều ấy tôi đã tâu rõ về triều, chắc được Hoàng thượng 
chuẩn y... Các ông nên tin nơi tơi, tôi định đánh một trận là xong, 
không phải dây đưa. Nhưng hiện giờ chưa đến lúc đánh. 

- Thế thì bây giờ chỉ đóng binh ở đây cho họ ăn no dưỡng sức 
hay sao? Đăng Thanh hỏi lại, có ý bất mãn, vì nghe Xuân mới nói 
chưa phải lúc đánh. 

Vốn người ưa thực hành nhiều hơn đàm luận, Xuân lắng lặng 
tìm chồng giấy công văn, rút lấy một tập giấy viết chân phương hàng 
tám, mỗi trương giáp lề, đều đóng dấu son “Gia Định Quân thứ”, 
trao tay cho Đăng Thanh và nói: 

- Phương lược phá giặc của ta ở tất cả trong này. Giờ tôi ủy thác 
ông cứ y theo đây mà thi hành, mỗi ngày có tôi trông nom kiểm xét... 
Ông liệu thi hành cho đúng, một mai khải hoàn, tôi sẽ tìm một cô gái 
Huế tuyệt sắc, thưởng cho làm tiêu tỉnh - Nguyễn Xuân nói và cười, 
rồi trở lại nét mặt nghiêm chỉnh, - nếu như vi lệnh thì chiếu theo quân 
pháp đấy, nghe! 

Trước mệnh lệnh chủ tướng, Đăng Thanh đã lấy tập giấy công 
văn, chưa kịp xem trong ấy phương lược thế nào, cũng không dám 
hỏi han gì khác. 


* 


Thật thế, bọn Khôi dây loạn và chiếm cứ thành trì Phiên An đã 
lâu ngày, binh triều chỉ thấy tổn hại mà chưa làm gì nổi, vua Minh 
Mạng lấy làm sốt ruột. Thử thời nam bắc cùng có giặc giã nổi lên 
tứ tung, dân gian thường bị mất mùa và khô về việc binh, có ý oán 
thán đời mình không được thái bình an lạc; những lời ấy bay đến 
triều đình, khiến nhà vua bực đọc, đứng ngồi không yên. Chỗ này 
giặc chưa đẹp xong, đã có giặc khác đấy lên chỗ kia, triều đình cơ hỗ 
không đủ bình tướng đề ú ứng phó khắp cả mọi nơi, đến nỗi có mặt trận 
xin binh tiếp ứng rất gấp, mà triều đình thu xếp lúng túng chậm trễ, 
hoặc không còn cơ vệ nào rảnh, có thể sai đi. 
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Huống chỉ Gia Định vốn là đất khai cơ của bản triều, lẽ nào để 
có một bọn cứng. đầu kháng cự mãi được? Nhà vua nóng ruột tiểu trừ 
đám ấy trước nhất. 


Bởi vậy, nội mùa thu năm Ngọ, hai phen vua Minh Mạng hạ chỉ 
thúc giục Nguyễn Xuân tiến binh, miễn là quét sạch ngụy đảng và thu 
lại Phiên An, bất luận đánh đổi với giá đắt nào. 

Nhưng mỗi lần Nguyễn Xuân đều dâng sớ xin hoãn, lẫy cớ rằng 
mùa này mưa gió bùn lây, dùng binh không tiện; vả lại, thế giặc xem 
ra còn to, mà binh triều hiện có trước thành Phiên An không đủ một 
trận quyết chiến, vậy phải đợi mùa là một, thêm binh là hai, mới có 
thể tiền công và nắm cơ tắt thắng. 

Nhân dịp ông dâng ngự lãm và xin châu phê một vài phương 
lược thiết yêu mà ông đã trù nghĩ chín chắn. 

Một là xin dùng ngay binh lực trong khi chưa đánh, thêm với 
ân phụ sở tại, xây đấp chung quanh vòng thành Phiên An, những ụ 
đất cao hơn mặt thành, trên dựng pháo đài chiến lũy, đặt súng thần 
công, để tiện ngắm trúng đích mà bắn vào các kho tàng cùng cơ quan 
phòng ngự của giặc. Công cuộc này lợi tiện cho việc hành binh nay 
mai, nhưng phải thi hành tốn kém một khoản tiền to, - độ mười vạn 
quan! - tự ông không đám quyết định. 

Mà trước khi hành binh, những ụ đất ấy còn có công dụng khuy 
thám nhất cử nhất động của giặc; dù chúng có muốn tâu thoát ra ngoài 
cũng chăng được. Một mặt khác, thủy sư chận hết các ngả sông và bộ 
binh tuần phòng nghiêm nhặt bịt chặt các đường hiểm yêu, không để 
quân giặc tiếp tế lương thực vào đâu được nữa, tự nhiên dần dà đói ăn 
kiệt sức, bây giờ chỉ đánh một trận là bắt sống tất cả. 

Hai là xin cho phép bắt lấy dân đỉnh sở tại Lục tỉnh ra sung 
quân, như thế vừa thuận tiện hơn là cho viện binh từ Thuận Quảng 
hay các miền khác ở Bắc Hà vào. Lính xa đưa đến, không quen khí 
hậu, không thuộc thung thể cho bằng người sinh trưởng ở ngay chỗ 
dùng binh. Ví dụ cứ chiếu đỉnh số năm tên lấy một là vừa. Có điều 
mắt công luyện tập ít lâu rồi mới dùng được. 

Sự thật từ lúc Gia Định có cuộc loạn đến nay, binh triều đã bị 
thiệt hại nhiều; tính cả đến vài ba vạn người, già nửa chết vì tay giặc, 
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non nửa chết về bệnh tật, lam chướng. Triều đình dấu diễm chỗ ấy, 
sợ làm kinh động dân tâm. nếu cứ đem binh đàng ngoài vào tiếp ứng 
mãi, lòng người không khỏi nhốn nháo sinh nghỉ, bởi vậy Nguyễn 
Xuân muốn bắt lính sở tại, vửa được êm thấm, lại đỡ sự phiền phí 
chuyên chở. 

Cả hai phương lược của Nguyễn Xuân đều được vua chuẩn y, tức 
là phương lược Nguyễn Xuân đã giao cho Hoàng Đăng Thanh thi hành. 

Bắt đầu tháng chín, tứ phía ngoài thành, cách xa độ ba trăm 
thước, binh lính và dân phu làm việc tấp nập. Người khuân tre gỗ, kẻ 
vác sọt đất, ai nấy phơi mình trần dưới lò lửa mặt trời, vừa làm vừa 
hát, cho quên sự mệt nhọc. 

Số người phục dịch đông như kiến, cả dân lẫn lính đến ngót ba 
vạn; họ làm quần quật từ sáng sớm đến tối mịt, bởi việc quân cân làm 
gấp rút. 

Đăng Thanh phải cỡi ngựa đi vòng quanh chỉ huy; Nguyễn Xuân 
cũng ra đứng dưới nắng, trông nom chăm chút. 

Không đầy sáu tháng, ngoài bốn mặt thành Phiên An, nổi lên 
bốn chục ụ đất đấp cao như trái núi nhỏ, từ đưới đi lên, có bực xây 
rộng, trên mặt bằng phẳng, có thể dung được hai ba chục người đi lại 
thong thả. Trên mỗi ụ xây vòm gác kiên cố và đặt một cỗ súng thần 
công hướng mũi vào thành. Từ ụ này có đường thông sang ụ kia, 
ngoài cắm cừ tre đẽo nhọn, chằng chịt lây nhau, cốt để đỡ đạn cho 
quân lính khi họ chạy đi chạy lại. 

Tóm lại, ngoài thành Phiên An như dựng lên một lớp thành mới 
bao bọc, mà lại cao hơn; đứng trên vòm gác trông suốt vào trong 
thành, quân giặc cử động gì đều thấy tỏ rõ. 

Công cuộc xây dựng của binh triều sở đĩ đến sáu tháng mới 
hoàn thành, là vì ban đầu thường bị quân giặc thừa lúc đêm tối, lẻn ra 
đốt phá tai hại. 

Lúc bên ngoài mới khởi công, Nguyễn Văn Trân đứng trên vọng 
lâu dòm Ta, trông thấy binh dân tập nập khiêng tre vác đất, hiểu ngay 
là binh triều xếp đặt công cuộc, quyết kế phá thành. Trong ý Trân 
phập phồng lo sợ, nhưng không phải lo sợ mà chịu bó tray chờ chết, 
chăng có sức đối phó lại thế nào? 
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Một mặt, Trân đốc sức thử hạ đào thêm hầm hồ đẻ cất dấu lương 
thực và thuốc đạn, sửa sang lại các chiến lũy cho được kiên có, kín đáo 
hơn. Phàm các chỗ hiểm yếu xem chừng bên địch dòm dỏ nhất, Trân 
đều sai đóng cừ đặt súng, bó trí cách thức phòng thủ khác trước. Nhất 
là từ cửa Tuyên Hóa vào đến đại trại, hai bên đường có chôn địa lôi và 
gài cạm bấy rất khéo; vì Trân đoán trước nay mai binh triều tiến công, 
tất là chú trọng phá cửa Tuyên Hóa hơn cả, dù có lọt vào trong thành, 
cướp được đại trại, cũng phải đánh đổi máu thịt với một giá cực đất. 

Chỉ khô cho nghĩa quân, là những việc phòng thủ ấy toàn phải 
làm mò mẫm ban đêm, vì sợ làm ban ngày, bên ngoài có thể đòm 
thấy. Mà đêm khuya cũng không dám dùng tới đèn đuốc, họ hì hục 
làm mò với nhau, gọi là ánh sáng chỉ có mấy ngôi sao nhấp nháy ở 
không trung chiếu xuống. 

Một mặt khác, Trân kén chọn một bọn trai trẻ, nhanh nhẹn, dám 
hy sinh tính mạng, sai họ đêm khuya lẻn ra ngoài thành, gài địa lôi phá 
vỡ những pháo đài và lũy đất của binh triều đang xây đấp đỡ dang; 
hoặc dùng các vật dẫn hỏa tưới đốt những đồng tre gỗ chất cao như núi. 

Mỗi khi, thủ đoạn mạo hiểm ấy làm xong, họ chạy trở về thành 
được càng hay, nếu rủi ro bị bắt thì đành vươn cổ chịu chết. 

Vì thế, trong mây tháng đầu, binh triều bất ngờ bị giặc đốt phá 
vật liệu và các cuộc kiến thiết, tốn hại vô kể. Nhiều pháo đài xây gân 
xong, bỗng dưng có tiếng nỗ như sâm, đồ ụp thành đồng gạch vụn. 
Không kể những đống tre lá tự nhiên phát hỏa cháy ngùn ngụt, không 
sao cứu chữa được. Có khi giữa ban ngày, quân giặc trá hình thường 
đân, đính tráng làm xâu, cả gan trà trộn giữa đám đông, thi hành thủ 
đoạn đốt phá rồi nhanh chân trốn thoát. 

Nguyễn Xuân tức mình, “phái nhiều cơ lính ngày đêm canh 
phòng ráo riết, bầy giờ công cuộc quân sự mới yên ôn làm tiếp được. 
Việc đáng làm xong vài tháng phải kéo dài đến nửa năm. 

Qua tháng ba năm sau (năm Mùi) thành trì Phiên An bị vây chặt 
chẽ hơn: ngoài vòng vây bằng người thêm vòng vây bằng sắt đá bao 
bọc tứ vi, tưởng chừng con ruồi muốn bay qua không lọt. 

Các tướng sĩ định chắc Nguyễn Xuân ra lệnh tông công ngay, 
sau khi những pháo đài và lũy gạch đã xây dựng hoàn thành, nhưng 
ông lắc đầu cười nói: 
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- Ô! Các người thèm nhạt máu tươi thịt sống lắm thế ư? Đi đâu 
mà vội. Ta để cho quân giặc đói meo với nhau đã, gió thôi đủ ngã lăn 
chiêng, bấy giờ tha hồ các ngươi trổ tài, chỉ đánh một trận là xong. 
Hiện nay, tuy thế chửa phải lúc đánh!... Thong thả dăm ba tháng nữa 
có làm sao! 

Sự thật, Nguyễn Xuân đã có thành toán xếp đặt trong trí, quyết 
làm như người đánh bạc về sáng, có bao nhiêu tiền trong túi trút ra 
hết, chỉ đợi nước bạc là đánh hết một tiếng. Nghĩa là ông muốn khua 
cả hai ba vạn quân một lúc quyết liệt một trận tất thắng với giặc. 
Hiểm vì lúc này hơn một vạn quân mới mộ còn đang luyện tập chưa 
khô ráo thuận tiện, cho nên ông nghĩ không nên đánh vội. 

Tay chưa đánh giặc bằng súng đạn gươm đao, nhưng luôn từ 
mùa thu năm ngoái đến giờ chẳng ngày nào ông quên đánh giặc về 
mặt kinh tế lương thực. Ta đã biết chủ trương ghê gớm của vị danh 
tường này là cắt hết lương thảo quân giặc cho đâu đó đứt đuôi nòng 
nọc rồi sä đánh. 

Trước kia, binh triều chưa dò biết được hết mánh lới của nghĩa 
quân trong thành Phiên An, dù cho canh phòng nghiêm nhặt thế nào, 
họ cũng vẫn có cách đem lương thực ở ngoải vảo tiếp tế luôn luôn. 
Nhất là do đường thủy. Ai không nghĩ trên sông Saigon có thủy sư 
chiến thuyền của Trần Văn Năng cắm trại dầy đặc, tuần phòng đêm 
ngày, thế thì nghĩa quân còn dùng đường thủy vận lương làm sao 
được? Ấy thế mà họ vẫn bí mật chuyền được gạo, bắp, mắm muối 
vào thành mới kỳ! 

Ví dụ đêm khuya trên sông xuất hiện năm mười chiếc tam bản 
con con, trên mỗi chiếc chỉ có một người ngồi với đồ nghề câu cá, áo 
rách nón mê, trông rất tiều tụy, là thủy quân đi tuần phòng bắt gặp, 
chắc không thể nào tưởng tượng những người ấy khác hơn là lũ dân 
nghèo ban đêm đi câu tôm câu cá kiếm ăn. 

- Thuyền nào đi đâu đấy? 

- Bắm, thuyền con đi câu ạ! Trăm lạy các qaun các cậu rộng 
lượng cho con nhà nghèo đi tìm cá đổi cơm, tội nghiệp! 

- Trên thuyền có chở gì thế, đưa khám xem nào? 

277 


'Rlpe/fieulun hoplorg 


Đào Trinh Nhất 


- Khốn nạn! Thuyền bằng. lỗ mũi thế này, ngồi một mình còn lo 
tròng trành đễ đắm, bảo chở đồ gian lận vào chỗ nào không biết!... 
Thưa đây là cái giỏ... đây là gói mồi... đây là gói cơm nắm, để đêm 
khuya đói thì ăn!... 

- Được rồi, nhưng phải đi nép vào mé bờ, không được bơi chàng 
ràng giữa sông nghe! 

Lát nữa tới chiếc thuyền khác, câu chuyện ứng đối tra xét đại 
khái cũng thế. Toàn là thuyền câu tí hon của hạng người bần cùng lam 
lũ, nghe lính tuần thét hỏi thì sợ run lên, nói năng. rất lễ phép Và có 
giọng van lơn, năn nỉ. Giá như lúc ấy có chú lính tuần nào ngẫu nhiên 
cắc cớ, bảo họ thử bơi thuyền đi mau xem nào, tất nhiên họ phải chịu 
phép và chân tướng họ bại lộ ngay. 

Kỳ thật, họ chính là người bí mật vận lương cho giặc trong 
thành. Dưới đít mỗi con thuyền tí hon ấy có buộc giây thông ngầm 
dưới nước, mà đầu mối kia thì đeo những vật nặng, hoặc một bao gạo, 
hoặc một giỏ cá khô, bên ngoài bọc gói vải sơn, nước không thấm 
ướt. Thuyền họ vờ vịt đi câu, chỉ cốt rìu những bọc ấy vào rạch Thị 
Nghè, rồi mở giây thả nó ở một chỗ ước hẹn, chốc nữa có kẻ tài bơi 
tài lặn tự trong thành mò ra lấy, đem vào cho nghĩa quân. 

Có lúc một vài chiếc thuyền vô chủ mà xếp đây vật thực, đậu dưới 
bóng cây bần um tìm kín đáo ở tận bên kia sông, chờ khi lính tuần vừa 
đi qua, mặt sông vắng vẻ, mây chiếc thuyền ấy tự nhiên chạy qua bờ bên 
nọ, vùn vụt như bay, mà không có ai bơi chèo gì cả. Thì ra họ buộc giây 
ngầm, có người núp sẵn trên bờ đối diện chỉ đợi cơ hội là kéo tuột sang. 

Những mánh lới quỷ quyệt đại khái như thế, che mắt thủy sư 
Trần Văn Năng được một độ khá lâu. 

Nhờ vậy mà trên hai nghìn nghĩa quân cố thủ trong thành Phiên 
An, tuy chăng được no nê sung túc, nhưng vẫn thường nhận lương 
thực của đồng chí bên ngoài tiếp tế cho, không đến nỗi quá ư thiếu 
thốn. Mỗi người phải tập quen dạ dày thu nhận vật thực ít đi thì có, 
nhưng đến bắt nó chịu trồng rỗng thì chưa. Một đoạn trên chúng tôi 
đã nói: nghĩa quân nhường nhịn chia phần với nhau, bữa nào nhằm 
phiên ai ra chiến lũy thì được ăn no, lấy sức mà chống giữ, còn kẻ ở 
trại vui lòng ăn ít, gọi là cầm hơi. 
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Song từ khi cái vòng sắt của Nguyễn Xuân bắt đầu vây bọc tứ phía 
ngoài thành, và các cơ mưu vận lương thuở này lần hồi bị khám phá 
chẹn giữ hết, nghĩa quân mỗi ngày một lâm vào cảnh đói khổ hắn hoi. 

Trông thấy mấy kho lương càng ngày càng vơi mãi mà phương 
pháp bù đắp vào không có, Trân lo buồn hết sức. Muốn chỉ trì lâu 
hơn, thế tất anh em phải tự hạn chế sự ăn: từ tướng tá đến quân lính, 
bây giờ rút lại ngày có một bữa và bữa có hai lưng cơm chấm muối. 

Ai nấy nhờ có tinh thần nâng đỡ, cho nên cam chịu cảnh khổ với 
nhau. Có điều dần dà trong mười người hết ba bốn, rồi đến phần nửa, 
vì thiểu ăn mà đuối sức, phát bệnh. Số người liệt nhược nằm ngôn 
ngang trong trại. 

Không kể lúc trước, chỉ nói từ cuối tháng chạp năm Ngọ đến 
giữa tháng ba năm Mùi, binh số của nghĩa quân xóa tên vĩnh viễn hơn 
sáu trăm người, không phải chết vì súng đạn binh triều, mà chết vì 
gạo không đủ no, bịnh không có thuốc. 

Tuy nhiên, người chết cũng giúp được việc, là để phần ăn của 
mình lại cho kẻ còn sống có thê gia tăng mỗi bữa chút ít. 


Tội nghiệp, muốn bỗ sức thêm, mỗi người bóc cả vỏ cây, đào 
cả rễ cỏ, lần mò bắt lấy con chuột, con cóc, hay con rắn mà ăn, tóm 
lại, vớ được thứ gì có thê nhôi vào đạ dày được thì nhôi, bât kể lành 
hay độc. 

Cố Du, tức giáo sĩ Marchand, lá người Tây Dương độc nhất ở 
trong vòng vây, cũng thái nhiên chia xẻ tình cảnh khôn đồn với người 
bôn đạo. 

Trong nghĩa quân, có lẽ đến non nửa theo đạo. Dù đói ăn yếu 
sức, Có vẫn giảng kinh làm lễ, cứu rỗi phần hồn cho họ như thường. 
Nhiều người khuyên Có đi ra, nhưng Cố không chịu. 

- Cha nên lánh ra ngoài cuộc lầm than nguy hiểm này! Họ nói: 
bât quá Triêu đình ra lệnh trục xuât, không cho cha ở trong nước là 
cùng, không có gì thiệt hại tính mệnh mà lo. 

- Không. Cha có sợ chết đâu. Song giữa lúc các con khổ sở như 
vầy, Cha bỏ đi cầu lấy sung sướng phần xác một mình mà đành lòng 
được tư? 
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Cố ung dung trả lời, rồi vui vẻ cầm nâm cơm chấm muối ăn, 
ngon lành không khác mọi người. 

Trong vòng vây, nhà tu hành đạo đức ấy được tôn kính như vị 
thần sống. Nhiều kẻ bệnh tật, lính cũng như dân, nhờ sự chăm nom 
chỉ bảo của Cố mà được tai qua nạn khỏi... Nhất là khi một người 
lính ở chiến lũy trúng đạn bị thương, dù là đêm khuya, Cố cũng thân 
hành đến trại, ra tay băng bó và tìm cách điều trị thương tích cho, bất 
cứ người ấy có đạo hay ngoại. Vì đó nghĩa quân càng cảm phục kính 
trọng, bảo nhau xin rửa tội theo đạo thêm đông. 

Bước sang đầu tháng tư, trên ba chục ụ đất bao bọc thành Phiên 
An đặt súng thần công xong cả, Nguyễn Xuân sai bắn thử mã tài một 
loạt, tiếng nỗ nghe rùng rợn, cốt đề thị uy cho quân dân phản nghịch 
trong thành biết rằng binh lực và khí giới triều đình dữ dội như thế 
đây, chớ có kháng cự đây dưa vô ích. 

Kế lại bắn tờ hiểu dụ vào thành như bươm bướm, khuyên nhủ 
bọn Trân nên tự hối quá đầu hàng, thì triều đình còn châm chước tội 
lỗi cho, nếu để nay mai Đại binh phải dùng sức, làm cỏ thành trì, bấy 
giờ ăn năn không kịp. 

Nguyễn Văn Trân liệu thế binh triều sửa soạn quyết chiến đến 
nơi, mà anh em đông chí và thủ hạ mình kiên nhẫn chịu đựng những 
nỗi đói khát bệnh hoạn đã lâu ngày, số chiến sĩ không đánh cũng chết 
mòn vì thiếu ă ăn, yếu dần vì mang bệnh, tự nhiên trong lòng Trân lấy 
làm đau đớn sầu khổ, muốn tự tử để quân sĩ đầu hàng cho rôi. 


Bấy giờ trong hàng chiến tướng đã tàn khuyết nhiều, từ Mạch 
Tân Giai trở xuống chỉ còn độ mười lăm người đủ sức gượng gạo 
chống chỏi với lũ ma bệnh ma đói, Nguyễn Văn Trân họp chư tướng 
và cai đội các cơ vệ đề bàn định với nhau một lần sau chót, xem nên 
đánh hay nên hàng. 

Trân ứa nước mắt nói: 

- Còn nhớ từ đầu mùa đông năm kia, Lê đại nguyên soái chúng ta 
rút quân về vô thủ thành này, gồm hơn bốn nghìn người trai tráng vạm 
vỡ... Lúc ấy chúng ta binh rộng lương đủ, tưởng là ngày một ngày hai 
có thể cùng nhau phá vỡ vòng vây, tung hoành thiên hạ, cho toại chí 
to và lời thề nguyễn... Không ngờ sao dời vật đổi, thắm thoắt một năm 
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rưỡi nay chúng ta vẫn còn bị nhốt chặc trong lồng bằng gạch này, hơn 
bốn nghìn chiên sĩ hồi nào đã vì súng đạn, vì đói khát tật bệnh làm tiêu 
diệt dần mòn, chỉ còn lại phần nửa, mà phần nửa ấy cũng bị đói khát tật 
bệnh làm yếu đuối, vô dụng đến một phần ba, chắc không còn bao lâu 
cảnh ngộ khốn cùng sẽ lôi cuốn hết... Thấy quân lính khổ sở thê này 
mãi, thật tôi không đành tâm chút nào; hình như vì tôi mà anh em chịu 
nỗi lầm than, mà cuộc kháng cự chăng qua chỉ kéo dài ngày giờ, chung 
quy rồi cũng vô ích... Đạn dược hết dân... lương thực khô cạn... Không 
còn trông mong giải vây quật cường gì được nữa!... Âu là... 

Chỗ này, Trân nghẹn ngào phải nghỉ ngơi một lát mới nói tiếp: 

- Âu là tôi xin đâm cổ tự tử ngay bây giờ, đễ anh em mở cửa 
thành đầu hàng cho đỡ khô sở thì hơn... 

Không ai hẹn nhau trước, mà bấy nhiêu người cùng khẳng khái 
một lòng, nhất thời nhao nhao lên dơ tay trợn mắt và nói với giọng 
quả quyết: 

,__ ~ Không hàng!... Không hàng! Đại ca nên cố sống với chúng tôi 
đên giây phút cuôi cùng, đánh nhau với quân Triêu cho tới khi hết 
sạch cả đạn, hêt sạch cả cơm, hai tay không còn sức câm nôi cây súng 
hay thanh gươm mới thôi!... Chêt thì chết, chúng ta nhât định không 
hàng! 

- Thế là anh em quyết chí kháng cự tới cùng? Trân hùng dũng 
hỏi. 

- Vâng! Cứ đánh! Chư tướng đồng thanh trả lời. 

~ Tất cả anh em chiến sĩ cùng nhất tâm chăng? 

~ Nhất tâm lắm!... Vì chúng tôi biết rõ sở nguyện của họ: đánh 
cũng chết, hàng cũng chết, vậy thà đánh mà chết với nhau oanh liệt 
còn hơn. 

- Anh em vui vẻ chịu đựng mọi sự đói khát thiếu thốn,theo đuôi 
kháng chiên tới phút sau chót, cùng tòa thành trì này cùng còn mất, 
có phải thế chăng? Trân hỏi lại căn vặn. 

- Vâng, đấy là bản tâm của chúng tôi! Chư tướng đáp lại dũng 
được. 

- Ai nấy nhất đức nhất tâm, không có mảy may nào do dự hay 
là ân hận chứ? 
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- Vâng, chúng tôi xin thẻ! 

- Được, thế thì còn nói gì!... Tôi xin giữ cái thân tàn này lại để 
cùng anh em sống thác có nhau!... Nhất định rằng binh triều có giỏi 
bước qua trên thây xác chúng ta mới vào lọt được thành này... Ngày 
giờ chúng nó tiến công sắp sửa đến rồi đấy, anh em ta có sức phòng 
bị kháng chiến nghe! 

Chư tướng nghe Trân nói cùng tuốt gươm hoặc mã tấu đưa lên 
cao, tỏ ý thê nguyên phục mệnh, rồi tản tác đi ra chiên lũy. Ai nây đêu 
có vẻ hăm hở, khẳng khái quyết chiến đến cùng; tinh thần mạnh mẽ 
giúp họ quên cả mọi nỗi xác thịt vất vả. 

Thật quả mấy nghìn chiến sĩ còn sống ngắc ngoải trong thành 
Phiên An, từ viên tướng lĩnh đến một tên quân bực chót, từ kẻ đang 
nằm ốm liệt trên đống rơm cho đến những người còn đủ sức múa 
được thanh gươm sai khiên khâu súng, không một ai chịu nghĩ tới sự 
đầu hàng; mặc kệ thiếu ăn, mặc kệ tật bệnh, mặt kệ tình cảnh khốn 
đốn gần đến cực điểm. 

Trước khi Trân họp tướng sĩ để hỏi ý kiến như trên đây vừa kề, 
người ta đã bàn định riêng với nhau, cân nhắc lợi hại và quyết chí 
kháng chiến đáo để rồi. Họ mạnh bạo xét bàn thời cuộc, tự đặt ra câu 
hỏi, tự đáp lấy đúng theo lý sự, rôi rút ra một kêt luận đánh chêt thì 
thôi, cả trăm phân trăm không nên bó tay nộp mình. 

- Hiện thời tình trạng chúng ta đi đến chỗ nào? 

- Chúng ta đang đi đến chỗ tuyệt lương, sắp hết đạn dược, chết 
khô cả lũ với nhau trong vòng vây này. Vì thế nảy ra ý nghĩ hàng 
quách cho rồi! 

- Nhưng hàng đề làm gì? 

- Để cho tướng sĩ đỡ phải chết đói khổ thân. 

- Song ta nên nhìn biết Minh Mạng hoàng để là người rất nghiêm 
khắc, nhẫn tâm, bây lâu oán giận chúng ta đên tím gan bâm ruột, ví dụ 
chúng ta có hàng cũng chăng được tha thứ cho sông nào! 

- Ấy đó, hàng để mong mỏi chết đói, nhưng hàng lại bị chết 
chém, thê thì chúng ta cứ đánh mà chêt, không hơn là tự đưa đầu ra 
nhờ người ta chặt hộ ư? 
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Nghĩa quân lý luận với nhau như thế, cho nên ai nấy vui lòng 
chịu đói chịu khổ mà chống giữ với binh triều đình, không ai có chút 
biến tâm hay hồi hận. 

Sở kiến của họ quả không lầm đoán sở định của nhà vua. Sự 
thật, từ hôm tháng giêng, Nguyễn Xuân đã tiếp được mật chỉ do một 
vị quan khâm mạng từ Huế đem vào, dạy ông phải “tiểu trừ đảng 
ngụy một cách thăng tay, không cần thương xót Nhà ngươi được phép 
tiện nghỉ hành sự: đạp thành Phiên An thành đất bằng, giết quân phản 
nghịch cho tiệt nọc. Tất cả tướng sĩ nên gắng sức vì nước lập công, 
sớm được khải ca, không phục tòng trẫm ủy thác, mong đợi”. 

Cứ theo ý nghĩa mật chỉ thế ấy dù nghĩa quân có ra hàng cũng 
chẳng thoát khỏi tru lục. Hôm trước Nguyễn Xuân bắn tờ hiểu dụ vào 
thành, ngọt ngào khuyên bảo người ta quy thuận, bắt quá là một cách 
nhử mỗi vào cạm bẫy vậy. 

Thế rồi đến ngày mười ba tháng bảy... 


* 


Trước ba ngày, nghĩa là từ sáng mùng mười, Nguyễn Xuân điều 
khiển các cơ các đội lục tục kéo đến đàn trận khắp bồn phía thành, với 
tất cả khí giới vật liệu để dùng vào việc công phá. 

Hình như các đội quân chủ lực đều dồn cả về mặt tiền, nhất là cửa 
Tuyên Hóa, vì hình thế lợi tiện cho cuộc hành binh, cả bộ lẫn thủy, cho 
nên ba mặt kia chỉ để một lớp quân mỏng, cốt án ngữ không đề giặc tâu 
thoát, thế thôi. Càng ở phía ấy có nhiều đầm vũng sình lầy, càng lơ thơ ít 
quân, cách máy chục thước mới để một nhóm; Nguyễn Xuân đồn rằng 
trong thành đói ăn với bệnh hoạn lâu ngày, chẳng còn được bao nhiêu 
chiến sĩ, đù có muốn thoát thân mặt hậu cũng không qua lọt vòng vây. 

Tính ra bình triều lúc này đông đến hai vạn rưỡi người, để vây 
đánh một tòa thành trì rộng chưa đầy 200 mẫu đất và trong đó chỉ còn 
độ 2500 quân giặc, mà hết một phần ba đã kiệt lực, không cầm nổi 
binh khí. 

Số hai vạn rưỡi Ấy, ngót một vạn là lính sở tại mới mộ và luyện 
tập chừng đăm tháng nay, thêm ba bốn nghìn thổ binh Chân Lạp mà 
Trương Minh Giảng vừa đem ở Nam Vang xuống trợ chiến. Hạng lính 
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này, cho uống ba hớp rượu vào, xách dao xông pha trận mạc, không 
kể sống chết; bởi thế, Nguyễn Xuân sắp đặt vào hàng tiền tuyến, để 
họ che đỡ mũi tên hòn đạn cho quân lính nhà. 

Đối với thành Phiên An bị vây gần hai năm, lực lượng binh triều 
như thế, không khác gì núi Thái Sơn sắp sửa đè xuống quả trứng. 

Chiều hôm 12, Nguyễn Xuân đời bản doanh đến đóng sau một 
mô đât đôi diện với cửa tiên đê tiện việc chỉ huy tướng sĩ, trên nóc 
trại cắm lá cờ “Lệnh” bay phâp phới. Giặc đứng trên vọng lâu trông 
ra tất thấy rõ ràng. 

- Bắm nguyên soái, mệnh hệ ba quân cốt ở ông tướng, sao 
nguyên soái lại cắm trại ở chỗ bộc lộ quá thế này? Một viên tướng 
của Nguyễn Xuân nói, tỏ ý muốn can ngăn. 

~ Bộc lộ thì có làm sao! Nguyễn Xuân cau mặt hỏi lại. 

- Thưa, quân giặc sẽ nhắm chỗ này làm đích mà bắn thì nguy... 

- Ô! Nhà ngươi thật thà quá! Binh pháp hư thực, thực hư, thế 
mới khó lường... Quân giặc có nhiêu đạn thì cứ nhăm vào đây mà 
bắn, ta càng mừng!... 

~ Dù sao mặc lòng, chúng tôi muốn van lơn quan nguyên soái 
đóng trại cách xa độ vài ba trăm thước nữa thì hơn! 

- Không, tướng lệnh chỉ có một lời, chứ không có hai. Nhà 
ngươi có sợ chêt thì ta cho phép cắm trại cách xa đằng sau; còn ta thì 
nhất định đóng chỗ này để chỉ huy hiệu lệnh cho dễ... Rồi ai tận lực 
hay nhút nhát, không qua được mắt ta! 

Nguyễn Xuân hậm hực trả lời, rồi thét bảo quân lính đào sẵn một 
cái hố sâu ở bên mô đất, kích thước liệu chừng một thân người nằm lọt. 
Khi quân lính đào xong, ông trỏ tay vào hồ và nói khảng khái: 

~ Phen này ta không trừ xong giặc Khôi và thu phục thành Phiên 
An lại cho triêu đình, cho phép chúng bay chặt đâu ta rôi đạp thây ta 
xuống hồ này, nghe! 

Một lát ông nói tiếp, ra vẻ trực tiệt: 

- Bất kỳ tướng sĩ lớn nhỏ, mai sáng hễ ai ra trận không làm hết 
bổn phận, thì ta chặt đầu người đó trước, nghe chưa! 
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Nội đêm, ông loan báo cho tướng sĩ các pháo đài chiến lũy biết 
rõ hiệu lệnh và giao hẹn đâu đó túc trực ứng chiên. 

Mờ sáng hôm 13, một hồi tù và thổi ra hiệu vừa dứt, súng thần 
công đặt trên pháo đài chung quanh ngoài thành, đồng thời phát nỗ, 
kế tiếp liên thanh, khạc đạn tứ tung vào thành, ầm ầm như trận mưa 
sắm sét. 

Từ giây phút ấy, binh triều bắt đầu bắn phá thành Phiên An. 

Chiến lược của Nguyễn Xuân cốt đánh bằng đại bác thần công 
trước, một là hủy phá những cơ quan quân sự của giặc ở trong thành, 
hai là dọn đường cho binh sĩ xung phong đột trận sau. 

Suốt từ mờ sáng cho tới đúng trưa, mấy chục cỗ thần công của 
triêu đình nạp môi nọ bắt môi kia, tung vãi vào thành đên hai trắm 
viên đạn. Khói và cát bụi bay lên mịt mù. Nhà cửa trong thành đỗ ngã 
lung tung, phát hỏa nghĩ ngút. 

Tướng sĩ hí hửng bảo nhau: 

- Quân giặc chắc hẳn nát nhừ ra cám tất cả! 

Người ta có tin tưởng ấy, vì từ lúc binh triều khởi công, bắn vào 
đữ đội và thế, tuyệt nhiên không thấy giặc xôn xao kháng chiến, cũng 
không nghe chúng bắn trả lại một phát súng nào. Ai nấy cầm chắc 
phen này phá thành dễ như trở tay, ngon như gỏi. 

Bởi vậy đến trưa, tuớng lệnh truyền nghỉ bắn thần công và hô 
quân sĩ rút đoản đao nhât tê xông tới hãm thành, tứ phía tiêng người 
reo hò vang dậy, đồng thời bức đến chân thành, nghe ô ạt rùng rợn như 
nước lụt vỡ đê, chảy túa vào binh nguyên, không có sức nào ngăn nôi. 

Chẳng ngờ sức ô ạt rùng rợn ấy đến cách xa chân thành khoảng 
năm chục hay một trăm thước, bỗng dừng hăn lại. Những hiệp sung 
của quân giặc bắn vãi như mưa, đón rước họ ở nửa đường; vật ngã 
hàng tiểu đội nằm ngồn ngang khiến bọn đằng sau khiếp đảm, phải 
đứng sửng lại, không đám tiễn nữa. 

Họ phải nằm rạp xuống lề đường và bờ ruộng đề tránh đạn giặc, 
mặc dâu hiệu lệnh hò hét cứ tiên. 

Thì ra những lúc thần công vãi đạn vào thành, quân giặc làm thính 
giả chết, không hè lên tiếng trả lời, chỉ núp kín ở những hầm hồ đào sẵn 
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bên chân thành. Trên miệng hầm đậu bằng tắm ván, lót mấy lớp rơm rạ 
nhúng, nước, đủ đạn thần công có rơi nhằm cũng vô hại. Chờ khi binh 
triều sắn số tới gần, chúng mới nhoi lên ứng chiến, bắn ra loạt nào trúng 
đích loạt ấy, thành ra binh triều tử thương rất nhiều. Nhất là thổ binh 
Chân Lạp mà ta cho đi trước con đường, chú nào chú nấy hơi có hơi 
men ngà ngà, hùng hỗ dấn vào trước tiên, bị vài hiệp đạn, liền múa đao 
quay trở lại, vừa chạy vừa la, mặc kệ trật tự và kỷ luật. Bọn thổ binh â ấy 
làm cho hậu đội chen lần, dày đạp lên nhau, và bị thương tích vô số, đến 
nỗi muốn tiền cũng chẳng được, vì hàng ngũ đã vỡ lở mắt rồi. 

Nguyễn Xuân gào thét rát cỗ, và chính tay phải chém chết mười 
mấy tên lính tại trận, mới bắt buộc được quân sĩ khỏi xôn xao tháo lui. 

Ông nghiêm lệnh tướng sĩ phải có sống chết ở ngay chỗ họ đã 
đến, không tới hơn nữa thì thôi, nhưng không được lùi lại. Theo ý ông 
muốn, tiền được phân tắc nào hãy giữ vững phân tắc ấy rồi sau sẽ liệu. 


Trời nắng như thiêu như đốt, quân sĩ phải xoay trần ra cầm cự 
với giặc. Tốp nàp gặp được chỗ có bụi tre bóng mát còn khá; nhiều 
người phơi mình dưới lò lửa mặt trời, lại làm bia chịu đạn của giặc mà 
chẳng dám oán thán nửa lời. Hơi hám ở những thây ma ngồn ngang 
trước mắt, làm họ đủ ghê tởm, khó chịu. Trời còn ban ngày, không thê 
nhặt nhạnh thây ma ấy mà chôn cất hay đem đi đâu, vì hễ họ nhô đầu 
thò mặt lên, khác gì gọi giặc mà bảo tôi đây, xin ngài bắn hộ. 

Cuộc tấn công buổi trưa thất bại và thiệt thòi khá đau, nhưng 
Nguyễn Xuân thành thực tự trách mình nhiều hơn là đồ tại bộ hạ bắt 
lực. Ông cho cuộc tấn công này chỉ là thí nghiệm dò thử sức giặc thế 
nào, sự thành bại không đủ khinh trọng và cũng không đụng chạm 
thay đổi gì chiến lược đã định. Hỏng keo này ta vật keo khác, miễn 
đến chung kết hạ được kẻ đối thủ thì thôi. 

Liền ngay lúc ấy, ông truyền lệnh cho quân sĩ nghỉ ngơi dưỡng 
sức, rồi một mặt sai lính hỏa dầu bắc bếp thật xa, nấu cơm và nắm 
đem lại trước thành cho quân sĩ ăn; một mặt vời họp Trương Minh 
Giảng, Hoàng Đăng Thanh, Thái Công Triều cùng các bộ tướng lớn 
nhỏ, để đặn bảo cơ nghĩ. 

Ông bảo chủ tướng: 

- Các ông cô giữ hai bên tả hữu và mặt hậu cho kỹ, nếu quân 
ta không vào lọt thì thôi, nhất định không cho một tên giặc nào tầu 
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thoát... Một mình tôi đương cự mặt tiền, thế nào mở một huyết lộ cho 
quân ta vào thành Phiên An. Ta sẵn thuốc đạn, cứ nã mãi thần công 
vào, không hôm nay thì mai, không mai thì mốt, sớm muộn chúng nó 
cũng phải tiêu diệt... 

- Vâng, quan lớn dạy rất phải, Thái Công Triều nói giọng nịnh 
khéo. Chúng nó như ngọn đèn sắp hết dầu mà binh lực triều đình ở tay 
quan lớn điều khiển, như cơn gió to, tất nhiên thôi tắt đèn kia đến nơi. 


Nguyễn Xuân nhìn xéo Công Triều, nhưng không để ý gì câu 
hắn vừa thù phụng: 

- Từ giờ phút này trở đi, chúng ta đánh thành cả ngày lẫn đêm; cứ 
sau mấy hiệp súng thần công, lại khua quân sĩ tiến lên xung phá một 
lượt, kỳ cho hăm thành mới thôi!... Chư tướng đều phải cô sức nghe! 


Chập tối, bao nhiêu miệng súng thần công thi nhau khạc đạn 
vào thành. Tiếng nỗ đùng đòanh liên tiếp đữ dội hơn trước. Những 
chỗ gọi là dinh trại kho tàng quân giặc đều bị cài bẫy tứ tung, cơ hồ 
không còn mái nhà hay bức tường nào nguyên lành. Nhiều cây to 
cũng bật gốc, đồ gãy ngả nghiêng. Quân giặc đã phòng bị ẩn núp kín 
đáo, chẳng thiệt hại gì; duy có thường dân bị tan nát nhà cửa và tử 
thương rất nhiều nhất là đàn bà con trẻ. Những tiếng kêu gào thóc lóc, 
vang động tới bên ngoài. 

Đầu canh hai, binh triều lại reo hò xung sát đến chân thành. 
Quân lính tiến trước, dân phu khiêng vác nào thang, nào móc, nào 
bao cát, nào vật liệu hỏa công, râm rộ theo sau. Bao nhiêu mãnh lực 
dồn cả mặt tiền, cốt phá cửa Tuyên Hóa lấy lối vào thành, còn ba mặt 
kia chỉ là hư ứng. 

Giặc cũng biết thế, cho nên đem hết tỉnh lực chống giữ ở cửa 
tiền. Chính Nguyễn Văn Trân xông pha đốc chiến, lăn lộn giữa vòng 
khói đạn, không biết nguy hiểm là gì. 

Lần này cũng như lúc trưa, quan quân đến chân thành bị chống 
cự hết sức kịch liệt, đầu hỏa và bắn tên lửa tung tóe, thiêu đốt quan 
quân và khí cụ cháy rụi. Kẻ chết, người bị trọng thương, nằm chồng 
chất lên nhau trước cửa Tuyên Hóa. 


Lúc tiến lên xung sát, quan quân thắp, đuốc sáng trưng còn quân 
giặc thì đánh mò, lại ở trên cao đánh xuống, được thế mạnh hơn. 
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Chúng cứ nhằm vào đám sáng mà bắn vãi, làm quan quân tốn hại 
nhiều quá, đành phải rút lui. 

Qua ngày thứ hai, cả ban ngày lẫn đêm, quan quân bốn lần bắn 
súng thần công tàn phá trước rồi bộ binh tiền vào sau ra sức xung sát, 
nhưng lần nào cũng bị giặc kháng chiến rát quá, không làm thế nào 
mà leo lên thành được. Mỗi lần thiệt hại đến hàng nghìn người là ít. 

Giữa trưa, người ta đứng trên pháo đài dòm vào trong thành, 
thấy cảnh tàn phá la liệt, ghê thảm tột bực, thế mà quân giặc vẫn có 
thủ, kháng cự, nhuệ khí chưa nhụt tí nào. Chúng quân tụ từng nhóm 
đdăm ba chục người, mình trần trùi trụi, đầu đội tàu lá hoặc chiếc 
khăn vuông rách tả, để che ánh nắng khốc hại của mặt trời chính ngọ. 
Người nào cũng cầm khí giới lăm lăm trong tay, không rời ra giây 
phút. Thấp thoáng vô số đàn bà con trẻ, đầu đội rỗ cơm, tay xách vò 
nước, đem tới phân phát cho các chiến sĩ. Hình như mỗi người chỉ có 
một phần cơm nắm nho nhỏ, mà không có đồ ăn gì cả, bày tỏ ra lương 
thực của họ đến lúc khô kiệt lắm rồi. Dòm thấy nhiều người cởi trần 
phơi rõ bộ xương gầy còm thì biết. 

Tuy vậy, chúng vẫn hăng hái chiến đấu, lấy sức một chống chỏi 
lại trăm, khiến cho quan quân ngã lòng và có vẻ lo sợ. Tướng sĩ thầm 
thì bàn nhau, tỏ ý ao ước hãy tạm đình chiến, để chờ địp khác có binh 
lực hùng hậu hơn và luyện tập đầy đủ hơn, mới hạ nỗi quân giặc. 

Thầy đội Lê Viết Thành, vốn tính nóng nảy, đã bị đạn trúng vào 
mang tai trong trận đánh lúc đêm, mà không được mây ông điêu hộ 
quân thứ chăm nom rịt thuốc tử tế, có ý bực dọc, thở giọng oán hờn 
quan trên ra mặt. Lại công nhiên phiến động binh sĩ nên bỏ hàng ngũ 
mà trồn đi, tội gì phải hy sinh tính ¡ mệnh vô ích, viện cớ rằng đánh trận 
có thắng, công danh ân thưởng, tất cả về phần người trên, chứ lũ tiểu 
tốt được gì mà xông pha tên đạn, bao giờ cũng lũ tiểu tốt chết trước. 


Nguyễn Xuân kiểm điểm lại binh só, tính ra trong hai ngày sáu 
trận huyết chiến, đã tổn thất hơn năm nghìn người. Có cơ vệ chết 
sạch. Vì dụ cơ Hùng Võ và mây đội thô binh Chân Lạp của Trương 
Minh Giảng đưa từ Nam Vang về, đêm lại không còn được hơn mười 
mạng sông sót. 

Nay quân tâm xao xuyến, nếu để sinh biến thì nguy, thế tất phải 
ra uy một vài và làm cho tướng sĩ nô nức mới được. 
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Sẵn có câu chuyện Lê Viết Thành xui giục quân lính đào ngũ, 
Nguyễn Xuân liền sai chém ngay thây đội ấy, bêu đầu khắp các pháo 
đài chiến lũy để cho binh lính thấy mà kiêng sợ. Ông lại hiểu đụ các 
quân với những lời quyết liệt sau này: 

~ Phàm trong quân ta, ai nói đến tiếng lui, đều chiếu quân pháp 
xử trảm tức khắc như tên đội Lê Viết Thành này. Ai nấy trông đó làm 
gương! Bản soái nhất định nội nhật ngày mai dẫn tướng sĩ vào thành 
Phiên An uống rượu khao thưởng. Vậy bất cứ ai cũng phải cố gắng một 
trận cuối cùng, theo hiệu cờ tiếng trồng mà tiến; sau khi hạ thành, mỗi 
người đều có phần thưởng, và kho tàng tiền bạc của giặc còn bao nhiêu, 
cho phép các nguơi lấy hết. Ngày mai lâm trận, kẻ nào nhút nhát thụt 
lùi, trái với hiệu lệnh, tất bị chém chết tại trận, quyết không dung thứ! 


Sự thật, kho tàng tiền bạc của giặc chăng còn gì, điều á ấy Nguyễn 
Xuân thừa biết. nhưng ông cứ giao hẹn quân sĩ cho cướp lấy chia 
nhau, để họ có nhiều hy vọng mà ganh nhau chiến đấu tận lực. Quả 
nhiên ông khéo kêu gọi lòng sợ và lòng tham của quân sĩ, khiến họ 
đang chán nản lo ngại, bỗng trở lại hăng hái, ai cũng lăm le muốn 
xông vào thành Phiên An trước. 

Qua sáng hôm sau, Nguyễn Xuân chuyên hết thần công lại mặt 
tiền dữ tợn, làm vách thành sát vỡ mấy chỗ. Nhưng giặc mạo hiểm 
khói đạn, khuân gỗ đá hàn gắn lại ngay. Kẻ nọ trúng đạn ngã, kẻ kia 
tiếp tay lập tức, không. hề sợ chết. Mọi người đã hốc hác, mỏi mệt 
lắm rồi, mà sức cự chiến còn hăng đáo đề. Có lẽ chúng còn nhịn đó 
mà đánh là khác. 

Xế chiều, tiếng súng mới ngớt, tính lại không biết bao nhiêu viên 
đạn quăng vào một góc thành mà không phá vỡ. Nguyễn Xuân tuốt 
gươm, hò thét quân sĩ tiến lên; một mặt, sai một đoàn tượng binh gồm 
mười lăm con voi chiến rất lực lưỡng, xông vào phá của Tuyên Hóa. 


Từ lúc bấy giờ cho đến nửa đêm, trước sau bốn lần quan quân 
hô leo vào thành lại bị giặc đánh gạt ra. 


Nguyễn Xuân vội vàng rút lẫy tám phần mười binh lính trấn giữ 
cửa hậu và hai bên tả hữu, đem lại tiền môn, nhất định đánh tiếng bạc 
chót. 


Mãi tới đầu trống canh năm, quân giặc chống giữ ở cửa Tuyên 
hóa luôn ba đêm ngày, người nào người nấy mệt lả kiệt sức hầu như 
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không cử động nồi khí giới nữa; bấy giờ quan quân mới ồ ạt phá trọc 
cửa thành mà lọt vào thành ngoại. 

Nguyễn Xuân dẫn một toán lính trèo lên mặt thành, thấy quân 
giặc năm sông ‹ sượt gối đầu lên nhau, mắt lờ đờ, miệng há hóc, người 
đã chết cứng rồi, kẻ còn hoi hóp thở. Bước vào vọng lâu, cảnh tượng 
cũng thế, chứng tỏ bọn giặc trần giữ cửa thành đã mạnh bạo kháng cự 
đến phút cuối cùng, đến hơi thở sau chót. 

Ông gọi Thái Công Triều lên xem có nhận diện được ai không, 
Công Triều giơ đuốc soi đám tử thi xếp hàng ở vọng lâu, nhìn ra mây 
mặt mà hắn quen biết: 

- Bấm, thằng này là Lưu Tín, thằng này là Nguyễn Văn Đà... 
còn thằng có râu, tay cầm đại đao này chính là Nguyễn Văn Trân, 
làm đầu đảng từ lúc Khôi chết đến giờ... À! Mình nó còn hơi nóng, 
hình như chưa chết... Vết thương ở cô đây, chắc nó tự cắt, nhưng xem 
chừng không phạm lắm. 

Công Triều nhận đúng, chính Nguyễn Văn Trân. Luôn ba đêm 
ngày, Trân ở trên vọng lâu, đốc chiến mặt tiền, quên cả ăn ngủ, cho 
đến lúc quá nửa đêm nay, liệu thế cửa thành bề nào cũng bị phá vỡ, 
Trân bảo một người thủ hạ chém hộ mình chết đi cho khỏi bị bắt mang 
nhục. Người thủ hạ ấy thương xót chủ tướng, hoặc gân tay đã yếu, 
cho nên vội đưa một nhát gươm không được mạnh lắm, rồi tự tử ngay 
bên cạnh. Nhát gươm ấy còn níu giữ hơi thở mong manh của Trân, 
khi Công Triều Soi đuốc nhìn mặt và nói ồn ào, làm Trân hồi tỉnh, mở 
mắt thấy Triều, uất khí vận lên, nghiền răng và nói trắng trợn: 

- Mày đấy à, thằng khốn kiếp! Mày phản bội chúng tao để cầu 
phú quý, rồi xem này có được hưởng không, nhớ! 

Trân nói xong, nắc lên mắy cái rồi tắt nghỉ. Công Triều đang tay 
chặt đầu người bạn đồng chí cũ, xách xuống thang lầu. 

Trong lúc đó quan quân vẫn phải hò hét đánh nhau với giặc 
từng bước; từ đấy cho tới phá được vòng thành nội vào đến đại dinh, 
bị những địa lôi hầm hồ cạm bẫy của giặc sắp đặt rải rác bên đường, 
làm cho tử thương vô SỐ. Hai bên đánh nhau ở đường phố Saigon. 
Qua mỗi chòm cây, mỗi góc tường, quan quân đều gặp một tốp giặc 
mai phục trổ ra đánh cực dữ tợn. Đến khi chúng đâm chém đã thèm 
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và kiệt quệ gân sức mới chịu buông khí giới để cho quan quân bắt 
trói. 

Chúng đã thực hành được sở nguyện, là chết thì chết, thua thì 
thua, nhưng bắt buộc binh triều phải mua cuộc thắng trận bằng một 
giá rât đắt. 

Gần sáng, quan quân vào lọt cả hai lớp thành, thế mà còn phải 
bồi thêm vài nghìn mạng người, và đánh bất kế sống chết, tới lúc mặt 
trời lên cao ba trượng, mới quét sạch những tốp giặc chòm giặc nhóm 
mai phục tứ tung, xó nào cũng có. Vì thế quan quân nổi cục, trông 
thấy thường dân hoảng sợ giắt nhau đi trốn, cũng đuôi theo bắn giết, 
bảo họ là giặc. Tội nghiệp thường dân bị vạ giận cá chém thớt mà 
phải uông mạng cũng nhiêu. 

Người ta dồn cả tù binh - gồm cả chiến sĩ và một số đàn bà con 
trẻ, thân quyến của giặc, - tụ họp ở một khu đất trước mặt hành cung, 
đếm được 1994 tên. 

Duy có một đứa tuy còn bé bỏng nhưng rất quan hệ, là cậu bé 
Lê Văn Cừ, con Lê Văn Khôi, không thây có mặt trong đám tù binh 
mà Thái Công Triều đã tìm đi soát lại rất kỹ. 

Nó còn sống hay đã chết giữa loạn quân rồi? Mặc kệ phải tìm 
kiêm cho ra, nêu đề sót mât thăng nhỏ ây, triêu đình sẽ trách cứ không 
phải chuyện chơi. Biết đâu chăng có dư đảng cứu thoát nó đi chỗ nào, 
rồi tôn làm minh chủ, mưu toan phục thù phiên loạn nữa thì nguy to. 

Nguyễn Xuân giục giã bộ hạ chia nhau tứ tán đi lùng trong 
thành, phải tập nã thằng ngụy tí hon ấy cho kỳ được, nếu quả nó chết 
trận thì đem xác về nỘP. 

Họ lần mò đến một cây đề cổ thụ rườm rà sầm uất, ở cạnh miễu 
Hội đồng (tức Hiền lương từ của nhà Nguyễn lập ra, thờ những văn 
võ có công lao khai quốc), thấy gốc cây có một cái hốc to, bên trong 
vùng rộng, trải một chiếc chiếu mà còn thừa chỗ. Tương truyền thuở 
xưa Hoàng tử Cảnh, chơi đùa với mấy bọn trẻ, thường đến ân náu 
trong hốc ấy, kín đáo hiểm hóc, lũ bạn tìm mãi không ra. 

Bọn lính thắc mắc, đồ chừng trong hốc không khéo còn có một 
hai tên giặc ấn núp, bèn bảo nhau đòm vào thử coi. 
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Một người vạch tàu lá ngồi che ngoài, chui đầu vào đòm giây 
lát, vội vàng thụt ra, mặt đây vẻ kinh ngạc: 

- Ghê quá! hắn nói và tắc lưỡi: 

- Cái gì thế? Mấy bạn đồng sự xúm hỏi. Thấy rắn có mào hử?... 
Phải rồi, hốc cây cô thụ thường sẵn hồ ấy. 

- Ghê quá, các anh ạ! Chú lính kia trả lời. Không biết là người 
hay ma quý hiện hình? Trên manh chiêu rách một cái xác năm xoài, 
giữa ngực cắm con dao găm ngập lút cả lưỡi, máu còn đẫm ướt chung 
quanh; bên cạnh, một thằng bé ở trần đen thui, đầu trọc lóc, ngồi gục 
mặt xuông, nghe như khóc thâm; gân đây, một hũ nước, một năm 
cơm ăn đở dang... Trông cảnh tượng thật âm u, dễ sợ... 

- Anh nói thằng bé? 

- Phải, trông nó còn bé lắm, tôi cho bảy tám tuổi là cùng... Không 
lẽ thằng ranh con ấy giết người kia rồi ngồi bên mà khóc? Hay yêu ma 
biến hóa ra thế để nhát anh em mình chăng? 

- Dễ thường thằng bé là Lê Văn Cừ đấy, báo hại chúng ta đi tìm 
mãi! 

- Nhưng còn người có dao găm đâm lút vào ngực kìa? 

- Biết đâu?... Chỉ biết thấy có nhân mạng khả nghi thì chúng ta 
điệu cả đứa chết đứa sống, đưa về trình báo quan trên, kỳ dư mặc kệ 
thiên hạ... Đã thấy mà không trình báo, vạn nhất là chuyện quan hệ, 
chúng ta tất bị trách cứ... Có phải thế không? 

- Thế thì phải! 

Cả bọn phụ họa tán thành rồi kéo thằng nhỏ ra trước, xác chết ra 
sau, kẻ đất người khiêng, trở về đại trại. 

Họ kinh ngạc hơn nữa, là khi kéo xác chết ra ngoài hốc cây, 
nhận thấy diện mạo đàn bà, chính thật là mọi người con gái còn trẻ 
măng. Giữa đường, người ta cố dỗ dành, hăm dọa, vỗ về thằng bé, 
muôn cạy miệng nó, nhưng đều vô hiệu. 

~ Có phải em là Lê Văn Cừ không? 

- Mày không nói thật, tao vặn cỗ chết. 

- Chính mày giết người con gái kia phải không? 
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- Hay là ai giết, mày nói đi? 

Dỗ ngọt, dọa già, gạn hỏi thế này thế khác, thằng bé một mực 
ngậm miệng làm thinh, chẳng chịu nói năng ừ hữ gì hết. 

Bọn lính dẫn thằng bé về tới công đường. 

Thái Công Triều lúc ấy cũng ở công đường thấy dẫn thằng bé 
vào, liền chụp lấy nó và nói hớn hở: 

- Trời ơi! Thằng ngụy con đây rồi, thế mà đi tìm mãi. 

- Ông nhận diện đúng nó là Lê Văn Cừ, con Khôi? Trương Minh 
Giảng hỏi. 

- Bấm vâng, tiểu tướng đã nhẫn mặt cha con nhà nó!... Rõ giếng 
thìu đìu, không thê lầm lẫn được. 

- Còn cái xác chết để ngoài sân kia là ai? 

Công Triều ra sân xem xét tử thi và vết tích cẩn thận, rồi trở vào 
thở văn thở đài: 

- Tiếc quá, nó tự tử mắất!... Đáng lẽ nên bắt sống con ngụy cái 
này mà để triều đình chính pháp làm gương thì phải. Tôi nhận đích nó 
là Thị Tần, em ruột Nguyễn Kiểu; cả hai anh em cùng trung thành với 
quân ngụy... Thằng anh đã tử trận năm ngoài; con em thì lâu nay đóng 
vai hộ vệ thăng Cừ. Hăn nó sợ tôi, cho nên tự đâm ngực chêt trước đây. 

Công Triều đoán trúng. 

Trước mấy hôm thấy binh triều rục rịch công thành, Trân đã 
chọn cái hôc cây cô thụ bên miêu Hội đông và đặn bảo cô Tần. 

~ Phen này quân địch sắp sửa đánh ta dữ dội lắm đa, cháu! Đến 
hôm ấy, chấu đem Cừ vào đó mà núp; bác đã xem hốc cây khá rộng, 
hai chị em có thê năm ngôi thong thả, lại vừa kín đáo, nhờ có bức 
tường đỡ che... 

- Thưa, cháu với Cừ cứ núp quanh trong dinh này cũng được! 
Cô Tân nói. Hà tât đem nhau đi xa tới miêu Hội đông? 

- Ấy chớ! Trân nhăn mặt và nói, dấu tỏ mỗi khi có chuyện hệ 
trọng. Cháu phải biết thần công chúng nó sẽ bắn vãi vào thành, chẳng 
nhắm những nhà cửa dinh thự, thì còn bắn vào cái gì?... Bởi vậy ta 
phải lo bảo toàn phòng bị cho Cừ, nếu nó rủi ro thế nào, thì Nghĩa 
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quân ta tuyệt vọng, mà bác có lỗi với anh linh của Lê Nguyên soái.. 
Nay mai, chắc bác phải đốc chiến ngày đêm sáng tối ở trên mặt thành, 
không trông nom đến nó được đâu. Vậy bác hoàn toàn phú thác tính 
mạng nó cho cháu... (Trân suy nghĩ ngần ngừ rồi nói tiếp): Sống cùng 
sông, chết cùng chết đó, nghe! 

Sáng sớm hôm 13, binh triều bắt đầu nỗ phát súng đánh thành, 
cô Tân ôm chiêc chiêu, xách lọ nước gói cơm và dãt Cừ đên ân trong 
hốc cây cỗ thụ bên miếu Hội đồng, theo Trân dặn dò phú thác. 

Nàng trải chiếu rồi đây Cừ vào tận trong, còn mình thì ngồi phía 
ngoài, như con gà mái xè cánh ra che chở gà con, phòng có mảnh đạn 
nào rơi đến gần, thà mình hứng lấy nguy hiểm. Nhưng sự thật chỗ này 
bình yên, là vì gần mạn đồng lây, binh triều không đánh rát như các 
mặt kia, thành ra không sợ trúng đạn. 

Tuy vậy, nghe súng nỗ ầm ầm chung quanh, nhất là thò cổ nhìn 
ra phía nào cũng thấy khói bụi mịt mù, hai bên chiến đấu chưa bao 
giờ dữ dội như lân này, ‹ cô Tân hơi có ý chợn. Không phải vì mình, 
mà chỉ vì Cừ. Nàng ôm ấp Cừ, chẳng khác người mẹ ôm chặt lấy con 
bé khi có sắm sét, tay đặt vào ngực để nghe tiếng đập của quả tim, âu 
yếm hỏi nó: 

- Súng nỗ dữ thế, em có sợ không? 

- Em không sợ, chị ạ! Thằng Cừ đáp. Mấy năm nay đã nghe 
quen lỗ tai rồi. 

- Thế thì em giỏi, chị ngỡ em sợ. 

- Đấy, chị xem em có đánh trồng ngực đâu nào! Nhưng em chỉ 
tức mình, không hiêu tại sao người ta cứ đánh nhau hoài vậy, chị? Cừ 
hỏi một cách ngây thơ. 

~ Tại người ta thù ghét ba em. 

- Thế ư?... Nhưng ba em chết rồi còn đâu mà họ thù ghét? 

- Phải, ba em chết, mà có bác Trân họ cũng thù ghét bằm gan 
tím ruột. 

- Tại sao ba em với bác Trân để họ thù ghét, hả chị? 

- À, đề chị giảng sơ cho em nghe: tại Triều đình xử tệ bạc với 
Thượng công... 


294 


'Rlpe/fieulun hoploerg 


Lê Văn Khôi 


- Ông nội của em đó à?... Cừ chận ngang lời nói của cô Tần. 

- Chính thế! Triều đình xử tệ bạc với ông nội em, cho nên ba em 
với bác Trân lấy làm bắt bình, nỗi lên chống cự họ, khiến họ tổn hao chết 
hại nhiều, tự nhiên họ thù ghét, gọi là quân ngụy... Em đã hiểu chưa? 

Nàng xoa đầu Cừ và nói tiếp: 

- Giờ chị hỏi thật em câu này nha: em có thương ba em không 
nào? 

- ÔI... Em thương ba em vô cùng, chị ạ! Bởi chúng vây thành, 
làm cho ba em đau ốm chăng có thuốc men mà chết, cho nên em đây 
cũng oán giận chúng thâu xương... 

Cừ trả lời và rơm rớm nước mắt, khiến nàng cũng mủi lòng, 
không cầm được lụy. 

- Nhưng oán giận họ thì em làm gì được họ, em hãy còn bé thế 
này? Nàng hôn hít Cừ và hỏi. 

- Hừ! Chị bảo em không làm gì được à... Thử chúng lại gần, em 
lượm đá em ném, xem chúng có vỡ đầu vỡ mặt không?... Chị không 
thấy em ném đá tài tình ư? Hôm nọ con chỉm đỗ trên cành cây mà em 
ném một cục đá trúng ngay vào đầu, ngã lăn quay đấy!... 

~ Thôi, chị hỏi mai sau em lớn, em định làm gì nào?... Đi học thì 
đỗ ông cống ông nghè rồi ra làm quan nhá?... 

- Không!... Không!... Em chỉ thích học võ cho thật giỏi, để trả 
thù cho ba em thôi!... Bây giờ, chúng nó làm ba em chết oan và làm 
khổ bác Trân, em chỉ vái trời cho em mau lớn để em trả thù... 

Cừ nói mà trợn mắt múa tay, ra vẻ hăng hái, cả quyết. Nàng nghĩ 
bụng mừng thầm: Thế thì thằng bé này không phải đồ bỏ! Có thế chứ, 
chả lẽ hỗ phụ sinh ra khuyến tử bao giờ! 

Chị em mảng nói chuyện, không biết trời đã quá trưa. Lúc này 
tiếng súng đã yên, nhưng đến tiếng người hò reo rầm rĩ, nhiều nhất là 
ở mặt tiền và bên hữu. Cô Tần buông tay Cừ và nói: 

Em cứ ngôi đây, để chị đảo về dinh chốc lát, xem bác Trân có 
bảo gì không nhở!... Nhất định em không được ra khỏi hốc cây một 
bước nào đấy. 
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- Vâng, em xin y theo lời chị!... Cừ đáp và nằm đài, xoay mặt 
vào phía trong. Chị về xem bác có sai bảo gì, lại mau mau trở ra với 
em nghe. 

- Ừ, chỉ nhai dập bã trầu thì chị trở lại với em. 

Kỳ thật, nàng nghe tiếng quân sĩ đôi bên reo hò dữ quá mà nóng 
ruột, tất tả chạy ra mặt thành, để xem binh tình biến hóa thế nào; quân 
nhà liệu có hy vọng gì không? 

Một chặp nàng tất tả cũng như lúc đi, trở lại gốc cây với nét mặt 
vui vẻ, tay cầm nắm cơm sốt rẻo đưa cho Cừ và nói: 

~ Này cơm sốt có tôm rang bên trong ăn đi em! 

- Có chuyện gì mà coi chị tươi cười lắm thế? Cừ đón lấy nắm 
cơm và nhìn vào mặt nàng, lúc ấy mặt trời rọi ngay vào, làm cho hai 
gò má đỏ ửng, như dán hai bông hường mới nở. 

~ Em hỏi chuyện gì mà chị tươi cười ư?... Quân nhà đánh chúng 
nó chết lăn như rạ, em ơi! Chị được trông thây sướng cả mặt. Lạy 
trời!... Lạy Phật!... 

Nàng vừa nói vừa ôm lầy Cừ mà nựng nịu như mẹ nựng nịu con. 

Trưa hôm sau, nàng lại dặn Cừ nằm yên trong hốc cây một 
mình, rồi trùm khăn vuông trên đầu, phăng phăng chạy ra chiến lũy. 

Lần này nàng vắng mặt khá lâu, vì còn lần quần hết nhóm này 
qua nhóm kia, hoặc phụ giúp mấy người chị em thối cơm bưng nước 
lên mặt thành cho chiến sĩ ăn uống, hoặc giúp tay săn sóc những lính 
bị thương. 

Lúc này trở về hơi buôn, Cừ thấy thế không đám hỏi han chuyện 
trò gì cả. 

Hôm ấy nàng thôn thức suốt đêm, đường như suy nghĩ việc gì 
hung lắm. Mỗi khi Cừ trở mình tỉnh giấc, đều nghe hơi nàng thở vắn 
than dài. 

Đến hôm thứ ba cũng thế: quá trưa nàng lại để Cừ ở hốc cây mà 
ra chiến lũy làm việc phục dịch như hôm trước. 

Bận này càng lâu hơn. Mãi lúc chạng vạng mới trở về. Cừ ngồi 
xốm, thò mặt ra ngoài hốc cây, hồi hộp mong đợi. Nó ngạc nhiên thấy 
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nàng đi thất tha, thất thiểu bước chân uễ oải, như cất lên không nỗi. 
Chừng nàng đến nơi, Cừ ta sửng sốt hơn nữa, vì nhìn thấy gương mặt 
nàng rũ rượi, mà lần này nàng lại mặc đô lính, bên lưng đeo con đao 
mã tấu đựng trong túi da, không còn vẻ gì là người con gái yếu ớt. 

- Sao bữa nay chị về trễ thế, hở chị?... Em mong đợi hết sức!... 
Cừ nói và ôm lây chân nàng, tỏ ý mừng rỡ. 

- Lại có nắm cơm sốt chị đem về cho em đây, em ăn đi kẻo đói... 
Rồi để mặc chị nằm ngủ nha! Hôm nay chị mệt đuối. 


Nàng nói và chui vào hốc cây, nằm nhoài bên Cừ, day mặt ra 
cửa, tay để lên trán ra chiều nghĩ ngợi. 

Hai ngày nay, nàng buôn bã tuyệt vọng, vì xem thế binh triều 
công kích dữ dội, mà nghĩa quân thì hơi tàn Sức kiệt lắm rồi; chỉ đói 
ăn cũng đủ chết; không nay thì mai thành trì tất bị phá vỡ, không còn 
gượng gạo được nữa. Chính nàng vừa ra chiến lũy cả buổi chiều, thấy 
rõ tình thế nguy ngập đến nơi, lại nghe tướng sĩ bảo nhau cố đánh tới 
cùng, giết hại quân địch được nhiều chừng nào hay chừng ấy, rồi thì 
chết theo thành trì, chứ không còn cách nào khác hơn. Bữa nay Cừ 
mong đợi sốt ruột và trông thây nàng trở về với nhau sắc tiều tụy là 
vì thế. 

Nàng nói dối Cừ, bảo nó để yên cho mình nằm ngủ, kỳ thật nàng 
cần lặng lẽ cả xác lẫn hồn, cho được cân nhắc suy nghĩ mọi việc ghê 


gớm. 

Việc ấy đã nây mầm trong trí nàng từ đêm hôm qua, đến nay 
sự thế bắt buộc phải giải quyết, cho nên bây giờ nàng đem hết mọi 
lẽ thiện ác thị phi đặt lên bàn cân tư tưởng để xem đẳng nào phải thì 
làm, mà phải làm ngay. 

Trong lúc ấy thằng Cừ đã ngủ ngon lành, mặc dầu tứ phía vẫn 
có tiếng súng nỗ đì đùng quân reo inh ỏi. 

Nàng nghĩ thầm: “Phân riêng tôi thì đã đành thế rồi!.. - Anh. chết, 
chị chết, người yêu cũng chết, cho đến cái cớ khiến ta gượng sống, ở 
đời cũng là ngọn lửa sắp tắt, ta còn có mảy may vui thú gì mà cầu lấy 
sống?... Cố nhiên ta phải tự xử, không khi nào chịu đề mình lọt vào 
hỊ quân địch, cho chúng nó làm nhục ta, hành hạ ta, rồi thì chém giết 

... Không vướng víu thằng bé này thì thân ta tự giải quyết mau quá. 
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Khốn nhưng còn vướng có nó, mà ta lãnh trách nhiệm trông nom, hộ 
vệ, bây giờ không biết phải tính thế nào?" 

Nàng nhăn mặt cau mày, chốc lát lại thở một hơi dài, tỏ vẻ phân 
vân khó nghĩ: 

“Ta có nên giết quách nó đi, cho nó cùng chết với ta chăng?... Để 
nó bị bắt, đỗ khỏi triều đình xử đến cực binh, vì nó là con ông Khôi, 
người cầm đầu khởi loạn, chống cự triều đình ngót ba năm nay!... 
Bởi thế, bác Trân phú thác nó cho ta, mà đinh ninh căn dặn tới những 
tiếng sống cùng sông, chết cùng chết ý hắn bác đã tiên liệu dù đến sự 
thế ra sao cũng không đề một giọt máu còn sót lại của ông Khôi cho 
người ta dày vò hình phạt... Nếu thế thì bây giờ ta giết nó đi, tức là 
làm một việc đằng nào cũng phải: hợp theo ý muốn bác Trân, khỏi hỗ 
vong linh ông Khôi, vừa cứu nó khỏi bị hình phạt nhục nhã, lại vừa 
tròn vẹn phận sự của ta... Ừ, nên lắm!... nên lắm!... ta nên quyết định 
đi thôi, kẻo để dây dưa, không khéo chậm trễ mắt... Giây phút này có 
lẽ quân địch sắp phá thành vào lọt rồi chăng?” 

Nàng ngôi bật dậy, rút lấy mã tấu gối dưới chiếu, lăm lăm cầm 
tay, định chừng đúng chỗ thằng Cừ nằm, rồi thì nhắm mắt bặm môi, 
thu hết đảm lực... chỉ còn thiếu đây mũi dao tới là xong. 

Nhưng nàng lắng nghe hơi thở nó đều đều, trong giấc ngủ say 
lại nhẹ nhàng đưa tay lần được vạt áo nàng và nắm chặt lấy, như là 
van lơn nàng hộ vệ nó, lúc thức cũng như lúc ngủ, cơn tỉnh cũng như 
cơn mê vậy. Bỗng nàng toát mồ hôi, chính tay câm dao thấy | bủn rủn, 
trong bụng thì bồi hồi, đau xót, nghe như có tiếng của thần Thiên 
lương mách nhủ bên tai: 

“Bất cứ vì lẽ gì mày lại dang tay kết quả một đứa trẻ măng sữa 
dễ yêu như thế ư? Mày có nghĩ đi phải có nghĩ lại thử xem nào!" 

Tự nhiên nàng buông con dao, cúi xuống đặt mấy cái hôn rất âu 
yếm vào hai gò má thằng bé, rồi ngồi thờ thẫn nghĩ lại: 

“Thật thế, ta có quyền gì thúc kết cái đời một thằng bé đễ yêu và 
đầy tương lai như thế này? Chết nỗi! Ta cam đoan hộ vệ nó, lại đi giết 
nó, té ra ta làm việc sát nhân một cách hèn nhát, vì nó còn bé bỏng, thì 
tội của ta thêm nặng gấp năm, gấp mười.. . Không! Không! Ta định giết 
nó là nghĩa lý gì?... Biết đâu chẳng có quỷ thần hay là anh linh cha nó 
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che chở, bênh vực, lôi kéo, run rủi nó thoát cơn ba đào giông tố này, rồi 
thì khôn lớn, học hành, trở nên một người kia khác ở thế gian?... Lúc 
nãy, nó chăng ngỏ với ta rằng nó lập chí mai sau trưởng thành, sẽ báo 
thù tuyết hận cho cha nó đấy ư?.. .Vậy mà ta định giết nó mà bảo là việc 
đại nghĩa đương nhiên, rõ thật nghĩ quân? Vả lại, cha nó làm phản triều 
đình thì cha nó có tội, chứ nó trẻ người non đạ, không dính đấp hiểu 
biết gì chuyện cha nó làm, vậy thì đối với triều đình, nó có phạm tội gì 
đâu nào? Dù có bị bắt, người ta cũng chỉ giam cầm ít lâu, rồi phải tha nó 
mà thôi!... Chả lẽ triều đình lại hình phạt gì đến một đứa bé vô tội, mới 
có bảy tuổi đầu? Sao ta quên nghĩ tới cái công lý â ây, tý nữa phạm tội sát 
nhân mà làm thằng bé chết lây oan uỗng!... Phải rồi, ta chết một mình 
ta thôi, cứ để nó sông, bắt quá bị giam mấy tháng, hay người ta đưa nó 
đi đày là cùng, bề nào nó cũng còn sinh mệnh, vẫn có tương lai...” 

Giữa lúc ấy binh triều đã phá vỡ vòng thành ngoài, đánh vào vòng 
thành nội, những tiếng quân sĩ hò hét, những tiếng địa lôi nỗ ầm ầm, 
những tiếng đàn bà con trẻ trong làng xóm gào khóc kêu réo nhau đi 
chạy nạn, đều là dấu tỏ cho cô Tân biết thành trì đã bị công hãm, nghĩa 
quân đã đến cùng đồ rồi, mà thân nàng muốn tránh khỏi bắt bớ nhục 
nhã, cũng không nên kéo đài mạch sống thêm giây phút nào nữa. 

~ “Trời ơi! Tôi còn sống làm gì? Hồn anh Hạnh ở quanh đâu đây, 
rước em đi với! 

Nàng khấn lầm rằm, vớ lấy con dao, day mặt lại hôn vào má Cừ 
để từ giã, rồi tự đâm một mũi dao phập vào giữa ngực... Tắt cả chỉ 
trong một phút giây chớp nhoáng. 

Cừ vẫn ngủ ngon, không biết gì cả. Mãi đến tảng sáng, nó tỉnh 
giấc, nghe như có nước thấm ướt đưới lưng, mới lồm cồm trỗi dậy, 
trông thấy cảnh tượng rùng rợn cô Tần nằm bên, dao cắm giữa ngực. 
Thì ra máu ở vết thương của nàng vọt ra lênh láng trên chiều và thấm 
ướt lưng thằng bé nằm bên. 

Nhưng nó không hiểu đầu đuôi thế nào, tưởng là ban đêm ai giết 
chị Tần của nó, động lòng xót thương, ngôi cạnh rên rỉ khóc lóc, cho 
đến lúc bọn lính đến bắt đi. 

Bắt được Cừ, đại tướng Nguyễn Xuân vui mừng như vớ được 
một vật thiêng liêng quý báu. Ông tỏ sự đắc ý với chư tướng: 
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- Thế này cuộc thắng trận của ta mới thật là trọn vẹn... Thà là 
thằng ranh con chết đi thì khỏi nói chuyện, nhưng nếu nó sống mà 
thoát đi đâu, tất nhiên chúng ta không khỏi triều đình quở trách. Thôi 
bây giờ ta yên tâm lắm rồi. 

Tức thời, ông sai đóng cũi nhốt Cừ, và cắt riêng một toán lính 
hai chục người, luôn phiên canh gác đêm ngày, không được sênh ra 
lúc nào. 

Ông lại ủy cho Hoàng Đăng Thanh công việc kiểm điểm và làm 
danh sách tù binh bắt lúc hạ thành Phiên An. 

Đặng Thanh cùng bọn thuộc viên thơ lại làm hai ngày mới xong. 

Trừ ra số đã tử trận không kể, quân giặc bị bắt hiện diện 1994 
người. Trong số ấy, ông lão, đàn bà và trẻ con độ hai trăm người, còn 
thì toàn là chiến sĩ. Nhưng phần nhiều hoặc ốm đau, hoặc bị thương tích 
què quặt bởi chiến trận, người nào người nấy trần trụi, hốc hác trông 
chẳng ra hình người. Ngay những kẻ gọi là khỏe mạnh, vô bệnh vô 
thương, cũng đầu bù tóc rồi, mặt mày lem luốc, thân thể gầy còm, vì nỗi 
vất vả đói khát chịu đựng đã lâu; nhất là ba ngày đêm vừa qua, hơi sức 
còn được bao nhiêu, họ đem ra chiến đấu tất cả, đến nỗi nằm mệt nhoài 
ngủ quên lúc nào chẳng biết, chừng tỉnh đậy mới hay mình là tù binh. 

Thế mà trước mặt kẻ thắng trận, không một ai hạ mình van 
lơn, năn nỉ, hay chối cãi mình không phải theo giặc, dù cho kẻ thắng 
ngược đãi và chửi măng đên điêu. 

Nhiều người có đạo, cứ đọc kinh cầu nguyện một cách thái 
nhiên, mặc kệ lệnh cắm. 

Một viên đội già, thủ hạ Trương Minh Giảng lắc đầu chất lưỡi, 
nói chuyện với đồng bối: 


- Lão bạc đầu ở hàng ngũ trận mạc, từng theo quan quân đi đẹp 
giặc, khắp cả Nam Bắc Miên Lèo dư hai ba mươi năm, thú thật chưa 
thấy giặc nào cứng cỏi như lũ quân ngụy này, dao kề tận cô mà không 
thèm sợ sệt, hối hận! 

Nguyễn Xuân để riêng sáu tên tù trọng yếu là Đặng Vĩnh Ưng, 
Võ Vĩnh Tiền, Võ Vĩnh Lộc, Mạch Tấn Giai, Lê Văn Cừ và cố Du tức 
giáo sĩ Marchand; bỏ mỗi người vào trong một cái cũi đóng bằng tre, 
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sai quân đi đêm ngày áp giải về kinh, hiến phù báo tiệp, nghĩa là đưa 
tù về đâng và báo tin thắng trận. 


Người ngôi trong cũi tuy được dân phu khiêng đi, nhưng khổ sở 
vô hạn, vì cũi đóng chỉ vừa một người bó gôi, không còn cựa quậy nhúc 
nhích gì được. Chưa kể chân tay mang xiềng và cỗ đeo gông khá nặng. 


Đồng thời, còn cái cũi thứ bảy đựng hai chiếc đầu lâu: một là đầu 
Nguyễn Văn Trân đã tự tử lúc thành thất thủ mà người ta cắt ra; hai là 
đầu Lê Văn Khôi, nói là sọ dừa thì đúng hơn vì người ta đã tìm được mả 
chôn kín ở dưới nên Vọng cung. Tât cả Xương tàn của Khôi đem thiêu 
ra tro rồi bỏ vào miệng súng thần công bắn ra tứ phương, mỗi phương 
một ít, duy có cái sọ dừa thì đưa về kinh dâng nộp để chịu quốc pháp. 

Còn lại 1988 người kia thì Nguyễn Xuân giải quyết một cách rất 
giản tiện, như kiểu ngày xưa tướng Tần và Bạch Khởi xử trí 40 vạn 
quân Triệu bất được ở Trường Bình; ai đã xem truyện Đồng Chu Liệt 
quốc hăn phải rùng rợn. 

Ông chọn một khoảng đất trống ở ngay trong thành, bắt dân phu 
khẩn cấp đào một cái hồ rộng và sâu, rồi truyền lệnh cho quân đao 
phủ trói từng tốp năm chục hay một trăm tên tù, bất cứ nam phụ lão 
âu, đên bên miệng hô, chặt cho mỗi kẻ một đao và lăn xác xuông đấy. 

Cái hồ ấy hãy còn đấu tích ở Saigon đến nay, gọi là “Mở ngụy”. 

Đao phủ xong việc, tất tả về trại, để mặc dân phu lấp đất. Bọn 

^ ` .. . x. . r9 Ẵ Ä F4 Á L 
mày vừa mới xúc được vài xẻng đât, chưa kịp đô xuông hô, bông 
nghe có tiếng chiêng rèn trồng nhịp, lại thấy người ta chạy ngược 
chạy xuôi tấp tới, họ lấy làm lạ, ngừng tay xúc đất để nói chuyện khào 
với nhau, vì công việc lấp hồ chăng phải vội gì. 

Mỗi người một câu bàn tán: 

- Quái lạ! Đám rước gì thế nhỉ? 

- Ừ, lạ thật, làng xóm phố phường bỏ chạy tan hoang chưa về, 
không có kỳ thân bái xã gì mà có chiêng trông! 

- Hay là quan nguyên soái đi trấy về kinh chăng? 

- Vô lý! Thành trì mới thu phục, quan lớn còn phải ở lại thu xếp 
mọi việc, chứ vội trây vê Kinh thê nào được? Vả lại, tiêng chiêng 
trồng này lạ thường, nghe như đón rước gì thì phải... 
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~ Ô, anh này giỏi âm nhạc thế kia ư? Nghe tiếng chiêng trống mà 
phân biệt đón rước hay tiễn đưa! 

- Chớ sao! Sinh thời Thượng Công trần thủ thành này, hay có 
những điệu chiêng trồng. này luôn, cho nên tôi nghe đã quen tai. À, 
các chú lặng yên, để tôi lắng tai nghe kỹ xem nào... Thôi phải rồi, đây 
là đám rước sắc chì! 

- Chắc thế hử? 

- Ừ, tôi quyết thế đấy, Các chú có đám đánh cuộc với tôi mười 
phong thuốc lá Gò Vấp không nào? 

Giữa lúc ấy, những người đi lại trên đường reo mừng nhảy nhót; 
người này nói chuyện cho người kia nghe: 

- Có sắc chỉ đây, bà con ạt! 

- Thật ư? 

- Phải, sắc chỉ, mới ở Huế vào. 

- Nhưng mà về chuyện gì chứ? 

- Sắc chỉ Hoàng thượng đại xá cho hết thảy quân sĩ thứ Gia 
Định; ai đã lỡ theo đảng ngụy, bât kê thê nào, nhà vua đều gia ân đại 
xá cho yên lòng dân, chẳng làm tội ai hết... 

Bọn dân phu lấp hỗ nghe rõ câu chuyện, không ai bảo ai, mà 
trên nét mặt mỗi người đều in một vẻ sửng sốt, thương hại. Một người 
đã có tuổi, hình như đám đầu mục đám ấy, lên tiếng giục giã: 

- Thôi thì mỗi người một tay, chúng ta lắp đất mau mau cho yên 
mô yên nắm của những người oan mạng này!... Cơ khổ, giá như sắc 
chỉ vào sớm mấy giờ đồng hồ, thì họ đã không chết, bất quá đi đầy đi 
thú là cùng! 

Rồi ai nây cặm cụi xúc đất lấp hố; tay làm việc, miệng không 
ngớt thở vắn than dài, yên trí rằng sắc chỉ nêu đưa vô đến nơi, không 
cần gì sớm chiều, chỉ độ ba giờ đồng hồ trước "thôi, ngót hai nghìn 
người già trẻ lớn bé ở dưới hồ này, không đến nỗi chết. 

Những tiếng chiêng rền trống nhịp mà họ vừa nghe, quả thật là 
đám tờ chiếu Đại xá, kính cẩn đặt trên long đình, do một đạo binh 
nhung phục chỉnh tề, gươm trần cờ mở, tiền hô hậu hét, rước từ ngoài 
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cửa Tuyên Hóa vào đến Vọng cung, để các qaun làm lễ bái mạng cho 
trọng sự thể rồi ban bố cho dân. 

Trong tờ giấy vàng uy nghiêm nhân đức ấy, nhà vua tỏ hết độ 
lượng trời bể, tha thứ cho tất cả mọi người đã lầm lỡ đi theo ngụy 
Khôi làm việc phản loạn. Nay, nguyên hung đã chết, thành trì đã thu 
phục, mấy tên trọng phạm đã giải ra kinh đô hậu thẩm, thế là công 
đạo trọn lành, quốc pháp rõ rệt; kỳ dư, triều đình đều rộng lòng tha tội 
cho, không thèm chấp trách v.v... 

Một chặp sau, hàng trăm bản yết thị, sao lục tờ chiều Đại xá, dán 
khắp trong thành Phiên An và gởi đi các tỉnh. 

Theo lời thánh dụ ân cần rộng rãi như trên đã kể đại lược, cố 
nhiên 198§ người vừa bị chém đầu quăng xác xuống hồ kia cũng vào 
hạng được hưởng ơn Đại xá trước hêt. 

Nhưng mà sắc chỉ vào thì muộn. 

Đến người thứ 1988 tắt thở và nằm chồng trên đống xác, thì 
ngoài kia, ở cửa Tuyên Hóa, mới bắt đầu trống rung cờ mở, rước 
chiếu chỉ Đại xá vừa đến nơi. 

Số kiếp những người ấy chết oan hay là một vụ ngẫu nhiên hơi 
lạ? 

Người ta xem yết thị đều phải thở than, rồi bần thần nói nhỏ với 
nhau: 

- Đại tướng Nguyễn Xuân căm tức quân giặc chống cự trong ba 
ngày ráo riết, làm cho binh triều đình vẫn hạ được thành, nhưng mà 
chết hại quá nhiều. Ông định bụng trả thù, chẳng những đối với bọn 
chiến sĩ đã cầm gươm kháng cự mà thôi, cả đàn bà con trẻ của họ, 
cũng bắt giam tất, để làm thịt một mẻ, cho được mát vong linh thủ 
hạ ông đã trận vong tai hạn vì họ. Bởi vậy, ông dụng tâm làm cho tờ 
chiếu Đại xá đến chậm mấy giờ đồng hồ. Nào có gì khó? Ông đã biết 
trước có tờ chiêu ây sắp đên nơi, cho mây tên bộ hạ thân tín phi ngựa 
đi đón tận trên Biên Hòa, tìm cách làm cho người lính trạm công văn 
hoặc được thù lạc, hoặc gặp sự trắc trở bất ngờ ở đọc đường: và do sự 
tính toán của ông để giờ khắc nào chôn xong mấy nghìn tù binh kia, 
tờ chiều Đại xá sẽ đến cửa thành Phiên An là vừa. 
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Tuy có chiếu Đại xá công bố rồi mặc lòng, đại tướng Nguyễn 
Xuân vẫn chiếu theo danh sách của giặc mà ông đã vớ được trong khi 
hạ thành, trừng trị những người đã đang tùng hay giúp đỡ giặc nhiều 
ít. Có một số Hoa kiều ở Chợ Lớn bị cắt tai vì họ ngầm giúp bạc tiền 
lương thực cho giặc. Nhiều người Sở tại Gia Định bị tịch gia sản hay 
bắt đi sung quân, cũng vì tội ấy. Bọn tiểu nhân lại thừa cơ vu hãm và 
tố giác người ta, nhất là dân có đạo phải chịu báo oán khô sở. 


Việc ở Gia Định biết thế là đủ, ta hãy đi theo chân 6 người ngồi 

cũi và 3 chiếc đầu lâu áp giải ra Huế. 
Tám chiếc đầu lâu biết đi 

Sau tiết Trung thu vài ba ngày, đoàn cũi trọng tù giải từ Gia 
Định ra đến kinh thành. 

Từ phía trong Hương Trà Thanh Thủy cho đến bến đò Hương 
Giang, thiên hạ lũ lượt kéo ra hai bên đường chờ xem, đông như 
trấy hội. Người ta đồn nhau trong đoàn tù này có nhiều sự lạ, cỗ kim 
chưa thấy: nào là một thằng bé mới có bảy tuổi đã có võ nghệ cao 
cường, nào là hai cái đầu lâu cũng bị giải ra triều đình xử tội. Cho 
nên khi đoàn cũi giải đi qua, ai nấy xúm xít dòm ngó hai điều lạ ấy 
nhiều nhất. 

Đến khi thấy rõ bọn tù đều trần trụi, lem luốc, chẳng còn nhân 
hình, nhất là Lê Văn Cừ lập tâm nhịn đói cho chết, dọc đường chẳng 
chịu ăn uống gì, trông càng hốc hác thảm hại. Bấy giờ người ta đổi 
lòng hiếu kỳ ra lòng thương xót. 

Có người quên bằng những kẻ ngồi co ro trong cũi kia là trọng 
tù của triều đình, chỉ thấy họ đau khổ quá, khiến mình phải động tâm, 
bèn mua bánh trái đút vào cũi cho họ ăn. Nhưng quân lính áp giải thét 
mắng, cản trở; vì có lệnh trên nghiêm cấm, suốt từ Gia Định ra đến 
đây, không để cho tù được nhận bánh trái nước nôi của ai, sợ có phe 
đảng ngụy Khôi thừa cơ tráo thuộc độc đề tù tự tử trước khi phải chịu 
quốc pháp chăng. 

Đến kinh, họ bị giam trong nha môn Hộ thành, riêng hẳn những 
tù khác là một toán năm chục tên lính cắt trong đội cầm vệ ra, canh 
gác đêm ngày. 
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Muốn cho chắc chắn hơn, người ta thay sang cũi mới, bể cao 
hai thước rưỡi ta, dài 3 thước và rộng 2; với cũi mới, tù vẫn phải ngôi 
xồm và cúi mình mới vừa. 

Cũi xếp thành hàng dài ở trước hiên, cái nọ xa cách cái kia độ 
bảy tám thước. Dân chúng được phép vào đứng dưới hiện mà xem, 
cho biết mặt mũi những kẻ gọi là đại nghịch bât đạo mà triêu đình đã 
bắt sống ở Gia Định đưa ra và sắp sửa xét án. 

Thật thế, họ về đến kinh hôm trước qua hôm sau phải đem ra 
thấm vấn. 

Vua sắc cho Hình bộ lập thành hội đồng xét xử án lớn này ở 
Tam Tòa. 

Tiếng là xử 6 người bắt trong Gia Định ra, nhưng kỳ thật là xét 
vụ Lê Văn Duyệt mà việc Khôi phản loạn túc là chỉ tiêt bên trong. 

Hội đồng xử án do ông lão thần Trịnh Hoài Đức làm đầu, các 
ông danh thần đương thời như Phan Bá Đạt, Hà Quyền, Nguyễn Tri 
Phương, Lê Bá Tú, Nguyễn Hữu Thận v.v... sung làm phán quan. 

Sáng sớm hôm 18, các quan làm lễ bái mệnh rồi bắt đầu làm 
việc ngay. 

Hộ thành đến Tam tòa, mới mở cho tù ra, đứng xếp hàng dưới 
thêm để hậu thẩm. Mặc dầu cỗ gông tay xích, họ thấy những giây 
phút này khoan khoái dễ chịu, vì hai chân được co đuỗi tự do, bù với 
một tháng ròng rã chỉ ngồi gập mình xếp gối trong cũi. 


* 


Tiếng trên thềm thét truyền: 

Thầy đạo lên hầu trước... 

... Sau đến lượt Mạch Tần Giai. 

Độc giả hắn còn nhớ Mạch Tắn Giai là người Tàu buôn bán 
trong Chợ Lớn, có chân trong Thiên địa hội, võ nghệ giỏi, dự vào bọn 
28 đồng chí ăn thề khởi loạn buôi đâu. Khôi giao phó quản lãnh thủy 
quân. Chính Mạch Tấn Giai cầm binh đánh Trần Văn Năng nhiều 
trận, khiến thủy sư triều đình bị tổn hại vô kể. Sau lại tổ chức những 
cuộc bí mật vận lương vào thành do rạch Thị Nghè, nhờ thế mà một 
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năm đầu quân giặc bị vây, lương thực không bị thiếu thốn. Khôi mang 
bệnh chết, Mạch buôn rầu đã toan tự tử, Nguyễn Văn Trân can mãi 
mới thôi. Ở trên bộ va đánh trận cũng đữ tợn như dưới thủy; hai tay 
hai thanh gươm múa tít, chém bên này, đâm bên kia nhanh như chớp; 
binh triêu khiêp sợ bảo nhau kiêng mặt. Hôm binh triêu phá được 
vòng thành ngoài, vào thành trong, còn bị tốn hại nhiều; họ nhận thấy 
một mình Mạnh Tắn Giai làm tử thương ngót trăm người, cho đến lúc 
mỏi mệt quá, mới chịu buông gươm ngã năm sóng sượt cho mà bắt. 

Quân sĩ tức giận, vừa toan chặt ra làm mấy khúc để trả thù cho 
bạn hữu, nhưng Hoàng Đăng Thanh cưỡi ngựa chạy đến nơi nhận ra 
Mạch Tân Giai, vội vàng cản lại: 

- Trời ơi! Bay nắm óc được thằng đại phạm thế này, phải để nó 
sống, giải nộp mà lĩnh thưởng, chứ sao lại đại dột toan giết đi? 

Vì thế lúc bấy giờ Mạch khỏi chết, nhưng cũng đã bị què hết 
một chân. Lúc giải về kinh lại phát bệnh thần kinh, nhiều khi như lảng 
trí khôn. Có điều là sự lảng trí kiêng đòn. Lính áp giải đã biết tính và 
quen lệ, mỗi khi va nói gì vân vơ lảm nhảm cứ phết cho mây roi đau 
điếng, tức thời trí sáng hồi ngay như thường. 

Bây giờ lính dìu lên công đường, trước mặt các cụ đình thần uy 
vệ tôn nghiêm cũng thê. Mạch Tân Giai tưởng như cuộc hội họp anh 
em đồng chí trong thành Phiên An lúc nọ, cho nên va tươi cười ra vẻ 
thân mật, gật gù chào cụ lớn nọ là Tăng xénh xáng, cụ lớn kia là Lê 
đại ca v.v... chỉ còn thiểu chạy lại vỗ vai bá cổ. 

Trịnh Hoài Đức ngạc nhiên, cau mặt hỏi gắt 

- Thằng ni điên hay có ý ngạo mạn đình thần hử? Quân bay, 
nọc... 

- Dạ, bâm cụ lớn, nó có cơn lảng trí, nhưng có cách trị được 
ngay! 

Một thầy đội hầu ứng thanh nói, và thắng tay vả cho Mạch Tấn 
Giai mấy cái thật đau, làm va chúi đầu, chúi mặt, nẫy đom đóm, trí 
nhớ hồi tỉnh nhấp nháy: 

- Ôi chao!... Ôi chao!... Bằm các quan bảo tôi khai thế nào, tôi 
khai thế ấy... 
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~ Ừ, có thế chứ!... Lý Văn Phức đỡ lời Trịnh Hoài Đức còn đang 
bặm môi trừng mắt, chưa hết kinh ngạc. Cụ lớn truyền cho mi đầu 
đuôi nhập lõa ngụy Khôi thế nào, phải khai cho thực, nghe! 

Mạch Tắn Giai chậm rãi đem những sự tình từ lúc ăn thể khởi 
loạn, kê hêt một lượt, không giâu giêm gì cả. 

Quan khâm mạng (tức Trịnh Hoài Đức vâng lệnh vua sai làm 
đầu xét xử vụ án lớn này) gọi tên bị cáo và hỏi: 

- Này, Mạch Tần Giai! Mi là người Tàu sang đây kiều ngụ buôn 
bán được bao lâu rồi? 

- Thưa, đã trên 15 năm! Mạch đáp. 

- Đó, trong bấy nhiêu năm mi nương nhờ đất nước này được an 
cư lạc nghiệp, không biết đã gởi bao nhiêu của về Tàu, đáng lẽ phải nhớ 
ơn triêu đình, mi lại theo hùa thăng Khôi làm phản là nghĩa thê nào? 

- Bấm, tôi với Khôi là chỗ thâm giao lâu ngày, lại có chân trong 
Thiên địa hội, thê nguyên sinh tử hoạn nạn có nhau, dù sao cũng 
không thể phụ ước. Một khi hắn khởi binh, nhắc tới thề nguyền ấy, 
tôi không lẽ từ chi... Vá lại, hắn khởi binh lấy danh nghĩa và có mục 
đích là vi bản triệu, như thê, nào phải làm việc phản loạn? Vì đó mà 
lúc đầu bá tính Lục châu quy phục như nước chảy. 

Các cụ lớn cùng trừng mắt nhìn Mạch Tấn Giai lườm lườm, 
trong khi quan khâm mạng nói: 

~ Mi ra chỗ này phải rờ hồn cái miệng, chớ nói bá xàm mà chết!... 

- Không, tôi đã hứa biết sao nói thế, không dám nói sai, Mạch đáp. 

- Vừa rồi mi nói Khôi dấy loạn, lấy danh nghĩa và có mục đích 
vì bản triệu? 

- Bẩm vâng. 

~- Mi nói minh bạch ra xem: thế nào là lấy danh nghĩa và có mục 
đích vì bản triều? 

- Thưa mục đích khởi binh của Khôi là để phù lập đức Hoàng 
trưởng tôn, con Đông cung Cảnh, lên ngôi hoàng đề; vì sinh thời Đông 
cung có công lao to với nhà nước và được nhân dân Lục châu kính mên 
vô cùng: họ bảo Đông cung chăng may mất sớm thì ngôi báu về phần 


307 


'Rlpe/fieulun hoploerg 


Đào Trinh Nhất 


Hoàng trưởng tôn là phải lẽ... Cái mưu phù lập này, chính đức ông Kiến 
An là ngự đệ Kim thượng (em ruột vua Minh Mạng) xướng khởi, mà 
Khôi là tay chỉ huy thực hành, có hai người phù tá trọng yếu là Nguyễn 
Văn Trân coi sóc quân sự, cô Du giúp về ngoại giao... 

- Cô Du là người mô rứa hè? Quan khâm mạng chận lại hỏi, có vẻ 
sửng sốt, vì ông mới nghe nói cái tên ấy lần đầu, Mạch Tắn Giai chưa 
kịp nói gì, nghe một vị quan trong hội đồng đã nhanh miệng trả lời hộ: 

- Tức là thầy đạo mà ta vừa mới hỏi cung đó! Có tức là thầy 
giảng đạo. 

- Rứa à!? Trịnh Hoài Đức vui mừng, vừa nói vừa gật gù, vì bắt 
được một cái thóp. Lính đâu? Lại dẫn thầy đạo ban nãy lên, nghe! 

Người ta lại đòi có lên công đường. Vừa trông thấy mặt, Trịnh 
Hoài Đức dồn hỏi lia lịa: 

- Thể nào?... Thế nào?... Hắn thầy đã suy nghĩ chín chắn đề cung 
khai thú tội đây chớ? 

- Các quan nên biết cho rằng sự thật những gì, ban nãy tôi khai 
hết cả rồi; Cô ung dung nói. Tôi không phải suy nghĩ thêm bớt gì nữa. 

- Được rồi, chuyện ấy đề đó sẽ hay!... Giờ tôi chỉ hỏi thầy có 
biết người này là ai hay không? Trịnh nói và trỏ tay vào Mạch Tần 
Giai. 

Cố đoán là câu hỏi gài bẫy, nên chỉ trả lời ngoài đề, mà cũng 
đúng sự thật: 

- Ô! Đây là người bạn đồng hành trong cũi với tôi, từ trong Gia 
Định, lẽ nào không biết. 

~ Ta hỏi nhà thây là hỏi có biết người này là ai lúc ở trong thành 
Gia Định kia mà? 

- Cói!... Có!... Đây là Mạch Tấn Giai, người khách, làm thủy 
quân đề đốc của Lê Văn Khôi, nếu như trí nhớ của tôi không sai. 

~ Trời ơi! Trí nhớ của thầy chắc như đỉnh đóng cột, chẳng sai tí 
nào!... Ta không hiểu sao thầy biết tường tận lắm nhỉ? Cả tính danh, 
quốc tịch cho đến chức tước. Hắn thầy biết khắp mặt ngụy đảng trong 
thành Phiên An, phải không? 
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- Vâng, tôi biết tên biết mặt đễ thường hầu khắp những người có 
chức phận trong thành lúc bây giờ... Các ngài nghĩ xem: ở trong một 
thành này, cũng như ở trong một căn nhà hẹp, người ta buộc ông gặp gỡ 
chung đụng nhau hằng ngày, thế tất quen biết lẫn nhau, là chuyện rất tự 
nhiên; đù con trẻ đàn bà cũng thế, huống chỉ người có trí nhớ và chịu 
giao thiệp như tôi, cho đỡ cảnh buôn ở giữa vòng vây... Song, các quan 
có lòng công băng vô tư, thì chắc phải xét hiệu lẽ này: biêt mặt biệt tên 
một người, có phải bắt buộc là bạn đồng tâm đồng sự với người ấy đâu... 

Cố còn muốn nói nhiều, nhưng quan khâm nạng cản lại: 

- Thôi, nhà thầy thuyết lý vừa vừa chứ, đây ta chỉ cần biết sự 
thực. Mạch Tân Giai đã khai răng thây là một yêu nhân của quân 
ngụy, phò tá chúng nó về việc ngoại giao; thầy còn chối mãi vô ích, 
cứ thú nhận đi cho xong! 

- Hắn ta man khai đấy! Cố trả lời. Một việc tôi không hề làm gì 
thì bảo tôi thú nhận nỗi gì. 

~ Thây liệu thú nhận ngay đi, cho khỏi bị kìm kẹp đau đớn. Phan 
Bá Đạt nói với giọng nửa giọng dỗ dành, nửa đe dọa. 

~ Tùy ý các quan làm gì thì làm, tôi là người quả thật vô tội. 

~ Nhà thầy không chịu thú nhận hử? 

~ Tôi đã nói tôi vô tội mà! 

Qua hôm Sau, hội đồng mới hỏi đến bọn Đặng Vĩnh Ưng và anh 
em Võ Vĩnh Tiên, Võ Vĩnh Lộc. 

Bọn này tự biết mình tất phải chết, không chạy đâu khỏi, cho 
nên khi ra trước mặt các quan đình thâm, một mực giữ thái độ cứng 
cỏi, ngang ngạnh: hỏi câu nào họ cũng trả lời có, buộc tội gì họ cũng 
nhận, chả sợ hãi chạy chối gì cả. Họ nghĩa đằng nào cũng chết, việc 
gì phải chôi cãi việc mình đã làm, cho hóa ra con người hèn nhát. Đại 
trượng phu đã dám làm việc khó khăn mạo hiểm, bất quá thành thì 
sông, bại thì chêt, không phải tự hạ chữa mình hay là sợ ai. 

Nếu việc họ làm thành công, thay ngôi đôi bực, tất họ cũng xét 
xử những người đang ngồi xét xử họ bây giờ. Bởi vậy họ ra trước tòa, 
khai rât dõng dạc, không có chút nào tỏ ra yếu ớt, hoặc tìm cách bào 
chữa đồ quanh để cầu lấy sống. 
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~ Mi đồng lða với ngụy Khôi? 

- Phải. 

~ Tại sao tụi mi dám phản triều đình? 

- Tại triều đình dung túng những bọn tham ô, lợi dụng như Bạch 
Xuân Nguyên, Hoàng Công Lý, chỉ hà hiếp bóc lột dân Lục châu, đến 
con trẻ đàn bà cũng phải công phẫn, huống gì chúng tôi có huyết khí, 
kiết dùng thanh gươm! 

~ Bay có mục đích khởi loạn để phục thù cho Lê Văn Duyệt? 

- Phải, sinh tiền Thượng Công có huân nghiệp to với dân, với 
nước, mà triều đình vì tư hiềm nỡ quên ơn, bôi nhọ một người công 
thần khai quốc như ngài, dân Lục châu đều lấy làm bắt bình. 

- Lũ bay phạm tội đại nghịch bất đạo, lại còn khéo già hàm, 
kiêm cớt 

- Bằm các ngài: thiên hạ còn có nhiều chuyện đại nghịch bất đạo 
bằng mây, ví dụ bức hiếp chị dâu, sát hại cháu ruột, thì không ai đám 
mở miệng nói gì? 

Người trả lời châm chích cạnh khóc ấy là Đặng Vĩnh Ưng. Các 
quan đưa mắt nhìn nhau. Trịnh Hoài Đức tái mặt, thét vang: 

- Thằng khốn nạn, hãy câm cái miệng! Quân bay, vả vào mặt 
nó kial 

Thầy đội hầu đứng sản, dạ một tiếng rồi tay nọ túm ngực, tay 
kia vả hai bên mặt Vĩnh Ung túi bụi. Vĩnh Ưng không thèm năn nỉ 
hay kêu la nửa tiêng, lại còn nói giọng óc: 

- Giờ người ta ở trong tay các chú rồi, các chú làm gì chả được? 
Thử đằng thằng gặp nhau ở chỗ chiến trường coi! 

Thây đội bị khích, toan xông lại thượng cẳng tay hạ căng chân 
nữa, nhưng các quan ra hiệu cản lại không cho hành hung, có lẽ vì câu 
nói của Vĩnh Ưng khiến các ngài suy nghĩ không muốn cậy quyền dở 
thói võ phu với một tên tù. 

Nhân tiện, các quan truyền cho tù vào cũi và đưa về ngục. 

Lúc đứng dậy, Võ Vĩnh Lộc tự xé một miếng áo cộc trong mình 
đã rách, chùi máu cho Vĩnh Ưng và nói mấy câu sau này khá to, cốt 
để các quan đình thâm nghe được: 
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- Họ muốn giết hay muốn làm gì anh em mình cũng thế thôi!.... 
Đây có phải sợ chết đâu, chỉ cần được chết cho chóng! 

Còn thằng Cừ, bảy tuổi, các quan cũng đem ra lấy cung, chiếu 
lệ. Nó còn ngây thơ, thật thà, chả biết đầu đuôi câu chuyện ba nó khởi 
binh xướng loạn thế nào mà nói. 

Ra trước mặt các quan, nó đứng xuôi tay trổ mắt, nhìn hết bộ 
râu bạc phơ của ông nọ, đến chiếc điều ngà tráp khảm của ông kia. 
Người ta hỏi câu nào đó trả lời được thì trả lời đóng một; phần nhiều 
là bởi việc ở trên sự hiểu biết của nó thì nó chỉ lắc đầu và đứng ngây 
người ra. 

Ví dụ hỏi lúc ở trong thành Phiên An, ai săn sóc nó và ba nó có 
hay tụ họp bè bạn không, nó trả lời rằng lúc trước ở với vú nuôi, đến 
sau chỉ chơi với chị Tần, còn ba nó khi còn sống, thường họp bè bạn 
luôn, mà người nào cũng mang gươm. 

Một ông hỏi nó với giọng nhỏ nhẹ, vỗ về, nhưng không rõ là vô 
tình hay dụng ý: 

~ Ngay sau lớn lên, mi định làm gì nào? 

- Tôi muốn học võ giỏi để báo thù cho ba tôi! Thằng Cừ thật thà 
trả lời như đã nói với cô Tân hôm nào. 

~ Vì sao thế? Ông quan hỏi lại. 

- Vì quân giặc nó vây thành, làm ba tôi mang bệnh mà chết! 

Thằng bé gọi binh triều là giặc. Không chừng trong óc non nớt 
của nó, tưởng ba nó vì phận sự đối với vua quan mà đánh nhau với 
giặc, rồi bị giặc vây, chứ không hiều thế là phản loạn cũng nên. 

Dù sao, câu trả lời thật thà của nó cũng là một hòn đá sẽ đè nặng 
trên ý quyết định của các quan làm án sau này. Có người nghĩ như 
thế. Nhưng chúng tôi nghĩ ở đời bấy giờ, một kẻ làm phản nhà vua, 
thì cả vợ con dòng họ phải chết, vô luận có tội hay không tội, biết hay 
không biết. 

Vụ đáng lẽ chỉ xử mấy hôm là xong. Vì kết quả thế nào đã nhất 
định từ trước, ai mấy thừa biết rồi; ví bằng không bày vẽ xét xử đi nữa 
cũng được. Nhưng người ta cốt làm ra quốc pháp uy nghiêm, triều 
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đình công chính, lập thành tòa án đình thẩm, rồi nay hỏi một ít, mai 
một ít, kéo đài đến ngót tháng rưỡi mới xong. 

Cả 6 người cùng bị kết án lăng trì, thứ hình phạt nặng nhất, ghê 
gớm nhất, chỉ để đành cho những người phạm tội phản nghịch nhà vua. 


* 


Ta hãy để bọn â ấy ngồi khom trong cũi, cho đến ngày hành hình 
cứ một tiếng trống, xẻo đầu một miếng thịt, đây nói chuyện ông Lê 
Văn Duyệt tuy đã hết lâu rồi, cũng bị triều đình kết án nghiêm nhặt. 

Từ ngày Khôi dấy loạn, khiến triều đình tổn hao nhiều tiền nhiều 
máu mà đánh dẹp mãi chăng xong, vua lại càng oán giận ông Duyệt, 
đỗ lỗi tại ông sinh thời đung dưỡng thủ hạ, mới đẻ ra cuộc loạn ngày 
nay. Trong ý ngài càng nhất định truy phạt được Duyệt thật nặng, và 
đợi ngày bắt được bọn Khôi sẽ kết án thầy trò một thể. 

Bây giờ các cụ triều thần làm án sáu người kia xong, dâng cả hồ 
sơ và bản án lên tâu vua chuẩn y. Trong lời tâu, không quên chiều đón 
ý vua, gài ông Lê Văn Duyệt vào một cách chặt chẽ, một hai xin vua 
trị tội ông để làm gương. Nhất là ông Phan Bá Đạt, chăng những xin 
lột hết quan chức Lê Văn Duyệt mà thôi, lại xin bắt cả vợ con giao 
cho Hình bộ nghiêm trị nữa. 

Vua liền hạ dụ như sau đây: 

“Lê Văn Duyệt vốn xuất thân là kẻ yêm hoạn, lúc trước làm một 
tên đầy tớ trong nhà. Sau gặp buổi trùng hưng, rồng mây gặp gỡ, việc 
đánh dẹp Tây Sơn, nó cũng có dự phần công lao. 

Đức Hoàng khảo ta nghĩ nó thuở nhỏ hầu hạ trong cung, nên 
đem lòng tin cậy, nhiều khi cho nó cầm quyền đại tướng. Không đè 
bọn ấy phần nhiều là quân bất lương, mỗi ngày sinh ra kiêu căng, 
manh lòng phản nghịch, sinh chí làm càn, ăn nói hỗn xược. Nhưng vì 
nó e sợ hoàng khảo ta thanh minh, cho nên dẫu có lòng gian mà chưa 
dám lộ. hoàng khảo ta đến mấy năm về già cũng đã biết rõ điều đó. 

Tuy vậy, ngài suy nghĩ nó tuy manh lòng gian tà, song nay thiên 
hạ đã yên, hắn trong thần dân không ai dại gì đi theo đứa tôi tớ yêm 
hoạn như nó, thì nó chăng làm gì nên chuyện mà lo. 
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Kịp đến trầm lên nối ngôi, dòm lại cựu thần không còn mấy 
người, lại nghĩ nó tuổi tác đã già, nên chỉ hãy tạm khoan dung, họa 
chăng nó biết ăn năn, hối cải cho được toàn vẹn công danh, như thế 
cũng là việc hay, trẫm rất mong muốn. 

Ngờ đâu tên Duyệt lòng như rắn rết, tính giống sài lang, càng ngày 
càng thêm kiêu ngạo, đám nói xấu triều đình trước mặt đông người và tự 
khoe tài cán mình chẳng ai bì kịp. Năm nọ những kẻ tù phạm xứ Thanh, 
xứ Nghệ, cùng là bọn hung ác bất lương, Duyệt đều chiêu dụ ra thủ, tâu 
xin ghép vào quân đội bản bộ để cho vây cánh thêm nhiều... 

“Lê Văn Khôi là đứa vô lại, Duyệt tiến cử đến chức vệ úy, đặt dưới 
cờ mình, dùng làm thủ hạ tâm phúc. Thổ hào như bọn Dương Văn Nhã, 
Đặng Vĩnh Ưng, thì nó giao kết dùng ngầm, họ hàng như bọn Võ Vĩnh 
Tiền, Võ Vĩnh Lộc thì nó âm thầm lập đảng. Tù phạm ngoài Bắc đày vào 
Gia Định, nó cho ở cả trong thành, rồi thu biên làm lính; vơ vét thuyền bè 
khí giới của Nam kỳ lục tỉnh, đem chứa vào thành Phiên An; lại nghe lời 
tên Trần Nhật Vĩnh bày mưu lập kế, bòn rút của đân Nam kỳ. 

Nó xây thành Phiên An, cố ý đắp cao như kinh thành, hào thì đào 
sâu hơn. Nếu bảo cần có thành cao hào sâu đề phòng bị giặc Xiêm, thì 
mặt bề phải phòng ở Hà Tiên, mặt bộ phải phòng ở Chân Lạp kia, lề 
nào bỏ mặc bốn tỉnh An, Hà, Long, Tường không lo giữ, lại chỉ lo giữ ở 
Phiên An là nghĩa lý gì? Điều ấy chứng tỏ ra nó dụng tâm phòng bị đối 
địch triều đình, chứ không phải phòng bị ngoại xâm vậy. Cứ suy như 
thế thì ruột gan nó ra sao, người đi đường cũng nhìn thấy rõ, ai chẳng 
căm giận, chỉ tiếc không ai chịu nói rõ cho triều đình biết sớm mà thôi. 

Đến nỗi ngày nay như nuôi cái ung độc để nên đau mỗi ngày 
mầm vạ một lớn, cho nên kẻ hoạn thị lộng quyền kia dẫu chịu quốc 
pháp chém giết mới đáng đời, mà bọ nhỏ nhặt vây cánh nó còn dám 
giữ thành làm phản. Ví bằng quan cai trị không đớn hèn như Nguyễn 
Văn Quề, tham tàn như Bạch Xuân Nguyên đi nữa, chúng nó cũng có 
ngày tìm cớ khác mà làm phản, không sao tránh khỏi. Bởi lũ bộ hạ nó 
toàn là hung đồ quen làm những việc gian ác. Chúng đã quen thấy nó 
dối chúa lần trên, đều bắt chước nó. 

Rất đỗi nó dám nói với người ta rằng nó vào trần Gia Định, vốn 
là phong vương để giữ lấy đài, chứ không phải như các tổng trần tầm 
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thường khác. Mô mả cha nó, em nó, cũng tiếm gọi là lăng. Có khi đối 
với người ta, nó dám tự xưng là “Cô”, đê cho thủ hạ tập quen thành 
thói, chỉ biết kiêng sợ Lê Văn Duyệt mà không biết đến triều đình. 


Xưa thầy Hữu tử đã có câu nói: Không ưa phạm người trên mà 
ưa làm loạn, chưa có lẽ ấy bao giờ. Vậy thì ưa phạm bề trên mà không 
ưa làm loạn, cũng chưa có lẽ thế bao giờ. Mối vạ gây nên đã lâu, 
muốn cho bọn tiêu nhân kia không làm phản sao được? 


Vậy nên nó chết chưa bao lâu, bọn Lê Văn Khôi đã nổi loạn, mà 
cháu ruột nó cũng đồng tình dự mưu, để cho cả bọn bản bộ quân mã 
của nó đều theo giặc hết thảy, chẳng một tên nào trồn đi. Rồi tên Khôi 
kết tử đảng, cậy có thành cao hào sâu, lương thực chứa chan, khí giới 
tỉnh nhuệ, vây cánh lại đông, ra mặt kháng cự quan quân, dai đắng đến 
ba năm trời. Nhiều lần đã mở đường sống cho chúng nó, mà chúng nó 
vẫn không biết ăn năn hàng phục, một mực chống cự vương sư, đến 
nỗi binh lính nhân dân gan óc lầy đường, nói ra đau xót. Truy đến cội 
nguôn, thì tội của Lê Văn Duyệt kể từng sợi tóc cũng không xuễ. 


Nay hãy đem những công việc nó làm, rõ ràng ở tai mắt người 
ta, để gây nên họa hoạn, hiểu thị cho ai mấy đều biết. 


Còn Lê Văn Duyệt và con cháu nó nên xử tội thế nào, thì giao 
cho đình thân xét rồi tâu lên”. 
Đọc tời dụ TàY, ta thấy nhà vua buộc tội ông Duyệt hết sức gắt 


gao, ví dụ ông còn sống mà có phép tiên, rụng đầu này mọc đầu kia, 
chịu chém đến hàng chục thủ cấp cũng chưa vừa tội. 


Năng nhất là những tội tiếm việt. Nào là đấp thành Phiên An cao 
bằng kinh thành; nào là dùng tiếng “Cô”để tự xưng; nào là mô. mả cha 
mẹ đám gọi là lăng; ở đời quân chủ độc tôn, những việc làm ấy nguy 
hiểm cho phạm nhân, đến nỗi chỉ kể lấy một khoản thôi, cũng bị án 
sát thân diệt tộc. 

Hồi đó ông Duyệt không còn sống đề bênh vực ấy mình, nhưng 
đã có sự thật bào chữa hộ ông. 

Thành Phiên An, ông xây xong năm Minh Mạng thứ II (1830), 
tường cao hào rộng thế nảo, trước khi khởi công đã tâu vua chuẩn bW; 
bây giờ bảo ông tự tiện xây cao bằng kinh thành là dụng tâm tiếm 
việt, thật oan cho ô ông. Mỗ mả song thân của ông để ở Long. Hưng, 
gần Rạch Gầm, lúc ấy vẫn sờ sờ trước mắt mọi người trông thấy ngôi 
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nào cũng xây bằng đá, theo kiểu cách mô mả các nhà quan to đương 
thời, chứ không có vẻ gì là lăng tâm. Ngôi mộ bà cụ xây năm Giáp 
Tuất (1814), có mộ chí khắc những hàng chữ sau này: 


Tuế tại Giáp Tuất trọng hạ cái nhật 

Việt có hiển tỉ Khâm sai trưởng kỳ 

Lê hầu chính thất Nguyễn phu nhân chỉ mộ 

Hiểu tử khâm sai Gia Định thành tổng trấn 

Trưởng tả quân, bình tây tướng quân 

Lê Văn Duyệt lập. 

Nghĩa là: 

“Năm Giáp Tuất, tháng trọng hạ, ngày lành. Đây là mộ mẹ tôi, 
Nguyễn phu nhân, chánh thất của quan Khâm sai Chưởng cơ, họ Lê, 
phong tước hẳu. 

Hiếu tử vâng mệnh Tổng trần thành Gia Định, trưởng Tả quân, 
Bình Tây tướng quân, tước Quận công Lê Văn Duyệt dựng bia ”. 

Còn ngôi mộ ông cụ thì xây năm Tân Ty (1821), trước mộ cũng 
dựng bia khắc chứ: “Đây là mộ thân phụ tôi, Vũ huân tướng quân, 
Khâm sai chưởng cơ, tăng Thông chế, Lê hâu `. 

Giữa lúc ông Duyệt xây mộ cho song thân, là lúc ông đang làm 
tổng trần Gia Định, uy danh hiển hách, được vua nễ dân yêu. Ai xem 
mấy ngôi mộ ấy đều nhận thấy từ chỉ tiết cho đến toàn thể, chẳng có 
chút nào tỏ ra ông tiếm việt, đám gọi mồ mả cha mẹ mình là lăng tắm 
như của nhà vua. 

Theo chế độ xưa, một người được phong tước vương mới tự xưng 
mình là “cô” nhưng Nguyễn triều ta, ngay khi đức Gia Long nhất thống 
trong nước xong, liên định ra lệ không phong vương cho ai, trừ ra trong 
hoàng tộc, dù có công lao đên đâu cũng thê. Cho nên các ông Lê Văn 
Duyệt, Nguyễn Văn Thành, Lê Chất v.v... đều có công lao khai sáng 
rất to, nhưng chỉ được phong thưởng đến Quận công là tột bực. Điều 
lệ triều đình đặt ra như thế, khắp nước đêu biết. Chắc hắn ông Duyệt 
không dại gì tự xưng là “có” đê mua lây tiêng cười. 

Đến như việc ông thu biên những tù đày mãn hạn, cho vào quân 
đội, cũng là làm việc công cho nhà nước, nào phải vì việc riêng hay 
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là có ý phản nghịch? Một chứng cớ bày tỏ ra ông làm quan tận trung 
với vua, với dân, rõ ràng hơn hết là khi ô ¡ ông nhắm mắt, không để của 
cải gì cho vợ con khác hơn là vài ba mẫu ruộng. 

Nếu lúc bấy giờ, một vị triều thần giàu công tâm đại nghĩa, sau 
khi đọc tờ dụ buộc tội của nhà vua, muốn bênh vực thanh danh hộ ông 
Duyệt, thật không thiếu gì sự lý hiển nhiên. 


Song triều thần cũng không ưa gì ông, cho nên lửa cháy lại đỗ 
dầu thêm, tìm cách buộc tội nhiều hơn, nặng hơn là khác. 


Cứ theo sử chép, tờ dụ ban xuống hôm trước, hôm sau ba vị 
quan nội các là Hà Quyền, Hoàng Quýnh và Nguyễn Tri Phương 
cùng dâng sớ tâu rằng Duyệt bao dung cho quân phi loại, gây nên việc 
loạn ỏ ở Gia Định thật ra mâm vạ tích lăy đã lâu. Xét ngay trong những 
giấy tờ của Duyệt để lại, đủ thấy dấu vết y mưu đồ phản nghịch, là 
sáu việc kế ra sau đây: 


L) 7ư thông Diền Điện, - Năm Minh Mạng thứ tư 4, Duyệt sai thủ 
hạ thân tín là bọn Phan Đạt đi thuyền đem thư sang nước Diễn Điện 
mượn cớ là đi do thám ngoại tình. Ý chừng trong thư có chuyện giao 
thiệp bí mật. Lấy nghĩa “làm tôi không được tự tiện giao thong với 
nước ngoài”, thì tâm sự Duyệt thế nào đã tỏ rõ ra đấy. Tôi áy là một. 


2) Khinh thị triều đình, - Sau Diễn điện sai sứ qua nước ta. Sứ thần 
Diến điện đến thành, Duyệt mới tâu về triều, Hoàng để hạ dụ nói việc 
đó quan hệ đến đại nghĩa, chớ nên khinh thường nghe lời bên ngoài mà 
bỏ tình hòa hiểu, gây môi cừu thù. Thế mà y cố xin dung nạp SỨ bộ nước 
Diến. May mà triều đình trả đồ cóng vật, cho xứ Diễn Điện về nước, có 
thế danh nghĩa ta là nước lớn mới giải tỏ ra với thiên hạ,. Y mưu toan 
việc nước sai lầm, lại có giữ ý riêng đề che điều lỗi. Tội áp là hai. 

3) Tự phụ có quyên, - Năm Minh Mạng thứ 7, có một chiếc tàu 
Anh cát lợi bị gió đánh bạt vào cửa Bình Thuận; quan sở tại tâu về 
triều, vua hạ chỉ sai ngay sở tại hô đưa tàu ấy ra bể. Duyệt cỗ xin đưa 
tàu vào Gia. Định; trong Sớ có câu: “Quan địa phương không bằng 
thần có quyền, khiến cho kẻ | kia Sợ tướng lệnh và biết binh oai nước 
ta.” Đạo làm tôi xưa nay vẫn kiêng nói hai chữ có quyên, thế mà 
Duyệt ngang tàng tự nhận, thật là kiêu căng. Tội áy là ba. 


4) Bịt miệng thị phi — Năm Minh Mạng thứ tư, Thị vệ Trần Văn 
Tình vào Gia Định có việc công sai, lúc về có tâu việc Trần Nhật Vĩnh 
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làm riêng phố ngói, mua trộm các món vật liệu, vì cậy có thế Duyệt che 
chở. Duyệt nghe chuyện ấy, năm sau về châu, một hai xin bắt Trần Văn 
Tình giao lại cho y đề y chém, nếu không giao thì y xin trả lại chức tông 
trấn Gia Định. Thế rồi y xin từ chức thật. Té ra y cố ý bức vua, còn có 
tội gì to hơn. Vả lại y đòi giết Trần Văn Tình, cốt ra oai để bịt miệng 
người ta, đù y có lộng quyền vi pháp thế nào, từ sau không ai đám nói 
nữa. Dụng tâm như vậy thật là nham hiểm. 7i ấy là bồn. 

5) Ngôn ngữ bắt kính — Đã có chỉ bỗ Trần Nhật Vĩnh làm ký lục 
Vĩnh Thanh, mà Duyệt có xin giữ lại ở Gia Định. Lê Đại Cương cũng 
có chỉ tuyên triệu về kinh, nhưng Duyệt kéo nài lưu lại làm việc phủ 
Lạc Hòa. Hai việc y đều có ý trái nghịch chiếu chỉ. Trong bản tâu của 
y nói rằng: “ích cho nhà nước ở chốn biên cương.” Lại trong bản tâu 
xin chỉ lương bỗng cho bọn thơ lại, cơ, đội, các vệ, có câu: “Lão thần 
ở ngoài biên khốn xa xôi, chỉ e triều đình tin dùng không được bền 
vững”. Lời lẽ ấy tỏ ra bắt kính. Tội ấy là năm. 

6) Hy vọng thoán nghịch, - Năm Minh Mạng thứ sáu, y tâu xin 
tăng thọ cho Lê Chất, có câu rằng: “Ây là vị thánh dược khởi tử hôi 
sinh, tiếc gì mà không làm”. Y giữ chức trần thủ biên cương mà dám 
kết đảng tự tình như thế, rất trái đạo làm tôi. Vả lại nghe nói bình nhật y 
thường khoe với người ta rằng y xin thơ tiên được bồn câu như sau này: 

“Tá Hản tranh tiên chư Hán tướng 
Phụ Chu ninh hậu thập Chu Thân 
Tha niên nhược ngộ Trần kiều sự 
Nhất đán hoàng bào bức thử thân 

Nghĩa là: 

Giúp Hán không thua bây Hán tướng. 
Phòng Chu bá kém bọn Chu Thân. 
Một mai gặp chuyện Trần Kiêu©) trước, 
Bồng chốc hoàng bào, khoác đến thân 

Tóm lại, bọn ông Hà Quyền Xin vua giao cả lời tâu trên đây cho 
đình thần lấy tài liệu xét án Lê Văn Duyệt và định tội để rõ quốc pháp. 
(1) Lấy điển Triệu Khuông Dẫn những làm quan Điện tiền Đô kiểm điểm nhà Chu, gặp 

lúc vua còn bé, phụng mệnh đem binh đi đánh giặc, đến Trân kiêu, quân sĩ lây hoàng 


bảo khoác vào mình, tôn lên làm hoàng đề, ấy là Tống Thái Tổ (Tây lịch, thế kỷ thứ 
10) 
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Vua chuẩn y. 


Đã nói triều thần vốn sẵn lòng chẳng ưa ông Duyệt, lại muốn 
chiều theo ý vua, cho nên công việc nghị án làm rất chóng. Các cụ chỉ 
có việc lục xem các bản tấu sớ cũ, mà rút lầy những lời nói việc làm 
của ông Duyệt có thể buộc tội phản nghịch gồm có bảy tội nên chém, 
kế ra sau đây: 

1) Sai người đưa thơ sang Diễn Điện, bí mật ngoại giao; 

2) Xin giao chiếc tàu Anh cát lợi vào thành Gia Định để tỏ 

mình có quyền; 

3) Xin giết thị vệ Trần Văn Tình để khóa miệng thiên hạ; 

4) Vì lệnh triều đình, xin giữ những quan viên đáng lẽ 

bồ dụng nơi khác; 

3) Lập đảng và xin tăng thọ cho Lê Chất; 

6) Giấu chứa giấy ngự bảo; 

7) Mô cha, tiếm gọi là lăng; đối với người ta, tự xưng là “cô”. 

Ngoài bảy tội nên chém, còn có hai tội nên xử giảo: một là cổ 
xin dung nạp Diên Điện đê che chở lỗi mình; hai là nói chuyện với 
người ta xin được bài thơ tiên có câu: “hát đán hoàng bào bức thử 
thân ”. 

Thêm một tội nữa đáng phát phối sung quân, là tội tự tiện sai 
binh lính đóng tàu thuyên cho mình. 

Triều thần xét ra vụ loạn Phiên An, chính Duyệt là đầu tiên, vậy 
chiếu theo luật mưu phản thì phải ghép M vào tội lăng trì mới đáng. 
Nhưng y đã chết rồi, vậy xin thu hết cáo sắc, mở quan quách ra mà 
giết thây, hầu treo gương cho kẻ khác lấy đấy làm răn. Cho đến ô Lông 
cha của y được phong tặng cáo sắc, nay cũng truy đoạt hết cả; mồ mả 
có chỗ nào xây dựng lạm phép thì xin phá hủy; vợ con cũng phải chịu 
tội, tài sản nhà y đêu tịch một sung công. 

Bản án đệ lên ngự lãm; vua Minh Mạng muốn tỏ công bằng, sai 
Hình bộ sao lục gửi đi các tỉnh, hỏi ý kiên các hàng tông đốc, tuân 
phủ, cho phép cứ thực tâu bày. Nhưng có ông mô dám ngỏ ý kiến 


gì khác là điều vua đã muốn? Thành ra mỗi ông đều tâu về tán tụng 
răm rắp; chẳng nghe một tiếng nào bênh vực ông Duyệt, ngay những 
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người từng chịu ơn đề bạt của ông cũng vậy. 

Vin lấy chỗ gọi là công luận ấy, nhà vua có lời châu phê như 
Sau này: 

“Cứ xem như thế thì đủ rõ lẽ trời không sai, mà công đạo ở lòng 
người không ai giấu được. Kẻ quyền gian kia gây nên tai vạ, ai ai 
cũng phải căm giận, muôn miệng cùng lời, đủ tỏ cái án sắt nghìn xưa. 
Tội ác của Lê Văn Duyệt đù nhô từng sợi tóc mà kể cũng không hết, 
nói ra đau lòng; dù có bổ quan quách ra mà giết thây, cũng là đáng 
tội. Song nghĩ nó chết đã lâu, vả chăng đã truy đoạt quan tước, thôi 
thì xương khô trong mả chẳng | bỏ gia hình. Vậy truyền cho tổng đốc 
Gia Định đến mả nó, san làm đất bằng, và khắc đá dựng bia ở trên viết 
to những chữ: Quyên : yêm Lê Văn Duyệt phục pháp xứ ' để chính tội 
danh cho kẻ đã chết mà tỏ phép nước về đời sau, làm gương cho kẻ 
quyền gian muôn đời.” 

Còn cháu ông Duyệt là Lê Văn Hán, có một lúc đã đóng vai 
thuyết khách chiêu hàng, nhưng bị Khôi mắng nhiếc một chặp rồi 
đuổi đi, chuyện ấy độc giả hắn còn nhớ. Bây giờ nhà vua cũng nghĩ 
lại công ấy, cho Hán ban đầu tuy có giao thông với giặc, nhưng chăng 
qua cuông đại một lúc không như những kẻ trước sau theo giặc chống 
cự quan quân, nên chi Hán chỉ bị khép vào tội trảm giam hậu, cũng 
án treo thế thôi. 

Phụ lão ở Gia Định tương truyền rằng: hôm các quan tỉnh Gia 
Định vâng chỉ thi hành cái án Lê Văn Duyệt, đến ngôi mộ ông tại 
Bình Hòa xã, san thành đất bằng và đặt một dây xiềng bằng sắt chung 
quanh tâm mốc đá có tám chữ theo lệnh vua dạy, trời đang quang 
đãng bỗng hóa ra âm ÿ thảm sầu. Người ta kinh đị bảo nhau: 

- Cái oan khí của Thượng Công phát tiết ra đấy! 

Không muốn để lại một tý dấu vết phản loạn, hay là ngụy đảng 
đã bị trị tội nghiêm khắc thì bức thành cũng không nên dung tha, 
đồng thời nhà vua sai phá thành Phiên An đi, xây thành mới, nhỏ hơn, 
lui vào phía trong. Áy là thành Gia Định. 

Cách sau mấy chục năm, người Pháp đến Saigon, ra tay xây 
dựng mở mang. Lúc khởi công xây nhà thờ lớn ở Saigon hiện nay, 


(1) Đây là chỗ tên yêm hoạn lộng quyền Lê Văn Duyệt chịu quốc pháp. 
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người ta phải đọn dẹp nhiều gò đống chung quanh, đề san thành đất 
bằng. Nhân thế, người ta đào thấy một lớp tro tàn và những mảnh vụn 
đã cháy đen. Có lẽ đấy là đi tích kho tàng lương thực của Khôi định 
đốt cháy trong khi binh triều hạ thành Phiên An tháng 7 năm Mùi. 
Trong lúc đào đất, dân phu lại phát quật được nhiều đóng tiền đồng 
đã chảy và dính cục lại; vô số quả đạn bằng sắt hay bằng đá còn nằm 
y nguyên dưới đất, xen lẫn ngói vỡ gạch vụn. Lại thấy cả thi hài trẻ 
con bỏ trong chum trong thạp đậy kín nữa. 


* 


: Trong những hôm Triều đình xử vụ án Lê Văn Duyệt, bọn Mạch 
Tấn Giai, Lê Văn Cừ thanh án, vẫn nằm ở ngục Hộ thành đợi ngày 
thọ hình chính pháp. 

Chẳng ai một sống hay cầu sống, mà cũng không còn mảy may 
nào trông mong thoát chết được nữa, cho nên họ sốt ruột cầu lấy chóng 
chết cho mát tắm thân, nhưng mà ngày ấy đến bao giờ, chưa biết. 

Vì chính triều đình cũng còn chờ đợi. 

Muốn cho cuộc xử quyết này có vẻ uy nghiêm long trọng ở 
trước tai mắt dân gian nhà vua cốt đợi tât cả tướng sĩ thăng trận ở 
thành Phiên An trở về kinh đô, làm lễ phục mạng và hiệu phù tử tê, 
rồi bấy giờ mới đem bọn Mạch Tấn Giai ra chính pháp. 

Cuối tháng mười, đầu tháng mười một, đại quân mới lục tục kéo 
về đến kinh thành. Họ được nhà vua sai quan khâm mệnh đi đón rước 
từ ngoài hai mươi dặm và ban đồ khao lao quân sĩ một cách rất hậu. 


Thái Công Triều đi theo đại quân khải hoàn và cũng được coi 
như một chiến tướng có công trận. 

Cách một hôm sau, cơ nào vệ Ấy, đội ngũ chỉnh tÈ, cờ xí rực rỡ, 
đứng xếp hàng trước cửa Ngọ Môn, đối diện mây đội cắm binh mặc 
nhung trang đỏ chói và tàn quạt voi ngựa dàn hầu cực kỳ uy nghỉ. Vua 
Minh Mạng ngự chính giữa trên lầu, đẳng sau là các vị thân vương 
hoàng tử, hai bên thì văn võ đại thần đều bận triều phục. 

Dứt hồi chiêng trống phát âm, do quan Lễ bộ xướng lễ, các 
tướng sĩ ở Gia Định khải hoàn, từ Nguyễn Xuân trở xuống, bài ban 
làm lễ phục mệnh hiến phù, dâng lên quyền số kê biên các khoản khí 
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giới, lương thực, vật dụng, cho đến số quân ngụy đã bắt được ở thành 
Phiên An. 

Đoạn, người ta đem bọn Lê Văn Cừ sáu người ở trong cũi ra, 
bắt họ làm lễ ngũ bái tỏ ý đầu phục nhà vua, trước khi đi chịu hình. 

Người nào người nấy ở cũi lâu ngày, hai đầu gối như đã tê liệt, 
không còn cử động co ruỗi được nữa.Lính phải đỡ từng người ra xếp 
hàng chữ nhất trước cửa Ngọ môn, đề cho họ hành lễ. Nhưng tới khi 
lính buông tay ra bảo họ lạy thì cả sáu người cùng khuyu chân, ngã 
quay lơ trên sân đá một lượt, chăng lạy lục gì được. 

Giá như có đứng vững chân, họ cũng không chịu lạy nào. Có người 
lính câm vệ đứng gần, trông thấy Đặng Vĩnh Ưng đưa mắt ra hiệu cho 
đồng bối, rồi cả bọn đồng thời ngã vật xuống, làm bộ tê chân, không thẻ 
làm lễ. Họ nghĩ hai bên tương địch, mình thua trận bị bắt, kẻ thắng trận 
bât quá chặt đầu phân thây mình là cùng, việc gì mà phải lạy lục. 

Tuy vậy, lính cũng phải chiếu lệ, hai người đỡ một tên tù đứng 
thăng lên và thét họ lạy Ngài ngự đi. 

Họ lại ngã vật xuống keo nữa, rên rỉ kêu đau vang trời. 

Lính lại đỡ dậy, rồi một chú ôm giữ ngang hông cho khỏi quy 
xuống, một chú nắm chụm hai tay họ lại đưa lên đưa xuống, bắt vái 
năm vái. 

Họ trơ như người gỗ, mặc lính làm gì thì làm, chỉ cúi gằm mặt 
xuống đất, không hề cưỡng lại mà cũng không ngó lên trên lầu Ngọ 
môn. Người bàng quan tưởng họ đã kiệt sức tê gân, chăng thê làm lễ 
quy bái theo đúng nghỉ tiết triều đình, nhưng sự thật đường như họ 
làm ra vậy, lập tâm không lạy. 

Lẽ hiến phù Xong, quan Đề đốc Hộ thành thân dẫn 150 tên lính, 
nhận lây tù đưa thăng ra hình trường chính pháp. 

Trời tháng một chạp, vừa mưa vừa lạnh, mỗi tù nhân chỉ đóng 
một chiếc khô mỏng đề mình mây trân trụi, cho nên người nào cũng 
lạnh tím đa thịt và run lây bây. 

Đội lính dẫn tù đi hành hình, có cờ trống, gươm dáo, voi ngựa, 
quan Hình bộ giám sát, mặc đồ đại trào cỡi ngựa, mang gươm tuốt 
trần, xem rất uy nghỉ. Bọn tù cũng ngôi trong cũi có người khiêng. 
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Từ cửa Ngọ môn ra hình trường là bãi chợ Đông Ba, không có 
mẫy bước đường, nhưng người ta được lệnh phải đi quanh co nhiều 
phố phường dân cư, để cho thiên hạ xem mà làm gương. Đi một khúc 
đường lại nghe tiếng loa thét vang, nói cho dân chúng biết rằng: đây 
là sáu tên đầu đảng quân ngụy Phiên An đã bị triêu đình đánh tan, bắt 
sống, bây giờ đưa đi xử lăng trì. 

Lúc đi ngang phố phường Thượng tứ, có mấy nhà từ tâm, 
thương hại bọn tù rét mướt run rây, lén quăng cho người thì gối mền 
cũ, người thì tắm áo rách, để họ khoác lên mình cho đỡ lạnh lẽo. 

Người ta đi diễu quanh phố để làm quảng cáo mãi, hết một trồng 
canh mới đên hình trường. 

Giữa bãi, mỗi người thụ hình phải quỳ gối, ngảnh mặt về phía 
Hoàng cung, hai tay tréo lại sau lưng, trói chặt cả chân tay vào một 
cái cọc. Người nọ cách người kia độ Š thước ta. 

Mười hai đao phủ quân tuốt mã tấu ra sáng quắc, hơi sắt làm 
lạnh cả tóc gáy thiên hạ đứng xem chung quanh. Muôn được cân thận 
mười phân, các chú đem theo cả đá mài, đề ngay trước mặt tội nhân 
mà liêc mài soàn soạt, trong khi những người lính kia hì hục làm việc 
trói tay đóng cọc. 

Ba hồi trống giục... 

Vừa dứt tiếng trống, quan Hình bộ đứng ngân giọng tuyên đọc 
tờ chiếu rồi đến bản án kế nghĩ sáu người đóng cọc kia vào tội lăng trì, 

Thiên hạ lặng lẽ lóng tai, nhưng chỉ nghe lảng vảng những chữ 
“loạn thân tặc tử” và “quốc pháp” thê thôi. 

Cuộc hành hình bắt đầu. 

Sáu tội nhân đồng thời thụ hình. 

Đao phủ quân cầm dao lăm lãm trong tay, cứ nghe hiệu trồng 
đánh một tiếng đùng, thì tốp nào tù nấy, đưa dao xẻo của tội nhân một 
miếng thịt, bất cứ ở Vai, ở đùi, ở lưng, ở bụng, con dao múa một vòng 
tiện đâu hạ xuống cắt đấy. 


Người đúng xem tứ vi, dày đến mấy lớp. Nhiều khán giả may 
được chỗ đứng ở lớp trong, gần kè, xem rõ, nhưng lại yếu bóng vía, 
hễ nghe tiếng trồng thì nhắm mắt lại; một lát mở ra, trông thấy máu 
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đỏ lòm nhễ nhại ở chỗ thịt vừa bị cắt. Trừ kẻ có lá gan sắt mới đứng 
xem mãn nhãn từ đầu chí đuôi, lắm người chỉ mở mắt nhắm mắt, hai 
lần, rồi thì lủi đi chỗ khác. 


Những người đứng lớp ngoài xa, tự nhiên không trông thấy gì 
cả, chỉ nghe sau một tiếng trồng, là những tiếng ối, tiếng ái, tiếng kêu 
trời ơi, xen lẫn với những tiếng mắng, tiếng chửi... trước còn nhiều và 
rõ, lâu đần thưa bớt, nghe yếu mãi đi. 


Thì ra tội nhân có sức chịu đựng, khác nhau: cậu bé Lê Văn Cừ 
bị lóc có một miếng thịt đùi đã chết ngất, chăng còn biết gì nữa; Đặng 
Vĩnh Ưng vốn là nho sĩ, da thịt mềm mõng cắn rắn chịu được ba đao; 
duy có mây viên võ tướng là bền hơi khỏe sức, coi sự cắt đi đăm bảy 
miếng thịt không có nghĩa lý gì, phải chặt đứt cỗ thì họ mới chết. 

Không ai lạ lùng gan góc như Võ Vĩnh Lộc bị xẻo tới mười hai 
người ba miếng thịt, nát khắp mình mây, máu loang đỏ người, mà trái tin 
vẫn đập như thường, miệng vẫn cười khanh khách và mắng chửi tứ tung: 

- Chúng bay hèn lắm, muốn giết người ta thì chém phứt một đao 
cho xong, đừng cắt từng miếng chả bỏ ngứa thịt tao!... Chúng bay 
hèn lắm! 


- Chặt đầu nó đi! Quan giám sát truyền lệnh. 

Có thế mới bịt miệng thóa mạ của Võ Vĩnh Lộc. 

Trong đám khán giả, nhiều người thuộc /z„yên Tm Quốc, xầm 
xì bảo nhau: 

~ Cái mật của thằng cha đó, dễ thường to bằng mật Khương Duy! 

Một lúc sau, sáu tội nhân chỉ còn lại sáu chiếc thủ cấp bêu lên 
cao cho dân chúng thấy; còn thi thể đã cắt xẻo lung tung và những 


miếng thịt vụn, người ta nhặt nhạnh đem đi một nơi đốt cháy thành 
tro rồi đỗ xuống bề. 


Sáu chiếc thủ cấp còn phải vất vả. 

Vâng lệnh nhà vua, người ta lại bỏ sáu quả đừa có mắt mũi đó 
vào một cũi, thêm hai cái sọ Lê Văn Khôi và Nguyễn Văn Trân là 
tám, trên cắm cây phướng dài bằng vải hồng điều, viết mấy chữ to: 


“Đầu lâu bọn phản nghịch đã chịu quốc pháp ”, tồi sai chuyền đi các 
tỉnh, bêu cho dân thấy mà răn sợ. 
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Thoạt tiên, chuyên từ kinh đô ra Bắc Hà, tại từ Bắc Hà vào Nam 
Trung rồi trở về kinh để chịu lửa hóa ra tro, đem trộn với phân trâu 
phân ngựa, trước khi đồ trút xuống bể, tỏ ý làm tiêu diệt giống phản 
nghịch triều đình, không thể sinh hóa được nữa. 


Tám thủ cấp đi chu du nam bắc hơn ba tháng trời, lúc trở về kinh 
chỉ còn trơ xương, hôi thối nồng nặc, trông rất ghê sợ. Ngay từ kinh 
đô chuyển ra Bắc Hà, đầu tháng giêng đến thành Thăng Long, mắt 
mũi ở tám chiếc mới đã tiêu hết, chỉ còn lại mấy cái lỗ trồng, nhiều 
người thấy gớm, không dám nhìn ngó chán chường. 

Nhất là ruồi nhặng chui vào những lỗ trống ấy mà đục khoét 
chân rôi bay ra một lượt đàn ong, ai cũng sợ chúng lại đậu vào mình 
thì khốn. 

Lúc bêu chuyền tới Gia Định, trời lại nắng to, ruồi nhặng bu lại 
càng nhiều, sự bẵn thỉu ghê tởm không thể tả hết. Đến nỗi người Gia 
Định chạnh lòng thương hại, bàn riêng nói lén với nhau: 

~ Người ta có tội, chém giết thì thôi, làm gì hành hạ tới đầu lâu 
quá thê?... Lúc nọ quân ngụy bắt được binh triêu tướng triêu có xử 
nhẫn tâm đến nước ấy đâu! 

Trong mấy tháng đầu lâu đi dạo như thế, ở kinh thành, quan 
Hình bộ tại xử một vụ án phản nghịch nữa, cũng dính líu chặt chẽ với 
loạn Phiên An. 

Hai bị cáo là Nguyễn Chương Đạt và Thái Công Triều. 

* 


Độc giả hẳn còn nhớ Nguyễn Chương Đạt làm án sát Gia Định, 
giữa khi triều đình giao cho công việc, cùng với tổng đốc Nguyễn 
Văn Quế, bố chánh Bạch Xuân Nguyên, tra xét vụ án Lê Văn Duyệt 
lộng quyền. Hồi đó Lê Văn Khôi và mấy chục người nữa là bộ hạ cũ 
hoặc họ hàng thân thích ông Duyệt đều bị bắt giam đẻ xét hỏi. 

Khôi bị giam trong trại quan án, cốt làm ra bộ tòng phục hiền từ 
để cho Nguyễn Chương Đạt tin. Kẻ tù và quan án lại còn có tình đồng 
hương, vì cùng là người Cao Bằng, mạn ngược xứ Bắc. 

Vì thế, trước hôm 18 tháng 5 Quí Tị, Khôi mượn cớ là ngày giỗ 
cha, được Đạt thả lỏng cho về nhà một vài hôm, giao hẹn cúng giỗ 
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xong lại trở vào ngục để tỉnh thần Gia Định giải nội bọn ra kinh đô 
thấm vấn. 

Nhưng thừa cơ hai hôm thả lỏng, Khôi bí mật họp đồng chí 
uống máu ăn thê, rồi khởi loạn ở ngay trong thành Phiên An, gây nên 
to chuyện như ta đã thấy. 

Nhân có ơn thả lỏng, cộng với chút tình đồng hương, Nguyễn 
Chương Đạt không bị bọn Khôi phanh thây xô xát như Nguyễn Văn 
Quê, Bạch Xuân Nguyên, lại đê cho Đạt thoái ra ngoài thành đào nạn. 

Đạt tự hối mình có tội to, nên thò mặt ra tất chết, bèn thay hình 
đổi dạng, thừa cơ đần độn, đáp thuyền mành trốn ra Bắc, lần trở về 
Cao Bằng ẩn trong rừng núi. 

Kế triểu đình có lệnh nã tróc bà con họ hàng Khôi ở Cao Bằng, 
người anh vợ Khôi là tri châu Nông Văn Vân khởi binh làm phản. Đạt 
liền đi theo làm mưu sĩ. 

Tháng ba năm Ất Mùi, đạo quân tiểu phủ do Phạm Văn Điền chỉ 
huy, đuôi đôn Nông Văn Vân vào một khu rừng ở Tuyên Quang, vây 
bọc bôn phía và nỗi lửa đốt, Vân bị chêt cháy, Dư đảng tan vỡ. 

Giặc Nông Văn Vân dẹp yên trước cuộc loạn Phiên An bốn 
tháng. 

Đạt nghĩ trốn tránh mãi cũng chăng thoát được nào, đành về 
kinh tự thú, bị giam ở Phủ Thừa đề chờ xét xử. 

Nằm trong ngục, Đạt tự biết số phận mình bề nào cũng chết, không 
như Thái Công Triều nhơn nhơn tự tin mình đã lấy công lao đền quá tội 
lỗi, phen này tất được tiến chức thăng quan, không nhiều cũng ít. 

Thái Công Triều từ hôm quan quân hạ thân Phiên An, rồi lại 
theo về kinh sự lễ hiến phù, vênh váo tự đắc ra mặt. 

Sự thật, trong số quân công, đại tướng Nguyễn Xuân ghi công 
cho Triều khá nhiều, lại đỉnh ninh hứa hẹn sẽ hết sức bảo tâu giùm, 
không những được bỏ qua lỗi xưa, còn có phần chắc chắn thăng 
thưởng là khác. Người ta bảo ông Xuân khôn ngoan kín đáo, thừa 
đoán mai sau Triều sẽ có cái kết cuộc thế nào, nhưng trong lúc ông 
cần dùng ˆ Triều về việc quân thì cứ dùng, tha hồ cho hắn ta ăn bánh hy 
vọng, miễn là được việc cho ông. 
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Vì thế, hắn được thê ngạo nghễ, tự phụ bạn ngang hàng và những 
kẻ dưới, trong khi thâm thụt cầu lụy bề trên để phần thăng thưởng 
càng thêm nắm chắc. Mấy hôm mới về kinh hắn chịu khó đi khúm 
núm lạy lục khắp mặt các cụ đại thân, cơ hô chăng có nha môn công 
phủ nào không thấy in dấu chân tư yết. Nhưng ra ngoải thì hắn vênh 
mặt hất hàm, tuy chẳng dám thốt ra miệng, mà thái độ đủ tỏ cho người 
ta thấy hắn khoe công, nếu phải nói ra thì hắn nói thế này: “Chẳng có 
ta thì binh triều còn lâu mới hạ nỗi lũ ngụy Phiên An!" 

Sáng hôm mông một tháng chạp xem lễ Ban sóc (ban lịch mới 
sang năm), rồi Triều cưỡi ngựa lên Kim Luông, tìm nhà lão thầy Chấp 
để xem một quẻ bói công danh, vì người ta đồn rằng thầy đón chiết 
tự cực hay, lại tỉnh thông tướng pháp nữa. Lúc này hắn đã sốt ruột, 
hơi tỏ ý hô nghỉ; các tướng sĩ Nam chỉnh được Binh bộ tâu xin thăng 
thưởng gân khắp lượt, riêng mình đợi mãi chưa nghe tin tức gì, mà 
mình lại vào hạng có công to, đáng được thưởng sớm hơn mới phải. 

Thầy Chấp không biết khách là ai, nhưng lúc khách mới đặt 
mình ngồi, thầy liếc mắt nhận xét tướng mạo thế nào không biết, có 
bộ chần chờ ngần ngại không muốn xem. 

Triều tỉnh ý, cũng hiểu như thế. 

- Thầy xem hộ tôi một quẻ nào! Triều nói có vẻ giục giã. 

- Vâng, ngài hãy ngồi chơi thong thả xơi chén nước trà Tàu đã! 
Thây Chấp trả lời và hối trẻ nấu nước, nhưng hai mắt chăm chú nhìn 
gương mặt khách. 

- Nghe nói thầy giỏi cả tướng pháp lẫn chiết tự? 

- Không đám! Người ta quá khen đó thôi, nào tôi có tài học gì 
đáng kể. 

- Tôi muốn xem quẻ công danh... 

- Vâng, vâng đề mời ngài xơi nước đãi... 

Nhưng tôi tưởng ngài chẳng cần phải xem làm gì. 

~ Tại sao vậy, thầy? 

- Vâng, mời ngài xơi nước thong thả. Đun nước mau lên con!... 
Cho củi nhiều nhiều vào nghe! 
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Thầy Chấp không trả lời ngay câu khách hỏi, chỉ mời khách 
ngồi chơi, hối con nấu nước, ý muốn thoái thác khéo, mà không tiện 
nói ra. Vừa sáng sớm mở hàng, đã xem cho một người có hồi khí trên 
mặt, sợ xui xẻo ê hàng cả ngày cho nên nhà nghê muôn tránh. 

Nhưng Triều sống nước rồi năn nỉ ân cần quá, khiến thầy cả nề, 
không sao từ chối được, bèn đưa giây bút và nói: 

~ Vâng, ông viết một chữ tôi xem. 

Triều cầm bút nắn nót viết chữ “hữu Z” là bạn, rất tốt. Khi đặt 
bút ngắng mặt lên, thấy lão thầy Chấp thè lưỡi dài như con ma nhát 
người, đầu lắc qua lắc lại lia lịa, còn lưỡi thì đánh nhịp tắc tắc trong 
miệng. Thầy nhìn thắng Triều và hỏi: 

- Ông muốn tôi đoán sự thật, hay là nói dựa lấy lòng? 

- Ô hay! Người ta đã đến xem, chả cốt nghe lời đoán ngay thật 
chứ, không thì ai mất công đến làm gì! Triều trả lời với giọng gay gắt, 
khó chịu. 

- Vâng, nếu vậy thì tôi xin nói thật với ông thế này: trên mặt ông 
ám đầy hồi khí, giờ lại viết chữ “»ữz” ấy là điềm ông sắp chết đến 
nơi rồi đấy. 

Triều quắc mắc hỏi gay: 

~ Thầy này nói thật hay bỡn thế? 

- Nói thật đấy, ai bỡn với ông! Thầy Chấp trả lời cũng bằng 
giọng hơi xẵng. 

- Hừ! Thầy hữu nhỡn vô châu, không biết đây là người thế nào 
chắc? Triều nói lên nước trịch thượng khoe mình. Đây là một bộ 
tướng Nam chỉnh vừa mới thắng trận khải hoàn, thầy không nghe 
à?... Nếu đoán láo thì mắt đầu đấy, coi chừng! 

- Quái! Ông này vô lễ nhỉ!... Thầy Chấp nghiêm nét mặt mắng 
lại. Ông là hộ tướng Nam chinh hay là Bắc chinh Đông phạt cũng 
mặc kệ ông, tôi cứ biết quẻ ứng sao đoán thế không sợ mích lòng ai! 
Vậy mà vừa rồi bảo người ta cứ đoán thật... 

- Đấy, tôi viết chữ “hữu” thầy đoán thật thì thế nào, thử giải ra 
xeml!...Triều nói hơi địu giọng, vì trong ý đã hơi chột. 
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= Dễ quá, trông thấy là biết ngay: đó là cái triệu “phản đặc đứt 
đầu ” ứng ra nét bút rành rành còn phải đoán gì nữa! 

- Thầy nói “phản tặc đứt đầu”? 

- Phải, tôi nói hắn thế đấy! 

- Nhưng lấy lẽ gì mà thầy dám nói xưng xưng ra thế, thử cắt 
nghĩa cho tôi nghe có thông không nào? 

- Này nhé: tôi để ý nhìn xem, lúc ông viết chữ “& hữu” vừa 
xong, thì có con kiến bò ngang qua nét đầu từ bên này sang bên kia 
làm như trên mât đâu chữ, còn lại chữ “# phản”, Tôi lại xem gương 
mặt ông quỷ sắc bao phủ tất cả. Do đó tôi đoán quyết là phản tặc đứt 
đâu, tắt ông phải chết nay mai. 


Triều sầm mặt, lắng lặng ra về, bấy giờ trong trí mới đâm ra hồi 
hộp lo sợ, trời rét tháng chạp mà mồ hôi toát ra ướt cả áo kép. 

Hắn suy nghĩ lần mẫn, hiểu lẽ vì sao Binh bộ đã tâu thăng thưởng 
cho nhiều tướng sĩ chỉnh nam mà bỏ rơi công mình chưa nói gì đến. 
Ừ, mình theo giặc buổi đầu, nhưng sau quy hàng triều đình, giúp nên 
công trận rất nhiều; bao nhiêu công trận ấy không đủ trừ tội thừa đi 
à? Dễ thường người ta âm thầm bàn tính, sắp sửa hỏi tội mình, không 
kể công lao chăng? Không có lẽ đại tướng Nguyễn Xuân đã hứa bảo 
tấu chắc chắn kia mà! Phản tặc đứt đầu!... Phản tặc đứt đâu!... Lão 
thầy Chấp đoán sưng sưng, nghe ghê cả người. 

Có tật giật mình, Triều. sợ luống cuống, vội vàng đến gÕ cửa 
Nguyễn Xuân; ông này đi vắng. Rảo khắp các dinh quan thầy, đều 
không được tiếp kiến. Hôm nay Ban sóc, các cụ được vô dự yến trong 
nội, chưa về. 

Lo thân, phẫn chí, oán mình, giận đời, đủ các thứ Sỹ nghĩ đánh 
nhau lung tung trong óc Triều, đến nây ra tư tưởng muốn ra Hương 
Giang đâm đầu xuống cho xong. Nhưng lại suy nghĩ: biết đâu lão 
Chấp không đoán láo nói xằng; mình tin theo mà sợ, sợ hão mà chết, 
chết rồi mà Binh bộ làm xong bằng sắc phong thưởng cho mình thì 
sao? Như thế chăng là chết oan uông ư? 


Hay là đi trốn? 


Cũng không được, Gia tỉ mình trồn rồi có thể thường công thì 
Nội các lục tống cho ai? Khoan đã, việc gì phải trốn? 
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Con người ấy, hồi nào phản bội anh em đồng chí và cố kinh lập 
công với triều đình thì quỷ quyệt khôn ngoan, mỗi việc toan tính sáng 
suốt đáo đề; giờ đến việc hệ mệnh cho bản thân thì vẫn vơ lúng túng, 
chả biết tiến thoái đằng nào. 

Bực mình, Triều về nhà trọ, sai đi mua nem rượu, ngôi một 
mình gật gù đánh chén, cho tới say nhừ, nằm vật ra ngủ. 

Xế chiều mới tàn hơi men, hắn vừa cựa mình tỉnh đậy đã nhận 
thấy hai tay bị trói năm sáu người lính đứng vây trước mặt, cầm mộc 
bài, tay thước, túi roi, thét bảo có lệnh quan Đề đốc Hộ thành nã tróc, 
rôi dựng đâu dậy, lôi đi tức thời. 

Triều bị bắt, giam trong khám Hộ thành, riêng một căn phòng; 
cách đây mươi bước là buồng giam Nguyễn Chương Đạt mà người ta 
mới giải ở Phủ Thừa qua hỏi sáng. 

Hôm sau đưa ra Hình bộ lấy cung, Triều mới hay Đạt cùng 
chung với mình một số phận. 

Sau mươi hôm, một buổi chiều chạng vạng, Triều đang ngồi 
khoanh tay bó gôi trong buông giam, chân xỏ vào cùm, đâu nghiêng 
dựa bên cột, nghĩ ngợi thở than, bỗng nghe cửa kẹt mở, một người 
đàn bà có bóng đáng như còn trẻ, bưng bát cơm gạo lức, trên phủ mấy 
con tôm kho, bước vào và nói: 

~ Này, tù dậy ăn cơm đi! 

Triều sửng sốt ngó, chẳng nói chẳng rằng, cũng không đỡ lấy 
bát cơm. 

- Nè bưng lấy mà ăn, nhìn gì? người thiếu phụ đặt bát cơm vào 
tay Triều. 

- Thế mụ già Khoách không cho cơm tù nữa sao, giờ đến cô lạ? 
Triều nói và đỡ lấy bát cơm, nhưng mãi vẫn nhìn sững. 

~ Ừ, mụ ấy về quê thăm nhà, tôi làm thay ít hôm... Ăn đi!... Lon 
nước uống đây!... 

- Quái! Nghe tiếng quen quen, 

- Dễ thường quen thực đấy... Nhìn kỹ xem nào! Thiếu phụ nói 
mấy tiếng sau nho nhỏ. 
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Triều thu hết sức mắt và trí nhớ, một lát nhận ra, muốn kêu rú lên: 

- Trời ơi!... Mình đấy ư? 

- Nói khẽ chứ! thiếu phụ đưa tay ra hiệu và nói tiếp chỉ vừa đủ 
hai người nghe. Phải, tôi đây, Cẩm Huê đây!... Hồi ở Gia Định tôi đã 
nói trước thế nào, không chịu nghe tôi, giờ để khổ thân. 

- Số mệnh khiến thế, biết làm sao hở mình! Triều nói và thở dài. 
Thế còn thằng nhỏ đâu? 

- Mình yên tâm; nó hiện ở Tây Ninh, tôi gởi một người quen 
nuôi hộ. Tôi đã biến tên đổi họ nó rồi... tôi đã hứa giữ lại một chút 
máu thịt của mình, tôi xin làm trọn. 

- Thế mình ở Gia Định ra đây? 

- Phải, vừa đến nơi thì mình đã bị bắt. 

- Nhưng làm sao lọt vào chỗ này? 

~ Tôi cứ lót mụ Khoát và cai đội ở đây. Tay chân đưa cơm tù cho 
được gặp mình, nuôi mình và ... cứu mình. 

- Cứu tôi? 

- Phải, nếu như mình chịu... Nhưng mà thôi, ngày giờ còn nhiêu, 
để hôm khác sẽ nói... Giờ nắn ná lâu, tụi thủ ngục sinh nghỉ thì hỏng 
mất cả. 

Triều gật đầu, cầm bát cơm đồ vào góc buông rồi trao bát không 
cho thiếu phụ đi ra. 

Thiếu phụ chính là ái thiếp của Triều, hồi ở Gia Định đã khuyên 
Triều đừng theo giặc không được sau lại khuyên Triều đừng phản 
giặc cũng không được, bèn viết thư để lại, ăm con đi mắt, hẳn độc giả 
còn nhớ. 

Bây giờ nàng lần mò từ Gia Định ra Hué, cốt gỡ cho Triều trước 
khi bị bắt nhưng không kịp. 

Từ hôm ấy trở đi, mỗi ngày nàng hai lượt đem cơm vào cho 
chồng, lén đưa dấm dúi nào quà bánh, nào đồ ăn, nào thuốc lá Cẩm 
Lệ và mỗi bận nói chuyện mấy câu. 

Nàng năn nỉ Triều đào ngục, vì nàng đã dự bị đủ mưu chước có 
thể thành công mười phần. Nhưng Triều khăng khăng từ chối, trong 
ý tin chắc thế nào Nguyễn Xuân cũng nhớ lời ước hẹn mà cứu mình. 
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Đến hôm gần xử, nàng thừa lúc đem cơm, trao cho chồng một 
gói nhỏ. Triều mở ra thấy ba viên thuốc hoàn màu như thanh đồng, 
lấy làm lạ: 

- Cái quái gì thế này? 

- Thuốc độc đấy! nàng trả lời: 

~- Mình đưa thuốc độc bảo tôi uống ư? Triều nhăn mặt hỏi. 

- Phải! Họ đem mình ra xử là cố ý giết mình, chỉ biết mình có 
tội, chứ không hê mình có công... Thê thái nhân tình là thế... Thà tự 
tử trước còn hơn, đừng đê họ đem mình ra công đường hạch hỏi bêu 
riếu nọ kia mà nhục. 

- Không, họ không xử tử tôi được, bất quá xung quân hay đi đày 
là cùng. Giờ chót, Triều vẫn mơ màng sự sống, cho nên miệng nói 
chân đạp ba viên thuốc độc tan nát. Lý thị nhỏ nước mắt nói: 

- Thế là lần thứ tư, tôi khuyên mình điều phải, mình không 
nghe, nhớ! Mình chêt sẽ ân hận vô cùng. 

Quả như Lý thị đã nói, sáng ngày hôm sau Thái Công Triều và 
Nguyễn Chương Đạt cùng phải ra trước công đường Hình bộ chịu 
cuộc xét xử. 

Đạt thú nhận lỗi mình đã vì nhẹ dạ và cảm tình đồng hương, thả 
lỏng cho Khôi về nhà làm giỗ mà gây nên vụ biến Phiên An, chỉ xin 
triều đình nghĩ lại công mình tận trung vì chức vụ từ trước mà chước 
giảm cho. 

Còn Triều thì đối khâu với quan Hình bộ kể những công cán 
mình đã lập mưu biểu thế nào, quan quân mới dồn được Khôi vào 
thành Phiên An mà bao vây cho tới trừ diệt. Triều tự bênh vực thứ cấp 
mình một cách hăng hái, mạnh bạo. 

Song triều đình bảo hắn tự hối mà quy thuận, chỉ vì trông thấy 
quan quân thê mạnh, chứ không phải thành tâm. Hăn là võ quan 
đương chức của triều đình, phận sự phải đánh giặc ngay khi chúng 
mới nỗi lên hay là tuẫn tiết vương sự mới được.. 

Triều làm thỉnh. 

Kết quả, Hình bộ xử cả hai người phải án lăng trì, nhưng xét lại 
Đạt ra tự thú và Triều cũng lập công chuộc tội ít nhiều, cho nên giảm 
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xuống trảm quyết, mồ mả san bằng, gia sản cũng bị tịch một, vợ con 
thì bát làm quan nô. 

Ngay chiều hôm ấy, xử trảm Đạt và Triều ở bãi chợ Đông Ba, 
nơi đã lăng trì bọ Lê Văn Cừ hôm đâu tháng một. 

Người ta chỉ bắt được vợ con Đạt sung làm quan nô, theo án 
triêu đình đã xử, còn Lý thị chim ngàn cá nước, không biệt đâu mà 
tìm. 
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TIỂU TRUYỆN TÁC GIẢ 


Tiên sinh họ Bồ, húy Tùng Linh tự Lưu Tiên, hiệu Liễu 
Tuyền, đỗ cống sinh năm Tân mão (D.L. 1711) triều vua 
Khương Hi nhà Thanh, nồi tiếng văn chương phong tiết một 
thời. Lúc mới lớn lên, thi hạch đồng tử, được Thi Ngu Sơn 
tiên sinh (đậu tiến sĩ, làm học chánh tỉnh Sơn Đông) viết bài, 
văn hay dậy tiếng. Thế mà cả quyết bỏ dứt lối học khoa cử, để 
chuyên tâm về cỗ văn, ở nhà viết sách, bi phẫn, cảm khái, tự 
dựng nên một lối văn riêng. 

Tiên sinh tánh tình chất phác, rộng giao du, trọng danh 
nghĩa, cùng bạn đồng quận Lý Hy Mai, Trương Lịch Hữu và 
các danh sĩ đương thời hợp thành thi xã, lấy phong nhã và đạo 
nghĩa cùng trau đồi khuyến khích lẫn nhau. Ông Vương Ngư 
Dương ở Tân Thành vôn phục tài lạ của tiên sinh, nói rằng 
bọn học tầm thường không thể sánh kịp. 

Nhà tiên sinh còn giữ được sách vở tiên sinh soạn ra khá 
nhiều mà bộ LIÊU TRAI CHÍ DỊ được người đời ham chuộng 
hơn hết. 


(Tuy Xuyên huyện chí) 
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Thanh minh của dịch giả 


Nhiều người bảo Liêu ứrai là truyện thần quái đị đoan có lẽ 
chỉ nghe nói mà chưa đọc qua bao giờ. Hay là có đọc, nhưng không 
ngầm nghĩ nhận xét. 

Cả hai cùng lầm. 

Trước hết, Liều rai không phải hoàn toàn nói chuyện yêu tỉnh 
chỗn qui, mà ngay đến chuyện yêu tỉnh chỗn qui đi nữa cũng là một 
cách kí thác một thể ngụ ngôn. Thân thế và mục đích lập ngôn của 
tác giả, càng cho ta thấy rõ người viết Liêu trai đâu phải cám dỗ 
người ta tỉn tưởng ma chồn. 

Lúc ông BỎ TÙNG LINH ra đời, Trung Quốc mất chủ quyền 
về di tộc Mãn Thanh đã già nửa thế ki. 

Ông thấy việc nước thói đời như vậy mà bi phẫn, khái nhiên 
bỏ đứt lối học khoa cử cho khỏi xu phụ thời thế, ở nhà chuyên trị cổ 
điển, viết văn soạn sách, lấy việc khuyên răn thế tục, uốn lại nhân 
tâm làm nhiệm vụ của nhà văn. 

Ông lựa chỗ núi non vắng vẻ, bên cạnh thông reo suối chảy, cất 
riêng một nhà học, đặt tên là Liều frai, ban ngày thường họp năm ba 
đồng chí uống rượu ngâm thơ, ban đêm ngôi tịch mịch một mình, 
chong đèn viết sách, chép truyện ma qui. Tác phẩm nỗi tiếng này đẻ 
ra trong khung cảnh đó; vì tên nhà học Liêu trai mà sách được danh 
là Liêu trai chí đị. 

Bởi nhà Thanh lúc ấy có người thiểu số Mãn Châu xuống 
thống trị nước Tàu, luôn luôn phòng sợ Hán tộc phản đối cho nên 
bày ra những chính sách và luật lệ kiềm chế dư luận rất gất gao, ai 
phạm nhằm tắt bị tù tội chém giết. Vì thế ông Bồ Tùng Linh phải 
mượn yêu chỗồn ma qui đóng trò để viết ra Liêu trai, đại khái cũng 
như thi hào LA FONTAINES hóa những heo, bò, cóc, nhái ra người 
mà làm thơ ngụ ngôn bắt hủ vậy. 
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Điều đó ta thấy tác giả Liêu trai bày tỏ kín đáo ở mây câu kết 
thúc bài tựa: “góp đa may áo, nối càn theo truyện cũ u mình, nâng 
chén làm văn chỉ thành ra bộ sách phẫn chí, sự kí thác như thế 
cũng đú đáng thương vậy”. 

Lập dịch vi cừu, vong tục U mình chỉ lục; phù bạch tái bút cận 
thành; Cô phần chỉ thư, kí thác như thử diệc túc bi hữ!. 


Đến văn chương thì lỗi lạc tài tình, không cần phải nói. Liêu trai 
hay cả truyện lẫn văn, không lạ gì nó được truyền tụng xưa nay, coi 
như một bộ đoản thiên tiêu thuyết đặc sắc nhất của Trung Quốc. 


Chăng riêng với Á đông, nhiều nước Âu Mĩ đã có bản phiên 
dịch từ lâu. Một nhà phê bình không ngần ngại viết răng: Nhiêu 
truyện trong Liều trai có giá trị làm bài học tu thân xử thê, há phải là 
loại đọc tiêu khiển cho người hiếu kì mà thôi. 

Đây là bản dịch Việt ngữ. 

Nguyên văn tất cả mười sáu quyền, gồm bốn trăm ba mươi 
mốt truyện: dài đôi ba trang có, ngắn mươi lăm hàng có. Chúng tôi 
tự xét không tiện dịch toàn bộ, nên chỉ lựa chọn những truyện lí thú 
nhât mới dịch. Tập này mới có năm mươi truyện, sẽ có tập sau kê 
theo. 


Mỗi truyện dịch giả đặt ra một đề mục riêng, để bạn đọc dễ 
lĩnh hội đại ý trong truyện, dưới đề mục ấy có cước chú nguyên 
văn là truyện gì, ở quyền thứ mấy, ai muốn tìm chánh bản đối chiếu 
cũng tiện. 

Dịch Liêu £rai cô nhiên không phải công việc dễ dàng: bởi thế, 
nếu như ở trong có chỗ nào sai sót xin các bạn cao minh lượng thứ 
và nhuận sắc lại cho, ấy là điều mong mỏi thành thực của chúng tôi 
vậy. 

DỊCH GIẢ 


Ngày trùng cửu, năm Canh dân, 
tại Sài Gòn 20-X-1950) 


(1) Sơn Đông có loài chồn, miếng da phía dưới nách tốt nhất, người ta phải bắt nhiều 
chỗn, góp nhiều miếng da ấy đề may áo rét, cho nên gọi là góp đa may áo, U mình 
lực tên sách của Lưu Nghĩa Khánh đời Tống. Hàn Phi Tử ở đời Chiến Quốc viết 
sách phê bình thời cuộc trong đó có thiên Có phấn tả nỗi bất bình. 
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1.VỢTHI HỘ CHỒNG 


(Truyện Nhan Thị, quyền X) 


Thuận Thiên Mỗ sinh, nhà nghèo, gặp phải năm đói kém theo 
cha đi đất Lạc kiếm ăn. Tánh chàng rất độn, mãi mười bảy tuổi đầu 
mới viết chữ thành hàng lối, nhưng được bộ mặt lịch sự trai, khéo 
pha trò, tài nghề viết thư từ, cho nên ai thấy cũng tưởng là chàng học 
giỏi lắm, chứ không dè bên trong rỗng tuếch. 

Không bao lâu, cha mẹ kế tiếp qua đời, chàng trơ trọi một 
mình phải làm nghề gõ đầu trẻ ở Lạc, kiếm ăn độ nhựt. 

Lúc đó trong xóm có người con gái mô côi, họ Nhan, dòng dõi 
một nhà học giỏi. Khi ¡ người cha còn, thường dạy nàng học, chỉ đọc 
qua một lượt là nhớ nằm lòng. Ngoài mười tuổi, học làm thơ; người 
cha nói: 

- Nhà ta có nữ học sĩ, tiếc không được đội mũ thôi. 

Vì thế, ông rất mực yêu quí, chỉ mong kén được người chồng 
quí hiển cho con. Sau lúc ông qua đời, bà mẹ nàng vẫn ôm cái chí 
lớn đó, nhưng theo đuôi ba năm cũng chẳng toại nguyện, kế bà cũng 
mắt. Có người khuyên nàng lấy chồng học trò, nàng cũng đồng ý, 
nhưng cũng chưa kén được ai. 

Vừa lúc mụ hàng xóm leo tường qua, nói chuyện với nàng, 
trong tay cầm một giấy viết chữ gói chỉ thêu, nàng mở ra xem; thì là 
chữ của Mỗ sinh, viết gởi cho bạn ở lối xóm. Nàng xem đi xem lại, 
khen ngợi chữ tốt. Mụ nọ đòm biết ý tứ, nói nhỏ: 

- Ấy là một chàng đẹp trai, cũng mồ côi như cô, tuổi ngang với 
cô, nếu cô bằng lòng thì tôi mách chàng cậy mối đến là xong. 

Nàng lắng lặng không nói chỉ. 

Mụ nọ về ngỏ ý với chồng. Người bạn lối xóm vốn chơi thân 
với chàng, đem chuyện â ấy nói, chàng bằng lòng lắm, nhân có chiếc 
vòng vàng của mẹ để lại, bèn cậy người đem đến làm lễ vấn danh 
và xin cưới liền. 
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Vợ chồng như cá nước duyên ưa, hết sức vui vẻ. Đến bữa được 
thấy văn bài chồng làm, nàng phì cười và nói: 

- Văn với mình dường như hai người, thế này biết đời kiếp nào 
thi đỗ? 

Từ đó sớm hôm khuyên đốc chàng học, nghiêm khắc như thầy 
đối với trò. Tối đến, nàng châm đèn ngôi, tự cât tiêng ê a học trước, 
để làm gương cho chồng; học mãi đến canh ba mới nghỉ. 

Như vậy được hơn một năm, văn chương thi cử của chàng đã 
hơi thông, nhưng đi thi khoa nào cũng rớt. Thân danh lận đận, sinh 
sống lại nghẻo, tự nghĩ tình cảnh buồn tênh, bắt giác hu hu khóc lóc. 
Nàng phát cáu, mắng nhiếc to tiếng: 

, "Trời để cho mình làm đàn ông thật uồng. Nếu đề cho tôi bỏ khăn 
yếm, thay đổi làm con trai, thì tôi coi sự thi đỗ dễ như trò chơi vậy. 

Chàng đang buồn rầu héo gan thắt ruột, nghe vợ nói khoác như 
thế, quắc mắt nỗi giận nói: 

~ Mình là đàn bà, chưa được bước chân đến chỗ thi cử bao giờ, 
mới tưởng công danh phú quí như chuyện xuống bếp múc nước hay 
nấu cháo vậy. Nếu cho được làm đàn ông, thì rồi cũng lận đận rớt 
lên rớt xuông như ai, chứ tài giỏi gì? 

Nàng cười: 

~ Mình đừng nên giận, tôi nói thiệt đó. Đến khoa thi này, tôi sẽ 
cải trang mà đội tên mình vô trường thi, nếu quả thật tôi cũng lận 
đận rớt lên rớt xuống như mình, thì xin khoét mắt không dám coi rẻ 
thiên hạ nữa. 

Chàng cũng cười và nói: 

__~ Khanh chưa biết nỗi cay đắng bên trong ra sao, nên muốn 
nêm thử. Đã muôn vậy thì cứ làm, nhưng tôi chỉ sợ chân tướng lộ 
ra, bị làng xóm cười cho thôi. 

Nàng trả lời: 

- Tôi định làm thiệt, không phải giả ngộ đâu. Còn nhớ thường 
ngày mình nói tổ tiên có nếp nhà cũ ở đất Yêm, vậy tôi xin cải trang 
làm con trai đi theo mình về ở đó, giả làm em mình, làng xóm biết 
đây là đâu. 

Chàng nghe theo. Nàng liền vô buồng bịt khăn mặc áo nam tử 
đi ra, hỏi chồng: 
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~ Mình xem tôi có làm con trai được không nào? 

Chàng nhìn vợ quả thật là một thiếu niên đẹp trai, trong lòng 
mừng rỡ, lập tức đi chào lôi xóm đê về cô hương. Những người chơi 
thân đều có quà tặng, mua một con ngựa đỡ chân, cùng vợ lên đường. 

Người anh con nhà bác của chàng còn sống thấy hai em về, 
cùng trẻ đẹp, hệt sức vui mừng, sớm hôm chăm nom giúp đỡ. Lại 
thấy hai em thức khuya dậy : sớm, chăm chỉ học hành, lòng thêm yêu 
quí, thuê một thằng bé để hầu hạ riêng. Nhưng buổi tối, chàng đuôi 
thằng bé về. 


Mỗi khi trong làng có đám cưới, đám giỗ. mời thỉnh, duy có 
anh (anh đây tức là chàng) ra mặt, còn em chỉ ngồi học trong buông, 
đến nỗi về làng đã nửa năm mà ít người được trông thấy mặt. 


Có người nào ân cần xin giáp mặt, thì anh chối từ hộ. Người ta 
xem văn bài của em hay quá, lấy làm kinh hãi. Có kẻ xông vào tận 
nơi, thì em chỉ vái chào qua loa, rồi ẩn mặt ngay. 


Những người được thấy dung nhan, đều hâm mộ tán dương, 
vì thế, tiếng tăm vang dậy, mấy nhà quyền quí tranh nhau, muôn gả 
con gái cho. Người anh con nhà bác đem chuyện ấy bàn tính, em chỉ 
nhoẻn cười; cô nài ép thì nói: 

- Thề lập chí trèo lên mây xanh, không thi đậu thì không lấy vợ. 


Gặp kì thi hạch tại tỉnh, anh em cùng đi thi. Anh lại rớt. Em đậu 
số một, rồi thi Hương đậu cử nhơn thứ tư, qua năm sau đậu luôn tấn sĩ. 


Trào đình bổ đi tri huyện Đồng Thành, việc cai trị giỏi giang, 
lần hồi thăng làm Chưởng Ấn Ngự sử ở Hà Nam, giàu có ngang bậc 
vương hầu. Rồi viện cớ bệnh tật, xin về quê quán hưu dưỡng. Quan 
khách đến thăm đây ngõ, đều từ tạ không tiếp. 


Từ lúc còn là học trò tới khi quí hiển, không hề nói tới sự cưới 
VỢ, khiên ai cũng lây làm lạ. Sau khi vê hưu, dân đà có nuôi thị nữ 
hâu hạ. Người ta nghỉ chắc có tòn ten với mấy ả này, nhưng người chị 
đâu đề ý dò xét, tuyệt nhiên không có sự gì ám muội. 
Minh trào mất ngôi, trong nước đại loạn, bấy giờ mới tự thú với 
chị dâu: 
- Thú thiệt với chị, em không phải đàn ông, mà chính là vợ Tiểu 
lang đó. Vì thấy chồng học lôi thôi thi mãi chăng đậu, em phát cáu 
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tự làm cho biết tay. Bấy lâu giấu giếm hồi hộp, chỉ lo đồ bể ra, bị nhà 
vua triệu vô tra hỏi thì thiên hạ cười chết. 

Chị đâu không tin. Bèn tháo giày vớ, đưa bàn căng cho xem, 
bấy giờ chị mới chưng hửng, nhìn trong giày thấy lót đầy bông gòn 
và vải. Từ đó, nàng trở lại làm đàn bà, còn chức hàm của vợ thì 
chàng lãnh lấy. Hồi nào tới giờ, nàng không hề chửa đẻ, bèn ra tiền 
mua hầu cưới thiếp cho chồng và nói: 

- Phàm ai làm nên giàu sang, cũng mua hầu có thiếp để tự 
phụng cho sướng thân. Riêng tôi làm quan trải mười năm, chỉ vò võ 
một mình, thế thôi. Mình phước gì mà được ngồi hưởng hầu non gái 
đẹp như vầy chớ? 

Chàng cười và nói bỡn: 

- Thì mình lựa chọn lấy ít cậu đẹp trai để chúng hầu hạ, như 
kiểu Sơn Âm công chúa, em Tống Phế đề ngày xưa vậy, có sao? Xin 
mình cứ việc. 

Người đồn nhau câu chuyện ấy làm một trò cười. 

Lúc ấy, cha mẹ chàng đã được ơn vua truy tặng mấy lần. Các 
hàng văn thân đến mừng, đều tôn chàng là quan Thị ngự, nhưng chàng 
hỗ thẹn về sự nhận chức hàm do vợ làm nên, cho nên suốt đời cam 
làm anh học trò tầm thường, đi ra chưa từng dùng võng lọng bao giờ. 


2.TRƯỜNG HỌC TOÀN MA 


(Truyện Tiểu Tạ, quyền Xx) 


Nhà ông Khương Bộ Lang ở phía nam sông Vị, có nhiều ma 
qui, thường nhát người ta, vì thế ông phải dời đi chỗ khác, bỏ nhà 
trồng cho một lão bộc giữ cửa bên ngoài thôi. Lão này bị ma làm 
chết. Thay thế mấy người khác cũng chết nốt, thành phải bỏ hoang. 

Trong làng có Đào Sinh, tên Vọng Tam, tánh ưa phóng khoáng, 
thích chơi đĩ, nhưng uống rượu ngà ngà rồi bỏ về. 

Bạn cố bảo mấy ả chạy theo lôi vào, chàng cười mà không cự 
tuyệt, ở lại cách đêm song chớ có hề đụng chạm tới bao giờ. Có lần 
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ngủ đêm ở nhà ông Bộ lang, một nàng hầu đêm khuya đến tự hiến 
cho chàng, thê mà chàng khăng khăng chôi từ, không chịu làm quây. 
Bởi thế, ông Bộ lang càng trọng là người đứng đắn. 

Có điều nhà nghèo, vợ lại mới chết, nhà tranh mấy gian, ấm 
thâp nực nội khó chịu, bèn xin Bộ lang cho ở tòa nhà bỏ hoang kia. 
Bộ lang nghĩ nhà ấy nhiều ma, cho nên từ chối. Chàng viết bài luận 
vô qui đưa cho ông xem, và nói: 

~ Ma có làm gì được mình mà sợ! 

Bộ lang thấy nài nỉ quá, đành cho. 

Chàng dọn đến ở nhà giữa, mới chặp tối để quyền sách ở đó, 


về lấy đồ vật khác đem đến, thì sách đã biến đâu mất rồi, liền nằm 
ngửa trên giường, lặng lẽ chờ coi sự biến. 


Giây lát nghe tiếng giày đi lẹp xẹp, liếc nhìn có hai thiếu nữ từ 
trong buồng. đi ra, đặt quyền sách vừa mất trên bàn. Một cô chừng 
hai mươi tuổi, một cô độ mười bảy, mười tám, đều đẹp tuyệt trần, 
đứng quanh quân bên giường, ngó nhau mà cười. Chàng làm thính 
không nhúc nhích. Cô lớn co một chân lên gác trên bụng chàng; 
cô nhỏ bụm miệng cười khúc khích. Chàng nghe trái tìm hồi hộp, 
dường như bồn chồn không làm sao cầm được, liền ngồi lên chững 
chạc, trong trí suy nghĩ đứng đắn trở lại rồi thì ngảnh mặt ngó lơ. 


Cô lớn thò tay trái vuốt râu chàng, còn tay mặt gõ nhẹ trên trán 
kêu lộp bộp, cô nhỏ thích thí, càng cười dữ. Bây giờ chàng vùng dậy 
quát tháo: 

- Lũ qui sao đám hỗn xược thế à? 

Hai cô hoảng sợ bỏ chạy mắt. Chàng sợ bị quấy nhiễu cả đêm, 
ý muốn dọn về, nhưng đã lỡ nói cứng mất rồi, bỏ đi thì xấu hỗ. Nghĩ 
vậy rồi khêu đèn sáng ngôi đọc sách, thoáng thấy bóng ma chập chờn 
trong xó tối, nhưng chàng mặc kệ. 


Gần nửa đêm, đề đèn mà ngủ, nghe như có người lấy vật gì nhỏ 
ngoáy vào lỗ mũi bắt hắt hơi bắn người lên, trong. XÓ có tiếng cười 
sặc sụa. Chàng không nói chỉ, giả đò ngủ để xem còn làm trò gì nữa. 
Một lát, hé mắt đòm thấy cô nhỏ mon men đến nơi, chàng nhỏm đậy 
mắng rầm, cả hai lui lủi trồn mất. 
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_ Chừng đỗ được giấc ngủ vừa thiêm thiếp, lại bị ngoáy lỗ tai. 
Suôt đêm họ nghịch ngợm quây nhiêu, hêt trò này đên trò kia, mãi 
đến gà gáy mới yên. Lúc ây chàng mới được ngon giâc, cả ngày 
không nghe thấy gì lạ. 

Đến mặt trời lặn trở đi, ma lại xuất hiện. Chàng bàn tính cách 
nấu cơm đêm, cho được thức luôn tới sáng. Cô lớn dần dà ngồi xếp 
băng trên ghê xem chàng đọc sách, rôi thò tay bịt lây sách, chàng 
giận chụp bắt, nàng vụt biên đi. Chôc lại mò đên, chàng đê tay chân 
trên sách mà đọc. Cô nhỏ lén đên sau lưng, đưa tay bưng lây mắt 
chàng, rồi chạy vụt ra đứng xa xa mà cười. Chàng phát cáu điểm 
mặt nhiêc măng! 

- Con ma oắt tì kia, hễ tao bắt được thì giết chết cả đôi! 

Nàng cũng chẳng sợ, nhơn dịp, chàng nói giỡn chơi: 

~ Cái trò lăn lóc trên giường, tôi không thiện nghệ đâu. Các cô 
chọc ghẹo làm chi, vô ích! 

Hai cô mỉm cười day mình đi vô trong bếp, chia nhau chẻ củi 
nhen lửa, vo gạo nâu cơm hộ chàng. Chàng ngó và khen: 

~ Hai cô làm việc có ích như thế, không hơn là nghịch ngợm ư? 

Cơm nấu chín rồi lại tranh nhau lấy thìa muỗng đũa chén bày 
trên bàn, chàng nói: 

- Cảm ơn phục dịch, lấy gì báo đền được nhau đây? 

Nàng cười đáp: 

- Trong cơm có bỏ thuốc độc đó, coi chừng kẻo chết. 

Chàng trả lời: 

- Xưa nay tôi có thù oán gì hai cô, lẽ đâu hại nhau đến thế? 

Chàng ăn hết chén cơm, hai cô giành bới chén khác bưng lại, 
bôn tẩu xăng xái, chàng thấy rất vui. 

Ngày ngày thành ra quen thân, cùng người nói chuyện, hỏi đến 
tánh danh, cô lớn nói: 

- Em là Thu Dung, họ Kiều; con bé kia Tiểu Tạ, họ Nguyễn đó. 

Chàng tò mò hỏi đến nguyên do tại sao ở chốn này, Tiểu Tạ 
cười và nói: 
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- Anh này ngốc quá! Đến mình mây còn chẳng dám phô ra cho 
người ta xem, ai mượn anh hỏi tới danh tánh cửa nhà, dễ thường 
muốn xin cưới đó sao? 

Chàng nghiêm nét mặt, nói: 

- Đối diện người đẹp, bảo tôi vô tình sao được? Có điều âm khí 
nặng nề, người ta đụng vào tắt là phải chết. Vậy, không vui ở chung với 
nhau thì nên đi, nêu vui ở chung với nhau thì cứ ở, ai yên phận nây. Ví 
bằng tôi chẳng được thương yêu, thì làm sao tôi xâm phạm được tới hai 
cô, ví bằng tôi đáng được thương yêu, thì chắc hai cô › không nỡ lòng nào 
vật chết một thằng cuồng sĩ. Hai cô thử nghĩ như thế có phải không? 


Hai nàng nghe nói, ngó nhau có vẻ động lòng, từ đó trở đi không 
nghịch ngợm tỉnh quái nữa, nhưng t thỉnh thoảng vân chơi đùa thọc tay 
vào bụng chàng, có khi lột quần xuống tới đất, chàng không lấy làm lạ. 


Một hôm chàng chép quyền sách chưa xong, thì có việc gấp phải 
đi, lúc trở về thấy Tiểu Tạ đang cúi mình trên bàn, cầm bút chép nối. 
Nàng trông thấy chàng về, ném bút xuống đất mà cười; chàng đến gần 
xem, chữ viết tuy còn xâu, nhưng hàng lỗi ngay ngắn, tắm tắc khen: 


- Cô viết khá đây; nếu thích học thì tôi sẽ đạy cho. 

Đoạn, ôm nàng vào lòng, cầm tay dạy viết. 

Thu Dung ở ngoài chạy vô, mặt hơi tái, như có vẻ ghen tức. Tiểu 
Tạ cười nói: 

: Hồi em còn bé, ông thân em đã dạy viết chữ song bỏ lâu ngày, 
giờ câm bút như bỡ ngỡ mới tập vậy. 

Thu Dung chẳng nói gì, chàng hiểu ý, giả đò không biết, rồi 
cũng ôm nàng vào lòng, trao cây bút cho và nói: 

- Tôi xem cô có viết được không nào? 

Cầm tay nàng viết mấy chữ, đứng lên nói tiếp: 

- Chữ cô Thu Dung viết tốt đáo để! 

Bấy giờ Thu Dung mới hả lòng. 


Liền đó chàng rọc hai tờ giấy làm nòng, cho hai nàng cùng 
tập viết, còn mình thì ngồi học với một ngọn đèn riêng, trong bụng 
mừng thầm ai cũng có việc làm, hết quấy rối nhau. 
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Viết xong, hai nàng đem đến cho chàng sửa chữa phê bình. 

Từ trước, Thu Dung vốn chưa từng đi học, cho nên chữ viết 
nguệch ngoạc bât thành tự. Sau khi nghe chàng chỉ bảo, nàng tự xét 
thua kém Tiểu Tạ, mặt có vẻ thẹn, chàng phải vỗ về an ủi rất khéo, 
nhan sắc nàng mới tươi trở lại. 

Hôm đó về sau, họ coi chàng như một thầy đồ, ngồi thì gãi 
lưng, nằm thì bóp cằng, đã không dám lờn mặt, lại còn tranh nhau 
chiêu chuộng. 

Cách mấy bữa, Tiểu Tạ viết chữ coi ngay ngắn tốt đẹp, chàng buột 
miệng khen mãi, Thu Dung tủi thân, nước mắt rưng rưng, chàng phải 
khuyên giải đủ cách mới êm. Nhân đó, chàng lây sách ra dạy học, cả hai 
cùng thông minh lạ thường, chỉ dạy qua một bận là nhớ, không hỏi tới 
hai lân. Thây trò thi nhau đọc sách ê a, thường khi suốt đêm tới sáng. 

Tiểu Tạ lại dắt thằng em là Tam Lang đến thọ nghiệp. Cậu này 
mới mười lăm, mười sáu tuôi, mặt mày điển trai, đem dâng lễ nhập 
môn là cái móc băng vàng. 

Chàng để Tam Lang học chung một sách với Thu Dung. Từ 
đó, chàng làm như mở trường dạy học toàn ma, cứ tối đến, tiếng 
đọc sách vang rân cả nhà. Ông Bộ Lang nghe lấy làm mừng, thỉnh 
thoảng cho người mang gạo củi tới giúp đỡ. 


Được mấy tháng Thu Dung với Tam Lang đều biết làm thơ, 
thường cùng nhau xướng họa. Tiểu Tạ ngầm bảo chàng đừng dạy 
Thu Dung, chàng ừ; Thu Dung cũng ngầm bảo chàng đừng dạy Tiểu 
Tạ, chàng cũng gật. 

Một hôm, gần tới khoa thi, hai nàng cùng khóc lóc sắp tiễn đưa 
chàng ứng thí, nhưng Tam Lang nói: 

- Chuyên này thầy nên cáo bịnh đừng đi thì hơn. Không vậy, e 
gặp sự chăng lành đó. 

Chàng nghĩ sự cáo bịnh trồn thi là nhục, cho nên cứ đi. 

Nguyên trước, chàng làm thơ chê bai thời sự, đã động chạm tới 
một nhà quí phái trong bản hạt; lão này vẫn ghi môi thù, đêm ngày 
tìm cách làm hại. Nay lão đem tiền đút lót quan đốc học; vu chàng 
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hạnh kiểm không tốt, bắt giam vô ngục đây dưa. Chàng hết sạch tiền 
túi, phải xin ăn quanh bạn đồng tù, trong lòng tự nghĩ mình đến chết 
khô ở chốn này, không trông gì được sống nữa. 

Bỗng thấy một người thoáng vào chỗ giam, nhìn ra chính là 
Thu Dung đem cơm đến nuôi chàng. Hai người ngó nhau khóc thút 
thít. Nàng nói: 

- Tam Lang từng lo thầy đi chuyến này gặp sự chẳng lành, nay 
đã quả nhiên. Tam Lang cùng đi với em, nhưng hắn cầm đơn vào 
pháp viện kêu oan rồi. 

Nói qua loa một hai câu rồi nàng đi ra, nội ngục chẳng ai trông 
thây gì cả. 

Hôm sau, quan Hình bộ đi ra, Tam Lang đón đường kêu là có 
chuyện oan khuât, quan chấp đơn và giữ cả người để xét. 


Thu Dung lại vô ngục báo tin cho chàng, rồi trở ra đi do thám, 
luôn ba ngày không thây mặt, chàng buôn lòng đói bụng, coi một 
ngày đằng đằng như một năm. 

Chợt thây Tiểu Tạ đến, mặt mày ủ rũ muốn xỉu, nói Thu Dung 
bữa kia ở đây về, đi qua miễu Thành Hoàng, bị ông Phán Quan mặt lọ 
nồi ở hành lang mé tây chạy ra bắt đi, ép nàng làm vợ bé. Nàng không 
chịu khuât, hiện đang bị giam kín. Em rong ruôi hơn trăm dặm đường, 
vất vả muôn chết, khi đến cửa bắc lại bị gai gia đâm vào giữa bàn chân 
đau buốt thấu xương tủy, e bận sau em không tới đây được nữa. 

Nói đoạn, đưa bàn chân ra phô, máu còn đóng giây đóng cục; 
vội vã trao tay cho chàng ba lượng vàng, rồi khập khếnh biến đi. 

Quan Hình bộ xét vụ Tam Lang khiếu nại, thấy va chẳng có họ 
hàng thân thuộc chỉ với bị cáo mà tự nhiên thay mặt kêu oan, cho thế là 
sự trái nghịch, toan thét lính căng nọc đánh đòn. Tam Lang ngã xuông 
đất biến mất, quan lấy làm kinh dị, xem tờ khiếu nại, thấy lời lẽ tha thiết, 
liền gọi lính giải chàng đến trước mặt xét hỏi Tam Lang là người thế 
nào. Chàng giả đò không biết. Quan biết chàng oan uống, lập tức thả về. 

Chàng về nhà suốt cả buổi tối chả thấy một người nào tới, mãi 
đến nửa đêm mới thấy Tiểu Tạ bước vào sầu thảm và nói: 
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- Tam Lang biến ở sân quan Hình bộ, lập tức bị thần áp giải 
xuống âm ti, Diêm Vương thấy va có nghĩa, đã phú cho đi thác sanh 
vô nhà giàu sang rồi. Còn Thu Dung thì vẫn bị giam cầm, em đầu 
đơn kêu Thành Hoàng, lại bị ngăn trở không được vô, giờ làm thế 
nào? 

Chàng nghe nổi đóa mắng chửi um sùm: 

- Thằng qui lọ nồi, sao dám ÿ thế hiếp người như vậy kìa? Để 
mai tao đạp pho tượng nó mà chà thành đất bùn, lại điểm vào mặt 
Thành Hoàng hỏi tội lão, tại sao đề cho thuộc hạ bạo tàn đến thế? 
Lão ta say sưa mê mộng không biết hay sao? 

Hai người bi phẫn nhìn nhau, mãi tới gần hết canh tư, bỗng 
Thu Dung vụt đến, làm cho hai người mừng rỡ sửng sốt vô cùng. 
Thu Dung khóc và nói: 

- Thật là vì chàng mà em phải chịu muôn vàn khổ nhục. Lão 
phán quan lọ nồi hàng ngày đưa dao gậy ra hiếp bức. Đêm nay tự 
nhiên thả cho em về nói rằng: 

- Ta không có ý gì khác đâu, chỉ vì thấy người đẹp mà thương 
yêu, nếu lòng chẳng khứng thì ta cũng chẳng nỡ ép nhau mãi. Giờ 
tha nàng về, cảm phiền nói nhắn với ông Đào Thu Tào, chớ hiềm 
thù trách giận ta nghe. 

Chàng nghe chuyện vui lòng hả dạ đôi chút. Nhân dịp cao 
hứng, muốn cùng ngủ chung một giường, nói rằng hôm nay vì khanh 
mà chết cũng cam. Hai nàng nhăn nhó và nói: 

- Bấy lâu nhờ chàng dạy bảo, chúng tôi hơi biết nghĩa lí ít 
nhiều, nỡ lòng nào lấy sự yêu chàng để giết chàng cho đành? 

Hai nàng nhất định không chịu ngủ chung, nhưng nghiêng đầu 
bá cổ, tình thân mật y như vợ chồng. Vì có gặp tai nạn, ý nghĩ ghen 
tương của họ đã tiêu đi hết. 

Một vị đạo sĩ gặp chàng ngoài đường, bảo chàng có qui khí; 
chàng nghe nói lạ, bèn ngỏ chuyện thật. Đạo sĩ nói: 

- Ma đó tốt lắm, chớ nên phụ nó. 

Rồi viết hai lá bùa trao cho chàng, căn đặn: 
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- Về trao cho mỗi cô ma một lá bùa này, đề tùy theo phước mạng 
dun đủi, hễ nghe ngoài cửa có tiếng khóc con gái, thì nuốt lá bùa chạy 
ra tức khắc, cô nào ra trước thì sống lại. 


Chàng cảm tạ, đem bùa về trao cho hai nàng, căn dặn như lời 
đạo sĩ. 


Hơn tháng sau, quả nghe ngoài cửa có tiếng khóc thương con 
gái, hai cô tranh nhau chạy ra. Tiểu Tạ lật đật quá, quên nuốt lá bùa. 
Khi thấy đám tang vừa đi ngang. Thu Dung chạy thắng tới, chun vô 
quan tài, còn Tiểu Tạ không chun vô đặng, khóc lóc trở về. 


Chàng liền ra xem, thì ra đám tang người con gái nhà giàu họ 
Hác; ai nây cùng. trông thoáng thấy một cô thiếu nữ chun vô quan 
tài rồi mắt, đều xầm xì bàn tán, cho là chuyện quái lạ. Giữa lúc đó, 
nghe trong quan tài có tiếng động, người ta bèn đỗ lại để mở ra xem, 
thây Hác nữ đã tỉnh lại. Tang gia bèn xin tạm kí ở ngoài cửa nhà học 
của chàng, sai người canh giữ. 

Bỗng nàng mở mắt, hỏi Đào sinh đâu? Hác gia lẫy làm lạ, xúm 
lại gạn hỏi nguồn cơn; nàng đáp: 

~ Ta không phải là con gái nhà ngươi nữa đâu. 

Rồi kể rõ sự tình đầu cuối. Hác gia không tin, muốn khiêng về 
nhà. Nàng không nghe, chạy tuốt vô nhà học, năm lì không dậy. Hác 
gia đành nhận diện chàng là chú rễ, rồi kéo nhau đi. 


Chàng đến gần xem, tuy điện mạo có khác, nhưng vẻ kiều 
diễm không kém gì Thu Dung, mừng quá sở vọng cùng nhau nhắc 
chuyện bình sanh một cách niềm nở. Chợt nghe góc nhà có tiếng 
ma khóc hu hu, thì ra Tiểu Tạ đang khóc một mình trong xó tối. Hai 
người rất thương, cầm đèn đến soi và kiếm lời an ủi, thấy nàng vẫn 
khóc nức nở, áo xông đẫm lệ, cứ thế cho tới gần sáng mới đi. 


Sáng ngày, Hác gia đem rương hòm y phục và cho mấy người 

hầu hạ sang ở nhà chàng, nghiễm nhiên thành nhạc gia và gia tế vậy. 

Tối lại, chàng vô buồng vợ. thì Tiểu Tạ lại khóc thảm thiết, 

kéo luôn sáu, bảy đêm khiên hai vợ chông cùng xót thương cảm 

động, không thành lễ hiệp cân với nhau đặng. Chàng lo nghĩ nát 
ruột không tìm ra kế gì. Thu Dung nói: 

347 


'Rlpe/fieulun hoploerg 


Đào Trinh Nhất 


__~ Đạo sĩ chắc là tiên, vậy mình lại đi tìm ông mà cầu khẩn, may 
ra ông thương tình cứu giúp. 

Chàng lấy làm phải, liền đi tìm đến Đạo sĩ, quì mọp xuống đất 
bày tỏ sự tình. Đạo sĩ một mực trả lời răng không có phép gì giúp 
được. Chàng ai câu mãi, Đạo sĩ cười, nói: 

- Anh chàng sỉ tình này khéo làm rầy người ta thôi. Nhưng, thật 
anh có duyên số với con ma đó nữa, thôi để ta ráng sức giúp cho. 

Đạo sĩ liền theo chàng về nhà, dời ở riêng một gian tĩnh mịch, 
đóng cửa ngôi bên trong, bảo không ai được gọi hỏi gì cả. Luôn 
mười đêm ngày không hề ăn uống. Lén dòm, thấy ông ngôi thiếp 
như ngủ. 


Một hôm mới tảng sáng, có một thiếu nữ vén màn bước vô, 
mắt sáng, miệng tươi, vẻ rất kiều diễm, mim cười và nói: 


- Tôi bươn chải suốt đêm, mệt quá. Bị nhà ngươi đeo theo làm 
rộn, mà phải bôn tâu hơn trăm dặm đường, mới tìm ra một tòa nhà 
tốt đặng vô nghỉ chân. Đạo sĩ đi rước và cùng đên đây. Chờ nàng vô 
đề giao phó thì xong. 

Chặp tối, Tiểu Tạ đến, thiếu nữ vội vàng đứng lên đón, ôm 
châm lây nàng, tức thời hai người nhập chung vào một thân thê; rôi 
ngã gục xuống đất, cứng đơ. 

Lúc ây, Đạo sĩ từ trong phòng bước ra, vòng tay chào rồi đi 
thẳng. 

Chàng cảm tạ, tiễn chân ra tới ngoài, chừng trở vô thì nàng đã 
tỉnh, liền ôm đặt lên giường. Hơi thở dần dần điều hòa, nhưng vẫn 
ôm căng la đau, mây hôm sau mới đứng đậy đi lại được. 

Sau, chàng đi thi, được khôi nguyên ghi tên và danh sách sĩ 
tử. Có bạn cùng số là Thái Tử Kinh, nhơn việc đên nhà chàng, ở 
chơi mây ngày. Tiêu Tạ qua thăm lỗi xóm trở về, Thái trông thây, 
rảo bước theo đõi. Tiểu Tạ kiếm đường tránh đi, trong trí thầm giận 
người khách vô lễ. Thái về nói với chàng: 

~ Có một chuyện quái lạ vô cùng, anh có cho phép tôi nói chăng? 

Chàng hỏi chuyện chỉ, Thái đáp: 
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- Ba năm về trước, cô em gái tôi chết yêu, cách hai đêm thì mất 
thi thể, đến nay hãy còn ngờ vực khó hiểu. Mới rồi đòm thấy phu 
nhơn sao mà giống cô em tôi hết sức. 

Chàng cười: 

~ Vợ tôi là người quê mùa, làm sao sánh được quí muội, nhưng 
tôi với anh đã là bạn đồng phả với nhau, nghĩa rất thân mật, vậy để 
tôi cho nhà tôi ra chào. 

Nói đoạn vô nhà trong, bảo Tiểu Tạ lấy đồ tuẫn táng hôm nọ 
mà mặc, rồi ra chào khách. Thái thất kinh nói: 

- Chính em tôi đây mà. 

Rồi khóc rưng rức. Chàng thuật chuyện gốc ngọn cho nghe, 
Thái mừng rỡ nói: 

- Thế là em gái tôi chưa chết, tôi phải về liền, báo tin cho bà 
thân mẫu tôi yên lòng. 

Mấy hôm sau, cả Thái gia kéo đến thăm, từ đó về sau, thường 
thường lui tới như Hác gia vậy. 


3. ÁC BÁO GHÊ HỒN 


(Truyện Mã Giới phủ, quyền X) 


Dương Văn Thạch, nhà nho ở quận Đại Danh, thuở nay có 
tánh sợ vợ lạ lùng. 

Vợ, họ Doãn, độc dữ khác thường, chồng hơi làm điều chỉ trái 
ý, là vác gậy đập liền. Ông cụ đẻ ra Dương, ngoài 60 tuổi và góa vợ 
đã lâu, họ Doãn coi cha chồng như tôi tớ: Dương cùng em là Vạn 
Chung thường lén đem cơm bánh cho ông cụ ăn mà không dám cho 
vợ hay. Tội nghiệp ông cụ lọm khom rách rưới quá, anh em không 
cho khách khứa thấy mặt, sợ bị chê cười. 

Vạn Thạch 40 tuổi chưa có con trai, cưới vợ bé là Vương Thị, 
mà tối ngày không đám nói năng với nhau nửa lời. 
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Hai anh em lên quận đợi thi hạch, thấy một thiếu niên ăn mặc 
nhã nhặn, bắt chuyện để làm vừa lòng, hỏi thăm tánh danh, thiếu 
niên tự giới thiệu là Giới Phủ họ Mã. Từ đó kết giao càng ngày càng 
thân mật, thăm hương thề quyết làm anh em, rồi từ biệt. 


Chừng nửa năm sau, Mã bỗng dắt đồng bộc đến nhà Dương, 
vừa gặp lúc Dương lão ngồi ngoài công phơi nắng bắt rận; Mã tưởng 
là đứa ở liền nói tên họ, nhờ vô thưa với chủ nhân... 

Có người bão cho Mã biết đó là cụ thân sinh ra hai anh em 
Dương, khiến Mã kinh ngạc. Anh em để đầu trần ra đón Mã vô nhà 
khách. Mã xin ra mắt cụ ông, Vạn Thạch nói trớ là cụ se mình, rồi 
nắm tay mời ngôi, hết chuyện nọ qua chuyện kia, chẳng đè gần tối. 
Vạn Thạch thường nói để dọn cơm ra ăn, nhưng lâu lắm, vẫn chưa 
thấy cơm bưng ra. Anh em thay phiên nhau chạy vô chạy ra mắy lần, 
mới có thằng ở gầy nhom xách hồ rượu, uống giây lát đã hết nhẫn. 

Ngồi đợi giây lâu, Vạn Thạch chạy đi thúc hối kêu gọi, đỗ cả 
mồ hôi trán, lại thấy thằng gầy còm bưng cơm ra, cơm gạo lức và 
đỗ ăn rất xoàng, chả có món gì ngon lành. 

Ăn xong Vạn Thạch vội vã đi, Vạn Chung thì ôm chăn gối ra 
nằm ngủ với khách. Mã ngỏ lời phiên trách: 

~ Hôm trước tôi nghĩ anh em nhà ông cao nghĩa nên cùng đính 
ước anh em. Nay được trông thấy cụ già nhà ta thật tình chắng được 
phụng dưỡng no ấm, khiến người đi đường thấy thế cũng xấu hỗ 
giùm. 


Vạn Chung nhỏ lệ và nói: 

- Tình riêng chất chứa trong tâm, thật khó nói ra lời. Nhà tôi 
không may, gặp người chị dâu ác độc mà anh tôi thì hèn nhát yếu 
đuổi, bị vợ giày vò hết sức. Tôi với anh, nếu không phải có cái tình 
ăn thể kết nghĩa với nhau, thì sự xấu trong gia đình tôi như thế quyết 
nhiên không thể nói thiệt. 

Mã nghe chuyện, sửng sốt than thở giây lâu rồi nói: 

- Ban đầu ta định sáng sớm mai thì đi, nhưng nay nghe được 
chuyện lạ này, chả lẽ không mục kích một lần xem sao. Vậy có gian 
nhà nào bỏ không xin cho tôi ở tạm, mặc kệ tôi tự nấu ăn lấy. 
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Vạn Chung làm y theo lời, dọn riêng một căn nhà cho thầy trò 
Mã ở. Đêm khuya lấy trộm lúa gạo rau cỏ, đem tới tiếp tế cho Mã, 
hồi hộp chỉ lo chị dâu hay được thì khốn. Mã hiểu ý, hết sức chối từ, 
lại mời Dương lão đến ăn ngủ với mình, rồi tự ra ngoài chợ mua các 
thứ vải lụa về may quần áo cho cụ mặc, vứt hết đồ cũ rách rưới. Cha 
con anh em thấy Mã xử tử tế quá, đều cảm động tới khóc. 

Vạn Chung có thằng con trai tên là Hỷ Nhi, mới bảy tuổi, đêm 
nào cũng quấn quýt nằm ngủ với ông nội. Mã vuốt ve nó và nói: 

~ Thằng bé này phước thọ hơn cha nó nhiều, duy có lúc trẻ phải 
vất vả thôi. 

Doãn thị (vợ người anh, là Vạn Thạch) thấy ông cụ được no 
ấm thì nỗi giận, kiếm chuyện mắng chưởi, bảo Mã khi không can dự 
vào việc nhà người ta. Ban đầu, những lời chì tiếng bắc còn ở trong 
chốn buông riêng, dần đà bay tới gần chỗ Mã ở; anh em họ Dương 
hỗ thẹn toát mồ hôi, nhưng không sao bịt được miệng mụ đừng nói. 
Mã làm lơ, như tuông chẳng hay biết chuyện chỉ. 

Người vợ bé, Vương Thị có mang được năm tháng, mụ mới 
hay, lột áo nàng ra đánh đập thảm hại xong rồi gọi Vạn Thạch đến, 
bắt quì xuống mặc áo quần đàn bà, lại vác gậy rượt đánh chồng chạy 
ra tới ngoài đường cái. 

Giữa lúc ấy Mã ở ngoài đường, cho nên Vạn Thạch xấu hỗ, 
không dám thò mặt ra, nhưng bị mụ đuổi tới sau lưng, đành phải 
chạy tuốt ra ngoài mà trốn. Mụ theo ra, khoanh tay dậm cẳng, chưởi 
rủa vang trời, hai bên xóm giềng đồ ra xem đầy đường chật ngõ. Mã 
trỏ vào mặt mụ và thét: 

- Bước đi! Bước đi! 


Mụ lập tức day mình trở Vô, dường như bị ma qui rượt đuổi, 
đến nỗi tuột cả giày vớ, vải quấn căng rơi ra lòng thòng trên lộ, chạy 
cẳng trơn mà về, sắc mặt xám ngắt như gà mới cắt tiết; một lúc lâu 
mới hoàn hồn. 


Con hầu đem giày vớ khác cho mụ mang xong, đấm ngực khóc 
rồng, gia nhân đều sợ, chả ai dám hỏi han yên ủi gì cả. 
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Trong khi đó, Mã lôi Vạn Thạch về căn nhà mình ở riêng, cổi 

y phục ( đàn bà ra cho, thế mà Vạn Thạch cự nự không chịu, chỉ sợ 

khăn yếm tuột ra; Mã phải lấy sức mạnh mới cồi ra được. Chàng 

đứng ngồi run ấy không yên, vì sợ mụ bắt lỗi sao chưa được cho 

phép, đã vội cồi ra. Mãi sau dò biết vợ đã nín khóc rồi, bầy giờ mới 

đám mò về, len lén đi tới trước mặt, mụ không nói một tiếng gì, vội 
vã đứng dậy, đi vô buồng nằm ngủ. 

Bấy giờ chàng mới định thần yên tâm, nói riêng với em, cho 
Mã là người lạ. Nội nhà cũng lấy thế làm kì, tụ hợp xầm xì với nhau, 
hơi lọt đến tai mụ, làm mụ càng thêm tức giận, đánh đập nô tì khắp 
lượt. Lại kêu đên người vợ bé, nhưng nàng bị đánh đêm hôm trước 
còn đau nặng quá, chổi dậy không đặng. Mụ cho là giả đò, đến tận 
giường nằm mà đánh nàng tới băng huyết trụy thai mới thôi! 

Đứng trước những việc tàn nhẫn như thế, Vạn Thạch vừa thừa 
lúc văng người, than khóc với Mã. 

Mã kiếm lời an ủi, rồi gọi tiêu đồng dọn cơm tử tế cho chàng ăn, 
mãi đến canh hai còn cầm giữ không cho chàng về. 

Mụ ở buông riêng, giận chồng không về, đã toan đi kêu rao 
mắng chưởi cả chồng lẫn Mã cho đã nư giận, bỗng nghe có tiếng gõ 
cửa, liền bảo con thị nữ chạy ra mở, không đè cửa mở toang, một 
người không lồ đữ dội bước vào, bóng che khắp nhà, mặt mày như 
qui. Kế mây người nữa theo chưn vô, tay đều cầm dao búa ghê Sợ. 
Mụ hoảng hồn mắt vía, toan la lên, người khổng lồ đâm dao ngay cỗ 
họng và nói: 

- Hễ la thì giết chết lập tức. 

Mụ năn nỉ đem vàng lụa ra chuộc mạng, nhưng người không 
lồ gạt đi: 

~ Tao là sứ giả âm ti, không thèm tiền bạc của mày, chỉ cốt lầy 
trái tim của con đàn bà ác độc mà thôi. 

- Nghe nói, mụ càng sợ hãi, lạy lục giập trán dưới đất. Người 
khống lồ rút đao găm, vạch trước ngực mụ và kể ra từng tội lỗi: 

- Như tội này có đáng giết không? 
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Nói ra như mỗi tội vạch một khía. Phàm những việc làm độc á ác 
của mụ thuở nay đều vạch gần hết, vết đao khía vào da thịt, có tới mây 
chục. Sau cùng lại hạch tội nữa. 

- Người vợ bé của chồng sinh ra thằng con trai, cũng là nòi giống 
nhà mi, sao mi nỡ đánh tới trụy thai, việc này không thê tha thứ được. 

Nói đoạn, sai mấy người tùy tùng nắm chặt lấy tay mụ, để mổ bụng 
con đàn bà độc ác xem ruột gan ra sao. Mụ cúi đầu van lạy, thể in ăn năn 
chừa lỗi. Chợt nghe cửa giữa mở đóng, và có tiếng nói thinh không: 

- Dương Vạn Thạch đã tới kia. Con ác phụ đã nói chừa lỗi, vậy 
hãy để cái mạng nó đó. 

Mấy người liền bỏ đi tản lạc. 

Giây phút chàng vô, thấy vợ cồi trần bị trói, trước ngực có vết 
đao ngang dọc, không thê đêm hêt. Chàng côi trói và hỏi nguyên do, 
lấy làm kinh hãi, nhưng trong bụng hơi nghỉ là Mã làm ra. Hôm sau 
thuật chuyện cho Mã nghe, Mã cũng tỏ vẻ sợ hãi. 

Từ đó mụ bớt làm sai, luôn mấy tháng không dám thốt ra nửa lời 
hung dữ. Mã nghe rất mừng, bảo Vạn Thạch: 

~ Giờ tôi nói thiệt với anh, phải kín miệng nhé! Hôm nọ tôi thi 
thổ cái thuật cỏn con đề làm chị biết sợ mà sửa lại tánh nết. Nay anh 
chị được hòa thuận rôi, tôi tạm xin từ giã. 

Mã nói xong, thầy trò ra đi. 

Đêm nào như đêm ấy, mụ cô giữ Vạn Thạch ngủ chung, hết sức 
vui vẻ chiều chuộng. Thuở giờ chàng chưa từng được biết thú vui 
ấy nay mới được hưởng, đến nỗi đứng ngôi đều thấy bôn chôn. Một 
đêm, mụ chợt nhớ lại người không lỗ mà còn run sợ; chàng muốn 
nịnh vợ hơi ló mòi giả mạo cho vợ yên tâm. Bât đô mụ bắt được thóp 
ấy, liền vùng trỗi dậy, o bế gạn hỏi, chàng tự biết đã nói lỡ lời, không 
giâu được nữa, bèn nói thật đâu đuôi. Mụ nỗi giận lôi đình, mắng 
chưởi râm rĩ. Bây giờ tới phiên chàng sợ hãi run người tái mặt, quì 
xuông bên giường mà chịu trận. 

Mụ không thèm ngó tới. Chàng van lơn tha thiết mãi đến canh 
ba, vợ mới thèm nói: 


353 


"Rlpe/fieulun hoploerg 


Đào Trinh Nhất 


- Giờ muốn được tao xá tội cho, thì phải lẫy đao vạch ngực mày 
y như con sô tao đã phải chịu, có vậy cái hận này mới tiêu được cho! 

Tức thời mụ đứng phất lên, chạy vô bếp lẫy con đao phay TA. 
Chàng sợ quá chạy trốn, vợ rượt theo, làm vang động cả nhà, đến nỗi 
chó sủa gà kêu, gia nhơn cùng thức dậy một lượt. 

Vạn Chung thấy thế, động lòng thương anh, bất giác nỗi đóa, 
lượm cục đá ném vào chị dâu trúng giữa đầu, mụ ngã xuông chết. 
Vạn Chung nói: 

- Ta chết, cha anh được sống là ta hả lòng. 

Nói rồi nhảy tuốt xuống giếng, người ta vớt lên thì đã ngụp 
nước tắt thở rôi. 

Giây lát mụ hồi tỉnh, nghe tin Vạn Chung đã chết, cơn giận 
cũng nguôi. 

Sau khi chôn cất xong, vợ góa của Vạn Chung thương xót đứa 
con, thề ở vậy thờ chồng, nhất định không cải giá. Mụ thây em dâu 
như thế, chẳng yên ủi khuyến khích thì chớ, lại còn mắng nhiếc : hằng 
ngày không cho ăn cơm, bắt ép nàng đi lấy chồng cho khuất mắt. 

__ Nàng đi rồi, để lại đứa con mồ côi, sớm tối bị bác gái đánh đập 
khổ sở. Mỗi bữa gia nhơn cho ăn no nê rồi, mụ mới thí cho nó cơm 
dư canh cặn. Trải nửa năm thằng bé gầy nhom chỉ còn xương bọc 
lấy da, thở chăng ra hơi. 


* 


Một hôm thình lình Mã đến. Vạn Thạch căn dặn người nhà chớ 
nói cho mụ hay. 

Mã trông thấy ông cụ lại rách rưới lam lũ như hồi nào, trong 
lòng sửng sôt tức tôi, lại nghe chuyện Vạn Chung chêt oan mà 
thương, đâm chưn đâm ngực gào thét bï thảm. 

Thằng bé thấy Mã đến, chạy lại quấn quýt vồn vã, kêu gọi Mã 
thúc luôn miệng. Thoạt tiên Mã không biết là thằng bé nào, chừng 
nhìn kĩ mới nhận ra, kinh ngạc và nói: 


- Trời đất ơi! Tại sao cháu tiều tụy đến nỗi này. 
Ông cụ tỉ tê, thuật rõ sự tình. Mã phát phần, bảo Vạn Thạch: 
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- Lúc trước tôi vẫn nghĩ anh chăng phải loài người, nay quả đúng 
thế. Anh em hai người chỉ có một đứa bé này nối đõi tông đường, thế 
mà đành tâm giết nó chết đi lần hồi như vây đây, là nghĩa thế nào? 


Vạn Thạch chẳng nói được câu gì, chỉ ngồi cúi đầu cụp tai mà 
khóc rấm rức. 

Chàng ngôi tiếp Mã một lát, thì mụ đã hay tin có Mã đến rồi. 
Tuy mụ chăng dám thò mặt ra đuôi khách, nhưng gọi réo chông phải 
vô, bạt tai chàng tối tăm mặt mày, bắt phải tuyệt Mã đi. Chàng nuốt 
lệ trở ra, những dâu vệt tát tai còn in đỏ trên mặt. Mã giận quá, nói: 

- Anh không làm oai với chị được, nhưng lại chẳng tống cỗ đi 
được ư? Mụ đánh cha giêt em như thế mà anh còn nhịn, đâu phải là 
giống người nữa chớ? 

Chàng nghe, thở dài, có vẻ động lòng. Mã lại khích thêm: 

" Nếu tống cô mụ không chịu đi, thì anh phải lấy sức mạnh 
đuôi đi cho bằng được. Dù phải giết phứt cũng đừng thèm sợ. Tôi có 
đôi ba bạn thiệt, đêu giữ chức lớn ở kinh đô, tât họ sẽ hợp lực cứu 
anh, nhất định vô sự. 

Chàng gật đầu, hung hăng chạy vào trong nhà vừa đụng đầu mụ; 
mụ thét hỏi định làm gì mà sắc mặt hâm hừ thê. Chàng luông cuông 
và thât sắc chông tay xuông đât nói: 

- Chú Mã xúi tôi đuổi mình đi. 

Mụ nỗi dóa, ngảnh lại tìm dao hay gậy để đánh chồng. Vạn 
Thạch sợ, vội vàng chạy ra với Mã. 

Mã phi nhồ, nói: 

- Anh thật là người hư hỏng, không dạy bảo được nữa rồi. 

Nói đoạn, mở tráp lấy ra gói thuốc bột đem hòa với nước, trao 
cho Vạn Thạch uông: 

- Thuốc này là thuốc trượng phu tái tạo đây. Trước kia sở dĩ tôi 
chưa muôn dùng, vì cớ nó có thê hại người. Nay cực chăng đã, phải 
cho anh dùng thử xem sao. 

Chàng uống thuốc ấy vô giây lát, nghe phẫn khí nổi lên phừng 
phừng, như có lửa bôc cháy trong ruột gan, mà không sao nhịn được 
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nữa. Tức tốc chạy vào buồng VỢ, gầm hét như sắm. Mụ chưa kịp 
hỏi gì, chàng đã co giò đá phốc một cái, mụ ngã bắn xa mấy thước. 
Rồi hai tay hai cục đá làm như quả đấm, cứ thụi mãi vào mụ huỳnh 
huych, không biết là bao nhiêu mà đếm. Mụ bị đấm đá xây xát cả 
thân thể, nhưng miệng còn mắng chưởi lia lịa. Chàng liền rút dao 
mang bên cạnh sườn ra, mụ vừa chưởi vừa nói: 


- Bộ mày rút đao ra, đám giết tao chết đấy chăng? 


Vạn Thạch chẳng nói chẳng rằng, hươi con dao chém vào bắp 
đùi mụ, đứt phăng một miếng thịt lớn bằng bàn tay rơi xuống mặt đất. 


Chàng toan chém nữa, mụ khóc xin tha tội. Nhưng chàng 
không nghe, lại chém một dao. Người nhà thấy chàng nỗi cơn hung 
dữ thái quá, vội vàng xúm lại, có sức lôi ra bên ngoài. Mã chạy tới 
đón rước, cầm tay yên ủi chàng còn cơn giận chưa hết, chỉ lăm le 
chạy vô tìm vợ đề chém nữa, Mã cổ ngăn lại mới thôi. 

Một chốc, hơi thuốc tan dần, chàng ngắn cả người, như giấc 
chiêm bao mới tỉnh. Mã căn dặn ân cần: 

- Anh chớ có ngã lòng yếu vía đấy nhé! Cái đạo làm chồng được 
phấn chắn lên, quan hệ ở chuyền này đó. Tu tâu khiến anh sợ hãi quá 
lố như thế, chăng phải là chuyện đầu hôm sớm mai gì, sự thật do mỗi 
ngày một tí, dần dà mà có đã lâu lắm rồi. Chăng. khác chỉ hôm qua anh 
chết mà ngày nay sống lại, vậy từ đây nên rán tẩy cũ thay mới, nếu lại 
chịu lùi bước phen nữa thì hỏng to. 


Rồi tức thời bảo Vạn Thạch vô trong nhà dò xem. Mụ thấy chàng 
trở vô, chưn tay run rây, tim nhảy thùm thụp, kêu gọi thị nữ đỡ mình, 
toan quì xuông lạy lục. Chàng ngăn lại mới thôi. Trở ra thuật chuyện 
cho Mã hay. Hai cha con thây gia đình thay đôi như vậy, đêu lây làm 
vui mừng. Mã muôn đi, cha con cùng năn nỉ lưu lại, nhưng Mã cô từ: 

- Vừa rồi tôi có việc phải đi Đông Hải, cho nên tiện đường ghé 
thăm. Giờ tôi phải đi, đê bận trở về lại cùng hội họp. 

Liền hôm đó Mã lên đường. 

Hơn một tháng, mụ mới bình phục, thờ phượng ông chồng hết 
sức tử tế, hắn hoi. Nhưng dân đà thấy chồng chăng có tài nghệ gì đáng 
sợ, thế rồi lần hồi đâm ra dễ người, lờn mặt, kế đến chế giễu, rồi tới 
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mắng chưởi. Không bao lâu, thói cũ lại hiện xuất nguyên hình. Ông 
cụ không chịu thâu, đang đêm bỏ nhà trôn đi Hà Nam, nhập tịch đạo 
sĩ. Vạn Thạch biết vậy, nhưng chẳng đám đi tìm cha về. 

Cách trên một năm, Mã đến, trông thấy tình cảnh mà chán, 
trách móc Vạn Thạch tận từ, rồi gọi Hỷ Nhi ra, ẫm ngồi trên mình 
lừa, gia roi đi thăng. 

Từ đó, người làng đều khinh Vạn Thạch, chẳng ai thèm chơi. 
Chàng lên tỉnh khảo khóa, văn bài đở quá nên bị đánh rớt và bôi tên 
trong số sĩ tử tỉnh nhà. 

Bốn, năm năm sau, nhà chàng phát cháy, tất cả của cải nhà cửa 
đều hóa ra tro bụi, lại cháy lan cả làng xóm. Người làng chung đơn 
lên quận thưa kiện, chàng bị xử phạt tiên rât nặng. Gia sản còn sót lại 
chút nào, dân đà tiêu sạch, tới nước không có túp lêu mà ở. Mây làng 
quanh miên bảo nhau không cho Vạn Thạch ở đậu, không cho thuê 
nhà. Anh em Doãn Thị (bên vợ) cũng giận những việc thât đức mụ 
làm bây lâu, cho nên cự tuyệt không chứa cũng không giúp đỡ gì hêt. 

Vạn Thạch bí lối cùng đường đem bán nàng hầu cho một nhà 
giàu sang, rồi đắt vợ xuông ghe đi Hà Nam. Đến lúc tiền ăn đường 
sạch trơn, mụ không chịu theo nữa, một hai kiếm chuyện để tự do đi 
lây chông khác. 

Vừa gặp dịp một người làm nghề mổ heo mới góa vợ, bỏ ra ba 
trăm quan tiền mua mụ đem đi. Chàng bơ vơ một thân, ăn xin khắp 
xóm này làng kia lân mò đên xin trước cửa một nhà quan, bị tên gác 
cửa thét măng đuôi đi, không cho vô trong. 

Giây lát một vị quan trẻ từ trong đi ra, chàng phục dưới đất mà 
khóc. Quan nhìn đi nhìn lại, hỏi qua tên họ, rôi sửng sốt nói: 

- Cơ khổ! Bác tôi đây mà! Sao bác nghèo nàn đến thế? 

Vạn Thạch nhìn kĩ, biết là Hỷ Nhi, bắt giác khóc rồng, theo cháu vô 
trong nhà, thấy nguy nga bóng lộn. Giây lát, ông cụ vịn vai một tiểu đồng 
từ trong bước ra, cha con đối nhau bỉ thương tắm tức. Chàng kể rõ tình 
cảnh điêu đứng cho thân phụ nghe. 


Nguyên khi Mã ẵm Hỷ Nhi ra đi, đưa thắng tới đây. Mấy hôm 
sau lại đi tìm ông cụ đến, cho hai ông cháu ở chung với nhau, rồi rước 
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thầy về dạy Hỷ Nhi học. Thằng nhỏ thông minh, mười lăm tuổi đậu 
hạch, năm sau thi Hương đậu cử nhơn. Mã cưới vợ cho xong xuôi, 
muôn từ giã đi; ông cháu cùng khóc lóc cầm giữ ở lại. Mã nói: 

- Tôi không phải người ta đâu. Thật là chồn tiên, các bạn đồng 
đạo đợi chờ tôi đã lâu, phải đê tôi đi mới đặng. 

Bây giờ cậu cử Hỷ Nhi kể chuyện ấy cho bác nghe, lòng còn cảm 
động chan chứa. Nhơn dịp nghĩ lại hổi xưa Vương Thị (vợ bé của bác 
Vạn Thạch), cùng chịu đôi đãi bạo ngược như mình, động lòng thương 
hại, bèn cho xe ngựa và người đem tiền bạc theo để chuộc Vương Thị về. 


Vương Thị về hơn một năm, sinh đứa con trai, nhân đó nhắc 
nàng lên ngôi vợ cả. 

Còn Doãn Thị đi theo người mồ heo được chừng nửa năm, lại giở 
thói ngang tàng như xưa. Thằng chồng nỗi giận, sẵn dao mỗ heo, xẻo 
phăng của mụ một miếng thịt đùi, lại lấy đây trói mụ lại, treo rút lên xà 
nhà, xong rồi gánh thịt heo ra đi. 

Mụ đau quá kêu la rằm rĩ, lối xóm mới hay. Người ta đến côi 
trói và cất dây, mụ la đau vang dậy làng xóm. Từ đó, hễ thây mặt anh 
chàng mổ heo đến thì sợ hãi đến sởn tóc gáy và lạnh buốt xương sống. 
Chỗ đùi tuy lành, nhưng mà què một căng, phải đi khập khễnh, nhưng 
vẫn sớm hôm phục dịch vất vả, chớ hề dám than van, trễ nải. Mỗi khi 
chàng mổ heo Say sưa về nhà, là mỗi lần đánh chưởi mụ thậm tệ. Tới 
đây mụ mới hiểu ra thuở trước mình ác độc với thiên hạ ra sao, giờ 
mình phải chịu cũng thế. 

Một hôm Dương phu nhơn (tức vợ Hỷ Nhi) cùng bác gái Vương 
Thị đi lễ chùa Phổ Đà, các cô các bà nông dân ở quanh đó xúm lại 
chào mừng. Doãn Thị hỏi mụ ấy là ai Gia nhơn thưa là vợ người bán 
thịt heo, họ Trương; đồng thời thét bảo mụ phải đến gần cúi đầu làm 
lễ. Vương Thị cười và nói: 

- Con mẹ này đi theo chàng mô heo, chắc không thiếu thịt ăn, 
sao mà ôm gây đến thế? 

Doãn tức và thẹn, về nhà muốn thắt cỗ chết phức. Nhưng dây yếu 
quá không chết. Anh chàng ghét thêm. Hơn năm sau chàng qua đời, mụ 
đi đường gặp Vạn Thạch, đứng nhìn xa xa, nước mắt tuôn như mưa. 
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Vạn Thạch ngại mặt tôi tớ đi bên cạnh, không hỏi gì đến mụ, về nhà 
bàn với cháu, tính cho mụ trở lại. Cháu nhất định không nghe. 


Mụ bị người làng xóm khinh bỉ quá, hết chỗ nương dựa, theo 
lũ ăn mày kiếm ăn. Thỉnh thoảng, Vạn Thạch còn hẹn hò gặp mụ 
trong một ngôi chùa, Hỷ Nhi cho thế là nhục, ngầm sai bọn ăn mày 
bêu xấu, bấy giờ chàng mới chịu tuyệt. 


Chuyện này về sau ra sao, ta không nghe nói. 


4. DUYÊN LỠ NGƯỜI TIÊN 


(Truyện Vân Thúy Tiên, quyền X) 


Lương Hữu Tài, nguyên là người Sơn Tây, trôi nổi xuống Tế 
Nam, làm nghề buôn bán hàng vặt, trơ trọi một thân, chẳng CÓ Vợ 
con điên sản gì ráo. 

Hôm đó Tài đi theo người lối xóm, lên núi Đại chơi. 

Khoảng tháng tư, người ta lên Đại sơn lễ bái rất đông. Lại có vô 
số mụ đồng, thường đem hàng chục hàng trăm đệ tử, quì lung tung 
trước bàn thờ thần, cứ xem nhang cháy làm ngữ, gọi là Quà nhang. 


Tài thấy trong bọn có một cô chừng mười bảy, mười tám tuôi, 
sắc đẹp, lấy làm khoái ý, liền giả làm khách đi lễ, mon men đến 
cạnh nàng. Lại giả đò mỏi gối, cho nên vịn tay vào chân nàng. Nàng 
day lại ngó với nét mặt giận, rồi dang xa ra. Tài lại bò đến gần, giây 
lát, thò tay vịn cằng nàng như trước. Nàng đứng phắt lên không quì 
nữa, ra cửa chùa rồi đi. 

Tài cũng đứng dậy theo gót, nhưng không biết nàng đi đàng 
nào, lòng đã thất vọng, buồn bã ra về. 


Giữa đường thấy nàng đi theo một bà già, hình như là mẹ. Tài 
rảo bước đi theo. Mẹ con vừa đi vừa nói chuyện. Mụ nói: 


- Con chịu khó đi lễ bà như thế phải lắm. Con chăng có em trai 
em gái gì, chỉ xin bà hộ cho lấy được thằng chồng xứng ý, miễn nó biết 
hiếu thảo, không cần phải là con nhà giàu sang. 
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Tài nghe mừng thầm, dần dà đến bên kiếm chuyện hỏi mụ. 
Mụ tự nói mình họ Vân, còn nàng là Thúy Tiên, con gái mụ đẻ ra. 
Nhà thì ở Tây Sơn, cách bỗn mươi dặm. Tài nói: 

- Đường núi gồ ghề, mà bà thì lọm khọm, cô thì ẻo lả thế này, 
làm sao đi tới nơi cho được? 

- Trời đã xế, mẹ con định ghé vào nhà ông cậu ngủ nhờ. 

- Lúc nãy nghe bà nói kén rẻ, không chê nghẻo hèn, vậy tôi 
đây chưa vợ, bà xem có ưng ý không? 

Mụ hỏi nàng nghĩ sao, nàng làm thỉnh. Hỏi đi hỏi lại đôi ba lần, 
nàng mới nói: 

~ Va kém phước đức, lại chơi bời mắt nết, con người khinh bạc 
ấy dễ tráo trở như bàn tay, con không thể làm vợ một anh chàng đều 
cáng như vậy được! 

Tài nghe choáng người, vội vàng bày tỏ lòng, mình thành ra trỏ mặt 
trời thê thốt. Mụ vui mừng, nhận lời. Nàng thì vùng vằng, ra vẻ rầu rĩ. Bà 
mẹ lại ráng vỗ về cho nàng vui lên. 

Tài ân cần, xách gói hành lí hộ hai mẹ con, thấy hai chiếc kiệu 
núi đi tới, liền thuê cho mẹ con ngôi, còn mình đi bộ theo sau, như 
cách tôi tớ vậy. Đến khúc đường nào gập ghềnh khó đi, làm ra bộ 
chăm chú tử tế lắm. 

Không bao lâu đến một xóm, mụ bảo đây là nhà anh trai, mời 
Tài cùng vào. Có ông bà già ra đón, Vân thị gọi là anh và tâu tâu, 
lại giới thiệu Tài: 

- Con rề tôi đây. Vừa vặn hôm nay tốt ngày, chả phải kén chọn 
xa xuôi, lẫy ngay đêm nay cho hai cháu thành lễ. 

Ông cậu cũng mừng, dọn cơm rượu thiết Tài xong, Thúy Tiên 
mặc áo cưới bước ra làm lễ thành hôn. 

Chàng quét giường hối vợ đi ngủ. Nàng nói: 

- Tôi vốn biết anh bất nghĩa, chỉ vì mẹ tôi bắt buộc nên phải lầy 
anh. Nếu anh tu tỉnh làm người tử tế, thì vợ chồng cùng sống thong 
thả, khỏi phải lo gì! 

Chàng vâng dạ nghe lời. 
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Sáng mai thức dậy, mụ bảo Tài về trước đi, ta sẽ dẫn vợ mi 
đên sau. 


Chàng về quét dọn, nhà cửa vừa xong thì mụ với nàng đến. Mụ 
vô thấy nhà trồng trơn, nói: 

- Như vầy thì vợ chồng bay làm sao sống? Để tao về ngay, giúp 
đỡ cho bay chút ít đỡ khô. 

Mụ nói rồi đi liền, hôm sau lại đến, đem theo mấy đứa tơ trai, 
hầu gái và chén bát y phục các thứ, xếp đầy một nhà, rồi tất cả quay 
ra đi ngay, chứ không ăn cơm, chỉ lưu lại một con hầu đề phục dịch 
hai vợ chồng. 

Từ đó Tài được no lòng ấm cật, ngày ngày a dua đàn lũ với bọn 
vô lại, uông rượu và đánh bạc. Lân hồi ăn cấp cả bông tai trâm vàng 
của vợ đem bán để quăng vô cuộc đỏ đen. Nàng khuyên bảo lời hơn 
tiêng thiệt cũng không nghe, có ý buôn lòng sôt ruột, chỉ lo ôm giữ 
rương tráp, như là phòng bị giặc cướp vậy. 

Một hôm, tụi cờ bạc đến nhà thăm Tài, đòm thấy mặt nàng, lấy 
làm kinh dị, đùa bỡn bảo Tài: 

- Chú mày đại phú quí, còn lo nghèo túng nỗi gì? 

- Phú quí ở chỗ nào đâu? Tài hỏi. 

- Vừa rồi thấy mặt vợ chú đẹp như tiên, mà gia đạo lại không 
thuận với nhau, nêu đem bán cho người ta làm hầu thiếp, có thể 
được bạc trăm; bán cho thô chứa thì được bạc ngàn. Có bạc ngàn 
trong nhà thì còn lo gì nhậu nhẹt, cờ bạc không có tiền chớ? 

Tài không nói gì, nhưng trong bụng cho là phải. 

Bữa đó đi chơi về, ngó vợ mà than dài, thở vắn, chốc chốc lại 
kêu nghèo quá, không biết làm cách gì sóng. Nàng ngó lơ. Tài lại vỗ 
bàn và ném đũa chén, gắt mắng con ở, làm đủ các trò gây gỗ đễ ghét. 

Một buổi chiều kia, nàng tự mua rượu cho uống, rồi thừa địp 
nói đến chuyện nhà: 

- Minh vì sự nghèo túng, ngày đêm lo nghĩ nát ruột. Em cũng 
chăng có cách gì trị được cái nghèo, gọi là chia lo sớt buồn với mình, 
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thật là hỗ thẹn. Tiếc em không còn có món gì đáng giá, chỉ có con bé ở 
này, hay là mình đem bán phứt nó đi, lấy ít nhiều xoay trở qua thời vậy. 

Tài lắc đầu nói: 

- Thứ nó mà được bao nhiêu, không bð bèn gì mà bán. 

Nói xong lại ngồi gật gù uống rượu. Giây lát nàng nói: 

- Em đối với mình không có chỗ nào tiếc rẻ mà không đưa ra, 
chỉ khổ là đã kiệt lực rồi. Nghĩ lại cảnh vợ chồng ta nghèo túng xác 
xơ thế này, nếu ôm lấy nhau tới chết, thì cứ khổ sở như vầy mãi, có 
cớ gì mở được mày mặt với đời. Chi bằng đem em mà bán cho nhà 
giàu sang nào đó, thì cả vợ chồng cùng có ích lợi. Bán em đi thì chắc 
được món tiền hơn con nhỏ ở nhiều. 

Tài làm bộ kinh ngạc, trách vợ sao lại nói tới chuyện quái lạ 
ấy? Nhưng nàng cứ nằn nì mãi; chàng mừng thầm và nói: 

~ Thì để thủng thẳng sẽ tính. 

Liền hôm đó va đánh tiếng cho một nhà trung quí trong miền, 
đề bán vợ vào phường hát. Trung quí thân hành đên nhà Tài trông 
thấy nàng rất ưng ý, lại sợ không mua được chăng, liền hồi Tài làm 
tờ thuận mại ngay, ngã giá tám trăm quan tiền, thế là việc xong. 
Nàng nói với chồng: 

- Mẹ em thấy nhà rễ quá nghèo, cho nên thường thường lo 
nghĩ săn sóc. Ngày nay như vây là tình nghĩa đứt rồi, em sửa soạn 
về thăm mẹ một chút. Vả lại, chàng với em đoạn tuyệt, lẽ nào chàng 
không nên đến nói qua cho mẹ hay. 

Tài sợ bị mụ ngăn trở. Nhưng nàng nói: 

- Tự em tình nguyện kia mà. Mình cứ đi em cam đoan vô sự. 

Tài yên bụng bèn cùng nàng đi. 

Gần nửa đêm, mới đến nhà mẹ vợ, gõ cửa vô, thấy lâu đài 
ngang đọc, nguy nga, tôi tớ đi lại tấp nập. Nguyên từ hồi Tài lấy vợ, 
thường muốn đi thăm nhạc gia, nhưng vợ bảo đừng, thành ra hơn 
một năm, chưa đến nhạc gia lần nào. Hôm nay đến trông thấy cửa 
nhà đồ sộ, hết sức kinh hãi, bụng thầm nghĩ một nhà giàu có thế này, 
tắt không chịu để cho con gái đi làm bé mọn người ta đâu. 
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Tới chừng nàng dẫn chông lên lầu, bà cụ trông thấy sửng sót, hỏi 
vợ chồng có việc chỉ đất nhau đến đây. Nàng nói với giọng oán thán: 

- Con đã từng nói nó bất nghĩa, nay đã quả nhiên. 

Vừa nói vừa móc trong túi áo ra hai thoi vàng, đặt trên bàn và nói 
tiếp: 

- Cũng may của này hãy còn, không bị đứa tiểu nhơn gạt mất, 
giờ con xin nộp lại mẹ. 

Mẹ sửng sốt hỏi lại cớ gì, nàng đáp: 

- Nó muốn bán con đi, con giữ vàng vô ích. 

Rồi điểm mặt Tài mà nhiếc mắng: 

- Quân chó đều! Lúc trước mày gánh hàng rong, mặt mày lem 
luốc như qui, mới đến gần tao, còn nhễ nhại mô hôi chua lét, bụi 
bặm cáu ghét ở người mày rơi ra cả đám, muốn đỗ cả giường, tay 
chân thì nỗi chai lên dày một tắc, khiến người ta suốt đêm lộn mửa. 
Từ hồi tao về nhà mày, ngày hai bữa mày chỉ có việc ngồi ăn sung 
sướng, mới lột được lớp dạ qui sứ đi. Có mẹ làm chứng đó, tao có 
nói gian cho mày đâu? 

Tài cúi mặt nín khe, nàng lại nói tiếp: 

- Tao tự xét không có nhan sắc nghiêng thành, mà làm hầu 
thiếp hạng quí nhơn. Nhưng mà hạng nam tử đó, còn xứng đôi phải 
lứa với tao hơn là thứ mày. Thử coi tao có làm điều chỉ lầm lỗi, 
mà mày định bán tao đi, không nghĩ đến chút tình hương hỏa bấy 
lâu. Có phải tao chẳng có sức làm nhà lầu mua ruộng tốt được đâu, 
nhưng tao chỉ nghĩ mày là đứa bội bạc, tướng ăn mày, trước sau gì 
cũng xa lìa, chứ không già đời tóc bạc được với tao. 

._. Lúc nàng hạch tội Tài, lũ con hầu vú bễ đứng vây chung quanh, 
đều phi nhô và nói: 

- Cô giết phăng nó đi, trách mắng làm gì cho tốn hơi v.v.. 

Tài sợ quá, quì mọp dưới đất, kêu ca đã biết ăn năn. Nàng lại cáu 
thêm: 

- Đem vợ con đi ở đợ làm mướn cho người ta, đã là đại ác, 
nhưng chưa đến nỗi quá lắm. Sao mày nỡ lòng đem người bạn đầu 
gối tay ấp, gạt gầm bán đi làm đĩ chứ? 
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Nàng nói chưa dứt câu, mọi người đều nghiến răng trợn mắt, 
kẻ rút trâm gài đầu, người chạy đi lấy dao, thi nhau đâm vào bên 
hông túi bụi. Tài kêu rú cứu mạng, nàng ngăn cản mọi người: 

- Thôi tha cho nó, nó tuy bắt nhân, nhưng ta không muốn trông 
thấy bộ tịch nó run sợ thế kia! 


Nói đoạn, cùng mọi người xuông lâu. 


Tài ngồi lắng tai nghe ngóng một lúc, êm lặng tiếng người, bèn 
nghĩ muốn lẻn trồn. Bỗng ngửa mặt dòm trời, thấy phương đông đã 
hừng sáng, cảnh sắc mênh mang, đèn cũng vụt tắt, té ra không có 
nhà cửa nào hết, mình ngôi trên vách đá chót vót, dòm xuống dưới 
là vực sâu thăm thắm. Chàng hoảng hồn vía, sợ té thì mềm xương. 

Hơi cựa mình, nghe một tiếng rằm, hòn đá chàng ngồi rời ra, 
lăn xuống lưng chừng núi, quăng chàng ngã theo. May phước có một 
cây khô chắn ngang, không rơi tuốt xuông vực. Bụng chàng nằm vắt 
trên cây khô, chân tay chẳng có chỗ nào bấu víu, ngó dưới xa mịt mù, 
không biết là bao nhiêu trượng mà nói. Chàng năm chịu trận thín thít, 
không đám động đậy, mình mấy xây xát khắp nơi, tóm lại mắt, tai, 
mũi, lưỡi, cho đến hơi sức, thảy đều kiệt quệ, chỉ còn đợi chết. 

Mặt trời lên cao, mới có bọn kiếm củi trông thấy, liền chạy đi 
kiếm dây, thòng đưa chàng xuống, đặt trên tảng đá, hơi thở thoi thóp. 
Họ làm phước khiêng về nhà. 

Về thì cửa nhà trồng toang, như ngôi chùa đỗ, ghế bàn giường 
chiếu cùng các thứ thập vật đều biến đâu mắt, trơ lại còn có chiếc 
chõng rách và cái bàn mục, là đồ cũ của chàng hồi xưa. Chàng nằm 
tiu nghỉu một mình, mỗi ngày đói bụng thì bò qua hàng xóm xin ăn 
một lần. Rồi thì thân thể lở lói gớm ghiếc, người làng vốn ghét tánh 
hạnh không tốt, nay đều mặc kệ, chả ai ngó ngàng. 

Tài hết kế sống, bán nhà đi vào hang núi, ngày ra đường sá 
ngửa tay ăn mày, luôn luôn có con đao đem theo bên mình. Có người 
khuyên bán đao đổi lầy cơm gạo chăng hơn, Tài lắc đầu và nói: 


~ Tôi ở núi phải phòng hùm beo, cần dao đề tự vệ. 

Sau bắt gặp thằng bạn ngày trước khuyên mình bán vợ. Tài 
đến gần làm bộ năn nỉ, thừa cơ rút đao đâm nó chết tốt. Quan bắt 
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giam vào ngục, rồi xét rõ sự tình, nên không nỡ tra tấn, chỉ cầm giữ 
ở ngục được ít lâu thì Tài ôm chết. 


5. BÔNG SEN HÓA NGƯỜI 


Tôn Tương Nhược, học trò Hồ Châu, một ngày mùa thu ra đồng 
thăm nom ruộng lúa, nhận thấy giữa khóm lúa dày tốt, rung động rào 
rạt, ông sinh nghi, men theo bờ ruộng đến tận nơi xem. Té ra một cặp 
trai gái đang giao hoan với nhau. 

Chàng cười, toan quay mình bỏ đi, liền thấy cả đôi thẹn thùng 
vội mặc quần áo vào đề chuồn. Anh con trai đi trước. Chàng nhìn 
kỹ người con gái xinh đẹp, động lòng thèm muốn, định ôm ấp ngay 
chỗ đó, nhưng nghĩ lại hô thẹn là chuyện tôi bại cho nên không làm; 
chỉ tiến đến gần vuốt ve nàng và bỡn hỏi: 

- Cuộc chơi dâu bộc có thú vị không? 

Nàng cười không nói gì. Chàng đứng xáp lá cà, vạch áo nàng 
ra sờ soạng, nghe da thịt mát trơn như dâu, bèn hứng tay rờ mó trên 
dưới gần khắp. Nàng tức cười nói: 

- Anh tú tài mắc dịch này, muốn làm gì thì làm đi; rờ mó người 
ta lung tung, chỉ vậy? 

Hỏi tên họ là gì, nàng lắc đầu: 

- Gió xuân một trận, rồi từ giã anh đàng anh, tôi đàng tôi, can 
chỉ tò mò hỏi kĩ cho mệt. Có lẽ muốn biết tên họ người ta, đặng sau 
dựng bia kỉ niệm gái trinh chỗ này hay sao? 

Tôn nói: 

- Đem nhau ra giữa cỏ sương ruộng lúa mà chơi, là việc của bọn 
chăn trâu cắt cỏ, tôi đây không quen. Một người nõn nà xinh đẹp như cô, 
ví băng ăn vụng chơi lén, cũng nên tự trọng lây thân, chứ sao như thê? 

Nàng nghe Tôn nói, chịu là nhằm lẽ hết sức. Nhơn dịp, Tôn rủ 
nàng về nhà học của mình cách đây không xa. Nàng trả lời trốn nhà 
đi đã lâu, giờ phải trở về, kẻo gia nhơn sinh nghỉ, xin hẹn buổi tối 
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sẽ lại. Rồi hỏi thăm đường lối của nhà Tôn rất kĩ. Xong băng qua 
đường tắt mà đi rât mau. 

Đầu canh một, quả nhiên nàng đến nhà học của Tôn. Thôi thì 
mây trận mưa cơn, rất mực thân ái. 

Hai người u hội với nhau như thế hàng tháng, kín tiếng không 
có ai hay. Nhơn có một vị phiên tăng ở chùa làng, trông thấy Tôn 
cả kinh và hỏi: 

~- Mình ông đầy tà khí, có vớ được món lạ nào đó chứ gì? 

~- Đâu có gì lạ! Chàng đáp. 

Nhưng cách mấy ngày sau lâm bịnh; mỗi đêm nàng tới đều 
mang theo quà bánh cho chàng ăn và vỗ về chăm nom, quá tình 
chồng vợ. Duy có đặt mình năm bên là ép chàng giao hoan. Chàng 
đang bịnh, mãi không sao chịu nỗi, trong lòng nghi nàng chẳng phải 
người ta, song không có cách gì tây đi được; thừa dịp nói mại hơi: 

- Hôm nọ có lão hòa thượng bảo tôi bị yêu tinh mê hoặc, nay 
phát bịnh, té ra lời lão nói đúng thật. Để mai cho mời lão đến nhà, 
xin bùa phép êm đi mới xong. 

Nàng nghe nói xám mặt, lộ vẻ buồn thảm. Tôn càng sinh nghỉ. 

Hôm sau, sai người nhà đến chùa nói thật với thầy sãi. Thầy 
nói: 

~ Nó là chồn tinh đó. Nhưng con này phép thuật tu luyện còn 
kém, bắt trói không khó. 

Rồi thầy vẽ hai lá bùa trao cho và đặn dò: 

- Về lấy cái hũ sành để bên giường dán ngay một lá bùa trên 
miệng, đợi khi nó chun vô rôi, thì mau mau đậy lại, dán nôt lá bùa 
kia trên nắp, rồi bỏ vô thùng nước mà nấu sôi lên, tất nó phải chết. 

Gia nhơn đem bùa làm y lời thầy sãi căn dặn. 

Đêm khuya nàng đến, thò vào bọc lấy trái quýt ra, sửa soạn 
đến bên giường hỏi thăm và đưa quýt cho chàng ăn, bỗng dưng 
miệng hú kêu vút một tiếng, nàng đã bị hút vào trong. Gia nhơn đã 
hờm sẵn, mau mau đậy hũ và dán bùa, sắp đem đi nấu. 
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Tôn trông thấy quýt lăn ngôn ngang mặt đất, nhớ lại nghĩa cũ 
tình xưa, chạnh lòng thương cảm, liên hôi gia nhơn thả ra. Vừa gỡ 
bùa mở nắp xong, nàng từ trong hũ chun ra, có vẻ co ro sượng sùng, 
cúi đầu nói: 

- Em tu luyện sắp thành đại đạo, chỉ thiếu một chút nữa hóa ra 
tro bụi hoài công. Chàng thật có lòng nhơn đức, em thê sẽ báo đên. 

Nói rồi đi liền. 

Mẫy hôm sau, bịnh Tôn nặng thêm, gia nhơn chắc chết, ra chợ 
mua hòm. Giữa đường, gặp một người con gái hỏi: 

- Chú là người nhà anh Tôn Tương Nhược của tôi phải không? 

- Thưa cô, vâng. 

- Tôn lang là anh cô cậu với tôi, nghe nói bấy lâu đau nặng, 
muôn đi đến thăm. Vừa rôi lại có việc cản trở chưa đi đặng, vậy tôi 
gời chú gói thuôc này đem về cho anh tôi nhé! 

Gia nhơn đem gói thuốc về, Tôn suy nghĩ một mình không có 
chị em cô cậu nào hết, đây tất con chồn báo ơn ta cứu mạng không 
sai. Suy nghĩ thế rồi cứ uống thuốc đó. Quả nhiên bịnh giảm dân, 
hết tuần thì bình phục. 


__ Chàng đem lòng cảm ơn chồn, ngửa mặt lên thinh không vái 
thâm xin cho gặp mặt lân nữa. 


Một đêm, đóng cửa ngôi uống rượu một mình, chợt nghe tiếng 
gõ cửa sô lạch cạch, chàng vội mở cửa giữa chạy ra xem ai, té ra cô 
chồn, mừng rỡ khôn xiết, nắm lấy tay nàng mà nói tạ ơn lia lịa và 
mời vô trong nhà cùng uông đôi chén cho vui. Nàng nói: 

"- Từ hôm từ biệt đến giờ, em nghĩ trong lòng băn khoăn, không 
biệt đên đáp cách nào cho xứng đáng ơn dày đức lớn của chàng. Nay em 
định tìm cho chàng một chị vợ đẹp, như thê liệu có xong được nợ không? 

Tôn hỏi người nào, nàng đáp: 

~- Người â ấy chàng chưa biết đâu. Ngày mai, giờ Thìn, đi ra Nam 
Hồ cho sớm, nếu thấy người con gái hái hoa, vai choàng khăn lụa thì 
bơi thuyền rượt theo lập tức. Nếu Cô ta trồn mắt, thì nhắm theo phía bên 
bờ, có bông sen, ngăn cuống, mà nằm ép đưới lá, hái lấy đem về nhà, 
thắp đèn sáp ong mà đốt dưới cuồng, là được vợ đẹp, lại thêm sống lâu. 
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Tôn xin ghi nhớ lời đặn. Nàng cáo từ đi. Tôn có níu lại, nàng 
không nghe: 

- Từ bữa chết hụt, em tỉnh ngộ đại đạo tÔi. Bây giờ có lí đâu 
còn ham cái thú chăn gối, để cho thiên hạ thù ghét mình nữa ư? 

Nàng nghiêm mặt nói thế, rồi đi thẳng. 

Tôn y lời, hôm sau đến Nam Hồ, trông thấy một cô còn tóc xða, 
choàng! khăn lụa, quả đẹp tuyệt trần. Chàng liền bơi xuông đến bên. Chợt 
biến mất, chăng thấy đầu cả. Chàng rẽ tìm trong đám hoa, thật có một 
nhánh bông sen đỏ, cuống ngắn không đầy một thước, bẻ ngay đem về. 


Chàng để hoa trên bàn, sửa soạn đèn sáp để hơ, ngảnh đầu lại, 
thây hóa ra mỹ nhơn. Vừa mừng vừa sợ, chàng lật đật vái lạy. Nàng nói: 

- Anh chàng sỉ tình này thật là qui quái, tôi đây là chồn tinh, sẽ 
làm hại anh cho coi! 

Tôn không nghe, cứ níu lấy nàng. Nàng cự nự: 

- Ai mách lẻo cho anh làm rầy tôi thế? 

- Tôi tự biết khanh mà, chàng đáp. Cần gì ai mách lẻo. 

Nói đoạn, nắm cánh tay nàng lôi đi. Nàng ngã xuống liền tay, hóa 
ra cục đá quái lạ, cao một thước, tứ phía long lanh sáng láng. Chàng ôm 
đặt lên bàn, thắp nhang mà lạy và khấn lầm rằm. Đêm đến, đóng chặt 
các cửa ngõ, bịt hết lỗ hở, chỉ sợ nàng biến. Sáng ra, lại không phải đá, 


mà là một chiếc áo sa, phảng phất mùi thơm, banh cổ áo ra xem, vẫn 
còn hơi hám mát dịu. Chàng trùm mền, ôm áo mà nằm. 


Chặp tối dậy thắp đèn, lúc quay về giường, đã thấy mỹ nhơn 
gối đầu nằm đó, chàng mừng quá, nhưng chỉ lo nàng lại biến, cho 
nên thiết tha khấn vái rồi mới đến gần. Nàng cười và nói: 


- Cay nghiệt thay! Không biết con nào đài lưỡi để cho anh 
chàng đa tình làm rộn tôi như thê này. 


Tuy nhiên, nàng hết SỨC chống cự; chàng hun hít giao hoan, hình 
như nàng không chịu nỗi sự cuồng bạo, thường nài nỉ chàng thôi đi. 
Chàng đâu chịu nghe; nàng bực mình nói: 


- Nếu vậy, tôi lại biến đi bây giờ. 
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Tôn hoảng sợ, mới chịu ngừng. 

Từ đó hai người ăn ở với nhau rất tâm đầu ý hiệp, mà trong 
nhà thường có tiền bạc, vải lụa đầy rương chật tủ hoài, cũng chẳng 
hiệu từ đâu tới. 

Nàng thấy người lạ mặt chỉ ú ớ, dường như miệng không thốt 
ra lời. Tôn cũng giâu kĩ chuyện kì ngộ. không thô lộ với ai. 

Bụng mang dạ chửa đã trên mười tháng, nàng tính đến ngày 
đẻ, Vô trong. buồng kín, dặn chông đóng chặt cửa, không cho ai ra 
vào, rồi tự cầm dao mổ bụng phía dưới rún, lấy đứa hài nhỉ ra xong, 
bảo chồng xé lụa rịt bó chỗ mỏ; qua ngày sau đã liền. 


Sáu, bảy năm sau, nàng bảo Tôn: 

~ Duyên nợ đền bù đã đủ rồi, em xin cáo biệt. 

Tôn khóc bù lu bù loa: 

- Lúc mình mới đến, nhà tôi nghèo khổ chăng đủ bữa ăn. Nhờ 
nàng mà nhà trở nên khá giả, sao vội nói sự bỏ nhau như thê cho 
đành? Vả lại, mình đã nói không có bà con họ hàng nào cả, vậy thì 
về đâu? Mình bỏ đi, mai sau con khôn lớn chẳng được biệt mẹ, há 
chăng buôn hận lăm sao? 

Nàng cũng ngậm ngùi, nói tiếp: 

- Tụ phải có tán, ấy là lẽ thường. Con có tướng tốt làm nên, 
chàng cũng thọ đến trăm tuổi, còn muốn gì nữa? Em vốn họ Hà, nếu 
chàng có lòng đoái tưởng, cứ ôm những đô vật cũ của em mà hô 
hoa Tam nương tử thì sẽ thây em. 

Nói đoạn, dằng áo ra đi. Chàng sửng sốt nhìn theo nàng đã bay 
cao gân nóc nhà, vội vàng nhảy vọt lên, định kéo lại, nhưng chỉ bắt 
được chiêc giày của nàng. Giày đó hóa ra con chim én đá, sắc đỏ như 


son, trong suốt như thủy tỉnh. Chàng cất giấu kĩ lưỡng, lại kiểm điểm 
trong rương, thấy chiếc khăn choàng khi mới đến, nay vẫn còn đó. 


Mỗi khi tưởng nhớ, chàng ôm chiếc khăn và hô tên Hà hoa 
Tam nương tử thì thầy nàng hiện ra trước mặt, miệng cười mặt tươi, 
giống hệt ngày nào, chỉ không nói năng được thôi. 
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6. LỜI HẸN TÂY HỒ 


(Truyện Bành Hải Thu, quyền VIH) 


Nho sĩ ở Lai Châu, Bành Hảo Cô cất mấy gian nhà riêng ở nơi 
khác cách nhà chính hơi xa, để làm chỗ đọc sách cho tĩnh mịch. Gặp 
tiết Trung thu cũng ở luôn đó, không về nhà, một mình quạnh hiu 
vắng vẻ, suy nghĩ xóm này không chuyện trò với ai đặng trừ ra Khâu 
sinh là hạng danh sĩ, nhưng Khâu có thói xấu, thành ra Bành vẫn 
khinh bỉ xa lánh. 

Mặt trăng đã mọc, càng thấy buồn tênh, cực chẳng đã viết thư 
mời Khâu đến cùng chén cho vui. 

Lúc đang uống rượu, có tiếng gõ cửa cạch cạch, tiểu đồng chạy 
ra mở, một người ra đáng thư sinh, muốn vô yết kiến chủ nhơn. Bành 
vội vàng ra đón khách vô, mời ngồi quanh mâm rượu và hỏi thăm tên 
họ. Khách nói: 

~ Tiểu sinh người Quảng Lăng, cùng họ như ngài, tự là Hải Thu. 
Gặp được một đêm cảnh đẹp thế này, ở nhà trọ buồn quá, nhơn nghe 
danh ngài cao nhã, cho nên đường đột tới thăm. 

Xem người mặc áo vải rất sạch sẽ, nói cười ra vẻ phong lưu, 
Bành mừng quá: 

- Đêm nay may lắm, gặp được khách qui, lại là người đồng tông! 

Liền rót rượu mời, tiếp đãi như bạn thân lâu ngày vậy, Bảnh 
xem ý khách khinh rẻ Khâu, đến nỗi Khâu xen vô câu chuyện, khách 
ngó lơ không thèm trả lời. Bành thấy thế hỗ thẹn giùm Khâu, bèn tìm 
cách đánh trống lấp, xin hát một khúc để cho vui. Nói rồi tằng hắng 
lấy giọng hát khúc Hỏa sĩ Phù phong của Lý Bạch, cùng nhau vui 
Cười: 

Khách nói: 

~ Tôi lấy làm tiếc không biết hát đề họa theo cho vui, vậy xin tìm 
người hát hay có được không? 

Bành trả lời được. Khách hỏi: 

- Lai Thành này còn danh ca nào không nhỉ? 
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Bành lắc đầu tỏ ý không có. Khách lăng lặng giây lâu, bảo tiểu 
đông: 

- Ta vừa gọi một người đến ngoài cửa, mi chạy ra dẫn nó vô đây. 

Tiểu đồng ra cổng, thấy một thiếu nữ đang loanh quanh có vẻ 
đợi chờ, liền dẫn vô nhà. Người độ hai tám trở lại, vẻ đẹp như tiên. 

Bành hết hồn, kéo nàng ngồi, thấy mặc áo lụa, hương thơm bay 
nức cả nhà. Khách ngỏ lời yên ủi nàng phải xông pha ngàn dặm mới 
đến đây, có hơi phiên lòng. Nàng mỉm cười vâng dạ. Bành càng lây 
làm kì, gạn hỏi cho biết nàng ở đâu tới mà bảo ngàn dặm xông pha. 
Khách đáp: 

~ Bởi thành này chăng có mặt nào giai nhơn, đệ phải gọi cô này 
ở trong thuyên Tây Hồ đên đây. 

Rồi day qua bảo nàng: 

- Vừa rồi ở trong thuyền em hát bài Chàng bạc tình nghe hay 
lắm, bây giờ hát lại đi nào! 

Nàng vâng lời, trỗi giọng hát khúc Chàng bạc tình, khách lấy 
cây sáo băng ngọc ở trong mình ra, thôi sáo họa theo. Khúc hát vừa 
dứt, tiếng sáo cũng ngừng, hết sức ăn nhịp. Bành sửng sốt ngợi khen 
mãi, rồi nói: 

- Từ Tây Hồ tới đây, đường xa há phải ngàn dặm, thế mà chớp 
mắt gọi đến, chăng là tiên đó ư? 

Khách nói: 

- Đệ nào dám xưng mình là tiên, nhưng mà xem muôn dặm gần 
như ngoài cửa thì có thật. Đêm nay, phong cảnh trăng gió Tây Hồ vẫn 
còn đẹp lắm, không lẽ chúng ta không đi xem một chuyến. Ngài có 
theo tôi chơi được không? 

Trong ý Bành đang muốn theo đõi để xem sự lạ tới cùng, liền 
nhận lời ngay: 

- Ông cho đi theo thì hân hạnh lắm. 

Khách hỏi muốn đi thuyền hay cỡi ngựa? Bành suy nghĩ đi 
thuyền thong thả hơn, bèn đáp: 
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~- Muốn đi thuyền. 

Khách nói: 

- Chỗ này đi gọi thuyền hơi xa. Trên Thiên Hà (sông trên trời) 
tất đang có người chờ đò, ta gọi họ mau hơn. 

Nói xong đưa tay ngoắt trên trời và gọi: 

- Thuyền xuống đây! Thuyền xuống đây! Chúng ta muốn đi Tây 
Hồ chơi, đòi tiền công bao nhiêu cũng trả, không tiếc đâu. 

Giây lát, một chiếc thuyền hoa từ trên không sa xuống, mây 
khói bao phủ xung quanh. Mây người cùng lên, thây chú lái câm bơi 
chèo ngắn, cuối chèo gài lông chim ngũ sắc, hình như cây quạt, hơi 
động một chút nghe gió kêu vi vút, lần lần thuyền lên tít mây xanh, 
nhăm hướng nam mà tiên, vùn vụt như mũi tên bay. 

Một chặp thuyền hạ xuống nước, nghe tứ phía tơ trúc du đương, 
đờn ca thánh thót; ra ngoài dòm xem, mặt sóng trăm in, thuyền chơi 
họp chợ. Chú lái ngưng chèo, mặt thuyên tự trôi. Nhìn kĩ, thật đúng 
Tây Hô. 

Khách ra khoang sau lấy rượu ngon vật lạ đọn tiệc, cùng nhau 
thưởng trăng đối âm rất vui. 


Không bao lâu, một chiếc lâu thuyền lần lần đến gầm: hai chiếc 
song đôi mà đi. Dòm qua cửa số, bên trong có hai, ba mồng, đang ngồi 
đánh cờ vui cười rộn rực. Khách đưa một chén rượu cho nàng và nói: 


- Uống chén này, là chén tiễn cô về. 


Trong lúc nàng cầm chén rượu uống, Bành có vẻ bịn rịn bùi 
ngùi, chỉ sợ nàng đi bèn khẽ bắm chỉ vào căng nàng tỏ ý quyền luyến. 
Nàng liếc mắt đưa tình, Bành càng chết mệt, yêu cầu kì hẹn ngày sau. 
Nàng nói: 


- Nếu chàng có lòng thương cứ hỏi thăm Quyên Quyên chăng 
ai không biết. 

Khách lấy tay khăn nhiễu của Bành trao cho nàng và nói: 

- Tôi đính ước giùm cô ba năm sẽ tái ngộ. 

Nói đoạn, khách đứng lên đặt nàng vào lòng bàn tay nói: 
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~ Tiên ư? Tiên ư? 

Rồi giở cửa số chiếc thuyền bên cạnh, bắt tay nàng chun qua. 
Mặt cửa số chỉ rộng có vài tắc, thế mà nàng thon mình như rắn bò qua, 
không thấy gì chật hẹp. Liền đó nghe thuyền bên cạnh có người nói: 

- Cô Quyên Quyên lai tỉnh rồi nè! 

Tức thời thuyền tách ra đi phơi phới, trông thoáng đã thấy vô 
bờ, mọi người trong thuyền rộn rịp lên bờ đi tản hết. 

Bành thấy đến đây, hứng chơi tiêu tan, bèn nói với khách, ý muốn 
lên bờ ngoạn cảnh chốc lát, rồi sẽ tính sau. Mới nói thế thôi đã thấy 
thuyền áp vào bến, liền giả thuyền lên bộ, xem chừng xa cách có ngoài 
đặm đường. Khách lẽo đềo đên sau, tay đặt một con ngựa, bảo Bành 
cỡi đi. Nói xong lại đi, bảo rằng đi mượn hai con ngựa nữa sẽ đến. 

Chẳng dè khách đi thăng, Bành đợi lâu lắm, không thấy khách 
đến, lúc â ây đường đã vắng người đi lại, ngửa mặt dòm trời, thì trăng 
đã xế tây, trời sắp hừng sáng, mà bạn Khâu sinh cũng biệt tăm dạng, 
chẳng biết va đi đàng nào. 

Cơ khổ, Bành cỡi ngựa bơ vơ, lui tới đều khó, trở lại chỗ thuyền 
đậu thì thuyền với người đều mắt, tự nghĩ trong túi trống trơn càng 
thêm lo sợ. 

Trời sáng rõ, mới thấy bên mình ngựa có đeo cái túi nhỏ, mò 
xem được chừng ba bôn lượng bạc, lây tiên đó mua cái ăn đỡ đạ, rôi 
cổ đợi nữa. 

Đợi cho đến quá trưa vẫn không thấy tăm hơi gì cả, nghĩ bụng 
chỉ băng hãy tạm đi tìm cô Quyên Quyên, có thê nhân đó dò thăm 
được tin tức Khâu sinh cũng nên. 

Không dè đi hỏi Quyên Quyên khắp nơi, ai cũng lắc đầu, không 
biết tên ấy là người nào. Bành thêm rầu buồn, cụt hứng. 

Ngày hôm sau quyết kế lên đường về quê. Cũng may ngựa có 
hai cặp giò cứng, chạy không đến nỗi tệ. Thành ra nửa tháng về đến 
quê quán. 

Nhắc lại hôm ba người đáp thuyền mà thuyền vùn vụt bay lên 
mây xanh, tên tiểu đồng trở về nói: 
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- Ông chủ đã lên tiên rồi. 

Cả nhà khóc rồng, định chắc Bành một đi không về nữa. 

Nay Bành cỡi ngựa nhong nhong về nhà, cột ngựa vào chuồng 
rồi sừng sững bước vô, cả nhà vừa mừng, xúm lại hỏi tíu tít. 

Bành kể hết đầu đuôi chuyện lạ, chạnh nghĩ hôm đi có bạn 
cùng đi, bây giờ một mình trở về quê quán, e nhà họ Khâu đến tra 
hỏi thì rầy rà to, nên chỉ Bành đặn gia nhơn giấu kín, đừng nói. 

Trong lúc chuyện văn xưa sau, Bành khoe con ngựa của tiên 
tặng cho. Ai nấy nghe nói ngựa tiên, hắn là vật quí, liền kéo nhau ra 
chuồng xem. 

Đến nơi, chẳng có ngựa nào cả, chỉ thấy Khâu sinh, đây cương 
còn buộc bên chuông, liêu kêu Bành ra coi, Bành thây Khâu cúi mặt 
dưới chuồng, sắc da đen xám, hỏi gì cũng không nói, duy có cặp mắt 
khi mở khi nhắm mà thôi. 

Bành động tâm, không nỡ đề bạn như thé, lập tức mở dây, đem 
Khâu lên nhà, đặt nằm trên giường, trông như mất cả hồn phách, đồ 
nước cháo cho, lần lần mới nuốt được. Nửa đêm hơi tỉnh, gấp đòi đi 
tiêu. Người ta đỡ đi, ia ra mây cục cứt ngựa. Lại cho ăn uông một chút 
ít, bây giờ mới nói đặng. Bành đên bên giường gạn hỏi, Khâu nói: 

- Sau lúc ở dưới thuyền lên va bắm tôi ra chỗ khác nói chuyện. 
Đến chỗ vắng, va đùa bỡn vỗ cần cỗ tôi, thế là tôi mê mẫn té lăn cù. 
Nằm yên giây lát, tự ngó mình hóa ra ngựa; tâm vẫn tỉnh táo, chỉ có 
không nói được thôi. Đó là một sự đại sỉ nhục, quyêt không nên cho 
vợ con hay, vậy xin anh giữ kín giùm tôi nhé. 

Bành xin vâng, sai người nhà thắng ngựa đưa Khâu về. 

Từ đó, Bành tơ tưởng nàng Quyên mãi không quên. 


Ba năm sau, vì có chồng người chị làm Thông phán tại Dương 
Châu. Bành đến thăm. 

Lương công tử ở châu này lại sui gia với Bành, nhân dịp mời 
đến đãi tiệc. 

Giữa tiệc, có mấy nàng ca kĩ, đều tới ra mắt. 
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Công tử hỏi Quyên Quyên đâu không thấy, gia nhơn bầm nàng 
bịnh không tới đặng. Công tử nồi giận: 

- Con ranh lên mặt thế à? Bây đem đây trói nó điệu về đây cho ta! 

Bành nghe tên Quyên Quyên lấy làm lạ, hỏi là người thế nào. 
Công tử đáp: 

- Nó là đĩ số một ở thành Quảng Lăng này. Vì hơi nổi tiếng 
chút ít đám lên mặt vô lễ chớ. 

Bành nghỉ có lẽ trùng tên trùng họ thế thôi, không phải người 
gặp ở Tây Hồ năm xưa. Tuy nhiên trong trí hồi hộp mong mỏi, chỉ 
muốn thấy mặt cho mau. 

Một lát Quyên đến, công tử hầm hầm trách mắng, Bành nhìn 
chăm chú, quả là người gặp hôm trung thu, bèn nói giùm Quyên: 


- Cô này có quen tôi, xin công tử tha thứ. 

Quyên ngó kĩ Bành, hình như cũng có vẻ kinh ngạc, công tử 
nghe Bành xin giùm, cho nên bỏ qua, chưa kịp hỏi kĩ gì cả, liền sai 
nàng hâu rượu. Bành hỏi còn nhớ khúc hát Chàng bạc tình không; 
nàng nghe càng sửng sôt, mắt nhìn chăm chú giây lát, mới gõ nhịp 
cất tiếng hát bài cũ, nghe đúng như đêm trung thu trên Tây Hồ. 

Tiệc xong, công tử sai nàng hầu khách chăn gối. Bành nắm tay 
nàng và nói: 

- Kì hẹn ba năm, bây giờ mới y ước đây mà! 

Nàng nói: 

- Hồi đó tôi theo người ta bơi thuyền xem cảnh Tây Hồ, mới 
uống có vài chén, mà đã choáng váng như say lắm. Trong cơn lờ mờ, 
bị một người đem đi, để đợi ở một xóm nọ, rồi một tiểu đồng dẫn tôi 
vô nhà; trên tiệc có ba người khách ngồi, chính lang quân là một. Sau 
rủ nhau đi Tây Hồ chơi, rồi đưa tôi chun qua cửa số mà về. Mỗi khi 
nhớ lại lúc cầm tay nhau hò hẹn ân cần, tôi ngỡ là chiêm bao, nhưng 
chiếc khăn kỉ niệm còn rõ rảng, tôi vẫn trân trọng cất giữ đến nay. 

Bành nghe thuật rõ căn do, cùng nhau than thở. Quyên ôm lấy 
chàng, khóc nức nở và nói: 
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- Thân tiên đã làm mai như thế, xin chàng đừng cho em là kẻ 
phong trân mà bỏ chìm đăm ở trong biên khô... nhé! 

Chàng đáp: 

- Lời hẹn trong thuyền, chẳng có ngày nào mà tôi không ghi nhớ 
trong lòng, nếu khanh có ý muốn như vậy, dù tôi phải trút túi hay bán 
cả ngựa đi, cũng chăng dám tiệc. 

. Sáng ngày, Bành nói thật với công tử, mượn ngàn bạc đem 


chuộc Quyên rồi dẫn về quê quán. Khi ghé qua nhà học riêng của 
chàng, Quyên nhận ra chỗ ngồi uống rượu năm xưa. 


7. LẤY VỢ CÔNG CHÚA 


(Truyện Vân La công chúa, quyền IX) 


An Đại Nghiệp, người Lô Long, mới lọt lòng đã biết nói, bà mẹ 
phải lấy máu chó đỗ cho uống mới hết. Lớn lên đẹp trai, chẳng ai bì 
kịp, lại thông minh học giỏi, nhiều nhà giàu sang muốn gả con gái cho. 

Lúc trước, bà mẹ thường chiêm bao thần đạy: 

- Con mụ sẽ lấy công chúa. 

Trong bụng rất tin. Nhưng con đến mười lăm, mười sáu tuổi, 
chưa thấy linh nghiệm, khiến bà lần hồi ăn năn, mình tin thần mộng 
quàng xiên. 

Bữa nọ, An ngồi một mình, chợt có mùi thơm lạ sực nức, rồi 
một thị nữ đẹp chạy vào nói: 

- Công chúa đến. 

Vừa nói vừa trải chiếu dài trên mặt đất, suốt từ ngoài công vào 
thăng trong nhà, khít bên giường chàng ngồi. Chàng đang kinh ngạc 
hốt hoảng, thầy một thiếu nữ vịn vai gái hầu lừng thững bước vào, 
y phục dung nhan sáng chiếu khấp nhà. Gái hầu lấy gối thêu, nệm 
gầm lót trên giường, rồi đỡ thiếu nữ ngồi xuống. 


An luýnh quýnh không biết làm sao, vòng tay nói rất cung kính: 
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~ Ngài là thần tiên ở núi nào, động nào, có lòng đoái tưởng, chịu 
đời gót giáng lâm nhà tôi? 
Nàng mỉm cười, lấy tay áo che miệng không nói gì. Thị nữ nói: 
~ Đây là công chúa Vân La trong phủ Thánh Hậu. Vì Thánh Hậu 


để ý tới lang quân, muốn cho công chúa kết duyên, nên công chúa tự 
đến xem nhà cửa đó. 


Chàng mừng quá không nói ra lời. Nàng cũng cúi đầu, ngôi đối 
diện nhau làm thính. 

Bình nhật chàng vốn thích đánh cờ, bàn cờ thường đề bên cạnh. 
Một thị nữ lây khăn đỏ lau bụi sạch sẽ, đem ra đặt trên bàn và nói: 

- Thường ngày công chúa ưa cuộc tiêu khiến này, thử chơi với 
lang quân xem ai thắng nào? 

Chàng dời ghế tới gần. Công chúa cười và gật đầu ưng thuận. 
Hai người qua lại độ ba chục nước, thị nữ thò tay xóa bàn cờ và nói: 

- Thôi phò mã thua rồi. 

Lượm quân cờ bỏ vào hộp, nói tiếp: 

- Có lẽ phò mã là tay cao cờ ở phàm trần, công chúa chỉ có thể 
nhường sáu con thôi. 


Liền chọn sáu con cờ đem ra bày lại bàn cờ, công chúa cũng gật 
đầu. 


Lúc nàng ngồi đánh cờ, sai thị nữ ngồi dưới, đưa lưng cho nàng 
gác cẳng, còn căng kia thõng xuống đất, thì một thị nữ khác phục 
xuống mà đỡ. Hai bên hai con bé đứng hầu. Mỗi lúc An ngầm nghĩ 
nước cờ khó khăn, nàng co một cánh tay gác lên vai, ngồi đợi. 


Ván cờ đánh mãi chưa phân thắng phụ, con hầu nhỏ cười nói: 
- Phò mã thua một con. 

Nhân địp, thị nữ xen vào, thưa: 

- Công chúa đã mệt mỏi, nên đẹp đi thôi. 


Nàng nghiêng mình nói nhỏ bên tai thị nữ điều gì không rõ. Thị 
nữ chạy ra, giây lát trở lại, đặt ngàn vàng trên giường và bảo chàng: 


- Mới rồi công chúa nói nhà cửa ẩm thắp, chật chội, vậy phiền 
lang quân dùng sô tiên này sửa sang lại, sửa xong thì sum họp đó. 
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Một thị nữ khác nói: 
- Tháng này phạm vào sao Thiên Hình, không nên xây dựng gì 
cả. Qua tháng sau tôt lắm. 


Công chúa đứng đậy, chàng ra trước mở cửa. Thị nữ lấy ra một 
vật trông giống như cái túi bằng đa, liền gõ tại đó, tức thì có mây ở 
bên trong tỏa ra tứ phía rồi thì hợp lại, mù mịt chẳng trông thấy công 
chúa và bọn tủy tùng đâu nữa. 

Mẹ chàng hay chuyện, ngờ là yêu quái. Nhưng chàng mơ tưởng 
mẫn mê, không sao quên được, lo gấp công việc cất nhà bất chấp 
ngày tháng kiêng kị. Chàng hối thúc thợ làm, không mấy ngày mà 
cửa nhà mới hẳn. 

Nguyên trước có người học trò Loan Châu, tên là Viên Đại 
Dụng, đến trọ ở xóm bên, đưa danh thiếp vào tận nhà chàng để xin ra 
mắt. Chàng vốn ít giao du bè bạn, cho nên thác cớ đi vắng không tiếp, 
lại dò được hồi Viên không có ở nhà trọ, mà đến chơi đáp lễ. 

Hơn tháng sau, thình lình gặp nhau ngoài cửa, té ra Viên là 
chàng thiếu niên mới ngoài đôi mươi, y phục thanh nhã. An đứng nói 
chuyện qua loa, thấy người rất đứng đắn, trong bụng khoái lắm, liền 
mời vào nhà đánh cờ tướng chơi, mỗi bên đều có hơn thua. Sau đó 
bày rượu ra uống liên miên, chuyện văn cực tương đắc. 


Ngày hôm sau, Viên mời chàng đến nhà trọ mình, cũng đãi tiệc 
rượu ân cân tử tê. Có thăng tiêu đông lôi mười hai, mười ba gõ nhịp 
ca hát và nhảy múa giúp vui. 

Chàng say quá bước đi không nỗi, Viên sai tiểu đồng cõng vẻ. 
Chàng thây nó nhỏ con, yêu đuôi, sợ không cõng mình đặng, nhưng 
Viên một hai bảo cứ để nó cõng xem. Quả nhiên nó cõng chàng về 
nhà khỏe re. Chàng lây làm kì. Hôm sau đem tiền đến thưởng nó, nó 
chỗi từ đôi ba phen rôi mới chịu lãnh. 

Từ đó, Viên với chàng giao tình thân mật, cách đôi ba ngày lại 
đên nhà nhau một lân. 

Viên có tính sơ sài, lặng lẽ, mà khảng khái, hay giúp đỡ người ta. 
Trong chợ có kẻ mắc nợ phải bán con gái đi, Viên trút túi ra chuộc 
giùm, không có vẻ tiếc của chút nào. Vì thế An càng kính trọng. 
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Cách mấy hôm sau, Viên đến từ giã chàng, tặng những đũa ngà, 
kì nam, cả thảy mười món, lại thêm năm trăm đông bạc đê giúp chàng 
chữa nhà. Chàng trả bạc lại, chỉ lấy đồ vật, và đưa vải lụa tặng lại. 

Vài tháng sau đó, ấp Lạc Đình có người đi làm quan xa về, hòm 
xiểng đầy nhóc của cải. Đêm khuya, cướp vào nhà, bắt trói chủ nhân 
mà nung sắt nướng kìm, tra tấn thảm độc, rồi vơ vét sạch sành sanh. 

Người nhà biết họ Viên làm vụ đó, bèn trình báo quan sở tại. 
Quan tư giây khắp nơi tróc nã. 

Lối xóm An có nhà họ Đồ, ngày thường vốn xích mích với nhà 
chàng, nay thây chàng xây dựng cửa nhà to tát, trong bụng âm thâm 
ghen tức. Sẵn dịp có thằng nhỏ ở của chàng lấy trộm đũa ngà, đem đến 
nhà Đồ dạm bán. Đồ biết là vật của Viên tặng, liền báo quan huyện. 

Huyện sai lính kéo về bao vây nhà chàng, nhằm lúc chàng với 
tôi tớ vắng mặt, liền bất mẹ chàng đi. Bà cụ giả yêu lại bị kinh khủng, 


thở không ra hơi, luôn hai, ba bữa không ăn uống gì cả, quan huyện 
thả cho về. 


Chàng nghe tin mẹ, vội vã trở về nhà, thì mẹ đã bệnh nguy tồi, 
hôm sau qua đời. Thu liệm vừa xong còn chưa kịp chôn, thì chàng đã 
bị lính huyện áp giải đi. 

Quan huyện thấy bộ tịch trẻ trung nho nhã, thầm nghĩ chàng bị 
vu oan, nhưng bê ngoài cũng làm ra nạt nộ. Chàng nói thật nguyên do 
kêt bạn với Viên, không giâu một chút nào. Quan lại hỏi tự nhiên phát 
giàu là của ở đâu, chàng đáp: 

- Mẹ tôi có chôn giấu được ít nhiều tiền của, nay tôi sắp sửa lấy 
vợ, cho nên sửa sang nhà cửa, thê thôi. 

Quan huyện tỉn lời, liền viết tờ bẩm và cho lính đưa chàng lên 
quận xét nghỉ. Thăng cha hàng xóm là họ Đô kia, biệt thê nào lên 
quận chàng cũng vô sự, bèn đem nhiều tiền hồi lộ cho tụi lính áp giải 
để chúng giết chàng ở dọc đường là xong. 


Đường ‹ đi lên quận, phải qua núi sâu, lính kéo chàng đến sườn núi 
lởm chởm, rồi đây xuông vực sâu là rồi đời. Giữa lúc thiên nguy vạn 
cấp đó, bỗng dưng một con cọp từ trong bụi rậm nhảy ra, căn hai tên 
lính chết rồi tha chàng đến một nơi có lâu đài nguy nga, bỏ nằm ở đó. 
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Chàng hồi tỉnh, mở mắt thấy Vân La công chúa vịn vai thị nữ đi 
tới, nức nở chia buôn với chàng rồi nói: 

- Thiếp muốn giữ lang quân ở lại đây, nhưng nghĩ lại chàng còn 
việc tang bà cụ chưa chôn cất xong, mà đính với quan nha cũng đang 
lỡ đở, nên ở lại đây không tiện. Vậy chàng nên cầm lấy tờ bẩm, lên 
quận tự nạp mình, chắc chắn là vô sự đó. 

Nói đoạn lấy sợi dây lưng trước bụng chàng, thắt lại hơn mười 
nút, đặn đò chàng khi đứng trước mặt quan cứ lần mở những nút 
này, tức thì tai qua nạn khỏi. 

Chàng nghe lời khuyên bảo, một mình đến quận tự đầu. Quan 
thái thú mừng là người thành thực, lại xem tờ bẩm, hiểu rõ oan tình, 
liền phê cho chàng về. 

Về nửa đường gặp Viên, xuống ngựa cầm tay, kể lễ tình trạng 
rắc rối bấy lâu. Viên nghe tức giận xám mặt, làm thinh không thốt 
lời. Chàng nói: 

- Vẻ người như anh, làm chỉ tới chuyện trộm cướp để tự nhơ 
xâu danh tiếng. 

Viên đáp: 

- Tôi giết toàn hạng người bắt nhân, tôi lấy toàn là tiền của phi 
nghĩa. Không vậy thì của bỏ rơi ở đường cũng không thèm lượm. 


Điều anh khuyên răn tôi rất phải, nhưng xin hỏi thứ người như thằng 
cha lối xóm nhà anh, có nên để nó sống ở trên đời không chớ? 

Nói xong chảo biệt, thúc ngựa đi thẳng. 

Chàng về chôn cất mẹ rồi, đóng cửa tạ khách. Bỗng một đêm, 
trộm vào nhà hàng xóm, cha con trên mười người, đều bị giết sạch, 
chỉ chừa lại một con ở. Giết xong cuốn gói tiền của, đồ vật, chia bớt 
cho tiểu đồng mang xách. Lúc ra đi, lấy đèn soi mặt và bảo con ở: 


- Mi nhìn cho kĩ nghe. Giết người nhà này là tao đây, chứ 
không dính đấp tới ai. 

Nói đoạn không cần mở cửa, hai thầy trò vọt lên mái nhà, nhảy 
qua vách tường đi mât. 

Hôm sau, vụ án này đến quan. Quan ngờ An sinh hay biết, lại 
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bắt chàng đi, trừng mắt xem hỏi cực nghiêm. Chàng đứng giữa công 
đường, tay rờ vào dây lưng thất nút, vừa tranh biện vừa cởi nút ra, 
quan không có chỗ nào buộc tội, lại tha cho về. 


Lần này được về, chàng lại càng giữ gìn, chỉ ở nhà đọc sách, 
không đi đâu nửa bước, nội nhà chỉ có một vú già khập khiểng lo việc 
cơm nước mà thôi. Mãn tang mẹ rồi, ngày ngày quét dọn nhà cửa chờ 
đợi tin lành. 

Một hôm, mùi hương lạ thơm ngát trong nhà. Chàng leo lên gác 
xem, thây trong ngoài đã bày biện khác hẳn, cuốn rèm lên thì thấy 
công chúa đã ngôi chững chạc từ hồi nào rồi. Chàng vội vàng vái 
chào, nàng nắm lấy tay và nói: 

- Chàng không tin số, thành ra xây dựng nhà cửa lỗi thời gây 
nên tai vạ, lại thêm tang tóc, làm trễ cuộc sum họp của chúng ta mât 
ba năm. 

Muốn gặp, té ra lại chịu trì hoãn, ấy việc đời đại khái như thế cả. 

Chàng tính lấy tiền cho mụ vú đi chợ, nàng gạt đi bảo không 
cần. Thị nữ lấy trong rương ra các món đồ ăn nóng sốt, như mới 
xảo nấu dưới bếp đem lên, rượu cũng thơm ngon lạ lùng. Hai người 
uống rượu nói chuyện một lúc thì trời đã sâm tối, mây con hầu đưa 
lưng cho nàng gác căng đều tản mác đi hết. Nàng uê oải tay chân, co 
duỗi bắp đùi, dường như không che đậy gì cả. Chàng liền ôm nàng 
hôn hít. Nàng nói: 

- Khoan đã! Chàng hãy buông tay ra, em giao hẹn câu này. Bây 
giờ có hai cách, chàng muôn chọn cách nào? 

Chàng ôm cổ nàng và hỏi hai cách nào. Nàng đáp: 

- Em với chàng, nếu kết bạn chén rượu cuộc cờ, thì được tụ họp 
đên ba chục năm, còn nêu kêt bạn thú vui chăn gôi, thì chỉ được sum 
họp sáu năm thôi. Chàng chọn cách nào? 

Chàng cao hứng quá, nói đại: 

- Hãy được sáu năm rồi sau lại tính. 

Nàng làm thính. Hai người giao hoan. Nàng nói: 

- Em vốn biết chàng không sao tránh khỏi thú vui phàm tục, âu 
cũng là số mạng khiến vậy. 
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Rồi đó khuyên chàng nuôi thêm vú già con hầu, cho ở riêng căn 
nhà phía nam, lo việc thối nấu cơm nước và kéo sợi đệt vải làm sinh 
kế. Còn ở căn nhà phía bắc tịnh không khói lửa, bên trong chỉ có bình 
rượu bàn cờ mà thôi, cửa đóng kín tối ngày. Chàng đây nhẹ thì cửa tự 
mở ra, ngoài chàng, không ai được tới đó. Tuy thê những người ở căn 
nhà phía nam làm việc chăm chỉ hay trễ nải, nàng đều biết rõ, thường 
khi bảo chàng qua rầy mắng người nào, thì người ấy phải chịu lỗi ngay. 

Nàng không nói nhiều lời, không cười nói lớn tiếng, cùng chàng 
nói chuyện gì, chỉ cúi đầu cười nụ, hễ sánh vai ngồi thì ưa nghiêng 
mình dựa vào chàng. Có khi chàng ẫm nàng lên đầu gối, thấy nhẹ như 
ẵm trẻ thơ. Chàng nói: 

- Nàng nhẹ thế này, có thê đứng trên bàn tay người ta múa được. 

Nàng trả lời: 

- Chuyện đó có khó khăn gì đâu, có điều chỉ là phần việc của 
mây con thị nữ, tôi không thèm làm đó thôi. Ví dụ con Phi Yên mà 
sách vở trần gian vẫn ca tụng đó, nguyên là thị nữ của chị Chín tôi, 
hay lăng lơ mà bị tội, đày xuông trân gian, lại không biết giữ trinh 
tiệt, cho nên bây giờ đang bị nhôt kín một nơi. 

Trên gác trải đầy đệm gầm, mùa đông chẳng thây lạnh, mùa hạ 
chăng thây nóng. Giữa mùa đông lạnh lẽo cắt ruột, nàng cũng mặc áo 
mỏng và nhẹ. Chàng may áo mới, ép nàng phải mặc, nàng vì nề, mặc 
vào chốc lát, cởi ra nói: 

- Vật phàm ô trọc đè nặng vào xương cốt đến thành bệnh lao 
chết. 

Một hôm chàng ẫm nàng trên gối bỗng thấy nặng khác mọi 
ngày, lấy làm lạ. Nàng cười trỏ vào bụng: 

- Trong này có giống phàm tục rồi. 

Cách mấy hôm sau, nàng ngỏ ý muốn ăn đồ nâu nướng, chàng 
liền mua sắm những món lạ cho nàng ăn. Từ đó nàng ăn uống không 
khác gì người thường. Một bữa, nàng nói: 

- Em vốn ốm yếu, không kham nỗi việc sinh sản, con thị nữ 
Phàn Anh khoẻ mạnh, vậy đê nó thay em. 
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Nói đoạn cởi áo lót mình, mặc vào cho Phàn Anh rồi nhốt nó 
trong phòng. Giây lát nghe tiêng trẻ khóc, mở cửa ra coi, té ra con 
trai. Nàng mừng và bảo: 

- Thằng con này có phúc tướng, chắc sau thành người khá to, 
nên đặt tên là Đại K?í. 


Nàng ăm con trao cho chàng đưa về căn nhà phía nam cho vú 
sữa nuôi. Từ khi nàng thoát nợ sinh sản, vóc vạc lại nhỏ thó như cũ 
và không ăn vật thực phàm trần nữa. Bỗng từ biệt chàng đẻ về thăm 
nhà. Hỏi bao giờ trở lại, nàng đáp là ba ngày. Lúc đi, lại có túi da tuôn 
mây rồi biến đi như bận trước. 

Đến kì hẹn, không thấy nàng về. Hơn một năm bặt luôn tin tức, 
chàng đã tuyệt vọng, bèn đóng cửa đọc sách, thi đậu cử nhân, song 
không chịu lấy vợ, mỗi đêm nằm ngủ một mình ở căn nhà phía bắc, 
tắm gội với hương thừa hãy còn phảng phất. 

Đêm nọ, thao thức trên giường không ngủ, chợt thấy đèn lửa 
sáng trưng, rọi qua cửa số, rồi thì cửa giữa tự mở, bọn thị nữ xúm đỡ 
công chúa bước vào. Chàng mừng hết sức, vùng dậy chào hỏi và trách 
lỗi sai hẹn. Nàng nói: 

- Em có sai hẹn đâu nào. Trên trời mới có hai ngày rưỡi đó thôi. 

Chàng khoe khoang thi đậu, ý hắn nàng mừng. Không dè nàng 
buôn râu và nói: 

- Ôi! Cái thứ danh vọng thoảng qua đó có nghĩa lí gì đâu. Chắng 
qua làm tội người ta tốn thọ thì có. Ngờ đâu vắng mặt có ba bữa mà 
chàng đã vương phải tục luy sâu thêm một lớp nữa rồi. 

Chàng nghĩ lời vợ nói phải, cho nên từ đó không muốn học hành 
thi cử gì hơn nữa. Cách mấy tháng nàng lại đòi về thăm nhà. Chàng 
bịn rịn không muốn cho vợ đi, nhưng nàng năn nỉ bằng được: 

- Chuyến này em trở về mau, không đề cho chàng trông đợi như 
kì trước. Vả lại, đời người biệt li đều có định số, mình xem trọng quá 
thì thấy nó dài, mặc kệ nó thì thấy nó ngắn mà. 

Nàng ra đi, hơn tháng trở lại. Từ đấy thành lệ một năm hay nửa 
năm, có đi một kì, chừng vài tháng lại về, chàng thấy sự thường, 
không lạ gì nữa. 
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Vợ chồng ăn ở với nhau, lại sinh hạ thêm đứa con trai. Nàng ăm 
lên và nói: 

- Thằng này sài lang, nên bỏ đi, chớ nuôi. 

Nhưng chàng không nỡ lòng. bỏ, cứ để lại nuôi, đặt tên là Khả 
Khí. Vừa mới đầy năm, nàng đã gâp tìm nơi hỏi vợ sẵn sàng cho nó. 
Các bà làm mai mách mối, tới lui liền liền. Nàng hỏi tuổi đứa con gái 
kĩ lưỡng, đứa nào cũng chê không hợp, than thở rằng: 

- Ta có ý muốn mưu sẵn một cái chuồng sắt để nhốt thằng con 
hùm beo này, mà mưu không thành, âu cũng là số. 


Đoạn, đặn dò chồng: 


- Chàng nhớ bốn năm sau, Hầu thị sinh đứa con gái, sườn bên tả 
có cái bướu nhỏ, chính là vợ của thằng Khả Khí đó. Chàng nên dạm 
hỏi cho nó, bất chấp nhà gái sang hèn gì cả. 

Nàng nói rồi, buộc chàng chép vào giấy tức thời cho khỏi quên. 
Sau đó nàng lại về thăm nhà. Bận này đi luôn không trở lại nữa. 

Chàng nhớ lời vợ căn dặn, thường cậy bạn thân đi hỏi, quả có 
Hầu thị sinh ra đứa con gái mọc bướu cạnh sườn, nhưng Hầu thị là 
người hèn hạ mà tính tình rất xấu, không ai thèm chơi với. Chàng mặc 
kệ, cứ việc cậy mối lái đi hỏi con gái Hầu thị cho thằng Khả Khí. 

Con trưởng là Đại Khí mười bảy tuổi thi đậu, cưới vợ họ Vân. 
Hai vợ chồng đêu hiếu hạnh, chàng rất yêu chuộng. Còn Khả Khí 
càng ngày lớn lên, xem chừng không thích học, chỉ lén ăn cắp tiền 
nhà đi cờ bạc với bọn vô lại, đần dà lấy trộm cả đồ vật đem bán để 
trả nợ chơi bời. Cha giận đánh đòn nhiều trận, nhưng chứng nào vẫn 
giữ tật ấy không chừa. Thế rồi cả nhà bảo nhau đề phòng, không thể 
lấy gì được nữa, bèn đi đêm ăn trộm lặt vặt của người ta, bị chủ nhà 
bắt trói dẫn lên huyện. Quan huyện xem rõ tên họ, viết danh thiếp cho 
lính đưa trả về nhà, nhưng cha và anh cùng trói lại. Cha lại đánh suýt 
chết, anh phải lạy lục năn ni hộ, cha mới chịu tha. 


Vì đó cha phẫn. uất sinh bệnh, kém ä ăn, bèn làm tờ chia của cho 
hai con. Những nhà lầu, ruộng tốt đều về phần Đại Khí. Thấy vậy Khả 
Khí tức tối, nửa đêm xách đao vô buông toan giết anh, nhưng chém 
lầm phải chị dâu. Nguyên trước công chúa có đề lại chiếc áo cũ, nhẹ 
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và mềm nhuyễn, anh giữ làm áo ngủ, giờ Khả Khí chém vào áo nảy 
lửa, cháy lập lòe tứ tung làm hắn ta sợ hãi chạy mất. 

Cha hay việc này, bệnh nặng thêm, mấy tháng sau thì mất. Khả 
Khí nghe tin cha qua đời mới mò về. Anh đối đãi tử tế, nhưng hắn ngày 
càng hư, chỉ hơn một năm, phá hết điền sản của cha chia cho, rồi làm 
đơn thưa anh tại quận. Quận thừa biết là người thế nào cho nên xé đơn 
đuổi về không xét. Tình nghĩa anh em thành ra đoạn tuyệt từ vụ đó. 


Cách hơn năm sau, Khả Khí hai mươi ba tuổi. Hầu nữ mười lăm 
rồi, anh nhớ lời mẹ dặn đò, muốn gấp cưới vợ cho xong, liền kêu Khả 
Khí về nhường tòa nhà đẹp cho ở. Khi cưới vợ về nhà, anh lại đem bao 
nhiêu ruộng tốt cha để lại, toàn số giao cho và nói với em dâu rằng: 

- Mấy đám ruộng này, bấy lâu anh cố sống cố chết giữ gìn hộ, 
ngày nay anh giao lại hết đó. Em tôi vốn mắt nét, dù cho nó nhiều ít 
gì cũng đều như của bỏ. Từ đây về sau, nên hay là hư cốt ở nơi thím. 
Nếu chú nó biết sửa nết, chịu khó làm ăn, thì chả phải lo đói rét, 
không vậy thì anh đây cũng chịu phép không lấy gì mà lấp đây cái 
vực sâu không đáy kia đặng. 

Hầu nữ tuy là con nhà hèn mọn, nhưng thông minh, có sắc. Khả 
Khí vừa yêu vừa sợ, nàng bảo gì cũng không đám trái ý. Đi đâu, hẹn 
giờ khắc mà về không đúng thì nàng nhiếc mắng, không thèm ngồi 
ăn uống chung. 

Nhờ vậy, Khả Khí cũng chừa bớt lêu lỗng ít nhiều. Hơn năm 
sau, sinh đứa con trai, Hầu nữ nói: 

- Từ nay, chẳng cầu gì ai. Mấy đám ruộng tốt đó, ta lo cày cấy, 
mẹ con no ấm có thừa, bây giờ chăng có chồng cũng chăng cần. 


Có hôm Khả Khí xúc trộm lúa đi bán để đánh bạc, vợ hay, cầm 
cung tên đứng chặn ở cửa đề chồng cự. Khả Khí sợ quá, lẫn trốn mắt 
mặt. Chừng đòm thấy vợ vào trong nhà rồi, lại mon men trở vào, 
định lấy lúa cho bằng được. Không ngờ vợ xách đao rình sẵn. Khả 
Khí bỏ chạy, vợ rượt theo chém trúng mông, máu tuôn đẫm ướt giày 
tất, liền đến mách với anh, nhưng anh mặc kệ, đành hồ thẹn ra đi. 

Sáng hôm sau lại bò về, quỳ trước mặt chị dâu mà khóc lóc 
kêu ca, nhờ chị nói giùm để vợ cho về nhà. Vợ nhất định không 
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nghe. Khả Khí nỗi xung định giết chết vợ. Anh cũng mặc kệ, không 
nói gì. Khả Khí càng phẫn, xách ngọn mác hầm hầm ra đi. Chị sửng 
sốt, toan chạy theo ngăn lại, nhưng anh đưa mắt ra hiệu bảo đừng, 
chờ cho Khả Khí đi rồi, mới cắt nghĩa: 

~ Nó làm bộ tịch vậy đó, cho ăn kẹo cũng không dám vác mặt về, 

Nói rồi, sai người theo dõi, thì Khả Khí đã bước vào trong nhà 
rồi. Bấy giờ anh mới đâm lo tính, chạy theo can gián cho kịp, chẳng 
dè đến nơi, thì Khả Khí đã cúi mặt nín thít đi ra. Té ra chàng vào nhà, 
vợ đang đùa giỡn với con, thoáng trông thấy, liền đặt con trên giường, 
vào bếp xách con dao bổ củi ra. Chàng hết hồn hết vía, kéo lê ngọn 
mác chạy mất. Vợ rượt theo tới ngoài công mới chịu lui. 

Anh biết rõ sự tình như vậy, nhưng làm bộ như không biết, cô ý 
gạn hỏi đã đâm vợ chết rồi chưa. Khả Khí chỉ úp mặt vào tường mà 
khóc nức nở, hai mắt đỏ ngầu. Anh động lòng thương, tự dắt Khả Khí 
vào nhà, vợ mới chịu tiếp. Chờ anh đi rồi, phạt chàng quỳ dưới đất, 
buộc phải thề độc, bây giờ mới lầy cơm đựng vào tô xấu cho ăn. 

Từ đó chàng sửa nết làm lành, vợ lại chịu khó chăm nom công 
việc làm ăn, thành ra nhà được phong túc. Chàng chỉ có việc ngôi ăn 
sẵn mà thôi. Đến năm bảy mươi tuổi, con cháu đầy nhà, còn có lúc bị 
vợ nắm râu bạc và bắt quỳ. 


8. NGƯỜI DẠY MA ĐỜN 


(Truyện Hoạn Nương, quyền IX) 


Ôn Như Xuân, con nhà dòng dõi ở đất Tần, từ nhỏ đã ham mê đờn 
kìm, ngày ngày gảy luôn, không từng xao lăng, dù đi đâu xa cũng vậy. 

Có lần đi Sơn Tây chơi, qua một ngôi chùa cổ, buộc ngựa ngoài 
cổng, vô trong tạm nghỉ ngơi đỡ mệt. Vô thấy có vị đạo nhơn áo vải, 

Si cu -R TS: TH” XS di 

ngôi xôm ở hành lang, gậy trúc dựng bên vách, cây đờn thì đựng 
trong cái túi may bằng thứ vải thêu bông. Ôn thấy đúng vào sở thích 
của mình, liền hỏi: 

- Đạo sĩ cũng rành nghề chơi này ư2 
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Đạo sĩ đáp: 

- Cũng chẳng rành chi, có điều mong gặp tay nào rành để học 
thêm đó thôi. 

Vừa nói vừa mở túi lấy đờn trao cho Ôn xem. 

Chàng thấy cây đờn có vân tuyệt đẹp, thử gảy một vài tiếng, 
nghe trong ấm dị thường, nổi hứng gảy luôn một khúc ngăn ngăn. 
Đạo sĩ mỉm cười hình như chưa cho là nghe được. Ôn hết sức trổ tài, 
gảy một khúc. Đạo sĩ nhêch mép nói: 

- Cũng khá đó! Cũng khá đó! Nhưng chưa đủ làm thầy ta được. 

Chàng nghe nói khoe khoang, bèn xin đạo sĩ thử đờn cho nghe. 
Đạo sĩ tiếp lấy đờn, để trên đầu gối vừa mới rung động đây tơ, đã nghe 
có gió mát tự đên; giây lát thì cả trăm thứ chim bay tới đậu kín trên cây 
trước sân chùa. Chàng kính phục quá, vội vàng lạy xin thọ nghiệp. 

Đạo sĩ đờn luôn ba dạo, chàng định thần lắng tai dần đà hiểu 
được nhịp nhàng. Đạo sĩ bảo chàng thử gảy lại, chỗ nào còn sai thì 
nắn sửa cho, rồi nói: 

- Như vậy trần gian này không có ai bằng rồi đó. 

Từ hôm đó trở đi, chàng ra sức nghiền ngẫm tập dượt mãi, thành 
ra coi tài đờn tuyệt hay. 

Sau trở về Tần; còn cách nhà mây chục dặm đường thì trời tối, 
lại mưa dữ dội không biết nghỉ chân vào đâu. Nhìn quanh bên đường 
có một xóm nhỏ, liên rảo bước tới, không kịp hỏi han chọn lựa gì cả, 
thấy một cửa ngỏ, xăm xăm bước vào, lên nhà giữa, vắng tanh như 
không có người nào. 

Giây lát, một thiếu nữ ở trong đi ra, người độ mười bảy, mười 
tám tuôi, đẹp như thân tiên. Chợt trông thây khách lạ sửng sốt chạy 
thụt vô. Lúc đó chàng chưa có vợ, cho nên thấy nàng bắt phải động 
tình thèm muốn đáo để. 

Đến một bà lão bước ra hỏi khách là ai. Chàng xưng tên họ và 
xin cho ngủ đỡ một đêm. Bà lão nói sự ngủ đỡ không hề gì, chỉ phiền 
nỗi trong nhà ít giường trống để mời khách nằm nghỉ, vậy phải lót 
rơm trên mặt đất nằm đỡ thì được. 
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Bà nói đoạn, vô trong thắp đèn bưng ra, trải cỏ khô trên đất cho 
khách nằm; sự tiếp đãi của bà xem ra niềm nở, chàng liền hỏi họ tên. 
Bà trả lời: 


- Lão họ Tiêu. 
- Còn cô em tôi thây hồi nãy là ai? 
- Nó là Hoạn Nương, con nuôi của lão đó. 
- Nếu cụ không chê tôi nghèo hèn, tôi cậy mối lái đến xin cô em, 
có được chăng? 
Bà cụ nhăn mặt và nói: 
- Điều đó thì không vâng mệnh được. 
Chàng hỏi vặn tại cớ gì, bà chỉ lắc đầu và đáp: 
- Khó nói. 
_Câu chuyện tới đó chấm dứt bà vào nhà trong đề cho khách tự 
do năm nghỉ ngơi. 


Nhưng chàng xem cỏ ướt và mục, không thể nằm được bèn ngôi 
gảy đờn tiêu khiển cho qua đêm dài. Chừng mưa tạnh, chàng từ giã 
Ta VỀ. 

Trong làng có quan Lang Trung đã hưu trí là Cát Công rất ưa 
văn sĩ, Nhơn đó, Ôn tìm tới chơi. Cát Công bảo gảy đờn cho vui. Lúc 
chàng gảy đờn, bên trong bức mành thấp thoáng có bóng đàn bà con 
gái đứng rình nghe. Bỗng cơn gió thổi mạnh, làm cho bức tranh hé 
ra, chàng đưa mắt thấy một thiếu nữ, nhan sắc tuyệt vời. Ấy là con 
gái chủ nhân, tên là Lương Công, giỏi văn chương từ phú và nồi tiếng 
tiên nữ trong vùng này. 

Chàng động lòng, về bàn tính với mẹ, cậy người đến dạm hỏi. 
Nhưng Cát Công chê nhà họ Ôn đã sa sút, không chịu gả. 

Từ khi Lương Công nghe Ôn gảy đờn, lòng hằng hâm mộ, chỉ 
mong lại được nghe nữa. Song chàng vì chuyện dạm hỏi bất thành, 
buôn tình phẫn chí, không thèm lui tới nhà Cát Công như trước. 


Một hôm, nàng ra vườn chơi, lượm được tờ hoa tiên cũ, trên 
giấy viết bài từ Tiếc xuân thừa; nàng thích văn hay, ngâm đi đọc lại 
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ba bốn lần, rồi đem vào buông riêng, lấy giấy nền gắm ra, chép thành 
bản khác đàng hoàng và để trên án. 

Lạ thay, một lát nàng tìm không thấy đâu cả, thầm nghĩ là gió đánh 
bay đi. Giữa lúc đó Cát Công đi ngang qua phòng nàng, lượm được, 
định chắc là của Lương Công làm, có ý ghét lời lẽ lắng lơ, bèn đốt đi mà 
không nỡ nói ra, chỉ muốn mau mau gả nàng đi lấy chồng cho rảnh. 


Vừa vặn có con quan Lưu Phương Bá ở làng cạnh đến dạm, 
trong bụng Cát Công rất ưng, song muốn được thấy người rồi sẽ 
quyết định. Lưu công tử diện cực sang trọng đến ra mắt. Cát Công 
thấy đáng dấp đẹp trai, lấy làm vui lòng, bày tiệc thết đãi tử tế. Khi 
công tử đứng lên từ giã, thấy chỗ ngồi bỏ rơi một chiếc giày con gái, 
Cát Công ghét là người ăn chơi điểm đàng, liền kêu mối lái đến nói 
rõ cho biết ý mình không chịu gả là tại cớ nào. Công tử hết sức biện 
bạch nỗi oan, nhưng Cát Công chăng nghe, rồi nhất định cự tuyệt. 

Nhà Cát vốn có hoa cúc xanh, bấy lâu giữ không truyền cho ai. 
Lương Công đem trồng một chậu cúc lạ ấy trong phòng riêng mình. 


Quái lạ, vườn cúc ở sân nhà Ôn Sinh bỗng dưng nảy ra một, hai 
giò biến ra màu xanh. Mọi người nghe sự lạ, đua nhau tới nhà chàng 
thưởng ngoạn. Chàng cũng coi như của báu. Sáng hôm sau ra xem 
vườn hoa, lượm được bên luống hoa một tờ giây viết bài từ Tiéc xuân 
thừa; chàng đọc đi đọc lại, không biết từ đâu đến, chỉ thấy trong đó có 
chữ xuân chính là tên mình, càng lấy làm lạ, đem về bàn học, ra công 
tô điểm và phê bình, lời lẽ có vẻ sỗ sàng và tục tĩu. 

Nhằm lúc Cát Công nghe nói cúc nhà họ Ôn biến ra màu xanh, 
có ý kinh ngạc, thân hành đến thư trai của chàng xem, sẵn địp trông 
thấy bài từ, liền cầm lên toan đọc. Chàng nghĩ những lời phê bình tục 
tữu, không muốn để ông xem, bèn giằng lại mà vò nát ra. Cát Công 
chỉ kịp trong thầy một hai câu, thì chính là bài từ mà ông lượm được 
ở cửa buồng con gái hôm nọ, trong bụng đâm ngờ lạ lùng. Cả đến 
giống cúc xanh, ông cũng ngờ chính Lương Công đem tặng cho Ôn, 
không thì Ôn làm gì có. 

Về nhà, ông kể chuyện với phu nhơn, bảo tra hỏi Lương Công. 
Nàng oan uống khóc lóc muốn chết, mà việc chăng có gì làm chứng 
cớ, cho nên không biết sự thực ở đâu. Phu nhơn sợ tai tiếng bèn bàn 
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tính với Cát Công nên gả con gái cho Ôn là xong chuyện. Cát Công 
cho là phải, bắn tin cho Ôn hay. 


Ôn mừng vô kể, nội ngày hôm đó mời khách đến nhà dự tiệc cúc 
xanh, rồi đốt nhang. thơm ngôi gảy đờn cho tới đêm khuya mới thôi. 
Lúc chàng về ngủ rồi, tên tiêu đông ở coi nhà học, nghe đờn tự nhiên 
gảy kêu tình tang: ban đầu còn nghĩ là bọn tôi tớ đùa giỡn, sau nhận 
rõ không phải là người bèn chạy vô nói cho chàng hay. 

Chàng liền đến nhà học, quả thấy sự lạ như thế có điều là tiếng 
đờn còn sông sượng, làm như cố bắt chước mình nhưng chưa thành 
công vậy. Lập tức thắp đèn xông vào, thì nhà học vắng tanh không 
thấy ai cả. Chàng ôm đờn đi, thì suốt đêm yên lặng. Bấy giờ mới nghỉ 
là chỗồn tỉnh. Chàng biết chắc nó muốn học đờn nơi mình cho nên mỗi 
tối gảy một khúc, rồi để đờn lại đó, cho tha hồ tập dượt, làm như mình 
làm thầy đờn vậy. 

Đêm đêm chàng lén rình nghe. Qua sáu, bảy đêm, đã gảy thành 
khúc réo rắt dễ nghe. 


Sau khi cưới vợ, cùng nhau kể bài từ bỏ rơi hôm nọ, hai vợ 
chồng mới biết rằng cuộc nhơn duyên gốc gác từ đó, nhưng còn tại 
sao lại bay tới nhà Ôn thì nghĩ mãi không hiều. 

Lương Công cũng đến rình nghe đờn tồi nói. 

- Không phải chồn đâu. Nghe âm điệu ai oán não nùng, như có 
ma ở trong vậy, chắc là ma. 

Ôn không tin, Lương Công nói ở nhà mình có tắm kiếng rất xưa, 
có thể soi rõ ma qui. Hôm sau nàng sai người về nhà lấy kiếng đem 
tới, rình lúc tiếng đờn trỗi lên; thì tức tốc chạy vô, đưa kiếng ra soi và 
thắp đèn xem, quả có người con gái, đang lúng túng hốt hoảng ở góc 
nhà, không trốn đi đâu được nữa. 

Chàng nhìn kĩ, té ra Hoạn Nương họ Triệu mình đã trông thấy 
hồi xưa, cả kinh và gạn hỏi nàng tại sao ân núp nơi đây. Nàng tuôn 
nước mắt và nói: 

- Tôi làm mai cho anh chị nên vợ chồng, đối với anh chị, như 
thế chẳng phải là không có chút công lao, nỡ nào bức nhau quá vậy? 
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Ôn bảo vợ cất kiếng đi, giao hẹn Hoạn Nương đừng biến mới 
được. Nàng ưng thuận. Lương Công bỏ kiếng vào túi Hoạn Nương, 
ngôi xa và nói: 

- Em là con quan Thái thú, qua đời một trăm năm nay rồi. Lúc 
bé, em ưa đờn kìm đờn tranh. Riêng về đờn tranh đã tập được ít nhiều, 
duy có đờn kìm thì chưa được truyền nghề chánh tông, dưới suối 
vàng vẫn còn ấm ức không thôi. Lúc anh tránh mưa, ghé vào trọ nhà 
em, mà em trộm nghe được điệu đờn, lòng rât tê mê hâm mộ. Chỉ tiêc 
mình đã là ma, không thê hầu hạ khăn áo cho anh đặng, bèn ngầm xe 
duyên làm mối cho anh lấy một người vợ tài cao sắc đẹp, hầu báo đền 
chút tình đoái thương của anh. Này, chiêc giày Lưu công tử bỏ rơi; 
này, bài từ Tiếc xuân thừa bay đến, toàn thị em làm ra đó. Sự báo ơn 
thầy học đến thế, chẳng phải là không tốn công mệt trí vậy. 

Vợ chồng Ôn cùng bái tạ. Hoạn Nương nói tiếp: 

- Ngón đờn của anh, em đã luyện được quá nửa rồi, nhưng chưa 
lột hết tinh thần, vậy phiền anh gảy một lần nữa cho em bắt chước. 

Chàng y lời; vừa gảy vừa chỉ bảo phương pháp. Hoạn Nương 
mừng lắm, nói: 

- Em đã nhận hết được chỗ hay rồi. 

Liền đứng dậy từ biệt đi. 

Lương Công vốn thiện đờn tranh, nghe Hoạn Nương mới nói 
cũng sở trường, bèn xin nàng gảy cho nghe. Hoạn Nương vâng ngay, 
thật quả âm điệu du đương, cõi trần không có ai sánh kịp. Lương 
Công trầm trồ khen ngợi không ngớt, nhơn dịp xin nàng chỉ bảo cho. 
Nàng lấy bút vẽ bản đờn tranh mười tám chương, xong lại đứng dậy 
cáo biệt. Cả hai vợ chồng cùng ráng cầm giữ ở lại, Hoạn Nương nói 
với giọng buồn thảm: 

- Anh chị kết duyên cầm sắt, tức là bạn tri âm của nhau. Em là 
con người bạc phận, đâu có được hưởng cái phước đó. Nếu trời có 
duyên gặp gỡ, thì kiếp sau sẽ được sum hiệp họa chăng. 

Nói đoạn lẫy ra một cuộn giấy trao cho Ôn và nói: 
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- Đây là bức hình của em, nếu anh chị không quên bà mai thì 
nên treo ở buồng nằm, khi nào khoái ý, đốt bình nhang thơm, gảy một 
khúc đờn tức là được hưởng đó. 


Nói xong, bước ra cửa biên mật. 


9. MỔ TIM ĐỔI MẶT 


(Truyện Lục Phán Quan, quyền 1) 


Đổi cả tâm can, lẫn mặt mày 

Tài như tạo hóa, đáng khen thay! 
Lăng Dương miễu ấy nay đâu tá! 
Tà muốn cùng ông kết bạn say. 


'VƯƠNG NGƯ DƯƠNG 


Châu Nhi Đán, người quận Lăng Dương, tên chữ là Tiểu Minh, 
tánh vốn hào phóng, nhưng. thông minh hơi kém, cho nên học tuy 
siêng năng, mà chưa được nỗi tiếng. 


Một hôm, anh em làng văn họp nhau uống rượu, đông đủ, có 
người đùa bỡn Châu: 

- Anh vẫn có tiếng rất hào, vậy tôi đồ anh đêm khuya đám tới 
đền thờ Thập Vương, cõng được ông Phán Quan ở dãy bên trái về 
đây, chúng tôi xin mời anh một tiệc rượu cực to. 

Nguyên ở Lăng Dương có đền thờ Thập Vương, các vị qui thần 
đều tạc tượng bằng gỗ, tô điểm trang sức y như người sống. Chái 
đông có pho tượng ông Phán Quan đứng, mặt xanh râu đỏ, diện mạo 
hung dữ nhất. Thường đêm nghe hai bên hành lang có những tiếng 
đánh khảo tra tấn, ai vào cũng phát sợ, dựng cả tóc gáy. Vì thế, mọi 
người muốn lấy chuyện khó khăn thách đồ Châu. 

Châu mim cười, đứng dậy đi liền. 

Không bao lâu, ngoài cửa có tiếng gọi lớn: 

~ Tôi thỉnh được ông tôn sư râu đỏ về đây rồi! 
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Ai nấy cùng đứng phắt lên, sửng sốt. Liền đó. Châu cõng ông 
Phán Quan vô trong nhà, đặt ngồi trên ghế, nâng chén rượu kính mời ba 
lân. Chúng bạn run sợ ngôi không yên, xin Châu cõng ngài trả vê đên. 

Châu lại lấy rượu tưới xuống đất mà khấn rằng: 


- Môn sanh thô kệch vô lễ, xin đại tôn sư lượng thứ cho. Nhà 
tôi ở cách đây không xa, lúc nào tôn sư cao hứng, xin cứ đến nhà tôi 
chơi, đừng e ngại gì hết. 

Khẩn xong ghé vai cöng Phán Quan về miễu Thập Vương. 

Qua ngày hôm sau, chúng bạn y ước, đặt tiệc mời Châu. 

Tới chiều tối, Châu giở say về nhà hãy còn hứng rượu, bèn khêu 
đèn lên ngồi uống một mình. Chợt có người vén màn bước vô, nhìn 
kĩ, chính là Phán Quan. Châu choàng đậy, hốt hoảng nói: 

- Trời ôi! Chắc tôi chết đến nơi rồi. Bữa qua tôi vô lễ với tôn sư, 
hôm nay ngài đến xử tội búa rìu đây chứ gì? 

Phán Quan vềnh hàm râu rậm, mỉm cười và nói: 


- Hôm qua ông có lòng tốt hẹn hò. Bữa nay tôi rảnh việc, cốt đến 
y hẹn của người bạn hiền đó thôi. 


Châu mừng lắm, kéo áo mời ngồi, rồi tự đi rửa chén, nhen lửa. 
Phán Quan gạt đi: 


- Bữa nay khí trời ấm áp, chúng ta có thể uống rượu lạnh cũng 
được, không phải hâm nóng làm chi. 


Châu vâng lời, để hũ rượu trên bàn, rồi chạy vô nhà trong, hồi 
gia nhân dọn đồ nhắm. Vợ nghe kinh hãi, khuyên chồng đừng ra. 
Châu không nghe, đứng chờ đọn vật thực ra, cùng khách chén tạc 
chén thù một chặp, mới hỏi thăm tên họ. Phán Quan nói: 


~ Tôi họ Lục, không có tên chữ gì cả. 
Bàn luận cổ điền, hỏi đâu Lục nói đó, ứng đối trôi chảy. Châu hỏi: 
- Ông có sành lối văn thi cử không? 
z Chỗ hay dở, tôi cũng biết ít nhiều. Cõi âm học hành gần như 
dương thê. 
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Lục uống rất hào, một hơi cạn mười chung lớn. Châu đã uống 
suốt ban ngày, giờ lại uống thêm nữa, bất giác say mềm, gục xuống 
bàn ngủ kĩ. Chừng tỉnh giâc thì đèn tàn leo lét, ông khách ma đã đi 
hồi nào rồi. 

Từ bữa đó trở đi, hai ba ngày ông lại tới một lần, tình càng ngày 
càng thân mật. Có khi gác chân lên nhau nằm ngủ là thường. 

Châu đưa văn bài ra, Lục cầm bút son ngoặc đỏ, chê là không hay. 

Một hôm, chàng uống quá say, vật mình ngủ trước, mặc kệ Lục 
ngồi chén một mình. 

Trong cơn say sưa mơ ; màng, bỗng thấy ruột gan hơi đau, liền 


tỉnh dậy mở mắt ra nhìn thấy Lục ngồi chồm hồm bên giường mổ 
bụng chàng moi ruột xếp đặt từng món. Chàng hoảng sợ nói: 


- Vốn không thù oán gì nhau, cớ sao tự nhiên ông giết tôi? 

Lục cười: 

- Đừng sợ gì hết. Tôi đổi giùm ông trái tim sáng suốt đây mà! 

Nói đoạn, thung dung xếp gan ruột Châu vào, vá thịt cho liền 
lại, lây vải rịt bó quanh bụng. 

Công việc xong xả, nhìn lại trên giường không có vết máu, chỗ 
bụng nghe hơi tê. Thây Lục để cục thịt trên bàn, Châu hỏi là vật gì? 
Lục đáp: 

- Trái tim của ông đó. Tôi thấy ông làm văn không hay, là tại vật 
này bê tặc. Mới đây tôi chọn lựa dưới âm, trong đám trăm ngàn, mới 
vớ được trái tim này tốt, đem về thay đôi hộ ông. Còn cái cũ này sẽ 
đưa về âm, để châm vô chỗ khuyết đó. 

Đoạn, Lục đứng dậy khép cửa đi ra. 

Sáng ngày, Châu tháo vải rịt ra xem, thì nơi mô đã liền, chỉ thấy 
một vết đỏ còn lại. 

Từ đó, văn chương tấn tới lạ thường, đọc sách chỉ qua mắt là 
nhớ. Giờ lại đưa văn bài cho Lục xem, Lục nói: 

- Được lắm. Có điều ông bạc phước, không thể đậu cao làm to 
được đâu, chỉ đậu thi Hương mà thôi. 
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- Thế bao giờ tôi mới đậu? 

- Năm nay tất đậu thủ khoa. 

Cách không mấy tháng, quả nhiên Châu thi đỗ đầu bảng Hiếu 
Liêm (cử nhơn). Thường ngày, các bạn đồng học vẫn chê cười Châu, 
nay xem quyền thi, ngó nhau lấy làm quái lạ. Hỏi kĩ mới biết nguyên 
do, ai nấy cũng năn nỉ Châu giới thiệu trước, nguyện kết giao với Lục. 

Lục nhận lời. 

Mọi người đặt tiệc rượu lớn để chờ, đầu canh một, Lục đến, hàm 
râu đỏ rung động, hai mắt sáng quắc như điện. Chúng bạn sợ mât máu 
mặt, hai hàm răng đánh nhau lộp bộp, dân dà lảng đi hệt. Châu bèn 
dẫn Lục về nhà mình uống rượu tay đôi. 

Khi đã ngà ngà, Châu nói: 

- Nhờ ông rửa ruột thay tim, tôi mang ơn đã nhiều. Còn có một 
việc, ý muôn phiên ông, không biệt có được chăng? 

Lục bằng lòng giúp ngay. Châu nói thiệt: 

~ Tìm ruột đã có thể thay, thì mặt mũi hắn cũng đổi được. Không 
nói giấu ông, vợ tôi là người cùng tôi kết tóc xe tơ từ thuở tắm mắn, 
chăng đến nỗi tệ lậu, duy có mặt mày thì không được đẹp. Tôi muốn 
phiền ông ra tay dao kéo, ông nghĩ thế nào? 

Lục cười và xin vâng, hẹn đề thong thả sẽ tính. 


Qua mẫy bữa sau, đang đêm Lục tới gð cửa, Châu vội vàng mở 
cửa mời vô. Thắp đèn lên, trông thấy Lục ôm theo một bọc. Hỏi là 
vật gì, Lục nói: 

- Việc ông ủy thác hôm nọ, sự chọn lựa nhiều bề khó khăn. Tới 
nay mới kiếm được một đầu của mĩ nhân, đem tới để thay đổi cho bà 
cử nhà ông đây. 

Châu vạch gói ra xem, máu me ở cổ hãy còn đẫm ướt. Lục hối 
thúc vô làm việc ngay, chớ để gà chó đánh hơi làm rộn. Châu e cửa 
buồng vợ ban đêm gài chặt, nhưng đến nơi, khẽ ấn tay, cửa tự dưng 
mở ra. Vô buồng, thấy vợ Châu nằm nghiêng, một bên đang ngủ. 
Lục trao cái đầu Châu ôm giữ, rồi móc ra một lưỡi đao lá mía sáng 
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choang, chận tay trên cỗ phu nhân mà cắt, dùng sức nhẹ nhàng như xẻ 
trái dưa, buông tay là đầu lìa khỏi mình, rơi nằm bên gối. 


Lục mau mau lấy cái đầu ở tay Châu mà ráp vào cỗ phu nhân; 
ngắm nghía ngay ngắn rồi mới thoa miết chung quanh cho liền. 

Đoạn, kéo gối kê đỡ bên vai. Còn chiếc đầu cũ thì sai Châu đem 
chôn vào một chỗ nào kín đáo. Xong việc, ra đi. 

Sáng ngày, bà vợ Châu thức đậy, nghe nơi cỗ hơi ngứa, rờ tay 
thấy có dính máu đặc, hết sức kinh hoảng, gọi con ở bưng chậu nước 
rửa mặt vô. 

Con này trông thấy mặt mũi bà chủ máu me nhễ nhại, sợ hãi vô 
cùng. Bà rửa mặt, chậu nước đỏ ngầu. Chừng ngắng đầu lên thì mặt 
mày bà chủ lạ hoc, con ở lại càng sợ hơn nữa. Bà lây gương soi mặt 
sửng sốt không hiểu ra sao. Lúc đó, Châu vô kể chuyện đầu đuôi cho 
phu nhân biêt; nhân dịp đứng nhìn đi ngó lại thây sắc mặt mĩ miêu, 
nụ cười tươi đẹp, y như người trong bức tranh vậy. 


Lật cỗ ra xem, thấy có một vành đỏ, mà sắc thịt trên dưới khác 
hắn nhau. 


Nguyên trước, quan Thị ngự họ Ngô có người con gái cực 
đẹp, chưa cưới mà đã chết hai đời chồng, cho nên 19 tuổi vẫn chưa 
thành gia thất. Hôm lễ Thượng nguyên (rằm tháng giêng) đi xem 
điện Thập Vương; khách du đông đảo và đủ các hạng người. Trong 
đó có một tên vô lại, dòm thấy sắc nàng đẹp mà thèm thuồng, bèn 
hỏi dò nhà cửa làng xóm, đêm khuya bắc thang leo vào, đào khoét 
cửa buồng, đâm chết một con tì nữ ngay dưới chân giường, rồi bắt 
nàng hiếp dâm. Nàng chống cự, la lớn. Nó nổi giận, cũng chém đầu 
nàng chết nốt. 

Ngô phu nhân nghe tiếng huyên náo, kêu gia nhân vô xem thử 
chuyện chỉ. Người này vô, trông thấy tử thi sợ hoảng la lên. Cả nhà 
cùng thức dậy, xúm nhau khiêng xác tiêu thơ đặt ở nhà giữa, ráp cái 
đầu nàng bên cô. Ai nấy đều gào khóc vang nhà, suốt đêm chộn rộn. 

Sáng ngày, mở mền ra xem cái mình còn đó cái đầu mất. Phu 
nhân đánh người ở, con hầu khắp lượt, đồ tại chúng canh giữ lơ đễnh, 
để chó tha đi. 
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Thị ngự lên quận thưa. Quận nghiêm sức hẹn kì phải nã tróc cho 
được tội nhân. Trải ba tháng mà tội nhân ở đâu vân chưa bắt đặng. 

Dần đà, chuyện lạ thay đầu ở nhà họ Châu đến tai Ngô Công. 

Ngô sanh nghỉ, thoạt tiên sai mấy mụ già đến tận nhà Châu dọ 
thám. Họ vào thây mặt vợ Châu kinh hôn hoảng vía, lập tức chạy vê 
báo tin cho Ngô Công hay. 

Ngô nửa lạ nửa ngờ, chăng biết quyết định lẽ nào, chỉ đoán rằng 
Châu dùng thuật phù thủy giêt chết con mình. Ông đến gạn hỏi Châu. 
Châu nói: 


- Vợ tôi nằm mộng thấy thay đầu, không hiểu gì? 
Nếu bảo tôi ghết con gái ông, thì oan cho tôi lắm. 


_Ngô không tin, kiện. Quận sai bất cả người nhà Châu lên tra hỏi. 
Ai nấy cùng khai y như lời Châu, đến nỗi Quận cũng không thể quyết 
đoán lẽ nào. 


Châu ở quận về, mời Lục đến hỏi mưu kế, Lục nói: 

- Chẳng có gì khó. Để tôi khiến con gái họ tự nói ra là xong. 

Đêm đó, Ngô mộng thấy hồn con gái về nói: 

- Con bị tên Dương Đại Niên ở Tô Khê giết, chứ không dự chỉ 
tới ông cử họ Châu. Chăng qua ông thây mặt vợ mình không ngộ, cho 


nên Lục Phán Quan lấy đầu con mà thay vào. Thế là thân con tuy chết 
mà đầu vẫn còn sống vậy. Xin cha đừng oán thù kiện cáo người ta. 


Ngô tỉnh dậy, kể chuyện nằm mộng cho phu nhân nghe, thì ra 
chính phu nhân cũng mộng đúng như thế. Tức thời Ngô lên quận bày 
tỏ. Quận xét hỏi, quả có tên Dương Đại Niên bắt về công đường tra 
tấn, nó chịu tội ngay. 


Bấy giờ Ngô lại đến nhà Châu, xin cho giáp mặt bà cử. Từ đó 
ông nhận Châu làm rẻ, lại xin cái đầu cũ của vợ Châu đem về, ráp vô 
mình con gái mà chôn cất tử tế. 

Châu ba lần đi thi Hội đều bị đánh hỏng, vì phạm nhằm luật 
cắm. Bấy giờ mới nguôi lòng mong mỏi đậu cao làm quan. Như thế 
trải ba chục năm. 
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Một đêm Lục đến bảo Châu. 

- Số ông chẳng thọ lâu được nữa! 

- Vậy ngày nào tôi chết? 

- Còn năm ngày nữa thôi. 

- Có cứu nhau được không? 

~ Đó là mạng trời đã định, sức người cứu làm sao được? Vả lại, 


cứ lẫy cái trí con người. thấu hiểu lẽ đời mà nói, thì sống chết cũng 
thế mà thôi, hà tất lây sống làm vui sướng, chết làm bi thương chứ? 


Châu nghe phải lẽ, liền sắm sửa, quan quách và đồ liệm. Khi 
đâu đó xong xuôi, mặc y phục đàng hoàng, lên giường năm chết. 

Ngày hôm sau, phu nhơn đang khóc bên quan tài, bỗng thấy 
Châu ở ngoài lững thững đi vào. Phu nhân cả sợ. Châu nói: 

- Thật tôi là ma đây, nhưng không khác chỉ hồi sống, chỉ vì lo 
ngại cảnh nhà mẹ góa con côi, cho nên bịn rịn không sao đi được. 

Phu nhân nghe khóc sướt mướt lệ tràn xuống tới ngực, Châu 
đứng bên khuyên lơn yên ủi mãi. Phu nhân hỏi: 

~ Cổ nhơn có thuyết hoàn hồn. Ông sống khôn thác thiêng, sao 
không hoàn hồn sông lại, ở với vợ con? 

Châu đáp: 

- Số trời không thể nào cãi được. 

- Bây giờ ông xuống âm phủ được làm chức gì? 

- Lục Phán Quan tiến cử tôi trông nom việc án tử, có chức phận 
thành ra không phải khô sở. 

Phu nhân muốn hỏi thêm ba điều bốn chuyện nữa, nhưng Châu 
chận lại: 

~- Lục Công cùng đến với tôi, bà đi lo dọn rượu ra đây! 

Nói đoạn, rảo bước đi ra. Phu nhân y lời, dọn cơm rượu đãi 
khách, nghe nhà trên có tiếng ăn uông vui cười, chuyện văn, y như 
thường ngày. Nửa đêm dòm xem thì đã biên mât. 

Từ đó, cách vài ba ngày, Châu về nhà một lần. Có hôm ngủ lại 


để xem xét công việc trong nhà. Đứa con trai tên Vĩ, mới năm tuôi, lần 
nào Châu về cũng bồng bế nựng nịu. Đến năm Vĩ bảy, tám tuổi, thì mỗi 
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đêm Châu dạy con học. Nó cũng sáng dạ, lên chín biết làm văn; mười 
lăm tuổi học trường quận, chắng khi nào nó tưởng mình là mồ côi cha. 


. — Nhưng về sau càng ngày càng thưa về; hàng tháng mới đến một 
lần thôi. 

Một đêm, Châu về nói với phu nhân: 

- Từ nay tôi cùng khanh vĩnh quyết. 

~ Vậy ông đi đâu? 

- Tôi vâng lệnh Thượng đế, làm chức Thái Hoa Khanh, nay sắp 
sửa đến chỗ nhậm chức. Việc bận đường xa, cho nên không đi về như 
trước được. 

Mẹ con ôm lấy Châu khóc lóc. 

Châu nói: 

- Chớ có làm như vậy. Con đã trưởng thành, nghiệp nhà có thể 
nuôi sông. Há có đôi loan phụng nào trăm năm không phải chia lìa 
được ư? 

Đoạn, day lại bảo con: 

- Cô gắng làm cho nên người, con nhé! Đừng để hư hỏng sự 
nghiệp của cha. Mười năm sau, cha sẽ gặp con. 

Nói xong ra cửa đi thăng. 

Từ đó tuyệt tích. 

Sau Vĩ hai mươi lăm tuổi, thi đậu Tấn sĩ, được bổ chức quan 
Hành nhân, phụng mạng đi tê núi Tây Nhạc đường qua Hoa Ấm, chợt 
thấy một đám cờ quạt lính tráng đông đảo. Vĩ lây làm lạ, nhìn kĩ vị 
quan ngôi trong xe, thì chính là cha. 

Vĩ xuống ngựa, quì bên đường, Châu dừng xe lại nói: 

~ Con làm quan có tiếng tăm tốt, thế là cha có thể nhắm mắt rồi. 

Vĩ quì mọp không dậy. Châu thúc xe đi mau, không ngoái trở lại. 

Đi mấy bước. Châu mới ngảnh mặt nhìn, cỗi thanh gươm báu 
trong mình, sai lính đem lại cho con và nói rằng: 

- Mang thanh bửu đao đó thì được quí hiển, con ạ! 


Vĩ muốn chạy theo, nhưng thấy ngựa xe quân lính vùn vụt như 
bay, chớp mắt không thấy đâu nữa. Tắm tức giây lâu, cầm đao xem kĩ, 
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thấy chế tạo cực khéo, trên có khắc hàng chữ: Mật muốn to tâm muốn 
nhỏ, óc muốn tròn mà tâm muốn vuông. 


- Về sau, Vĩ ï làm quan đến chức Tư Mã, sinh năm con là Trầm, 
Tiêm, Vật, Hôn và Thâm. Một đêm mộng cha về nói răng: 
- Bửu đao cha cho con bấy lâu, con nên cho lại thằng Hôn. 
Vĩ nghe lời. Sau Hồn làm tới chức Tổng hiến, có tiếng chính sự 
giỏi giang. 


10.ĐÀO MÃ LẤY VỢ 


(Truyện Ngũ Thu Nguyệt, quyền VIH) 


Vương Đỉnh, tự là Tiên Hỗ người quận Tân Bưu, tánh kháng 
khái, có sức khỏe, giao du lại rộng, hồi mười tám tuổi cưới vợ được 
ít ngày thì vợ chết, đâm ra buồn tình, thường bỏ nhà đi chơi xa, hàng 
năm chưa về một lần. 

Người anh tên là Nại, nồi tiếng học giỏi ở vùng Giang Bắc, rất 
yêu mến em, thường khuyên em đừng đi chơi nữa, để cưới vợ khác 
cho. Nhưng Đỉnh không nghe, lại thuê ghe đi Trấn Giang, tìm bạn 
chơi. 

Bạn đi vắng xa, chàng bèn mướn phòng trọ ở trên gác một lữ 
quán ngó ra thấy nước sông đợn sóng, non xanh trước mắt, lấy làm 
vừa lòng thích ý. 

Khi bạn trở về, rủ chàng đọn đến nhà mình cho vui, chàng từ 
chối. Trọ ở đây hơn nửa tháng, đêm nằm chiêm bao thấy một cô mười 
bốn, mười lăm tuổi, xinh đẹp đoan trang, trèo lên giường giao hoan 
với mình. Tỉnh dậy thì đã di tỉnh, trong lòng lấy làm lạ, nhưng chỉ cho 
là một sự ngẫu nhiên. 

Đêm sau lại chiêm bao như thế, đến ba bồn đêm liền, bấy giờ 
mới phát sợ, lúc ngủ. không đám tắt đèn, tuy nằm ngủ mà lòng vẫn 
hồi hộp. Vừa chợp mắt đã thấy nàng đến, đang giao hoan thì chợt tỉnh 
ngộ, liền mở mắt nhìn, té ra nàng đẹp như tiên, rõ ràng mình đang ôm 
âp trong lòng. 
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Nàng thấy chàng tỉnh, có vẻ hồ thẹn. 
Về phần chàng, tuy | biết rõ nàng chẳng phải người nhưng trong 


ýiất tự đắc, cho nên cứ tiếp tục cuộc mây mưa. Nàng hình như không 
chịu nôi, phải nói: 

- Hung đữ đến thế, chả trách người ta không dám bảo rõ cho biết. 

Bấy giờ, chàng tạm ngừng để gạn hỏi gốc tích. Nàng đáp: 

- Em tên là Thu Nguyệt, họ Ngũ, ông thân vốn bực danh nho, 
lại tinh thông dịch lí, rất yêu chuộng em, nhưng người nói rằng em 
không thọ, cho nên chẳng nhận lời hứa gả cho ai. Đến năm mười lăm 
tuổi, quả thật em chết non, cha em sai đào đất chôn ở phía đông nhà 
gác này. San bằng mặt đất, chứ không đắp nắm mô, cũng không dựng 
mộ bia, chỉ đặt một phiến đá bên cạnh quan tài, có khắc mười hai chữ 
thế này. Gái Thu Nguyệt, chôn không mô, ba chục năm lấy Vương 
Đỉnh. Tính lại, nay đúng ba chục năm thì chàng vừa tới ở trọ nhà này, 
lòng em mừng quá, muôn hiện hình để tự hiến, nhưng còn tất dạ thẹn 
thuông, cho nên phải mượn giấc mộng mị đó. 


Vương Đỉnh nghe cũng mừng, lại đòi tiếp cuộc mây mưa còn bỏ 
đở, nhưng nàng gạt đi: 


- Em thật phải cần có khí dương đấy, cho được phục sinh, nhưng 
không chịu được trận gió mưa ngân đó. Nay mai chúng ta được sum 
hiệp, sẽ tha hồ cho chàng làm sao tùy ý, hà tất ép nhau đêm nay. 


Nói đoạn trỗi dậy đi liền. 


Hôm sau lại đến, trước đèn cười nói, vui vẻ như đã quen nhau 
thân mật từ những đời nào. Khi tắt đèn lên giường, giao hoan không 
khác gì người sông... 

Một đêm, trăng sáng vằng vặc, hai người đi bách bộ ngoài sân. 
Vương hỏi nàng: 

~ Dưới âm ti có thành quách gì không? 

- Cũng như ở trần gian, nàng đáp. Nhưng thành trì dinh thự dưới 


âm không phải ở đây, mà ở cách đây chừng ba bốn đặm, và lấy đêm 
làm ngày. 


- Người sống có thể xuống xem và trông thấy được không? 
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- Được lắm chứ! 

Chàng yêu cầu nàng đưa đi xem âm phủ. Nàng ưng liền, thừa 
lúc trăng sáng, hai người đắt nhau đi. Có điều nàng đi vùn vụt như 
gió, chàng theo đuổi gần muốn hụt hơi. 

Đi tới một chỗ, nàng bảo không còn xa mấy, chàng dòm ngó 
chẳng thây gì hết. Nàng lấy nước miếng bôi hai mí mắt rồi bảo mở ra, 
chàng thấy sáng sủa khác thường, ngó thấy ban đêm rõ như ban ngày. 
Rồi trông thấy châu thành ở trong đám sương mù, người đi đường tấp 
nập như đi chợ. Bỗng có hai chú lính trói ba bốn người giải đi qua; 
một người cuối cùng, chàng lấy làm lạ, mặt mũi giống hệt anh mình. 
Đến gần chính thật là anh. 

Chàng kinh ngạc, hỏi anh đi đâu thế này. Người anh thấy chàng, 
vùng sa nước mắt, trả lời không biết tự sao bị bắt trói dẫn đi như là tù 
phạm. Chàng nỗi giận nói lớn: 

- Anh ta là người quân tử, lễ nghĩa, sao lại trói rong như vầy? 

Day qua xin hai chú lính thả trói cho anh. Lính không nghe, lại 
ra vẻ vênh mặt sừng sộ. Chàng tức trào máu, định ăn thua với họ. Anh 
ngăn can: 

- Đó là lịnh quan trên sai khiến, họ chỉ thừa hành theo phép, có 
phải tại họ đâu. Chỉ có điều anh thiếu tiền xài, tới đâu cũng đòi hối 
lộ thây khổ. Vậy em về nên lo liệu cho anh có tiền, là việc cần thiết. 

Chàng nắm cánh tay anh, khóc rống. Lính giận, siết chặt sợi dây 
trói nơi cỗ làm người anh muốn nghẹt thở. Chàng thấy vậy, lửa giận 
bôc lên đây cả ruột gan không sao ngăn lại được nữa, rút ngay con 
đao đeo bên mình, chém một chú lính bay đầu tức khắc. Còn chú kia 
la lối om sòm, chàng lại chém bay đầu nốt. Thu Nguyệt sợ quá, nói: 

- Giết chết lính tráng của quan thế này, tội không thể nào dung 
thứ, nêu chậm trễ thì tai vạ đến nơi. Vậy chàng tức tốc mướn ghe đi 
bắc, về nhà, chớ hạ cành phướn, đóng chặt cửa ngõ. tuyệt sự ra vào, 
hết bảy ngày thì khỏi lo ngại gì nữa. 

Vương Đỉnh nghe lời, liền kéo anh đi, nửa đêm thuê ghe nhỏ, 
cấp tốc về bắc. Về đến nhà, thấy khách điếu tang, tấp nập ngoài cửa, 


402 


"Hlpe/fieulun hoplorg 


Liêu trai chí dị 


biết anh quả chết thật. Chàng đóng công, khóa kĩ, rồi mới vô trong 
nhà, quay đầu nhìn anh, thấy biến đâu rồi, chừng vô nhà trong, thì 
người anh chết nằm kia đã tỉnh lại, kêu bụng đói như cào, đòi ăn tức 
tốc. Lúc đó, anh chết đã hai ngày. 

Gia nhơn thấy sống lại thình lình, đều sợ xanh mặt. Chàng nói 
rõ duyên cớ, ai nấy mới yên tâm. Hết bảy ngày mở công hạ phướng, 
bấy giờ người ta mới hay người anh đã tỉnh. Bà con thân hữu hàng 
xóm đên hỏi thăm, gia nhơn chỉ nói mập mờ cho qua chuyện, không 
đám tỏ sự thiệt. 

Xong việc anh rồi, Đỉnh lại nhớ tới Thu Nguyệt, canh cánh bên 
lòng, bèn trở xuống nam, mướn ở cái gác cũ, thắp đèn ngồi chờ lâu 
quá không thấy nàng đến. 

Lúc mơ màng muốn ngủ, thấy một người đàn bà đến nói: 

- Cô Thu Nguyệt cậy tôi đến nói cho lang quân hay rằng: vì 
chuyện giệt lính hôm nọ, hung thủ trốn được, người ta bắt cô đi, hiện 
giam trong ngục, bọn thủ ngục đánh đập cô rất tàn nhẫn, ngày ngày 
trông đợi lang quân mưu tính cách nào cứu vớt cô ra. 

Đỉnh phừng phừng vừa thương vừa uất, liền theo người đàn bà 
đi. Tới một đô thành, rẽ qua phía tây, người đàn bà trỏ tay một công 
Và nói: 

~ Cô em bị giam tạm trong này. 

Chàng bước vô, thấy phòng kia buồng nọ lung tung, kí giam tù 
phạm rất nhiều, nhưng không thấy Thu Nguyệt. Lại đây một cánh cửa 
nhỏ, Vào trong có gian nhà XÊp, đèn thắp leo lét, chàng đdòm qua cửa 
số, thầy Thụ Nguyệt đang ngôi trên chõng, ô ôm mặt khóc rấm rức; hai 
tên lính ngồi bên vuốt má, kéo giày nàng đề cười giỡn làm vui. Chúng 
càng chọc ghẹo, nàng càng khóc dữ. Một tên lính bá cô nàng và nói: 

~ Cái thân có tội ở tù, mà còn giữ trinh tiết ư? 

Chàng nổi giận, cầm gươm xông vào, chẳng nói năng gì cả, 
chém mỗi cậu lính một nhát ngã gục, y như chặt gai phát cỏ vậy, rồi 
kéo tay nàng đi ra, may phước không có ai hay biết. Về đến nhà trọ, 
thì chợt tỉnh giắc, trí đang nghĩ lấy làm lạ chiêm bao hung đữ chừng 
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mở mắt ra thấy rõ Thu Nguyệt đứng bên cạnh mình, mặt còn ngắn 
lệ. Chàng kinh ngạc vùng trỗi dậy, kéo nàng ngôi bên và kể chuyện 
chiêm bao cho nghe. Nàng nói: 

- Thật đó không phải chiêm bao. 

Chàng giật mình sợ hãi, hỏi nàng bây giờ phải làm thế nào. 
Nàng thở dài: 

- Ấy là số trời định vậy. Đáng lí em phải chờ hết tháng này, mới 
tới kì phục sinh. Nay đã xảy ra công chuyện rắc rồi như vây, thì còn 
đợi sao đặng. Thôi chàng cấp tốc đào mả em lên, đưa em cùng về quê 
nhà, thường thường kêu gọi tên em, ba ngày thì em sống lại. Có điều 
là lúc chưa đủ ngày giờ, thì xương còn mêm, chân còn yếu, không 
làm nỗi công việc xay lúa giã gạo, thế thôi. 

Nói đoạn vội vã đi ra, vài bước day lại nói: 

- Thiếu chút nữa em quên một việc rất quan hệ. Ví dụ âm tỉ theo 
bắt thì làm thê nào? Đã có mẹo đây: sinh thời, ba em có truyện cho 
em quyền sách bùa phép và nói ba chục năm sau, vợ chồng ta có lúc 
phải dùng đến. Lúc ấy tức là hôm nay. 

Nàng liền lấy bút vẽ mau lẹ thành ra hai lá bùa trao cho chàng 
Và nói: 

~ Một lá chàng phải mang trong mình, còn một lá sẽ dán trong 
lưng em nhé. 

Đó rồi nàng đi. Chàng tiễn chân ra ngoài, cốt theo đõi xem nàng 
biến chỗ nào, để ghi nhớ lây chỗ ấy mà đào. 

Khi đào chừng một thước, đã thấy quan tài mục nát lộ ra, bên 
cạnh dựng tắm đá nhỏ, khắc mười hai chữ đúng như lời nàng từng nói 
lúc trước. Mở hòm ra xem, nhan sắc nàng như người còn sông. Chàng 
ôm xác về buồng trọ, áo xiêm theo gió bay tan đi hết, dán lá bùa xong, 
lấy chăn mên bọc lại, công ra bến sông, kêu ghe mướn đi, phải nói trớ 
rằng em bịnh nặng, cần chở về quê quán phục thuốc. 

May nhờ gió nồm to, ghe chạy tới hừng sáng về tới công làng. 

Chàng ôm xác vô đặt trong nhà hẳn hoi rồi mới nói cho anh 
chị hay. Cả nhà thấy mà sợ hãi, sửng sốt, nhưng không ai đám nói là 
chuyện huyền hoặc. 
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Chốc lát, chàng lại mở mền ra, gọi tên Thu Nguyệt. Ban đêm thì 
ôm xác nằm ngủ. Mỗi ngày lần hồi có hơi ấm áp. 


Sau ba ngày, nàng hồi sinh. Qua bảy bữa thì đứng dậy được, 
thay đôi xiêm áo vô chào chị dâu, dáng dâp phơi phới như thân tiên. 
Nhưng ngoài mười bước phải có người dìu dất nàng mới đi đặng, 
không thì gió thôi cũng ngã, mình hay nghiêng về một bên. Người ta 
cho là nàng có tật ây, càng tăng vẻ đẹp thêm. 

Nàng thường khuyên chồng: 

... Mình có tội nghiệt nặng lắm đó, phải cố tích đức và tụng kinh 
đê mà sám hồi. Không vậy thì mình không thọ được lâu. 

Chàng vốn không tin Phật, bây giờ đọc kinh niệm Phật rất chăm. 
Từ đó tới già, chẳng có tai nạn gì cả. 


11.BÀ CHÚA TÂY HỒ 


(truyện Tây Hô chúa, quyển VIH) 


Trần Bật Giáo, tự Minh Doãn, người đất Yên, vì cảnh nhà nghèo, 
đi theo phó tướng quân Giả Gián, làm chân thư kí. 

Nhân có việc, đậu thuyền trên hồ Động Đình, chợt thấy một 
con thuồng luồng nổi lên mặt nước, Giả tướng quân lấy cung tên bắn 
trúng lưng nó. Có con cá ngậm đuôi thuồng luồng không bỏ, thành 
ra bắt được cả đôi, kéo lên mạn thuyền, chỉ còn hơi thở thoi thóp. 
Thuồng luồng há miệng ngáp hoài, dường như kêu cứu. Trần sinh 
trông thấy động lòng, xin phép Giả tướng quân cho thả nó đi, sẵn 
trong túi có thuốc trị thương tích, chàng đùa thoa vào vét thương của 
nó rồi thả xuống hồ. Nó lặn hụp giây lâu rồi đi thắng. 

Hơn một năm sau, chàng nghỉ việc về bắc, lại qua hồ Động 
Đình, bị gió bão lớn đánh ghe lật chìm, may phúc chàng ôm được một 
cái phên tre, lênh đênh cả đêm mới dạt vào bờ. Khi lên rỒi ngó lại thấy 
một cái xác cũng theo chân dạt vô. Thì ra xác tên tiểu đồng theo hầu 
mình. Chàng có kéo lên bờ, nó đã chết cứng. Chàng trong lòng đau 
đớn rầu buôn, ngôi trơ trọi trước thây ma. Dòm quanh chỉ thấy núi 
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non lởm chởm, hàng liễu xanh xanh, chăng có bóng người nào lại qua 
hòng thăm hỏi đường sá. 

Từ sáng sớm đến quá giờ Thìn, buồn bực muốn chết. Bỗng dưng 
xác tiêu đồng cựa quậy, chàng mừng quá rờ xem, giây lát nó ộc nước 
ra cả thùng, rôi thì sông dậy. 

Thầy trò cởi hết áo quần phơi trên mặt đá, gần trưa mới khô ráo, 
mặc vào mình được, tới phiên bụng đói như cào, không sao chịu nỗi. 
Bây giờ dắt nhau băng núi mà đi, mong gặp xóm làng đê xin ăn đỡ dạ. 

Mới bò lưng chừng núi, nghe tiếng rung reng, đang dáo dác suy 
nghĩ, thây hai cô thiếu nữ cưỡi ngựa từ đầu kia đi tới, rong ruôi như 
bay. Cô nào cũng khăn lụa bịt trán, tóc căm lông trĩ, mình vận áo tím 
chến tay, thắt lưng gấm xanh, vai mang cung tên. Qua phía nam núi, 
có mấy chục người ngựa đang săn trong đám cỏ tranh, đều là mĩ nữ, 
trang sức như nhau. 

Chàng không dám bước tới, chừng thấy một người đàn ông đi 
bộ, trông như lính chăn ngựa mới lân đên hỏi thăm. 

Người lính đáp: 

- Ngài là bà chúa Tây Hò, lên Thủ Sơn săn bắn đó. 

Chàng kể lai lịch của mình và kêu đói bụng. Người lính đưa cho 
gói cơm khô và căn dặn: 

- Chú nên tìm đường tránh xa, nếu đề chúa trông thấy thì chết 
mắt xác đó! 

Nghe nói sợ quá, chàng lật đật xuống núi, thấy trong rừng rậm có 
bóng lâu đài, ý chừng là cảnh chùa, liên nhắm hướng đó đi lân tới. Đên 
nơi, thây vách tường sơn trăng, suôi nước chảy qua, cửa sơn nửa khép, 
có câu đá đi vào. Chàng dòm qua cửa, thây bên trong san sát những lâu, 
những gác, như cảnh thượng uyên nhà vua, trong ý tưởng chắc là vườn 
của một nhà sang trọng nào đó, bèn lần mò vào. Hai bên đường đi, giàn 
hoa vắt ngang, hương thơm nức mũi. Qua mấy ngả quanh co, vào tới 
một tòa lâu đài khác, mấy chục cây đương liễu thành hàng cao đụng 
mái nhà, chỉm núi hát ríu rít thì hoa càng bay, cơn gió thôi phe phẩy ! thì 
lá cây tự rụng, thật là cảnh sắc đẹp mắt khoái tâm, chăng phải cõi trần. 
Đi xuyên qua một lớp tiêu đình, thấy một giá đu, cao vút mây xanh, lúc 
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đó tứ bề lặng lẽ, không có bóng người nào. Chàng nghĩ gần chốn khuê 
các, cho nên nhút nhát không dám vào nữa. 
Bỗng nghe tiếng ngựa hí công ngoài, với tiếng con gái cười nói, 


chàng với tiểu đồng cùng nép mình năm phục trong đám cây hoa. 
Một lát, tiếng cười tiền đến gần, nghe một cô nói: 


- Bữa nay đi săn không vui, bắt được muông chim rất ít. 

Một cô khác nói: 

- Nếu công chúa không bắn rơi một con nhạn hôm nay, thì ra 
cuộc săn tôn công vô ích. 

_ Liền đó, mấy người thị nữ áo đỏ nâng đỡ một vị thiếu nữ đến 
ngôi trong tiêu đình. Nàng mặc nhung phục, tuôi độ mười bôn, mười 
lăm, tóc mướt mình thon, vẻ đẹp hoa ngọc nhị quỳnh cũng không bì 
kịp. Bọn gái hầu đâng trà thơm và đốt trầm hương, khói cuộn long 
lanh như gâm dệt. Giây lát, nàng đứng dậy, bước xuống dưới thêm, 
một cô gái hâu nói: 

- Công chúa cưỡi ngựa nhọc mệt, giờ có thê chơi đu được chăng? 

Nàng cười và gật đầu. Bọn gái hầu liền xúm lại, kẻ đỡ vai, người 
nâng căng, lại có đứa xắn quần, cằm giày, đặt công chúa lên bàn đu. 
Công chúa đưa hai cánh tay nõn nà, nắm lấy dây đu, chân thì nhún 
nhảy trên bàn đạp, nhẹ nhàng như chim én bay liệng trên mây. 

Công chúa đánh đu một lúc, bọn hầu lại đỡ xuống và nói: 

~ Công chúa thật là nàng tiên! 

Thầy trò cùng nói cười vui vẻ, kéo nhau trở về cung. 

Trần lang hé mắt dòm từ đầu tới cuối, hồn phách tê mê. Chừng 
tiếng người im lặng đâu đó, chàng mới thò mặt ra, đên dưới cây đu, 
bôi hôi tơ tưởng, chợt thấy dưới giàn có chiếc khăn đỏ, biết của các cô 
mĩ nữ bỏ rơi, liên lượm bỏ vào túi, rồi bước lên tiêu đình ngắm cảnh 
chơi. Trông thấy trên bàn sẵn có bút mực, chàng bèn lấy khăn ra, đề 
lên một bài thơ tức cảnh: 

Người đâu tiên nữ nhớn nhơ chơi 
Tùng búp sen vàng rải khắp nơi 
Đố chị Hằng Nga khỏi ganh ghét 
Mây xanh nhẹ gót thẳng lên trời. 
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Đề xong, ngâm nga đắc ý rồi ra đi, tìm lại đường cũ thì mấy lớp 

cửa đóng then gài cả rôi. Chàng quanh quân không biết tính sao, quay 

lại đạo xem lầu nọ đài kia gần khắp lượt. Một thị nữ chợt đến, sửng 
sốt hỏi chàng tại sao lọt vào chốn này. Chàng vái chào nói: 

~ Tôi đi lạc đường, xin cô cứu cho. 

- Anh có lượm được chiếc khăn đỏ nào không? 

- Thưa có, nhưng đã viết chữ vào rồi làm sao? 

Nói rồi lấy đưa cho nàng xem. Nàng cả kinh nói: 

~ Thôi, anh chết không có đất chôn rồi. Khăn này là đồ ngự dụng 
của công chúa, giờ vẽ bậy vào rồi, biết nói làm sao! 

Chàng tái xanh mặt, năn nỉ xin lỗi. Nàng lắc đầu: 

- Vào chốn cung cấm đòm đỏ, tội đã không tha thứ được rồi. Tôi 
nghĩ anh là học trò nho nhã, muôn lấy sự tử tế riêng mà bênh vực chu 
toàn giùm anh, nhưng đằng này anh lại tự gây ra tai vạ đến như vậy, 
thì tôi hết lối. 

Nói xong vội vàng cầm khăn chạy đi. 

Chàng run sợ hồi hộp, tức mình không có cánh mà bay, chỉ còn 
có cách vươn cổ đợi chết. Một chặp sau, người thị nữ lúc nãy trở lại, 
nói nhỏ với chàng: 

~ May ra anh khỏi chết đấy. Công chúa cầm khăn xem đi xem lại 
ba bốn lần, mặt không có vẻ gì tức giận, có lẽ sẽ tha cho anh đi. Thôi, 
chịu khó ngồi đợi ở đây, chớ có tò mò leo cây trèo tường mà dòm ngó 
gì, nêu bị phát giác thì không tha được đâu. 

Trời đã xế chiều, việc lành dữ ra sao chưa nhất định, mà bụng 
đói như thiêu như đốt muốn chết. Một lát, thị nữ cầm đèn đi tới, một 
cô khác thì xách giỏ cơm bầu rượu đem ra cho chàng ăn. Chàng săn 
đón dò hỏi tin tức, nàng nói: 

- Vừa rồi tôi thừa địp nói với công chúa liệu định có thả anh học 
trò trong vườn thì thả cho ra đi, không thì đói bụng chết. Công chúa 
ngẫm nghĩ rồi bảo trời tối rồi, đuổi người ta đi đâu bây giờ? Rồi công 
chúa dạy đem cơm ra cho ăn, thế tức không phải là điềm đữ đâu! 
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Chàng băn khoăn lo lắng suốt đêm, không sao yên tâm cho 
đặng. Qua hệt giờ thìn, thị nữ lại xách cơm ra cho ăn. Chàng năn nỉ 
nói giùm. Nàng đáp: 

- Công chúa không bảo giết, cũng chăng bảo tha. Tôi là kẻ đưới 
đâu dám nhắc nhở lôi thôi. 

Cho tới mặt trời xế bóng, chàng mong đợi mãi không thấy gì, 
bỗng thấy thị nữ hơ hải chạy đến, nói không ra hơi: 

- Thôi chết đến nơi rồi. Kẻ nào nhiều chuyện không biết, đi nói 
lộ ra cho vương phi hay. Vương phi đòi lây chiếc khăn xem rồi quăng 


xuống đất, la mắng ngông cuồng rầm rĩ. Vậy e tai vạ của anh không 
còn xa nữa. 


Chàng nghe hết hồn hết vía, mặt nhợt ra không còn sắc máu, 
quỳ mọp dưới đất, van lơn cầu cứu. 

Chợt nghe tiếng người xôn xao đến gần, nàng vội lảng đi chỗ 
khác. Mấy người vác hèo cầm dây, hầm hầm bước vào định trói chàng 
giải đi. Trong đám có một thị nữ nhìn kĩ chàng rôi la thât thanh: 

~ Tưởng ai, té ra Trần lang đây mà! 

Nàng nói và ngăn bảo đừng trói: 

~- Khoan đã! Khoan đã! Đợi tôi tâu với vương phi xem sao. 

Nàng lật đật chạy đi giây lát, trở lại nói rất lễ phép: 

- Vương phi xin mời Trần lang vào. 

Chàng run sợ đi theo, qua mấy chục lần cửa, đến tòa cung điện, 
ngoài treo rèm ngọc móc vàng, liền có mĩ nữ cuốn rèm lên và xướng 
tâu: 

- Trần lang vào chầu. 

Một thiếu phụ ngôi trên, bào phục cực kì lộng lẫy. Chàng cúi 
đầu mọp mình nói: 

- Thân là người ở xa xôi tới đây, rủi lạc vào chốn tôn nghiêm, 
muôn đội ơn trên tha thứ. 

Vương phi vội vàng đứng dậy, tự đỡ tay chàng và nói: 

- Nếu không nhờ có tiên sinh, thì tôi đâu còn tới ngày hôm nay. 
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Bọn tôi tớ chăng rõ nguồn cơn, đến nỗi thất lễ với quý khách, lỗi đó 
lấy gì chuộc đặng. 

Lập tức sai dọn tiệc hoa, rót rượu bằng chén ngọc, ân cần thết 
đãi. Chàng mờ mịt chả hiểu duyên cớ ra sao. Vương phi nói: 

~ Đại ơn tái tạo, bấy lâu chưa được báo đền, lòng hằng cắn rứt. 
Con gái tôi được chàng đề thơ vào khăn, âu hắn là duyên trời tác hợp. 
Vậy ngay đêm nay, tôi cho làm lễ thành hôn. 

Chàng đã khỏi chết, lại sắp có vợ đẹp, thật là sự mừng ra ngoài 
tưởng tượng, tỉnh thần lúc bấy giờ vui sướng ngây ngắt, không tả ra 
được. 

Trời mới tối, một thị nữ đến bẩm: 

- Thưa phò mã, công chúa đã sửa soạn xong rồi, xin mời ngài 
đi hành lễ. 

Rồi dẫn chàng lên điện, tức thời đàn sáo trồi lên inh ỏi, khắp nơi 
kết hoa treo đèn, máy chục tiên cô phò công chúa cùng chàng làm lễ 
giao bái. Mùi thơm xạ hương sực nức trong ngoài. 

Đoạn tân nương tân lang đắt nhau về buồng riêng, tình tự ân ái. 
Chàng hỏi công chúa: 

~ Tôi là người trôi nồi tha phương, thuở giờ chưa được hân hạnh 
bái yết, đã phạm tội bôi lọ vào chiêc khăn quý báu, được khỏi rìu búa 
là may rồi, ai còn gá nghĩa nhân duyên. Thật là cái phúc tôi không 
đám tưởng đên. 

Công chúa nói: 

- Mẹ em là vương phi của đức vua hồ này và là con gái Giang 
Dương Vương, năm ngoái về thăm nhà, ngẫu nhiên dạo chơi trong 
hô, bị mũi tên băn trúng. Nhờ có chàng cứu mà được thoát nạn, lại 
xức thuốc cho vết thương được lành, cả nhà em cảm bội, canh cánh 
bên lòng chăng quên. Chàng đừng cho em là phi loại mà nghĩ ngại 
điều chỉ. Em theo Long Quân, đã được bí quyết trường sinh, nguyện 
cùng chàng hưởng chung cái thú muôn đời bât tử. 

Bấy giờ chàng mới biết ra công chúa là thần. Lại hỏi trong đám 
gái hầu, sao có một đứa lại nhận được mặt, công chúa đáp: 
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- Hôm đó chàng ngồi trên thuyền ở hồ Động Đình, hắn trông 
thấy một con cá nhỏ ngậm đuôi thuồng luồng bị thương mà không rời 
bỏ, tức là con hầu ấy. 

Chàng tỉ tê hỏi nữa: 

- Hôm bắt được tôi trong vườn, đã không giết chết, sao lại chần 
chừ không chịu thả đi? 

Công chúa cười và nói: 

- Em đọc bài thơ, trong bụng thật là yêu mến cái tài của chàng, 
nhưng không có quyền tự chủ, thành ra băn khoăn tơ tưởng cả đêm, 
nỗi khổ ấy có ai hiểu thấu cho mình? 

Chàng tha thiết: 

~ Nàng thật là Bảo Thúc của tôi đó! À, còn thị nữ vẫn đem cơm 
cho tôi là ai? 

~ Nó tên là A Niệm, người tâm phúc của em. 

- Vậy tôi phải đền ơn nó cách nào bây giờ? 

- Đừng lo, sẽ có ngày nó hầu hạ chàng, chừng đó hãy lo đền ơn 
cũng không muộn mà. 

- Còn đại vương thân phụ em, hiện nay ở đâu? 

- Ngài đi theo hoàng đề đánh giặc Xuy Vưu chưa về. 

Vợ chồng ăn ở với nhau mấy hôm, chàng nghĩ ở nhà mình mất 
bặt tin tức, chắc là trông mong dữ lắm, bèn viết thư báo tin bình yên, 
sai thằng tiểu đồng về trước, cho gia nhân yên lòng. 

Chẳng dè mấy ngày thần tiên là hàng năm cõi trần. Nhà chàng 
từ hôm nghe tin đấm thuyền ở hồ Động Đình, vợ con sô gai để tang 
đã hơn một năm rồi. Tiểu đồng đem thư về, mới hay tin chàng còn 
sống. Nhưng âm hao cách trở, người nhà e chàng vui sống cuộc đời 
trôi nỗi, trước sau khó nỗi trở về quê nhà. 

Cách nửa năm sau, thình lình chàng về, ngựa xe cực sang, trong 
túi đầy nhóc vàng ròng ngọc báu. Từ đó trở nên nhà giàu hàng vạn, tối 
ngày đàn ngọt hát hay, rượu ngon gái đẹp, tiêu xài hết sức hào phóng, 
dù những nhà giàu sang mấy đời cũng không theo kịp. 
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Luôn bảy, tám năm, chàng ở nhà với vợ, sinh hạ năm con, mà 
ngày nào cũng như ngày nấy, tụ họp bạn bè khách khứa ăn uống, cung 
phụng cực sang. Có người hỏi gặp gỡ món nào mà sẵn tiền lắm của 
như thế, chàng nói thật cả, không giấu giếm chút nào. 

Có người bạn chơi từ nhỏ, tên là Lương Tú Tuân, đi làm quan 
ở miền nam hơn mười năm mới về, qua hồ Động Đình, trông thấy 
một chiếc du thuyền cửa số sơn son, bao lơn thếp vàng trông cực đẹp, 
bên trong có tiếng đàn hát thanh tao, dập dờn trên mặt sóng hồ, thỉnh 
thoảng lại thấy mĩ nhân mở hé cửa số đứng ngắm phong cảnh. 


Lương dòm kĩ trong thuyền, thấy một người đàn ông thiếu niên, 
dựa đầu gác về mĩ nhân, bên cạnh có hai cô son trẻ chừng đôi tám, 
thay phiên nhau hầu hạ đấm bóp. Ban đầu, Lương nghĩ chắc là một 
vị quan lớn nào đó ở miền Tương Sở, nhưng lầy làm lạ sao chẳng có 
người hầu lính gác nào cả. Chừng nhướng mắt nhìn kĩ, té ra bạn cũ 
Trần Minh Doãn, liền đứng ra mạn thuyền kêu gọi rùm lên. 


Chàng nghe tiếng kêu, bèn sai dừng chèo, ra trước mũi thuyền, 
mời Lương qua chơi. 


Lương qua, trông thấy những món ăn thừa, la liệt trên bàn, mùi 
rượu hãy còn sực nức. Trần sai đẹp hết đề dọn tiệc khác. 


Giây lát, năm ba nàng hầu xinh đẹp, tíu tít châm trà rót rượu, các 
món sơn hào hải vị bày ra ê hề, toàn là thứ lạ, thuở nay mắt Lương 
chưa thây bao giờ. Lương kinh hoảng hỏi bạn: 

- Cách biệt mười năm không gặp nhau, sao anh phú quý đến thế 
này ư? 

Chàng cười đáp: 


- Anh khinh thằng khó dây này không thể mở mặt với đời hay 
sao? 


Lương hỏi: 
- Ban nãy có người đàn bà cùng ngồi uống rượu là ai? 
Chàng đáp: 
- Mẹ trẻ nhà tôi đó. 
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Lương càng lấy làm lạ, hỏi chàng đem cả gia quyền đi đâu đấy. 

Chàng nói: 

- Đi về miền tây. 

Lương còn muốn hỏi nhiều chuyện nữa, nhưng chàng vội sai lũ 
ca nhỉ trôi giọng đàn hát | vang rên, làm như sắm đánh ù ù tai, rồi thì đũa 


chén và trúc tơ xen hòa ồn ào, che lấp cả những tiếng nói cười, không 
nghe được nữa. 

Thấy gái đẹp nhởn nhơ trước mắt đông đầy, Lương thừa lúc ngà 
ngà say, cất tiếng nói lớn: 

- Anh Minh Doãn có cho thằng bạn cũ này được hưởng thú bay 
hồn không nào? 

Chàng cười xòa nói: 

- Bạn say lắm rồi. Tuy nhiên tôi có thể tặng cho cố nhân để cưới 
một cô hầu cực đẹp nhé! 

Nói đoạn, liền sai thị nữ lấy ra một trái minh châu sáng ngời để 
tặng Lương và nói: 

- Với của này, anh có thể cưới một mĩ nhân tuyệt thế, như hàng 
con Lục Châu của Thạch Sùng ngày xưa cũng không khó gì. Như vậy 
đê tỏ ra tôi không keo cú với bạn cũ từ ngày còn đê chỏm với nhau. 

Kế lại nói tiếp, ngỏ ý kiếu từ: 

- Hiện tôi có việc cần kíp, rất tiếc không thể cùng bạn ngồi đối 
điện đàm tâm được lâu hơn nữa. 

Liền đó tiễn Lương về thuyền, rồi hô thủy thủ thuyền mình mở 
đây đi thăng. 

Lương về, ghé thăm nhà Trần, thì ra chàng đang ngôi ngất 
ngưởng uống rượu với khách, trong bụng càng lấy làm lạ, liền hỏi: 

- Vừa mới hôm kia gặp anh trên hồ Động Đình, về đây hồi nào 
mà nhanh quá vậy? 

Chàng nói: 

- Đâu có chuyện ấy. Tôi vẫn ở nhà mà! 
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Lương bèn thuật rõ mọi sự đã thấy, khiến cho mọi người cùng 
lắc đầu lè lưỡi, cho là một chuyện quái lạ. 


- Anh trông gà hóa cuốc hay sao chớ! Nói vậy thì ra tôi có phép 
thuật phân thân ở hai nơi được ư? 


Ai nấy cũng lấy làm lạ, nhưng nghĩ mãi chăng hiểu đầu đuôi ra 
SaO. 


Về sau, chàng thọ tới tám mươi mốt tuổi mới mất. Khi liệm thi 
thể, gắn kĩ rồi mà thấy hòm nhẹ như không, mở ra xem thì quan tài 
trồng rỗng. 


12. KẾT DUYÊN VỚI ONG 


(Truyện Liên Hoa Công chúa, quyền XIH) 


Giao Châu Đậu Húc, tự Hiểu Huy, bữa nọ đang nằm ngủ trưa, 
chiêm bao một người bận áo vải nâu tới đứng bên giường, dòm quanh 
ngó quần, dường có điều chỉ muốn nói vậy. 

Chàng hỏi đi đâu, người ấy thưa: 

- Tướng công tôi mời ngài lại chơi. 

- Nhưng tướng công nhà chú là ai? Chàng hỏi lại. 

- Bắm nhà ở gần đây. 

Chàng dậy theo đi vòng qua vách tường nhà mình rồi đưa tới một 
nơi, lâu đài nguy nga, tiếp liền muôn lớp, đi quanh ngả vòng khúc kia, 


có đến trăm công ngàn ngõ, không phải là cảnh ở trần gian. Lại thấy 
những cung tần nữ quan, đi lại cực đông, ai nấy cũng hỏi người áo vải: 


- Đậu lang tới đó ư? 

Người áo vải gật đầu. 

Chợt một vị quý quan đi đến, chào rất cung kính, chàng hỏi: 

- Bấy lâu không được hân hạnh quen biết, cho nên chăng đến 
bái kiến, nay ngài quá yêu đón rước như vậy, khiến tôi e ngại hết sức. 
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Vị quý quan đáp: 

- Đức vua của tôi thấy tiên sinh là nhà dòng dõi tử tế, lòng vẫn 
hâm mộ, nên cần gặp mặt. 

Chàng nghe càng sợ, hỏi đại vương là ai, vị quý quan trả lời vắn 
tắt: 

- Lát nữa ngài sẽ biết. 

Giây lát, có hai nữ quan ra đón, cầm hai lá cờ dẫn chàng đi, qua 
lớp công lớn vào ở trong, thầy một vương giả đang ngôi trên điện. 

Vương vừa thấy chàng đến, liền bước xuống thêm chào đón, giữ 
lễ chủ khách. 

Lễ tương kiến xong, yến tiệc dọn ra, cực kì sang trọng. Ngửa 
mặt trên điện, có bức hoành phi sơn son thếp vàng đề hai chữ Quế 
Phủ. Chàng thêm lúng túng run sợ, không biết ăn nói thế nào. Vương 
mở lời trước: 

~ Là chỗ xóm giêng với nhau, tình phải tự nhiên khăng khít. Vậy 
xin ngài cứ việc ăn uống chuyện vãn thong thả, đừng quản ngại gì hết. 

Chàng dạ dạ. Rượu được vài tuần, dưới thềm có phường nhạc 
trỗi đàn ca chiêng trống, nhưng tiếng nhỏ li tỉ, chàng không nghe rõ. 
Một lát, Vương hỏi tả hữu bá quan: 

- Trẫm có câu văn này, chư khanh thử đối xem: Tài nhơn đăng 

r % . ˆ ^ˆ * 4 
quê phủ (Tài nhân lên phủ quê). 

Các quan còn đang suy nghĩ chưa ra, chàng đối liền: 

- Tâu đại vương, tôi xin đối: Quân tử ái liên hoa (Quân tử thích 
hoa sen). 

Vương phán: 

- Hay, hay quá, Liên Hoa là tên công chúa, sao ngài đối thích 
hợp khéo léo đến thế, há chăng phải là có túc đề nhân đuyên? 

Lập tức truyền gọi công chúa phải ra chào quân tử. 

Giây lát, nghe tiếng ngọc khua rồn rảng, hương bay ngạt ngào, 
công chúa ra điện, tuổi độ mười lăm, mười sáu, nhan sắc dáng điệu 
tuyệt đẹp. Vương truyền làm lễ chào khách, rồi giới thiệu với chàng: 
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- Đây là tiểu nữ Liên Hoa. 

Nàng chảo rồi trở vào. Chàng trông thấy người tiên, tâm hồn 
rung động ngây ngât, đên nỗi ngôi thừ như tượng gô, dôn cả tơ tưởng, 
vào ai. Vương nâng chén rượu khuyên mời, nhưng mắt chàng không 
thây. Có lề Vương xét rõ tình ý, bèn nói: 

- Con gái tôi đáng nâng khăn sửa túi cho ngài đó, nhưng còn tự 
thẹn không phải cùng loài, thì làm thê nào? 

Chàng vẫn còn ngơ ngẫn vì ai, mà không nghe mấy lời Vương nói. 

Người ngồi bên cạnh, đạp nhẹ vô chân chàng và hỏi: 

- Vương mời, ông không thấy ư? 

Bấy giờ chàng như cơn mê mới tỉnh, mặt bẽn lẽn thẹn thùng, 
đứng ra ngoài tiệc, chấp tay nói: 

- Thần mang ơn rất hậu, không đè vui chén quá say, thất thố về 
nghi lễ, cúi xin đại vương rộng lượng tha thứ. Ngày giờ đã muộn, đại 
vương lại nhiều việc cần phải xem xét, vậy thì thần xin kiếu từ lui về. 

Vương đứng dậy đáp lễ: 

- Được thấy dung nhan quân tử, thật là thỏa lòng ta, chưa chỉ 
khanh đã thoái lui sao phải. Tuy vậy, khanh đã muôn về, quả nhân cũng 
không dám ép nài ở lại. Thôi, đề dịp khác quả nhân lại sai mời đên. 

Đoạn, Vương truyền nội quan đi tiễn chàng về. 

Giữa đường, nội quan nói: 

- Lúc nãy, đại vương có nói ngài cùng công chúa xứng đôi vừa 
lứa, cho nên muôn kêt hôn. 

Chàng giậm chân ăn năn, mỗi bước chân là mỗi tiếng than tiếc, 
thế rồi về tới nhà, thì mặt trời đã lặn, ngôi thừ mặt ra mơ tưởng cảnh 
đẹp người tiên, như còn phảng phât trước mắt. 

Tối đến, chàng ở nhà học một mình, tắt đèn ngủ sớm, trong ý 
mong đợi giấc chiêm bao cũ lại tìm đến mình, nhưng suốt đêm không 
thây tăm dạng gì cả, chỉ có thở than thèm tiệc mà thôi. 

Một đêm, chàng đang nằm ngủ trên giường với một người bạn 
thì nội quan hôm nọ đên nói đại vương sai mời. 

Chàng mừng quýnh, theo đi liền. 
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Đến nơi, chàng phủ phục làm lễ bái yết. Vương đỡ đậy mời ngồi 
và nói: 

- Từ hôm từ biệt, quả nhân biết khanh nhọc lòng tơ tưởng. Nay 
mời khanh đến ý muôn cho tiêu nữ hâu hạ áo khăn, tưởng khanh 
không đên nôi chê bỏ. 

Chàng bái tạ nhận lời ngay. 

Vương liền sai các quan học sĩ đại thần yến ẩm. 

Tiệc xong cung nhân vào tâu: 

- Công chúa đã sửa soạn xong rồi. 

Một lát mấy chục cung nữ phò công chúa ra, gấm đỏ bịt đầu, 
chân bước êm ái, đứng trên nệm lông chiên, cùng chàng làm lễ giao 
bái thành vợ chông. 

Rồi cung nữ đưa hai vợ chồng về tòa riêng, vui thú động phòng, 
hết sức nhuân nhị. Chàng nói: 

¬. Có khanh ở trước mắt, thật là khiến người ta vui sướng quên 
chêt. Nhưng e cuộc gặp gỡ ngày nay, chỉ là giâc mộng thôi. 

Công chúa vội vàng bưng miệng chàng và nói: 

- Rõ ràng thiếp với chàng ngồi đây, sao lại bảo là mộng cho 
được! 

Sáng dậy chàng đùa thoa son đổi phấn cho công chúa, rồi lấy 
dây lưng đo quanh bụng cho đên ngón tay ngón chân. Công chúa phì 
cười hỏi: 

- Chàng điên sao chớ? 

Chàng nói: 

- Tôi thường bị chiêm bao đánh lừa nhiều rồi, cho nên muốn ghi 
chép vào trí cho nhớ, phòng khi có mộng đi nữa, cũng đủ chạnh lòng 
tưởng niệm nhau vậy. 

Hai người đang nô giỡn cười đùa như thế, bỗng một cung nữ hơ 
hải chạy vào, vừa thở vừa nói: 

- Yêu quái kéo vào nội cung. Đại vương đã lánh mình ra biệt 
điện rồi. Vạ lớn đên nơi đây bây giờ. 
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Chàng cả kinh, liền tới biệt điện ra mắt. Vương cầm tay chàng, 
khóc nói: 

- Vừa mới được người quân tử có lòng đoái thương gắn bó, ý 
muôn cùng nhau tụ hội lâu đài, nào ngờ trời làm tai nghiệt, vận nước 
sắp đổ, biết tính làm sao đây? 

Chàng sửng sốt hỏi tại sao, Vương lấy một bản tâu còn để trên 
án, trao cho chàng đọc. Bản tâu ây việt như vậy: 

“Hàm hương đại học sĩ, thần Hắc Dực, cúi xin tâu bày về việc 
yêu quái phi thường, phải sớm dời đô, nhà nước mới còn. 

Cứ theo viên Huỳnh môn quan báo cáo từ hôm mùng sáu tháng 
năm, một con rắn lớn dài ngàn trượng, chiếm giữ ngoài cung, ăn 
hết tôi dân trong ngoài, tính lại cả thảy một muôn ba ngàn tám trăm 
mạng. Nó đi qua chó nào, đến đài chỗ ây sụp đồ thành gò bãi. 

Thân phần khởi dũng khí, ra trước thăm dò, quả thấy con yêu 
quái, đâu tựa núi non, mắt như sông biên, nghênh đâu thì Cung điện 
trôi, vươn mình thì lâu đài sụp, thật là dữ dội ngàn đời chưa thấy, tai 
vạ muôn kiếp không từng. Xã tắc tôn miễu, nguy ngập sớm thêm. Cúi 
xin Bệ hạ sớm đem cung quyến, dời đi nơi nào yên ốn v.v.. 

Chàng đọc xong, mặt tái mét, liền có cung nhân chạy vào cấp 
báo yêu vật đã đến. Khắp cung điện nỗi tiếng khóc lóc kêu gào, tình 
cảnh rât thê thảm. Vương luỗông cuông không biệt làm cách nào, chỉ 
khóc và day lại bảo chàng: 

~ Phiền tiên sinh lo giùm tiểu nữ nghe! 

Chàng nghẹn ngào trở về tư thất, công chúa đang cùng tả hữu 
ôm nhau kêu khóc, thấy chàng bước vào, liền nắm áo nói: 

- Lang quân tính sao cho thiếp bây giờ? 

Chàng đau đớn muốn chết, hỏi công chúa: 

- Tôi vốn nghèo hèn, tự thẹn không có nhà vàng đề khanh ở, chỉ 
có vài ba gian nhà lá, vậy ta đưa nhau về đó tạm lánh, được chăng? 

Công chúa nức nở nói: 

- Việc nguy cấp lắm rồi, còn lựa chọn sao đặng? Lang quân dẫn 
thiệp đi mau! 
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Chàng bèn đỡ công chúa ra đi. Một chập về đến nhà. Công chúa 
nói: 

- Nhà này rộng lớn yên ồn gấp mấy cố quốc của thiếp. Nhưng 
thiếp theo chàng đến đây được yên thân còn cha mẹ thì nương tựa vào 
đâu? Vậy xin chàng cất cho một gian nhà riêng, để phụ hoàng đem cả 
nước tới ở đậu cho vui. 

Chàng cho là việc khó khăn. Công chúa gào thét: 

- Trời ơi! Không thể cứu giúp người trong nguy cấp, thì ai còn 
cần dùng chàng được việc chỉ? 

Chàng tìm lời an ủi qua loa rồi vô nhà trong. Công chúa nằm 
phục bên giường mà kêu khóc bi thảm, không thể _khuyên can đặng. 
Chàng bối rồi an ruột vì nỗi vô phương. Tới đó bỗng dưng tỉnh dậy, 
mới biết là giấc chiêm bao. Bên tai còn nghe tiếng than khóc vu vu 
chưa hết, lắng tai nghe kĩ, chẳng phải là tiếng người, chỉ hai, ba con 
ong bay lượn vo ve trên gói. Chàng kêu to: 


- Quái lạ! 

Người bạn nằm bên hỏi nguồn cơn, chàng kể rõ chiêm bao khiến 
ông ta cũng lây làm lạ. 

Hai người cùng dậy xem, thây ong cứ bay đậu quanh quân bên 
áo chàng, đuôi cũng không đi. Bạn khuyên chàng làm ô cho chúng ở. 


Chàng nghe theo, mướn thợ về làm, vừa mới dựng xong hai 
bên, đã thấy đàn ong từ ngoài tường bay vào, liên tiếp như dệt, dò 
xem gốc tích, thì ra ong ở cái vườn cũ của ông lão hàng xóm bay đến. 


Trong vườn nảy nguyên có một ô nuôi ong, đã ngoài ba chục 
năm, sinh đẻ cực nhiều. Có người kế lại việc của Đậu sinh cho ông 
lão hàng xóm nghe. Ông chạy ra xem, thì ỗ ong vắng tanh, lật bức 
vách ra, thật có con rắn nằm trong, dài lỗi một trượng, liền bắt giết đi. 
Trên kia nói mãng xà ngàn trượng, tức là vật đó. 


Từ ngày ong vào ở nhà chàng, sinh nở càng phôn thịnh hơn. 
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13. TIỆC RƯỢU TÂN HÔN 


(Truyện Hồ Mộng, quyển XIH) 


Ông Tất Di Am, bạn thân của ta, tánh khí buông lung khác 
thường, rất thích hào phóng, mặt đẫy đà rậm râu, trong đám nhà văn 
đều biết danh tiếng. 

Thường khi có việc, ông hay đến biệt thự của ông Thái Sử họ 
Thúc, nghỉ ngơi riêng trên lầu. 

Người ta đồn đại lầu này vốn có nhiều chồn. Tất đã đọc qua 
chuyện Thanh Phượng ta chép, lòng rất hâm mộ, tức sao mình không 
được một phen gặp chồn ra sao cho biết. Nhơn ở lầu này, lòng càng 
định ninh tơ tưởng, chừng trở về nhà học của mình thì trời đã nhá 
nhem tối. Lúc đó nhằm mùa viêm nhiệt, ông xoay trần nằm ngủ ngay 
trước cửa. 


Trong giấc ngủ ngon, có người đến lay dậy, ông tỉnh ngủ mắt 
mở nhìn, thì ra một người đàn bà độ ngoài bốn mươi tuổi, mà còn vẻ 
xuân sắc đáo đề. 


Ông kinh ngạc chỗi đậy hỏi ai, người ấy đáp: 

- Ta là chồn đây mà. Vì ông đỉnh ninh tơ tưởng bấy lâu, cho nên 
cảm tắm lòng ấy mà đến. 

Tất nghe mừng quýnh, giở ngay giọng đùa cợt. Người đàn bà 
cười và nói: 

- Tôi đã già rồi, ví bằng người ta không chê, nhưng tự xét mình 
cũng lây làm hồ thẹn. Tôi có đứa con gái nhỏ vừa mới đên tuôi vân 
tóc, có thê nâng khăn sửa túi hâu hạ ông được. Vậy xin nhớ đêm mai 
đừng cho người nào lạ ở trong nhà này, con bé nhà tôi sẽ đên. 


Nói đoạn đi thăng. 


Qua đêm sau, Tất thắp nhang thơm ngồi đợi, quả nhiên mụ dẫn 
con gái đên, dáng điệu xinh đẹp, trên đời ít có. Mụ bảo con: 


- Tất lang đây vón có tiền đuyên với con, vậy con nên ở lại với 
chàng, mai sáng liệu mà vê sớm đừng ngủ quên nghe con! 
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Tất nắm tay nàng dắt vô trong mùng, mây mưa vui thú. Sau khi 
rồi chuyện, nàng cười nói: 

- Chàng mập nặng quá, làm người ta chịu không nỗi. 

Trời chưa sáng, nàng đã ra đi. Đêm tối lại đến, nói: 

- Mấy chị em nhà định làm tiệc tân hôn mừng tôi mới lấy chồng, 
vậy ngày mai chàng đi với tôi nhé! 

Tất hỏi ở đâu, nàng đáp: 

~ Chị cả sẽ làm chủ tịch, nhà chị ở cách đây không xa gì. 

Hôm sau, Tất ngồi đợi mãi không thấy nàng đến, mình mây mỏi 
mệt, gục đầu trên bàn ngủ thiếp. Bỗng thấy nàng chạy vào xin lỗi: 

- Tôi làm phiền chàng đợi lâu nhỉ. 

Rồi cầm tay chàng dẫn đi tới chỗ cửa nhà nguy nga, đi thăng vào 
gian chính đèn thắp lốm đốm như sao sa. 

Giây lát, chủ nhơn bước ra, tuổi ngót đôi mươi, ăn mặc sơ sài 
mà cực đẹp, khép nép mừng tân lang vừa xong, sửa soạn vào tiệc, con 
hầu vô bẩm rằng: 

- Cô Hai đã tới. 

Một cô chừng mười tám, mười chín tuổi, ở ngoài tiến vào ngó 
mặt nàng cười và nói: 

- Em đã bị phá trinh rồi nhé! Được anh chàng thế có vừa ý 
không? 

Nàng cầm quạt đánh vào lưng cô Hai, mắt nhìn khinh khinh. Cô 
Hai nói tiếp: 

- Còn nhớ hồi chị em ta còn bé, chị thường cùng em vật lộn mua 
vui. Em sợ người ta thọc lét cạnh sườn thứ nhất. Hễ đưa ngón tay út 
ra ngó ngoáy, làm như sắp sửa thọc lét, thì em đã cười ngất, rồi đâm 
ra cáu kinh giận chị, trù nguyền chị mai sau lấy phải thằng chồng lùn. 
Đối lại, chị rủa em ngày sau vớ được anh chồng rậm râu, để khi hun 
hít nó đâm vào thịt nhoi nhói cho mà biết thân. Ngày nay đã thấy ứng 
nghiệm quả nhiên đó nhé! 
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Chị cả bật cười và nói xen vô: 

- Chả trách được em ba cáu giận cũng phải. Nhà có chàng rễ 
ngôi sờ sờ bên cạnh mà nói sông sượng như thê à? 

Kế mọi người ngồi quanh bàn tiệc, ăn uống chuyện trò rất vui vẻ. 

Bỗng một thiếu nữ ôm con mèo đến, tuổi mới độ mười một, 
mười hai, tóc còn bỏ xõa, nhan sắc tuyệt trân. Chị cả nói: 

- Em Tư cũng muốn xem mặt anh rễ ư? Nhưng đây hết chỗ rồi, 
không còn ghê dư cho đì út ngôi. 

Chị cả vừa nói vừa ằm cô Tư ngồi trên bắp về mình và lẫy bánh 
trái cho ăn. Một lát, bồng qua đề ngồi trong lòng cô Hai và nói: 

~ Trời ơi! Nó đè lên bắp đùi tôi đau quá. 

Cô Hai lại nói: 

- Con nhỏ mới có bây lớn mà thân hình nó nặng như cây thịt trăm 
cân, tôi ôm yêu thê này, chịu làm sao nôi? Nó đã muôn xem mặt anh 
rê, thì ngôi lên đùi anh, vì anh to lớn mập mạp mới chịu nôi mày được. 

Nói đoạn, chuyển qua lòng Tất Lang. 

Nàng ngồi vào lòng nghe có hương thơm phức, mà thân thể nhẹ 
nhàng như không vậy; Tất Lang ôm ngồi, cùng ăn cùng uống. Chị cả 
nói: 

- Con ranh không được uống lắm cho say nghe. Sợ mi say rồi cử 
chỉ thât thô, bị ông anh rê cười cho đó. 

Nàng cười ha hả, tay vuốt ve nắn bóp con mèo, làm nó kêu chí 
chóe. Chị cả la rầy sao không hắt nó đi cho rồi. Cô Hai nhơn địp nói: 

- Thôi cứ để cho em nó ôm, chúng ta mượn ngay con mèo làm 
hiệu lịnh uông rượu cho vui nhé. Người nọ câm đũa đưa cho người 
kia, đũa đên tay ai mà có mèo kêu, thì người đó phải uông. 

Ai cũng tán thành cuộc chơi ấy. 

Trớ trêu thay, cứ đến lượt Tất thì con mèo kêu Imeo meo, thành 
ra chàng phải uông. Chàng vốn mạnh Tượu, uống luôn mấy chung 
lớn. Té ra cô bé nhè đến lượt chàng thì có ý bóp cổ mèo, khiến nó 
phải kêu. 
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Mọi người cùng phá lên cười. Chị Hai nói: 

- Thôi, cô em bé đi ngủ đi, ngồi đè nặng ông anh lâu lắm rồi, sợ 
chị Ba mày giận đa. 

Cô bé vâng lời ăm con mèo đi. 

Chị cả thấy Tất Lang uống giỏi, liền hái một trái kết làm chén 
rót rượu đê mời. Chàng thây trái ây nhỏ, chừng được chén rượu con 
là nhiều, thế mà uống mãi mới hết, dường như giấu; khi cạn hết, té ra 
nó là một tàu lá sen. 

Cô Hai cũng muốn mời một đôi chén. Chàng từ chối đã uống 
nhiều lắm rồi, không thể kham nữa. Cô lấy cái nắp hộp đựng sáp thoa 
môi, nhỏ bằng viên đạn, rót rượu vô đó và nói: 

- Tôi mời dượng uống chút đỉnh gọi là có mời thôi. 

Chàng định một hớp nhỏ là hết, không dè khi uống cả trăm hớp 
mà rượu vẫn còn hoài. Cô Ba (tức là vợ Tât) ngôi bên cạnh; lây chén 
hột sen nhỏ, đổi cái nắp hộp ở trong tay chàng và nói: 

- Đừng đề kẻ gian lừa gạt. 

Nàng để nắp hộp trên bàn, chàng nhìn lại thì ra một cái tô lớn 
bự. Cô Hai nói: 

¬_ Ủa, can chỉ tới dì chớ! Anh chồng mới lấy nhau ba bữa mà âu 
yêm thân yêu đên thê kia ư? 


Chàng cầm chén hột sen uống một hơi cạn sạch, mân mê cái 
chén thấy mềm nhéo và mát tay, dòm lại không phải là chén gì hết, 
chỉ là một chiếc giày (thứ giày của đàn bà Tàu thuở xưa bó căng) thêu 
trổ cực khéo. Cô Hai giằng lấy, miệng thì nhiếc mắng: 


- Con ranh, lấy trộm chiếc giày người ta hồi nào, hèn chỉ thấy 
cắng lạnh buốt. 


Nói đoạn, đứng lên vô nhà sau thay giày. 


Tiệc tan, nàng cáo biệt chị em và đưa Tất ra khỏi ngoài xóm, để 
chàng tự về nhà một mình. 


Chàng tỉnh dậy, thì ra một giác mộng, nhưng lỗ mũi lỗ miệng 
hãy còn sặc mùi rượu thơm ngát, tự lấy làm lạ. Buồi tối nàng đến hỏi 


ngay: 
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~ Có phải đêm qua say rượu gần chết không? 

Tất ngỏ ý ngờ là chiêm bao, nàng nói: 

- Bọn chị em sợ chàng say sưa ngông cuòng, cho nên thác vào 
mộng như thê, sự thật chăng phải mộng đâu. 


* 


Thường khi, hai người đánh cờ, chàng thua hoài, nàng nói: 


~ Ngày nào chàng cũng ham cuộc chơi này, tôi định chắc là cao 
lắm, nay xem ra chỉ bình thường vậy thôi. 


Chàng cầu chỉ giáo cho mình, nàng nói nghệ thuật chơi cờ, cốt 
ở mình tự giác ngộ, chứ ai dạy cho mình cao thêm sao được; cần nhất 
là ngày ngày thấm nhuần, rồi sẽ thấy khác. 


Mấy tháng sau Tất thầy mình hơi tấn tới. Nàng thử một vài nước 
cờ rôi cười nói: 
- Chưa được. Chưa được! 


Tuy nhiên chàng ra ngoài đánh cờ với những bạn chơi thường 
ngày, ai cũng thấy khác, đều lấy làm lạ. 


Chàng vốn là người ngay thắng phối bò, trong bụng không giấu 
giêm điêu gì được, cho nên hơi có tiệt lậu chuyện kì ngộ của mình 
cho anh em nghe. 


Thế mà nàng đã biết rồi, la rầy chàng không kín miệng: 


- Chẳng trách được những người đồng, đạo không muốn chơi 
với thẳng ngông cuồng! Tôi đã căn dặn mãi rằng phải giữ kín miệng, 
sao vẫn ngồi lê đôi mách như thế. 


Nàng giận dỗi đòi đi, chàng xin lỗi mãi, nàng mới hơi nguôi. 
Nhưng từ đó sự lui tới có hơi thưa dần. 

Cách hơn năm sau, một đêm, nàng đến ngồi thừ mặt ngó chàng, 
rủ đánh cờ không đánh, bảo đi ngủ không đi, ngồi xuôi xị giây lâu 
rồi hỏi: 

~ Chàng xem tôi với Thanh Phượng, ai hơn? 

Tất nói rằng nàng hơn. Nàng nói: 
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- Tôi tự hỗ mình không bằng Thanh Phượng. Nhưng ông Liêu 
Trai là bạn văn chương với chàng, vậy chàng hãy cậy ông chép tiểu 
truyện đời tôi, chưa chắc ngàn năm về sau lại không có người yêu 
mến thầm ước gặp chồn như là chàng vậy. 

Tất đáp: 

~ Tôi vẫn có ý đó nhưng bấy lâu nghe lời mình đặn dò kín miệng, 
cho nên tôi vẫn còn giấu giềm đó thôi. 

- Phải, lúc trước thì căn dặn thế, nay sắp từ biệt nhau, còn phải 
giấu giếm chỉ nữa. 

- Mình tính đi đâu? 

- Tôi với em Tư được triệu đi làm Hoa Điểu sứ của bà Tây 
Vương Mẫu, cho nên từ nay không lui tới được nữa. 

Tất xin nàng tặng cho một vài lời để làm kỉ niệm; nàng đọc sáu 
chữ Dẹp nóng nảy, ít lỗi lầm rồi đứng dậy nắm tay chàng và nói: 

- Chàng tiễn chân tôi đi một chặng đường nhé. 

Ra đi chừng một dặm hai người khóc lóc từ giã; nàng nói: 

- Chúng ta có chí, biết đâu mai sau không được tái hội. 

Nói đoạn, biến mắt. 

Ngày mười chín tháng chạp. Năm Khương Hi thứ hai mươi 
chín, Tât Công với ta năm gác chân lên nhau, đàm đạo ở Xước Nhiên 
Đường, kể hết chuyện lạ này cho ta nghe. Ta nói: 

- Có con chỗn tri kỉ như thế, thì bút mực Liêu Trai vẻ vang biết 
bao! Vì thê ta chép truyện #ô Mộng. 


14. KÌ NGỘ TRONG NÚI 


(Truyện Hoa Cô Tử, quyền VIH) 


An Âu Dư, đậu Bạt cống (cũng như cử nhơn) Thiêm Tây, tánh 
vốn rộng rãi, hay làm việc nghĩa, thích phóng sinh, gặp ai đi săn được 
chim muông gì, không ngại tốn tiền mua rồi thả ra. 
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Nhơn lúc nhà ông cậu có đám tang, chàng đi đưa đám, chiều 
tối trở về, đường phải đi qua núi Hoa Nhạc, loanh quanh lạc lối trong 
núi, lòng rất lo sợ. Chợt thây cách xa trước mặt một quãng, có bóng 
đèn lửa lập lòe, liền nhắm thăng chỗ đó mà đi. Đi được mấy bước 
thấy một cụ già lọm khọm chồng gậy, băng qua đường tắt và đi rất 
mau. An dừng bước toan hỏi, thì ông cụ đã cất tiếng hỏi trước chàng 
là ai? Chàng thú thật mình đi lạc đường, nhân dịp trỏ phía có đèn lửa, 
hỏi thăm có phải là một sơn thôn, để mình đi tới kiếm nhà ngủ đậu. 


Cụ già trả lời: 

- Chỗ ấy không phải là xóm yên ôn đâu. May được gặp già, thôi 
thì đi theo già về nhà, có lêu tranh cho cậu yên nghỉ đêm nay. 

An cả mừng, liền đi theo cụ chừng một đặm đường, thấy một 
xóm nho nhỏ. Cụ gð cửa, một bà cụ chạy ra mở cửa và hỏi ngay: 

- Có phải lang quân tới đó không? 

Ông cụ gật đầu. Vô trong, thấy nhà cửa chật hẹp. Cụ khêu đèn 
mời chàng ngồi đề sai người nhà làm cơm rượu; lại nói với bà cụ: 

~ Chàng đây không phải là ai xa lạ, chính là ân nhân của nhà ta 
đó. Bà đau chân đi lại không tiện, kêu Hoa Cô Tử ra đây hâm rượu 
nhé! 

Giây lát, thiếu nữ bưng ấm chén vô đứng cạnh ông cụ, mắt 
liêc chàng luôn. Chàng ngó nàng tuôi nhỏ sắc đẹp, trông như cô tiên 
xuống trần vậy. Cụ day lại bảo nàng đi hâm rượu lên cho nóng. 

Chái tây trong phòng sẵn có lò than, nàng liền vô đó nhen lửa. 

Chàng hỏi ông cụ: 

- Thưa cụ, cô đó là người nào vậy? 


- Già đây họ Chương, bảy chục tuổi đầu chỉ có một mụn con gái 
đó thôi. Trong nhà không có tôi tớ nào hết, lại nghĩ ông đối với nhà 
tôi đâu phải khách lạ, cho nên mới sai vợ con ra chào mời hầu hạ, vậy 
xin ông chớ cười nghe! 


- Thưa cụ, nhà chồng cô em ở làng nào kia? 
- Không, nó chưa có chồng ông ạ! 
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An luôn miệng khen ngợi cô em xinh đẹp thông minh, cụ già 
đang ngỏ lời khiêm nhường cảm tạ, bỗng nghe thiêu nữ la hoảng ở 
chái tây. Cụ chạy vào, thì rượu sôi bắt lửa bốc cháy phừng phừng. Cụ 
dập tắt xong, rằy mắng con: 

~ Con bé khờ khạo quá, rượu sôi mà không biết ư? 

Cụ day lại, thấy cạnh bếp có hình Tử Cô thần bằng bột nàng nắn 
còn đở dang chưa xong, cụ lại mắng tiếp: 

- Đầu tóc mày bồng bồng thế ấy, mà còn chơi trò trẻ con! 

Rồi cụ đem cho An coi và nói: 

~ Nó mắc lo sinh nhai với cái trò này, đến nỗi rượu sôi bắt lửa không 
hay vậy mà ngài khen ngợi nó không tiếc lời, khiến già hồ thẹn quá. 

An xem hình thần, đủ cả mặt mày xiêm áo, nắn rất tỉnh khéo, 
lại khen ngợi. 

- Xem cô nặn đồ trẻ con chơi mà khéo tay thế này, càng tỏ ra 
người thông minh. 

Một lát bưng rượu ra, nàng chạy đi chạy lại châm rượu đứng hầu, 
miệng luôn luôn tươi cười, không chút nào thẹn thuông e lệ. An dòm 
liếc chăm chú, sóng tình xao xuyên trong lòng. Chợt nghe bà cụ ở trong 
nhà kêu gọi, ông cụ xin lỗi đi vào. Chàng thừa lúc vắng, nói với nàng: 


- Trông thấy tiên dung, khiến tôi mê mẫn hồn phách; ý muốn về 
cậy mối lái đến dạm hỏi cô, nhưng sợ không được, biết làm sao đây. 

Nàng xách bầu rượu đi tới bếp lò, làm như tuồng không nghe An 
nói những gì. An gợi chuyện máy lần, nàng đều làm thinh không đáp, 
liền đứng dậy đi vô chái tây chỗ nàng hâm rượu, nàng đứng phất lên, 
nghiêm sắc mặt và nói: 

- Cậu này điên khủng, vào làm chi đây? 

Chàng quì xuống năn nỉ hết lời, nàng vùng chạy ra cửa. Chàng 
đứng chận lại, muốn ôm chằm lấy nàng, nàng cất tiếng la khan. Cụ 
lật đật chạy vào. An mới buông tay nàng và đi ra, vẻ mặt vừa lo vừa 
thẹn. Nàng thung dung nói với cha: 

- Rượu lại bốc cháy, may có lang quân chạy vào cứu được, 
không thì tiêu mắt cả bình rượu rồi. 
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An nghe nàng nói trớ khôn khéo như thế, trong lòng mới yên, lại 
càng cảm ơn nàng và hồn phách tê mê thêm. 

Đến đây, chàng giả say rượu xin ra khỏi tiệc, nàng cũng lui vô 
nhà trong. Cụ già trải chiếu ôm chăn ra cho chàng nằm rồi mới khép 
cửa đi vô. 

Suốt đêm chàng nghĩ vơ vẫn không ngủ, mờ sáng đã thức đậy 
từ giã ra về. 

Về đến nhà, liền cậy bạn thân đến nhà ông cụ đề cầu hôn. Bạn đi 
cả ngày trở về, không tìm ra làng xóm cửa nhà đâu hết. Chàng nóng 
ruột, tức tốc sai người nhà thắng ngựa theo hầu, tự đi tìm lấy. 


Đến nơi chỉ thấy núi non chót vót, chẳng có làng xóm nào. 
Hỏi thăm mấy làng xóm xung quanh, tuyệt nhiên không có nhà họ 
Chương, đành thất vọng lủi thủi ra về. 

Từ đó mất ngủ quên ăn, mắc bịnh mê sảng, gượng ăn một vài 
thìa cháo thì ấm ức muốn mửa. Trong cơn mê sảng, luôn miệng gọi 
tên Hoa Cô Tử, gia nhơn chả hiểu thế nào, chỉ lo suốt đêm thay phiên 
canh gác, vì bịnh càng ngày càng yếu, có thể nguy hiểm tánh mạng. 

Một đêm, người ngồi canh giữ mỏi mệt ngủ quên đi, chàng thấy 
lờ mờ có người vuốt ve mình. Mở mắt ra nhìn, chính Hoa Cô đứng 
bên giường, tự nhiên thấy thần khí mình tỉnh táo, ngó nàng chăm chú, 
hai hàng nước mắt tuôn rơi. Nàng nghiêng đầu cười rũ và nói: 


- Con người sỉ tình đến nông nỗi này ư? 

Đoạn, trèo lên giường ngôi trên bắp về An, lấy hai tay nắn vuốt 
hai bên thái đương. An nghe có mùi xạ thơm kì, thắm tới xương, sặc 
cả mũi. Nắn vuốt một chặp, trán đồ mồ hôi, lần hồi nhẹ nhõm khắp 
cả thân thể. 

Nàng nói nhỏ: 

- Trong nhà đông người, em tới lui thường không tiện. Sau ba 
bữa em lại đến thăm. 

Vừa nói vừa lấy trong bọc ra mấy chiếc bánh chưng để trên đầu 
giường rồi đi. 
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Nửa đêm, mồ hôi toát ra như tắm, chàng thấy bụng đói thèm ăn, 
mò lấy bánh chưng ăn đỡ dạ, không hiểu nhân bánh là thứ gì, thơm 
ngon lạ lùng. Chàng ngon miệng, ăn một hơi ba chiếc, lầy áo phủ đắp 
chỗ bánh còn dư, rồi nằm ngủ say một giấc. 

Qua giờ Thìn hôm sau mới tỉnh, nghe như trút sạch gánh nặng 
đi đâu hết rồi. Ba ngày ăn hết chỗ bánh thì tỉnh thần khỏe mạnh hơn 
xưa. Bấy giờ mới giải tán gia nhơn, để chờ nàng đến. Lại lo nàng đến, 
ngõ vào không tiện, bèn lén ra ở riêng tại nhà học, gỡ hết khóa cửa, 
bỏ đi. Không lâu, quả nhiên nàng đến, cười và nói: 

- Anh chàng sỉ tình suýt chết này, không lo tạ ơn thầy thuốc ư? 

Chàng mừng quýnh, ôm lấy nàng hun hít, ân ái mây mưa hết sức 
vui thú. Xong việc nàng nói: 

- Sở dĩ em mạo hiểm chịu nhơ mà đến, là cốt đền ơn cậu đó thôi. 
Sự thật, không thê cùng cậu sắt cằm sum hiệp lâu dài được đâu, xin 
cậu sớm tính cuộc nhơn duyên khác đi. 

An lắng lặng giây lâu rồi hỏi: 

- Thuở giờ không từng có hân hạnh biết nhau, có ân huệ ở chỗ 
nào mà nàng nói báo đèn, tôi thật không hiểu. 

Nàng không trả lời thắng vào đó, chỉ nói vắn tất: 

- Cậu tự nghĩ ra thì biết. 

Chàng cố năn nỉ cho được ăn ở lâu dài, nàng lắc đầu: 


- Đêm đêm lén lút đi lại, cố nhiên là sự không nên; mà vầy 
duyên cang lệ với nhau lại cũng không được. 

An nghe nói bùi ngùi muốn khóc. Nàng nói: 

- Nếu muốn thành việc, thì mời cậu đến nhà em tối mai. 

An liền đổi buồn ra vui, hỏi: 

- Đường sá xa xôi, chân căng em lại mảnh khảnh yếu ớt như thế, 
làm sao đi tới được đây? 

Nàng đáp: 
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- Em đã về nhà em đâu. Bà lão điếc ở xóm đông này chính là dì 
em. Vì việc cứu bịnh cho cậu mà em nân ná ở nhà dì mãi từ hôm đó 
tới nay, ở nhà cha mẹ em chắc lây làm lạ. 

Rồi đó, An nằm ngủ với nàng, nghe từ da thịt cho đến hơi thở 
không chỗ nào không thơm, hỏi nàng xức thứ dầu gì mà mình mây 
thơm lạ như thê? Nàng đáp: 

- Từ nhỏ, em sinh ra đời vốn thế, không phải tại xức đầu thơm 
nào cả. 

Chàng càng lấy làm lạ. Sáng sớm, nàng dậy từ giã. Chàng sợ 
mình đi lạc đường; nàng hẹn đón rước, không lạc đường đâu mà sợ. 

Đến chiều An cỡi ngựa đi, quả nhiên nàng chực đón bên đường 
dẫn về chỗ cũ. Ông cụ bà cụ vui vẻ tiếp rước. Lần này mâm rượu 
không có món ăn gì lạ chỉ có rau đưa táp nham, ăn rôi mời khách đi 
nghỉ. Xem ý nàng không săn sóc gì cả, chàng hơi lo ngại. Mãi tới 
canh khuya nàng mới mò đến, nói: 

- Tại ông cụ bà cụ nhà em nói chuyện rầm rì mãi không ngủ 
khiến em không dứt ra mà đi đặng, làm cho cậu phải đợi lâu. 

Hai người âu yếm vui thú cả đêm, nàng bảo An: 

- Đêm nay tụ họp, rồi thì từ giã trăm năm cậu ạ! 

An sửng sốt hỏi tại sao, nàng đáp: 

- Ông cụ tôi cho cái xóm này vắng vẻ, ở buôn, cho nên sắp đời 
đi xa, em sum hiệp với cậu, đêm nay nữa là hêt. 

An không nỡ buông nàng ra, cùng nàng thở than bịn rịn, cho 
đến lúc trời sáng gần rõ mặt người; chợt, ông cụ sông sộc bước vào 
gắt mắng rằm nhà: 


- Con ranh, mày làm nhơ nhuốc tiếng tăm nhà tao thế này, làm 
tao xâu hô muôn chết. 

Nàng tái mặt vội vàng chuồn mất. Cụ già cũng đi ra, vừa đi vừa 
chưởi mắng con. 


Chàng vừa sợ vừa thẹn, định bụng trèo tường vào xem sự tình 
ra sao; ông cụ đã nói có mang ơn mình, vậy nay dù cho bại lộ công 
việc, chắc cũng không trách móc chỉ lắm. Nghĩ thế rồi thừa lúc trời 
còn tối lần mò đi vào; té ra loanh quanh lạc lõng trong núi, không còn 
biết nhà cửa là đâu. 


430 


'pe/eul 


toploorg 


Liêu trai chí dị 


Trong lòng cả sợ, đang mò đường về, chợt thấy trong hang 
phảng phất có bóng nhà cửa, mừng quá, liền đi tới đó, thây cửa nhà 
nguy nga, đường như dinh phủ, mà cổng ngoài chưa đóng. Chàng đến 
trước mặt người gác công, hỏi thăm nhà họ Chương ở chỗ nào. Giữa 
lúc ấy có người thị nữ ở trong đi ra, hỏi đêm hôm ai tìm nhà Chương 
thị đó. An nói mình là người quen thân, chợt quên mắt nhà, nên chỉ 
phải hỏi thăm đường đi nước bước. Thị nữ nói: 

~ Con trai không phải hỏi nhà Chương lão đâu, chắc đi tìm Hoa 
Cô chứ gì. May quá, đây chính là nhà thím của cô, và hiện có cô tại 
đây, đợi tôi vô nói giùm. 

Giây lát trở ra, mời An vô trong nhà. Hoa Cô chạy ra đón và bảo 
thị nữ: 

- An Lang lặn lội đêm khuya, chắc là nhọc mệt, mi lo sửa Soạn 
chỗ ngủ mau đi! 

An hỏi tại sao nhà không có ai cả. Hoa Cô nói: 

- Thím em đi vắng, sai em coi nhà. May được gặp chàng ở đây, 
thật là duyên sô. 

Chừng nằm ngủ với nhau, chàng ngửi thấy mùi hôi tanh, trong 
lòng sinh nghi. Nàng ôm lấy cỗ An tôi thè lưỡi liếm trong lỗ mũi, 
chàng nghe đau buốt như kim châm, hết sức kinh hãi muốn vùng dậy 
chạy trốn, nhưng thân thê như bị trói chặt. Một lát mê man, không 
biệt gì nữa. 

An đi mấy hôm không thấy về, gia nhơn bỏ đi tìm kiếm tứ tung. 
Có chàng mách tin gặp chàng đi thât thơ trong núi chiêu hôm. Gia 
nhơn liền vô núi tìm, thấy chàng trần truồng, nằm dưới kẹt đá, lấy làm 
kinh quái, chăng rõ duyên do tại sao, lật đật khiêng vê nhà. 

Trong lúc người nhà đang xúm quanh khóc lóc thì một thiểu nữ 
tới thăm, từ ngoài công đi vô, vừa đi vừa khóc ròng, nghe cực thảm 
thiết. Nàng vỗ thi thể An mà nước mắt chan hòa, miệng kêu gào lớn: 

- Trời ôi! Trời hỡi! Sao mà ngu đại đến thế! 

Nàng khóc quá đến khan cả tiếng, giây lâu mới nín, dặn bảo gia 
nhơn đê đó bảy ngày, chớ vội liệm xác. 
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Không biết nàng là người nào, vừa toan mở miệng hỏi, thì nàng 
đã sừng sững đi ra, chẳng chào nói gì hết. Người ta muốn lưu nàng 
ở lại nhưng nàng đi thăng, không thèm đoái hoài; theo "hút rình xem, 
chớp mắt nàng đã biến mắt, không thấy đâu nữa. Ai nây đều nghỉ là 
thần, cho nên tuân theo lời dặn cần thận. 


Đêm, nàng lại đến, cũng khóc thảm như trước. Qua bảy ‹ đêm, 
An bỗng hồi tỉnh, trở mình thở ra, gia nhơn đều kinh hãi. Thiếu nữ 
bước vào, nhìn thấy chàng khóc rấm rức; chàng đưa tay ra hiệu cho 
mọi người đi ra ngoài hết. Thiếu nữ lấy ra một bó cỏ núi, đỗ một tô 
nước vô ấm mà sắc lên, đưa ngay cho chàng uống. Giây lát chàng nói 
được, than thở: 

- Hai phen giết tôi là cô; hai bận tái sinh tôi cũng là cô. 

Đoạn, kề lại cho nàng nghe cuộc gặp gỡ ban đêm ở nhà bà thím, 
nàng nói: 

- Đó là con yêu rắn giả mạo làm em đề hại chàng đó. Lúc trước 
chàng đi trong núi, thấy đèn sáng xa xa, nhưng ông cụ em khuyên 
đừng đên, chính là con yêu quái này đó. 

An nghe nói, bấy giờ mới hiểu, hết sức cảm tạ nàng: 

- Té ra khanh có phép làm cho xương khô mọc thịt, người chết 
lại sống thế này, chẳng phải là tiên ư? 

Nàng đáp: 

- Bấy lâu em vẫn định nói thiệt, nhưng sợ chàng kinh ngạc, nên 
chưa muôn nói. Năm, sáu năm trước, chàng có địp đi qua núi Hoa 
Sơn, gặp lũ thợ săn vừa mới bất được một con chương (cùng loài 


hươu nai, nhưng mình nhỏ, không sừng, mà có xạ thơm). Chàng xuất 
tiền mua đắt rồi thả nó đi, có phải thế không? 


- Chuyện ấy quả có. 

- Vậy con chương ấy tức là thân phụ em đó. Lúc trước nói chàng 
có ơn đức lớn với nhà em, là vì cớ Ấy, hôm mới rồi, đáng lí chàng đã 
chết thật rồi và đã đi đầu thai vào nhà ông Chủ Chính họ Vương. Em 
với cha em xuống kiện tới Diêm Vương. Ban đầu Diêm Vương không 
nghe, cha em tình nguyện hoại đạo tu hành của mình để chịu chết 
thay chàng; kêu nài khóc lóc tới bảy ngày mới được việc đó. Ngày 
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nay chúng ta lại gặp gỡ, cũng là may. Tuy chàng khỏi chết, nhưng bị 
chứng tê liệt mình mây, phải lấy được máu con rắn ấy hòa rượu mà 
uống mới khỏi. 

Chàng nghiền răng căm hờn con rắn làm hại mình, nhưng lo 
không có cách gì bắt nó được. Nàng nói: 

- Sự thật không khó gì đâu. Chỉ khổ một điều là phải tàn sát hết 
nhiêu sanh mạng, làm lụy cho toi mât hêt trăm năm nữa, không được 
thành đạo lên tiên, thê thôi. Cái hang nó ở trong núi sâu, vào lúc quá 
trưa, chất cỏ khô bên ngoài mà đốt, một mặt dự bị cung tên cho tốt mà 
bắn, thì giết được con yêu quái đó. 

Em không ở lại thờ chàng mãn đời, tự nghĩ hết sức đau đớn. 
Nhưng vì chàng mà công phu tu luyện của em tổn thất hết bảy rồi xin 
chàng thương xót giùm em. Tháng này nghe trong bụng cụ cựa chắc 
em có thai, vậy trai hay gái, năm sau em sẽ trao lại cho chàng. 

Nàng nói xong, vừa khóc vừa đi. 

An nằm cách đêm hôm qua ngày hôm sau, thấy từ bụng trở 
xuống tê liệt như chết, lấy móng tay cầu véo thật mạnh cũng không 
biệt đau. 

Chàng bèn nói cho gia nhơn hay những lời nàng đặn dò khi từ 
biệt và bảo họ y theo kế hoạch mà làm. 


Họ xông khói lửa vào trong hang, có con bạch xà lướt khói chạy 
ra, bị cung : tên hườm sẵn cùng bắn một loạt, giết chết ngay. Lửa hun 
vào hang rắn nhỏ mây trăm con đều bị thiêu rụi, mùi tanh hôi bay ra 
nồng nực. 


Gia nhơn đem con bạch xà về, lấy máu hòa rượu cho chàng 
uống. Ba ngày, chàng thấy hai căng co duỗi được; nửa năm đứng đậy 
đi lại như thường. 


Năm sau, một mình lững thững vô núi, gặp bà cụ già ôm đứa bé 
sơ sinh trao cho chàng và nói: 
- Con gái lão gởi cho chàng đây. 


An muốn hỏi chuyện nhiều, nhưng bà cụ đã biến đâu mất. Chàng 
mở tã lót ra xem, thì là con trai, liền ãm về nuôi, suốt đời không lấy vợ. 
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15. CỞI TRUỒNG RƯỢT MA 


(Truyện Chương A Đoan, quyển VIH) 


Vệ Huy Thích, người tuổi trẻ chín chắn, có gan dạ dám làm. Lúc 
đó, một họ lớn trong làng có tòa nhà to, giữa ban ngày thấy ma hiện 
lên, người ở kế tiếp nhau chết, thành ra sợ hãi, tình nguyện bán rẻ. 

Chàng thấy giá rẻ liền mua để ở. Nhưng nhà rộng mà người 
ít, những lầu gác ở phía đông cỏ mọc như rừng, đành bỏ hoang phế. 
Thường đêm gia nhân kinh hoảng, la sợ có ma. Được hai tháng, chết 
một con hầu. Cách ít lâu, vợ chàng mò đến khu lầu gác hoang phế kia 
trong lúc chiều hôm, trở về phát bệnh được mấy hôm cũng chết. 


Gia nhân sợ quá, khuyên chàng dời đi chỗ khác. Chàng không 
nghe. Bây giờ vợ góa, tr trọi một mình đã buồn cho thân, lại thêm lũ 
tôi tớ thường đem những chuyện quái lạ trong nhà ra nói, chàng phát 
cáu, ôm chăn gối ra nằm ngủ độc thân ở giữa căn nhà bỏ hoang bấy lâu. 


. Chàng để đèn sáng, chờ xem có sự gì lạ xảy đến không. Đợi lâu 
chẳng thấy gì, rồi ngủ quên đi. 


Bỗng có người thò tay vào chăn, rờ mó sờ soạng. Chàng tỉnh 
giấc ngó thấy một mụ vú già, mặt mày đầu tóc trông nhăn nheo bù rồi 
gớm ghiếc. Chàng biết là ma, nắm cánh tay đây ra, vừa cười vừa nói: 


~ Bà thì tôi không dám chơi. 

Mụ hồ thẹn, khựng tay lại, bước cao bước thấp chuỗồn đi mắt. 

Giây lát một thiếu nữ từ mé tây bắc đi ra, dáng dấp xinh đẹp, 
đến thăng dưới đèn, giận dữ la măng: 

- Thằng học trò ngông cuồng ở đâu? Sao đám đến chỗ này nằm 
ngât ngưởng như thê? 

Chàng trỗi dậy, cười nói: 

- Tôi là chủ nhà này, nằm đợi cô đến để đòi tiền thuê nhà đó. 

Rồi đứng phắt lên, cởi trần truồng mà rượt bắt nàng. Nàng vội 
vàng chạy trôn. Chàng mau lẹ đên trước mé tây bắc mà chặn đường. 
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Nàng cùng đường bí lối, ngồi phịch trên giường chịu trận. Chàng đến 
tận nơi, thấy dưới ánh đèn nàng đẹp như tiên, lần hồi ôm nàng vào 
lòng. Nàng cười hỏi: 

- Cuồng sinh không sợ ma ư? Ta sẽ vật cho xem. 

Chàng cởi tuột áo quần của nàng, nàng cũng không mấy chống 
cự. Kế đó dịu đàng biện bạch: 

- Em họ Chương, tên là A Đoan, sinh thời lẫy phải thằng chồng 
lêu lổng chơi bời, tính nó hung dữ bất nhân, thường đánh đập thắng 
tay, khiến em buôn rầu chết yêu, xác chôn tại đây trên 20 năm tồi. 
Dưới nên nhà này, toàn là mồ mả. 

Chàng hỏi mụ vú già là ai, nàng đáp: 

- Mụ cũng là một con ma cũ ở đây, theo em để hầu hạ. Trên có 
người sống ở, thì ma quỷ ở dưới không yên, vì thế vừa rồi em sai mụ 
ra đuôi chàng đi. 

Chàng lại hỏi mụ rờ rẫm là nghĩa thế nào, A Đoan nhoẻn cười 
và đáp: 

~- Mụ đó từng sống hơn 30 năm mà chưa được nêm mùi đời thú 
vị ra sao, nghĩ tình đáng thương, nhưng mụ rờ rẫm chàng như vậy, kể 
ra thật không tự biết xét mình chút nào. Tóm lại, người nào nhút nhát 
thì ma chòng ghẹo, còn người cứng cỏi thì chắng dám phạm đến. 

Nghe chuông chùa bên xóm gõ rền, nàng mặc quần áo rồi bước 
xuống giường nói: 

~ Nếu chàng không nghỉ ngại, thì đêm em lại tới. 

Trời tối, quả thật nàng lại đến, cùng nhau ôm ấp mây mưa cực 
vui vẻ. Trong lúc đầu gối tay ấp, chàng thở dài và nói: 

~ Vợ tôi chẳng may qua đời, tôi nghĩ thương nhớ không lúc nào 
nguôi, nàng có thể làm cách nào dắt hồn y về được không? 

Nàng nghe nói càng chạnh lòng tủi thân: 

- Tội nghiệp, em đây chết hai chục năm nay, có ai đâu đoái hoài 
tưởng nhớ em như thế. Anh thật là người đa tình, em xin rắng sức 
giúp anh việc đó. Nhưng nghe nói chị đã đi đầu thai rồi, chăng rõ còn 
ở dưới âm ti hay không? 
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Qua đêm sau nàng đến báo tin: 


- Chị sắp được đầu thai vào nhà Sang trọng anh ạ. Nhưng vì sinh 
thời có lúc mắt đôi hoa tai, nghi con hầu ăn cắp, đánh nó, nó bực trí tự 
tử. Vụ án đó hiện nay chưa xong, nên còn hoãn lại. Bây giờ chị đang 
bị tạm giam ở trước công đường Diêm Vương, có lính canh giữ. Em 
sai mụ vú đi lo lót hối lộ có lẽ sắp về. 

Chàng hỏi sao nàng lại được thong thả. Nàng đáp: 


~ Phàm những ma quỷ uống tử, nếu không tự xuống âm tỉ đầu 
thú, thì Diêm Vương cũng không biệt tới. 


Hết canh hai, mụ vú già dẫn vợ chàng cùng đến. Chàng nắm tay 
vợ khóc lóc bi thảm, vợ chàng cũng sướt mướt, nói không ra tiêng. 


Nàng từ giã đi, nói: 


- Thôi để anh chị hàn huyên với nhau, em xin đi, tối mai lại đến 


Chàng yên ủi mà hỏi thăm vụ án con hầu tự tử, vợ đáp: 

- Không hề chỉ, đã xử xong rồi. 

Hai người đi ngủ, ôm ấp yêu đương y như lúc còn sống. Từ đó 
vợ chồng sum họp như thường. Sau năm bữa, vợ bỗng khóc ròng và 
nói: 

- Ngày mai em phải đi Sơn Đông, thế là vợ chồng ta vĩnh quyết, 
biết làm thế nào? 

Chàng nghe nói ôm mặt mà khóc vùi, hết sức thống thiết. A 
Đoan khuyên giải hiến kế: 

- Em có một cách, làm cho anh chị tạm thời sum họp được. 

Hai người cùng gạt lệ hỏi cách thế nào? Nàng xin lấy mười xấp 
giấy tiền, đem đốt ở dưới gốc cây hạnh, trước nhà hướng nam, để 
nàng đem xuống âm tỉ hồi lộ với kẻ phụ trách áp dẫn những người 
phải đi đầu thai, cầu xin trì hoãn ngày giờ lại ít lâu. Chàng làm y theo. 

Tối đến, vợ trở về nói: 

- May nhờ cô Đoan lo lót đắc lực, nay được tụ họp thêm mười 
bữa. 
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Chàng mừng quá, không cho Đoan bỏ về như mọi đêm, cố giữ 
nàng lưu lại, cùng năm chung giường, suôt đêm tới sáng, chỉ sợ cuộc 
vui chóng hêt. 

__ Qua bảy, tám ngày, thấy kì hạn sắp hết, vợ chồng khóc nức nở 
suôt đêm, lại hỏi Đoan xem có mẹo cao gì khác. Nàng nói: 

- Xem chừng bận này khó tính quá! Tuy vậy, em cũng thử làm 
xem, nhưng không có giây tiên trăm vạn không xong. 

Chàng mua đủ số trăm vạn giấy tiền về đốt như trước. 

- Em cậy người nói lót với chú cai áp dẫn, ban đầu ra vẻ khó 
khăn, chừng trông thây tiên nhiêu mới xiêu lòng. Bây giờ đã chọn con 
ma khác đi đâu thai thê chân chị rôi. 

Từ đó ban ngày cùng ở với nhau, chẳng đi đâu nữa. Đoan bảo 
chàng dán giây bịt kín cửa sô, bên trong đèn thấp sáng luôn không 
lúc nào tất. 

l Sống như vậy hơn một năm, bỗng dưng nàng mắc bệnh, mê man 
râu rĩ, luôn luôn hoảng hôt như thây ma làm. Vợ chàng rờ vào mình 
nàng và nói: 

~ Đây là bệnh ma thật. 

Chàng ngạc nhiên hỏi: 

- Quái lạ! Đoan đã là ma rồi, lại còn ma nào làm bệnh nữa kia? 

Vợ cắt nghĩa: 

- Không phải vậy đâu. Sự thật ma chết thành mị. Ma sợ mị cũng 
như người sợ ma vậy. 

Chàng muốn đi mời thầy phù thủy về cúng lễ, vợ không nghe. 

- Bệnh ma phải có thầy ma, chứ người chữa sao được. Mụ già 
họ Vương ở xóm ta hiện đang làm nghê cúng lễ ở dưới â âm ti, đê tôi đi 


gọi. Nhưng mụ ở cách xa hơn mười dặm, mà chân căng tôi yếu lắm, 
không thể đi được, vậy mình đốt cho tôi con ngựa giấy. 


Chàng làm theo lời. Ngựa giấy chưa cháy tàn đã thấy con tớ gái 
đắt con ngựa lông đỏ tới trước sân. Vợ chàng leo lên, chớp mắt biến 
mất. Giây lát cùng một mụ già cưỡi ngựa đến, cột ở dưới thêm. Mụ 
vào bóp mười ngón tay nàng, rồi thì ngôi xếp bằng ngay ngắn, tay 
bưng đầu lắc lư lên đồng, giây lát ngã xuống đất, rồi bò dậy nói: 
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- Ta là thần Hắc Sơn đại vương đây. Người con gái này bệnh 
nặng, gặp ta thật là phúc lớn. Bệnh này là bệnh ma làm nhưng không 
hề gì. Muốn khỏi bệnh, phải cúng ta thật hậu, vàng trăm nén, tiền 
trăm quan, cỗ bàn một tiệc, không được thiếu món nào cả. 


Vợ chàng đứng bên, vâng dạ răm rắp. Mụ đồng lại ngã xuống 
mà hôi tỉnh, hướng về phía bệnh nhân la hét ít tiếng rồi thăng đồng, 
thế là xong việc. Mụ xin đi, vợ chàng đưa ra ngoài sân tặng luôn con 
ngựa, mụ hớn hở lên đường. 


Trở vào xem nàng, dường như hơi tỉnh, hai vợ chồng rất mừng, 
vỗ về thăm hỏi, bỗng đưng nàng nói: 

- Em sợ không sống ở đời được nữa. Hễ nhắm mắt là thấy oan 
quỷ hiện lên, âu cũng là sô mệnh đã đên lúc hệt rôi. 

Nói đoạn khóc mướt. 


Qua đêm sau bệnh càng trầm trọng thêm, nằm co run rây, như 
là trông thầy yêu quái gì nhát sợ vậy, kéo chàng nằm chung, rúc đầu 
vào bụng chàng, sợ ai đến bắt đi. Chàng đứng dậy đi chỗ khác, nàng 
liền kinh hoảng kêu la dữ đội. Như thế luôn sáu, bảy ngày, vợ chồng 
hết phương, không còn biết tính liệu cách nào. 

Một hôm chàng có việc đi khỏi, nửa ngày mới về, nghe tiếng 
vợ gào khóc, té ra Đoan nương đã tắt nghỉ trên giường, thi hài phủ 
chăn còn đó. Chàng mở ra xem, thấy xương trắng một đống, thương 
khóc cực thảm rồi lây lễ tống táng như người, chôn cất bên cạnh mô 
mả ông bà. 


Đêm nọ, vợ đang ngủ mà khóc thốn thức. Chàng lại hỏi chuyện 
gì, vợ nói: 

- Vừa rồi tôi chiêm bao thấy Đoan nương về, kể chuyện thằng 
chồng cô đã hóa ra mị (ma chết thành mị), tối đến đòi mạng. Cô xin 
vợ chồng ta làm một tuần chay cho vong linh cô. 


Sáng ra chàng thức đậy sớm, sửa soạn, đi rước thầy chùa và mua 
săm các thứ đê làm tuân chay, vợ ngăn lại và nói: 


- Làm chay siêu độ ma mị, chàng biết đâu mà sắm sửa. Để đó 
tôi lo. 
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Nói rồi đi liền, một chặp trở về, cho hay đã sai người đi mời thầy 
chùa, bây giờ phải đôt giây tiên trước cho họ làm lộ phí. 

Chàng làm y lời. 

Mặt trời vừa lặn, đã thấy lũ thầy chùa kéo đến, trống mõ đỗ 
cúng mọi thứ giông như trân gian. Vợ chàng kêu trông mõ làm đính 
tai nhức óc, nhưng chàng tuyệt nhiên không nghe tiếng động gì hết. 

Cúng xong, vợ lại chiêm bao thấy Đoan nương về tạ ơn, nhân 
địp cho biệt oan cừu đã rửa sạch rôi, sắp sửa đi thác sinh làm con gái 
của một vị Thành hoàng, nhờ chị nói lại cho anh hay. 

Vợ chàng ở nhà với chồng ba năm, ban đầu gia nhân nghe thì sợ 
hãi, lâu dần trở nên quen thuộc, thân cận như thường. Chàng đi đâu 
vắng thì tôi tớ đứng ngoài cửa số, thưa bâm công kia việc nọ cho bà 
chủ biết. 

Một đêm, tự dưng vợ khóc và nói với chồng: 

- Mình ơi! Người lính áp dẫn đầu thai độ nọ đã bị tiết lộ công 
việc man trá mà bị mât chức và bị tội rôi. Nay âm ti lùng bất tôi gắt 
lắm, e vợ chồng ta không còn được sum họp bao lâu nữa. 

Mắy hôm sau, quả nhiên sinh bệnh, nàng nói: 

- Mối tình gắn bó, chỉ mong được chết mãi còn hơn, chẳng vui 
sướng gì được đi thác sinh. Thể mà nay chúng ta sắp phải vĩnh quyết 
nhau, chẳng phải tự số trời xếp đặt ư? 

Chàng bi thương hết sức, hỏi xem còn có mưu kế gì để được 
đoàn tụ mãi với nhau, vợ nói: 

- Bây giờ không còn có cách gì nữa. 

- Thế, mình trốn bấy lâu, có bị trừng phạt gì không? 

- Có, nhưng chỉ phạt xoàng thôi. Trốn sống mới có tội to, trốn 
chết qua tội nhỏ. 

Nói đoạn, không nhúc nhích cựa quậy gì cả, dòm kĩ lại thì mặt 
mày hình thê biến đi lần lần tới hết. 

Chàng thường nằm ngủ một mình trong gian nhà hoang, mong 
được tái ngộ, nhưng không có chi lạ. Từ đó, nhà cửa hêt có ma quỷ 
quấy nhiễu, gia nhân ở yên. 
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16. HÁO SẮC LỤY MÌNH 


(Truyện Phong Tam nương, quyển VIH) 


Cô Mười Một họ Phạm, con quan Tế tửu ở Lộ Thành, tuổi nhỏ 
tuyệt đẹp, lại rất phong nhã, cha mẹ yêu quý như nâng trứng hứng 
hoa. Những người đến hỏi cha mẹ bảo nàng tự chọn lấy, nhưng nàng 
chưa thuận đám nào. 

Gặp tết thượng nguyên, các bà vãi ở chùa Thủy Nguyệt mở hội 
cúng chay đôt mã, nàng cũng tới xem. 

Trong lúc nàng đi dạo cảnh cùa, một thiếu nữ đi theo bén gót, 
thường liếc nhòm nàng, ý chừng như muốn nói gì. Nàng nhìn kỹ là 
một cô gái đôi tám cực đẹp, trong lòng rất ưng, càng chăm chú nhìn. 
Thiếu nữ mim cười hỏi: 

~ Cô có phải cô Mười Một họ Phạm không? 

- Thưa, chính là tôi. 

~ Tôi nghe danh tiếng đã lâu, nay mới được thấy mặt, quả thật là 
người ta đồn đại không sai. 

Cô Mười Một cũng hỏi thăm quê quán họ tên, thiếu nữ đáp: 

- Tôi họ Phong hàng thứ ba, nhà ở một xóm gần đây. 

Hai người nắm tay chuyện văn niềm nở vui vẻ, thành ra yêu 
mến nhau hết sức, không muốn rời ra, cô Mười Một hỏi sao đi trơ trọi 
một mình, chẳng có bầu bạn gia nhân cùng đi, thiếu nữ trả lòi: 

- Cha mẹ mất sớm, nhà chỉ có một vú già, phải coi nhà không 
đi với tôi được. 

Cô Mười Một sửa soạn ra về, Phong Tam Nương nhìn sững 
muốn khóc làm cô cũng buồn rầu, liền mời Tam Nương về nhà chơi. 
Tam Nương nói: 

~ Nhà cô gác tía lầu son, tôi lại không họ hàng chỉ, e đến chơi bị 
người nhà bàn tán nói này khác không tốt. 
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Cô Mười Một cô mời, Tam Nương hẹn để hôm khác. 

Lúc từ biệt, cô rút một cành thoa vàng đưa tặng. Phong cũng lấy 
cây trâm biếc ở trên mái tóc đề đáp lễ. 

Cô về nhà đâm ra tưởng nhớ thiết tha, lấy cây trâm xem lại, 
không phải vàng cũng không phải ngọc, trong nhà không ai biệt là 
thứ gì, đều lấy làm lạ. 

Hàng ngày cô mong mỏi Tam Nương đến chơi không thấy đến 
nỗi buồn rầu phát bệnh. Cha dò biết cái nguyên cớ, sai người đi thăm 
các xóm làng chung quanh, nhưng không ai biết thiều nữ họ Phong 
là người nào. 

Nhằm tiết trùng cửu (mùng chín tháng chín), cô gầy còm buồn 
bã, gọi con hầu dìu đỡ ra vườn ngoài chơi, trải nệm gối đưới giàn hoa 
ngôi tiêu khiển. Bỗng dưng có một người con gái thò mặt lên vách 
tường dòm sang. Nhìn ra chính là Phong nữ chứ không phải là ai lạ. 
Phong kêu: 

- Đỡ tôi xuống nào! 

Con hầu chạy ra đỡ tay. Phong nhảy thoắt xuống. Cô Mười Một 
mừng khôn thể tả, tự nhiên đứng phất dậy, kéo Phong cùng ngồi nói 
chuyện, trách nàng đã sai lời hẹn và hỏi bây giờ ở đâu lại đây? Phong 
đáp: 

- Sự thật nhà tôi cách đây xa lắm, thỉnh thoảng tôi đến chơi nhà 
ông cậu ở gần lối xóm này. Độ trước tôi có nói rằng nhà ở xóm gần 
đây, tức là nói nhà cậu tôi đây.Từ lúc chị em từ biệt, tôi trởng nhớ 
não nùng. Nhưng nghĩ mình phận nghèo khó, chơi với con nhà giàu 
sang, chân chưa bước tới nhà trong lòng đã có vẻ thẹn, chỉ e bị lũ tôi 
tớ trong nhà coi thường xem khinh. Vì thế mà tôi không muốn tới. 
Vừa rôi đi ra ngoài vách tường, nghe trong có tiếng con gái nói, liền 
trèo lên dòm xem, mong rắng gặp cô. nay quả như nguyện. 


Cô Mười Một bèn kể cho Phong nghe vì đâu mình sinh bệnh. 
Phong khóc như mưa, khóc chán rồi nói: 


- Chị có đến chơi thì xin giữ bí mật, sợ những kẻ sinh sự lắm 
điều, bàn dài nói vắn, không thê chịu nỗi. 
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Cô xin y lời, đoạn dẫn nàng về phòng riêng với mình, ăn cùng 
mâm nằm cùng chiếu, thích cùng chuyện trò tâm sự mà bệnh cũng khỏi 
dần. Rồi đính ước làm chị em, áo quần giày vớ thay đổi lẫn lộn, không 
hề phân biệt. Hễ có người nào đến thì Phong núp vào bên màn. Như thế 
trải năm, sáu tháng Phạm công với phu nhân nghe phong thanh. 

Một bữa hai chị em đang ngôi đánh cờ, phu nhân chợt đến thình 
lình, trông thây, sửng sôt, và nói: 

- Thật là xứng bạn con ta! 

Rồi quay hỏi cô Mười Một: 

- Trong chốn khuê phòng con có người bạn tốt thì cha mẹ vui 
mừng cho, sao con không nói cho mẹ hay. 

Cô bày tỏ ý muốn của Phong. 

- Cô đến làm bạn con ta, thế là điều hay, cần chỉ phải giấu giếm? 

Phong đỏ mặt làm thinh, mân mê dải áo, chẳng nói chẳng rằng. 
Sau lúc phu nhân đi, Phong muôn từ biệt, cô Mười Một năn nỉ mãi 
mới chịu ở lại. 

Đêm nọ, nàng hớt hơ hớt hả từ ngoài chạy vào, vừa khóc vừa nói: 

~ Chị đã nói rằng ở lại không nên, thế mà vì nể em phải ở lại, bây 
giờ mới gặp lại cái nhục lớn lao thê này! 

Cô kinh ngạc hỏi chuyện gì, nàng đáp: 

-Vừa rồi chị ra thay áo, một chàng thiếu niên đón đường chọc 
ghẹo, may chị chạy thoát. Như vậy chị còn mặt mũi nào mà ở đây 
nữa chứ? 

Cô gạn hỏi hình dáng, rồi tạ lỗi: 

- Thôi, xin chị bỏ qua đi, người ấy là ông anh ngây thơ của em 
đó. Đê em thưa với mẹ đánh đòn anh ta cho biệt thân! 

Phong cố từ, một hai đòi đi. Cô Mười Một khuyên đợi trời sáng 
sẽ đi, vội gì. Phong nói: 

- Nhà cậu của chị chỉ cách đây mấy bước đề chị bắc thang leo 
qua vách tường là được rôi. 

Nàng đi rồi, cô Mười Một gục mặt trên gối khóc lóc thảm 
thương, xem như mât bạn tơ tóc vậy. 
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Cách mấy tháng sau, con hầu có việc đi tới xóm Đông, chiều 
tối về, gặp Phong giữa đường, có bà cụ già theo sau. Con hầu mừng 
rỡ, đứng chào hỏi. Phong cũng ngậm ngùi, hỏi thăm sức khỏe của cô 
Mười Một độ rày ra sao. Cô hầu nắm áo nàng và nói: 


__ Cô Ba ghé lại nhà tôi chơi đi. Từ lúc cô bỏ đi, cô chủ nhà tôi 
râu rï mong đợi muôn chêt. 


Phong nói: 


- Chính ta cũng nhớ cô mày đáo để, nhưng ta không muốn đề 
cho người nhà biết, vậy mi về trước mở sẵn cửa vườn, tự ta đến. 


Con hầu về nói chuyện cho cô Mười Một biết, cô mừng quá giục 
nó đi mở cửa vườn, té ra nó chưa kịp đi đã thấy Phong vào trong vườn 
lúc nào rồi. Hai người tay bắt mặt mừng, cùng kể lễ lòng thương nỗi 
nhớ, hết chuyện nọ qua chuyện kia liên miên không ngủ. Phong đdòm 
thấy con hầu đã ngủ say rồi, bèn trỗi dậy đến nằm chung gối với cô 
Mười Một, tỉ tê nói nhỏ: 


- Chị vốn biệt em chưa nhận lời ưng thuận đám nào, con người 
tài sắc dòng đõi như em lo gì chăng lây được một người chông sang 
trọng. Như lũ công tử bột không thèm kê, nêu em muôn được một 
người chồng tử tế, thì chớ phân bì giàu nghèo chỉ hết. 

Cô Mười Một cho lời nói ấy đúng. Phong nói tiếp: 

- Cách chùa chúng ta gặp hồi năm ngoái, năm nay họ làm chay 
rất to, ngày mai em đi với chị đến xem, chị sẽ cho thấy mặt một 
người đáng làm chồng em. Từ nhỏ, chị đọc sách tướng đã nhiều, 
quyêt không sai lâm đâu. 

Tảng sáng, Phong đi trước, hẹn đợi nhau ở chùa. Chặp sau cô 
Mười Một đến chùa đã thây Phong ở đó trước rôi. Chị em dắt nhau đi 
đạo quanh chùa một vòng rồi mời cô Phong cùng đi xe về. Khi dắt tay 
ra cửa, thấy một vị tú tài lối mười bảy, mười tám tuổi bận áo xuềnh 
xoàng và đáng đấp đứng đắn. Phong khêu cô và nói nhỏ: 

- Con người mai sau thành đạt lớn đó. 

Cô Mười Một liếc qua rồi Phong từ giã đi riêng: 

- Em cứ đi về trước đi, tối chị sẽ đến. 
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Quả nhiên buổi tối Phong đến nói: 

- Chị đã dò kỹ càng rồi. Anh chàng ấy tức là Mạnh An Nhân, 
người cùng xóm này mà. 

Cô biết chàng nghèo, tỏ ý không thích. Phong thở dài: 

- Cơ khổ, em mảng vướng phải thói đời như thế ư? Phải biết con 
người đó nêu như suôt đời nghèo hèn thì chị tự khoét mắt mình đi, 
không xem tướng ai nữa. 

Cô hỏi: 

- Nhưng biết làm thế nào bây giờ? 

- Em cứ đưa một món chỉ, để chị đem lại trao cho chàng đính 
ước hôn nhân. 

- Chị định làm dễ dàng quá vậy? Em còn cha mẹ sờ sờ, nếu cha 
mẹ không ưng ý thì sao? 

- Ấy chỉ vì Phong sợ không được toại nguyện cho nên mới đính 
ước ngay bây giờ. Nếu như chị em cương quyết, thì đù có sống chết 
ai mà cướp được. 

Cô Mười Một khăng khăng cho là không nên. 

Phong nói: 

- Nhân duyên của em đã nảy ra manh mối rồi nhưng nghiệp 
chướng vẫn còn vương vít trong lòng chưa tiêu, cho nên hôm nay chị 
đến là cốt xe duyên cho em để báo đáp cái tình tử tế bấy lâu. Thôi đẻ 
chị đi, tự lây cành thoa vàng của em tặng chị năm ngoái vâng lệnh em 
mà đưa tặng chàng làm tin cũng được. 

Cô Mười Một còn ngần ngừ suy nghĩ, Phong đã bước ra ngoài 
cửa đi tuôt. 

Lúc đó Mạnh sinh nhà nghèo nhưng học cực giỏi, ý muốn kén 
vợ thật xứng đáng mới lấy, cho nên tuổi đã mười tám chưa đạm hỏi 
đám nào. Ngày hôm đó đi chơi chùa được dịp trông thấy hai cô gái 
về nhà đâm ra tơ tưởng vẫn vơ. Mới tan canh một, Phong Tam Nương 
gõ cửa bước vào, chàng thắp sáng đèn nhìn mặt té ra một trong hai 
mỹ nữ mình may mắn trông thấy ban ngày, chàng mừng rỡ chào hỏi. 
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Phong nói: 

~ Tôi họ Phong, bạn gái của tôi cô Mười Một họ Phạm. 

Chàng mừng quá không gạn hỏi chỉ nhiều lời, vội vàng tiến đến, 
muôn ôm lây Phong. Phong cự hăn hoi: 

- Cậu này! Tôi chăng phải là Mao Toại đem thân đến hiến nhé, 
mà chỉ đóng vai Tào Khâu đem tin đi môi cho người ta đó thôi. Sô là 
cô Mười Một họ Phạm, muôn kêt nhân duyên với cậu, cho nên tôi xin 
làm mụ mối cho cô cậu nên vợ nên chồng mà! 

Chàng ngạc nhiên không tin, Phong liền trao cành thoa vàng 
làm chứng. Chàng mừng hêt sức, cảm tạ và thê nguyên: 

- Cô có lòng quyền chỉ giùm tôi như thé, xin thề nếu không lấy 
được cô Mười Một, thà cam ở góa trọn đời. 

Phong từ giã đi. 

Sáng ngày, chàng cậy bà cụ lối xóm đến nói với Phạm phu nhân. 
Quả nhiên phu nhân chê nghèo, không cân hỏi ý kiên con gái, cứ việc 
từ chỗi lập tức. 

Cô Mười Một nghe chuyện như vậy, hết sức thất vọng, trở lại 


oán Phong báo hại mình, kim thoa đã lỡ trao, khó nỗi đòi về, chỉ có 
cách thê chết giữ trọn lời nguyên thôi. 


Một hôm sau có người con ông quan nọ đến cầu hôn, trong ý còn lo 
không thành, cho nên cậy quan huyện đứng ra làm mối. Lúc đó ông quan 
nọ đang ở chức trọng quyên to. Phạm công có ý kiêng sợ, hỏi cô Mười 
Một, cô tỏ vẻ không vui. Bà mẹ dỗ dành gạn hỏi, cô làm thỉnh không 
nói câu gì, chỉ khóc sướt mướt rồi cậy người nói riêng cho phu nhân biết 
rằng: không phải Mạnh sinh đến thì chết không lấy chồng nào cả. 

Phạm công càng giận, cứ hứa gả cho người con ông quan nọ, 
trong ý lại ngờ cô có tư tình với Mạnh sinh nên chỉ càng gấp chọn 
ngày lành tháng tốt, thành lễ cho mau. 

Cô Mười Một phẫn uất bỏ ăn, ngày chỉ nằm kiệt, mãi đến hôm 
trước ngày cưới, tự dưng cô trở dậy soi gương trang điểm, phu nhân 
mừng thầm. Giây lát thị nữ tức tốc chạy vào nói tiểu thư đã tự thắt cỗ. 
Nội nhà kinh hãi khóc, ăn năn đã muộn. Ba ngày làm lễ táng. 
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Nói về Mạnh sinh, từ hôm bà cụ lối xóm trở về trả lời không 
xong, chàng ấm ức muốn chết nhưng vẫn xa xa theo dõi tin tức, còn 
mơ tưởng cuộc nhân đuyên có thể vãn hồi. Chừng nghe tin đanh hoa 
đã gần có chủ, ngày cưới đến nơi, bấy giờ chàng mới phẫn hận như 
lửa đốt ruột gan, từ đây muôn sự mong mỏi đều tiêu tan, không còn 
trông đợi gì nữa. 

Không bao lâu nghe tin ngọc vỡ, hương vùi, nàng đã tự sát, Mạnh 
sinh càng đau đớn thảm thương, tức mình không được cùng mỹ nhân 
chết cho rồi đời. Chập tối chàng lần mò ra đi, trong ý muốn thừa lúc 
đêm hôm, đến khóc trước mả mỹ nhân cho hả chút lòng sầu khổ. Chợt 
thấy bóng người từ đầu kia đi tới. Đến gần té ra Phong Tam Nương. 

Phong nói: 

~ Tôi mừng giùm cậu đến lúc thành cuộc nhân duyên đấy. 

Chàng khóc òa và hỏi: 

- Vậy cô không hay tin Phạm tiểu thư đã chết rồi ư? 

Phong đáp: 

- Ấy, vậy tôi bảo rằng thành việc, chính ở chỗ cô ta chết mà. 
Mau mau gọi gia nhân đi đào mả lên, tôi có thuật lạ, có thê làm cho 
cô hồi sinh. 

Chàng mừng quá, nghe lời răm rắp. Đào mả bỏ hòm, lấp huyệt 
lại như cũ, rồi chàng tự công tử thi cùng Tam Nương về đặt nằm trên 
giường. Tam Nương đồ thuốc vào miệng, giây lát tiểu thư hồi tỉnh, 
nhìn thây Tam Nương, hỏi đây là đâu. Phong trỏ vào chàng và đáp: 

- Mạnh An Nhơn đây mà, em! 

Rồi kể rõ nguyên do, lúc ấy cô như người chiêm bao mới tỉnh. 

Phong sợ công việc tiết lộ bèn dắt nhau đi xa mười lăm dặm, 
lần trốn ở một xóm nhỏ trong núi. Đoạn Phong đòi từ giã ra đi, cô 
khóc lóc giữ lại làm bạn với mình, để ở riêng một gian nhà. Đem bán 
những đồ trang sức tâm liệm làm vốn sinh sống, nhờ đó cũng hơi dư 
dật. Mỗi khi Phong gặp chàng đến, liền tìm cách lẫn tránh, cô Mười 
Một thung dung nói: 
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- Chị em ta khác nào ruột thịt, nhưng trước sau gì cũng người 
đông kẻ tây, chăng được sum họp suốt đời. Chỉ bằng chúng ta bắt 
chước Nga Hoàng, Nữ Anh ngày xưa thì hơn. 


Phong gạt đi: 

- Từ nhỏ, chị học được phép lạ có thể trường sinh, cho nên chị 
không chịu lây chông! 

Cô Mười Một nói: 

__¬ Người đời truyền tụng những phép thuật trường sinh có thể 
chât đây kín nhà bêp, chị học phép của tiên ông nào đó? 

Phong đáp: 

- Cái học của chị không phải như người đời đã biết kia đâu, 
người đời vẫn truyền tụng chẳng phài là chân truyền. Duy có Ngũ 
Cầm kinh của Hoa Đà là đúng. Phàm người tu luyện, chăng qua chỉ 
muốn cho khí huyết lưu thông vậy thôi. Nếu chị gặp nhiều nghịch 
chướng, cứ vương mình như cọp thì chêt ngay. 

Cô Mười Một ngầm mưu với chàng giả đò có việc đi xa. Đêm 
ấy cô ép nàng uống rượu thật say, rồi chàng mò vào làm càn. Nàng 
tỉnh dậy thở dài và nói: 

- Em hại chị rồi đó. Nếu không Vương nhằm sắc giới mà tu 
luyện thành đạo, có thê lên đên từng thứ nhứt. Nay lại bị sa ngã vào 
mưu gian, cũng là sô mệnh khiên vậy. 

Tức thời đứng dậy cáo từ. Cô Mười Một ân cần bày tỏ lòng 
thành của mình, và tha thiết xin lỗi. Nàng nói: 

- Giờ chị xin nói thật, chị là chồn tinh đây. Chỉ vì năm trước trông 
thây sắc đẹp của em mà sinh lòng yêu mên, giông như con kén tự buộc 
lây mình, mới đến nỗi xảy ra thế, chăng phải tự sức người ta. Nếu em 
có giữ chị ở lại thì ma chướng càng nảy ra mãi, không biết đến đâu là 
cùng. Em hạnh phúc còn nhiều, xin giữ lấy mình khỏe mạnh. 

Nói đoạn biến mắt. Hai vợ chồng sửng sốt, than thở rất lâu. 

Qua năm sau, chàng thi đậu cả hương lẫn hội, được bỗ chức hàn 
lâm, trở về đưa thiếp danh xin yết kiến Phạm công. Ban đầu Phạm công 
vừa thẹn vừa hồi, không chịu tiếp, chàng năn nỉ mãi, ông mới chịu ra. 
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Chàng theo lễ con rễ đối với cha vợ rất mực cung kính, Phạm 
công nổi giận, cho là chàng nhạo mình. Chàng xin phép nói riêng 
một câu chuyện kín, rồi kế hết đầu đuôi mọi việc đã qua. Phạm công 
chưa tin, liền sai người đến tận nhà xem, bây giờ mới chưng hửng vui 
mừng, dặn dò gia nhân kín miệng, khoan nói tung ra, sợ có họa, vì 
nhà ông quan cầu hôn trước kia hãy còn oai thế to. 

Hai năm sau, ông ta phạm tội bị phát giác, cả hai cha con phải 
đi đày làm lính ở Liên Hải, bấy giờ cô Mười Một mới về thăm nhà 
cha mẹ. 


17. MỘT NHÀ ĐĨ CHỒN 


(Truyện Nha Đâu, quyền VI) 


Học sinh Vương Văn người Đông Xương, từ nhỏ tính vốn thật 
thà, đi chơi đất Sở, trời tối gặp sông lớn chưa qua được, phải vào nhà 
trọ nghỉ ngơi, dạo bước ngoài cửa xem cảnh. 

Người đồng hương là Triệu Đông Lâu, buôn bán lớn, thường 
mấy năm không về nhà một lần, nay gặp Vương ở xứ lạ, tay bắt mặt 
mừng, liền mời đi tiêu khiển chơi. 

Đến nơi, chàng dòm thấy trong nhà có mỹ nhân ngôi, kinh ngạc 
lùi bước. Triệu có lôi kéo, lại đứng ngoài cửa số kêu gọi Nật Tử, biểu 
nàng tránh đi, bấy giờ Vương mới chịu vào. 

Triệu sai dọn cơm rượu thết đãi, chuyện văn ân cần. Vương hỏi: 

~ Đây là nhà ai? 

- Nhà này là một nhà chứa nho nhỏ — Triệu đáp — Tôi vì sống ở 
quê người đât khách lâu ngày, cho nên tạm lây chôn này làm trò vậy. 

Trong lúc hai người nói chuyện, Nật Tử thường ra vào dòm ngó 
luôn, khiến cho Vương nhột nhạt không yên, liền đứng dậy từ biệt. 
Triệu có níu chàng ngôi lại. Giây lát, một thiếu nữ đi qua trước cửa 
trông thấy chàng, liếc mắt đưa tình, sóng thu lai láng, mà dáng người 


ả có vẻ thần tiên. Thuở nay chàng vôn đứng đắn thế mà bây giờ ngây 
ngất xiêu lòng, hỏi thăm cô gái đẹp â ấy là ai? Triệu đáp: 
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- Con gái út của bà chủ nhà này, đó. Nàng tên là Nha Đầu, mới 
có mười bôn tuôi, bọn vương tôn quý khách thường đem nhiêu tiên 
cám đỗ bà mẹ, nhưng nàng nhất định không chịu, thành ra bị mẹ đánh 
đập khốn khổ, chỉ vì nàng còn ít tuổi, nhờ năn nỉ lạy lục mới êm, hiện 
nay còn đang kén chồng đó. 

Vương nghe nói cúi đầu ngồi lặng, như mộng như si, đến nỗi 
chuyện trò thù tạc sai cả đâu đê. Triệu hỏi bỡn: 

- Nếu anh ưng ý thì tôi làm mai cho. 


Vương ngậm ngùi nói mình không đám có ý nghĩ ấy đâu. Tuy 
nhiên, trời đã xê bóng, chàng vẫn ngồi chẳng nói gì tới sự đi về. Triệu 
lại đùa bỡn hỏi lại lần nữa. Vương nói: 

- Bạn có lòng tốt, tôi rất cảm tạ, chỉ hiềm cạn túi biết làm thế nào? 

Triệu biết tình ý Nha Đầu cứng cỏi, nếu ít tiền chắc nàng không 
chịu tiêp, cho nên tình nguyện giúp thêm mười lượng. Chàng bái tạ về 
nhà trọ, đốc hết tiền bạc trong hầu bao rồi lại đến chỗ cũ, đếm được 
năm lượng, năn nỉ Triệu nói giùm với mụ tào kê. Quả nhiên mụ chê 
ít, không thuận. Nha Đâu nói: 

- Thường ngày mẹ vẫn trách con không làm cây tiền cho mẹ, 
nay con xin theo ý mẹ muôn. Con mới học ra đời, thê nào cũng có 
ngày báo đáp ơn mẹ. Vậy mẹ đừng chê món tiền nhỏ mọn, mà xua 
đuổi ông Thần Tài đi. 


- Mụ thấy tính con bướng binh, giờ được nó ưng chịu như thế, 
hệt sức mừng rỡ, bèn nhận lời ngay và sai con ở đi mời Vương Văn. 
Triệu thấy vậy, không thê chạy chói lời hứa, liền xuất thêm mười 
lượng phụ vào món tiên của Vương mà trao cho mụ. 
Vương cùng Nha Đầu vui vẻ yêu đương nhau rất mực. Đoạn, 
nàng hỏi Vương: 


- Em là con nhà trăng hoa hèn mọn, không đáng cùng chàng 
sánh đôi bằng lứa. Nay được chàng đoái thương, nghĩa ây rất nặng, 
em không quên. Nhưng chàng trút túi để mua cho được một cuộc vui 
thú đêm nay, rồi ngày mai thì sao? 


Chàng cảm động, khóc lóc than thở. Nàng khuyên can: 


449 


'pe/eul 


toploorg 


Đào Trinh Nhất 


- Xin đừng bi thương làm chỉ. Em gửi thân trong chốn phong 
trần, nhưng không phải thật tâm muốn vậy, chăng qua chưa gặp được 
người thành thực như chàng, đáng cho em trao gửi tắm thân, cho nên 
đành phải nắn ná đó thôi. Bây giờ em xin trốn đi theo chàng đêm nay. 

Vương hớn hở vùng đậy, nàng cũng đứng lên, nghe trống canh 
đã điểm ba tiếng, lật đật thay đổi y phục, giả làm con trai, cùng chàng 
mở cửa ra đi. 

Chàng ghé nhà trọ, gõ cửa chủ nhân, lấy cớ có việc gấp rút, kêu 
lão bộc thức đậy thu nhặt hành lý và dắt lừa ra đi tức khắc. 


Nàng lấy bùa dán vào lão và bên tai lừa, thế rồi buông cương 
cho chạy như bay, hai mắt nhắm nghiền, bên tai chỉ nghe gió thổi vu 
vu. Sáng sớm đến Hán Giang, mướn phó ở tại đó. Vương ngỏ ý kinh 
ngạc, nàng thú thiệt: 

- Nói ra có lẽ chàng sợ hãi chăng? Sự thật em không phải là 
người, chính là chồn đây. Mẹ em tham dâm, hàng ngày em bị ngược 
đãi, chứa chất tức bực trong lòng đã nhiều, nay gặp may mắn được 
thoát thân bể khổ, ở ngoài trăm dặm, mẹ em chẳng biết đâu mà tìm, 
huống chỉ còn xa hơn nữa, vợ chồng ta có thể yên ổn vô ngại. 

Chàng nghe nói yên lòng, chẳng còn ngờ vực chỉ, nhưng rồi 
chậm rãi thở than: 

- Ngồi ngắm bông phù dung tươi đẹp, mà nhà trơ bồn vách, nghĩ 
thật buồn rầu, chỉ sợ mình cực khổ quá, rồi sớm muộn cũng đến bỏ 
tôi mà đi. 

Nàng an ủi chồng: 

- Sao lại lo nghĩ vớ vẫn như thế? Bây giờ ta buôn bán lặt vặt, 
trong nhà chỉ có ba miệng ăn, sống với nhau một cách đạm bạc có thể 
no đủ. Vậy chàng bán phắt con lừa kia đi mà làm vốn mua bán. 

Chàng y lời, lập ngay trước cửa một quán tạp hóa nho nhỏ; hai 
thầy trò xuất lực làm việc, bên trong bán rượu và tương, mắm phụ 
thêm; còn nàng thì may thuê thêu mướn, ngày ngày kiếm được dư 
dật, sự ăn uống cũng được phong lưu. 
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Hơn một năm lần hồi nuôi được vú, bð con hầu, từ đó chàng 
không phải bất tay vào việc nặng nhọc nữa, chỉ đứng chỉ bảo trông 
nom thê thôi. 

Một hôm, bỗng đưng nàng buôn rầu và nói: 

- Đêm nay phải có tai nạn đưa tới, biết làm thế nào? 

Vương gạn hỏi tai nạn gì, nàng đáp: 

- Mẹ em đã dò biết tung tích, chắc bà sinh sự bức bách chứ 
không đê yên. Nêu bà sai Nật đên thì vợ chồng ta khỏi lo, chỉ sợ bà 
thân hành đên mới nguy. 

Đêm ấy đã khuya, nàng ngỏ ý vui mừng và nói cho chồng hay rằng: 

- Chị Nật sắp tới đó. 

Một lúc, quả nhiên Nật Tử đây cửa vào. Nàng tươi cười đón 
rước. Nật Tử nhiêc măng: 

- Con ranh bỏ nhà theo trai đi trốn, không biết thế là xấu hỗ ư? 
Má sai tao trói mày dẫn về xử tội. 

Nói đoạn lấy dây lòi tói ra, buộc vào cổ nàng. 

Nàng phát giận, chống cự lại: 

~ Đi theo một người mà thờ, thì có tội gì chớ? 

Nật Tử càng tức, lôi kéo nàng đứt cả vạt áo. Lũ tôi tớ trong nhà 
nghe động, cùng tụ tập lại can thiệp. Nật Tử sợ hãi, vội vàng dông 
mất. Nàng nói: 

- Chị về báo tin, mẹ em chắc sẽ tự đến. Vạ lớn tới nơi, ta nên 
tính trước. 

Lập tức hô bảo gia nhân thu dọn đồ đạc để đời đi nơi khác. Bất 
đồ bà mẹ đã xông xộc bước vào, nét mặt hằm hầm: 

- Tao biết con khốn nạn này vô lễ, cho nên tao phải tự tới đây 
mới xong. 

Nàng quỳ xuống khóc lóc năn ni. Mụ chăng nói chăng rằng túm 
tóc nàng lôi đi mât. 

Chàng thương nhớ bâng khuâng, bỏ ăn quên ngủ, mau mau lên 
đường tới Đại Hà, mong có thê bỏ tiên ra chuộc lây nàng về. Nhưng 
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đến nơi thì cửa nhà y cũ, người ở khác Xưa, hỏi thăm không ai biết nhà 
mụ đọn đi đâu. Chàng ngậm ngùi trở về Hán Giang, rồi phân tán đồ đạc 
cho người ta, còn bao nhiêu thì chuyền vận về quê nhà Đông Xương. 

Cách mấy năm sau, ngẫu nhiên đi vào Yên Kinh, qua viện Dục 
Anh (tức là nhà nuôi con trẻ côi cút), trông thấy đứa bé chừng bảy, 
tám tuổi, người lão bộc lấy làm lạ, bởi mặt mày đứa bé thật giống chủ 
như đúc, cho nên chăm chăm dòm ngó mãi. Vương hỏi tại sao cứ nhìn 
thằng bé không chớp mắt, lão bộc cười và nói rõ nguyên nhân. 

Chàng cũng cười, nhìn kĩ thằng bé bộ dạng chững chạc, tự nghĩ 
mình chưa có con, nhận thấy nó giống mình, liền động lòng thương 
yêu, xuất tiền chuộc nó. 


Hỏi tên họ là gì nó tự xưng là Vương Tư. Chàng hỏi vặn: 

~- Khi mày còn bé tí, đã bị cha mẹ bỏ rơi cho vào viện Dục Anh, 
tại sao biết tên họ rành mạch như thế? 

Vương Tư đáp: 

- Thầy học con thường kể chuyện lúc bắt được con đem về nuôi, 
trước bụng có việt hàng chữ: Con của Vương Văn ở Sơn Đông. 

Chàng nghe cả kinh: 

~ Quái lạ! Ta đây chính là Vương Văn, có con hồi nào ở đây? 

Chàng nói vậy, rồi bà nghĩ tất là người nào trùng tên với mình, 
nhưng trong bụng mừng thầm vớ được thẳng bé ngộ nghĩnh lanh lợi, 


cho nên hết sức thương yêu. Đưa nó về quê nhà, người ta trông thầy 
không cần phải hỏi, biết ngay là con của Vương Văn. 


Tư lớn lên, vạm vỡ có sức, thích săn bắn chứ không lo công 
việc trong nhà, lại ham đánh lộn chém người. Vương chẳng ngăn cắm 
được. Tư lại khoe mình trông thấy ma quỷ chỗồn tỉnh, ban đầu không 
ai thèm tin, về sau trong làng có nhà nọ bị chỗn quấy nhiễu, mời Tư 
đến xem giùm. 

Tư đến nơi, chỉ vạch những nơi chồn ẳn núp kín đáo, sai mấy 
người vác gậy cứ theo ngón tay mình trỏ bảo mà đánh túi bụi, quả 
nhiên nghe tiếng chồn kêu rối rít và tìm thấy chỗ đó còn lông máu 
tơi bời. Nhờ vậy nhà này mới yên. Sau đó, người ta bàn tán với nhau, 
càng tin Tư là một nhân vật lạ lùng. 
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Một hôm, Vương đi đạo phó, chợt gặp Triệu Đông Lâu, thấy 
khăn áo lôi thôi, mặt mày ảm đạm, bất giác sửng sốt, hỏi ở đâu đến 
mà thân thể tiêu điều quá Vậy. Triệu nhăn mặt xin hẹn thong thả tỉnh 
hồn sẽ nói. Chàng liền dẫn về nhà đãi ăn uống, rồi Triệu kể chuyện: 

- Mụ đi bắt được Nha Đầu đem về, đánh đập tàn nhẫn, khi dời 
nhà lên phía bắc, lại muốn ép gả cho người ta, nhưng nàng thê chết 
không lấy hai chồng. Vì thế, mụ giam giữ trong buồng kín suốt ngày, 
như tù ở ngục vậy. Nàng sinh hạ đứa con trai, mụ đem bỏ ra ngoài 
đường. Tôi nghe người ta đưa vê viện Dục Anh nuôi nâng nó, có lẽ 
nay đã trưởng thành, ấy là cục máu của anh bỏ rơi đó. 

- Nhờ trời xui khiến tôi đã đưa con tôi về đây rồi. 

Đoạn, kể chuyện đầu đuôi gặp gỡ cho Triệu nghe. Triệu thở dài 
Và nói: 

- Anh ạ! Ngày nay tôi mới biết lòng dạ bọn lầu xanh bạc bẽo, 
chớ có tin tưởng quá mà chết. Nhưng khi tỉnh ngộ thì đã muộn rồi, 
còn nói chỉ nữa. 

Nguyên lúc mụ dời nhà lên phía bắc, tức là Yên Kinh, nơi đóng 
đô của Minh triều hồi đó, Triệu lấy cớ buôn bán đi theo, những hóa 
vật nặng nê khó chở thì bán rẻ đi hêt. Dọc đường bao nhiêu phí tôn 
chi tiêu, Triệu đêu nai lưng gánh vác; mà phí tổn rất nhiều, cho nên 
thâm thủng tiền vốn hết. Đã vậy, Nật Tử lại đòi hỏi bóc lột thắng tay, 
trong vài năm, bạc muôn của Triệu mất sạch. Bấy giờ mụ thây Triệu 
hết tiền, xoay ra bạc đãi. Nật Tử cũng bỏ nhà đi ngủ với những vương 
tôn quý khách, luôn mây đêm không về là thường. Triệu tức giận quá, 
nhưng không biệt làm cách nào. 

Có bữa, mụ già đi vắng, Nha Đầu đứng cửa số kêu Triệu và nói: 

- Chốn lầu xanh không có tình nghĩa gì cả. Họ gắn bó chiều 
chuộng người ta chỉ vì tiền bạc đó thôi. Anh còn luân quần ở nhà này, 
tất sẽ rước lấy tai vạ lớn đó. 

Triệu sợ toát mồ hôi, như người ngủ mê mới tỉnh, quyết kế bỏ 
nhà này ra đi. Khi sắp lên đường, lén vào thăm Nha Đầu. Nàng trao 
cho bức thư, nhờ đưa hộ Vương. Đó rồi Triệu đi. 

Nói đoạn, Triệu lấy bức thư của Nha Đầu đưa cho chàng. Đại 
khái thư viết thế này: 
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Em biết ' thằng Tư, đứa con yêu dấu của chúng ta, hiện đã ở bên 
cạnh chàng rồi. Tai ách của em ra sao, anh Đông Lâu thấy rõ, anh sẽ 
thuật lại cho chàng nghe. Kiếp trước em vụng tu thế nào khiến cho 
kiếp này khổ não, khôn xiết nói năng. Giờ em bị nhốt trong buồng 
kín, tối tăm không thấy bóng mặt trời, bị đánh đập tới phồng da nát 
thịt, mà lửa đói như thiêu đốt ruột gan. Một ngày ở đây dài đằng đằng 
như một năm. Nếu chàng không quên lúc chúng ta ở Hán Giang: đêm 
tuyết trời lạnh mà vợ chồng chỉ có một chiếc mền đơn, co ro với nhau 
cho ấm; vậy chàng nên cùng con mưu tính, giải thoát cho em ra khỏi 
tai ách này. Mẹ em với chị em dẫu chỉ cũng là cốt nhục, xin chàng với 
con nhớ nương tay tha thứ, đừng làm thương tàn, ấy sở nguyện của 
em chỉ có thế thôi. 

Vương xem thư khóc ngắt, lấy vàng lụa ra tặng Triệu để cho 
Triệu đi. 

Lúc này Tư đã mười lăm tuổi. Vương kể rõ gốc ngọn đầu đuôi 
cho con nghe, lại đưa cho con xem bức thư của mẹ nó gửi về. Tư trợn 
mắt tức giận, nội ngày hôm đó lên đường vào Yên Kinh, hỏi dò địa 
chỉ của Ngô Ôn. Giữa lúc xe ngựa đậu dày trước cửa, Tư đi thắng vào 
trong nhà. Nật Tử đang ngồi uống rượu với khách, trông thấy Tư cầm 
dao, sợ hãi biến sắc toan chạy nhưng không kịp, vì Tư đã xông đến 
nơi đâm chém lia lịa. 

Khách khứa cả kinh, tưởng là giặc cướp, chừng ngó lại xác Nật 
Tử đã thấy hiện nguyên hình là con chồn. Tư xách dao vào thắng nhà 
Sau, Ngô Ôn đang đóc thúc tôi tớ nấu đồ ăn, thoáng trông thấy Tư, biết 
CÓ SỰ chăng lành, vội vàng biến mắt. Tư ngó quanh tứ phía, mau mau 
lấy cung lắp tên, bắn lên dầm nhà, một con chỗn bị trúng tim rơi xuống 
chết ngay. Tư cắt lấy đầu rồi tìm đến chỗ mẹ bị giam, vác đá phá cửa 
mà vào. Mẹ con thấy nhau mừng mừng tủi tủi cùng la thất thanh. 


Mẹ hỏi bà cụ đâu, Tư nói đã giết chết rồi. Mẹ hờn giận nói: 
- Sao con không nghe lời ta dặn dò từ trước? 


Nàng nói rồi bảo Tư thu nhặt thi thể bà cụ đem Ta ngoài đồng 
chôn cất. Tư giả đò vâng lời, nhưng lột lấy bộ đa cất đi, rồi lục soát 
rương hòm của bà cụ, lấy hết áo xông tiền bạc trong đó, đưa mẹ lên 
đường trở về quê nhà. 
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Vợ chồng xa cách nay được trùng phùng, nửa vui nửa khóc. 
Chàng hỏi Tư về sự chôn cất Ngô Ôn, Tư đáp: 


~ Còn ở trong túi con đây này. 


18. CẬU BÉ ĐA TÌNH 


(Truyện Thanh Nga, quyền VI) 


Hoắc Hoàn, tự Khuông Cửu, người đất Tắn (tức Sơn Tây ngày 
nay), cha làm quan Huyện úy mất sớm, để chàng mồ côi khi còn bé 
bỏng. 

Chàng thông minh hơn người, mười một tuổi đã nỗi tiếng thần 
đồng, vô học trường tỉnh. Nhưng bà mẹ cưng con hết sức, cắm ra khỏi 
sân nhà, thành ra mười ba tuổi đầu mà chưa biết phân ai là chú bác 
cô cậu. 

Trong làng có ông Võ Bình Sự (họ Võ, làm chức Bình Sự, là 
người mộ đạo thần tiên, lên núi không về. Nhà có cô gái đẹp tên 
Thanh Nga, mười bốn tuổi, sắc tuyệt đẹp, thuở bé đọc trộm sách vở 
của cha, vốn thích Hà Tiên Cô. Lúc cha vô núi ở ẩn rồi nàng lập chí 
không lấy chồng, mẹ đành chiều ý con, chứ không biết làm cách nào 
ép uống đặng. 

Một bữa, Hoắc Sanh đứng chơi ngoài công, ngó thấy Thanh 
Nga. Trẻ con tuy chửa biết gì, chỉ thấy tình yêu nổi lên rạo rực, mà 
không biết ngỏ ra lời, chạy vê nói thật với mẹ, đòi sai người đi làm 
mai Thanh Nga cho mình. Mẹ biết là chuyện không xong, cho nên 
ngân ngại. Chàng đâm ra uất ức bất đắc chí, mẹ sợ con buôn, bèn nhờ 
người lui tới ngỏ ý với nhà họ Võ. Quả nhiên thành việc. 

Chàng đi đứng suy nghĩ, chưa ra kế gì hay. Vừa gặp một đạo sĩ 
ngoài công, tay cầm cái bay nho nhỏ, đài non một thước, chàng mượn 
xem, và hỏi dùng làm việc gì, đạo sĩ nói: 

- Khí cụ để đào vị thuốc. Nó tuy nhỏ, mà đá cứng cũng đâm 
thủng như chơi. 
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Chàng không tin. Đạo sĩ liên chém vào tảng đá trên tường, liền 
tay bê nát. Chàng lây làm lạ, cầm mân mê ngắm nghía không nỡ rời 
tay, đạo sĩ cười nói: 

- Công tử đã ưa, thì tôi xin tặng đó. 

Chàng mừng quá, muốn lấy tiền trả ơn nhưng đạo sĩ bỏ đi, 
không lây. 

Đem vô trong nhà, chàng chém thử vào đá, đều bề phăng phăng, 
chợt nghĩ ta dùng vật này đào tường khoét vách thì được thây mặt mĩ 
nhân, trong ý không hê biệt sự đó là phi pháp. 

Canh khuya vắng vẻ, chàng leo tường đi thắng đến nhà họ Võ, 
đào khoét hai lớp tường mới vào tới sân giữa, thây trong căn nhỏ còn 
sáng đèn, núp lén dòm vô, thì Thanh Nga đã mặc đô ngủ, sửa soạn 
đi năm. Giây lát, đèn tắt, tứ bê lặng lẽ không nghe một tiêng động, 
chàng xuyên tường chun vô, nàng đã ngủ say, bèn tháo nhẹ đôi giày 
leo đại lên giường. Lại sợ nàng. thức giâc kinh hoảng mà rầy mắng 
đuổi đi thì đại mặt, cho nên lén nằm phục bên cạnh mên thêu, lặng hơi 
thở thơm phức, trong lòng tự lấy làm sung sướng. 

Khốn nỗi mất công nửa đêm đào khoét hì hục, tới đây mệt mỏi 
lắm rồi thành ra chợp mắt ngủ vùi lúc nào không hay. Nàng tỉnh giấc 
nghe tiếng ngáy khò khò mở mắt ra nhìn, thấy lỗ tường khoét có ánh 
sáng lọt vô, bât giác sợ hêt hôn vía vội vàng chôi dậy, lay nhẹ con hâu, 
cùng nhẹ nhàng mở cửa chạy ra, đứng ngoài cửa số kêu gọi gia nhân. 

Bọn này thấp đuốc cằm dây chạy vô, thấy một cậu học trò để 
chỏm ngủ mê mệt trên giường. Họ dòm kĩ biết là Hoắc Sanh, liền 
đánh thức dậy. 

Chàng vùng dậy, cặp mất long lanh như sao băng dường như 
không có vẻ gì sợ hãi, chỉ thẹn thùng không nói được lời nào. Mọi 
người hô là kẻ trộm và lớn tiêng nạt nộ, bây giờ chàng mới tuôn nước 
mắt khóc, và nói: 

- Tôi chăng phải trộm cướp gì đâu, thiệt tình chỉ vì yêu mến cô 
nhà, nên muốn được gần kề hương trạch thế thôi. 


Người ta thấy tường khoét mắy lớp, ngờ rằng đứa con nít không 
thể làm nổi, chắc có đồng lõa. Nhưng chàng đưa cái bay cho mọi 
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người xem và tả phép lạ của nó. Họ thay phiên thí nghiệm, cùng phải 
kinh dị là của thần cho, toan đi trình báo cho phu nhơn biết. Thanh 
Nga cúi đầu suy nghĩ, có ý không muốn làm như vậy. Ai nấy đón biết 
ý nàng, cùng nói: 

- Anh chàng này cũng là con nhà thanh danh, xứng với nhà ta, 
chỉ bằng thả cho y về, đặng y cậy mai mối lại đến cầu hôn thì hơn. 
Sáng ngày, chúng ta lấy chuyện trộm đạo, trình báo phu nhơn, như 
thế có được chăng? 


Nàng không đáp. Mọi người bèn giục chàng đi, chàng đòi cái 
bay, khiến họ phì cười: 

- Cậu bé ngây thơ vẫn không quên món đồ sanh chuyện này tư? 

Chàng dòm bên gối, có một chiếc thoa, lén đút vô tay áo, con 


hầu trông thấy, mách với nàng; nàng không nói gì cũng chăng có vẻ 
giận. Một mụ ở đây chàng biêu đi; chàng lại chun lỗ ra về. 


Về nhà, không dám nói thiệt với mẹ, chỉ xin mẹ lại cậy mối đi 
nói. Mẹ không nỡ cự tuyệt ra mặt, nhưng cậy mai mồi gấp rút đi tìm 
đám khác để dạm cho chàng. Thanh Nga nghe chuyện, trong lòng 
bàng hoàng, ngầm sai người tâm phúc đến ngỏ ý với bà mẹ chàng cứ 
tới nói, tất là xong việc. 

Bà mẹ chàng mừng rỡ, liền cậy mối đi. Giữa lúc đó, con bé hầu 
dại mồm dại miệng tiết lộ câu chuyện hôm nọ ra. Võ phu nhơn lấy 
làm nhục nhã gia phong, hết sức phần uất. Mụ mối thò mặt đến, càng 
chọc giận thêm, phu nhơn cầm gậy vạch đất mà nhiếc mắng chàng, 
luôn tới bà mẹ. 

Mụ mối sợ quýnh, lật đật chuồn thắng, về thuật lại tình trạng, 
mẹ chàng cũng nỗi giận, nói lớn: 

- Thằng ranh con làm chuyện đào tường khoét vách như thế, già 
này đâu có hay biết. Cớ sao buông lời vô lễ động chạm đến ta? Ngay 
khi bắt được chúng nó kề đùi kề về nhau, sao không đem cả đôi đảng 
nhỉ dâm phụ mà giết phăng đi có được không? 

Từ đó, bà gặp họ hàng thân thuộc, đều giải bày chuyện đó, Thanh 
Nga nghe lọt, xâu hỗ muốn chết. Võ phu nhân hết sức ăn năn, nhưng 
có cách nào cắm được mẹ chàng đừng nói. Nàng lại sai thân tín đến tỏ 
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bày yên ủi mẹ chàng, nhân dịp thề nguyền không khi nào thay lòng đổi 
ý. Lời lẽ thiệt tha, khiên cho mẹ chàng cảm thích, bây giờ mới chịu thôi 
không rêu rao nữa, mà việc dự định câu hôn, cũng bỏ qua luôn. 

Nhằm dịp Âu Công đến trân nhiệm quận này, xem văn bài của 
chàng, đem lòng quí mến, thường gọi vô trong dinh, tiếp đãi rất hậu. 
Một hôm ông hỏi chàng đã vợ chưa; chàng đáp chưa; ông gặn hỏi tỉ 
mỉ chàng mới thú thật: 

- Bấm ngài, lúc trước tiêu sanh với con gái quan Võ Bình Sự có 
lời hẹn ước, về sau có chuyện xích mích, thành ra bỏ dở dang. 

- Thế bây giờ cậu còn muốn lấy đám đó không? 

Chàng đỏ mặt không nói gì, Âu Công cười: 

~ Nếu muốn thì ta giúp cho thành sự mà! 

Lập tức, ông sai Huyện úy và Giáo Du đứng ra cầu hôn, nộp đủ 
lễ vật ở nhà họ Võ. 

Võ phu nhân thây vậy rất mừng, cuộc hôn nhân mới xong. Qua 
năm cưới nàng về, nàng ném cái bay xuống đất và nói: 

- Đồ dùng trộm đạo này không quăng đi cho rảnh, còn để làm 
chỉ? 

Chàng cười và lượm cái bay lên và nói: 

~ Nó là mụ mai cho vợ chồng mình đó, không nên quên ơn. 

Đoạn, cột dây đeo bên mình, không rời lúc nào. 

Nàng hiền lành, ít nói, mỗi ngày ba lượt đến thăm hầu mẹ chồng, 
còn thì đóng cửa ngôi lặng lẽ một mình, không lưu tâm gì đên việc 
nhà. Nhưng mỗi khi mẹ chồng có việc đi tiệc mừng hay đám táng mà 
vắng mặt, thì bao nhiêu gia sự một tay nàng lo liệu xếp đặt, đâu đó 
xong xuôi. 

Hơn hai năm, nàng sanh một gái, tên là Mạnh Tiên, nhất thiết 
giao cho người vú trong nom, tự mình đường như chẳng ngó ngàng 
thương yêu con chút nào. 

Lại bốn năm sau, bỗng dưng nói với chồng: 

- Vợ chồng ta ăn ở với nhau, đến nay đã tám năm. Nay đến lúc 
li biệt nhau biết làm thế nào? 
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Chàng cả kinh, gạn hỏi duyên cớ, nàng chỉ làm thính. 

Kế đó, mặc áo đàng hoàng, vô nhà trong lạy mẹ chồng, trở về 
buông riêng nằm ngửa trên giường, chàng theo cật vấn, thì ra nàng đã 
tất hơi thở rôi. 

Mẹ con thương khóc đau đớn hết sức, chôn cất trọng thể. 

Bà cụ đã già yếu, thường thường lại m cháu, lại tưởng nhớ mẹ 
nó, ruột gan như xé, vì đó mang bệnh mệt đuôi không dậy được. Nằm 
nghĩ thèm ăn canh cá, mà quanh miền không có cá, muốn có, phải đi 
cách xa hơn trăm dặm mới mua đặng. 

Lúc đó tôi tớ trong nhà lại sai đi công việc xa vắng tất cả. Tánh 
chàng chí hiếu, không thể chờ đợi tôi tớ trở về mà sai, liền bỏ tiền vào 
túi, ra đi một mình, đêm ngày không nghỉ. 

Bận về đến giữa núi thì mặt trời đã lặn, hai căng đã kiệt lực, 
không muôn bước nữa. Chợt có một cụ già đi tới, hỏi chàng: 

- Có phải sưng cắng không? 

Chàng dạ dạ nói có. Cụ liền đỡ chàng ngồi xuống đường, cầm 
đá mài cọ vào nhau để lấy lửa, rồi bọc thuốc bột trong mảnh giấy mà 
hun hai cẳng cho chàng, xong rồi cụ bảo thử đứng lên đi xem. 

Giờ chẳng những hết đau lại còn thấy cứng cáp lanh lẹ hơn. 
Chàng hệt sức cảm tạ. Cụ hỏi có việc gì đi hâp tâp lăm vậy; chàng nói 
mẹ đau nặng ở nhà, nhơn dịp kể hết gia đình. Cụ già hỏi: 

- Sao không lấy vợ khác? 

- Thưa cụ, vì chưa tìm được người nào khá. 

Cụ già trỏ vào xóm núi trước mặt và nói: 

~ Trong đó có một giai nhân, nếu cậu theo lão dẫn đi, lão sẽ làm 
mai cho. 

Chàng từ chối, nói rằng mẹ già đang bệnh, chờ lấy cá ăn, cho 
nên chẳng còn tâm địa nào vội nghĩ tới chuyện lúc này. Cụ chấp tay 
chào, hẹn ngày khác đên xóm này cứ hỏi ông cụ họ Vương sẽ cùng 
nhau tái hội, nói rồi từ biệt đi. 

Về nhà, chàng mổ cá nấu canh đâng lên, mẹ ăn được chút ít, vài 
ngày sau thì khỏi bệnh. 
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Chàng bèn cỡi ngựa dẫn tôi tớ đi theo, tìm kiếm cụ già hôm nọ. 

Đến chỗ cũ, nhìn quanh chẳng thấy xóm làng ở đâu. Quanh quất 
cả giờ, bóng chiều lần xế, mà núi hang tứ tung, không thê trông rõ 
được hết. Chàng và người tùy bộc chia nhau lên đỉnh núi đặng tìm 
nhận làng xóm cho đễ. Song đường núi gồ ghề cỡi ngựa không được, 
liền bỏ ngựa đi bộ mà lên, tới nơi thì trời gần chạng vạng rồi. 


Đứng nhìn tứ phía cũng chẳng thấy xóm làng nào, vừa toan trở 
xuống, thì lạc mắt đường đi, trong lòng nóng sôi như đốt. 

Chàng lần mò từng bước, trợt chân ngã xuống triền núi thăm thắm. 
May phước dưới đó mây thước, có một ngôi nhà bỏ hoang, chàng té nằm 
trên nóc, bề rộng vừa đủ dung thân, đòm xuống dưới đen thui chăng 
trông thây đáy. Chàng sợ hết hồn, không dám nhúc nhích. Lại may sườn 
núi có những cây cối nho nhỏ, ước chừng bằng cây song cửa, chàng vịn 
tay định thần giây lát, nhận thấy bên chân có một cửa động nhỏ, lòng 
khắp khởi mừng thầm, bèn dựa lưng vào đá, mon men chun vô. 

Vô cửa động rồi hơi vững dạ, mong đến trời sáng có thê kêu cứu. 
Giây lát, nhìn trong xa có ánh sáng bé tí như ngôi sao, chàng đi lần tới 
chừng hai ba dặm, bỗng thấy nhà cửa san sát, bên trong chăng có đèn 
đuốc gì hết, mà sáng trưng như ban ngày. Một mĩ nhân từ trong buồng 
đi ra, nhìn rõ là Thanh Nga. Nàng trông thấy chàng cả kinh và hỏi: 

- Sao cậu lần mò tới được chốn này? 


Chàng không tỏ bày căn do, nắm lấy tay nàng mà thôn thức 
muốn khóc. Nàng khuyên lơn và hỏi thăm tin mẹ với con, chàng kế 
hết cảnh khổ, khiến nàng cũng buồn thảm. Chàng hỏi: 


- Ủa! Mình chết đã hơn một năm rồi mà. Đây là âm tỉ chăng. 

Nàng đáp: 

- Không phải! Đây là động tiên. Lúc trước tôi không phải chết 
thiệt đâu. Cậu đem chôn, chỉ là một cây gậy trúc đó thôi. Nay cậu đên 
đây, là có duyên phận thành tiên. 


Đoạn, nàng dẫn vô chào thân phụ, một người vạm vỡ, rậm râu, 
ngôi chễm chệ ở nhà trên. Chàng vô lạy chào, nàng đứng bên thưa rằng: 


- Bắm cha, có Hoắc lang đến chào cha. 
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Ông giật mình đứng lên, cầm tay hỏi chuyện rồi nói: 

- Con rễ ta đến đây thật là hay. Con có duyên số phải ở lại đây 
với ta. 

Chàng chối từ còn có mẹ ở nhà mong đợi, không thể nào ở lâu 
đặng. Ông nói: 

- Ta cũng biết vậy, nhưng ở chơi đôi ba ngày sẽ về có hề chỉ. 

Rồi ông sai bày cơm rượu thết đãi xong, gọi con thị nữ dọn 
giường ở chái tây, trải nệm gấm cho chàng nằm nghỉ. 

Chàng cáo thối về phòng khách, một hai níu kéo nàng cùng nằm 
với mình. Nàng gạt đi: 

- Đã nói chốn này là động tiên, chứ phải chỗ phàm trần đâu, mà 
hòng bày trò tục tu ra? 

Chàng nắm tay chặt cứng, không chịu buông; con thị nữ đứng 
ngoài cửa số cười hì hì, khiến nàng thêm hỗ thẹn. Giữa lúc đang trì 
kéo nhau, thì ông la mắng om sòm: 

~ Quân phàm tục làm nhơ nhớp động phủ của ta, mau mau cút đi! 

Thuở giờ chàng là một người nóng tánh, bây giờ bị xấu hỗ không 
nhịn được, trừng trợn đáp lại ông nhạc: 

- Cái tình vợ chồng, ai mà thoát khỏi? Người sao lại đi rình đòm 
ngó, nghĩa là gì? Tôi có thể đi ngay lập tức, nhưng phải cho con gái 
ông đi với tôi mới được, đạo gái theo chông phải thê. 

Ông chẳng bắt bẻ gì đặng, đành bảo con gái đi theo, rồi mở cổng 
sau tống hai chân ra. Nhưng lừa chàng đi ra trước, cha con đóng sập 
cửa lại. Chàng ngảnh lại xem, thì vách đá cao ngất, không thấy hở kẹt 
nào, mà chiếc thân bơ vơ, chẳng biết đi đâu; nhìn lên trời thì trăng 
đã xế, sao đã thưa; tần ngần giây lâu hết bi tới hận, rồi đứng trước 
vách đá kêu gào, cũng không nghe bên trong ừ hử gì hết. Chàng phẫn 
uất cực điểm, liền lấy cái bay vẫn đeo bên mình ra, tắn công vào đá 
huỳnh huych, vừa đục vừa chưởi, giây lát thủng sâu vào tới ba bốn 
thước, thì nghe văng văng bên trong có tiếng cười nói: 

- Nghiệt chướng thay! 
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Chàng ra sức đục khoét càng dữ; bỗng hai cánh cửa động mở 
bét. Võ ông đây Thanh Nga ra ngoài và nói: 

~ Cút đi! Cút đi! 

Rồi vách đá liền khít lại như cũ. 

Nàng nói tắm tức: 

- Đã thương yêu tôi, lấy tôi làm vợ, sao lại xử với ông nhạc tàn 
tệ đến thế? Không biết lão đạo sĩ nào cho mình cái hung khí đó, quấy 
rầy người ta muốn chết. 

Chàng bắt được vợ trở lại rồi, thế là mãn nguyện, không thích 
cãi cọ gì, chỉ lo ngại đường sá hiêm trở khó vê. Nàng liên bẻ hai 
nhánh cây, cho mỗi người cỡi lên một nhánh, tức thời hóa ra hai con 
ngựa, cùng nhau rong ruôi như bay, không mây chốc đã về tới nhà. 
Lúc đó chàng đi mật biệt đã bảy ngày rồi. 

Số là hồi vô núi, chàng với lão bộc lạc nhau, lão bộc tìm hoài 
không thây, về nói cho mẹ chàng hay. Bà cụ sai gia nhân vào núi, chia 
nhau tìm kiếm khắp các hang hốc, không thấy dấu vết gì cả; trong 
bụng đang lo sợ, thì nghe tin con về, mừng rỡ chạy ra đón rước. 

Bà trông thấy Thanh Nga, hãi hùng gần muốn té xỉiu. Chàng 
thuật qua tự sự cho mẹ nghe; bà mới vui mừng. 

Nàng thiết nghĩ hình tích mình có chỗ lạ lùng e thiên hạ xầm xì 
bàn tán, cho nên xin mẹ đọn nhà đi nơi khác. Bà nghe theo, vôn có 
nêp nhà ở quận khác, tức thời thiên di tới đó, người ta không hay biêt 
chỉ về gốc tích của nàng. 

Vợ chồng ăn ở với nhau luôn mười tám năm, sinh thêm một gái, 
gả cho con nhà họ Lý ở cùng làng. 


Sau bà mẹ qua đời. 

Thanh Nga bảo chồng: 

- Trong khu ruộng tranh của nhà ta (đây là nơi chỗ ở cũ), có 
kiểu đất chim trĩ ôm tám quả trứng, ấy là kiểu đất quí, có thể chôn 
mẹ, vậy mình với con trai Mạnh Tiên rước linh cữu mẹ về an táng ở 
đó. Thăng con chúng ta đã khôn lớn, nên đê nó ở lại giữ mộ, không 
cần trở về đây. 
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Chàng y theo lời nàng, sau khi chôn mẹ rồi trở về một mình. 


Hơn tháng sau, Mạnh Tiên về thăm, thì cha mẹ đã đi đâu mắt, hỏi 
người lão bộc, lão nói hai ông bà đi đám táng chưa về. Trong ý Mạnh 
Tiên biết có sự lạ thế nào đó, nhưng đành than dài thở vắn mà thôi. 

Mạnh Tiên văn hay nỗi tiếng, song thi cử lận đận mãi, cho đến 
bốn chục tuôi, thi hoài không đậu. Về sau, lấy danh nghĩa là bạ cống 
(người học trò giỏi được quan địa phương tiên cử) vô trường thi Hội 
ở kinh đô gặp một người cũng tên Tiên như mình, tuổi độ mười bảy, 
mười tám, có vẻ chững chạc, trong lòng yêu mến cầm lầy quyền 
xem thấy đề Thuận tiên lắm sanh, (học trò được nhà nước câp lương 
ăn học) Hoáắc Trọng Tiên, lẫy làm sừng sốt kinh hãi, nhơn dịp tự 
giới thiệu tên họ của mình. Trọng Tiên cũng kinh ngạc, hỏi quê quán 
Mạnh ở đâu. Mạnh nói rành rẽ, bấy giờ Trọng mừng và nói: 

- Lúc em sửa soạn lên đường vô kinh, cha em có dặn đò khi vô 
trường thì có gặp người nào họ Hoắc ở Sơn Hữu, ấy là dòng họ nhà 
ta đó nên cùng giao thiệp tử tế, nay thật quả nhiên. Duy có điều lạ sao 
danh tánh và biểu tự chúng ta giống nhau đến thế? 


Mạnh Tiên gạn hỏi tới ông bà cha mẹ rồi thất kinh và nói: 
- Ông là cha mẹ tôi đó. 


Nhưng Trọng Tiên nghĩ tuổi tác chênh lệch quá e rằng không 
phải, Mạnh Tiên cắt nghĩa: 

- Cha mẹ đều là tiên, lấy diện mạo mà bàn số tuổi sao đặng? 

Đoạn kế rõ chuyện xưa tích cũ cho Trọng nghe, bây giờ Trọng 
mới tin. 

Thi xong không màng nghỉ ngơi, hai người vội vàng rủ nhau về, 
vừa tới ngoài công gia nhơn đã chạy ra đón rước, báo tin cho biết ông 
bà đi biệt đâu mất hồi đêm. Cả hai cả kinh. Trọng Tiên chạy vô hỏi 
vợ, vợ nói tối hôm qua ông bà còn ngồi uống rượu với nhau, bỗng mẹ 
bảo tôi rằng: 

- Vợ chồng mi còn nhỏ tuổi, chưa thạo việc đời, ngày mai có 
anh cả bay đến, thì ta không phải lo gì nữa. Sáng ngày tôi vô phòng, 
chỉ thấy phòng không, ông bà đi hồi nào rồi. 
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Anh em nghe nói, dậm cẵng gào khóc. Trọng Tiên muốn bỏ đi 
tìm nhưng Mạnh Tiên bảo là vô ích, mới thôi. 

Khoa thi Trọng Tiên đậu cử nhân, nghĩ lại mỗ mả tổ tiên ở cả 
Sơn Tây, cho nên theo anh về đó. Lúc nào cũng hi vọng cha mẹ còn 
ở cõi trần, ra sức tìm kiếm thăm hỏi khắp nơi, rốt cuộc không thấy 
tông tích đâu hết. 


19. TẤM GƯƠNG THU HÌNH 


(Truyện Bát Đại Vương, quyền VII) 


Lâm Thao Phùng sinh, tên thật là gì, người thuật chuyện không 
nhớ, chỉ biết chàng vốn dòng dõi thế gia nay đã sa sút rồi. Có người 
chài lưới thiếu nợ chàng mà không trả nổi, hễ lần nào bắt ba ba cùng 
loài cua đỉnh cũng đem biếu chàng. Có lần biếu con ba ba cực to, trán 
có đốm trắng, chàng thấy hình đạng lạ lùng, liền thả ra sông. 

Sau đó có dịp đi thăm con rẻ trở về đến bờ sông Hoàng Hà thì 
trời đã chạng vạng, thấy một người say rượu, hai, ba tiểu đồng theo 
sau, ngất ngưởng đi từ đầu kia tới, giáp mặt chàng hỏi chàng là ai đi 
đâu vậy? Chàng trả lời là kẻ đi đường. Người say giận nói: 

- Chàng có tên họ gì, sao lại nói cụt ngủn là kẻ đi đường? 

Đường xa trời tối, chàng sốt ruột đi về, cho nên chẳng buồn trả 
lời, cứ phăng phăng đi qua. Người say càng giận, nắm chặt lấy áo 
chàng không cho đi, mùi rượu xông lên sặc sụa. Chàng rất khó chịu 
mà cố sức gỡ mình ra không được bèn nói xẵng: 

~- Nhà ngươi tên chỉ? 

Người say đáp giọng lè nhè: 

- Ta là Lệnh doãn cũ ở Nam Đô. Mà chú hỏi làm chỉ. 

Chàng nói: 

- Thế gian có thứ Lệnh doãn như vậy, thật là chửi thiên hạ. Ấy, 
may là Lệnh doãn cũ, phải là Lệnh doãn mới, dễ thường phải giết hết 
người ta chăng? 
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Người say giận lắm, toan giở võ ra với chàng. Chàng đõng đạc 
nói: 

- Ta đây là Phùng mỗ, không chịu anh đánh đâu. 

Người say nghe nói, liền đổi giận làm vui, cúi mọp xuống lạy 
mà nói: 

- Ngài là ân nhân của tôi, vừa rồi đường đột, xin đừng chấp 
trách. 

Đoạn, trồi đậy bảo tiêu đồng đi mau về nhà trước dọn rượu. Chàng 
từ chối không được, năm tay cùng đi vài dặm, đến một xóm nhỏ. Vào 
trong thì nhà cửa sang trọng, như phủ đệ quý nhân. Sau khi thấy chủ 
nhân đã tỉnh rượu, chàng mới hỏi thăm tên họ là gì. Chủ nhân nói: 

- Thú thật với ông xin ông chớ kinh hãi. Tôi là Bát Đại Vương 
ở sông Thao đây. Mới đây, Thanh Đồng ở Sơn Tây mời đi uống rượu 
trở về có hơi quá say, nên mới xúc phạm tôn nhan, nghĩ rất hỗ thẹn. 


Chàng biết là yêu quái nhưng thấy tình ý niềm nở cho nên chẳng 
sợ hãi. Giây lát tiệc bày linh đình, mời chàng tống rượu nói chuyện. 
Bát vương uống cực hãng một hơi đã cạn luôn mây ly lớn. Chàng sợ 
hắn lại say, sinh sự rắc rối như hồi nãy, bèn giả đò mình say, đòi đi 
nằm. Bát vương hiểu ý, cười nói: 

- Ông sợ tôi say quá hóa cuồng chăng? Xin ông chớ lo. Phàm 
người say nói xăng làm bậy, mà bảo răng qua sáng mà tỉnh rượu, 
không còn nhớ gì việc mình làm, ây là nói dôi, nhưng đôi với người 
trưởng giả như ngài, thật không dám làm điều vô hạnh. Tại sao ngài 
cự tuyệt tôi như thê? 

Chàng nề lòng, lại ngồi xuống, nghiêm sắc mặt can gián: 

- Ông đã tự biết mình lầm lỗi, sao không sửa đổi đi? 

Bát vương đáp: 

- Lão phu hồi làm Lệnh doãn, say sưa be bét còn quá ngày nay. 
Từ ngày chọc giận Thượng đề, bị đày ở cù lao, cố chừa thói cũ, được 
hơn mười năm. Nay nghĩ mình già yếu sắp sửa vào hòm, mà tắm thân 
còn vật vả chăng được vây vùng, cho nên thói cũ lại muôn trở lại mà 
không tự biêt đó thôi. Nay được ngài khuyên bảo, tôi xin vâng lời. 
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Còn đang nói chuyện, thì nghe thấy tiếng chuông chùa xa đã gõ. 
Bát vương đứng dậy, cầm tay chàng nói: 

- Tôi cùng ngài tụ họp không được lâu, vậy có một vật báu, xin 
tặng ngài để báo đáp ơn xưa. Vật này chẳng nên mang lâu, chừng 
được như nguyện rồi, xin trả lại cho tôi. 

Nói đoạn, khạc trong miệng ra một hình nhân bé tí hon, độ 
chừng một tắc, rồi móng tay nọn rạch cánh tay chàng đau như xé ruột, 
vội vàng đặt hình nhân lên trên mà đè thật mạnh. Khi buông tay thì 
hình nhân đã lọt vào da thịt, mà dấu móng tay còn rành rành. Chàng 
sợ hãi cuống quít, Bát vương cười mà không đáp, chỉ nói rằng: 


~ Ngài nên đi thôi. 

Đoạn tiễn chân chàng ra cửa. Bát vương trở lại. 

Chàng ngoảnh lại, xóm làng nhà cửa đều biến mắt, duy một con 
ba ba đang bò xuống sông, chàng sửng sốt giây lâu tự nghĩ vật báu 
mới cho tât là ngọc ba ba. 

Từ đó cặp mắt cực sáng; phàm chỗ nào có châu báu, dù ở suối 
vàng cũng trông thấy. Ngay đến vật gì thuở nay không từng biết bao giờ 
cũng ứng khẩu nói ra đích danh. Nhờ vậy mà đào lên được mấy trăm 
bạc chôn giấu ngay trong buồng ngủ, thành ra sự ăn tiêu hơi phong túc. 

Sau có người bán ngôi nhà cũ, chàng dòm thấy tiền bạc chôn 
giấu nhiều lắm, bèn mua giá đắt đề làm nhà ở. Dần đà giàu có ngang 
bậc vương hầu, phàm loại ngọc quý trong thiên hạ, nhà chàng sưu tập 
tích súc đủ cả. 

Trong số đó có một tắm gương, sau lưng chạm trô hình chim 
phượng và bà Vương phi, bề mặt chiếu sáng tới ngót một đặm, rõ 
ràng từ mảy tóc sợi lông, có thể đếm được. 

Nhất là mỹ nhân nào soi gương này, tức thời hình dạng in vào 
gương, chùi lau cách gì cũng không mất được. Nếu người đó thay 
quần áo khác mà soi lại, hoặc một mỹ nhân khác soi thì hình ảnh in 
trước mới được mất đi. 

Lúc bấy giờ, bà chúa Ba, con gái Túc vương (tức là Túc Trang 
vương), hoàng tử thứ mười bốn của Thái tổ nhà Minh nhan sắc tuyệt 
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đẹp, chàng vẫn nghe danh mộ tiếng. Nhân dịp bà chúa đi chơi núi 
Không Động, chàng đi trước, lén núp trong hang, rình khi chúa ở trên 
kiệu bước xuống, lấy gương ra thu hình ảnh rồi mang về. 


Chàng về, đặt gương trên bàn, nhìn kỹ, thấy mỹ nhân ở trong, 
tay cầm khăn, miệng mỉm cười và mắp máy muôn nói, làn sóng mắt 
cũng long lanh muốn động, chàng mừng quá giấu kỹ một nơi. 

Hơn một năm, vợ ngôi lê đôi mách, nói lộ chuyện ấy ra, lọt đến 
tai Túc phủ. 

Túc vương cả giận, bắt giam chàng lại, đòi lấy tắm gương và 
định đem đi chém. Chàng hối lộ rât nhiều cho một vị thân tín trong 
phủ, nhờ bắn tin với Túc vương rằng: 


¬ Nếu vương tha thì của gì báu nhất trên đời, muốn có cũng dễ. 
Băng không, tôi chỉ chêt là cùng, sự đó lại chăng ích lợi gì cho vương. 

Túc vương muốn tịch thu gia sản và đày chàng đi xa. Chúa Ba nói: 

- Hắn đã dòm con rồi, dù hắn chết mười phần, cũng không gột 
rửa cái nhơ bân này, chỉ băng gả con cho hăn là hơn. 

Vương không nghe. Chúa đóng cửa không chịu ăn. Vương phi 
lo quá, hệt sức nói với vương, bây giờ vương mới chịu thả chàng ra 
khỏi ngục, lại sai người thân ngỏ ý với chàng. Chàng từ chôi: 

, " Vợ tôi lấy từ thuở hàn vì, nghĩa không sao bỏ đặng. Tôi thà 
chêt, chứ không dám phụng mạng. Nêu vương cho tôi chuộc tội thì 
hêt nhà hêt cửa cũng cam. 

Vương giận lắm, lại bắt chàng giam ngục. 

Bà vương phi vời vợ chàng vào trong cung, toan đánh thuốc độc 
cho chết. Nàng đem chiêc giá gương bằng san hô làm lễ ra mắt, lời lẽ 
cực mềm mỏng. Vương phi rất vui lòng, sai giáp mặt Chúa Ba, chúa 
cũng ưng ý, đính ước làm chị em, rôi sai người vào ngục dụ dỗ chàng 
nữa. Chàng nhắn bảo vợ: “Con nhà vương hầu, không nên kể trước 
sau mà bàn chuyện lớn bé được”. 


Vợ không nghe, cứ việc sắm lễ vật, đưa nộp vương phủ. Số 
người mang đội lễ có hàng ngàn, nhiều thứ châu báu ¡quý ngọc lạ, nhà 
vương không biết tên gì. Vương mừng thả chàng về làm lễ cưới với 
chúa. Hôm chúa về nhà chồng, cũng đem gương báu cùng về. 
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Một đêm chàng nằm một mình, mộng thấy Bát vương nghênh 
ngang đi vào nói: 

- Món đồ tôi tặng năm xưa, giờ nên trả lại. Mang nó trong mình 
lâu quá tồn hao tâm quyết và hại mạng nữa. 


Chàng xin vâng, muốn cầm giữ Bát vương ở lại uống rượu chơi, 
nhưng Bát vương từ chôi: 

- Thôi, rượu thì tôi xin kiếu. Từ lúc nghe lời ông khuyên can, tôi 
bỏ dứt hơi men, được ba năm rôi. 


Đoạn há miệng cắn vào tay chàng. Đau quá chàng tỉnh dậy, xem 
cục thịt nồi đã tiêu mắt rồi. Từ đó y như người bình thường. 


20. LÀM ĐĨ DƯỚI ÂM 


(Truyện Mai Nữ, quyển VII) 


Phong Vân Đình người ở Thái Hàng lên quận có việc, nằm ngủ 
ngày ở nhà trọ. Lúc ây chàng vừa mới góa vợ mà tuôi đang độ trai tráng 
vậy trong cơn tịch mịch quạnh hiu sao khỏi suy nghĩ vơ vẫn. Giữa khi 
mắt ngó đăm chiêu trên vách tường, thây có bóng người con gái hiện ra, 
mường tượng như tranh vẽ. Chàng nghĩ bụng chắc là tại mình mơ tưởng 
mà khiến ra thế. Nhưng lâu mãi, bóng â ây không tan cũng không nhúc 
nhích, chàng. lấy làm lạ, trỗi dậy đến tận nơi xem, thì ra cái bóng càng 
TỔ. Lại đến gân thêm, thấy nghiễm nhiên là một thiếu nữ, lè lưỡi dài dây 
quấn quanh cỗ đương ngó đáo đác và muốn rục rịch bước xuống. 

Chàng biết là con ma thất cổ nhưng ban ngày bạo gan, không sợ 
gì cả, lại lên tiêng hỏi trước: 

- Có phải cô thác oan, muốn cậy mượn tôi chuyện chi, tôi xin 
hêt sức. 

Bóng từ từ xuống và nói: 

- Con người bèo nước, đâu dám vội vàng đem việc to tát làm 
phiền quân tử. Song nắm xương khô ở chín suối, lưỡi không được 


thụt vô, dây không được chặt bỏ, vậy xin chàng hạ cái giâm nhà 
xuông mà đôt đi, ơn ây lớn như núi non vậy. 
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Chàng nhận lời, bóng mới biến đi. 

Liền đó, chàng mời ông chủ đến hỏi thăm tình trạng. Chủ nhà 
nói: 

- Mười năm về trước, đây là nhà họ Mai, đêm khuya có kẻ trộm 
lẻn vô nhà, Mai bắt được, giải nộp cho quan Điển Sử vấn tội. Điển 
Sử ăn ba trăm bạc của tên trộm đút lót, vu cho người con gái họ Mai 
có tư thông với nó, lại sửa soạn bắt nàng tới công đường xét nghiệm. 
Nàng nghe chuyện mang danh xấu tiếng, liền thắt cô chết. Sau vợ 
chồng Mai cũng kế tiếp qua đời. Nhà này mới thuộc về tôi. Khách trọ 
thường thấy ma qui, nhưng tôi không biết làm cách gì cho yên. 

Phong Sinh bèn thuật lại mấy lời ma vừa nói với mình. Chủ nhà 
tính toán phải giở nhà đê thay cây râm khác, phí tôn nhiêu quá, sức 
mình không kham. Phong xuất tiền giúp thêm, khi sửa chữa xong lại 
đên ở trọ nhà đó. 

Đêm ấy, Mai nữ đến, cảm tạ xong, sắc mừng chan chứa, đáng 
dấp tươi. Phong lấy làm ưng ý, muốn đòi giao hoan. Nàng nói có vẻ 
hỗ thẹn: 

- Qui khí âm thảm, chỉ có hại chứ không lợi gì cho chàng. Vả 
lại, nêu em làm chuyện đó, thì cái tiêng xâu người ta vu cho lúc sanh 
tiền lấy hết nước sông Tây Giang cũng không rửa sạch. Sự hội hiệp 
có ngày sẽ đến, nhưng nay thì chưa. 

Chàng hỏi đến bao giờ, nàng cười mà không đáp. Hỏi có uống 
rượu không, nàng cũng trả lời không uống. Phong nói: 

- Trước mặt có giai nhân, mà ngồi ủ rũ ngó nhau thế này có thú 
vị chỉ? 

Nàng nói: 

- Trò chơi sinh bình của em, chỉ biết đánh cờ ngựa. Nay hai 
người ngôi tịch mịch, đêm tôi lại không tìm đâu ra bàn cờ, thôi thì 
đêm nay em với chàng tiêu khiển ngày giờ bằng cách chơi giao tuyến 
(trò chơi vòng sợi chỉ quanh mây ngón tay, đô nhau gỡ ra). 

Phong bằng lòng. Hai người giết thời giờ bằng trò chơi ấy mãi 
tới khuya, chàng lại ép Mai đi nằm. Nàng nói: 
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- Em là người âm, không ngủ, chàng cứ ngủ tự nhiên. Em thiện 
nghệ đấm bóp, vậy xin trổ tài giúp chàng dễ ngủ, nhé! 

Phong ưng liền. Nàng chụm hai bàn tay lại thoa vuốt nhẹ nhàng, 
từ đầu đến căng. Tay nàng đưa đi đến đâu, xương cốt chỗ đó dường 
như tê mê khoan khoái. Kế lại nắn gân bắt gIÓ, chàng thấy trong 
mình thơ thới lạ thường, không thê tả được. Nẵn bóp đến bụng thì tai 
miệng đều ê ê; tới đùi thì thiêm thiếp ngủ say rồi. Chừng tỉnh dậy, mặt 
trời đã xế trưa, nghe các đốt xương êm ái, khác hắn bữa qua. Vì thế, 
lòng càng yêu mến, đi chung quanh nhà gọi nàng, nhưng tứ bề lặng 
lẽ không nghe thưa. 

Trời tối, nàng mới đến Phong hỏi: 

~ Cô ở chỗ nào, làm tôi kêu gọi hầu khắp? 

Nàng nói: 

- Ma không có chỗ ở nhất định, nhưng cốt là ở dưới đất. 

- Thế dưới đất có hang hốc đẻ dung thân hay sao? 

- Không, ma chẳng thấy đất, cũng như cá chẳng thấy nước vậy. 

- Phong nắm tay nàng và nói: 

- Nếu cô mà sống, thì tôi bán hết sản nghiệp để mua cho kì được 
mới nghe. 

Nàng cười: 

- Việc gì phải bán hết sản nghiệp mới đặng. 

Ngồi chơi đến nửa đêm, Phong lại ép liễu nài hoa, nàng gạt đi 
Và nói: 

- Cậu chớ ép nài em làm chi! Sẵn có ả gái chơi ở Tích Giang tên 
là Ái Khanh, mới đến ở xóm bắc, người trông có vẻ lãm. Đêm mai em 
rủ ả lại đây, để tạm thay thế em, cậu có bằng lòng không? 

Phong chịu. Tối mai, nàng dẫn một thiếu phụ cùng đến, trạc độ 
ba mươi tuôi, cặp mặt đưa tình, lộ vẻ lăng lơ kín đáo. Ba người ngôi 
xúm lại đánh cờ ngựa làm vui. 

Sau khi đánh cờ xong, nàng đứng dậy mà nói: 

- Cuộc vui đang nồng em xin cáo thối. 

Phong muốn cầm giữ ở lại, nhưng nàng biến mắt. 
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Chàng với Ái Khanh tình tự rất khoái, hỏi về gia thế của ả; ả 
hàm hỗ không chịu tỏ hết nguồn cơn, chỉ nói vắn tắt: 


- Nếu cậu thương tôi chỉ gõ ngón tay vào vách tường phía bắc 
mà gọi nho nhỏ #ồ Lô Tứ ơi, thế là tôi đến ngay, nếu gọi ba lần mà 
không thây đên, đủ biệt răng tôi không rảnh, vậy đừng gọi nữa. 

Trời mờ sáng, ả chun vô kẹt hở vách tường phía bắc đi. 


Hôm sau nàng đến. Phong hỏi thăm Ái Khanh, nàng cho biết 
rằng ả bị Cao công tử kêu đi hầu rượu, cho nên không tới đây được. 
Hai người chuyện văn thân mật dưới bóng đèn nhiều lần. Mai nữ hình 
như muôn nói chuyện gì đó mà toan mở miệng lại thôi. Chàng cố gạn 
hỏi, nàng vẫn không chịu nói, chỉ ngồi thở dài. Thấy vậy, chàng lại ép 
nàng đánh cờ cho khuây, mãi đến lúc tan canh mới đi. 


Từ đó, cả hai đều có thường tới luôn, tiếng cười giỡn thâu đêm 
suốt sáng. Vì đó, trong thành ngoài phố đều hay. 


Viên Điển Sử mỗ, cũng là con nhà dòng đối ở Tích Giang, bà 
vợ lớn vì tư tình với tên đầy tớ mà bị truất, lấy họ Có làm kế thất, đôi 
bên thương yêu đằm thắm, chăng may được một tháng thì Cố thị qua 
đời. Điển Sử thương xót vô cùng, nghe đồn Phong có ma thiêng hay 
lui tới, trong ý muôn hỏi về chuyện tình duyên cho nên cỡi ngựa đến 
thăm Phong tận nhà. 


Ban đầu, Phong không chịu nhìn nhận mình có bạn ma, nhưng 
Điển Sử năn ni mãi, Phong mời ngồi uống rượu và hứa sẽ mời bạn 
ma đến hỏi giùm. 


Trời nhá nhem tối, chàng gõ vách gọi Ái Khanh, chưa dứt ba 
tiếng ả ả đã tới nơi. Nhưng ả mới thò đầu vô, trông thấy mặt khách, đã 
thất sắc toan chạy. Chàng đứng chận ngang trước cửa không cho ả lui. 
Trong khi ấy, Điển Sử nhìn kĩ mặt ả, đùng đùng nổi giận, cầm cái tô 
lớn mà liệng, ả vụt biến mất tăm. 


Phong sửng sốt, chả hiểu tại sao, vừa toan gạn hỏi Điển Sử, 
bỗng dưng một mụ già, từ trong xó nhà tối tăm chạy ra, mắng nhiếc 
ông nọ râm rì: 


# Thằng chết bằm kia, mày làm bể nồi gạo của nhà bà rồi đó, 
muốn sống phải bồi thường 30 quan lập tức. 


471 


"Rlpe/fieulun hoploerg 


Đào Trinh Nhất 


Mụ vừa nói vừa giơ gậy đánh trúng đầu Điễn Sử. 

Ông này ôm đầu kề lễ: 

- Con đó tức là Cố thị vợ tôi, trẻ tuổi chết non, lòng tôi đang bùi 
ngùi thương tiếc, chẳng dè nó làm ma bắt trinh, cho nên tôi giận mà 
đánh, có dự chỉ tới bà chớ? 

Mụ cũng giận, nói: 

- Mày vốn là một thằng vô lại ở miền Tích Giang, nhờ khéo đút 
lót mà mua được một chức quan, đã vênh mặt lên. Mày làm việc quan 
chăng kề trắng đen phải trái gì cả, ai có ba trăm đồng tiền đem lễ, mày 
coi như cha, bảo gì mày cũng nghe. Vì thế, thần hờn người giận, ngày 
chết sấp đến nơi, cha mẹ mày lạy lục ở đưới âm ti, nguyện cho nàng dâu 
yêu quí ở lâu xanh, đặng trả nợ tham tàn cho mày, mà mày không biệt ư? 

Nói đoạn mụ lại đánh nữa. Điền Sử lạy lục năn nỉ nghe mà thương 
tình. Phong đứng xem, đang suy nghĩ không biết làm sao cứu giùm, lại 
thây Mai nữ từ trong buông đi ra, trợn mắt thè lưỡi, bộ dạng gớm ghiêc, 
đến gần rút cây trâm dài toan đâm vào tai Điển Sử. Phong lấy mình che 
đỡ hộ khách. Nàng hậm hực vô cùng, Phong khuyên bảo nhỏ nhẹ: 

- Người này dù có tội đi nữa; nếu chết ở nhà trọ của tôi, thì chính 
tôi cũng có lỗi. Vậy xin cô nên nghĩ “cầm đá ném chuột, còn kiêng bể 
đồ đạc” mà bớt nóng giận cho tôi nhờ. 

Nàng bèn chạy qua mụ già và nói: 

- Thôi, bà cũng nên vị nê Phong lang, mà nương tay cho cái 
sống thừa này, làm phước. 

Điền Sử vội vàng lủi thủi ra đi một mạch. Về tới dinh, phát bệnh 
đau đầu, nửa đêm thì chết. 


Đêm sau nàng đến, vừa cười vừa nói: 

- Sung sướng quát! Hả lòng uất ức rồi. 

Chàng hỏi có chuyện oán thù gì, nàng đáp: 

- Trước kia tôi đã nói: chính viên Điển Sử ăn hồi lộ và vu oan cho 
tôi, tôi căm giận nó đã lâu, thường muôn cậy chàng giải bày oan khúc 
ấy cho, nhưng tự thẹn mình chưa có chút công đức gì với chàng mà 
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hòng làm phiên, cho nên mỗi lần muốn nói lại thôi. Đêm qua, tôi nghe 
bên ngoài chộn rộn, núp lén mà nghe, không ngờ gặp được kẻ thù. 

Phong ngạc nhiên hỏi: 

- Hắn chính là kẻ vu oan cho cô đó ư? 

- Phải, nó làm Điển Sử ở đây luôn mười tám năm, mà em thác 
oan trải mười sáu xuân thu đấp đôi rôi. 

~ Còn mụ già kia là ai? 

~ Một mụ đĩ già. 

~ Ái Khanh ở đâu? 

- Hiện ả đang bệnh nằm ở nhà. 

Đoạn nàng tỏ vẻ tươi cười, nói tiếp: 

~ Độ trước em từng nói sum họp có ngày, nay không còn xa nữa. 


Cậu thường ngỏ ý bán nhà lệch nghiệp để mua chuộc em cho bằng 
được, cậu có nhớ không? 

~ Ngày nay, tôi vẫn có ý muốn đó, không đổi. 

- Vậy thì em xin nói thiệt với cậu nhé, cái ngày em thắt cỗ chết 
rồi, liền đi đầu thai vô nhà ô ông họ Triển ở quận Diễn An. Nhưng vì 
hờn to chưa giải nên còn nắn ná ở đây. Nay cậu lấy lụa mới làm một 


qui nang để em có thể dựa vào cậu mà đi tới nhà họ Triển cầu hôn, 
tât là xong việc. 

Phong còn ngại chỗ gia thế cao thấp khác nhau, e bị người ta 
chôi từ. Nàng nói: 

- Cậu cứ việc đi, chớ lo ngại gì hết. 

Bây giờ Phong mới vâng lời, nàng lại căn dặn: 


- Đi đường, cậu nhớ kêu gọi em nghe! Đợi tới động phòng, sẽ 
lây gui nang choàng vô đầu cô dâu mà gọi mau: 


- Đừng quên! Đừng quên! 


Phong y lời, bèn mở qui nang ra, nàng đã nhảy thót vô, đem tới 
Diễn An. Hỏi thăm quả có Triển Hiếu Liêm, sinh ra một gái, dung 
mạo cực đẹp, duy có bệnh ngơ ngắn, hay thè lưỡi ra ngoài miệng dài 
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thòn, như con chó lúc mệt thở vậy. Vì thế đã mười sáu tuổi mà không 
ai chạm ngõ. Cha mẹ rât lo buôn. 

Phong đến cửa đưa danh thiếp vô yết kiến và tỏ bày giòng họ 
nhà mình. Sau khi trở vê, liên cậy môi lái đên hỏi. Triên Hiêu Liêm 
vui mừng nhận gả ngay, đòi Phong ở rê tại nhà. 

Cô dâu ngớ ngân đến nỗi không biết làm lễ gì hết. Hai cô hầu 
phò về buông riêng. Khi chúng tản đi rôi, cô lột phăng áo xuống đề lộ 
cặp vú ra đôi diện Phong cười cợt như điên. Phong chụp qui nang lên 
đâu mà gọi. Cô ngó sửng, ra vẻ suy nghĩ. Phong hỏi: 

- Cô làm lạ, không biết tôi ư? 

Vừa nói vừa giơ quỉ nang cho xem. Bấy giờ cô mới tỉnh ngộ, vội 
vàng khép áo vô, cùng nhau chuyện trò vui vẻ. 

Sáng ngày, Phong vào chào ông nhạc. Hiếu Liêm nói: 

- Con bé nhà tôi ngớ ngân không biết gì, anh đã có lòng thương 
yêu thì xin rộng lượng tha thứ. Trong nhà này có vô số con hầu son 
trẻ, sắc đẹp, tùy anh lựa chọn con nào tôi cũng bằng lòng. 

Phong cố biện bạch là vợ mình có ngớ ngân đâu; Hiếu Liêm 
đang nghĩ ngợi thì cô con gái vừa bước vô, cử chỉ nói năng rât đàng 
hoàng đúng phép, khiên cả nhà cũng lây làm lạ. Cô chỉ mỉm cười 
không nói gì. Hiêu Liêm tra hỏi con, nhưng cô ngập ngừng, nói ra sợ 
thẹn. Phong đứng bên tỏ ý đại khái cho ông nhạc nghe. Hiểu Liêm 
nghe mừng quá. Chiều con chiêu rễ hơn lúc bình thường. 

Được hơn một năm. Đại Thành ra vẻ khinh bạc, anh rễ và em vợ 
sanh ra xích mích, lũ tôi tớ thừa cơ bới lông tìm vết để kẽ vạch thêm. 
Triển Hiểu Liêm bị mấy phía đâm thọc, cho nên đối với Phong không 
được như lúc mới. 

Vợ thấy tình cảnh như thế, nói riêng với chồng: 

____ Nhà cha vợ không phải là nơi có thể ở lâu. Phàm những kẻ làm 
rê mà ở nhà vợ lâu ngày, đều phường ăn bám không biết tự lập. Nay 
ta nên thừa lúc chưa tới giai đoạn quyêt liệt, mà tự đem nhau đi trước 
là hơn. 


Phong cho là phải lẽ, xin cáo từ cha vợ. 
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Triển Hiểu Liêm muốn giữ con gái ở lại, nhưng nàng nhất định 
theo chồng. Cả nhà cùng mặc kệ cho đi, chẳng giúp ngựa xe hay lộ 
phí gì cả. Nàng bán bớt tư trang để mua ngựa, cùng chồng lên đường 
về quê nhà. 

Sau Triển Hiếu Liêm nhắn bảo con gái về thăm nhà, nàng cố từ 
chối không về. Cho tới khi Phong thi đậu Hiếu Liêm, cha vợ và chàng 
rễ mới đi lại tử tế với nhau. 


21. TÌNH NGHĨA VỚI CHIM 


(Truyện A Anh, quyền VI) 


Cam Ngọc, tự Bích Nhơn, người quận Lộ Lăng, cha mẹ mất 
sớm còn người em trai, tên Giác tự Song Bích, mới có năm tuổi, nhờ 
anh chị nuôi nâng. 

Người rất hữu ái, chăm nom em chẳng khác gì con ruột. Năm 
tháng qua đi, Giác trưởng thành, mặt mày khôi ngô lại thông minh 
học giỏi, cho nên Ngọc càng quý, thường nói: 

~ Thằng em ta lỗi lạc thế này, phải có vợ tài mạo song toàn mới 
xứng đáng. 

Nhưng kén chọn khó tính quá, thành ra dạm hỏi chăng xong 
đám nào. Một hôm, Ngọc lên chùa núi Khuông : Sơn đọc sách rôi ngủ 
lại đó, gần khuya đi năm nghe bên ngoài cửa số có tiếng con gái thỏ 
thẻ, nhìn ra thấy ba, bốn cô gái ngồi xúm nhau trên bãi cỏ, mắấy con tớ 
gái bày rượu và đồ nhắm, cả bọn đều có sắc đẹp. Một cô hỏi: 

- Tần nương tử! Tần nương tử! Sao A Anh không đến chơi với 
chị em ta? 

Cô gái ngồi hàng cuối trả lời: 

- Bữa qua nó từ cửa ải Hàm Cốc đến đây bị một thằng hung bạo 
làm đau cánh tay phải; cho nên không thể cùng chị em mình ngao du 
đêm nay. 

Mỗi người một lời, tỏ vẻ tức tối cho A Anh. Rồi một cô gái nói: 
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- Đêm trước nằm chiêm bao ghê quá, hôm nay nhớ lại còn toát 
mồ hôi. 

Cô ngôi hàng cuối xua tay gạt đi: 

- Chớ nói ra! Đêm nay chị em tụ họp vui vẻ, nói chuyện nhát sợ 
người ta mất khoái đi. 

- Con bé này sao nhát gan đến thế! Nó làm như beo cọp đến vồ 
đi chăng? Nếu muốn cho ta đừng nói thì phải một bài thuốc chuốc 
chén cho chị đây. Cô nọ liền ngâm nho nhỏ: 


Bông đào đua nở đây thêm tốt tươi 
Hôm qua hẹn ước chớ có đơn sai 
Nhắn nhủ cô em người bên xóm 

Đợi nhau chút đỉnh chớ nên giục tôi 
Mang giày cánh phụng rồi tôi tới nơi. 

Cô ngâm xong, cử tọa đều tắm tắc khen hay. 

Giữa lúc chị em đang vui cười, bỗng một người to lớn hầm hầm 
đi vào, mắt lồi, mặt đữ tợn, các cô cùng hoảng hết la lên: 

- Yêu tinh đến đó! Yêu tỉnh đến đó! 

Rồi mạnh ai nấy chạy tán loạn, như chim lạc đàn, duy cô vừa 
mới hát không chạy kịp, bị yêu tinh bắt được, kêu la thảm thiết, có 
sức giằng co để gỡ mình ra. Yêu tinh giận dữ cắt đứt một ngón tay của 
cô mà nhai liền đó. Cô ngã xuống đất chết giấc. 

Cam Ngọc nhìn thấy động lòng xót thương không sao nhịn 
được, lập tức rút gươm mở cửa xông ra, chém yêu tỉnh, trúng vào bắp 
về đứt lìa, nó đau quá chạy mắt. 

Ngọc đỡ nàng vào nhà, thấy mặt đầy cát bụi, máu thấm ướt áo, 
té ra đứt ngón tay cái, liền xé vải buộc lại cho nàng. Bấy giờ nàng mới 
tỉnh, nói rên rỉ: 

- Cái ơn cứu mạng lây gì mà đáp đền? 

Từ khi Ngọc trông thấy nàng, đã ngầm tính tới chuyện làm mai 
cho em, bèn ngỏ ý với nàng, nàng nói: 
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~ Con người có tật như tôi, không thể làm việc nội trợ được nữa, 
để tôi làm mai một người cho em ông. 

- Người ấy họ chỉ? 

- Cô ấy họ Tần. 

Đoạn, Ngọc tự lấy chăn của mình đắp cho mình. Hôm sau, Ngọc 
về thuật chuyện với em, lấy làm hối hận không hỏi nàng cửa nhà làng 
xóm ở đâu. 

Một hôm, em Ngọc là Giác ngẫu nhiên đi chơi ngoài đồng, gặp 
một cô xuân xanh đôi tám, mặt mày cực xinh, ngó chàng mà cười 
chúm chím, sau liêc quanh bôn phía rôi nói: 


- Cậu có phải là cậu Hai nhà họ Cam đó không? 
- Thưa phải! Chính tôi! 


- Ông cụ thân sinh ra cậu hồi xưa có đính ước hôn nhân cho cậu 
với tôi, sao hôm nay cậu lại muôn trái lời ước cũ, đi đạm hỏi họ Tân? 


- Thưa cô, tôi mỗ côi cha từ hồi còn bé, cho nên những lời hẹn 
hò thế nào, không từng hay biết. Vậy xin cô nói rõ họ tên, để tôi về 
hỏi lại anh tôi. 

- Thưa cậu ạ, không cần tra hỏi tỉ mi làm chỉ. Miễn được cậu ừ 
một tiếng, rồi tôi sẽ tự đến nhà. 

Giác từ chối, lấy cớ là chưa nói với anh, không dám hứa bừa, 
nàng cau mày nói: 

- Cậu này ngây thơ quá, sợ anh đến thế ư? Đã vậy thì thôi, nói 
cho biết: Tôi đây họ Lục ở thôn Sơn Vọng thuộc về Sơn Đông. Nội 
trong ba bữa tôi đợi tin cậu đây. 


Nói đoạn, nàng từ giã đi. 
Giác về thuật chuyện với anh, anh nói: 


- Con đó nói láo. Hồi cha mắt, tao đã ngoài hai mươi tuổi, nếu 
có chuyện đính hôn đó, lẽ nào tao lại không hay. 


Ngọc lại nghĩ, con gái đi một mình ngoài đồng, gặp đàn ông con 
trai tự đưng bắt chuyện như thế là hạng gái không ra gì, cho nên trong 
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lòng khinh bỉ, không thèm đề ý. Tuy nhiên, cũng hỏi em coi dung 
mạo nàng ra sao? Giác thẹn đỏ mặt, không thốt được một lời nào. Chị 
dâu cười hỏi: 

- Ý chừng cô ả đẹp lắm thì phải. 

Ngọc nói: 

- Nó con nít, biết gì xấu đẹp? Dù cho đẹp cũng không bằng họ 
Tần đâu. Đợi xem chừng nào họ Tần không xong, sẽ tính đám này 
cũng chưa muộn. 

Giác lắng lặng bỏ đi. 

Cách mấy hôm sau, Ngọc đi đường, thấy một thiếu nữ vừa đi 
vừa khóc trước mặt, liên buông cương kìm ngựa lại mà dòm mặt thầy 
sắc đẹp tuyệt trân, bèn sai tên tùy tùng hỏi nàng vì sao mà khóc. 

Nàng đáp: 

- Tôi lúc trước đính hôn với cậu hai nhà họ Cam vì nỗi nhà 
nghèo nên phải đi xa, phải bặt tin tức. Gần đây mới về, lại nghe Cam 
gia thay lòng đôi dạ, quên lời ước cũ, bây giờ tôi cốt đến hỏi người 
anh cả là Cam Bích Nhân xem anh ấy liệu cho tôi ra sao? 

Ngọc sửng sốt vừa mừng vừa tự giới thiệu: 

- Cam Bích Ngọc chính là tôi đây cô ạ! Ông cụ nhà tôi thuở 
trước có hẹn ước ra sao, thật tình là tôi không biệt. Đây cách nhà tôi 
không xa, mời cô về nhà tôi bàn tính. 

Nói rồi xuống ngựa, nhường cho nàng cưỡi, tự mình đi bộ theo 
sau, đưa nàng về nhà. 

Nàng tự nói tên là A Anh, mà không có anh trên em dưới nào cả, 
duy chỉ có một người chị bên ngoại, họ Tần cùng ở chung. Bấy giờ 


Ngọc mới hiểu cô nọ đã nói hôm trước tức là người này. Ngọc muốn 
sai người đi báo tin cho nhà cô biết, nhưng cô nhất định cản đi. 


Ngọc mừng thầm, em mình vớ được vợ đẹp, nhưng sợ nàng 
lắng lơ, e bị thiên hạ chê cười. Cưới về một thời gian, nhận thấy cử 
chỉ đoan trang, lại mềm mỏng khéo nói, hầu hạ chị dâu như là mẹ, chị 
dâu cũng hết lòng yêu chuộng. 
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Gặp tiết trung thu, vợ chồng đang ngồi ăn uống thân mật, chị 
đâu sai người đến mời, kèo nài thế nào nàng cũng phải đến nhà anh 
chị uống rượu thưởng nguyệt cho vui. Trong ý Giác còn phân vân, thì 
nàng bảo người đi mời cứ về trước, nàng sẽ tới sau. Nhưng rồi nàng 
cứ ngồi lỳ ở nhà nói chuyện vui cười với chồng, lâu lâu mà không có 
ý ra đi, làm Giác phải giục giã, Sợ chị dâu chờ đợi mãi, không nên. 
Nàng chỉ cười, sau rốt vẫn ngồi nhà chớ không đi đâu cả. 


Sáng ngày, nàng chải đầu thoa phần vừa xong, thì chị dâu thân 
hành để thăm viếng, hỏi tại sao đêm qua ngồi với mình mà có vẻ xuôi 
xị không vui. Nàng mỉm cười. 


Giác thấy chuyện lạ, hạch hỏi đôi co, té ra hồi hôm vợ ngồi cả 
buổi ở nhà không chịu đi, đồng thời lại có mặt tại nhà chị mới kỳ. 
Chị cả kinh, nghĩ bụng, nếu như nàng chẳng phải yêu ma, cớ sao có 
phép thân phân hai nơi như thê. Ngọc cũng phát sợ, đứng cách bức 
màn mà nói: 

~ Nhà tôi đời đời tu nhân tích đức, vốn không chuyện oán thù gì 
với cô. Nêu phải cô là yêu tỉnh thì xin đi mau, chớ giêt em tôi tội nghiệp. 

Nàng thẹn thùng nói: 

- Vâng, em vốn không phải là người. Chỉ vì ngày xưa ông cụ có 
lời đính ước, thành ra chị Tân thúc giục em tới đây. Chính em tự nghĩ 
không thẻ sinh đẻ gì được, cho nên thường muốn từ biệt mà đi cho 
rảnh; bấy lâu hãy còn bịn rịn chẳng nỡ đứt tình chỉ vì cảm tấm lòng 
anh chị đôi đãi tử tê đó thôi. Nay anh chị đã sinh lòng ngờ vực thì em 
xin đi biệt từ đây. 

Chớp mắt đã hóa thành chim anh vũ bay mắt. 

* 


Nguyên hồi Cam ông còn sống, có nuôi một con anh vũ cực 
khôn, môi ngày ông tự đút môi cho nó ăn. Lúc đó Giác mới bốn năm 
tuổi, hỏi cha tại sao cứ phải cho chim ăn. Ông nói giỡn: 


- Cho nó ăn đề sau này làm vợ mày đó. 
Nhiều khi sợ chim ăn chưa đủ no, ông kêu Giác: 
- Kìa, con không cho nó ăn thì đâu của tao chết đói còn gì? 
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Gia nhân cũng lấy chuyện đó mà đùa bỡn với Giác. Về sau, 
chim duộc dây, bay vù đi mât. 

Nay người anh nhớ lại chuyện xưa, mới tỉnh ngộ nàng nói cựu 
ước là vậy đó. 

Bây giờ, Giác thấy rõ vợ không phải là người nhưng biến đi 
thì lòng thương nhớ khôn nguôi. Chị dâu cũng nặng tình tưởng nhớ, 
đên nỗi sớm chiêu khóc lóc. Ngọc động lòng hôi hận song việc đã lỡ 
chăng biết làm sao kéo lại cho được. 

Sau hai năm, Ngọc cưới con gái Khương thị về cho em, nhưng 
trong ý không nguôi chuyện cũ. 

Có người anh họ làm chức Tư Lý ở Quảng Đông, Ngọc đến thăm, 
lâu ngày không về. Vừa gặp thô phi dây loạn, xóm làng xung quanh đồ 
nát quá nửa. Giác Sợ quá đưa cả nhà vào hang núi lánh nạn, trai gái hỗn 
tạp, không còn biết ai là ai. Chợt nghe tiếng con gái nói thỏ thẻ, nghe 
giống như A Anh, chị dâu hối Giác lại gần xem thì quả A Anh. 


Giác mừng quýnh nắm chặt lấy cánh tay không buông, nàng nói 
với người cùng bọn: 

- Cô hãy đi trước, tôi đợi chị dâu tôi đến. 

Khi đến nơi, chị đâu trông thấy khóc nức nở, nàng an ủi đôi ba 
phen, lại nói chôn này không thê yên thân, nên kéo nhau về nhà là 
hơn. Mọi người sợ cướp quấy nhiễu thì nguy. Nàng nhất định bảo cứ 
về, không có gì lo. Bây giờ mọi người đưa nhau vê. 

Nàng đào đất bịt cửa, đặn dò ai nấy cứ ở yên bên trong, không 
được ra ngoài. Ngôi nói ba điêu bôn chuyện, nàng rục rịch muốn đi. 
Chị dâu vội vàng nắm chặt cánh tay, lại bảo hai con hầu mỗi đứa ô ôm 
cứng một chân. Cực chẳng đã, nàng phải ở lại, nhưng chạy về buồng 
riêng. Giác năn nỉ hẹn hò ba bốn lần nàng mới đến một lần. 


Chị dâu thường nói với nàng rằng Khương thị lôi thôi, nên 
không vừa ý chú Hai (tức Giác) nàng bèn thức dậy thật sớm, ra tay 
trang điểm trau dồi cho Khương thị. Người ta vào thấy xinh đẹp gập 
bội. Cách ba bốn ngày biến đổi rõ ràng là một mỹ nhân. Chị dâu lấy 
làm lạ, nhân dịp mình không có con, ý muốn mua một cô hầu cho 
chồng, nhưng bấy lâu chưa rảnh mà tính chuyện ấy, nay thấy nàng có 
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tài biến xấu ra đẹp như thế, bèn hỏi nàng trong đám thị tì, chẳng biết 
có thê nào tô điêm biên hóa được không? Nàng nói: 

- Bất cứ ai cũng có thể biến hóa được. Duy có kẻ nào sẵn sàng 
chât tôt, thì đỡ tôn công phu thê thôi. 


Đoạn, nàng xem tướng khắp mặt con hầu trong nhà, có một đứa 
vừa đen vừa xâu nàng bảo có tướng sinh con trai. Liên đó nàng gọi 
nó đi tắm rửa xong, tự lấy phấn trộn với thuốc bột mà thoa khắp cơ 
thể cho nó. Làm vậy ba bốn bữa, sắc mặt lần lần biến vàng. Sau hơn 
hai mươi tám ngày thì dầu mỡ thấm nhuân da thịt, thành ra con người 
dễ coi. 


Ngày ngày nàng chỉ đóng cửa làm trò vui cười, tuyệt nhiên 
chẳng hè kể gì tai nạn binh hỏa rằm rộ bên ngoài. 


Một đêm, tiếng kêu ôn ào tứ phía, cả nhà sợ quýnh. Giây lát, 
ngoài cửa dậy tiếng người la ngựa hí, kéo đi nầm nập. Sáng ra mới 
biết hồi khuya cả xóm bị cướp đốt phá gần hết, bọn cướp, lục soát 
khắp nơi, những người ân núp hang núi đều bị giết chóc. Bấy giờ cả 
nhà mới cám ơn nàng, coi nàng như thần. Bỗng dưng nàng nói với 
chị dâu: 


- Em đến đây chuyến này chỉ vì cám ơn nghĩa của chị không thể 
quên được cho nên cùng chị chia sẻ cảnh buôn loạn ly. Anh sắp về 
tới nơi chị ạ! Em còn ở đây nghĩ cũng kỳ, khác nào tục ngữ thường 
nói: “Chăng ra môn khoai gì cả”, âu thật buôn cười. Thôi em phải đi, 
chừng nào rảnh sẽ ghé thăm chị. 

Chị dâu hỏi tin tức người đang đi đường có bình yên mạnh giỏi 
không. Nàng đáp: 

- Giữa đường có nạn lớn nhưng chuyện này không dự chỉ đến 
người ta. Chị Tần mang ơn nhiều, tất là nhân dịp báo đáp, vậy thì gặp 
nạn cũng chăng hề chỉ. 

Chị dâu cố giữ ngủ lại một đêm nữa, trời chưa sáng rõ thì nàng 
đã đi rôi. 

Nói về Cam Ngọc từ Quảng Đông về, nghe tin quê nhà giặc giã, 
cố đi ngày đêm đề về cho mau. Giữa đường gặp giặc, hai thầy trò phải 
bỏ cả ngựa, gói ghém tiền nong cột vào bụng lén núp trong bụi gai góc. 
Một con Tần Các Liễu (tên riêng của loài chim anh vũ) bay tới đậu trên 
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bụi gai, xòe cánh ra che đậy. Ngọc nhìn cái căng thấy khuyết một ngón, 
trong bụng lấy làm lạ. Giây lát bọn giặc xúm quanh tứ phía tìm tòi khắp 
các bờ bụi, Ngọc và tên tùy bộ nín hơi, không đám thở mạnh. 

Giặc lục soát không thấy gì, bỏ đi tứ tán, bấy giờ chim mới bay 
đi. 

Về nhà, vợ chồng cùng thuật cho nhau nghe những chuyện đã 
thấy, lúc đó Ngọc mới biết Tần Các Liễu tức là mỹ nhân mình cứu 
mạng năm xưa. 

Sau, hễ khi nào Ngọc đi chơi lâu không về, đêm ấy A Anh tất 
ghé về nhà, nhăm chừng Ngọc gân vê thì nàng đi. Giác gặp lại nàng 
tại nhà chị dâu, lân nào cũng mời thỉnh đên nhà mình chơi, nàng ừ 
nhưng không đên bao giờ. 

Một đêm, Ngọc đi chơi, Giác định chừng A Anh sẽ đến, bèn núp 
một nơi để chờ. Một lúc quả nàng có tới, Giác xông ra đón đường, lôi 
kéo về nhà mình kỳ được mới nghe. Nàng nói: 

~ Tôi với cậu tình duyên đã hết rồi, nều cố sum họp e bị trời ghen 
ghét, vậy ta nên lưu chút tình đó đê thỉnh thoảng gặp nhau thì hơn. 


Giác không nghe, cứ việc ôm ấp nàng, rồi giao hoan. 

Trời sáng, đến nhà chị dâu, chị dâu lấy làm lạ, nàng cười nói: 

- Em đi nửa đường, bị cường khâu bắt cóc, khiến chị phải mong 
đợi, thật em có lỗi muôn vàn. 

Nàng nói chuyện dăm ba câu rồi đi ra. Một lúc sau, con mèo 
lớn trong nhà ngậm chim anh vũ đi qua trước cửa buông ngủ, chị đâu 
nghỉ là A Anh, sửa soạn đi tắm mà phải bỏ tắm, kêu người nhà đỗ ra 
bất con mèo mà lấy chim anh vũ lại. Cánh bên tả rướm máu, hơi thở 
thoi thóp, chị dâu đặt lên đâu gôi vuốt ve khá lâu, chim mới hồi tỉnh, 
tự lây mỏ ria lại lông cánh, giây lát bay quanh trong nhà miệng nói: 

- Xin chào chị ở lại, em đi. Em oán cậu Giác lắm. 


Đoạn vỗ cánh bay thăng. 
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22. TAY ÁO LÀM MAI 


(Truyện Củng tiên, quyển VI) 


Củng đạo nhân, không có tên tự, cũng không biết là người ở 
đâu, có lần đến xin ra mắt Lỗ vương, nhưng người canh công không 
cho vào. 

Có người thân tín trong vương phủ đi ra, đạo nhân vái chào và 
ngỏ ý muốn. Thân Tín thấy ông xấu xa bẩn thiu, lại xua đuổi thêm. 

Ông đi rồi trở lại. Thân Tín nổi giận sai thủ hạ vừa đuổi vừa 
đánh. Đến chỗ vắng vẻ không có ai, đạo nhân cười và đưa ra cho trăm 
lượng vàng, nhờ kẻ đuổi theo nói hộ với vị Thân Tín kia rằng: 

- Bản tâm ta không cần giáp mặt vương đâu, chỉ nghe tiếng 
vườn hoa sau vương phủ có cây cối lâu đài, đẹp nhất thế gian, nếu sẵn 
lòng dẫn ta đi xem một phen là đủ mãn nguyện. 

Nói xong lại móc tiền bạc ra đút lót người đuổi theo mình. Anh 
này thấy tiền mừng rỡ, quay về thưa lại Thân Tín. 

Thân Tín cũng mừng, liền dẫn đạo nhân vào cửa sau, xem đủ 
mọi cảnh, rôi bước lên lâu. Thân Tín đang đứng dựa bên cửa sô, đạo 
nhân xô một cái, tự nhiên thấy mình té xuống bên ngoài, may có dây 
leo vướng bụng, thành ra treo tòn teng lơ lửng giữa trời. Ngó xuông 
thấy sâu thăm thắm mà nghe dây leo kêu rắc rắc, dường như sắp đứt, 
sợ hoảng hồn xám mặt, Thân Tín kêu la vang trời. 


Mấy tên thái giám chạy đến, trông thấy cũng sợ khiếp đảm, vì 
nhắm Thân Tín thấy cách xa mặt đất cao quá. Họ chạy tuốt lên lầu 
cùng xem, thì ra đầu dây cột vào bao lơn, muốn cởi ra để cứu nhưng 
thấy đây leo vấn vít cả nùi, nhắm bề không thể dùng sức mà tháo gỡ 
nồi. Đi tìm đạo nhân thì đạo nhân đã biệt tăm đạng, họ nghĩ bó tay hết 
kế, bèn chạy tâu cho Lỗ vương hay. 

Lỗ vương đến mục kích lấy làm lạ, đành sai lính tráng rải cỏ khô 
và bông gòn đưới đất, rồi sẽ chặt đứt đây leo cho Thân Tín rớt xuống 
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khỏi bể đầu nhừ xương. Công việc dự bị vừa xong, thì dây leo tự đứt 
mà chỉ cách mặt đât không đây một thước thôi, ai nây cùng tức cười. 

Xong đó Lỗ vương sai người đi tìm xem đạo sĩ ở đâu. Nghe 
tin ông ở đậu nhà thây tú tài họ Thượng, lính đên đó hỏi, thì ông đi 
ngao du chưa về. Họ thất vọng, bảo nhau trở về, may gặp ông ở giữa 
đường, liền dẫn tới trước mặt Vương. 

Vương mời ngồi ăn tiệc, và yêu cầu đạo sĩ làm trò lạ cho xem. 
Đạo sĩ thưa: 


- Thần là người quê mùa, chẳng có tài giỏi chỉ, nay ngài thương 
đến mà sai bảo, vậy xin dâng nữ nhạc đề chúc thọ ngài. 

Nói đoạn, mò trong tay áo ra một mĩ nhân đặt xuống đất; nàng 
cúi đầu chào vương rồi đạo sĩ sai diễn tuồng 2ao 7ì tứ yến, chúc 
vương muôn năm. Nàng vừa ra sân khấu hát mấy câu, đạo sĩ lại thò 
vào tay áo lấy ra một người nữa, tự bạch là Tây Vương Mẫu. Giây lát 
nào Đồng Tiên Nga, nào Hứa Phi Quỳnh, cả đám tiên cô trên trời, lần 
lượt xuất hiện. Sau hết tới Chức Nữ ra trò, hiến Lỗ vương một bộ áo 
trên trời, màu vàng rực rỡ, chói rạng khắp nhà. 

Lỗ vương nghĩ là đồ giả, đòi xem tận nơi. Đạo sĩ vội vàng cản 
ngăn, nói rằng không nên. Vương không nghe, cứ việc lấy xem, quả 
nhiên áo trời liền lạc một mảnh, không có đường may nào hết, thật 
sức người không sao làm đặng. Đạo sĩ không vui, nói: 


- Thần hết lòng tôn kính đại vương cho nên mượn bộ áo trời của 
Thiên tôn đem xuống, nay bị trọc khí nhuốm vào rồi, làm sao trả lại 
nguyên chủ được đây? 

Lỗ vương lại nghĩ những nàng ca hát, tất đều là tiên cô, cho nên 
muốn giữ lại vài cô, nhưng khi nhìn kĩ, thì không ai khác hơn là con hát 
thường ngày trong phủ mình. Vương xoay ra ngờ khúc hát họ chưa từng 
học qua sao mà hát được? Hỏi ra chính họ mù mịt chăng biết tại sao. 

Đạo sĩ lấy bộ áo trời châm lửa mà đốt, rồi mới bỏ vào trong tay áo 
mình. Mới đó mà người ta khám xét, chăng thây dâu tích gì cả mới kì. 

Từ đó, Vương rất trọng đạo sĩ, giữ ở trong phủ. Nhưng đạo sĩ từ 
chôi, lây cớ mình quen tính bình dân, ở cung điện xem như ở trong 
lông chậu, không băng ở nhà thây tú tài quen, được tự do hơn. 
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Thế rồi ban ngày vô phủ Lỗ vương, nhưng thế nào tối cũng về 
nhà Thượng tú tài. Có lân Vương nài ép lắm thì cũng ngủ lại trong 
phủ. Mỗi khi giữa yến tiệc thường đảo lộn hoa cỏ bốn mùa để làm trò 
chơi. Vương hỏi: 

- Ta nghe nói người tiên cũng chăng khỏi động tình thích gái, có 
quả thế chăng? 

Đạo sĩ đáp: 

- Không chừng người tiên mới thế, còn tôi không phải người 
tiên, cho nên lòng như cây khô héo vậy. 

Một đêm, ông ngủ lại trong phủ, Vương sai một ả đào non đến 
rình xem. 


Nàng vào phòng, kêu mấy tiếng không nghe thưa, thắp đèn soi 
thấy đạo sĩ nhắm mắt ngồi trên giường. Lay gọi, ông hé mắt một chút 
lại nhắm nghiên lại. Lay gọi nữa thì tiếng ngáy khò khò. Xô đây thì 
liền thấy ngã lăn xuống giường mà vẫn ngủ say và ngáy vang như 
sắm. Gõ trên trán, chỉ thấy ngón tay mình đau như gõ vào nôi gang 
hũ sắt vậy. Nàng trở về phục mạng, kể rõ tình đầu cho Vương nghe. 
Vương | sai lấy kim mà đâm. Kim đâm không vào. Người ta có sức xô 
đây, thấy nặng không thể lung lay. Thêm mười mây người nữa, xúm 
nhau khiêng ông quăng xuống chân giường, nghe có tiếng nặng trịch 
như tảng đá ngàn cân rơi huych xuống đất vậy. 


Sáng ngày đến dòm, ông vẫn ngủ nguyên dưới đất. Tỉnh dậy 
cười và nói; 

- Một giấc ngủ say, rơi xuống chân giường mà không biết. 

Lần khác, Vương sai lũ con gái trẻ măng sắc đẹp, nhè lúc nằm 
ngồi, đến bên véo thịt ông làm vui. Nhưng bận đầu véo còn thấy thịt 
mêm, qua bận sau đã cứng như sắt đá rôi. 

Đạo sĩ ở nhà Thượng tú tài, thường khi suốt đêm không thấy về, 
tú tài khoá cửa đi ngủ, tới sáng đã thấy ông ngủ vùi trên giường hồi nào. 

Nguyên trước, Thượng tú tài nhân tình với đào hát Huệ Kha, 
đôi bên thề thốt lấy nhau. Huệ hát cực hay, đường tơ giọng hát vang 
dậy một thời. Lỗ vương nghe tiếng, vời nàng vào ở trong phủ hầu hạ, 
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vì thế Thượng tú tài với nàng đứt tuyệt đi lại, nhiều khi thương nhớ 
muốn chết, mà không có cách nào thông tin được với nhau. 

Một đêm, Thượng hỏi đạo sĩ vào phủ có trông thấy Huệ Kha lần 
nào không? Đạo sĩ nói: 

- Đào hát trong phủ đều thấy, đuy không biết Huệ Kha là cô nào. 

Thượng tả hình dung và cỡ tuổi, đạo sĩ mới nhớ ra. Nhân đó 
Thượng cầu nhắn giùm một đôi lời. Đạo sĩ cười nói: 

~ Tôi là người tu hành, không làm chim xanh cho ông đặng. 

Thượng nẵn nì mãi, đạo sĩ đưa tay áo lên và nói: 

~ Nếu nhất định muốn thấy mặt người yêu một phen thì chui vào 
đây, tôi đưa đi. 

Thượng dòm bên trong thấy rộng rãi như cả gian nhà, liền chui 
mình vào, lại thấy lộng lẫy sáng sủa, bàn ghế, giường mùng, chẳng 
thiếu thứ gì, cho nên ở trong thấy sung sướng, không buôn rầu chút 
nào. Đạo sĩ vào phủ, ngồi đánh cờ với Lỗ vương, thừa dịp Huệ Kha 
tới gần, giả vờ phe phây tay áo để giũ bụi. Huệ Kha bị thu hút vô 
trong, mà chẳng một người nào trông thấy. 

Khi đó, Thượng đang ngôi tơ tưởng một mình, chợt nghe có vật 
gì từ mái nhà rơi xuống, nhìn lại té ra Huệ Kha. Hai người sửng sốt 
mừng rỡ, kẻ lễ tình xưa. Thượng nói: 

~ Cái duyên lạ lùng của đôi ta hôm nay, không lẽ không ghi nhớ 
bằng văn chương. Vậy tôi với mình làm thơ liên cú để kỉ niệm nhé. 

Chàng nói rồi viết câu mở đầu trên vách tường: 

Hâu môn thăm thắm bấy lâu nay 

Huệ Kha nối theo: 

Ai ngỡ chàng Tiêu lại gặp đây 

Thượng tiếp câu thứ ba: 

Tay áo mênh mông trời đất rộng 

Huệ Kha đọc câu kết: 


Trai thương gái nhớ được sum vây: 
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Viết bài thơ vừa xong, bỗng có năm, sáu người áp vào, bịt khăn 
đầu rìu, mặc áo màu hường, nhìn ra đều không quen biết, mà họ cũng 
lắng lặng không nói gì, chỉ bắt Huệ Kha dẫn đi. Thượng kinh hãi 
chẳng hiểu nguồn cơn tự đâu. 


Về nhà đạo sĩ gọi Thượng ở trong tay áo ra, hỏi chuyện tình tự 
có hả lòng chưa, Thượng còn giấu giếm không nói hết, đạo sĩ mỉm 
cười, cởi áo lộn bên trong đưa cho chàng xem. Chàng nhìn kĩ thây có 
tự tích lờ mờ, nhỏ tí, tức là bài thơ tình tự hai người liên cú hồi nãy. 

Cách sau mười mấy hôm, chàng lại xin chui vào tay áo lần nữa. 
Trước sau gồm ba lần. Huệ Kha bảo Thượng: 

- Em nghe trong bụng cục cựa, nghĩ mà lo quá, thường ngày em 
lấy lụa buộc bụng thắt lại, còn có thể giầu nhẹm được, nhưng trong 
vương phủ tai mắt rất nhiều, một mai ở cữ, làm sao giấu được đứa trẻ 
khóc oa oa, vậy chàng phải bàn tính với đạo sĩ, chừng nào em sinh đẻ, 
thì ông ra tay cứu cho mới đặng. 

Thượng nghe lời, đêm ấy trở về quỳ mọp trước mặt đạo sĩ, chưa 
kịp nói chi, đạo sĩ đã nâng đỡ trở dậy và nói: 

- Thôi mà, anh chị căn dặn nhau những gì, tôi biết dư rồi. Xin 
ông đừng lo, dòng giống nhà ông nhờ có một chút đó, lề nào tôi chăng 
hệt sức giúp đỡ. Nhưng từ nay trở đi chớ đòi chui vô tay áo nữa nhé! 
Tôi muốn báo đáp ông, chẳng phải nguyên ở tự tình mà thôi đâu. 

Mây tháng sau, một hôm đạo sĩ ở ngoài về, tươi cười và nói: 

- Tôi đã rước cậu bé về đây, sửa soạn tã lót mau! 


Người vợ Thượng vốn hiền lành, ngoài ba chục tuổi sinh nở 
mấy lần, chỉ nuôi được một đứa con trai, vừa rồi lại sinh con gái, đầy 
tháng thì bỏ, nay nghe chồng báo tin, vui mừng khôn xiết, tức tốc 
chạy ra đón rước đứa bé. 

Đạo sĩ thò vào tay áo, lấy đứa bé ra; nó đang ngủ say và rốn 
chưa cắt. Vợ Thượng đón lấy bồng trên tay, bấy giờ nó mới khóc oa 
oa. Đạo sĩ cởi áo và nói: 

~ Máu đẻ vậy dơ cả áo thế này, đạo môn kị nhất. Nay vì sự giúp 
đỡ ông, mà vật cũ hai chục năm, bỗng chốc phải bỏ đi. 
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Thượng đưa áo khác cho đạo sĩ thay. Đạo sĩ căn dặn: 

- Cái áo cũ của tôi, chớ nên bỏ uống. Để làm thuốc trị bệnh hay 
lắm đó. Chỉ xé một miếng độ một chỉ mà đốt, hòa với nước nóng, có 
thê cứu được truy thai và sinh đẻ khó. 

Thượng xin vâng lời. 

Đạo sĩ ở một thời gian lâu nữa, chợt bảo Thượng: 

- Chiếc áo cũ nên để dành ít nhiều, về sau tự mình cần dùng, 
điều đó sau khi tôi chết cũng không nên quên, nghe! 

Thượng cho là lời nói bất tường, nhưng đạo sĩ lắng lặng ra đi, 
vào phủ Lỗ vương nói: 

- Tôi muốn chết bây giờ. 

Vương thất kinh hỏi tại sao. Đạo sĩ thưa: 

- Đó là số trời đã định còn phải nói chỉ! 

Vương không tin, cố giữ lại chơi, đánh xong một ván cờ, đạo sĩ 
vội vàng đứng lên. Vương lại ngăn cản. Chừng xin phép ra nhà ngoài, 
Vương mới y cho. Đạo sĩ ra đó nằm vật mình xuống, xem lại thì ông 
đã chết rồi. Vương sắm sửa quan tài chôn cất đủ lễ. Thượng rất thảm, 
bấy giờ mới hiểu lời ông nói hôm nào tức là báo trước vậy. 

Cái áo cũ ông để lại làm thuốc cho đàn bà đẻ mau, thật là linh 
nghiệm. Người đền xin, chen vai nôi gót ở trước cửa. Ban đầu còn 
cho cái tay áo có vấy máu, lần hồi xé tới cỗ áo, bất cứ chỗ nào làm 
thuốc cũng hay. Sau nhớ lại câu đạo sĩ căn dặn, e chính vợ mình sẽ 
có tai vạ vì sinh sản, cho nên cắt lầy một miếng vải có máu, to chừng 
bàn tay, cất kĩ để dành. 

Gặp hồi Lỗ vương có nàng ái phi chuyển bụng ba ngày không 
đẻ, bao nhiêu lương y đều bó tay. Có người mách Thượng có cách 
chữa tuyệt diệu. Vương gọi Thượng vào, quả thật chỉ một chén thuôc 
là ái phi sinh đẻ đễ đàng. Vương mừng hết sức, trả lễ bằng tiền bạc 
gắm vóc cực nhiều. Nhưng món gì Thượng cũng từ chối không nhận. 
Vương hỏi: 

- Vậy anh muốn chỉ? 


488 


'Rlpe/fieulun hoploerg 


Liêu trai chí dị 


- Thưa, tôi không dám nói ra. 

Vương gạn hỏi đôi ba lần, Thượng cúi đầu nói: 

- Nếu đại vương ban ơn cho, tôi xin người đào hát cũ Huệ Kha 
là đủ. 

Lập tức, Vương gọi nàng ra hỏi bao nhiêu tuôi. Nàng thưa: 

- Thiếp vô trong phủ từ hồi 18 tuổi, trải 14 năm nay tồi. 

Vương thấy tuổi nàng đã lớn, bèn cho phép Thượng chọn lựa 
trong đám đào hát son trẻ, muốn lấy cô nào cũng cho. Thượng không 
chọn cô nào cả, khăng khăng chỉ chọn cô đào già Huệ Kha mà thôi. 
Vương cười nói: 

- Anh học trò này khờ quá. Hay là đôi bên đã đính hôn từ mười 
năm về trước chăng? 

Thượng kể chuyện thật từ trước. đến sau. Vương liền sai thắng 
xe ngựa chở cả Huệ Kha và những tiền bạc gấắm vóc đã cho, để làm 
tư trang cho nàng đi về nhà chồng. 

Đứa con trai Huệ Kha đẻ lúc trước. tên là Tú Sinh, có ẩn nghĩa 
là đẻ trong tay áo, lúc này đã được II tuôi. 

Hàng ngày vợ chồng nhớ ơn đạo sĩ, năm nào đến tiết thanh minh 
cũng đi viếng mộ. 

Có người ở Tứ Xuyên lâu năm, gặp đạo sĩ ở giữa đường trao cho 


một quyên sách và nói đó là sách trong phủ Lỗ vương, vì đi vội vàng, 
quên chưa nộp lại, nay phiền đem về trả giùm. 

Người đó về, nghe tin đạo sĩ đã chết, thành ra không dám tâu 
bày cùng Lỗ vương. Sau nhờ Thượng trả quyền sách và tâu hộ tự sự, 
Lỗ vương mở ra coi thì quả là một quyển sách của mình đã cho đạo 
sĩ mượn coi năm xưa. Nhân đó, Vương sinh nghỉ, đào mả đạo sĩ lên 
xem, thì ra chỉ còn cái hòm trống rỗng. 


Về sau, chính thằng con trai của vợ Thượng sinh ra chẳng may 
chết yêu, nhờ có Tú Sinh nối dõi tông môn, đúng lời tiên trỉ của đạo sĩ. 
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23. MỘT ĐÊM LẤY MA 


(Truyện Công Tôn Cửu Nương, quyền VI) 


Vụ án Vu Thất dậy giặc, làm người ta bị vạ lây mà chết, nhiều 
nhất là người ở hai huyện Thế Hà và Lai Dương. Có ngày bị bắt mấy 
trăm người, điều ra trường tập võ chém tắt, máu đào lênh láng, xương 
trắng ngỗn ngang. Quan trên động lòng từ bi, giúp tiền mua hòm; các 
tiệm đồ gỗ ở Thế Thành, đóng hòm tới đâu, bán sạch tới đó. Những 
người bị xử tử, phần nhiều bị chôn vùi ở Nam Giao. 

Khoảng năm Giáp Dần, có người học trò người huyện Lai 
Dương, có việc đến phủ Tế Nam chơi; vì chàng có hai, ba bạn thân 
cũng ở trong đám chém, nên nhân dịp mua vàng hương đi viếng mộ 
bạn, rồi thuê một căn phòng ở trong chùa trọ. 

Sáng hôm sau, vào trong thành có công việc mãi đến trời xế 
chưa về. 


Bỗng có một thiếu niên đến buồng trọ của chàng thăm viếng, 
nhưng thấy chàng đi khỏi, liền bỏ mũ leo lên giường, chân để nguyên 
giày mà nằm ngửa mặt. Tên đầy tớ hỏi chàng là ai, khách nhắm mắt 
làm thinh không trả lời. 

Đến lúc chàng về thì trời đã nhá nhem tối, nhìn mặt người không 
rõ, đến bên giường hỏi khách; khách trừng mắt nói: 

- Ta đã bảo rằng đến viếng ông chủ mi, sao cứ phải hạch hỏi lôi 
thôi mãi, bộ ta ăn cướp ăn trộm gì ư? 

Chàng cười nói: 

~ Chủ nhân chính là tôi đây. 

Thiếu niên vùng dậy, đội mũ mặc áo mà ngồi, vồn vã hỏi thăm. 
Chàng nghe tiếng nói như người quen, liền hô thắp đèn cho sáng, 
nhìn mặt hóa ra Châu sinh, người đồng hương chết vì tai nạn Vu Thất. 
Chàng sợ hãi khiếp vía, toan chạy. Châu sinh níu lại và nói: 


490 


'Rlpe/fieulun hoploorg 


Liêu trai chí dị 


~ Tôi với anh là bạn văn chương, sao lại vô tình với nhau như 
thế? Bây giờ tôi đã chết thành quỷ, nhưng cái tình bạn cũ vẫn canh 
cánh bên lòng. Nay có một chuyện đến làm rầy anh, xin chớ coi nhau 
là đị vật mà ra chiều bạc bẽo. 

Chàng mạnh dạn ngồi xuống, hỏi muốn chuyện chỉ, Châu sinh 
nói: 

- Người cháu gái của anh hiện còn ở góa chưa lấy ai; tôi cần một 
người nội trợ đôi ba phen cậy môi đên dạm hỏi, nhưng cô ta khăng 
khăng từ chối, lấy cớ không có mạng lệnh bề trên cho phép. Vậy xin 
anh, anh nghĩ tình bạn cũ, tán thành cuộc nhân duyên này giùm tôi. 

Nguyên trước chàng có đứa cháu gái, kêu chàng bằng cậu, từ 
nhỏ mô côi mẹ nên chàng đem về nuôi nắng, mười lăm tuổi mới về 
ở với cha. Nó bị bắt giải tới Tế Nam, nghe tin cha vừa bị tử hình, 
thương xót quá đỗi, kêu thét lên mà đứt hơi chết luôn. Nay Châu sinh 
muôn cưới người cháu gái đó về làm vợ. Nhưng chàng lưỡng lự nói: 

- Ủa! Con bé đó thì nó có cha nó làm chủ, sao anh phải cầu đến 
tôi? 

Châu sinh đáp: 

- Ông thân sinh cô ta đã được thằng cháu lấy xương cốt đi cải 
táng chỗ khác cho nên hiện thời không có mặt tại đây. 

- Vậy thì con bé ở với ai? 

- Cô ta sống chung với mụ hàng xóm. 

- Nhưng tôi là người, làm sao mối lái cho ma được? 

- Được, hễ anh bằng lòng thì xin theo tôi. 

Châu sinh đứng đậy, nắm tay chàng kéo đi. Chàng có từ chối và 
hỏi đi đâu. 

Châu nói: 

- Cứ việc đi với tôi sẽ thấy. 

Chàng phải miễn cưỡng ra đi. Châu dẫn đi về hướng bắc độ một 
đặm, thây một xóm làng to, chừng mây trăm nóc nhà. Đên căn nhà 
thứ nhât, Châu gõ cửa, tức thời có mụ già chạy ra mở cửa, hỏi Châu 
muốn hỏi ai? 
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Châu nói: 

- Bà làm ơn nói cô ở trong nhà rằng có ông cậu của cô đến đây. 

Mụ trở vô giây lát, ra mời chàng vào, đay lại nói với Châu sinh: 

~ Nhà tôi chật quá, phiền công tử đứng đợi ở bên ngoài một lát nhé. 

Một mình chàng theo gót mụ vào, thấy nửa mẫu sân rêu, hai 
túp nhà nhỏ. Cháu gái đứng trước cửa đợi cậu, vừa chào vừa khóc 
sụt sùi. Trong nhà đèn thắp li ti, săc mặt cháu xinh xăn như lúc còn 
sông. Nàng gạt nước mắt hỏi thăm cô thím ở nhà làm ăn có mạnh giỏi 
không? Chàng đáp: 

- Mạnh giỏi tất cả. Duy chỉ có mợ cháu tức là vợ chàng thì đã 
qua đời tôi. 

Nàng lại khóc nức nở và nói: 

- Hồi bé, cháu nhờ cậu mợ nuôi nắng dạy bảo, công đức ấy cháu 
chưa đên đáp được một chút nào thì không may đã chết trước, nghĩ thật 
ân hận trong lòng. Năm nọ người anh con nhà bác đã dời xương côt cha 
cháu đi nơi khác chứ không nghĩ đến cháu, thành ra ngoài mắy trăm đặm, 
chiếc thân bơ vơ côi cút như én lạc đàn. Nhờ cậu có lòng đoái tưởng đên, 
đôt vàng mã cho, cháu đã nhận được rôi. Sau hệt, chàng nói chuyện Châu 
sinh câu hôn, nàng cúi mặt làm thỉnh, mụ già đứng bên đỡ lời: 

- Ấy, hôm trước Châu công tử cậy bà Dương đến dạm hỏi năm 
ba phen, già bảo là việc rất nên, nhưng cô em không chịu lấy chồng 
một cách gần như lén lút, nay có ông cậu đên chủ hôn cho, thì thật là 
đanh chính ngôn thuận. 

Mụ đang nói thì có một cô mười bảy, mười tám tuổi, có con tớ 
gái theo hầu, ở đâu phăng phăng bước vào, trông thấy chàng liền đay 
mình toan chạy. Nàng năm chéo áo lại và nói: 

- Chị đừng ngại. Đây là ông cậu ruột tôi, không phải ai lạ. 

Chàng vái chào, thiếu nữ bẽn lẽn đáp lễ. Người cháu gái giới 
thiệu: 

- Cô này là Cửu Nương, họ Công Tôn ở huyện Thái Hà. Ông 
thân cô là người dòng dõi, nhưng nay cũng bị sa sút, cô không thích 
chơi với ai, sớm tôi chỉ đánh bạn với cháu. 
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Chàng liếc thấy vẻ người tươi tắn, bẽn lẽn mà tuyệt đẹp, gật đầu 
khen ngợi: 

- Phải trông người đủ biết là đại gia, chứ lều tranh vách đất làm 
gì có sắc mỹ miều đến thế. 

Cháu cười và nói: 

- Đã đẹp lại là thi sĩ nữa, cậu ạ! Thơ phú làm hay đáo để, cô 
thường đạy bảo cháu luôn. 

Cửu Nương mim cười: 

~ Con nhỏ này khi không bêu rếu người ta làm cho ông cậu cười 
chết! 

Cháu cũng cười nói tiếp: 

~- Mợ cháu qua đời, mà cậu chưa lấy ai. Cậu xem cô này có vừa 
lòng không? 

Cửu Nương cười thẹn, vừa chạy vừa nói: 

- Ranh con này phát khùng nói nhảm rồi đó. 

Nói đoạn đi thăng. 

Lời nói tuy gần như đùa bỡn, nhưng chàng nghe lấy làm thích ý. 
Cháu dòm thây ý cậu bèn nói: 

- Tài mạo Cửu Nương thiên hạ không ai sánh kịp. Nếu cậu 
không chê là dị loại, thì cháu xin nói giùm với bà mẹ cô ta. 

Chàng bằng lòng lắm, nhưng sợ người với ma làm sao kết thành 
VỢ chồng được, cháu biện bạch: 

- Không hề chỉ đâu cậu ạ! Cậu với cô ta vốn có lương duyên túc 
đề với nhau. 

Chàng từ biệt ra về, cháu tiễn chân và nói: 

- Năm bữa nữa, trăng thanh người vắng có người đến rước. 

Chàng ra ngoài cửa, không thấy Châu sinh đâu cả, nghễnh cỗ 
nhìn về hướng tây, bóng trăng lờ mờ, nhận ra con đường cũ mà đi, 
thấy một tòa nhà ở mé nam. Châu ngôi trên bệ đá ngoài cửa, lật đật 
đứng dậy đón chào: 
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~ Tôi ngồi đợi anh đã lâu. Đây là nhà tôi, mời anh quá bộ vào chơi. 

Nói đoạn dắt tay chàng vào, ân cần cảm tạ, rồi đưa ra một cái 
chén vàng, trăm hột trân châu, và nói: 

ã Thưa anh, tôi xin nộp mấy vật mọn này đề làm lễ cưới. Kế đó 
nói tiêp ngay: 

- Nhà tôi có rượu đây, nhưng đó là vật đưới âm ty, không muốn 
đem mời khách quý, xin anh lượng cho. 

Chàng xin cáo thoái, Châu tiễn ra đến cửa đường mới trở lui. 

Về chùa, nhà sư và người tùy tùng xúm hỏi, chàng giấu giếm 
Và nói: 

- Bảo tôi gặp ma, ấy là nói xàm. Vừa rồi tôi đến nhà bạn nhậu 
chơi đó thôi. 

Sau năm hôm, quả thấy Châu đến, gương mặt rất vui vẻ, mới 
vào tới sân đã chào hỏi cười nói: 

- Việc vui mừng của anh đã xếp đặt xong rồi, động phòng ngay 
trong đêm nay. 

Đoạn, ngôi lại đợi anh sửa soạn cùng đi. Chàng tỏ vẻ sửng sốt: 

- Quái lạ, tôi vì chưa nhận được hồi âm, cho nên chưa nộp lễ 
cưới gì cả, sao anh lại bảo là xong việc rôi? 

Châu nói: 

- Tôi đã thay mặt anh mà nộp đâu đó cả rồi. 

Chàng hết sức cảm tạ, rồi theo Châu tới nhà Châu vào thắng 
trong buông, thây có cháu gái y phục sang trọng, chờ đón rước cậu. 
Chàng nói: 

- Cưới nhau hồi nào? 

Châu trả lời: 

- Đã ba hôm nay. 

Chàng đưa ngay số hột ngọc của bạn tặng riêng cho hôm trước, 
cho cô cháu gái. để thêm vào của hồi môn. Cô từ chối đôi ba lần rồi 
mới chịu lãnh, rồi kể chuyện lại cho cậu nghe: 

` Cháu đem ý muốn của cậu bày tỏ với Công Tôn lão phu nhân; 
bà băng lòng lắm, nhưng chỉ lây cớ mình già nua, mà đường con cái 
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hiếm hoi, ngoài Cửu Nương không có cốt nhục nào khác cho nên không 
muốn gả nàng đi lầy chồng xa. Phu nhân hẹn đêm nay cậu đến gửi rẻ tại 
nhà. Nhà không có ai là đàn ông, vậy để nhà cháu dẫn cậu đi. 

Châu liền dẫn chàng đi, tới cuối xóm, thấy một nhà mở cửa sẵn 
sàng. Hai người vào trong nhà, ngôi giây lát thì gia nhân báo tin phu 
nhân đến. Hai nàng thanh y nâng đỡ bà cụ bước lên thềm nhà, chàng 
muốn lạy chào, nhưng bà cụ gạt đi: 

~ Tôi già yêu lọm khọm đáp lễ không đặng, vậy xin khước đi nhé. 

Nói rồi, truyền thanh y bày tiệc rượu mừng. Châu cũng gọi gia 
nhân đem cỗ bàn riêng ở nhà mình lại và một hồ rượu riêng, để chuốc 


chén mừng chàng. Trong tiệc ăn uống không khác trần gian, duy có chủ 
nhân tự uống tự ăn, chứ không vồn vã mời khách. Tiệc tan, Châu ra về. 


Thanh y dẫn đường cho chàng vào nhà trong, Cửu Nương điện 
sang, ngồi bên đuối hoa đợi sẵn. Trai tài gái sắc, cá nước duyên ưa, 
cuộc gặp gỡ nhau vui sướng thế nào, không cần phải nói ra. 


Nguyên lúc trước, mẹ con Cửu Nương bị bắt, người ta định giải 
về kinh đô, nhưng khi đến quận Tế Nam thì bà mẹ chết vì không chịu 
nồi cực khổ, Cửu Nương cũng tự vẫn chết theo mẹ. Nay cùng tân lang 
đầu ấp tay gối kể chuyện thân thế đã qua mà thồn thức không tài nào 
ngủ được, bèn khẩu chiếm hai bài thơ tứ tuyệt: 


I 


Áo lụa hôi xưa hóa bụi trần 

Luống đem nghiệp chướng trách tiền thân 
Mười năm bóng chiếc sương khuya lạnh 
Gác tía đêm nay mới thấy xuân. 


I 
Nấm mô côi cút gió mưa vây 
Ai ngỡ đương đài lại hóa mây? 


Chợt nhớ rương xưa đem vật cũ 
Quân là vấy máu hãy còn đây. 
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Trời gần sáng, nàng hồi thúc chồng: 

- Mình nên về sớm đi chớ đề bọn tôi tớ bàn tán khó chịu. 

Từ đó ngày tới đêm đi lại ái tình hết sức gắn bó. Một đêm chàng 
hỏi vợ: 

- Làng này tên chỉ? 

- Tên là Lai Hà Lý. Nàng đáp- Trong làng phần nhiêu là ma mới, 
vôn là người hai huyện Lai Dương, Thê Hà cho nên thành tên. 

Chàng nghe bùi ngùi khôn xiết, nàng cũng bi cảm nói: 

- Cô hồn bơ vơ, ngàn dặm trôi nỗi, tình cảm hai má con tôi, nói 
ra đau lòng xót ruột. Nếu chàng nghĩ đến ân nghĩa một đêm, thì lấy 
cốt em mà táng bên mộ ông bà đề cho em có chỗ nương tựa muôn đời 
không còn ân hận gì nữa. 

Chàng nhận lời, nàng lại nói: 

- Âm dương cách trở, người quỷ khác nhau, mình cũng không 
nên bịn rịn ở chôn này lâu. 

Nói rồi đưa tặng chàng cái khăn lụa để làm kỷ niệm và gạt lệ 
giục chàng lên đường. Chàng râu rĩ ra đi, trong lòng còn thương tiêc 
không đành, bèn tiện đường gõ cửa nhà họ Châu. 

Châu chạy chân không ra đón, vợ cũng í trỗi dậy, đầu tóc rũ rượi, 
thấy cậu nửa đêm đến nhà mình, có ý sửng sốt hỏi gạn căn do. Chàng 
ngân người giây lát, mới thuật lại lời nói của Cửu Nương. Châu nói: 

- Mợ cháu không nói với cậu thì cháu cũng định nói, vì mấy 
hôm nay cháu suy nghĩ đêm ngày đã tính đến việc đó. Chốn này 
không phải là trân gian, thiệt tình cậu chăng nên ở lâu. 

Hai cậu cháu ngó nhau trào nước mắt. Một lúc chàng mới gạt 
lụy, từ biệt lên đường. 

Trở về gõ cửa nhà trọ nằm trằn trọc tới sáng. 

Thức dậy, muốn đi tìm mộ Cửu Nương ngay, nhưng lại quên hỏi 
dâu tích thì biết mộ nàng ở đâu mà tìm. Mong cho mau tới đêm tôi lại 
đi nhưng mô mả lô nhô ngôn ngang không đường nào xóm cũ đành 
phải thở đài bỏ vê. 
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Chàng nhớ chiếc khăn nàng tặng, lấy ra xem, gặp gió thôi rách 
tả tơi, nát như tro tàn. 

Thầy trò sửa soạn hành lý trở về quê quán, luôn nửa năm trời 
bứt rứt trong tâm, không sao chịu nỗi, lại cưỡi ngựa đến trước cửa 
thành Tế Nam, may ra gặp được nàng chăng? Khi đến Giao Nam, trời 
đã chạng vạng, liền buộc ngựa vào gốc cây trước sân, rồi lần mò vào 
bãi tha ma. 


Nhưng chỉ thấy mồ con mả lớn, gai góc um tùm, lập lòe lửa ma. 
Tê lòng sởn óc, đành bóp bụng trở về quán trọ, rồi ngày hôm sau rầu 
1ï lên đường hồi hương. 

Đi chừng một dặm, xa trông thấy một thiếu nữ đi thơ thần một 
mình trong đám mồ mả, nhìn cách ăn mặc đi đứng thật giống Cửu 
Nương, vội vàng xuống ngựa để nói chuyện với nàng. Nhưng nàng bỏ 
chạy, làm như không từng quen biết. Chàng lại muốn tới gần nữa, thì 
nàng nhăn mặt trừng mắt tỏ vẻ giận dữ, đưa tay áo lên che mặt. Chàng 
kêu Cửu Nương mắy tiếng, nàng biến đâu mất. 


24. MẶC ÁO LÁ CÂY 


(Truyện Phiên Phiên, quyển VI) 


La Tử Phù người Phân Châu, cha mẹ đều mất sớm, hồi tám, 
chín tuổi ở nhà chú là Đại Nghiệp nuôi. 

Ông này làm quan ở Quốc Tử Giám, nhà giàu mà không có con, 
cho nên thương yêu La như con ruột vậy. Lúc chàng mười bốn tuổi, 
bị kẻ gian dụ dỗ đi chơi gái. Vừa gặp một ả lầu xanh ở Kim Lăng 
đến quận này ở trọ kiếm tiền, La trông thấy say mê. Sau ả trở về Kim 
Lăng, chàng bỏ nhà chú mà trốn đi theo, đêm ngày ăn ở nhà ả. 

Được nửa năm, tiền túi hết sạch, bị các chị em khinh rẻ lạnh 
lùng, nhưng chưa nỡ tống cô đi. Không bao lâu, ung nhọt bễ mủ, thối 
tha, làm thấm ướt dơ dáy cả giường chiếu, chàng bị chị em lầu xanh 
đuổi ra khỏi nhà, phải ra ngoài chợ ăn xin. Người chợ trông thấy vội 
vàng xa lánh. 
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Chàng lo sợ chết mất xác ở quê người, nên quyết kế xin ăn dọc 
đường, lần mò trở về quê quán. Mỗi ngày đi ba bốn chục đặm, lần hồi 
về đến ranh giới Phân Châu. 

Nhưng lại nghĩ mình rách rưới hôi thối, không mặt mũi nào về 
làng xóm mình, còn thơ thân ở quanh miên chưa đám về nhà vội. 

Trời tối, định bụng đến ngủ nhờ một ngôi chùa trên núi, nửa 
đường lại gặp một thiếu nữ, dung mạo như tiên, tới gần hỏi chàng đi 
đâu? Chàng kể thật tình. Nàng nói: 

~ Tôi xuất gia tu hành, ở trong hang núi, có thừa chỗ trải chiếu 
cho anh ngủ nhờ, không sợ gì beo cọp đâu. 

Chàng mừng rỡ, theo đi, vào tận núi sâu, thấy một hang động. 
Bước vào bên trong, thấy cửa bắt ngang khe suôi; đi mây bước, có 
hai căn nhà đá, ánh sáng chói lọi, không cần đèn đuốc. Nàng bảo cởi 
áo rách, ra khe suối tăm thì khỏi mụn nhọt. Lại kéo màn quét chiếu, 
giục chàng đi nằm. 

- Anh đi ngủ cho khỏe, tôi may áo quần cho. 

Đoạn, nàng lầy mắy tàu lá to như lá chuối, cắt và may thành áo. 
Chàng nằm liếc mắt dòm, thấy nàng may chốc lát đã xong, xếp để 
trên giường, nói: 

- Sáng thức dậy, lấy áo mới đó mà mặc! 

Rồi nàng nằm giường đối nhau mà ngủ. 

Sau khi chàng ra khe suối tắm rửa sạch sẽ, nghe những vết 
thương không đau đớn gì nữa. Chàng tỉnh ngủ rờ xem, thì mụn đã lên 
đa. Trời sáng sắp dậy lòng còn ngờ vực lá chuối may áo thì mặc sao 
đặng, nhưng cầm tay nhìn kĩ, té ra gầm xanh cực đẹp. 

Một lúc sau, dọn cơm, nàng hái lá gì trên núi chẳng rõ, nói là 
bánh và bảo chàng ăn: chàng ăn quả thật là bánh. Nàng lại cất lá thành 
hình gà với cá, đem ra mô, đêu như vật sông. Một cái lọ đê góc nhà, 
bảo là rượu ngon, múc uông, quả thật rượu. Múc hơi cạn thì lây nước 
suối đỗ thêm vào. 

Mấy hôm ghẻ lở khỏi hắn, đòi nằm ngủ chung với nàng. Nàng 
tức cười và nói: 

- Thằng cha bợm bãi này mới vừa được yên thân, đã muốn nọ 
kia. 
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Chàng nói: 

- Tôi muốn đền ơn cô mà! 

Rồi hai người nằm chung, hết sức ân ái. 

Một hôm, có một thiếu phụ đến, cười nói: 

- Con ranh Phiên Phiên độ này vui sướng quá ta! Liệu bao giờ 
có mang đấy, em? 

Phiên Phiên mơn trớn nói: 

-A, cô Hoa Thành hèn lâu không bước chân tới đây. Hôm nay bị 
gió tây nam thổi vù đến. Thế nào? Cậu bé đã m đi chơi được chưa? 

Hoa Thành đáp: 

- Lại một con bé thì có. 

- Sao Hoa cô không ẫm cháu lại chơi luôn thể? 

- Nó vừa khóc rồi ngủ thít, chị mới đi được đây. 

Hoa Thành nói đoạn ngồi xuống đòi đãi rượu uống chơi, lại day 
qua La sinh, bảo chàng đôt thứ hương tôt cho thơm. Chàng đề ý dòm 
Hoa Thành độ hai mươi ba hay hai mươi bồn tuổi, tuy gái mây con 
nhưng. vẫn còn đẹp, trong ý ưa muôn lãm. Lúc gọt trái cây, lờ đánh 


rớt xuống bàn, chàng vờ cúi xuống lượm, đề thừa dịp rờ chân. Hoa 
Thành ngó lảng và cười như tuông không hay biết gì cả. 


Chàng đang vui sướng tâm thần, chợt thấy trong mình lạnh lẽo, 
ngó lại áo mình mặc, đã biến ra lá cây, trong trí hoảng sợ, phải ngôi 
lặng giây lát mới thấy nó biến trở lại gắm vóc như cũ. Lòng khấp khởi 
mừng thầm hai nàng không thấy. 


Chén tạc chén thù chốc lát, chàng lại nỗi chứng cũ, thừa lúc 
Phiên Phiên ngoảnh mặt chỗ khác, thò ngón tay gãi vào bàn tay mềm 
mại của Hoa Thành. 

Hoa Thành cứ thản nhiên cười đùa, hình như không để ý. 
Nhưng á áo quần chàng bỗng hiện nguyên hình lá cây, một lát mới 
biến trở lại. Từ đó chàng hồ thẹn ngồi nín khe, chẳng dám mơ tưởng 
xăng bậy nữa. 

Bấy giờ Hoa Thành mới cười xòa, nói với Phiên Phiên: 
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- Anh chồng tí hon của dì nó thật không đứng đắn tí nào, ví bằng 
gặp phải vợ dữ, thì có lẽ hắn nhảy vọt lên tới mây xanh không chừng. 

Phiên Phiên cũng cười mỉm: 

- Thằng cha bạc tình nên để chết rét cho đáng kiếp. 

Hai người cùng vỗ tay thích chí. Đoạn Hoa Thành đứng dậy nói: 


- Thôi, phải đi! Con bé ngủ thức dậy khát sữa, e khóc tới đứt 
ruột mât. 

Nàng cũng đứng dậy nói giỡn. 

Sau khi Hoa Thành đi rồi, chàng nơm nớp lo sợ Phiên Phiên 
trách măng về tội thây gái như mèo thây mỡ, nhưng may nàng làm lơ 
không nói gì, đối đãi y như bình thường. 

Không bao lâu, thu mãn sang đông, sương sa lá rụng, nàng lo 
nhặt nhạnh những lá rơi, để dành làm đồ ngự hàn. Chừng day, lại 
ngó chàng rét ngôi co ro, bèn ra ngoài cửa động, | bốc lấy mây trắng 


làm bông gòn, may áo lót cho chàng mặc, thấy mềm nhuyễn mà nhẹ 
nhàng, lúc nào cũng ấm áp như bông mới tỉnh vậy. 


Qua năm, nàng sinh hạ một con trai, cực xinh xắn, thông minh, 
hàng ngày chàng ở trong động ẫm bồng nựng nịu con làm vui. Nhưng 
lòng thương nhớ quê hương muôn rủ nàng cùng về; nàng nói: 

- Tôi không thể đi theo mình đặng. Nếu nhớ quê thì xin tự đi 
một mình, mặc tôi ở đây. 

Nắn ná hai, ba năm, thằng con lớn dần, chàng bèn định ước sui 
gia với Hoa Thành. Nhiêu khi chàng ngỏ ý lo nghĩ đến ông chú già ở 
nhà, không ai chăm sóc, nàng nói: 

- Ông chú, có nhiên tuổi tác đã cao, nhưng nhờ trời phù hộ vẫn 
còn mạnh khỏe, mình không phải lo. Thôi thì mình cô ở đây cho tới 
khi cưới vợ cho con rôi sự đi hay ở tùy mình quyêt định. 

Nàng ở trong động, lấy lá làm giấy viết chữ chép sách, dạy con 
học. Thằng nhỏ sáng dạ, chữ nảo qua mắt cũng thuộc lòng ngay. Nàng 
nói: 
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- Thằng bé này có phúc to lắm, cứ thả cho nó lăn lộn vào cõi 
trần, chả lo gì không làm nên quan lớn. 

Thắm thoát, nó được mười bốn tuổi. Hoa Thành tự đưa con gái 
đến nhà chồng. Con nhỏ mặt đẹp, dung nhan lộng lẫy như trên trời sa 
xuống. Hai vợ chồng La sinh và Phiên Phiên rất vui lòng. Cả nhà yến 
tiệc linh đình. Phiên Phiên gõ cây trâm làm nhịp mà hát: 

Ta có con hiển, 

Không chuộng quan sang. 
Ta có dâu thảo, 

Không chuộng bạc vàng. 
Đêm nay sum vây 

Cả nhà vui vẻ 

Mời chàng chén này, 

Câu chàng sức khỏe! 

Hoa Thành đi rồi, hai người cùng đôi vợ chồng mới cùng ở đối 
diện nhau trong hang đá. Con dâu hiếu thảo, chăm lo săn sóc hầu hạ 
mẹ chồng tối ngày ríu rít bên cạnh, vì đó Phiên Phiên thương yêu như 
con ruột. 

Chàng lại bàn chuyện hồi hương, nàng biết thế không cầm giữ 
được nữa, đành thu xêp cho chông đi: 

~ Mình có cốt tục, chung quy không sao thành tiên đặng, thôi thì 
mình đi. Thằng con chúng ta cũng là người trong làng phú quý, vậy 
mình nên đem con về theo, tôi không muốn cầm giữ để lỡ mắt cuộc 
vinh hoa một đời của nó. 

Con dâu đang suy nghĩ làm thế nào gặp mẹ để từ giã, thì Hoa 
Thành đã tới nơi. Con khóc lóc bịn rịn, hai bà mẹ cùng yên ủi: 

~ Con hãy tạm đi, sau sẽ có dịp trở lại. 

Phiên Phiên cắt lá thành hình con lừa, cho ba người cưỡi mà đi. 

Lúc này ông chú ruột La sinh già nua, đã cáo quan về nhà, trong 
trí tin tưởng bề nào thằng cháu cũng chết bỏ xác đâu rồi; nay bỗng 
thấy cháu lù lù trở về, lại có cả con trai con dâu cùng theo, ông cụ hết 
sức vui mừng như bắt được của báu vậy. 
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Khi ba cha con vào đến trong nhà, ngó lại áo mặc, đều thành lá 
chuối, xé ra, mây lót bên trong ngùn ngụt bay lên không. Ông chú đưa 
quần áo thật cho ba cha con thay đồi. 


Sau chàng thương nhớ Phiên Phiên, dắt con đi vào núi thăm, chỉ 
thây lá vàng lâp ngõ, cửa động mây phong, cùng nhau ngậm ngùi trở 
VỀ. 


25. VỢ DỮ HƠN CỌP 


(Truyện Giang Thành, quyền VI) 


Cao sinh ở Lâm Giang, tên là Phôn, thông minh, dáng đấp xinh 
đẹp, mười bồn tuôi đã vào học trường quận, cho nên nhà giàu quanh 
miền tranh nhau gả con gái cho. 

Nhưng chàng kén chọn khó khăn, thường trái ý cha. 

- Cha là Trọng Hồng, sáu mươi tuổi, chỉ có một cậu con trai nên 
hết sức chiều chuộng, không muốn làm trái ý con. 

Nguyên trước ở thôn Đông có họ Phàn, làm nghề gõ đầu trẻ ở 
chốn thị tứ, đem cả gia quyến lên mướn phô ở gân nhà chàng. Phàn 
ông có con gái tên Giang Thành, cùng tuôi với chàng, lúc đó cũng 
cỡ tám, chín tuôi; hai trẻ ngây thơ ngày ngày quân quít chơi giỡn với 
nhau. 

Sau Giang Thành theo Phàn ông dời đi xứ khác, trải năm, sáu 
năm không nghe tin tức. 

Một hôm chàng đi trong hẻm, thấy một cô gái tuyệt đẹp, có con 
nhỏ sáu, bảy tuôi theo hâu. Chàng không dám ngó ngay mặt, chỉ đưa 
mất liệc. Nàng nheo mất nhường như muôn nói, lại thôi. Chàng nhìn 
kỹ té ra Giang Thành, chàng vừa sửng sôt, vừa mừng rỡ. Hai người 
đứng trân trân ngó nhau không ai nói gì. Giây lát ai đi đường nấy mà 
tình ý xem chừng bịn rịn, không muôn rời nhau. 

Chàng cố ý đánh rơi chiếc khăn rồi bỏ đi. Con nhỏ theo hầu nhặt 
lấy trao cho nàng. Tức thời nàng móc túi lấy khăn của mình ra, đưa 
cho con nhỏ và nói: 


502 


'Rlpe/fieulun hoploerg 


Liêu trai chí dị 


~ Cao tú tài không phải là người nào lạ, chớ có lấy đồ vật của cậu 
ấy đánh rơi, vậy mi đuôi theo mà trả khăn lại cho cậu. 


Con nhỏ đuổi theo đưa khăn trả chàng. Chàng vớ được khăn 
nàng, trong ý rất mừng, về thưa với mẹ, xin cậy mai mối hỏi Giang 
Thành cho mình. Bà mẹ nói: 

- Nhà nó chẳng có đến cái túp lá để che mưa nắng, chỉ nay đây 
mai đó trôi nôi quanh năm, sao con lại muôn m ngẫu với nó. 

Chàng thưa mẹ rằng tự ý mình muốn vậy, về sau ra sao chịu vậy, 
cố nhiên không dám ăn năn gì hết. 


Trong ý bà mẹ do dự không quyết, bàn tính với cha chàng. Cha 
chàng nhât định bảo không nên. Chàng nghe chuyện sinh buôn, bỏ cả 
cơm cháo. Mẹ chàng lo sợ quá, liên nói với cha chàng: 

- Họ Phàn tuy nghèo, nhưng cũng là nhà nho, chứ không phải 
hạng vô loại. Vậy đê tôi đên nhà xem mặt đứa con gái, nên thì dạm, 
băng không thì thôi, có hại gì đâu. 

Ông bằng lòng. Bà liền mượn cớ đi trả lễ ở đền Hắc Đế, tiện 
đường ghé qua nhà Phàn, thấy con gái mặt mày xinh đẹp, lòng rất vui 
mừng, rồi đem tiền lụa đến tặng và nói thiệt ý muốn. Phàn ông trước 
còn khiêm nhường, sau mới nhận lễ nhận lời. Bà về thuật lại, bẩy giờ 
chàng mới tươi cười ăn uông như cũ. 

Năm sau, chọn ngày lành tháng tốt, đón Giang Thành về. Hai 
vợ chồng trìu mến nhau rất vui vẻ. Duy Giang Thành hay có tính giận 
hờn, hơi một chút là trở mặt coi chàng y như người lạ. Miệng lưỡi la 
lối, chàng nghe vang tai nhức óc, nhưng vì thương yêu quá đỗi cho 
nên chuyện chi cũng cô nhịn. 

Hai ông bà nghe phong thanh, lấy làm bất mãn, gọi con đến 
trách măng. Nàng biết vậy, tức lăm, càng kiếm chuyện gây gô nhục 
mạ chông nhiêu hơn nữa. Hễ chồng hơi trả lời nặng nhẹ, nàng giận dữ 
thêm, vác gậy đánh đuôi ra ngoài phòng, đóng cửa lại. 

Tội nghiệp chàng đứng co ro bên ngoài, chứ không dám gõ cửa, 
đành ngồi xổm ở mái hiên, ôm gối mà ngủ. 

Từ đó nàng xem chồng như kẻ thù. Ban đầu còn có thể quì gối 
xin nàng hết giận làm lành, dần dà đến quì gối cũng hết hiệu nghiệm, 
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thành ra lang quân khổ càng thêm khổ. Ông bà can thiệp trách nàng 
qua loa, nàng vung tay khoa chân, bộ điệu hỗn hào không thể tả xiết, 
đến nỗi ông bà phát giận đuôi nàng về nhà cha mẹ. 

Phàn ông vừa thẹn vừa sợ, cậy người đến năn nỉ Trọng Hồng 
cho Giang Thành trở lại, nhưng Trọng Hồng không cho. Hơn một 
năm sau, chàng đi đường chạm trán ông nhạc, ông níu áo lôi về nhà 
ân cần tạ lỗi và bảo con gái ăn mặc đàng hoàng ra chào. Vợ chồng 
gặp mặt, nhau cùng tỏ vẻ đau thương. Phàn ông bèn mua rượu về đãi 
chàng rễ, khuyên mời niềm nở. Một lúc trời tôi, ông cụ giữ chàng lại 
ngủ đêm. Giang Thành muốn nằm giường riêng, nhưng ông xếp hai 
vợ chồng nằm chung. 

Sáng ngày, chàng về nhà, không dám nói chuyện thật với cha mẹ, 
chỉ tìm cách thêu dệt và che đậy cho qua. Từ đó, cách đăm ba ngày, 
chàng lại ngủ đêm tại nhạc gia một lần, mà cha mẹ chàng không biết. 

Một bữa Phàn ông đến nhà Trọng Hồng xin cho giáp mặt nói 
chuyện. Trọng Hồng không tiếp, Phàn ông năn nỉ mãi, Trọng Hồng 
mới ra mặt, Phàn quì gôi làm lễ tạ tội, Cao ông (tức Trọng Hồng, họ 
Cao) không nhận, đồ trút cho con, Phàn nói: 


- Đêm qua cậu nó ngủ tại nhà tôi có nghe chối từ cự nự gì đâu? 

Cao sửng sót, hỏi nó ngủ bao giờ. Phàn kể rõ đầu đuôi, Cao thẹn 
thùng xin lỗi và nói: 

- Chuyện đó quả tôi không hay, vợ chồng nó đã thương yêu 
nhau, tôi há một mình thù hiêm cản trở nhân duyên của con ư? 

Phàn ông về rồi, Cao gọi con ra nhiếc mắng. Chàng chỉ cúi đầu, 
không nói gì cả. Giữa lúc đó Phàn dẫn con gái đến. Cao nói: 

- Tôi không thể nào gánh giùm lỗi lầm cho đâu con, chỉ bằng ở 
riêng ra, ai có nhà nây. 

Tức thời cậy Phàn làm chứng giám hộ cha con mình về cuộc 
riêng nhà chia bếp. Phàn khuyên lơn mãi, Cao nhất định không nghe, 
dọn căn nhà riêng cho vợ chồng ở, lại sai một con hầu chuyên việc 
hâu hạ. 

Trong vòng hơn một tháng vợ chồng ăn ở với nhau hơi yên, 
chẳng nghe điều tiếng gì cả, ông bà đã mừng thầm trong bụng. 
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Nhưng cách đó không bao lâu, Gianh Thành lại dần dà hung dữ, 
trên mặt chàng thường có vết móng tay cào cầu, cha mẹ biết rõ là thế 
nhưng cũng ẩn nhẫn không hỏi đến. 


Một hôm chàng bị vợ đánh dữ quá, không thể chịu nỗi phải chạy 
tụt sang nhà cha mà trồn, run rây xanh xám giông như chim Sẻ bị cò ó 
mô vậy. Hai ông bà đang kinh ngạc, đã thấy nàng xách roi xông xộc 
chạy vào đến ngay bên cạnh ông, túm lấy chàng, vụt lấy vụt để. Ông 
bà rầy la rằm rĩ nàng cũng mặc kệ, cứ việc đánh chồng tới mấy chục 
roi mới hầm hầm bỏ đi. 

Cao đuổi con đi và nói: 

~ Tao muốn tránh sự ồn ào, cho nên mới ở riêng, còn mảy lấy thế 
làm vui thì ở đó mà hưởng, trôn đi đâu làm chỉ? 

Chàng bị cha đuổi, bơ vơ không biết về đâu, Cao ông sợ con buồn 
tự tử, bèn cho căn nhà ở một mình, lại cấp dưỡng cho. Lại gọi Phản 
đến, bảo dạy dỗ con gái thế nào, kẻo đề lăng loàn quá đối. Phàn vô nhà, 
giảng dụ trăm phương ngàn cách nàng cũng chăng thèm nghe, lại còn 
nói hỗn với cha. Phàn tức mình phủi áo ra đi, thề đứt tình cha con. 

Không bao lâu, Phàn giận con quá sinh bệnh, cùng bà vợ kế tiếp 
nhau qua đời. Nàng bực tức, không về điều tang đưa đám cha mẹ, tôi 
ngày ngồi mắng chửi cách vách, cô ý lớn tiếng cho Cao ông Cao bà 
nghe. Cao mặc kệ không thèm đếm xiỉa tới. 

Chàng từ khi được ở riêng một mình thấy dường như thoát khỏi 
nước sôi lửa bỏng, nhưng chỉ khô vì nỗi quạnh hiu buôn bực. Muôn 
được khuây khỏa chàng bèn chỉ tiền mụ Lý, đề mụ dẫn gái vô nhà học 
tiêu khiển, gái thường lui tới ban đêm. 

Ít lâu sau, Giang Thành nghe biết, tới tận nhà học mắng chửi 
thậm tệ. Chàng hết sức phân trần nỗi oan và trỏ lên mặt trời mà thề 
nàng mới chịu lui. 

Từ đó ngày ngày rình mò cử động chàng. Một hôm mụ Lý từ 
trong nhà học đi ra, nàng bắt gặp, kêu gọi rùm lên. Mụ Lý xanh xám 
mặt mày, nàng thêm sinh nghi, túm lây mụ đe đọa: 


- Có thế nào thì cứ việc nói thật, họa may còn tha thứ cho, nếu 
giâu giêm, tao vặt không còn một sợi lông đó! 
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Mụ vừa run vừa nói: 

- Trong vòng nửa tháng nay duy có Vân nương, là gái ở nhà 
chứa đến đây hai bận mà thôi. Còn vừa rồi công tử lại nói bữa trước 
đi chơi núi Ngọc Tỉ đòm thấy cặp chân của người vợ Đào gia xinh 
đẹp, cho nên muôn cậy tôi, làm manh mối, để dụ nó tới đây. Con đó 
tuy lăng lơ nhưng chưa chắc chịu làm như gái nhà chứa. Công tử đã 
bảo tôi thử dụ nó coi, việc thành hay không thật chưa chắc. 

Nàng thấy mụ nói thành thật, cho nên rộng lòng khoan thứ. Mụ 
sửa soạn đi, nàng cố giữ lại cho đến trời tối, buộc phải làm theo mưu 
kế của mình: 

- Đến ngay nhà học làm bộ nói nhỏ với công tử bảo tắt đèn đi, 
cô ả Đào gia tới rồi đó. 

Mụ làm y lời. Nàng theo chân bước vô, chàng mừng quá, nắm 
tay mời ngồi và tỏ lòng khát khao mộng ước. Nàng làm thỉnh, chàng 
mò trong bóng tối rờ căng nàng và nói: 

- Sở nguyện ôm ấp bao lâu, nay mới được toại, lẽ nào không 
cho thấy mặt? 

Nói xong, chàng tự thắp đèn lên soi mặt. Trời ơi! Chính là Giang 
Thành! 


Chàng sợ hãi thất sắc, đánh rớt cây đèn xuống đất run rấy quì 
mọp, dường như gươm dao đã kề trên cỗ vậy. 

Nàng xách tai kéo về buồng mình, lấy kim thật nhọn đâm vào 
hai bắp đùi khắp, rồi bắt nằm dưới gầm giường, hễ tỉnh giấc hồi nào 
thì kể tội và mắng chửi hồi đó. Chàng đã sẵn sợ như hùm beo, cho 
nên đù khi được nàng nguôi ngoai mơn trớn, cho nằm chung trên 
giường nhưng trong lúc đầu ấp tay gối, chàng vẫn run sợ hãi hùng, cơ 
hồ không phải là con người nữa. Nàng vả vào mặt và thét đuôi đi, tỏ 
ý khinh khi và chán ghét, không coi chàng là hạng người nữa. Thành 
thử hàng ngày chàng được ở trong khoảng hương xông xạ ủ, mà như 
ở tù, thấy bóng người canh ngục là chết khiếp. 

Giang Thành có hai chị, cùng lấy chồng nho. Người chị lớn hiền 
lành ít nói, tính tình thường không hợp với nàng. Còn chị thứ hai lấy 
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họ Cát, người giảo huyệt khéo nói, tuy dung mạo kém Giang Thành 
nhưng ghen tuông độc ác thì ngang vai sánh gót. Chị em gặp nhau 
không có việc gì khác hơn là đem những chuyện bắt nạt chồng ra 
khoe khoang đắc ý với nhau. Vì thế hai người đi lại với nhau rất thân. 
Chàng đên nhà bà con họ hàng nào, nàng cũng giận dữ trách măng, 
duy chỉ đên nhà họ Cát thì nàng không nói gì. 

Một hôm chàng đến nhà Cát uống rượu. Lúc sau ngà ngà, Cát 
chế giễu chàng: 

~ Sao chú sợ vợ quá thế? 

Chàng cười đáp: 

~ Thiên hạ có nhiều việc không sao hiểu nổi anh ạ! Tôi sợ vợ tôi 
là sợ sắc đẹp. Vậy mà có cái đẹp thua xa vợ tôi, người ta cũng sợ cái 
ngang như tôi mới là kỳ chứ. 

Cát thẹn đỏ mặt, không nói được câu gì. Con hầu nghe chuyện 
tọc mạch với chị hai (tức vợ Cát). Chị hai nôi giận, vác gậy chạy ra, 
chàng thấy bộ tịch hung đữ, toan bỏ cả giày mà chạy lấy thân. Nhưng 
gây đã nện vào lưng, chàng bị ba gậy ngã quy ba lần không dậy nối, 
đập cả đầu, máu tuôn như xối. Chừng chị hai đi rồi, chàng mới lom 
khom cà nhắc về tới nhà. 

Nàng trông thấy cả kinh, gạn hỏi duyên cớ. Ban đầu chàng nghĩ 
mình chọc giận chị vợ mà bị trận đòn nên không dám nói. Đôi ba 
phen tra vặn, mới kê rõ đâu đuôi. Nàng lây lụa rịt bó đầu chàng xong, 
nôi cơn tam bành: 

- Chồng của người ta, ai mượn nó đánh giùm cho ra thân thể 
này chứ? 

Lập tức mặc áo cụt, xắn cao quần, tay cầm chày gỗ, dắt một con 
hầu đi theo, hầm hầm đến thắng nhà Cát. 

Chị hai tưởng như mọi bận, tươi cười ra đón. Nàng chẳng nói 
chăng răng, đánh chị túi bụi, ngã gục, rôi xé bươm cả áo xông, lại 
đánh thêm nữa, chị hai bị đánh tới bê môi gãy răng, vãi cả cứt đái, 
nàng mới chịu bỏ đi. 

Nàng đi rồi, chị hai mới lồm cồm trỗi dậy, vừa thẹn vừa tức, sai 
chồng phải đi mách với Cao ông. 
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Cát đến cửa, chàng ra đón, kiếm lời êm dịu an ủi. Cát nói nhỏ 
bên tai: 

- Tôi đến đây vì thế bắt buộc, không đi không xong. Lạ gì con 
đàn bà á ây hung dữ thuở nay, nhờ tay dì nó trừng trị cho một bữa là 
đáng kiếp lắm. Còn tôi với chú thì có hiềm gì với nhau đâu. 

Bất đồ Giang Thành nghe lén, tức tốc chạy ra điểm mặt anh rễ 
và măng như tát nước: 

- Thằng đều giả kia! Vợ bị đòn đau điếng, không nghĩ cách nào 
rửa hận cho nó, lại còn nói vụng nói lén với người ta thế ư? Cái giống 
đàn ông thế đó, không đáng đánh cho chết còn đề làm gì? 

Rồi nàng tru tréo kêu đây tớ: 

~ Bay đâu, đem gậy ra đây cho tao mau mau! 

Cát sợ hoảng hồn, vội lách ra cửa, co giò chạy mất. 


Từ hôm ấy trở đi, chàng sợ chị vợ theo dõi, không dám tới lui 
nhất định một chỗ nào cả. Có hôm bạn đồng học là Vương Tử Nhã 
đến chơi, chàng mời ở lại uống rượu cho vui. Trong khi chén tạc chén 
thù, đem chuyện khuê phòng ra nói bỡn, có hơi tục tằn. Chẳng đè 
nàng núp lén nghe rõ đầu đuôi, lén bỏ bã đậu vào cháo bưng ra cho 
khách ăn. Một chập, Vương thượng thổ hạ tả đữ dội nằm thở như hấp 
hối sắp chết. Nàng sai con hầu ra hỏi: 

~ Còn dám nói hỗn nữa thôi. 

Bấy giờ Vương mới hiểu rõ vì sao mình lại mửa thốc mửa tháo 
bèn rên rỉ xin lỗi. „ Nàng đưa cháo đậu xanh nấu sẵn cho ăn đề giải độc. 
Vương ăn cháo â ấy mới hết bệnh. Nhân chuyện này bạn bè mách bảo 
nhau phải kiêng mặt, về sau không đám đến nhà ăn uống gì nữa. 


Vương sinh có quán rượu, trong có nhiều hồng mai đua nở, đặt 
tiệc mời anh em bạn đến thưởng lãm. Chàng mượn cớ họp văn xã, tâu 
trình với vợ, xin phép đi dự. Chiều tối đã say, Vương sinh nói: 


- Vừa mới có một cô đào non ở Nam Xương trôi nôi đên đây, ta 
nên gọi lại chuôc rượu cho vui nhé? 


Mọi người vui vẻ tán thành, duy có chàng đứng đậy xin kiếu ra 
về. Anh em kéo lại và nói: 
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- Bà sư tử nhà anh có tai mắt dài đến đâu chăng nữa cũng không 
tài nào nghe thấy được tới chốn này. Anh ở lại cho vui, chúng tôi xin 
thể sẽ ngậm miệng, không nói lộ ra đâu mà sợ. 


Chàng lại ngồi xuống. Giây lát đào mới tha thướt bước vảo, tuổi 
độ mười tám mười chín, hỏi tên cô khai họ Tạ, tên là Phương Lan, 
nói năng cực lanh lợi thanh nhã, khiến cho ai nấy cùng mê say như 
cuồng. Xem ra cô ta để ý chàng hơn cả, thường liếc mắt đòm sang 
chàng luôn, anh em biết thế liền kéo hai người ngồi sánh vai nhau. 
Cô nắm lấy tay chàng viết trong lòng bàn tay một chữ “ngũ”. Lúc đó 
chàng thật tiến thoái lưỡng nan, muốn đi thì không đành, muốn ở thì 
không đám, lòng rối rộn không sao nói xiết. Hai người ngồi dựa đầu 
cạnh nhau, nghiêng tai nói nhỏ, càng say chừng nào càng lả lơi chừng 
nấy, quên cả sư tử ở nhà. 

Một chốc trỗng canh điểm khuya, khách trong quán rượu đần 
đà bỏ về gần hết, duy có một thiếu niên xinh đẹp ngôi đưới bóng đèn 
uống rượu một mình, bên cạnh có tiểu đồng cầm khăn đứng hầu hạ. 
Ai nấy khen thầm là người cao nhã. Giây lát, thiếu niên uống xong 
đứng dậy đi, tiểu đồng ra theo rồi trở lại, nói ngay với chàng: 

- Thưa ngài, chủ tôi đợi ngài ngoài kia để nói một câu chuyện. 

Không ai hiểu người đó thế nào, duy có chàng mặt mày thất 
sắc không kịp chào anh em, vội vàng sắp ngửa ra đi, vị thiếu niên ấy 
chính là Gianh Thành, tiểu đồng là con hầu, hai thầy trò giả dạng đi 
rình chàng vậy. 

Chàng theo về nhà, chịu nằm mà nhận roi vọt. Từ đó chàng bị 
cấm cố gất gao, mọi việc khách điều cùng tuyệt. Chàng buồn bực lơ 
là việc học, kỳ hạch năm đó thi rớt, bị giáng làm thường dân và rút 
mất học bổng. 

Một hôm thì thầm với con hầu thế nào chẳng rõ, nàng nghỉ là 
có tư tình liền lấy hũ rượu úp kín đầu con bé mà đánh lấy đánh đẻ. 
Rồi lại trói chàng và con hầu chung nhau, cầm kéo cắt thịt bụng mỗi 
người miếng và đắp thịt của người nọ vào bụng người kia. Đoạn cởi 
trói ra để tự buộc lây vết thương. Hơn tháng sau, chỗ vá thịt đó dính 
liền làm một. 
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Còn độc ác hơn nữa, nàng thường lấy căng chân chà đạp chiếc 
bánh nhão nhoét, lại ném đất cát bụi rồi thét bảo chàng phải lượm lên 
mà ăn. Những cử chỉ tàn nhẫn của Giang Thành đối với chồng đại 
khái như thế, bà mẹ thương con, ngẫu nhiên đến nhà chàng ở, trông 
thấy con gầy, ôm mà động lòng. Lúc trở về bà nghĩ đau đớn khóc lóc, 
muốn chết cho rảnh, đêm Ấy, chiêm bao một cụ già hiện đến nói: 
- Bà chớ nên lo phiền. Đó là nhân quả kiếp trước đẻ lại, Giang 
Thành kiếp trước nguyên là Tỉnh Nghiệp hòa thượng có nuôi con 
chuột trường sinh. Còn công tử nhà bà tiền kiếp là học trò, một hôm 
đến chơi chùa vô ý đạp chết con chuột ấy. Vì thế kiếp này phải chịu 
ác báo về phía Giang Thành, chừng trả hết nợ mới yên, chứ không 
lấy sức người Xoay đổi gì đặng. Tốt hơn là cứ thành tâm tụng niệm 
bài chú của Quan Âm (Nam Mộ Phật, Nam Mộ Pháp, Nam Mô Tăng 
V.v..) mỗi ngày một trăm lần tự nhiên sẽ có hiệu nghiệm. 
Sáng hôm sau, bà thuật lại chiêm bao cho Trọng Hồng nghe, 
cùng lấy làm lạ. Vợ chồng tuân lời thầy dạy, ngày ngày niệm chú 
Quan Âm. Hơn hai tháng Giang Thành vẫn ngang ngược như cũ, lại 
có thêm điên cuồng, hễ nghe ngoài cửa có tiếng kèn trồng thanh la, 
nàng liền xõa tóc chạy ra đứng đớn dác, cả ngàn người cùng chỉ trỏ 
chê bai, nàng cũng thây kệ. Ông bà thấy con dâu khất khùng như vậy, 
rất hỗ thẹn nhưng không làm sao ngăn cắm được, lấy làm bực tức. 
Chợt thấy một lão tăng đến trước cửa thuyết pháp, người ta 
đứng xem vòng trong vòng ngoài. Lão tăng thôi vào mặt trống, thành 
ra kêu như trâu rồng, nàng vội chạy đến, thấy người đứng kín mít 
không có khe hở mà lách vào lọt, bèn gọi con ở đem ghế ra để nàng 
đứng lên cao mà xem. Bao nhiêu cặp mắt cùng họp vào mình nàng, 
nhưng nàng thản nhiên đường như không hay biết gì cả. 
Một lát, lão tăng giảng sắp xong gọi lấy một tô nước lạnh cầm 
đến trước mặt nàng mà tuyên đọc: 
Chớ nên hờn! 
Chớ nên hờn! 
Kiếp trước chẳng phải giả 
Kiếp này chẳng phải chân 
Ôi! 
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Con chuột rút cỗ chạy! 
Kẻo bị mèo xơi ngon! 


Lão tăng đọc xong, ngậm nước phun vào mặt nàng, làm cho son 
phấn nhễ nhại, trôi xuống á áo xiêm. Ai nấy sợ hãi đoán chắc nàng nỗi 
cơn tam bành đánh bể đầu trọc không chừng. Chắng đè nàng lặng lẽ 
chùi mặt mày rồi về, lão tăng cũng bỏ đi chỗ khác. 


Về nhà, nàng ngồi ngây ngất, như người mất hồn. Trọn ngày 
không ăn, tự giũ giường chiếu đi nằm. 


Bỗng dưng nửa đêm gọi chàng thức dậy. Chàng ngỡ vợ muốn 
đi tiểu, vội vàng bưng chậu tiểu dâng lên. Nhưng nàng lấy tay đây ra, 
kéo cánh tay chàng lôi vào trong mền nằm chung. Chàng phụng mạng 
mà chân tay run câm cập, như ông quan khi tiếp kiến chỉ của vua ban 
xuống vậy. 


Nàng khảng khái nói: 

- Trời ơi! Tôi làm cậu ra thân thể này, còn đáng làm người sao 
đặng. 

Rồi hai tay xoa khắp mình mây chàng, cứ tới chỗ vết tích dao 
bằầm roi đánh thì khóc rấm rứt, lấy móng tay nhọn tự cào vào mình, 


muốn cho chết ngay tức khắc. Chàng thấy tình trạng động lòng bắt 
nhẫn, ra sức khuyên lơn yên ủi vợ, nàng nói: 


- Em nghĩ ông hòa thượng lúc ban ngày, tất là Bồ Tát hóa thân, 
một chén nước lạnh, như thay đôi cả gan ruột. Giờ em nhớ lại những 
việc làm lúc trước như việc ở kiếp nào khác vậy, có lẽ em chắng phải 
giông người chăng? Có vợ chồng mà không biết vui vẻ, có cha mẹ 
mà không biết phụng dưỡng thờ phụng là nghĩa thế nào? Sáng mai vợ 
chồng ta phải dọn đến ở chung với cha mẹ, đề chăm nom hầu hạ cho dễ. 

Vợ chồng nói chuyện suốt đêm, như là cách biệt mười năm giờ 
mới gặp gỡ vậy. 

Tảng sáng nàng trỗi dậy, thu xếp xống áo mâm chén, con ở xách 
thúng mủng, nàng tự đội chăn mền, giục chàng đi trước kêu cửa. Bà 
mẹ hoảng sợ, mở cửa hỏi chuyện chỉ? Chàng tự bày tỏ ý muốn của 
vợ. Trong khi bà cụ còn đang ngần ngại, ý không muốn chứa, nàng 
với con ở đã tay xách nách mang bước vào. 
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Bà mẹ theo gót trở vào, nàng phục dưới đất khóc lóc thảm 
thương chỉ xin cha mẹ tha chết cho nàng để nàng đền tội. Bà xét ra ý 
nàng thành thật, cũng khóc và nói: 

- Con ta sao thay đổi mau lẹ thế này? 


Chàng thuật rõ câu chuyện đã qua, bây giờ bà cụ mới nhớ lại 
giấc chiêm bao, thật quả ứng nghiệm, vội vàng bảo tôi tớ dọn đẹp căn 
nhà cũ cho hai vợ chồng ở. 

Từ đó nàng thờ cha mẹ chồng còn hơn người con hiếu thảo. Cử 
chỉ đoan trang như cô dâu mới về nhà chồng. Có ai bỡn cợt nhắc lại 
chuyện cũ thì nàng đỏ mặt ra dáng hô thẹn. Tính lại cần kiệm, khéo 
ăn nhịn để dành, trải ba năm, cha mẹ chồng không phải bận lòng vì 
sinh kế trong nhà, mà của để cũng có hàng vạn rồi. 

Năm ấy chàng thi đậu cử nhân. Nàng thường hỏi chồng: 

- Ngày nọ em thấy mặt cô Phương Lan một lần, nàng vẫn còn 
thương mình à? 

Chàng trả lời rằng, bây giờ sung sướng thế này là mãn nguyện 
rồi, chả dám mơ tưởng gì nhiều chuyện nữa. 

Rồi chàng vô kinh thi hội, mấy tháng mới trở về. Lúc bước vào 
nhà, thấy Phương Lan đang ngôi đánh cờ với Giang Thành, lấy làm 
sửng sốt. Hỏi ra thì do nàng tự xuât trăm đông chuộc Phương Lan ra 
khỏi hồng lâu, vì là người năm xưa được chàng thương yêu. 

Hồi ta đến chơi miền Tích Thiệu, được gặp ông Vương Tử Nhã, 
cả đêm kể cho nghe chuyện nàng rất rõ ràng. 


26. XÁC CHIM HỒN NGƯỜI 


(Truyện A Bảo, quyền 11) 


Năm xưa từng có gái lìa hồn 

Nay đến người sỉ lại hóa khôn 

Hồn mượn xác chim bay đến ả, 

Ả thê sống thác với chàng Tôn. 
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Miễn tây tỉnh Quảng Đông, có người tên là Tôn Tử Sở, nỗi tiếng 
danh sĩ, khi cha mẹ sinh ra đã có ngón tay nhánh (bàn tay sáu ngón). 
Bồn tánh ngây ngô, ai bịa đặt gạt gầm chơi, cũng tin là thật. 

Gặp khi trên tiệc nhà quen có đào hát chuốc rượu, chàng đến, 
trông thấy tận đằng xa là ù té bỏ chạy. Có người biết vậy, có dụ chàng 
tới, rÔi biểu mấy ả đào đè ra chòng ghẹo, thì chàng đỏ mặt tía tai, thẹn 
toát mô hôi hột. Bạn bè lấy đó làm trò, lại nhái bộ đạng ngây ngô của 
chàng, cùng nhau đôn đại bêu rêu, đặt cho cái tên là Tôn S¡. 

Trong miền ấy có Mỗ Ông là nhà buôn bán lớn, giàu có ngang 
vương hầu; thông gia đều hạng sang trọng. Ông có con gái tên A Bảo, 
tuyệt đẹp; hằng ngày đề ý kén chồng sang cho con. Nhiêu nhà đại gia 
tranh nhau dạm hỏi, nhưng ông chăng vừa lòng đám nào. 

Lúc ấy, Tôn đã góa vợ, có người đùa bỡn, khuyên chàng cậy 
môi đi dạm hỏi A Bảo, chắc được. Tội nghiệp chàng không tự xét 
mình, quả nhiên nghe lời. 

Mỗ Ông vốn nghe tiếng chàng học giỏi, nhưng chê chàng nghèo, 
không gả. Mụ mỗi sửa soạn ra về, thì gặp Bảo vô; ông nói chuyện cho 
nàng hay và hỏi ý kiên. Nàng nói giỡn chơi: 

- Cậu ấy chặt ngón tay nhánh đi, thì tôi xin ưng thuận. 

Sau khi về thuật lại với chàng như thế. Chàng nói: 

- Khó quái gì việc đó! 

Sau khi mụ mối vừa đi khỏi, chàng lấy búa tự chặt ngón tay 
thừa, đau buôt thâu ruột gan, máu tuôn như xôi, suýt nữa thì chêt. 

Cách mấy hôm sau mới dậy được, đến tìm mụ mối và đưa tay 
cho xem. Mụ cả kinh, chạy tới nói với Bảo, Bảo cũng lấy làm kì, lại 
đùa bỡn nhắn lời, biêu chàng bỏ nôt tánh si đi, sẽ thuận làm vợ. 

Chàng nghe nói, biện bạch phân bua um sùm, một hai tự cho 
mình không SỈ nhưng chẳng biết làm sao giáp mặt, hầu bày tỏ cho A 
Bảo thấy được. Kế lại suy nghĩ: A Bảo chưa chắc đẹp như cô tiên trên 
trời, lấy gì bắc bực làm cao đến thế? Từ đó, ý nghĩ thèm muốn lúc 
trước nguội lạnh dần đi. 

Gặp tiết Thanh Minh, theo tục lệ, đàn bà con gái đi ra ngoạn 
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cảnh. Các cậu trai trẻ khinh bạc cũng lũ lượt theo đuôi, tha hồ bình 
phâm xâu đẹp. Có bạn đông học, cô kéo chàng đi chơi. Bạn khác 
trông thấy, giêu cợt: 

- Ý chừng muốn đi xem mặt con Bảo chứ gì? 

Chàng tự biết là anh em giễu cợt mình, nhưng vì có đôi ba phen 
bị nàng thử thách đùa bỡn, trong lòng vẫn ức, hôm nay ý muốn thấy 
mặt con người làm cao đó xem ra thế nào. Cho nên chàng vui vẻ theo 
bạn đi nhìn gái thăm cảnh chơi. 


Xa trông có người con gái ngồi nghỉ dưới bóng. cây, lũ thiếu 
niên mất dạy đứng vây bọc chung quanh. Chúng bạn nói: “Chắc là A 
Bảo!”. Đến nơi, chính thật là Bảo; chàng nhìn kĩ, quả nàng xinh đẹp 
VÔ Song. 

Giây lát, người ta xúm lại càng đông. Nàng vội vàng đứng dậy 
đi. Mọi người ngây ngất, cậu này tán cái mặt ngộ, kẻ kia khen bàn 
tay xinh, mỗi người khen một câu, ồn ào như chợ. Duy có Tôn Tử Sở 
lặng yên chẳng nói gì. Đến lúc ai nấy tản đi nơi khác, ngảnh lại thấy 
chàng còn đứng ngây ở chỗ cũ, mà hỏi không nói, gọi không thưa. 
Chúng bạn lay hỏi: 

- Hồn phách đi theo A Bảo rồi chăng? 

Chàng cũng không đáp. Ai nấy vẫn biết tánh chàng ngây ngô, 
cho nên chăng lây làm lạ. Rôi thì người lôi đăng trước, kẻ lôi đăng 
sau, đưa chàng về nhà. 

Về đến nhà, liền nằm vật mình trên giường, suốt ngày không 
đậy, mê man. 

Gia nhơn ngờ là xiêu hồn lạc phách đi đâu, lập tức ra ngoài đồng 
hú gọi, cũng không ăn thua. Có sức lay đập gọi hỏi, thì chàng lim dim 
đáp rằng: “7 ở nhà A Bảo ”. Muốn gạn hỏi rõ ràng, thì chàng lại làm 
thỉnh không nói nữa. Cả nhà sợ hãi bối rối, chả hiểu ra thế nào? 


Nguyên lúc chàng thấy nàng đứng dậy đi, trong ý không nỡ bỏ 
nàng; thế rồi tự nhiên thây mình đi theo trước còn xa xa, sau dân đà đi 
sát bên cạnh, mà không nghe ai la rầy chỉ, bèn theo nàng về tận nhà. 
Khi nằm khi ngồi, ríu rít bên nàng; đêm lại cùng nàng ôm ấp, khoái ý 
vô cùng. Duy nhất bụng đói lạ lùng, chỉ muốn trở về nhà mình, nhưng 
mê mẫn đường lồi, không biết đâu mà đi. 
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Về phần A Bảo, thường đêm nằm mộng giao hoan với một 
người, hỏi tên là gì, người ấy đáp: “Tôi là Tôn Tử Sở đây mà!”. Nàng 
nghĩ riêng lấy làm lạ, nhưng không thê nói ra với ai. 

Chàng nằm như thế ba ngày, hơi thở còn thoi thóp, như sắp sửa 
đứt. 

Người nhà chàng sợ quá, cậy mượn người quen đến năn ni Mỗ 
Ông, để ông cho phép tới chiêu hôn tại nhà. Mỗ Ông cười và nói: 

- Xưa rày y không hề lui tới, làm sao lại hồn vào nhà ta cho 
được? 

Gia nhân ai cầu mãi, ông mới chịu cho. Thầy phù thủy đem bộ 
áo cũ và manh chiếu nằm tới niệm chú gọi hồn. A Bảo thấy Vậy, cả 
sợ, không cho thây đi nơi nào khác, tự đưa thăng vào căn nhà mình ở, 
mặc thầy làm lễ chiêu hồn rồi đi. 

Thầy phù thủy trở về mới đến cửa ngõ thì ở trên giường, chàng 
đã vươn vai tỉnh dậy. Phàm những đồ vật trang sức trong buồng riêng 
của nàng, món nào tên gì, món nào sắc gì, chàng nói ra vanh vách, 
không sai chút nào. 

A Bảo nghe nói, càng sợ, lòng riêng cảm kích tâm tình chàng 
đối với mình. 

Từ khi chàng lìa khỏi giường nằm, khi đứng, khi ngôi, lúc nào 
cũng tư tưởng bâng khuâng, chỉ rình cơ hội A Bảo đi đâu, cho mình 
gặp gỡ một phen nữa. 

Nhằm lễ Tắm Phật”, nghe tin nàng sắp đi dâng hương ở chùa 
Thủy Nguyệt. Tảng sáng hôm đó, chàng ra chầu chực bên đường, chờ 
đợi mỏi mắt, cho tới gần trưa, mới thấy nàng đến. 

Nàng ngồi trong xe dòm thấy chàng, lấy tay vén rèm lên ngó 
chàng không chớp mắt. Chàng càng xúc động, đi theo đàng sau. Bỗng 
nàng sai con hầu đến hỏi tên họ chàng; chàng ân cần bày tỏ, tâm hồn 
càng xao xuyến. 

(1) Tục miền nam nước Tàu, mỗi năm đến ngày mùng § tháng 4, các chùa nấu nước 


bằng 5 thứ cỏ thơm đề tắm rửa tượng Phật và khảm thờ gọi là “Giục Phật tiết”. 
Ta gọi là ngày vía Phật, vì là ngày Phật tô ra đời. 
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Xe nàng đi khỏi, chàng mới về nhà. Về lại phát bệnh, nằm li bì 
bỏ cả ăn uống, trong cơn mơ mộng gọi tên A Bảo luôn miệng. Lúc 
tỉnh thì tự giận hồn mình chẳng. linh như trước. Đã lâu, trong nhà 
có nuôi con kéc, nay tự dưng chết; trẻ con cầm cái xác ấy đến chơi 
nghịch bên giường nằm chàng; chàng nghĩ bụng: “Phải chỉ mình là 
con kéc, thì có thể vỗ cánh bay đến nhà người yêu”. 


.__ Lòng đang tơ tưởng, thân đã hóa ra chim kéc, liền vỗ cánh bay 
thăng đến nhà nàng. 
Nàng mừng, vô lấy, cột dây ở nách, cho ăn hột mè. Chim kêu 
lớn: “Cô đừng cột tôi, tôi là Tôn Tử Sở đây mà”. - Nàng Cả SỢ, liền cởi 
trói ra, chim cứ riu ríu bên cạnh không đi. Nàng khẩn rằng: 


~ Thâm tình đã ghi khắc trong tâm, nhưng nay người chim khác 
giông cuộc nhân duyên làm sao vuông tròn cho đặng? Chim đáp: 

- Được gần bên cô là đủ mãn nguyện. 

Ai cho ăn, chim cũng không thèm, tự nàng cho ăn, chim mới 
chịu ăn. Nàng ngồi, chim đậu bên gối; nàng nằm, chim đỗ bên giường. 


Như vậy ba ngày, nàng rất thương xót, sai người lén dòm nhà chàng, 
thấy chàng nằm cứng, tắt hơi đã ba ngày, duy có ngực chưa lạnh thôi. 


Nàng lại khấn vái: “Chàng có thê trở lại làm người thì tôi nguyện 
theo nhau đên chêt”. Chim nói: “Mình lừa gạt ta!”. Nàng bèn thê độc, 
chim nghiêng mắt như có vẻ suy nghĩ. 

Giây lát, nàng cuốn tóc tháo giày, leo lên giường nằm; chim 
nhảy xuông ngậm chiệc giày và bay đi. Nàng kêu gọi rôi rít, nhưng 
chim đã bay xa mắt rồi. 

Nàng sai mụ ở đến nhà dò la, thấy chàng đã tỉnh. 

Người nhà chàng thấy con chim kéc tha chiếc giày thêu ở đâu 
về, ngã xuống đất chết, bây giờ mới lấy làm lạ. 


Chàng vừa hỏi tỉnh, liền đòi hỏi chiếc giày thêu đâu ai nấy càng 
lấy làm lạ, không hiểu tại sao. Vừa khi đó mụ ở nhà A Bảo sai tới, vô 
thăm viếng chàng và hỏi chiếc giày. Chàng nói: 


~ Đó là vật làm tin của cô A Bảo, sau khi thề nguyễn với tôi. Vậy 
mụ VỀ nói giùm với cô răng tôi không quên lời vàng ngọc của cô đã 
hứa hẹn đâu. 
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Mụ ở về nhà thuật lại y vậy, nàng hết sức kinh ngạc có ý xui giục 
mấy con hầu rằm ri tiết lậu chuyện ấy đến tai bà mẹ. Bà nói: 


- Anh chàng có tài danh chăng phải là kém, nhưng chỉ phải tội 
nghèo xác. Nhà ta kén chọn mấy năm, mà quơ lấy thằng rê như vậy, 
e những nhà sang trọng có cớ chê cười ta. 

Nàng viện cớ chiếc giày làm tin, và thề không chịu lấy người 
nào khác. Cha mẹ đành phải chiều ý con, sai người đi báo tin cho 
chàng biết ngay. 

Chàng mừng quá bệnh tật khỏi lập tức. 

Mỗ Ông định bắt chàng ở rễ nhà mình, song A Bảo gạt đi: 

- Thưa cha, rẻ không nên ở nhà cha mẹ vợ lâu ngày. Huống gì 
chàng nghèo sẵn, nếu ở rễ thì e chàng bị người ta khinh khi. Con đã 
lấy chàng, dù ở lều tranh cũng cam, ăn muối dưa cũng không ngại. 

Chàng bèn làm lễ thành hôn, rước tân nương về nhà. Vợ chồng 
gặp nhau vui vẻ như được tái thế. 


Từ khi có của hồi môn bên vợ đem về, nhà chàng trở nên hạng 
khá, lại nhân vốn liếng đó, mua săm của cải thêm. Nhưng chàng say 
mê sách vở, không biết trông nom việc sinh kế trong nhà. Trái lại 
nàng chịu khó lo liệu tích súc, không muốn đề chàng phải bận lòng. 
Nhờ vậy mà ba năm sau, nhà càng giàu có. 

Bỗng dưng chàng mắc bệnh tiêu khát, lăn ra chết. Nàng khóc 
thảm thiết, bỏ cả ăn uông, ai khuyên giải cũng không nghe; thừa lúc 
đêm khuya, thắt cỗ tự tử. Con hầu bắt gặp. vội vàng cứu nàng tỉnh lại, 
nhưng vẫn không chịu ăn. 

Ba ngày, hội họp bà con họ hàng, sửa soạn chôn cất chợt nghe 
trong quan tài có tiếng thở dài kêu gọi, mở nắp ra xem, thì chàng đã 
sống lại. 

Chàng kể chuyện hôm mới chết xuống dưới âm. Diêm Vương 
xét là người bình sanh thành thiệt, bèn cho làm chức Bộ Tào. Kế có 
qui sứ vô bẩm rằng vợ Tôn Bộ Tào cũng sửa soạn xuống tới đây. 
Diêm Vương sai tra số tử, rồi nói số mạng nàng chưa phải chết. Qui 
sứ thưa: “Nhịn ăn đã ba ngày rồi”. Bây giờ Diêm Vương day lại ngó 
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chàng và nói: Ta cảm vợ người tiết nghĩa, nên mới cho người tái sanh 
đó”. Nói đoạn, sai lính dắt ngựa đưa chàng trở về dương thế. 


Năm ấy, vừa gặp khoa thi. Trước ngày nhập trường, bọn thiếu 
niên tỉnh quái lại tìm cách đùa giỡn. Họ tự nghĩ ra bảy đầu bài hiểm 
hóc, lôi chàng ra chỗ vắng, nói rằng nhờ có tay trong thần thế, cho 
biết đầu bài trước, vậy anh em mách chàng, xin phải giữ kín. 


Chàng tin là thật, đêm ngày gò gẫm, làm sẵn bảy bài. Anh em 
thấy vậy, cười thầm. 


Ai ngờ viên chủ khoa thi â Ấy, sợ ra những đầu bài theo lệ quen 
sáo cũ, thì có cái tệ trộm cắp cô văn, cho nên ông làm trái lại, ra đầu 
đề toàn mới lạ khúc mắc. Té ra bảy đề cùng phù hợp, nhờ đó chàng 
đậu thủ khoa. 


Năm sau đậu luôn Tấn sĩ, được bổ vào Viện Hàn Lâm. Vua nghe 
nói chuyện lạ, vời đên hỏi. Chàng tâu bày rð ràng từ đầu đên cuôi; vua 
nghe rất vui lòng, liền vời A Bảo vô xem mặt và ban thưởng rất hậu. 


27. CÁI ĐẦU KẺ THÙ 


(Truyện Hiệp Nữ, quyền H7) 


Ân oán xong rồi; biến hóa mau, 
Nhớ thương mặt ngọc biết tùm đâu? 
Cho hay hạng gái phi thường ấy, 
Sánh với người xưa hả kém nhau. 


Cố Sanh người Kim Lăng, giàu tài nghệ, mà nhà nghèo khó, lại 
có bà mẹ già, cho nên chẳng nỡ xa lìa dưới gôi; ngày ngày viết liễn vẽ 
tranh cho người ta, lấy tiền thuê mướn để nuôi thân; đến nỗi 25 tuổi 
đầu vẫn lẻ loi, chưa có đôi bạn. 


Đối cửa, vẫn có một tòa nhà bỏ trồng. Bỗng một bà cụ già với 
một thiêu nữ đên mướn ở đó. Chàng thây nhà không có đàn ông con 
trai, nên chăng tò mò đọ hỏi là hạng người thế nào. 

Một bữa, chàng ở ngoài đi về, thấy thiếu nữ từ trong phòng mẹ 
bước ra, trông người mười tám, mười chín tuôi, dáng dâp xinh đẹp 
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thế gian ít có. Nàng trông thấy chàng cũng không trốn tránh e lệ gì, 
nhưng nét mặt có vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. 

Chàng vô hỏi mẹ, mẹ nói: 

- Ấy là cô nàng ở trước mặt nhà ta đó. Cô sang mượn kéo và 
thước may; vừa rồi nói chuyện bên nhà cô cũng có một bà mẹ già. Ta 
xem mẹ con nhà họ không phải hạng nhà nghèo. Hỏi tại sao chưa lấy 
chồng, cô nói tại còn có bà mẹ già. Ngày mai ta qua làm quen với bà, 
để dò ý coi; nếu họ không đòi hỏi chỉ nhiều, thì con nuôi giùm mẹ già 
cô ta luôn thể. 

Hôm sau, mẹ chàng qua thăm, thấy bà cụ lâm cẫm, điếc tai, xem 
chừng trong nhà không có gạo đê cách đêm; hỏi làm nghệ nghiệp gì, 
thì ra chỉ sống nhờ mười đầu ngón tay của cô con gái. 

Dần dà đem ý muốn ở chung một nhà để ướm hỏi, thì bà cụ 
có vẻ bằng lòng. Nhưng bàn tính với nàng, thì nàng làm thỉnh có vẻ 
không nghe và tỏ ý ngờ vực: 


- Hay là cô ả chê nhà mẹ con ta nghèo chăng? Người đâu mà 
lầm lì, không nói cũng không cười, xinh đẹp như hoa đào hoa lí, mà 
lạnh lùng như sương giá, tuyết đông, thiệt là con người kì lạ. 

Mẹ con bàn tán than thở với nhau rồi bỏ qua. 

Có một bữa, chàng ngồi trong buồng học, một thiếu niên đến 
nhờ vẽ bức tranh, đáng người rất đẹp, tánh ý có chiều lả lơi. Chàng 
hỏi ở đâu tới, thiếu niên đáp ở làng bên cạnh. Từ đó, hai ba ngày đến 
chơi một lần, thành ra quen thân. 

Nhân đó, lui tới càng ngày càng thân mật, gặp lúc nàng qua bên 
nhà Cố Sanh, thiếu niên liếc mắt đưa tình và hỏi dò nàng là người 
nào. Chàng nói là con gái lối xóm, thiếu niên nói: 

- Con người xinh đẹp như thế mà vẻ mặt trông thây đễ sợ quá! 

Giây lát chàng vô nhà trong, mẹ nói: 

- Mới rồi nàng qua Vây gạo, thú thật bếp không nỗi lửa đã mấy 


ngày rồi. Mẹ xem con nhỏ ấy chí hiếu, mà cảnh nhà nghèo quá, nghĩ 
thiệt đáng thương ta nên giúp đỡ chút ít là phải. 
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Chàng vâng lời mẹ, bưng một đấu gạo qua nhà nàng và nói rõ 
mẹ sai đưa sang. Nàng nhận lấy, nhưng không ngỏ lời cảm tạ gì cả. 

Thường ngày chạy sang nhà chàng, trông thấy mẹ chàng ngồi vá 
áo sửa giày, liền đỡ tay may vá hộ. Những lúc ra vô trong nhà, thấy 
công việc gì cũng làm, y như người vợ, thành ra chàng cũng mang ơn 
khen thầm con người hiền đức. Bất cứ được ai đem biêu món gì, cũng 
chia phần đưa qua cho mẹ nàng, nàng cũng ra vẻ không buôn đề ý tới 
những chuyện đó. 

Cố mẫu bị mụn nhọt ngay chỗ kín, đêm ngày đau đớn rên la; 
chốc lát nàng lại đến bên giường thăm viếng, tự tay rửa ráy mụn nhọt 
và xức thuốc cho. Ngày ba bốn dạo như vậy, khiến Cố mẫu lấy làm 
áy náy không yên lòng chút nào, nhưng nàng cứ làm, chẳng nề hà bẵn 
thiu, hôi hám. Cố mẫu nói: 

- Trời ơi! Làm sao cho tôi có người con dâu như cô, để nuôi 
dưỡng thân già này tới chết cũng hả! 

Nói đoạn bà khóc tắm tức, tâm tưởi. Nàng vỗ về yên ủi: 

- Cậu con bà đại hiếu, thế là sung sướng hơn cảnh con côi mẹ 
góa nhà tôi muôn phân! 

Cố mẫu nói: 

- Những việc lặt vặt ở đầu giường như thế này, có phải đứa con 
trai hiểu thảo mà làm nôi đâu. Vả lại thân tôi đã bóng xê tuôi già, sớm 
chiêu có thê phạm vào sương năng, chả biết lúc nào, thế mà tông môn 
chưa có nỗi dõi, cho nên tôi lây làm lo. 

: Đương nói thì chàng bước vô, mẹ lại khóc òa, trỏ vào nàng, nói 
tiêp: 

- Mẹ làm phiền cô đây nhiều lắm, con ạ! Con chớ có quên báo 
đền ơn đức ấy nghe! 

Chàng cúi mình vái lạy tạ ơn. Nàng gạt đi và nói: 

- Cậu kính mến bà mẹ tôi, tôi còn chẳng tạ cậu thay; có gì đâu 
mà cậu phải tạ tôi? 

Từ đó về sau, chàng càng đem lòng kính yêu nàng, nhưng cử 
chỉ nàng vẫn cứng cỏi, không thể xâm phạm bả lả vào chỗ nào đặng. 
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Một hôm, nàng ra ngoài cửa, chàng nhìn đắm đăm. 

Nàng bỗng day đầu lại ngó chàng và mim cười. Chàng mừng rỡ 
ngoài sự tưởng, liền sắn tới, theo nàng vô trong nhà; chọc ghẹo, nàng 
cũng không cự, lại vui vẻ cùng chàng giao hoan. Xong việc, nàng 
bảo: “Chuyện này chỉ một lần thôi, không có tới hai đâu”. 

Chàng lắng lặng ra về. 

Hôm sau, quen lại mơn trớn hẹn hò; nàng nghiêm sắc mặt bỏ đi 
thắng không thèm quay đầu lại. 

Thường ngày nàng lui tới nhà chàng; đôi bên gặp mặt nhau luôn, 
nhưng nàng không lộ vẻ gì thân yêu, từ sắc mặt đến lời nói cũng vậy. 
Hơi một chút giỡn cợt, lả lơi, nàng tỏ vẻ lạnh lùng như dội nước đá. 

Có bữa, đụng nhau ở chỗ vắng, nàng hỏi: 

- Anh chàng tuổi trẻ, thường ngày đến chơi, là ai thế? 

Chàng kế rõ đầu đuôi, nàng nói: 

- Nó có cử chỉ, dáng dấp vô lễ đối với tôi nhiều lần rồi. Vì cậu 
ăn nằm thân mật với nó cho nên tôi làm lơ. Nay tôi gởi lời để cậu bảo 
nó: nếu nó còn như vậy, là nó không muốn sống ở đời nữa đó! 


Chừng thiếu niên tới, chàng y lời thuật lại và căn đặn thêm: 

- Anh nên cẩn thận, không thể phạm vào con người ấy được đâu. 

Thiếu niên nói: 

- Đã không thể phạm, thế sao anh lại phạm được chớ? 

Chàng cố biện bạch rằng mình với nàng không hề có chuyện 
trăng gió gì cả. Thiêu niên nói: 

- Nếu không có chuyện chỉ, sao những lời tiếng lơi lả, lại đến lỗ 
tai anh được kia? 

Chàng cứng họng, chẳng biết trả lời thế nào; thiếu niên cười và 
bảo: 

- Vậy tôi cũng gởi lời phiền anh nhắn giùm; con ranh đừng làm 
bộ đứng đăn nghe! Không vậy, tôi sẽ nói tung ra, cho thiên hạ cùng 
biết đó. 

Chàng giận dữ tỏ ra sắc mặt, thiếu niên mới chịu ra đi. 
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Một hôm, chàng đương ngồi một mình, bỗng nàng đến nói nói 
Cười Cười: 

- Tôi với cậu tình duyên chưa dứt, há không phải số trời xếp đặt 
ư? 

Cố Sanh mừng rỡ cuống quýt, ôm nàng vào lòng. Chợt nghe 
tiếng giày lộp cộp đi tới, hai người cùng kinh hoảng vùng dậy, thì 
thiếu niên đã đẩy cửa bước vô trong nhà rồi. Chàng hỏi sửng sốt: 

~ Giờ này anh còn tới đây làm gì? 

Thiếu niên cười: 

- Ta muốn đến xem mặt mũi con người trinh tiết ra sao đấy thôi. 

Rồi day mặt qua phía nàng nói tiếp: 

~ Hôm nay còn lên mặt với người ta nữa hay thôi? 


Nàng đỏ mặt, dựng ngược lông mày, làm thinh chẳng nói gì, chỉ 
mở áo ngoài, thấy lộ hình cái túi bằng da, một vật từ trong túi theo 
tay rút ra, là con dao găm đài ngót một thước, sáng loáng như tuyết. 
Thiếu niên trông hoảng, sợ hãi tìm đường chạy trồn. Nàng rượt theo 
ra tới ngoài cửa, nhìn quanh tứ phía, rồi tung con dao lên không, nghe 
tiếng bay vút, lần sáng một vạch như chiếc vồng đài. Giây lát, có vật 
trên rơi xuống đất cái huych. Chàng mau mau cầm đèn ra soi, té ra 
một con chỗn lông trắng, đầu một nơi mình một nẻo rồi, trông thấy 
hết sức hãi hùng. Nàng nói: 

~ Ấy là thằng trẻ tuổi đẹp trai mà bấy lâu cậu say mê ôm ấp như 
vợ cậu đây. Tôi vẫn có tình oán ghét để bụng thôi, nhưng tự nó không 
muốn sống ở đời nữa, thì biết làm sao? 

Nói đoạn thu con dao bỏ vào túi da như cũ. Chàng lôi kéo nàng 
trở vào, nhưng nàng từ chối. 

~ Vì con quái vật này làm cho em mắt hứng thú, vậy xin hẹn cậu 
đêm mai. 

Nàng nói xong đi thắng. 

Đêm sau, nàng quả tự đến, cùng chàng giao hoan. Chàng hỏi về 
thuật lạ của nàng; nàng nói: 
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- Việc đó, cậu chớ nên tò mò làm chỉ, vậy nên giữ kín, sợ tiết lộ 
ra không phải là chuyện hay. Chàng nhăc nhở tới việc giá thú. Nàng 
gạt đi: 

- Đầu gi tay ấp rồi, nấu cơm gánh nước rồi, chẳng phải vợ cậu 
là gì đó? Đã vợ chông rôi, lại còn nói chi tới việc giá thú nữa ư? 

~ Hay là em chê tôi nghèo chăng? 

- Cậu nghèo, đễ thường tôi giàu có chắc? Cuộc tụ họp đêm nay, 
chính vì lòng thương cậu nghèo đó. 

Lúc từ giã, nàng căn dặn: 

- Việc chùng lén này, không nên làm hoài. Hễ em xét là nên thì 
em tự đên, không thì thôi, đừng ép buộc nhau chi, vô ích. 

Về sau gặp mặt, chàng mon men muốn nói chuyện riêng, nàng 
đều lần tránh. Nhưng mà cơm nước áo quần, nhất nhất săn sóc chăm 
nom, như người vợ thiệt vậy. 

Mấy tháng sau, bà mẹ nàng mất. Chàng hết sức lo việc tống 
táng. Từ đó nàng ở trơ trọi một mình, chàng nghĩ có thể gò gẫm đặng, 
bèn trèo tường vô đứng trước cửa số kêu gọi mãi, không nghe trả lời. 
Xem cửa ngõ, thì ra nhà vắng người mà cửa vẫn đóng chặt. Chàng 
sanh nghỉ nàng có hẹn hò đám nào khác, cho nên tối hôm sau lại đến, 


cũng thấy vắng tanh như đêm trước, bèn tháo miếng bội ngọc của 
mình đặt ở cửa số rồi đi. 


Qua hôm sau, gặp nhau ở phòng Có mẫu, khi chàng đi ra, nàng 
theo sau gót và nói: 

~ Mình ngờ tôi sao? Người ta ai có tâm sự nấy, không thể nói ra. 
Nay muôn cho mình hêt ngờ, tôi phải biệt làm cách nào đây? Nhưng 
hiện tại có một chuyện gâp rút, cậy mình lo tính giùm. 

- Chuyện chỉ? 

- Tôi có thai đã tám tháng rồi, không mấy ngày nữa là ở cữ. Tôi 
có thê vì mình sanh nở, nhưng không thê vì mình nuôi con vậy mình 
nói nhỏ với mẹ, để mẹ tìm vú sẵn đi, nói thác rằng xin con người ta 
về nuôi, chớ đừng nói con của tôi đẻ nghe! 

Chàng y lời, nói với mẹ; mẹ cười: 
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- Quái thật Gái đâu có cái lạ đời? Cưới xin hắn hoi thì không 
chịu, mà lại hiên thân cho con ta mới kì! 

Bà vui mừng sửa soạn mọi việc để chờ đợi. 

Cách hơn tháng sau, luôn mấy ngày không thấy nàng thò mặt ra 
ngoài; bà đâm nghị, tới dò trước cửa nghe văng vẻ quạnh hiu, gõ cửa 
giây lâu, mới thây nàng tóc xõa mặt lem luôt chạy ra mở. Mở cửa cho 
bà vô, rồi lại đóng liền. Vô trong nhà, thấy đứa bé mới sanh, đã nằm 
trên giường. Bà sửng sôt hỏi ở cữ hôi nào; nàng nói: 

~ Đã ba hôm nay! 

Mở lót ra xem, thì ra đứa bé con trai, mặt vuông trán rộng, bà 
mừng quá, nói: 

- May đữ! Nhờ nàng mà thân già có cháu nội đây rồi. Nhưng 
linh đinh phận gái tính nương dựa vào đâu? 

Nàng thưa: 

- Nỗi riêng canh cánh bên lòng, chẳng dám giải tỏ với lão mẫu. 
Thôi hãy đợi trời tối, bà sẽ ăm cháu về bên nhà. 

Bà về kể chuyện cho Cố Sanh nghe. Mẹ con cũng lấy làm lạ. 
Đêm, bà sang ằm đứa bé về. 

Mây hôm sau, lúc gần nửa đêm, bỗng nàng gõ cửa bước vào, tay 
xách một túi da, cười nói: 

- Việc lớn xong rồi, xin từ nay vĩnh biệt. 

Chàng vội hỏi cớ gì; nàng đáp: 

- Cái ơn chàng nuôi nắng mẹ tôi, giờ phút nào tôi cũng ghi nhớ 
không quên. Lúc nọ tôi nói “một lần, chớ không có hai”, tôi nghĩ 
chuyện báo đền chẳng phải ở nơi chung cùng chăn gói. 

Thấy. cảnh chàng nghèo không thể cưới vợ nuôi vợ được, tôi 
nguyện hiến thân để kéo dài sợi dây tông giống của chàng; trong M 
vốn định chỉ “một lần” là đạt được kết quả. Không ngờ sau lần đó rồi, 
lại thấy tháng, cho nên phải phá giới “mà đi với chàng" lần thứ hai. 


Giờ đây, ơn chàng đã trả, chí thiếp đã toại, không còn điều chỉ ân hận 
nữa. 


Hỏi vật gì đựng trong túi kia. Nàng nói: 
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- Cái đầu của kẻ thù đấy! 

Chàng dòm xem thấy tóc râu bờm xờm, máu me loang lổ, hết 
sức kinh hãi, một hai gạn hỏi đầu đuôi. Nàng nói: 

- Trước kia, tôi không dám hở môi với chàng, vì e tấu lậu 
phong thanh, hỏng mất công việc. Ngày nay xong việc rồi, nói thiệt 
cũng chẳng hề gì. Tôi là người Chiết Giang, cha làm quan Tư Mã, 
bị kẻ thù hãm hại, tịch thâu mất ráo cửa nhà sản nghiệp. Tôi dẫn mẹ 
già đi trốn, vì mẹ còn sống. Tới lúc mẹ tôi qua đời, lại đến hòn máu 
của chàng gởi nằm trong bụng, thành ra nắn ná mãi đến ngày nay 
mới ra tay được. Chàng nhớ độ nọ, ban đêm tôi đi vắng không có 
chỉ lạ, ây là đi dò thăm đường lôi cửa ngõ, chỉ sợ không thuộc mà 
có sự sai lầm chăng? 

Nói đoạn, trở mình đi ra cửa, lại dặn với: 

~ Chàng nên chăm nom con nghe! Chàng thì bạc phước, không 
thọ đâu, mai sau thằng bé ấy sẽ làm rạng vẻ cửa nhà. Thôi, đêm khuya 
chớ nên làm cho lão mẫu giật mình, để cho tôi đi! 

Chàng toan hỏi đi đâu, thì nàng đã vụt đi như lằn điện, chớp mắt 
không thấy đâu nữa, khiến chàng ngơ ngân cả người như mất hồn 
phách. 

Hôm sau kể chuyện cho mẹ nghe, cùng nhau thở than và khen 
lạ không ngớt. 

Cách ba năm sau, quả nhiên chàng mất. Đứa con lên năm 18 
tuổi đậu tiến sĩ, phụng dưỡng bà nội tới già. 


28. KHẠC RA TRÁI TIM 


(Truyện Họa Bì, quyễn 1) 


Bỗng chốc yêu tỉnh hóa mĩ nhân 
Phần son che mắt khách phàm trân, 
Coi kìa mặt nạ, kìa chân tướng, 


Phân biệt cho rành kéo lụy thân. 
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Vương Sanh, người Thái Nguyên, sáng sớm thức đi giữa đường 
gặp một cô ôm bọc áo đi lủi thủi một mình, nhọc mệt lê chân không 
nôi. 

Chàng chạy theo kịp, té ra một cô thiếu nữ đôi tám xinh đẹp, 
trong lòng rât vui sướng, liên hỏi nàng tại sao trời còn tôi, đi đâu một 
mình trơ trọi thế này? 

Nàng nói: 

- Khách đi đường, không hiểu được nỗi lòng rầu rĩ của người ta, 
hỏi làm chỉ mất công. 

Chàng hỏi lại: 

- Cô có chuyện gì lo buồn cứ nói cho biết, nếu giúp nhau được, 
tôi không từ chối. 

Nàng buôn bã đáp: 

- Cha mẹ tôi tham tiền, đem bán tôi cho một nhà quyền quí. Mụ 
vợ lớn ghen đữ, sớm măng nhiệc, chiêu roi vọt, làm nhục quá tay, 
không sao chịu nỗi. Bây giờ tôi bỏ nhà đi trốn. 

- Nhưng cô tính đi đâu chớ? 

- Con người trốn đi, làm sao có định sở mà nói. 

- Nhà tôi ở cách đây không xa, mời cô ghé chân lại rồi sẽ tính. 

Nàng vui vẻ ưng chịu ngay. 

Vương Sanh đã lây bọc áo ôm giùm cho nàng, và đi trước dẫn 
đường. 

Nàng ngó quanh trong nhà không thấy có ai, liền hỏi: 

- Tại sao nhà cậu vắng người thế này? 

- Đây là thư trai riêng của tôi ở đọc sách. 

~ Nếu vậy thì càng tốt. Cậu đem lòng thương mà cứu vớt em, thì 
nên giữ bí mật, chớ nói cho ai hay nghe! 

Chàng xin vâng. 

Từ đó hai người ăn ở với nhau, nàng trốn trong buồng kín, cho 
nên đã mấy ngày rồi mà không ai biết gì cả. 
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Chàng hơi nói mánh cho vợ biết. Vợ chàng họ Trần, nghi chắc 
cô nọ là hâu thiệp nhà quan nào đó, nên chỉ một hai khuyên chàng 
tống đi. Nhưng chàng tiếc rẻ, không chịu nghe. 

Một bữa tình cờ đi qua chợ gặp một đạo sĩ dòm vào mặt chàng 
thì lộ vẻ kinh ngạc, hỏi: 

- Nè, chú mới cặp với một con nào đó phải không? 

Chàng chối không. Đạo sĩ lại nói: 

- Tôi trông người chú rõ ràng có tà khí bao bọc khắp mình, sao 
lại chối không? 

Vương Sanh một hai biện bạch không có gì cả. 

Đạo sĩ bỏ đi, và nói: 

- Khốn nạn thay! Đời có kẻ sắp chết đến nơi mà không tự biết! 

Chàng nghe lời nói lạ lùng, trong trí hơi ngờ vực nàng. Một 
người gái đẹp rành rành như thê, có lí đâu là yêu quái hiện hình. 
Chắng qua anh đạo sĩ muốn bày vẽ cho mình phải làm bùa ngải cúng 
kiêng đề ảnh kiêm ăn đây thôi. 

Cách không bao lâu, có một bữa chàng về thư trai, bị công đóng 
chặt không vô được. 


Chàng nghỉ tất có chuyện lạ, bèn leo tường vô, thì cửa buồng 
cũng gài kĩ, liền tìm chỗ bám chân lên, để dòm qua cửa sổ, thấy một 
con qui hung tợn, mặt xanh, răng nanh tua tủa như răng cưa, trải tắm 
da người trên giường, đang cầm bút sơn vẽ. Xong rồi quăng bút và 
cầm tắm da mà giũ như ta giũ áo; đoạn mặc vào mình, tức thời hóa 
ra mĩ nữ. 

Trông thấy tình trạng ấy, chàng sợ hãi run lên mau mau bò đi 
trở ra; lập tức ruôi tìm thầy đạo sĩ không biết ông đi đâu mắt rồi. Hỏi 
thăm và theo dõi, mới gặp ông ở ngoài ruộng, chàng quì mọp năn nỉ 
ông cứu giùm cho. Đạo sĩ nói: 

- Đề ta trừ nó cho. Con quái này cũng tội nghiệp, nó vừa mới 
tìm ra kẻ thế mạng, cho nên ta không nỡ lòng làm thương tốn cái đời 
nó làm chi. 
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Nói đoạn, ông trao cây phất trần ở tay mình cho chàng đem vẻ, 
dặn treo ở cửa buồng. Khi từ biệt lại hẹn nhau gặp gỡ lần sau ở miễu 
Thanh Đề. 


Chàng về, không dám vô nhà học, phải vô ngủ ở buồng riêng 
của vợ, treo cây phât trân ngay cửa ra vào. 


Khoảng canh một, nghe ngoài có tiếng rột rột, tự chàng không 
đám ra dòm, phải kêu vợ dòm coi. 


Vợ dòm thấy người thiếu nữ đi tới trông thấy cây phát trần thì 
đứng khựng lại, không đám tiến bước. Nàng chau mày nghiễn răng 
giây lâu mới đi. Một lát, trở lại, cất tiếng mắng nhiếc: 


- Thằng đạo sĩ này chỉ đe dọa ta. Miếng môi ta đã ngậm vào 
miệng, lí nào lại chịu nhả ra ư? 

Liền đó nàng giật cây phất trần xuống bẻ nát, rồi phá cửa buồng 
mà vô, leo thăng lên giường chàng nằm, xé ngực chàng ra, moi lấy 
trái tim. 

Vợ chàng gào khóc rầm rĩ. Con ở cầm đèn vô soi, thì chàng đã 
chết, ngực mổ banh ra, máu me lênh láng. 


Trần Thị (vợ chàng) vừa khóc vừa sợ, đợi sáng ngày sai Nhị Lang, 
người em thứ hai, đi tìm đạo sĩ. Đạo sĩ nghe chuyện nỗi giận lôi đình: 


~ Tao đã thương tình không nỡ làm hại, ngờ đâu con quái vật lại 
đám ngang tàng đên thê. 


Tức khắc ông theo Nhị Lang về nhà, thì thiếu nữ đã biến đâu 
mắt dạng. Đạo sĩ ngửa mặt dòm quanh tứ phía rồi nói: 


- Cũng may nó trồn chưa xa. Căn nhà hướng nam kia là nhà của 
ai? 


Nhị Lang đáp: 
- Chính là nhà tôi. 
- Vậy thì con qui hiện ở trong nhà chú. 
Nhị Lang sửng sốt, nói rằng không có. 
Đạo sĩ hỏi: 
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~ Ta chỉ hỏi có một người nào lạ mặt, đến ở nhà chú hay không? 

- Trong lúc tôi đi ra miễu Thanh Đề tìm ông, có ai lạ mặt đến 
nhà tôi không, tôi không được rõ. Đê tôi về nhà hỏi xem. 

Giây lát, Nhị Lang trở lại nói: 

- Thưa có. Buổi sáng có một mụ già tới xin ở làm mướn. Người 
nhà bảo mụ ở lại đợi tôi về, hiện mụ đang ở bên nhà. 

~ Con yêu quái là nó đa! 

Đạo sĩ kéo Nhị Lang cùng về, tay cầm gươm gỗ, đứng giữa sân, 
gọi tên và nói: 

- Con ranh kia, phải trả cây phất trần lại cho ta! 

Mụ già ngôi trong, run sợ biến sắc, vụt chạy ra cửa muốn tìm 
đường trốn. Đạo sĩ rượt theo và đánh, mụ ngã gục xuống, bung cả tắm 
da người khoác ngoài, hiện nguyên hình là con qui dữ, nằm thở hôn 
hến như con heo. Đạo sĩ lấy gươm chặt đầu, còn mình nó thì hóa ra 
làn khói đen bao phủ mặt đất thành đám dày đặc. 

Đạo sĩ lấy hồ lô trong bọc ra, mở nút, cho hút lấy đám khói ấy, 
trong nháy mắt tiêu tan; bấy giờ mới đậy nút lại và bỏ vô đãy. 

Ai nấy cũng xem tắm da người, mắt mũi chân tay đủ cả. Đạo 
sĩ cuộn lại, như ta cuộn bức tranh, cũng bỏ vào đãy, rồi từ giã sắp đi. 

Trần Thị đón ở ngoài cửa, vừa lạy vừa khóc, năn nỉ Đạo sĩ làm 
phép hồi sanh cho chồng. 

Đạo sĩ thối thác, nói mình không có tài phép tới mực đó. 

Trần Thị nằm mọp dưới đất không dậy. Đạo sĩ suy nghĩ rồi nói: 

- Quả thiệt tài năng ta còn kém, không thể cải tử hồi sanh được 
đâu. Tuy nhiên, ta mách cho người, có lẽ người đó làm nôi. Cứ đi mà 
cầu, tất nhiên được việc. 

- Thưa Đạo sĩ, người đó là ai? 

~ Ngoài chợ có thằng cha phung cùi, thường nằm trong bùn rãnh 
cứt đái. Thử tìm lão đó mà ai câu chắc được. Giả tỉ lão có chọc ghẹo 
làm nhục bà, cũng đừng giận hờn mới được. 
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Nhị Lang cũng từng biết có lão phung cùi đó. Sau khi đạo sĩ từ biệt, 
Nhị Lang dẫn chị đi tìm người ăn mày nghêu ngao hát điên trên lộ, nước 
mũi lòng thòng tới ba thước, mùi hôi thúi đến gần không sao chịu nỗi. 


Trần Thị quì gối bò lết đến bên. Người ăn xin cười ha hả và nói: 

- Chị gái đẹp này mê ta, cho nên đến tìm ta đề tự tình đó ư? 

Trần Thị nói rõ nguyên cớ. Lão lại cả cười: 

- Thì ai làm chồng cũng được. Nó chết rồi mặc nó, cứu sông 
làm chỉ? 


Nhân dịp, Trần Thị năn nỉ khóc lóc, một hai xin lão làm phép 
khởi tử hồi sanh cho chồng. Lão đỗ quạu: 

- Quái lạ thay! Người đã chết mà chị đi cầu tôi làm cho sống lại, 
ta có phải là Diêm Vương ư? 

Nói đoạn, giận dữ, cầm gậy đánh Trần Thị túi bụi. Trần Thị nhịn 
đau chịu. Mọi người trong chợ, xúm lại xem như đám hội. 

Lão khạc đàm ra đầy một vốc tay, đưa cho Trần Thị và bảo: 

~ Nè, ăn đi! 

Trần thẹn đỏ mặt, có ý ghê tởm, nhưng chợt nhớ lời đạo sĩ căn dặn, 
bèn đón lây đàm nhớt ây mà ăn, nghe nó vô cô họng cứng như từng nùi 
giẻ, làm ngỏm chạy xuông, đên khoảng giữa ngực thì kết lại đó. 

Lão ăn xin cười rằm: 

~ Chị này mê ta thiệt tình! 

Đoạn lão bỏ đi một nước không thèm ngoái lại. 

Hai chị em theo chân, thấy lão vô trong miễu rồi mất dạng, tìm 
đâu cũng không ra. Trần Thị tức giận đi về, đã thương chôồng phải 
chết thê thảm, lại hỗi hận mình phải nuốt đàm nhớt bẩn thỉu, cho nên 
gào khóc bi thương, chỉ muốn mình cùng chết ngay cho rồi đời. 

Nàng muốn chính tay rửa máu liệm thây cho chồng, vì gia nhân 
chỉ đứng xa mà ngó, không ai đám lại gân. Trân Thị ôm lây thây 
chồng thu dọn ruột gan vào trong, vừa làm vừa khóc; khóc quá đến 
nỗi khan tiếng đến lộn mửa. Bỗng dưng những vật đóng cục ở ngực 
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ban nãy, ùng ục chạy ra, nàng chưa kịp day qua phía ngoài, thì nó đã 
chạy tuột vào trong ngực của chồng. Bấy giờ kinh hoảng ngó xem thử 
vật gì, thì ra nó là trái tim người ta, khi vô trong ngực rồi nhảy mắp 
máy, khí nóng bay lên y như đám khói. 

Trần Thị lấy làm lạ, vội vàng lấy hai tay khép kín ngực chồng 
lại ra sức bóp chặt, hễ hơi nới tay thì nhiệt khí lại từ chỗ hở tuôn lên. 
Nàng xé vải lụa bó kĩ chung quanh, rồi lấy tay thoa bóp thây chồng, 
dần dà thây có hơi ấm. Lại đắp mền lên trên. Nửa đêm mở xem thì lỗ 
mũi phập phông hơi thở. 

Sáng ngày Vương Sanh sống lại, kể chuyện đã qua, mơ màng 
như là giấc mộng, nghe chỗ trái tìm vẫn còn hơi đau. Nhìn lại vết 
thương mới lên đa non bằng đồng tiền. Lâu dần mạnh hắn. 


29. MỸ NHÂN CỨU MẠNG 


(Truyện Kiều Na, quyền ) 


Một kiếp tài hoa chẳng hỗ danh 
Khen ai lấy vợ khéo đa tình 

Cô Tùng sắc đẹp, cô Na cứu 

Lưỡi búa thiên lôi chết chẳng đành. 

Không Tuyết Lạp dòng đõi Không Thánh Nhân, tính tình đằm 
thắm, tài làm thơ, có người bạn đồng học cũ làm huyện lệnh Thiên 
Thai, gửi thư mời chàng đến huyện chơi. 

Chàng tới nơi thì ông huyện vừa mới qua đời, bơ vơ không có 
tiền trở về quê quán, phải ở đậu trong chùa Bồ Đà, viết thuê chép 
mướn cho mấy thây sãi để nuôi thân. 


Cách chùa hơn trăm bước về phía Tây, có tòa nhà của Đơn tiên 
sinh. Tiên sinh vốn con nhà quan, vì kiện cáo mãi mà nhà hiu quạnh, 
gia quyến lại ít người, ông liền đời vô trong xóm thành ra tòa nhà bỏ 
không. 

Một hôm tuyết xuống, trên đường vắng tanh không có người 
qua lại, Khổng sinh chợt đi ngoài cửa thấy một thiếu niên từ trong đi 
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ra, vẻ người rất lịch sự. Thiếu niên trông thấy chàng liền chào hỏi rất 
niềm nở, rồi mời vào trong nhà chơi. 

Chàng vui vẻ theo chân vào liền. 

Nhà không rộng rãi mấy nhưng chỗ nào cũng treo màn gấm, 
trên tường đầy những tranh vẽ và chữ viết của người xưa. Trên bản 
có một quyển sách, ngoài bìa đề chữ “Loan Hoàn tỏa ký” (nghĩa là 
Chuyện vặt ở động Loan Hoàn). 

Chàng mở ra xem qua một lượt toàn thấy chép những cảnh mình 
chưa được thấy bao giờ. Nhân nghĩ thiếu niên ở tòa nhà họ Đơn, vậy 
tất là chủ nhà, cho nên không màng hỏi thăm về gia thế làm gì. Thiếu 
niên gạn hỏi tình cảnh của chàng, tỏ ý thương xót khuyên bảo chàng 
nên mở lớp dạy học. 

Chàng than thở: 

- Tôi là người bơ vơ lữ thứ thế này, có ai chịu đương danh mách 
mồi cho mình? 

Thiếu niên nói: 

- Nếu đừng chê tôi đơn hèn, thì chính tôi xin thụ giáo đây! 

Chàng mừng rỡ, nhưng không dám nhận là thầy học, chỉ xin 
làm bạn, nhân dịp hỏi thăm tại sao nhà này đóng cửa bịt bùng đã lâu? 

Thiếu niên đáp: 

~ Đây là nhà của ông Đơn, lúc trước vì ông đời vào ở trong làng, 
cho nên chốn này bỏ hoang đã lâu. Tôi họ Hoàng Phủ, quê quán ông 
bà vốn ở đất Thiêm, vì nhà cửa tôi bị cháy rụi, phải đến tạm ở nhà này. 

Bấy giờ chàng mới rõ thiếu niên không phải là Đơn. Ngay đêm 
hôm đó hai người chuyện văn rất vui vẻ, khi ngủ nằm chung một giường. 
Tảng sáng, đã có thằng nhỏ đậy đốt lò than trong nhà. Thiếu niên thức 
đậy trước, đi vào nhà trong, chàng vẫn còn ôm mềm trên giường. Thằng 
nhỏ vào nói có ông cụ đến. Chàng sửng sốt vùng dậy. Một cụ già bước 
vào, râu tóc bạc phơ, chào hỏi rồi ngỏ lời cảm tạ chàng: 

~ Tiên sinh có lòng thương đến thằng con khờ dại của lão mà 
chịu ở lại đây dạy đỗ, lão rất cám ơn. Nó mới bắt đầu tập viết và tập 
đọc, vậy xin đừng lấy nề làm bạn, coi nó như cùng trang lứa. 
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Đoạn lão sai mang ra biếu chàng một bộ áo gấm, và mũ lông 
cùng giấy vở, mỗi thứ một món. Lão săn sóc cho chàng rửa mặt chải 
đầu xong rồi, gọi bưng cơm rượu ra thết đãi. Các thứ áo, giường ghế 
không biết gọi tên là gì, chỉ thấy bóng lộn sáng ngời, choáng cả mắt. 


Ngôi tiếp một hai chén rượu, lão đứng đậy từ tạ, chống gậy đi 
vào. Cơm xong, thiếu niên đem văn bài ra trình, toàn là giọng điệu cổ 
văn, không có lôi khoa cử theo thời một chút nào... 

Chàng hỏi tại sao, thiếu niên cười và nói: 

- Tôi không cần học để thi đỗ làm quan chỉ hết. 

Tối đến thiếu niên sai bày tiệc rượu lại nói rằng đêm nay trống 
thật say rồi thôi, ngày mai trở đi không được uống rượu nữa. Rồi gọi 
thằng nhỏ và nói: 

- Mày xem ông cụ đã đi nằm ngủ chưa, hễ nằm ngủ rồi thì lên 
bảo Hương nô ra đây nghe. 

Thằng nhỏ đi một lát trở lại, ôm cái túi thêu đựng cây đàn tỳ bà 
mang ra trước. Giây lát một nàng hâu bước vào, mặc áo đỏ tuyệt đẹp. 
Thiếu niên sai gảy khúc Tương Phi. Nàng cầm thẻ ngà gảy đàn bông 
trầm bi tráng, bài bản nhịp nhàng, không phải như người ta thường 
nghe. Lại sai nàng mang chén lớn tới chuốc rượu, canh ba mới tan. 

Ngày hôm sau cùng dậy sớm đọc sách. Thiếu niên rất thông 
mỉnh, đọc qua là nhớ. Hai, ba tháng sau, câu văn viết cực rắn rỏi. Đôi 
bên hẹn nhau năm ngày uống rượu một lần. Mỗi lần có tiệc rượu, đều 
gọi Hương nô tới góp vui. 


Một hôm, rượu say nóng mặt, chàng ngó Hương nô đăm đăm. 

Thiếu niên hiểu ý nói: 

- Người nàng hầu này, ông cụ tôi nuôi dạy đã lâu. Nay anh trơ 
trọi không có gia đình, ngày đêm tôi vẫn trù tính cho anh về chuyện 
đó. Để tôi sẽ tính một người vợ thật đẹp. 

Chàng nói: 

- Nếu cậu có lòng tốt, phải tìm cho tôi một người như Hương 
nô mới được. 
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Thiếu niên cười đáp: 

- Anh này thật là người thấy ít, lạ nhiều. Hạng như con Hương 
nô mà anh cho là đẹp, té ra sở nguyện của anh muốn được vừa lòng 
cũng dễ lắm nhỉ. 

Ở được nửa năm, chàng muốn ra ngoài dạo chơi, nhưng đến cửa 
thì hai cánh khóa trái. Hỏi thiếu niên cắt nghĩa rằng: “Ông cụ nhà tôi 
Sợ giao du làm rộn tâm trí nên đóng cửa tạ khách đó thôi!”. Chàng tin 
như thế, yên tâm ở nhà. 


Lúc đó nóng bức gắt gao, phải dời nhà học ra ngoài vườn, giữa 
bụng chàng nôi một cái ung, to như trái đào, qua đêm lớn bằng cái 
chén, đau đớn rên la. Sớm tối thiếu niên chăm nom săn sóc, đến nỗi 
bỏ ăn quên ngủ. 

Mấy ngày nữa chỗ đau lại nặng thêm, cũng tuyệt ăn uống. Cụ 
già cũng ra thăm, đứng nhìn và thở dài. Thiếu niên nói: 

- Đêm trước con nghĩ chứng bịnh của tiên sinh chắc em Kiều Na 
chữa được, nên đã cho người đến nhà bà ngoại kêu nó về. Không hiểu 
sao đến chừng này còn chưa thấy đến. 

Bỗng thằng nhỏ vào thưa: 

~ Cô Na đã tới, cả đì và cô Tùng cũng đến một lượt. 

Hai cha con lật đật đón vào trong nhà, một lát thiếu niên đưa em 
lại thăm bệnh cho chàng. Cô này lối chừng mười ba mười bốn tuổi vẻ 
hoa lộng lẫy, vóc liễu thướt tha, chàng ngó thấy nhan sắc, bỗng quên 
cả đau đớn rên la, tinh thần tự nhiên khỏe khoắn. 


- Anh này là bạn thân không khác chi ruột thịt, vậy em ráng xem 
mạch, điều trị cho anh. 

Nàng bèn nén vẻ thẹn thùng, vén tay áo lên đến cạnh giường bắt 
mạch. Trong lúc tay chạm tay, chàng nghe mùi thơm phức, hơn mùi 
bông lan. Nàng bắt mạch rồi cười nói: 

- Phát ra chứng bệnh này là phải, vì mạch tâm động lắm. Bệnh 
tuy rằng nguy, nhưng có thể trị đặng. Có điều cái nhọt đã cương, 
không bóc da khoét thịt không đặng. 
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Đoạn nàng tháo chiếc xuyến vàng đeo ở cánh tay mình ra, đặt 
vào chỗ nhọt của chàng, từ từ đè xuông, nhọt bỗng nỗi lên chừng một 
tắc, cao hơn bên ngoài chiếc xuyến, nhưng cả vùng tím bầm dưới 
chân đều thu gọn cả vào bên trong chứ không lan rộng bằng cái chén 
như trước. Nàng vén áo móc lấy con đao đeo bên mình, lưỡi mỏng 
tanh như tờ giấy, rồi tay đè xuyến, tay cầm dao nhẹ nhàng lựa theo 
quanh nhọt mà cắt, máu tím chảy phun, ướt đẫm giường chiếu. 

Chàng thèm thuồng gần kẻ sắc đẹp, cho nên chẳng những không 
thấy đau đớn, lại còn lo công việc mô xẻ mau xong thì cái khoái mình 
kề, tay ấp không hưởng được lâu. 


Không mấy chốc, nàng khoét xong thịt thối, từng hòn từng cục 
như cái bướu ở trên thân cây cắt xuống Vậy. Nàng gọi đem nước lại 
đề rửa chỗ mới cắt, rồi nhá một hoàn thuốc màu đỏ ở trong miệng ra, 
nhỏ như viên đạn, đặt trên thịt chàng và thoa khắp xung quanh. 

Mới một vòng đầu, chàng nghe khí nóng phừng phừng, vòng 
thứ hai thì làm như xôn xang ngứa ngáy, vòng thứ ba thì khắp thân 
thể mát mẻ thâu đến xương tủy. Nàng thu lấy hồng hoàn bỏ vô miệng 
Và nói: 

- Thế là khỏi bệnh rồi! 

Miệng nói chân rảo bước đi ra. 

Chàng vùng trỗi dậy chạy theo cảm tạ. Bao nhiêu bệnh tật lê mê 
dường đã tiêu tan đâu hết, trong trí tưởng nhớ vẻ đẹp của nàng không 
thê nào khuây. 

Từ hôm đó trở đi, bỏ cả sách vở không đọc chỉ ngồi ngân ngơ 
suy nghĩ, không được hoạt bát vui vẻ như cũ. Thiếu niên nhòm thấy, 
hiểu ý, nói: 

~ Em đã vì anh kén chọn được một người vợ đẹp rồi! 

Chàng hỏi người nào? Thiếu niên đáp: 

~- Người đẹp cùng họ hàng với em. 

Chàng lặng nghĩ giây lâu, chỉ thốt ra hai tiếng: 

~ Thôi đừng! 

Rồi đay mặt vào tường ngâm hai câu thơ cỗ: 
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Ngoài ra biển cả khôn tìm nước 
Nếu bỏ non Vu đâu có mây: 

Hoàng Phủ công tử nghe qua hiểu ý, nói rằng: 

- Thân phụ tôi vẫn mến tài anh, thường muốn kết làm hôn nhân. 
Ngặt vì tôi chỉ có một con em bé, tuổi còn nhỏ quá, nhưng bà dì tôi 
có người con gái tên là A Tùng năm nay đã mười bảy tuổi, nhan sắc 
không đến nỗi xấu xa. Nếu anh không tin lời tôi nói, thì Tùng nương 
sớm nào cũng dạo chơi ngoài vườn, anh đứng núp trước hiên, dòm 
coi sẽ biết. 

Chàng y lời dặn, quả thầy Kiều Na dắt một mỹ nữ ra vườn, mắt 
vẽ mày ngài, chân mang giày phượng, sắc mặt xắp xỉ Kiều Na. Chàng 
rất mừng nhờ, công tử làm mối giùm. 

Qua hôm sau, công tử ở trong nhà đi ra, chúc mừng chàng và nói: 

- Việc xong rồi! 

Đoạn, công tử sai dọn một nhà riêng, lo việc làm đám cưới cho 
chàng. 

Đêm ấy, nhạc trỗi vang nhà, hương bay khắp chốn, chàng thấy 
như mình được nàng tiên cung trăng bỗng cùng chăn gồi, bất giác 
đâm ngờ cung điện Quảng Hàn chưa chắc ở trên mây xanh tuyệt vời 
kia mới có. 

Sau khi thành vợ chồng, đôi bên rất tâm đầu ý hợp. 


Bỗng một đêm công tử đến nói với chàng: 


{1) Nguyên văn: 

Tầng kinh thương hải nan vi thủy 

Trừ khước Vu Sơn bắt thị vân. 

Thơ của một thi sĩ đời Đường khóc vợ, cực tả nỗi niềm thương nhớ, trên đời 
không có ai đáng cho mình yêu quý hơn nữa, cũng như đã ra biển cả mênh mông, 
thì nước sông nước hồ chẳng có nghĩa gì; đã lên tận Vu sơn trông thấy mây đẹp thì 
mây ở chỗ khác chỉ là đám khói chứ không phải mây. 

Không sinh mượn hai câu thơ này ngâm nga cảm khái, muốn tỏ ra trước mắt mình 
không còn ai đẹp hơn Kiểu Na và chỉ Kiều Na mới đáng để cho mình lấy làm vợ 
thôi! 
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- Cái ơn của anh dùi mài bảo tôi học, không có ngày giờ nào tôi 
quên được. Mới rôi, Đơn tiên sinh kiện cáo đã xong, đòi lại nhà này rât 
gấp. Vì đó, gia đình tôi muốn bỏ chốn này mà đời đi phía Tây, thế khó tụ 
họp với nhau thành ra nông nỗi lìa tan khiến tôi vấn vương trong bụng. 

Không sinh tình nguyện đi theo, nhưng công tử khuyên chàng 
trở về quê quán. Chàng lấy chuyện ấy làm khó khăn. Công tử nói: 

- Đừng lo, bây giờ tôi có thể đưa chân anh về. 

Một chốc cụ già dẫn Tùng nương ra, lấy một trăm lượng vàng 
tặng cho hai vợ chồng. Công tử đưa hai tay, dặn phải nhắm mắt đừng 
nhìn. Thế rồi vùn vụt bay trên không, bên tai chỉ nghe gió thổi. Chặp 
lâu công tử nói: 

- Đến nơi rồi đây! 

Chàng mở mắt ra trông thây quê quán mình, bây giờ mới rõ công 
tử không phải là người. Đến nhà gõ cửa, bà mẹ không ngờ thấy con vẻ, 
mừng rỡ khôn tả, lại thây con có vợ đẹp, càng mừng hơn nữa. Mẹ con 
hớn hở chuyện trò, chừng ngoảnh lại thì công tử đã biến đâu mất. 

Tùng nương thờ phụng mẹ chồng rất hiếu thảo, đức hiền, sắc 
đẹp đồn dậy xa gần. 

Sau khi chàng đậu tiến sĩ, được bổ chức Tự Lý (coi việc hình 
án) ở quận Diên An, muôn đem cả gia quyên đi theo, nhưng bà mẹ 
ngại đường xa, ở nhà không đi. 

Tùng nương sinh đứa con trai đặt tên là Tiêu Hoạn. 

Chàng vì tính khí cương trực, trái ý quan khâm sai, nên bị bãi 
chức. Nhưng vì còn có chuyện ngăn trở, chưa tiện trở về quê nhà. 
Hôm đó ngẫu nhiên đi săn ngoài đồng, gặp một chàng thiếu niên đẹp 
trai cưỡi một con ngựa nhỏ, đôi ba phen đưa mặt nhòm chàng: Nhìn 
kỹ té ra là Hoàng Phủ công tử! Hai người cùng dừng ngựa buông 
cương, nói chuyện mừng mừng tủi tủi. 

Công tử mời chàng đi tới một xóm cây um tùm không trông 
thấy mặt trời. Vào trong nhà, thì đâu đó thếp vàng chạm nổi, rõ ràng 
là một đại gia quý tộc. Hỏi thăm cô em, thì cô em đã xuất giá, bà nhạc 
cũng đã qua đời, chàng rất động lòng thương tiếc. 
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Ngủ có một đêm rồi từ biệt ra về, hôm sau dắt vợ con cùng đến. 

Kiều Na cũng tới, ăm đứa con chàng nựng nịu hôn hít và nói bỡn: 

~ Bà chị làm loạn mất dòng giống nhà rồi! 

Không sinh tạ ơn Kiều Na đã cứu mạng ngày trước. Nàng cười 
Và nói: 

- Nay đượng sang trọng rồi. Vết thương đã hàn, có nhớ hồi đó 
đau rên như thế nào không? 

Ngô lang là chồng nàng cũng đến thăm nhà vợ, ở một hai bữa rồi đi. 

Một hôm công tử có sắc lo, hớt hải bảo chàng: 

~ Trời giáng tai họa, có cứu được nhau chăng? 

Chàng không biết tai họa gì, nhưng cứ hăng hái nhận lời. Công 
tử chạy dẫn cả gia nhân cùng vào, quì lạy la liệt. Chàng kinh ngạc vội 
hỏi chuyện gì. Công tử nói: 

- Thú thực chúng tôi là hồ tinh, chứ không phải là người. Hôm 
nay có số kiếp bị sét đánh, nếu anh chịu lây thân ra cứu nạn, thì cả nhà 
tôi có trông được sanh toàn. Băng không thì xin anh phải bông con đi 
trước, đừng ở đây mà phải vạ lây! 

Chàng kêu trời thề sông chết. Công tử bèn nhủ chàng cầm gươm 
đứng trân ngoài cửa và căn dặn kỹ lưỡng: 

- Sâm sét đùng đùng, anh đừng nhúc nhích! 

Chàng y theo lời đặn quả thấy mây mù kéo tới, đen tối như 
mực, nghoảnh lại chỗ ở cũ, không còn thấy tòa ngang dãy dọc gì nữa, 
chỉ thấy đá cao lù lù, hang hốc thăm thắm. Giữa cơn kinh ngạc, một 
tiếng sét đánh dữ đội, vang động núi non, mưa to gió lớn, đánh bật 
cả những gôc cây đã già. Chàng hoa mắt choáng tai, nhưng cứ đứng 
nguyên, không hề cụ cựa. 

Bỗng trong đám mây đen gió thét hiện ra một con quỷ, mỏ 
dài nanh nhọn cấp một người từ trong hang ra, bay thắng lên mây. 
Chàng trông thoáng áo giày giống hệt Kiều Na, vội vàng nhảy lên 
khỏi mặt đất, huơ kiếm đánh với theo. Người đó theo tay rớt xuông. 


Thế rồi núi: non rung chuyên, sắm sét đùng đùng, chàng té rụi xuống 
đất chết giấc. 


538 


'Rlpe/fieulun hoploorg 


Liêu trai chí dị 


Một lát sau, trời quang mây tạnh, Kiều Na đã tự tỉnh hồn trông 
thấy chàng chết cạnh, cất tiếng khóc rồng: 


- Khổng lang vì ta mà chết, thì ta còn sống làm gì? 


Lúc ấy Tùng nương vừa ra đến nơi. Chị em xúm lại vực chàng 
đem về nhà. 

Kiều Na sai Tùng nương ôm đầu, thoạt tiên lấy cây trâm cạy hàm 
răng, dùng lưỡi đầy viên hồng hoàn vào trong miệng, lại kề môi mà hà 
hơi vào. Hồn hoàn theo hơi thở vào cuống họng, nghe tiếng ừng ực. 


Một lát chàng tỉnh dậy, trông thấy vợ con, người nhà đông đủ 
trước mặt, nghĩ như cơn mộng bừng tỉnh. 

Bấy giờ hết sợ tới mừng, cả nhà sum họp. Chàng nghĩ nơi mô 
mả âm u chẳng nên ở lâu, bèn đề nghị cùng về quê nhà mình. 


Ai nấy cũng tán thành, chỉ có Kiều Na không vui. Chàng xin mời 
cả Ngô lang cùng vê ở chung, nhưng lại lo ngại ông cụ không chịu xa 
lìa cô bé. Vì thê suôt ngày bàn soạn chưa biêt nhât định thế nào? 

: Chợt thấy thằng nhỏ ở bên nhà họ Ngô, mồ hôi nhễ nhại hơi thở 
hôn hên, từ ngoài bước vào. Mọi người sửng sôt hỏi thăm nguyên do, 
thì ra cũng ngày hôm đó. Ngô gia bị sô kiệp lôi đình, cả nhà chêt ráo. 

Kiểu Na dậm chân gào khóc, nước mắt tuôn mãi không thôi. Ai 
nây xúm lại an ủi khuyên lơn, rồi đó cái mưu toan tính cùng về mới 
được quyêt định. 

Chàng vào trong thành, mua bán, cách vài ngày sửa soạn hành 
lý lên đường. Về đên nơi, chàng đê một khu vườn cât riêng cho công 
tử ở. Nhà thường khóa trái, lúc nào chàng và Tùng nương đến mới 
mở cửa ra. 

Chàng với anh em công tử, chén rượu cuộc cờ, chuyện trò thân 
mật như người một nhà. 

Tiểu Hoạn lớn lên, mặt mày xinh đẹp, hơi có vẻ chồn. Mỗi khi 
nó đi chơi phố phường, ai cũng biết là con chồn đẻ ra. 
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30.THỨ CỎ GIẾT NGƯỜI 


(Truyện Thủy Máng Thảo, quyền II) 


Chén ngọc trà xinh cũng thế thôi 
Cô em mời mọc quá ngon xơi 

Dù ai đã khát trong khi ấy 

.Mảnh vải chiêu hồn biết mượn ai? 

Thủy mảng là loài cỏ độc, mọc tràn dưới nước như dây sắn leo, 
bông nó sắc tím giống như đậu ván. Ai lỡ ăn lầm, chết ngay hóa thành 
con thủy máng. Tục truyền thứ ma này không được luân hồi, phải có 
người khác trúng độc chết thay, bấy giờ mới được thác sinh. Vì thế, ở 
đất Sở, suốt một dọc sông Đào Hoa rất nhiều ma đó. 


Người Sở có tục nhìn nhận những. người cùng sinh ra một năm 
với mình là đồng niên, đến nơi đưa thiếp yết kiến, gọi nhau là canh 
huynh canh đệ, hàng con cháu gọi bề trên là canh thúc canh bá, thói 
quen từ xưa như thê. 

Một hôm, Chúc sinh đi thăm bạn đồng niên, nửa đường khát 
nước thèm uông, chợt thây bên đường có một cụ già bày cái quán 
để bồ thí nước uống cho người qua lại. Chàng liền ghé và nhà, bà cụ 
niềm nở chào mời và rót trà rất ân cần. 

Chàng ngửi nước có mùi lạ, không giống mùi trà, để đó không 
uống, đứng dậy đi ra. Bà cụ vội ngăn khách lưu lại rồi nói: 

~ Tam nương ơi! Pha một chén trà thật ngon ra đây. 

Giây lát, có một thiếu nữ bưng trà từ sau quán bước ra, tuổi 
chừng mười bôn, mười lăm, nhan sắc tuyệt đẹp, tay đeo nhẫn vòng 
vàng bóng lộn, có thể soi gương được. Chàng đỡ lấy chén trà, tâm 
hồn ngây ngất. Ngửi trà có mùi thơm ngào ngạt, chàng uống một hơi 
cạn chén, lại xin cho chén nữa. Thừa lúc cụ già vắng mặt, chàng đùa 
bỡn nắm cánh tay nàng, tháo ra một chiếc nhẫn. Nàng đỏ mặt mim 
cười, khiến chàng bị cám dỗ thêm, nhân địp hỏi về gia thế, nàng nói: 

- Buổi tối cậu đến, em còn ở đây. 
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Chàng xin một nắm trà, lại lẫy luôn chiếc nhẫn mà đi. Đến nhà 
bạn đông niên thì ruột gan quản quại, chàng nghỉ nước trà làm đau 
bụng, kể chuyện tình đầu cho bạn nghe. Bạn hoảng hồn và nói: 

- Thôi chết rồi! Đó là con ma thủy mảng. Thân phụ tôi ngày xưa 
chết cũng vì nó, không thê cứu được! Biệt làm thê nào bây giờ? 

Chàng sợ quá, đưa gói trà cho bạn xem, quả thật là cỏ thủy 
mảng. Lại khoe chiếc nhẫn và tả hình dạng người thiếu nữ. Bạn ngẫm 
nghĩ, nhớ ra: 

~ Chắc là Khấu Tam nương đó! 

Chúc sinh thầy đúng tên, hỏi bạn vì sao mà biết, bạn nói: 


- Con gái nhà họ Khấu ở Nam thôn, vốn có tiếng sắc đẹp, mấy 
năm trước ăn nhằm thủy mảng mà qua đời, tất là nàng làm yêu quái 
để giết anh đó. Có người nói rằng ai bị con yêu quái ây hành, nêu biết 
được tính danh của nó, mà xin được cái quân đũng nó mặc, đem về 
nấu nước uống thì có thể lành mạnh vô sự. 

Bạn lập tức đến nhà họ Khấu, kẻ rõ thật tình và năn nỉ xin cứu 
mạng. Khấu nghĩ rằng: Chúc sinh sắp chết, đặng thay thế con gái 
mình đi đầu thai, cho nên ích kỷ không cho cái quần cũ. Bạn tức giận 
ra về mà nói cho chàng hay. Chàng cũng nghiến răng tức giận nói: 

~ Tôi chết, nhất định không cho con gái nhà nó đi đầu thai. 

Bạn sai người cðng chàng về nhà, gần tới nơi thì chết, mẹ chàng 
khóc lóc mà lo việc tống táng cho con. 

Chàng mắt để lại một thằng bé mới đầy năm. Vợ chàng không ở 
góa được, cách nửa năm bỏ đi lấy chồng khác. Tội nghiệp bà cụ ôm 
đứa cháu mô côi cho ăn dỗ ngủ, vắt vả không kham, sớm chiều nhớ 
thương con cháu, gào khóc thảm thiết. 

Một hôm bà đương ôm cháu ngồi trong nhà, bỗng thấy chàng 
sừng sững bước vào, lấy làm sợ hãi, gạt nước mắt mà hỏi rõ nguồn 
cơn. Chàng nói: 


- Con ở dưới đất nghe mẹ khóc mãi rất đau lòng xót ruột, cho 
nên con trở về để sớm hôm hầu hạ giúp đỡ mẹ đây. Con tuy chết 
nhưng đã lập thành gia thất, nay vợ con cũng theo về đặng chia sẻ khổ 
cực với mẹ, xin mẹ đừng bi thương nữa. 
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Bà mẹ hỏi : 

- Vợ con là ai2 

Chàng thưa: 

- Họ Khấu đành lòng đề con chết, con hết sức oán hận. Chết rồi 

á ` ;xÁ ` ^ ;Ã ^ + X..x À 
con muôn tìm kiêm Tam nương mà không biêt nàng ở chỗ nào, gân 
đây gặp một vị canh bá trỏ đường lôi, con đên nơi thì Tam nương đã 
đi đầu thai ở nhà quan thị họ Nhiệm. Con lập tức đuôi theo bất nàng 
trở về và buộc phải làm vợ con. Vợ chông con cũng tâm đâu ý hợp, 
chăng khô sở chỉ. 

Giây lát, tiễn vào một người con gái, ăn mặc xinh đẹp, quì xuống 
đất lạy mẹ. Chàng nói: 

- Thưa mẹ, người này là Khấu Tam nương, vợ con. 

Tuy con trai con dâu chẳng phải là người sống, nhưng bà mẹ 
được trông thấy cũng khuây khỏa nỗi lòng. Chàng hối Tam nương 
làm công việc trong nhà. Nàng không quen làm lụng, nhưng biết 
chiều chuộng mẹ chồng, ở luôn nhà cũ, không đi. 


Nàng xin mẹ chồng báo tin cho bên nhà nàng hay. Chàng bảo đừng, 
song mẹ chiều lòng con dâu, sai người đi báo cho nhà họ Khấu biết. 


Ông bà Khấu nghe tin hãi hùng, lập tức mướn xe đến nơi, trông 
quả là Tam nương, nhìn nhau khóc thât thanh. Nàng khuyên can mãi 
mới thôi. 

Khẩu bà thấy cảnh nhà chàng nghèo khổ, có vẻ thương hại con 
gái mình vât vả. Nàng nói: 

~ Con đã thành ma rồi, cần gì giàu nghèo. Huồng chỉ mẹ con Chúc 
lang đối với con tình nghĩa ân cân, con lây thế làm an phận lắm rồi. 

Nhân dịp, Khẩu bà hỏi thăm bà lão bán trà là người nào, nàng 
nói: 

- Bà ấy họ Nghệ, tự thẹn tuổi già, không thể cám dỗ được khách 
qua lại, cho nên cậy con giúp sức, vậy thôi. Nay mụ đã thác sinh vào 
một ngôi nhà bán rượu trong thành. 

Nói đoạn lại quay sang bảo chàng: 

- Mình đã làm rễ mà không lạy mẹ vợ thì lòng em sao đành? 
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Chàng liền lạy chào theo lễ. 

Rồi đó nàng xuống bếp đỡ tay mẹ chồng, nâu cơm để đãi ông 
bà sui gia. 

Khấu bà trông thấy động lòng thương xót sau khi trở về, liền sai 
hai con tới phục dịch. Thêm vàng trăm cân, vải lụa mấy chục tắm. 
Thỉnh thoảng, cho người mang rượu thịt đến biếu xén, thành ra Chúc 
mẫu trở nên một nhà giàu nho nhỏ. 

Cũng có lúc Khẩu gia kêu nàng về thăm bên nhà nhưng ở được 
vài ba ngày, nàng liền đòi về, nói rằng: 

~ Nhà chồng con vắng vẻ không có ai, phải đưa con về sớm mới 
được. 


Có khi cha mẹ kiếm cớ lần khân chưa cho người đưa về, thì 
nàng vụt đi một mình. 


Khấu ông xuất tiền cắt nhà đàng hoàng cho Chúc sinh, mọi việc 
xếp đặt đầy đủ. Nhưng chàng chưa hề bước chân tới nhà cha mẹ vợ 
lần nào. 


Một hôm trong làng có người trúng độc cỏ thủy mảng chết rồi 
sống lại, thiên hạ đồn rùm là một chuyện lạ. 

Chàng nói: 

- Ta cứu nó sông đó. Nguyên nó bị ma Lý Cửu hãm hại, ta vì nó 
mà đánh con ma ấy đi. 

Bà mẹ hỏi: 

- Sao con không tìm người khác để thay thế cho mình? 

Chàng nói: 

- Con vẫn đương oán hờn tụi đó đáo đề, đương ra sức khu trừ 
cho hết giống. Vậy khi nào con thèm làm cách ích kỷ hại nhân như 
chúng nó. Vả lại con được phụng sự mẹ, thấy vui sướng lắm rồi, 
không muốn thác sinh nữa. 


Từ đó về sau, những người trúng độc thường bày cỗ bàn ở giữa 
sân mà khấn vái chàng, đều thấy hiệu nghiệm. 
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Trải hơn mười năm sau, bà mẹ qua đời, hai vợ chồng cũng 
thương theo lễ, nhưng không ra mặt tiếp khách, chỉ sai con mặc sô 
chống gậy, cử hành tang lễ thay mình mà thôi. 

Chôn cất mẹ già rồi, lại ở hơn hai năm nữa, cưới vợ cho con, 
nàng dâu tức là cháu gái ông Nhiệm thị lang. 

Nguyên trước người thiếp của Nhiệm công sinh ra đứa con gái 
được mây tháng thì chết, nghe chuyện lạ của Chúc liên đến tận nhà 
đính ước sui gia. Đên giờ gả cháu gái cho con Chúc sinh, hai nhà qua 
lại với nhau luôn luôn. 

Một bữa chàng bảo con: 

- Thượng để xét ta có công với người đời nên phong ta làm Tứ 
Độc Mục Long Quân. Bây giờ ta đi nhậm chức đây. 

Giây lát thấy giữa sân có bốn con ngựa, thắng vào cỗ xe mui 
vàng, căng ngựa đều mọc vảy lân. Vợ chồng cùng mặc áo tốt bước ra, 
ngồi chung một xe. Đứa con trai và vợ nó khóc lạy tiễn chân. Trong 
nháy mắt ngựa xe đều mắt tăm dạng. 

Cũng trong ngày hôm đó Khấu gia thấy con gái hiện về từ giã 
mẹ cha, cũng nói những lời như chàng đã nói trên đây. Khâu bà muôn 
lưu lại, nàng nói: 

- Mẹ để con đi, Chúc lang đã đi trước rồi! 

Nói đoạn đi ra khỏi cửa biến mắt. 

Đứa con trai của chàng tên là Ngạc, tự Lý Trằn, đến xin phép Khấu 
ông cho lấy hài cốt Tam nương đem về hiệp táng với chàng một chỗ. 


31. CHỒN QUỈTRANH CHỒNG 


(Truyện Liên Hương, quyền II) 


Một bệnh trầm kha vì Lý nữ 
Mười năm tái ngộ hứa Tang Sinh 
Yêu nhau khi chết như khi sống. 
Hồ qui ganh đua thể mới tình. 
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Tang Sinh, tên Hiển tự Tử Minh, người ở Ngân Châu, mồ côi từ 
thuở nhỏ, mướn nhà ở bên đò Hông Hoa. 

Chàng là người ưa tĩnh mịch hòa nhã: mỗi ngày chỉ có hai lượt 
đi ra khỏi nhà, qua xóm đông ăn cơm, kì dư ở nhà ngôi lì mà thôi. 
Người bạn đồng học ngẫu nhiên đến thăm, hỏi bỡn: 

- Anh ở một mình như thế này, không sợ ma chồn ư? 

Tang cười và đáp: 

- Trượng phu sợ gì ma với chồn. Hễ con đực tới thì tôi có thanh 
gươm sắc, con cái tới thì ta còn nên mở cửa mời vào thay, can chỉ mà 
sợ? 

Bạn về bàn mưu tính kế với mấy người quen rồi đêm khuya, 
cho một con điêm bắc thang trèo vô gõ cửa. Chàng khẽ dòm và hỏi 
ai. Con điêm tự xưng là ma đây. Con điêm đứng loanh quanh giây lát 
rồi tự bỏ đi. 

Sáng sớm, bạn đến nhà chàng; chàng kể lại việc thấy lúc đêm, 
nhân dịp nói mình sửa soạn về quê quán. Bạn vỗ tay và hỏi: 

- Thế sao anh không mở cửa rước vô? 

Chàng tỉnh ngộ là trò đùa việc giả, bèn ở yên nhà đó như cũ. 

Nửa năm sau, một người con gái đêm đến gõ cửa, chàng đoán 
răng ban lại trêu ghẹo mình, liên mở cửa mời vào, té ra một nàng đẹp 
nghiêng nước nghiêng thành. Chàng kinh ngạc, hỏi nàng ở đâu lại 
đây, nàng nói: 

~ Tôi là Liên Hương, kĩ nữ ở trong xóm tây. 

Nguyên ở bên đó có nhiều gái lầu xanh, cho nên chàng tin là 


thật; tắt đèn lên giường, yêu đương cực kì âu yếm. Từ đó, năm ba 
ngày nàng lại đến một lần. 


Buổi tối hôm đó, chàng ngồi thơ thân nghĩ ngợi, bỗng một thiếu 
nữ xăm xăm bước vào, định chắc là Liên Hương, cho nên vốn vã chào 
hỏi, chừng nhìn mặt té ra không phải. Cô này mới độ mười lắm, mười 
sáu tuổi, áo choàng tóc vắn trông có vẻ phong lưu xinh đẹp, mà bước 
đi lại ngả ngớn, làm như nửa tới nửa dừng, khiến chàng hết sức kinh 
ngạc, ngờ nàng là con chồn hóa thân hiện hình. Nàng nói: 
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- Em là con nhà lương thiện, họ Lý, mộ chàng cao nhã mà đến, 
nhờ lượng bao dung. 

Chàng mừng, nắm lấy tay nàng, thấy lạnh buốt như nước đá; hỏi 
tại sao lạnh thế, nàng đáp: 

- Tắm thân yếu đuối đơn hàn lại dãi dầu sương gió ban đêm, 
không lạnh sao được? 

Khi cởi áo, giao hoan thấy rõ còn là gái tơ. Nàng nói: 

- Em vì tình duyên xui khiến, mà cái thân son trẻ nguyên lành 
này, được chàng không chê xấu xa, thì em xin thời thường hầu hạ 
chăn gối. À, trong căn nhà chàng không có ai lạ đấy chứ? 

- Không có ai lạ. Trừ ra một ả thanh lâu ở xóm gần đây, nhưng 
ả cũng không đên thường. 

- Nếu vậy thì phải tránh mặt mới được. Em không thể ví như 
mấy ả lầu xanh. Vậy xin chàng giữ kín đừng nói, hễ ả tới thì em đi, ả 
đi thì em tới, là hơn. 

Gà gáy sáng, nàng muốn từ giã ra đi, tặng chàng một chiếc giày 
thêu và nói: 

- Đây là vật em mang dưới chân, khi rỗi lấy ra mân mê cũng 
đủ khuây lòng tưởng nhớ. Nhưng có người lạ thì chàng đừng thò ra 
nghe! 

Chàng cầm lấy xem lòng rất vui thích. Qua đêm sau, thừa lúc 
văng người, lây chiêc giày ra ngăm nghía vuôt ve, tự nhiên nàng ở 
đâu phơi phới đi đến, lại cùng nhau đầu gôi tay ấp, hết sức yêu đương. 
Từ đó hễ khi nào mân mê chiếc giày, đều thấy nàng đến tức thời, 
chàng lấy làm lạ, gạn hỏi cho ra lẽ. Nàng cười và nói: 

- Ngẫu nhiên nhằm lúc đó thôi, nào có chỉ lạ! 

Một đêm, Liên Hương tới, trông thấy sắc mặt chàng, sửng sốt 
kinh hãi: 

~ Thần sắc của mình coi sao tiều tụy quá thế? 

Chàng trả lời không tự biết tại sao, Liên Hương từ biệt, hẹn 10 
bữa sau sẽ trở lại. Trong khoảng ấy đêm nào Lý cũng mò đến, thường 
546 


'Rlpe/fieulun hoploorg 


Liêu trai chí dị 


hỏi: “Tình nhân của chàng sao lâu ngày không thấy đến chơi?” Chàng 
nói còn hẹn 10 ngày. Lý cười, hỏi: 

- Chàng coi Liên Hương với em, ai đẹp hơn ai? 

- Có thể bảo cả hai cùng đẹp tuyệt. Nhưng Liên Hương thì da 
thịt ấm áp điều hòa. 

Lý tái mặt nói: 

- Chàng bảo hai người cùng đẹp chẳng qua muốn chiều lòng em 
mà nói đãi buôi thế thôi. Chắc ả là nàng tiên cung trăng, em không 
sánh kịp. 

Vì đó, nàng bùi ngùi không vui, tính đốt ngón tay, kì hạn mười 
ngày đã tới, một hai dặn dò chàng giữ kín, đê cho nàng dòm lén xem sao. 

Đêm sau, Liên Hương quả đến, nói cười rất vui vẻ. Đến khi nằm 
ngủ hãi hùng và nói: 

- Chết rồi: mười bữa không thấy mặt nhau, hôm nay sao chàng 
thêm suy yếu quá vậy? Đây hắn có cặp kè với con nào rồi, chớ lẽ nào 
không? 

Chàng hỏi cớ sao mà biết, Liên Hương đáp: 

~ Tôi lấy thần khí của chàng mà nghiệm thì biết. Mạch chạy lung 
tung như nùi chỉ rối beng, đích thị chứng ma làm đây mà! 

Qua đêm bữa sau, Lý tới, chàng hỏi dòm nhan sắc Liên Hương 
ra thê nào; nàng đáp: 

~ Thiệt tình là đẹp. Em vốn ngỡ thế gian không làm gì có người 
đẹp đên bực đó. Quả nó là chôn. Khi nó ra đi, em theo bén gót, tới 
Nam Sơn, thây chui tọt vào trong hang; không chôn là gì? 

Chàng nghĩ chắc Lý ghen mà nói vậy, nên chỉ ậm ừ cho qua 
chuyện. Cách một đêm nữa, Liên Hương tới, chàng hỏi bỡn: 

- Tôi vốn không chịu tin lời nói xàm, nhưng có kẻ bảo mình là 
chôn đây. 

Liên Hương chụp hỏi ai nói. Chàng cười và đáp: 

- Có ai đâu! Tự tôi bỡn mình thế thôi. 

Liên nói: 

- Mà chồn có khác gì người ta đâu nào? 
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Chàng cãi: 

- Không phải vậy đâu. 

Nàng bèn nói: 

- Theo cỡ tuổi chàng, cứ ba ngày sau cuộc giao hoan với đàn bà, 
thì tỉnh khí lại phục hôi. Như vậy, dù với chôn, cũng chăng hại chi. Ví 
bằng đêm đêm truy hoan thì người ta còn tai hại gấp mấy mươi chồn 
lận. Thử xem thiên hạ bao nhiêu cái xác ho lao, con ma sài mòn, dễ 
thường đều chêt vì chồn mê hoặc đó ư? Tuy nhiên, tất có đứa kẻ vạch 
thê nào chớ chăng không? 

Chàng cố biện bạch không có ai kẻ vạch gì cả, nhưng Liên gạn 
hỏi mãi, cực chẳng đã chàng phải nói thiệt. Liên nói: 

~ Tôi vẫn lấy làm lạ sao chàng suy kiệt, nhưng không ngờ mau 
lẹ đên ra thân thê này; hay nó không phải người ta chăng? Vậy chàng 
cũng giữ kín đừng nói, đê tôi mai, tôi lén dòm, y như hôm trước nó 
lén đòm tôi vậy. 

Đêm ấy Lý tới, vừa nói được một hai câu. Chợt nghe ngoài cửa 
số có tiếng tằng hắng, vội vàng bỏ đi. Liên vô nói: 

- Thôi chàng nguy rồi. Nó chính là ma, nếu chàng còn mê sắc 
đẹp không sớm tuyệt đi, thì đường xuông âm tỉ gân lắm. 

Chàng nghĩ rằng Liên ghen, làm thỉnh không nói gì. Liên nói tiếp: 

- Tôi biết trước rằng chàng say đắm, không thể nào buông bỏ 
ra. Nhưng lòng tôi không nỡ ngôi nhìn chàng chêt, ngày mai tôi đem 
thuôc men đên đây, đê trừ âm độc cho chàng. Cũng may bệnh căn còn 
nhẹ, chỉ mười bữa thì lành, tôi xin năm chung giường đê săn sóc cho 
tới khi khỏi bệnh. 

Qua đêm sau, Liên quả đem thuốc đến, sắc cho chàng uống, 
giây lát, nghe ruột gan mát mẻ, tỉnh thần khoan khoái. Trong bụng 
chàng cảm ơn, nhưng vẫn không tin mình mắc bệnh ma làm. 

. Luôn mười đêm, Liên nằm bên cạnh nâng giấc chàng: chàng 
muôn giao hoan, bị nàng hât ra. 

Mây hôm sau, đa thịt nở nang rồi, nàng muốn từ giã, một hai căn 
đặn phải đứt tình với Lý. Chàng vờ nhận lời, nhưng khi Liên đi rồi, 
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đóng cửa khêu đèn, lại đem chiếc giày ra mân mê tưởng nhớ. Bỗng 
dưng Lý đến. Nhân bị xa cách lâu ngày, nét mặt hơi tỏ sắc hờn giận. 


Chàng nói: 

- Luôn luôn mấy đêm nó ở lại thuốc men cho tôi, xin đừng giận 
dỗi vì thế, tình thương yêu cốt ở nơi tôi kia mà! 

Nàng nghe hơi nguôi. Khi đầu gói tay ấp, chàng nói nhỏ: 

- Anh thương em hết sức. Nhưng có kẻ bảo em là ma hiện hình 
đó. 

Lý cứng lưỡi giây lâu, mới thốt lời mắng nhiếc: 

- Đây chắc con chồn đâm dục to nhỏ ÿ ôi với mình chứ ai. Nếu 
mình chăng tuyệt nó đi, thì em không thèm lui tới nữa đâu. 

Nói đoạn, nằm khóc tắm tức, chàng phải khuyên giải trăm cách 
mới êm. 

Qua đêm sau, Liên Hương đến, biết Lý lại tới, nỗi giận và nói: 

- Chàng nhất định chết hay sao thế? 

Chàng cười, đáp: 

~- Sao mình ghen với người ta dữ vậy? 

Liên càng giận thêm: 

- Chàng tự gieo lấy mầm chết, tôi phải nhô đi cho; không ghen 
thì làm thê nào? 

Chàng kiếm chuyện trêu ghẹo: 

~ Nó bảo hôm nọ tôi bệnh, là tự chồn làm ra đó. 

Liên than thở và nói: 

~ Nếu quả thật như lời chàng vừa nói, mà chàng say đắm không 
tỉnh, muôn một xảy ra bê nào, dù tôi có trăm miệng cũng tự bào chữa 
không nổi. Thôi thì từ nay xin từ biệt chàng; sau trăm ngày sẽ trở lại 
để trông thấy chàng đau năm liệt giường liệt chiếu. 

Chàng cố níu lại không được, Liên hậm hực đi thăng. 


Từ đó trở đi, Lý ở cạnh chàng hết đêm này qua ngày khác; 
chừng hơn hai tháng, chàng thây mình đuối hơi kiệt sức quá lắm. Ban 
đầu còn tự tìm yên ủi lây mình, nhưng rồi ngày càng ốm o mình gây 
mặt võ, đến nỗi chỉ uống được một chén nước cháo mà thôi. Lúc ấy, 
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muốn về quê dưỡng bệnh mà còn bịn rịn với Lý, không nỡ rời nhau. 
Nẵn ná máy ngày sau thì bịnh tình trầm trọng, nằm liệt giường không 
đậy được nữa; cô nhướng mắt nhìn quanh tứ phía thì Lý đã bỏ đi đâu 
hồi nào, biệt mất tăm dạng. 

Chàng nằm vò võ một mình trong căn nhà trống, tơ tưởng Liên 
Hương như bác nông phu trông đợi lúa chín vậy. 

Một hôm, đương nghĩ vơ vẫn, bỗng có người cuốn rèm bước vô, 
tức là Liên Hương: 

Nàng đến bên giường, nói mát: 

~ Anh chàng nhà quê này, hôm nay mới biết ta nói trước có sai 
đâu nào? 

Chàng nghẹn ngào giây lâu rồi tự thú mình biết tội đã nhiều, xin 
nàng cứu vớt. Liên nói: 

- Bệnh đã ăn sâu vào trong tim phổi rồi, thiệt không có phép gì 
cứu được nữa. Tôi đên hôm nay côt là cùng chàng vĩnh quyết, đê tỏ 
mình chẳng phải ghen tương đó thôi. 

Chàng khóc thê thảm và nói: 

~ Dưới gối có một vật nhờ mình đem ra băm vằm tan nát hộ tôi. 

Liên mò dưới gối được chiếc giày thêu, đem ra trước đèn, day 
trở ngăm nghía. Tự nhiên Lý đên, vừa trông thây Liên, vội vàng quay 
mình trở ra, tìm đường chạy trốn. Liên đứng chận ngang cửa; Lý bồi 
rôi không biết làm thế nào. Chàng trông thấy, liền trách mắng và kế 
tội. Lý ngân người, chăng trả lời được câu nào. Liên cười: 

~ Hôm nay tôi mới được giáp mặt dì nó đề đối nại với nhau một 
hai câu. Bữa trước, dì nói lang quân mắc bệnh; là tự tôi gây nên, bây 
giờ đì bảo thê nào đây? 

Lý cúi đầu tạ tội. Liên hỏi: 

- Con người mĩ miều thế đó, mà nỡ lấy tình yêu kết thành oán 
cừu như vây ư? 

Lý vật mình xuống đất khóc vùi, xin Liên thương tình cứu giúp, 
Liên đỡ nàng dậy, tra hỏi lai lịch. Nàng nói: 
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- Em là con ông Lý Thông Phán, tuổi nhỏ chết non, chôn ở 
ngoài vách tường nhà nàng. Con tằm đã thác hãy còn vương tơ; gắn 
bó thương yêu chàng là sở nguyện của em, nhưng làm cho chàng 
chết, thì em đâu có lòng dạ như thê cho đành. 

Liên hỏi: 

~ Nghe nói giống ma cốt làm cho người chết để có thể cùng nhau 
đoàn tụ lâu đài, có phải thê không? 

Lý đáp: 

- Không phải thế đâu. Hai con ma gặp nhau, tịnh không có chỉ 
vui sướng. Nêu được vui sướng, thì đưới suôi vàng há phải thiêu hạng, 
trai tráng ư? 

Liên nói: 

- Cô này ngơ ngân làm sao! Cứ đêm đêm dâm dục, thì người 
cũng không chịu nôi, huông gì là ma. 

Lý hỏi: 

- Chồn cũng hiếu dâm làm chết người ta sao lại bảo không có 
thuật ấy? 

Liên đáp: 

~ Đó là hạng bỗ khí luyện đơn, nhưng tôi không thuộc về loại Ấy. 


Cho nên, ở đời, có thứ chồn không làm hại người, nhưng quyết chẳng 
có thứ ma nào bắt hại nhân, bởi lẽ âm khí nặng nề Vậy. 


Chàng nằm nghe hai ả nói chuyện với nhau, bấy giờ mới rõ 
chồn với ma đều có thật: nhưng vì gần gũi đã thường, thành ra hết 
cả sợ hãi. Song nghĩ đến thân mình, hơi tàn chỉ còn thoi thóp mỏng 
manh như sợi tơ, bắt giác mủi lòng khóc lớn. 


Liên day lại ngó Lý và hỏi: 
- Cô tính xử với lang quân thế nào đây? 
Lý đỏ mặt xin lỗi. Liên cười: 
- Chỉ e lang quân lành mạnh rồi, cô lại ghen ngược với tôi nhé! 
Lý khúm núm nói: 
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- Chị có tài Biển Thước, chữa cho lang quân lành mạnh, đề khỏi 
mang tội với lang quân, em nguyện vùi đầu dưới đât, chứ còn mặt nào 
đám ngó thiên hạ nữa! 

Liên mở cái đãy lấy thuốc và nói: 

- Tôi đã biết trước phải có ngày hôm nay, cho nên sau khi từ giã, 
liên đi hái mới đủ được liệu. Bệnh lao hay trúng độc chí tử, uông liên 
thuốc này cũng tỉnh ngay. Nhưng mà chàng bệnh mắc phải vì đâu, thì 
phải lấy ngay cái đó mà dẫn thuốc mới được. Bởi vậy tôi không thể 
không cậy dì giúp sức một phen. 

- Chị cần dùng em giúp sức chỉ? 

- Tôi cần xin mấy nhễu nước bọt ở trong miệng dì đó thôi. Tôi 
đặt hườn thuốc, phiền dì kề miệng nhỗ nước bọt vào được chuyền 
thuôc cho lang quân. 

Lý thẹn đỏ mặt mày, cúi đầu loay hoay mà ngó chiếc giày. Liên 
hỏi: 

- Dì đắc ý nhất, chỉ có chiếc giày thôi ư? 

Lý càng thẹn, cuồng cả người, Liên nói: 

- Đó là có ngón thường ngày đã quen nay lại tiếc rẻ hay sao? 

Đoạn lầy hườn thuốc để bên môi chàng, và hồi thúc Lý kể miệng 
nhồ nước miêng tống thuốc vô. Cực chăng đã, Lý phải làm theo. Liên 
biểu: Nhỗ nữa đi, Lý lại nhỏ nữa. Cả thảy ba, bốn lần. Hườn thuốc 
trôi vô trong cô. Giây lát, nghe trong bụng ù ùn ụt như sắm vang. Liên 
cho uông một hườn nữa, tự mình kê môi đê phà hơi cho thuôc chạy 
vào. Chàng nghe ruột gan nóng dậy, tỉnh thân mạnh mẽ. 

Liên nói: 

- Thế là khỏi bệnh rồi. 

Gà gáy, Lý vội vàng từ giã. 

Liên suy nghĩ, chàng vừa mới khỏi bệnh, còn cần phải chăm 
nom bổ dưỡng, nếu mỗi bữa đi qua xóm đông ăn cơm thì không 
tiện. Nàng bèn đóng cửa ngõ và khóa bên ngoài, giả làm ra vẻ chàng, 
về nhà quê để tuyệt bạn bè lui tới. Ngày đêm, Liên ở luôn bên cạnh 
chàng, hâu hạ săn sóc. 
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Đêm nào Lý cũng tới, trông nom cơm nước, rất ân cần và thờ 
Liên như chị, Liên hết sức thương yêu. 

Trải ba tháng, chàng lành mạnh như cũ; bây giờ Lý mới thưa 
đến. Thường khi mây đêm mới đến thăm một lần. Đến chỉ đứng nhìn 
một cái là đi liền. Lúc đối mặt nhau, thường bùi ngùi chẳng vui. Có 
khi Liên muốn giữ lại ngủ chung, nhưng Lý nhất định không chịu. 

Chàng rượt theo ằm về, thân thể nhẹ bồng như đồ mã. Lý không 
trồn được, để nguyên cả áo lên giường nằm, cuốn tròn mình mây 
không đầy hai thước. 

Liên thấy vậy càng động lòng thương, lén bảo chàng ôm ấp 
nựng nịu đi, nhưng lay động mà nàng vẫn không tỉnh. Chàng ngủ 
quên, chừng tỉnh giấc rờ coi, thì nàng đã biến đâu mắt rồi. 

Luôn mười bữa sau, không thấy mặt Lý đến nữa; chàng tưởng 
nhớ thiết tha, thường đem chiếc giày ra mân mê, Liên phải than thở: 

- Con người yếu điệu như thế ấy, tôi thấy cũng thương, huống 
gì đàn ông các người! 

Chàng nói: 

- Hồi trước, hễ khi nào mân mê chiếc giày, tức thời nàng đến, 
lòng tôi vẫn ngờ, nhưng không dè đâu nàng lại là ma! Nay đối vật 
tưởng người, xiết bao đau đớn. 

Rồi chàng khóc òa. 

Nguyên có nhà giàu họ Chương, có người con gái tên là Yến 
Nhi mười lăm tuổi, bị bệnh bế tắc mồ hôi mà chết. Hết đêm lại tỉnh 
dậy, nhìn ngó đáo đác rồi muốn vùng chạy. 

Chương đóng chặt cửa ngõ. không cho chạy ra. 

Yến Nhi tự nói ta là hồn con gái ông Lý thông phán, cảm tình 
Tang quân thương yêu, giày ta còn để tại nhà chàng. Ta chính là ma 
đây, câm cô làm chỉ vô ích. 

Chương gia nghe lời nói có ngành ngọn, liền hỏi vì sao lại đến đây 
nhưng nàng nhìn trước ngó sau, tỏ ra mịt mùng không tự hiểu vì sao? 

Có kẻ nói Tang Sanh đau ốm đã bỏ về quê quán rồi, nàng có cãi 
là chuyện bịa đặt. Người nhà nghe vậy cả nghi. 
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Người bạn xóm đồng học nghe chuyện lạ như thế, trèo tường 
vô dòm chàng, thấy chàng đương ngồi đối điện đàm đạo với một mĩ 
nhân. Bạn xông bừa vào; trong lúc chộn rộn, mĩ nhân đã biến. Bạn 
kinh hãi, cô tra hỏi ra lẽ; chàng cười và nói: 

- Lúc nọ tôi chẳng từng nói với anh rồi ư? Hễ giống cái đến đây 
thì tôi mở cửa đón rước mà! 

Nhân đó, bạn kế chuyện lạ Yến Nhi cho chàng nghe. Chàng 
muốn mở cửa, đi tới nhà họ Chương đò la, nhưng khốn nỗi chưa tìm 
ra CỚ gì. 


Đồng thời, Chương mẫu hay tin quả thật chàng còn ở đó chưa về 
quê quán, càng lấy làm lạ, cho nên sai mụ ở tới đòi chiếc giày. 

Chàng liền đưa trả chiếc giày cho mụ đem về. 

Yến Nhi rất mừng vội vàng mang thử, té ra giày nhỏ thua chân một 


tắc. Nàng kinh ngạc, cảm gương soi mặt, bỗng tỉnh ngộ mình đã mượn 
xác để tái sanh, bèn thuật rõ đầu đuôi, lúc ấy Chương mẫu mới tin. 

Nàng lại soi gương, cất tiếng khóc hu hu: 

~ Mặt mày ta ngày nọ, còn hơi tự hào; thế mà mỗi lần trông thấy 
chị Liên, ta còn phải xâu hồ thay! Bây giờ mặt mũi như vây, thà cứ 
làm ma còn hơn làm người! 

Nói rồi cầm. chiếc giày gào khóc, ai khuyên giải cũng không 
thôi. Khóc chán rồi trm mền nằm liệt, mời ăn không chịu ăn, mình 
mẩy sưng phù lên. Luôn bảy ngày nhịn ăn, vẫn không chết, mà bịnh 
phù dân dà tiêu đi, bây giờ mới thây bụng đói như cào, không thê chịu 
nôi, bèn ăn uông trở lại như cũ. 

Vài ngày, khắp mình nỗi ngứa, lột hết lớp da. Sáng dậy, thấy rơi 
mất giày, liên tìm đề mang vô, thì giày lớn quá. Lại thử chiêc giày cũ, 
thấy vừa vặn như in. Nàng mừng quá, lại soi gương, té ra mặt mày 
mắt mũi, nhất nhất giống hệt diện mạo sinh bình (nghĩa là khi còn là 
Lý nữ) càng mừng hơn nữa; lập tức rửa mặt chải đâu ra mắt bà mẹ. 
Ai thây cũng sửng sôt. 

Liên Hương nghe đồn việc ấy, khuyên chàng cậy mối đi dạm 
hỏi Yến Nhi làm vợ. Song chàng nghĩ giàu nghèo cách tuyệt, chưa 
dám bàn vội. 
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Nhân gặp ngày mừng sanh nhật Chương mẫu, chàng đi theo bọn 
con cháu đến chúc thọ bà cụ. Bà thấy tên chàng bèn xếp đặt cho Yến 
Nhi đứng sau bức mành mà nhìn mặt khách. 

Chàng đến sau chót, nàng liền chạy ra níu áo, một hai đòi theo 
chàng về nhà, Chương mẫu la rầy, nàng mới xấu hồ thụt vào nhà 
trong. Chàng nhìn kĩ, rõ ràng là Lý, bât giác động lòng rơi lụy, rồi quì 
mọp xuống đât mà lạy. Bà cụ phải đỡ lên. 

Chàng về nhà, năn nỉ ông cậu đi làm mai. Chương mẫu bằng 
lòng và bàn định ngày lành giờ tốt cho chàng cưới gởi rễ. 

Chàng nói cho Liên hay và bàn tính về sính lễ, Liên ngẫn người 
giây lâu, rồi muốn từ biệt đi. Chàng giật mình sửng sốt, đến nỗi khóc 
sướt mướt, Liên nói: 

~ Chàng sửa soạn đến nhà người ta, làm lễ đuốc hoa với vợ mới. 
Tôi đi theo chàng, thì mặt mũi còn ra thê nào? 

Muốn cho lưỡng tiện, chàng tính kế, trước hết đưa Liên về ở 
quê nhà, rôi sau sẽ cưới Yên Nhi. Liên nghe theo. Chàng đem tình 
thiệt ngỏ với nhà Chương. Chương nghe nói chàng đã có vợ ở nhà tôi, 
nỗi giận gây gỗ. Yến Nhi hết sức phân trần, Chương mới chịu y theo 
chàng rước vợ về nhà mình. 

Đến ngày, chàng đi đón dâu. Khi ra đi, trong nhà chỉ xếp đặt 
xoàng xĩnh; thế mà bận về, từ ngoài cổng vô nhà trong, đều trải đệm 
nhung, trăm nghìn đèn lồng, treo la liệt như đệt. Liên phò cô dâu vô 
buồng căng toàn vải xanh, khi bỏ khăn nhiễu che mặt xuống, hai 
người thấy nhau, hớn hở chuyện trò như bạn cũ. 

Lúc uống giao bôi, Liên ngồi bên gạn hỏi chuyện lạ hoàn hồn. 
Yên Nhi nói: 

~ Hôm đó em uất ức buồn râu, chỉ tủi thân mình là ma, tự nghĩ mà 
thẹn. Sau khi từ biệt em chăng muốn trở về mả mình làm chỉ, cứ theo 
luồng gió trôi nôi, trông thầy người nào cũng dấy lòng thèm muốn ao ước 
làm sao mình được làm người sông như họ. Ban ngày, em núp bóng cỏ 
cây, đêm thì tùy theo bước chân phiêu lưu vô định. Ngẫu nhiên đến nhà 
họ Chương, trông thầy một thiếu nữ nằm trên giường, hồn đã lìa xác. Em 
liền nhập ngay xác đó, ban đầu cũng chăng ngờ mình được sống. 
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Liên nghe chuyện, ngồi lắng lặng như có điều gì suy nghĩ trong 
trí. 

Cách 2 tháng sau, Liên ở cữ một đứa con trai. Đẻ xong thì phát 
bịnh nặng, ngày càng trầm kha, bèn nắm tay Yến và nói: 

- Tôi để lại đứa con, phiền đì nuôi giúp, con tôi cũng như con 
đì vậy. 

Yến khóc vùi, ân cần yên ủi, muốn rước thầy lang về cứu chữa. 
Nhưng Liên đều gạt đi. Bệnh dây dưa thêm nặng, hơi thở còn như 
sợi tơ mành; chàng và Yến thương xót quá, cùng khóc òa. Bỗng thây 
Liên trừng mắt và nói: 

- Đừng làm vậy chớ! Các người vui sông riêng ta vui chết; nếu 
còn tơ duyên thì sau mười năm, ta lại gặp nhau lo gì? 

Nói đoạn tắt hơi. Chàng và Yến mở mền ra để rửa ráy, khâm 
liệm thì thấy xác Liên đã hóa ra chồn. 

Chàng không nỡ lòng dễ ngươi, cứ việc lo liệu tống táng rất hậu, 
y như người ta vậy. 

Đứa con tên là Hồ Nhi, Yến săn sóc nuôi nâng như con mình đẻ 
ra. Mỗi năm đến thanh minh, đều ăm con ra mộ Liên đèn nhang khóc 
điều tử tế. 

Mấy năm sau, chàng đậu thi Hương, nhà cũng dần dà phong 
phú, duy buồn nỗi Yến sinh đẻ lần nào cũng không nuôi được. 

Hồ Nhi khá thông minh nhưng thể chất yếu đuối, hay đau ốm 
luôn, Yến thường nghĩ tới sự mua hầu thiếp cho chàng. 

Một hôm, tì nữ vào thưa rằng ở ngoài cổng có một bà già, dắt 
đứa gái theo, ngỏ ý muôn bán. Yên lập tức kêu vô, thoạt nhìn hêt sức 
quái lạ, nói: 

- Trời ơi! Chị Liên lại ra đời đây chăng? 

Chàng thấy quả giống, cũng lấy làm kinh ngạc, hỏi bà cụ già: 

~- Con bé của bà năm nay được bao tuổi? 

- Thưa, cháu nó mới 14 tuổi. 

- Bà muốn bán lấy bao nhiêu tiền? 
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- Già chỉ có mình nó là con, nếu đặt chỗ nào cháu nhờ cậy yên 
thân, mà già cũng có ngày hai bữa mai sau nắm xương già chẳng đến 
nỗi quăng ở ngoài sông rạch bờ bụi, thế là mãn nguyện không cần lấy 
tiền. 

Chàng mua với giá đất; và lưu cả bà mẹ ở lại nhà mình. 

Yến cầm tay thiếu nữ, dắt vào buồng kín, cười và hỏi: 

~ Mi có biết ta không? 

- Thưa tôi không biết; thiếu nữ đáp. 

Hỏi tên họ quê quán; thiếu nữ nói: 

- Tôi họ Vi, cha làm nghề bán tương ở thành Từ Châu, qua đời 
đã ba năm nay. 

Yến bắm đốt tay suy nghĩ, sực nhớ Liên chết tới nay vừa đúng 


14 năm; lại nhìn kĩ dáng điệu đi đứng của thiếu nữ, không vẻ nào 
không giống Liên ngày xưa như đúc, bèn vỗ trán nàng và gọi: 


- Chị Liên ơi! Chị Liên ơi! Lời ước 10 năm sau lại gặp nhau, 
thật quả không sai! 

Bỗng nàng như mơ mộng mới tỉnh, vùng nhớ lại tiền thân và 
kêu rú lên: 

-ATAI 

Rồi nàng nhìn Yến chăm chăm, như tìm trí nhớ. Chàng đứng 
bên cười và nói: 

- Là chim yến quen nhà lại về chốn cũ ấy mà! 

Nàng rướm nước mắt, thốn thức: 

~ Thôi, phải rồi. Nghe mẹ tôi nói lại, lúc tôi vừa mới sinh, đã biết 
nói, nhà cho là điêu bât thường, lây máu chó đề cho tôi uông, thành 
ra quên mât kiêp trước của mình. Bây giờ tôi mới tỉnh mộng. Nương 
tử chính là dì Lý tủi phận làm ma đó chỉ? 

Thế rồi hai người cùng nói chuyện tiền sanh với nhau, bao xiết 
mừng mừng tủi tủi. 

Thắm thoát lại tiết thanh minh. Yến nói: 

- Hằng năm, cứ đến ngày hôm nay tôi với lang quân ằm con ra 
mộ khóc chị đó. 
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Nàng liền tự đến thăm mộ mình, thấy cỏ hoang cây đã vừa ôm, 
bất giác động lòng thở dài. 

Lý nói với chàng: 

- Em với chị Liên, hai đợt tình nghĩa, nay không nỡ nào xa lìa 
nhau, vậy nên lấy xương chôn chung một huyệt. 

Chàng nghe theo, đến mộ Lý, lấy xương đem về hợp táng với đi 
cốt Liên. Bạn bè nghe câu chuyện lạ, rủ nhau khăn áo đến huyệt dự 
lễ hợp táng này; chẳng hẹn hò nhau mà tụ hợp đến mấy trăm người. 

Năm Canh tuất ta xuống miền nam chơi, đến Ngân Châu, vì 
mưa lâu phải nghỉ lại nhà trọ. Có Lưu Sanh Tử Kinh là anh em cô 
cậu, đưa cho xem tập Tững Sanh truyện do bạn đồng xã là Dương Tử 
Chương soạn ra, dài chừng một vạn câu. Ta được đọc trọn; ở đây chép 
lại tóm tắt đó thôi. 


32. CÓ GAN ĐƯỢC VỢ 


(Truyện Thanh Phụng, quyển 1) 


Lâu hoa một bóng trăng soi 

Trước ngọn đèn khuya rộn nói cười 
Xem truyện nảy ra lòng cảm phục 
Ngông cuông gặp phước khá khen ai. 

Họ Cảnh ở Thái Nguyên, vốn là thế gia, cửa nhà rộng rãi mênh 
mông, về sau sa sút, đến nỗi lầu đài quá nửa bỏ hoang, chẳng có 
người ở, nhân đó sinh ra quái dị. 

Tòa nhà lớn bỏ hoang, thế mà cửa ngõ tự dưng mở đóng, dường 
như có ai ở trong. Ban đêm gia nhân thường có chuyện xôn xao hoảng 
sợ. Cảnh đâm lo, phải dọn ra biệt thự ở, còn nhà cũ thì giao cho một 
ông già trông nom. Vì đó, cảnh tượng càng thêm hoang vu vắng vẻ, 
mà bên trong lại thường nghe có tiếng nói cười hát xướng mới kì. 

Cảnh có thằng con nuôi tên là Khứ Bệnh, vốn người bạo dạn 
ngông cuồng, thường đặn ông lão quản gia hễ thấy có gì lạ, thì chạy 
đến báo cho biết ngay. 
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Đêm đó, lão thấy trên lầu có ánh đèn mờ tỏ, liền đến báo tin cho 
Khứ Bệnh. 

Khứ Bệnh muốn vào tận nơi để xem sự lạ, mọi người can ngăn 
chàng đều không nghe. 

Chàng vốn quen đường thuộc ngõ, một mình rẽ lau lách cỏ, quanh 
quất đi vào. Bước lên lầu, không thấy chỉ lạ, bèn Xuyên qua lầu mà đi 
tới một căn phòng, nghe có tiếng người nói rầm rì; lén dòm thấy bên 
trong thấp hai cây sáp lớn, sáng như ban ngày; một cụ ăn mặc lối nhà 
nho ngồi day mặt về hướng nam; đối diện là một bà già, đều lối bốn 
mươi ngoài tuổi; hướng đông, một chàng thiếu niên độ hai mươi; bên 
mặt là một thiêu nữ, chừng mới đến tuôi cài trâm vân tóc. Trên bàn, 
rượu thịt ngồn ngang, cả bốn người vây quanh chuyện vn vui cười. 

Khứ Bệnh đột ngột bước vô, cười và nói lớn: 

- Có một vị khách chẳng được ai mời, tự dẫn xác đến đây! 


Mấy người hoảng chạy trốn, duy có ông cụ bước ra, thét hỏi 
chàng là ai, sao dám đường đột nhà riêng người ta như thế? 


Chàng nói: 

- Đây là nhà riêng của tôi, mà cụ chiếm đóng, có rượu ngon tự 
uống một mình, chẳng thèm mời chủ nhà, té ra keo lận quá. 

Ông cụ nhìn kĩ rồi nói: 

- Không phải chủ nhân mà! 

Chàng đáp: 

~ Tôi là cuồng sanh Cảnh Khứ Bệnh, con nuôi chủ nhà đây. 

Bây giờ ông cụ vòng tay kính lễ: 

- Á, lâu nay vẫn được nghe đại danh của ngài. 

Đoạn cụ mời chàng ngồi vô bàn tiệc, và kêu gia nhân dọn ra 
mâm cỗ khác. Chàng ngăn lại, biểu đừng làm phiên. Cụ rót rượu mời 
uống. Chàng nói: 

- Chúng ta ở cùng nhà với nhau, vậy xin mấy vị ngồi đây lúc nãy 
không nên lánh mặt, cụ mời ra cùng uông cho vui. 
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Cụ gọi: 

- Hiếu Nhi ra đây con! 

Giây lát, thiểu niên ở ngoài bước vô. Cụ giới thiệu: Đây là con 
trai của già. Thiếu niên chào khách và ngồi nói chuyện. 

Chàng hỏi tên họ là gì. Cụ già đáp rằng: Nghĩa quân họ Hồ. 

Vốn người có tánh hào phóng, chàng uống rượu vào rồi chuyện 
tuôn ra như gió. Hiêu Nhi cũng là người lanh lợi. Hai người chuyện 
vãn, sinh ra mến nhau. 

Chàng 21 tuổi lớn hơn Hiếu Nhi 2 tuổi, cho nên gọi Hiếu Nhi 
là em. 

Cụ già hỏi: 

- Nghe nói cụ tổ nhà ta ngày trước làm ra sách Đồ Sơn ngoại 
truyện, ngài có biệt không? 

- Thưa có. 

~ Vậy thì tôi chính là đòng dõi họ Đồ Sơn. Từ đời nhà Đường về 
sau, hệ thông còn có thê nhớ được, nhưng Ngũ đại trở lên thì đã thât 
truyền; nay xin công tử chỉ giáo cho biết thì may mắn biết bao! 

Chàng kề qua công lao của người con gái Đồ Sơn thuở xưa giúp 
vua Võ trị thủy. Nhờ khéo tô điêm thêm vào, câu văn lời nói nghe hay, 
tuôn ra như suôi chảy. Cụ già mừng quá, bảo con: 

- Nay gặp may mắn, được nghe những truyện chưa nghe bao 
giờ. Công tử đây chẳng phải là ai lạ, vậy con đi mời mẹ con với em 
con ra đây cùng nghe cho biệt công đức tô tiên nhà ta xưa thê nào? 

Hiểu Nhi vâng lời đi vô trong buông; giây lát bà cụ với thiếu nữ 
cùng ra. Nhìn kĩ nàng son trẻ mĩ miều, có nhan sắc thế gian không ai 
sánh kịp. 

Cụ già trỏ vào bà cụ, giới thiệu mụ này là bà lão quê mùa nhà 
tôi. Lại trỏ vào thiếu nữ mà nói: Con nhỏ này là Thanh Phụng, cũng 
như con ruột tôi. Nó hơi thông minh, phàm điều kiến văn, đều ghi 


nhớ không bao giờ quên. Bởi vậy lão muôn kêu cháu ra cho nó cùng 
nghe. 
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Chàng lại nói chuyện một lượt, nói tồi uống rượu, chăm chú 
đòm liếc thiếu nữ không chớp mắt. Nàng biết có người liếc mình, 
cho nên mỗi lần nhận thấy như thế là mỗi lần cúi đầu, e lệ. Chàng lén 
đưa chân bấm chí trên mũi giày nàng; nàng vội co chân vô, nhưng 
mặt không có sắc giận, khiến cho tâm hồn của chàng bay bỗng quay 
cuồng, không tự nén được, bất giác vỗ bàn la lớn: 


- Có người vợ đẹp như thế này, đù được làm vua cũng không 
thèm đồi. 

Bà cụ thấy chàng gần say, lại càng lộ vẻ ngông cuồng bèn cùng 
con gái đứng dậy, đi vô trong buồng. Chàng thất vọng, cũng từ giã 
ông cụ ra về, trong lòng vân vương, không sao khuây được mối tình 
đối với Thanh Phụng. 


Đêm sau lại đến, thì hương thơm hãy còn thoang thoảng, nhưng 
thâu đêm trông đợi, tuyệt mù nào thấy bóng hồng ra. 


Chàng về bàn tính với vợ, định dọn cả gia quyến lại nhà cũ, 
may ra có cơ hội gặp được Thanh Phụng. Vợ chàng không nghe theo, 
chàng đọn đên ở một mình, lây từng dưới làm nơi đọc sách. 

Một đêm, chàng ngôi dựa ghế bâng khuâng, bỗng một con qui đầu 
bù tóc rồi, hung hăng bước vào, mặt đen như sơn, trừng mắt ngó chàng. 
Chàng phì cười nhúng tay vào nghiên mực, tự bôi chèm nhem trên mặt 
mình, rồi cũng trừng mắt ngó trả lại con qui. Thấy thế, nó hồ thẹn bỏ đi. 

Qua đêm bữa sau, canh đã khuya, chàng tắt đèn sửa soạn đi ngủ, 
chợt nghe tiếng kẹt cửa trên lầu phía sau. Chàng liền trỗi dậy đòm coi, 
thấy cánh cửa khép hờ, khi nghe tiếng giày nhè nhẹ, và có ánh đèn từ 
trong phòng vọt ra. Nhìn kĩ, té ra Thanh Phụng. 

Nàng chợt thấy chàng, hốt hoảng chạy vào, vội đóng cửa lại. 

Chàng quì ngoài cửa nói vọng vô: 

~ Tiểu sanh không nề hà nguy hiểm mà đến ở đây, chính là vì 
khanh. Nay được lúc văng vẻ không có ai, xin khanh ra ân; năm tay 
nói cười với tôi một chút, dù tôi có chêt cũng hả lòng. 

Nàng ở trong nói vọng ra: 

- Thâm tình vướng vít của chàng, thiếp há không rõ. Nhưng 
phép nhà rất nghiêm, cho nên thiếp không đám làm theo ước muôn. 
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Chàng hết sức năn nỉ: 

- Tôi không dám trông cái tình thân da thịt gần kề đâu, chỉ xin 
được thấy nhan sắc một lần cũng mãn nguyện. 

Hắn nàng bằng lòng, cho nên bước ra, nắm cánh tay mà lôi đi. 

Chàng mừng cuống quýt, song song xuống dưới lầu, ôm nàng 
đặt ngồi trên đầu gối mình. 

Nàng nói: 

~ Cũng may chúng ta có túc duyên với nhau, nhưng qua đêm nay 
đù có thương nhớ tương tư cách gì cũng là vô ích. 

- Tại sao vậy? 

- Ông chú tôi thấy cậu ngông cuồng mà sợ, cho nên hóa làm con 
qui dữ đê dọa cậu phải dọn đi; ai ngờ cậu không thèm nhúc nhích. 
Hôm nay đã mướn chỗ ở khác dời đi. Cả nhà dọn tới chỗ tân gia rồi, 
chỉ để mình em lại ở trông nhà này. Mai sáng, em cũng đi nốt. 

Nói đoạn muốn đứng dậy đi liền, sợ ông chú về bắt tử thì khốn. 

Chàng có giữ lại, ngỏ ý đòi giao hoan. Trong lúc đôi bên còn 
bàn nói giằng co, cụ già sồng sộc đi vào. Nàng vừa sợ vừa thẹn thùng 
không để đâu hết, chỉ cúi mặt nép vào bên giường, lần mò lai áo, 
chẳng nói một lời. Cụ già thịnh nộ: 

- Con ranh con làm nhơ nhuốc gia phong nhà tao, không cút đi 
khuất mắt tao cho một trận đòn nên thân bây giờ. 

Nàng cúi đầu lủi thủi đi. Cụ già cũng theo gót. Chàng lén theo 
dõi để nghe ngóng, tiếng cụ già mắng nhiếc thậm tệ, kế tiếng Thanh 
Phụng khóc nức nở. Lòng đau như cắt, chàng nói lớn: 

- Tội ở tiểu sanh này cả, có dự chỉ tới Thanh Phụng? Nếu tha 
Phụng, bao nhiêu rìu búa gươm đao, một mình tôi chịu hết. 


Giây lát lặng thinh, chàng mới về thư phòng yên giấc. 

Từ đó trở đi, trong nhà tuyệt không có tiếng tăm ma qui gì nữa. 
Ông chú nghe lấy làm lạ, bằng lòng cho chàng dọn cả đến ở, mà 
không đòi tiền thuê mướn. 
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Chàng mừng rỡ, tức khắc thiên cả gia quyến đến ở, lấy làm vừa 
ý vô cùng, nhưng đến Thanh Phụng thì vẫn không giây phút nào ra 
ngoài trí nhớ. 


Gặp tiết Thanh Minh tảo mộ, bận về trông thấy hai con chồn 
nhỏ, bị chó đuổi gấp quá, một con chạy vào bãi cỏ hoang trồn thoát, 
một con ngơ ngác trên đường, ,rông thầy chàng có vẻ riu ríu kêu 
thương, ngoắt tai rụt cỗ như muốn cầu cứu. 


Chàng thương xót, mở vạt áo ra, gói ẫm đem về nhà đóng cửa, 
đặt lên giường, té ra Thanh Phụng. Mừng quá, yên ủi, hỏi thăm nàng 
nói: 

- Lúc nãy em với con bé ở đường chạy giỡn gặp phải nạn to, 
nếu không nhờ lang quân cứu thoát, tắt đã chôn xác vào trong bụng 
chó rôi. Vậy mong lang quân đừng cho là phi loại mà ghét bỏ em nhé! 

Chàng nói: 

- Ngày đêm tưởng nhớ, vấn vít mộng hồn, nay được thấy em, 
khác nào bắt được của báu, ghét bỏ là nghĩa gì? 

- Âu là số trời xui khiến, nếu không vì chuyện nghiêng ngửa 
như thế, làm sao mà được gặp nhau? Rứa mà cũng may, con nhỏ ở tin 
chắc là em đã chết rồi, vậy thì em được cùng lang quân gắn bó suốt 
đời không lo gì nữa. 

Chàng mừng quá, dọn đẹp một căn nhà riêng cùng nàng ăn ở. 

Cách 2 năm sau, một đêm, chàng ngôi đọc sách, Hiếu Nhi sừng 
sững bước vào. Chàng lây làm lạ, ngưng đọc sách và hỏi Hiều Nhi ở 
đâu tới có việc gì? Hiếu Nhi cúi mọp, nói giọng buôn rầu: 

- Ông cụ nhà tôi gặp nạn bất ngờ, trừ anh ra, không ai cứu được. 
Đáng lý ông tự đên câu khẩn, nhưng ngại anh không thèm tiếp, nên 
sai tôi đên thay. 

- Việc gì? Khứ Bệnh hỏi. 

- Anh có quen biết Mạc Lang phải không? 

- Người ấy là con ông bạn đồng niên với thân phụ tôi, sao lại 
không biết. 

- Vậy thì ngày mai hắn đi ngang qua đây, nêu anh thấy săn được 
con chôn nào thì nhờ anh làm ơn giữ lại giùm. 
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~-Ö! Câu chuyện Ï bị nhục ở đưới lầu, hãy còn canh cánh bên lòng 
tôi, nên tôi không muốn nghe nói chuyện gì khác nữa. Ví bằng muôn 
tôi ra sức giúp đỡ việc chi, không có Thanh Phụng thân đến nói một 
tiêng thì không xong. 

Hiểu Nhi rơi lụy và nói: 

- Tội nghiệp con em Phụng đã chết ngoài ruộng, từ 3 năm nay 
Tôi, còn đâu! 

Chàng phủi áo đứng dậy nói: 

- Quả vậy thì mối hờn lại càng nặng thêm. 

Nói đoạn lại ngồi cầm sách đọc to, không thèm đoái hoài. 

Hiếu Nhi đứng dậy, khóc thất thanh, ôm mặt lủi thủi ra đi. 

Chàng đến căn nhà Thanh Phụng ở, kể chuyện đầu đuôi. Nàng 
biên sắc và hỏi: 

- Thế lang quân có chịu cứu giùm hay không? 

Chàng nói: 

_~ Cứu thì vẫn cứu, nhưng hồi nãy tôi làm bộ chối từ, chăng qua 

là đê trả đũa lại chuyện sỉ vả lúc trước vậy thôi. 

Nàng mừng rỡ và nói: 

- Em hồi nhỏ mô côi, nhờ ông chú nuôi nắng trưởng thành. Hồi 


trước, tuy ông mang lỗi với lang quân, cũng tự phép nhà bắt buộc 
phải vậy mà thôi. 


Chàng nói: 

___. Đã đành như thế là phải. Song chuyện cũ vẫn khiến tôi không 
thể nguôi lòng. Chớ chỉ mà em chết thiệt, thì bây giờ tôi nhất định 
không cứu ông già đó! 

Nàng cười: 
~ Mình nhãn tâm đến thế lận? 


Hôm sau, Mạc Tamg Lang đi ngang qua, một đoàn chó săn chim 
mồi, tôi tớ hầu hạ cực đông. Chàng ra tận công ngoài đón rước vô 
nhà chơi, thấy Mạc săn được rất nhiều chim muông. Trong số đó, có 
một con chồn đen, máu dính đây lông: rờ xem thì đa thịt còn hơi ấm. 
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Chàng bèn lấy cớ rằng áo lông mặc rét của mình đã hư, muốn xin con 
chỗồn này đặng lấy đa vá áo. Mạc sẵn lòng cho ngay. 

.. Lập tức, chàng ôm vào nhà sau cho Thanh Phụng, rồi trở ra mời 
uông rượu giải lao. 

Sau khi khách đi, nàng ôm con chồn vào lòng, ba ngày nó hồi 
tỉnh, loay hoay biến hóa thành ông già, mở mắt ra trông thấy Thanh 
Phụng có vẻ bỡ ngỡ, tưởng mình không phải ở cõi đời. Nàng kế rõ 
câu chuyện, ông già liên sụp xuông đât lạy, thẹn thùng từ tạ trước. 
Đoạn, day mặt vui mừng nói với Thanh Phụng: 


~ Chú vẫn bảo rằng cháu không chết, nay thật quả nhiên. 
Nhân dịp, Thanh Phụng bảo Khứ Bệnh: 


~ Nếu mình có lòng thương tôi, thì xin mình lại cho gia đình chú 
tôi ở nhờ trong dinh cơ này, đề tôi sớm tối thăm viếng, được đền ơn 
nuôi dưỡng thuở xưa. 

Chàng ưng chịu liền. 

Ông già bẽn lẽn từ biệt ra đi. 

Đến đêm, cả gia quyến cùng lại. Từ đó hai đàng ở chung với 
nhau thân mật như cha con, người nhà không có điêu chi xích mích. 


Chàng ở riêng nhà học. Hiếu Nhi thường lui tới chuyện trò vui 
vẻ. Lần hồi, đứa con lớn của chàng trọng tuôi, chàng giao cho Hiểu Nhi 
trông nom dạy dỗ. Hiếu Nhi khéo dạy trẻ đúng mẫu mực ông thây. 


33. NỐI GIẤC KÊ VÀNG 


(Truyện Tục hoàng lương, quyền V) 


Mới đỗ ông nghè đã tự kiêu 

Càng nghe tâng bốc lại như diều 
Nôi kê tích cũ không chỉ lạ 

Giác mộng giàu sang có bấy nhiêu. 


Ông cử họ Tăng, người Phúc Kiến, lúc vào kinh đô thi đỗ tiến sĩ 
vừa xong, cùng hai ông bạn tân khoa đi chơi ngoài thành. Chợt nghe 
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trong chùa Bi Lô có một thầy xem số tử vi ở trọ, liền rẽ ngựa tới đó 
bói một quẻ. 

Tăng vào, nghênh ngang tự ngồi chẳng đợi ai mời chào. Thầy 
tướng thấy người có vẻ tự đắc, bèn kiếm lời nịnh hót thêm. Tăng cầm 
quạt phe phẩy, mỉm cười hất hàm hỏi thầy tướng coi mình có sô mệnh 
mặc mãng bào, đeo đai ngọc triều phục của tế tướng không? 

Thầy tướng nghiêm trang nói Tăng sẽ làm Tế tướng yên ỗn 
trong hai mươi năm. Tăng mừng lắm, vẻ mặt càng kiêu. Nhằm lúc 
trời mưa nhỏ bèn nhủ bạn vào trong chùa nhà thầy tạm ẩn. Một vị sư 
già, mũi cao mắt lõm, ngồi trên nệm cỏ, ngạo mạn không chào hỏi 
gì. Mấy người giơ tay chào qua loa, rồi tự leo lên giường ngồi nói 
chuyện với nhau. Ai nấy đều mừng Tăng là tễ tướng. Tăng càng nở 
mũi tự kiêu trỏ bạn đồng du mà nói: 

~ Lúc nào tôi làm tế tướng, tôi cử Trương huynh làm tuần phủ 
một tỉnh miền nam; ông anh cô cậu với tôi làm chức tham du; lão bộc 
nhà tôi cũng được chức thiên bả nho nhỏ, thế là mãn nguyện. 

Mọi người cười vang. Kế bên ngoài mưa như trút nước, Tăng 
mệt mỏi, ngả người lên giường mà ngủ. 

Bỗng thấy hai vị trung sứ đem tờ chiếu chỉ của thiên tử viết tay, 
đến vời Tăng tế tướng vào triều bàn định việc nước. Tăng khoái chí 
lật đật vào chầu. Ngài Ngự bước ra nghênh tiếp, hỏi han niềm nở giây 
lâu, rồi truyền cho Tăng được tự quyền bổ các quan tam phẩm trở 
xuống; lại ban cho mãng ngọc và ngựa quý. Tăng mặc áo măng bào, 
mang đai ngọc cúi đầu lạy tạ ơn rồi đi ra. 

Về nhà thì thấy nhà mình ở cũ bây giờ là dinh thự, cột chạm 
cửa sơn, rất mực lộng lẫy, đến nỗi chính Tăng cũng không hiểu vì 
đâu mình chóng vinh hiền đến thế này. Chỉ biết giờ phút này cất tiếng 
khẽ gọi, đã nghe những tiếng vâng dạ vang như sắm dậy. Rồi thì các 
quan công khanh đem biếu sơn hào hải vị, tấp nập ngoài cổng. Các 
quan lục khanh (tức lục bộ thượng thư) tới thăm thì Tăng còn đứng 
dậy chào mời; hạng thị lang thì xá và nói chuyện với, còn từ hạng đó 
trở xuống, Tăng chỉ trả lời bằng cái gật đầu mà thôi. 
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Tuần phủ Sơn Tây gửi tặng một phường nữ nhạc mười người 
đều là gái mỹ miêu son trẻ. Đẹp nhất Niễu Niễu và Tiên Tiên, hai 
người càng được yêu quý, hầu hạ vấn tóc gội đầu, ngày ngày đàn hát 
làm vui. 

Một hôm nhớ lại hồi còn hàn vi, thường được một thân sĩ trong 
làng là Vương Tử Lương giúp đỡ nay mình đã chót vót mây xanh, mà 
ông còn lênh đênh trên đường sĩ hoạn, sao không đưa tay đìu đắt ông 
ấy một phen? 

Sáng hôm sau, Tăng dâng sớ tiến cử Vương làm chức Gián nghị, 
liền được vua giáng chỉ bỗ dụng ngay. 

Lại nghĩ Quách thái bộc từng trợn mắt gây gỗ với mình liền mời 
bọn Lữ cấp gián và thị ngự Trần Xương tới, mách bảo ý tứ; rồi ngày 
hôm sau bọn ây kế tiếp nhau dâng sớ kể tội Quách Thái bộc làm cho 
ông này bị cách chức và bị đuổi về vườn. 

Xong việc ân đền oán trả, Tăng hơi mát lòng khoái ý. 

Bữa nọ quan tế tướng đi chơi ngoài thành, một anh chàng say 
rượu đi loạng choạng thế nào đụng vào cờ quạt giàn hầu của ngài, 
ngài liền thét lính trói cô và giải đên dinh phủ doãn kinh thành. Lập 
tức anh ta bị đánh đòn đến chết. 

Những người có nhà cửa nguy nga, ruộng nương bát ngát đều sợ 
quyền thế mà dâng đất đai màu mỡ. Từ đó Tăng càng trở nên giàu có. 

Không bao lâu Niễu Niễu và Tiên Tiên kế tiếp nhau qua đời. 
Tăng khuya sớm bâng khuâng, chợt nhớ lại năm nọ, mình trông thấy 
cô gái ở xóm đông tuyệt đẹp, thường ao ước mua nàng về làm hầu 
thiếp nhưng vì hồi đó còn nghèo nàn chẳng được như nguyện. Bây 
giờ có địa vị cao sang, muôn sao được vậy, liền sai mấy đứa tôi tớ 
giỏi đem tiền đến á ân đại vào nhà nàng mà bắt nàng đi. Một lúc, võng 
khiêng nàng về dinh. Tăng trông thấy so sánh với khi mình trông thấy 
ngày trước, giờ nàng càng đẹp hơn. Nghĩ lại bình sinh như vậy đủ 
mãn nguyện. 


Hơn một năm, xem ra các quan trong triều có ý thầm thì bàn tán, 
trong bụng chê bai, nhưng chăng ông nào dám nói ra miệng. 


Tăng thấy vậy càng vênh váo nghênh ngang, chẳng thêm bận 
lòng chú ý. 
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Có quan long đồ học sĩ họ Bao, dâng sớ hạch tội Tăng đại lược 
như sau: 

“Thiết nghĩ: Tăng mỗ nguyên là một đứa rượu chè cờ bạc đàng 
điểm tiểu nhân, một lời nói hợp ý mà được hoàng thượng tin dùng, 
cha con vẻ vang, ơn huệ tột bậc. Thế mà chẳng nghĩ làm sao đốc lòng 
hiến thân, báo đáp ơn vua trong muôn một; lại dám lòng đạ buông 
lung, tự tiện làm điều oai, phúc, cái tội đáng chết, nhỗ tóc mà đếm 
không đủ. 


“Danh vị quý báu của triều đình coi như món hàng đem bán lấy 
tiền làm giàu, tha hồ so đo gầy béo, đánh giá hơn thua, vì đó mà công 
khanh tướng sĩ đều phải luôn lọt tới lui nhà hắn, tính toán lo lót, như 
tuồng bán buôn, núp bóng nhờ hơi kể sao cho xiết. Hoặc có người 
là hạng kiệt sĩ hiền thần, không chịu a dua theo hắn, nhẹ thì đuổi về 
vườn còn nặng thì giáng xuống làm lính. Rối đổi không về hùa với 
hắn, liền bị buộc tội hươu vượn không đâu, đày đi những chón hùm 
beo xa lắc. Nhân sĩ thấy mà lạnh mình, triều đình hóa ra cô lập. 


“Lại còn máu mỡ của dân, tha hồ bóc lột, con gái lương thiện ép 
uống làm hầu; đến nỗi tiếng oán than dậy, khí uất xông lên, mặt trời 
cũng phải vì đó mà u ám. 

“Tôi tớ của hắn đi tới đâu, thì quan lại địa phương phải nề mặt, 
thư từ của hắn gửi tới đâu thì người cầm quyền tư pháp ở đó phải làm 
trái phép cho được chiều lòng. Có khi con cái bọn nấu ăn, giữ ngựa 
cho hắn, hoặc là bà con đi đâu cũng hạch sách ngựa trâu, hò hét như 
sắm vang gió bão, hễ địa phương cung cấp hơi trễ, là roi vọt lập tức 
ra oai. Thôi thì chúng ức hiếp nhân dân, sai khiến quan lại, thầy trò 
đi tới chỗ nào thì đồng ruộng chỗ ấy không còn một ngọn cỏ xanh. 

“Trong khi đó, Tăng mỗ vênh mặt ÿ mình đắc thế, không chút 
ăn năn; khi ở trong triều đình thì giả đối xảo trá trước mặt nhà vua, 
chưa về tới nhà thì đàn ngọt hát hay đã chờ sẵn. Thanh sắc câu mã 
ngày đêm hoang đâm, quốc kế dân sinh không chút lo nghĩ, ở đời há 
có thứ tế tướng như vậy ư? 

“Vì thế, trong ngoài xôn xao, nhân tâm hồi hộp, nếu không kịp 
trị bệnh bằng hình phạt búa rìu, thể tất gây nên cái họa Tháo Mảng 
cướp nước. Hạ thần sớm tối lo lắng, không dám có lúc nào ăn ngon 
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ngủ yên, liều chết đề ra các khoản trên đây, dâng lên Thánh thượng 
xem xét. Mong thánh thượng ra lệnh chém đầu gian nịnh, tịch của 
tham ô, hầu trên hợp ý trời, đưới khoái lòng dân. Nếu xét ra thần bày 
đặt chuyện, thì đao búa vạc dầu xin làm tội thần lập tức. v.v... 

Sớ này dâng lên vua, Tăng nghe hồn xiêu phách lạc, lạnh mình 
như uống băng: nhưng may nhờ vua khoan dung, xem sớ bỏ đó, 
không hỏi gì cả. 

Tiếp đến các quan trong triều, ngoài quận thi nhau dâng sớ hạch 
tội trạng của Tăng. Ngay bọn xưa kia xin làm đồ đệ, thờ kính bằng 
cha, nay cũng đổi lòng trở mặt, theo hùa hạch tội như thường. 


Bấy giờ vua mới giáng chỉ tịch thu gia sản và bắt Tăng đi làm 
lính Vân Nam. Người con y làm thái thú quận Bình Dương, triêu đình 
cũng sai quan ra tận nơi xét hỏi. 


Tăng ở nhà nghe tin con, đang kinh hoảng đau xót thấy có mấy 
người võ sĩ, nách gươm tay mác, vào thăng buồng, lột áo mão cũa 
Tăng, trói chung với vợ. Tiếp thấy bọn lính chuyển vận của cải trong 
nhà ra ngoài sân, vàng bạc tiên nong đến mắy trăm vạn; hột châu ngọc 
quý có đến mẫy trăm hộc, những thứ chăn màn giường chiếu cũng mây 
ngàn món. Đến nỗi những áo lót trẻ con và giày tắt đàn bà rơi vãi lung 
tung ở trên thêm. Tăng nhất nhất trông thấy như đâm vào tim vào mắt. 

Giây lát một người lính túm cổ nàng hầu đẹp của Tăng lôi ra, 
đầu bù miệng mếu, mặt ngọc tái xanh khiến Tăng càng bi thảm như 
lửa đốt ruột gan, nhưng nén tủi nuốt thương mà không dám nói. 

Rồi thì lâu đài kho vựa, niêm phong đâu đó xong. xuôi, võ sĩ mới 


Vợ chồng Tăng thôn thức lên đường; lúc này cầu lấy \ một con 
ngựa xoàng, cỗ xe xâu cho đỡ mỏi chân cũng không thể được. 


Đi được ngoài mười dặm vợ mỏi chân, đuối sức loạng choạng 
muốn ngã, Tăng đưa một tay ra nâng đỡ vợ. Lại đi hơn mười dặm 
nữa, chính mình cũng mỏi mệt hết hơi; xa trông thấy những ngọn núi 
cao ngất mây xanh, tự lo không thể trèo nổi. Chốc chốc lại năm tay vợ 
nhìn nhau khóc sướt mướt nhưng chủ cai trợn mắt ra oai, không cho 
ngừng một tí nào khả dĩ ngủ đỡ, cực chẳng đã, vợ chồng níu nhau, cà 
nhắc đi từng bước. 
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Khi đến sườn núi vợ đã kiệt sức, ngồi phịch bên đường mà 
khóc. Tăng cũng đánh liều ngôi nghỉ, mặc kệ chủ cai mắng chửi. 

Bỗng nghe trăm tiếng nổi lên ồn ào, một tốp trộm cướp vác 
giáo đài, dao nhọn nhảy qua lề đường mà tiền đến trước mặt. Chủ cai 
hoảng sợ bỏ chạy, Tăng quì mọp nói với bọn chúng rằng mình làm 
quan bị cách chức và đi đày xa, trơ trọi một thân, trong hành lý chăng 
có tài vật gì đáng giá, năn nỉ chúng tha cho làm phúc. 

Bọn cướp trợn mắt nói: 

- Tụi tao là bọn lương dân bị hại, chỉ lấy cái đầu thằng nghịch 
tặc mà thôi, ngoài ra không đòi hỏi gì hết. 

Tăng nỗi giận: 

~ Tao dù mắc tội cũng là quan lớn của triều đình, lũ bay là lâu la 
giặc cỏ, sao đám hỗn xược như thế? 

Bọn cướp nổi xung, huơ búa lớn chặt cỗ Tăng, nghe đầu rơi 
xuống đất một tiếng huych. 

Hồn vía đang hãi hùng bỡ ngỡ liền có hai quỷ sứ đến nắm lấy 
tay lôi đi. Đi mấy khắc đồng hồ, vào một nơi đô hội. Giây lát trông 
thấy một tòa cung điện trang nghiêm, trên điện có một vị vương giả 
mặt mày dữ tợn, ngồi chễm chệ xét xử tội phúc. Tăng khúm núm ngồi 
xuống đợi lệnh. 

Vương giả mở tập hồ sơ ra xem qua mấy hàng, bỗng thịnh nộ 
thét lớn: 

- Thằng này phạm tội dối vua hại nước, phải bỏ vào vạc dầu. 

Lũ quỷ đạ ran, muôn miệng họa theo, tiếng như sắm sét. 

Tức thời có những quỷ cao lớn chặn lại, túm cổ Tăng lôi xuống 
giữa sân, thấy cái vạc đầu cao chừng bảy thước bốn phía đốt than, 
chân vạc đỏ rực. Tăng run rây kêu gào, muốn chạy trốn cũng chẳng 
được, quỷ lẫy tay trái nắm lấy tóc, tay mặt xách căng đưa bổng Tăng 
lên mà ném vào vạc dầu. Tăng thấy mình tùy theo dầu sôi mà nỗi 


lên chìm xuống, da thịt cháy bỏng, đau buốt đến tận tim, đầu sôi vào 
miệng, phanh xé ruột gan, ý muốn cho mau chết nhưng lại không chết 
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liền cho. Phỏng chừng xong xuôi bữa ăn, quỷ mới cầm cây nĩa lớn 
khểu Tăng ra ngoài, lại đặt dưới thềm. 

Bấy giờ Vương giả lại kiểm số sách, nổi giận và nói: 

~ Nó cậy thế hiếp người, phải xử phạt núi đao phanh thây xé xác 
nó mới xứng. 

Quỷ lại lôi Tăng đi, đến chỗ thấy một trái núi không to lớn lắm 
nhưng đá mọc dựng đứng chung quanh có đao nhọn đâm ra ngang 
đọc tua tủa, như những khóm măng dày kiến. Đã sẵn có có mấy người 
bị đâm bụng thọc ruột đang vướng trên đó, nghe tiếng họ kêu gảo và 
trông thây cảnh tượng mà thương tâm thảm mục. Quỷ giục Tăng leo 
lên. Tăng khóc rồng lùi trở lại, quỷ cầm đùi nhọn đâm vào óc, Tăng 
đau quá, kêu lên van năn nỉ, khiến quỷ nỗi giận, chụp lấy Tăng rồi ra 
sức tung bỗng lên không. 

Tăng thấy mình lơ lửng trên không, rồi rơi xuống một bụi gai, 
mũi đao nhọn đâm thăng vào bụng, đau đớn không sao tả xiêt. Giây 
lát vì thân thể nặng nề, thành ra lỗ dao đâm dần dà khoét rộng, rồi mới 
rớt xuống đất, chân tay rúm lại.Quỷ lại dẫn vào trước mặt vương giả. 

Vương giả sai người tính số coi một đời Tăng bán chức buôn 
danh, cướp đoạt của cải thiên hạ, cộng lại sô tiên là bao nhiêu? Tức 
thời, có người rậm râu đứng gảy con toán rồi đáp: “Hết thảy là ba 
trăm hai mươi tư muôn”. 

Vương giả nói: 

~ Nó đã chứa vào, giờ bắt nó phải uống đi. 

Một lát, bầy quỷ khiêng vào tiền bạc ra xếp đồng dưới thềm, 
cao như gò núi. Đoạn, bỏ lần vào trong nồi gang, chất lửa mà nấu cho 
hóa ra nước. 

Mấy đứa quỷ sứ thay phiên nhau lấy gáo múc nước ấy đỗ vào 
miệng Tăng tràn qua hai má thì da thịt cháy xèo xèo, vào tới cuông 
họng thì ruột gan sôi lên sùng sục. Sinh thời chỉ lo cái vật ấy thu vào 
ít, bây giờ lại sợ nó đên mình quá nhiêu. 

Công việc uống vàng bạc tới nửa ngày mới xong. Vương giả sai 
người áp giải Tăng đi Câm Khâu, chuyên sinh làm con gái. 
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Đi độ vài bước, thấy trên giàn cao, gác một cây dầm bằng sắt, 
chu vi độ mấy thước, buộc một bánh xe không lồ, rộng lớn không biết 
là mấy trăm dặm, sáng lòe năm sắc, chiếu rọi mây xanh. Quỷ câm roi 
vụt Tăng, bắt phải leo lên bánh xe ấy. Tăng vừa nhắm mắt leo lên thì 
bánh xe quay tít, đường như bị té rơi xuống, khắp thân thể mát lạnh, 
té ra đã hóa làm đứa trẻ sơ sinh, mà lại là con gái. 

Rồi nhìn tới cha mẹ, thì áo rách quần lành, ở trong lều tranh 
vách đất, bị gậy treo kia, bây giờ Tăng mới tự biết mình đã chuyển 
sinh làm con kẻ ăn mày. 

Lớn lên, ngày ngày đi theo lũ trẻ đồng bối ăn mày ăn xin khắp nơi. 
Cái bụng lép kẹp, không một bữa nào được ăn no, mình mặc áo rách 
tả tơi, gió thôi lạnh buốt thấu xương. Năm mười bốn tuổi, cha mẹ đem 
bán làm nàng hầu. Ông tú tài họ Có, tuy cơm áo hơi đủ no ấm, nhưng 
phải người vợ lớn độc dữ, hàng ngày roi vọt đánh đập luôn tay, lại nung 
sắt đỏ mà đốt vú. May được ông chồng khá thương yêu, cho nên tự an 
ủi đôi chút. Xóm bên đông có một thiếu niên hung tợn leo tường sang 
nhà, ép phải giao hoan với nó. Nàng tự nghĩ kiếp trước của mình làm 
nên tội ác những gì, đề bị quỷ sứ hình phạt đáo đẻ rồi, có lý đâu kiếp 
này lại phải chịu nhơ nhuốc lép về thế này nữa, nàng bèn kêu cứu âm 
lên. Chông và vợ lớn vùng dậy, tên thiếu niên kia mới chạy trồn. 

Không bao lâu, một đêm ông tú qua buồng nàng nằm ngủ, đầu ấp 
tay gối, nàng đang rủ rỉ kể nỗi oan khổ của mình cho chồng nghe, bỗng 
dưng có tiếng thét vang, cửa buồng mở toang, hai tên côn đồ xách dao 
áp vào chặt đầu ông tú rồi vơ vét áo xống đồ vật mà đi. Nàng cuộn tròn 
trong chăn, không đám ho he. Bọn côn đồ đi rồi, mới kêu la ầm và chạy 
qua buông vợ lớn. Chị này cả kinh, ôm thây chồng khóc lóc, nghĩ nàng 
đưa tình nhân đến giết chồng bèn làm đơn trình quan thứ sử bản hạt. 


Nàng bị bắt và bị tra tắn đau quá, buộc phải nhận tội. Quan kết 
án lăng trì (lóc từng miếng thịt) xử tử. 

Lính trói ra chỗ hành hình, trong bụng nàng nghẹn ngào nỗi 
mình oan uông, vừa đi vừa la trời cho răng trên trân dưới âm, không 
có tình cảnh nào đen tối hơn thế này. Đang lúc kêu gào thảm thiết, 
nghe tiếng bạn đồng du lay gọi: 

- Anh bị ma đè hay sao mà la dữ thế. 
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Bấy giờ Tăng mới tỉnh giấc, thấy vị sư già vẫn ngồi xếp bằng 
tròn trên chiếu. Các bạn xúm lại hỏi: “Trời chiều bụng đói sao anh 
ngủ ngon thế?”. Tăng buồn rười rượi đứng lên, vị sư già mỉm cười 
hỏi: 

- Quẻ bói tế tướng đã thấy nghiệm chưa? 

Tăng càng kinh hãi chấp tay vái sư và hỏi tại sao mà biết. Sư nói: 

- Tu nhân tích đức thì trong lò lửa tự có bóng sen nở ra chứ bần 
tăng có biết gì đâu. 

Tăng vênh mặt khi đến, bây giờ xuôi xị trở về, cái ý nghĩ đài các 
từ đó nguội lạnh, rôi vào núi tu, về sau thê nào không rõ. 


34. CHẾT VÌ MÊ GÁI 


(Truyện Đồng Sanh, quyền 1) 


Ăn thua ý nghĩ lúc ban đầu 

Thọ yếu cơ trời định đã lâu 

Giả tỉ nàng chưa thu hết máu 
Chàng còn mơ mộng ngỡ yêu nhau. 

Đồng Sanh, tên chữ là Hà Tứ người ở mé tây Thanh Châu tháng 
lạnh trời hôm, trải nệm trên giường và đốt than để sưởi. Khi sắp sửa thắp 
đèn, thì vừa gặp bạn đến rủ đi uống rượu, chàng liền khép cửa ra đi. 

Đến nhà bạn, trong làng tân khách đã có một ông lương y ngồi 
chơi. Ông này giỏi xem mạch thái tô, lân lượt án mạch đoán số cho cả 
mọi người, sau chót đến lượt Vương Cửu Tư và Đồng Sanh thì ông 
nói răng: 

- Tôi xem người ta đã nhiêu, không hề thấy ai có mạch lạ lùng 
như hai ông, mạch sang mà có vẻ hèn, mạch thọ mà có điểm yêu, đó 
là sự trái ngược tôi không hiêu nôi: Nhât là mạch của Đông quân. 

Mọi người lây làm lạ, xúm hỏi tại sao? Lương y nói: 

- Cái thuật của tôi chỉ biết tới đó là cùng, không dám ức đoán, 
chỉ xin hai ông cân thận giữ mình là hơn. 
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Hai người mới nghe sợ hãi, kế suy nghĩ chẳng qua là lời nói mò, 
cho nên không cần để ý. 

Nửa đêm, họ Đồng về nhà, thấy cửa khép hờ, lấy làm nghỉ sợ. 
Trong cơn say rượu, tự hỏi trí nhớ, tất là hồi mình ra đi vội vàng, quên 
lửng khóa cửa. 

Vô trong nhà, kịp thắp đèn, trước hết thò tay vào trong mèn, thử 
xem chỗ nằm có ấm áp không. Vừa thò tay vào, nghe có người nằm 
ngủ êm ái, chàng sửng sốt, rút tay ra, thắp đèn tới soi, tế ra một người 
thiểu nữ mặt hoa da phần, đẹp như thần tiên. Chàng mừng quýnh, rờ 
bỡn thân thẻ, thấy có đuôi và lông lá dài thòn, sợ hãi xanh mặt, muốn 
chạy trốn. 

Giữa lúc đó người con gái đã tỉnh ngủ, thò tay ra nắm lấy cánh 
tay chàng, hỏi tính chạy đi đâu? 

Đồng Sanh càng run sợ, một hai năn nỉ cô tiên tha thứ. Nàng 
cười và nói: 

- Cậu lấy chứng cớ nào mà nghĩ tôi là tiên. 

Đồng nói: 

- Thú thiệt, tôi không sợ khúc đầu, mà chỉ ghê khúc đuôi thôi. 

Nàng lại cười: 

~ Đuôi ở đâu nào? Cậu lầm rồi! 

Nói đoạn, kéo bàn tay chàng, bắt phải rờ lại xem có đuôi hay 
không. Lần này, chàng rờ rằm khắp mông đít, đàng trước đàng sau 
không thấy có đuôi. Nàng cười hỏi: 

- Thế nào? Cậu Say rượu mê man, trông gà hóa cuốc thế nào, mà 
đám vu cáo cho người ta như vậy? 

Đồng Sanh mừng tự nhiên, được gái đẹp trong lòng càng say 
sưa, tự trách mình ban nãy trông lầm tưởng bậy. Song chàng vẫn nghỉ 
ngờ trong trí, không biết nàng ở đâu mà tới nhà mình. Nàng nói: 

- Cậu không nhớ con nhỏ tóc vàng ở xóm đông ngày trước ư? 
Nhà tôi di cư đi chỗ khác, bầm đốt ngón tay đã mười năm trời rồi đó. 
Hồi đó, tôi còn bỏ tóc xõa, mà cậu thì để chỏm trên đầu, nhớ không? 


Đồng vụt nhớ lại: 
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- Chính phải. Cô nói ra, tôi mới lại phảng phất. Mười năm xa 
nhau, không đè cô mĩ miều đến thế. Nhưng cô làm cách nào tới đây 
lẹ vậy? 

- Em "lấy phải thằng chồng ngu, qua bốn, năm năm cha mẹ 
chồng kế tiếp qua đời, rôi không may chông cũng chết nốt. Em góa 
bụa một thân, chẳng biết nhờ cậy ai. Bỗng nhớ lại người quen thuở 
nhỏ chỉ mình cậu, cho nên em lặn lội đến đây. Khi em đến cửa thì trời 
đã chạng vạng, lại vừa gặp người đến mời cậu đi uống rượu, em tạm 
ẩn mặt đề đợi cậu về. Phải đợi lâu quá, chân căng lạnh buốt, em leo 
đại lên giường cậu, lấy mền trùm kín, cho ấm. Đầu đuôi có vậy, xin 
cậu đừng nghi ngại chỉ, tội nghiệp. 

Đồng mừng, cởi áo lên nằm ngủ chung, rất là tâm đầu ý hiệp. 

Hơn một tháng, người gầy ốm lần. Gia nhân lấy làm lạ, gạn hỏi 
duyên ‹ do, chàng đều thối thác không biết. Lâu rồi đến mặt mày hốc 


hác, bấy giờ chàng mới lo sợ, lại đến ông thầy xem mạch thái tố lúc 
nọ, nhờ ông chân mạch giùm. 


Ông nói: 

- Đây là mạch ma qui. Cái điềm chết yêu tôi đoán ngày trước, 
bây giờ đã ứng nghiệm. Bịnh này hêt phương điều trị rôi. 

Đồng khóc rồng không chịu đi. Thầy lang cực chẳng đã, phải 
lấy kim chích vào tay, đốt ngải vào rún, lại cho thuốc đem về uống 
và căn dặn: 

- Nếu có gặp con quái đó nữa, thì cô mà tuyệt nó đi, nghe! 

Đồng cũng tự xét mình nguy đến nơi, cho nên lúc về nhà, nàng 
tươi cười mơn trớn, chàng đô quạu nói: 

~- Mình đừng kiếm chuyện khiêu dâm tôi nữa. Tôi sắp chết nay 
mai, còn đâu! 

Nói đoạn, đi thắng vô nhà, không thèm ngảnh mặt ngó lại. Nàng 
thẹn quá, phát giận và nói lớn tiếng cho chàng nghe: 

~- Mày còn muốn sông được nữa sao? 

Đêm lại, Đổng uống thuốc xong, ngủ riêng một chỗ. Vừa chợp 
mắt, đã mộng cùng nàng giao hoan, tỉnh lại thì tinh khí đã tiết rồi. Vì 
thế, chàng càng sợ hãi, đời chỗ nằm vào tận tư thất, để vợ con thắp 
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đèn sáng, thay phiên canh giữ suốt đêm. Nhưng chàng vẫn mộng tinh 
như cũ, dòm lại thì nàng đã biến đâu mất. 

Cách sau mấy bữa, Đồng thổ huyết hàng chén rồi chết. 

Giữa hôm đó, Vương Cửu Tư đang ngồi trong nhà học, thấy một 
thiếu nữ đến, nhan sắc cực đẹp; Vương say mê, cùng nàng giao hoan. 
Đoạn, hỏi nàng ở đâu đên, nàng nói: 

- Em là người lối xóm của Đồng Hà Tứ. Lúc trước va có tình âu 
yếm với em, không ngờ va bị con chôn tỉnh làm cho mê hoặc chết. 
Tụi đó ma quái đáng sợ, con nhà thi lễ như cậu, phải trông gương đó 
mà giữ lấy mình. 

Vương nghe nói càng phục, giấu nàng ở trong thư trai, đêm 
ngày ôm ấp say sưa. 

Được mấy hôm, người cũng võ vàng gầy ốm trông thấy. Một 
đêm Vương năm mộng thây Đông Sanh hiện hôn về nói: 

- Anh ơi con nhỏ hồm Tày, chính là con chồn tỉnh đó. Nó đã giết 
ta, lại giết bạn ta nữa. Ta đã đầu đơn kiện nó dưới âm ti để rửa hờn 
này mới chịu. Anh phải thắp hương ngoài cửa buông 7 đêm, xin chớ 
có quên. 


Vương tỉnh dậy, lấy làm kinh dị, bảo nàng rằng: 

- Tôi bịnh quá, không khéo bỏ xác đến nơi. Cho nên có người 
khuyên tôi đừng lây vợ. 

Nàng nói: 

- Mạng mình đáng thọ, chẳng lấy vợ cũng sống, mạng không 
thọ dù không lây vợ cũng chêt như thường. 

Rồi nàng ngôi lên mình Vương cười đùa trừng giỡn, khiến Vương 
động tình không sao giữ được, lại cùng giao hoan. Nhưng xong việc, 
chàng đâm hồi hận; có điều muốn đứt nàng mà không sao dứt được. 


Tối đến, thắp hương cắm trên cửa buông; nàng tới nhỗ hết và 
quãng đi. 

Đêm đó, Vương nằm mộng thấy Đồng Sanh lại đến, trách sao 
không chịu nghe lời căn dặn. 
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Đêm hôm sau, Vương lén bảo người nhà đợi lúc nàng vô buồng 
ngủ rồi thì cứ việc thắp hương ngoài cửa. Nàng nằm trên giường, 
bỗng nhiên kinh hãi nói: 

- Lại thấp hương phải không? 

Vương chối là không hay biết gì cả. Nàng vùng dậy, nhỗ hương 
bẻ nát, rồi trở vô nói với chàng: 

- Ai xúi biểu cậu cách đó? 

Vương đáp: Chắc hắn người nhà lo tôi bịnh hoạn, cho nên nghe 
lời thầy cúng làm cách yếm trừ, thế thôi. 

Nàng xuôi xị không vui. 

Gia nhân dòm thấy hương tắt, lại đốt thứ mới. Bỗng nàng than 
thở: 

- Quả phước nhà cậu còn lớn. Tôi lỡ hại Đồng Hà Tứ rồi chạy 
đến cậu, đó thiệt là lỗi tôi. Nay tôi sắp cùng va đối chất ở dưới âm tỉ, 


nếu cậu có lòng tốt, không quên tình xưa nghĩa cũ, thì xin cậu đừng 
làm hư cái “túi da” của tôi. 


Nói đoạn, nàng riu ríu từ trên giường bước xuống, ngã lăn dưới 
đất mà chết. Cầm đèn soi, thì là con chỗn. 


Vương sợ nó sống lại, bèn hối gọi gia nhân lột da treo lên. Từ 
hôm đó, chàng vẫn bịnh nặng, mộng thấy nàng về đàm đạo: 


- Tôi thưa kiện ở pháp tào dưới âm, pháp tào xét tra Đồng quân 
thấy sắc mà mê, chết là đáng tội. Nhưng pháp tào trách tôi hay làm 
người mê hoặc, nên thâu mắt kim đơn, lại cho hồi sanh. Vậy chớ “túi 
đa” của tôi đâu? 


Vương nói gia nhân không biết, nên đã lỡ hủy đi mắt rồi. Nàng 
ngậm ngùi nói: 

- Tôi giết người quá nhiều, nay mới chết kể cũng hơi muộn. 
Nhưng cậu thiệt nhân tâm lăm thay! 

Đoạn, nàng hậm hực ra đi. 


Vương bịnh suýt chết, điều trị nửa năm mới lành. 
* 
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35. GƯƠNG SÁNG ANH EM 


(Truyện Trương Thành, quyển 1) 


Vô rừng kiếm củi giúp cho anh 
Nguy hiểm gian nan xá kể mình 
Chẳng có trời xin cho cọp bắt 
Lấy đâu sum hiệp một gia đình? 


Họ Trương ở đất Dự, nguyên xưa là người Tê. Lúc đó, quân 
Tĩnh Nạn dấy lên đất Tề đại loạn, bà vợ bị quân lính bắt đi đâu mắt, 
không rõ. Ngày thường, Trương hay lui tới đất Dự, cho nên cất nhà ở 
đây, rồi lây vợ là người sở tại, sanh ra đứa con trai tên là Nột. Không 
bao lâu, người vợ ấy chết. Trương lập kế thất, cũng sanh được một 
con trai đặt tên là Thành. 

Bà vợ kế này, họ Ngưu, tánh cực hung dữ, thường ghét bỏ Nột, 
coi như đầy tớ, mỗi bữa cho ăn cơm thừa canh cặn. Lại bắt đi kiếm 
củi. Mỗi ngày bắt buộc phải có một gánh củi đem về, không thì mắng 
chưởi đánh đập thậm tệ. Trong khi đó, mụ ngầm cho Thành (con ruột) 
ăn những đồ ngon vật lạ, và cho đi học sung sướng. 

Lần hồi Thành lớn có tánh hiểu hữu, không nỡ thấy anh vất vả 
đói khát, thường thầm thì khuyên can mẹ, nhưng mẹ không thèm 
nghe. 

Một hôm Nột vào núi đốn củi chưa xong, thì trời mưa to gió lớn, 
phải tìm chỗ ân núp. Tới chừng tạnh mưa, thì trời đã xế, bụng đói như 
cào đành ôm củi ra về. 

Mẹ kế xem thấy củi ít, nỗi giận tam bành, không cho ăn cơm. 
Nột bị lửa đói thiêu lòng cũng phải vô nhà nằm nhoài chịu trận. 

Thành đi học về, trông thấy anh xuôi xị, hỏi có phải bịnh sốt 
chăng? Nột trả lời: “Không bệnh gì cả, chỉ đói bụng thôi!” Thành lại 
hỏi nguyên do: Nột kể đầu đuôi sự tình cho Thành nghe. 


Mặt buồn rười rượi, Thành bỏ đi, một lúc trở lại, móc túi lấy 
bánh ra cho anh ăn. Anh hỏi: 
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- Bánh lấy ở đâu ra thế này? 

- Em lấy trộm bột nhà, đưa nhờ bà hàng xóm làm bánh hộ. Anh 
cứ việc ăn đi, chớ nói gì cả. 

Nột ăn xong, căn dặn em: 


- Lần sau em đừng làm vậy nữa nghe! Lộ chuyện thì rầy rà đến 
em. Vả lại, anh có ăn mỗi ngày một bữa cũng đủ, không đến nỗi chết 
mà lo! 


- Tội nghiệp quá! Thành trả lời. Anh vốn yếu đuối, hằng ngày 
đôn củi nhiêu sao được? 


Ngày hôm sau, ăn uống xong xả, Thành lén vào núi, đến tận chỗ 
Nột kiếm củi. Nột kinh ngạc: 

- Chết! Em lần mò lên đây làm chỉ? 

- Đến kiếm củi giúp anh mà! 

- Ai biểu em? 

- Em tự đến, chứ không ai biểu. 

- Chẳng những em không đốn củi được, dù cho có được cũng 
không nên. Vậy em về đi, mau! 

Thành không nghe, dùng tay chân bẻ củi giúp anh, và nói: 

- Đề ngày mai, em giắt cây búa theo. 

Nột đến gần em, thấy em đã trầy cả tay, rách cả giày, bỗng dậy 
lòng thương xót, kêu râm lên: 

- Mày không về ngay, thì tao lấy búa này chặt cô tự tử lập tức. 

Bấy giờ Thành mới chịu về. Nột đưa em tới nửa đường, mới trở 
vào núi. 

Chiều gánh củi về. Nột ghé vào trường học, dặn thầy đồ: 

~ Em tôi còn bé, xin ông coi chừng hộ. Trong núi cọp thiêng beo 
đữ lăm. 

Thây đồ nói: 


- Sáng nay nó trồn học, chả rõ là đi đâu. Ban nãy ta đã đánh đòn 
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Nột về nhà nói với Thành: 

- Không nghe lời anh, bị thầy đồ cho ăn roi vọt rồi đó. 

Thành cười và nói: 

- Đâu có! 

Sáng hôm sau, dắt búa trong mình, lại mò vào núi. Anh thất 
kinh: 

- Đã bảo em phải ở nhà, sao còn lần mò vô đây? 

Thành chẳng nói gì, cứ việc lấy búa ra chặt cây phác củi lia lịa, 
toát cả mồ hôi; nhắm chừng vừa đủ một ôm thì bỏ đó cho anh, lăng 
lặng về, không nói năng chỉ hết. 

Về trường học, lại bị thầy đồ mắng. Thành kể chuyện thiệt. 
Thây nghe, than thở và khen là hiên, từ sau đê mặc, không câm đoán 
nữa. Nột giảng giải ngăn trở thê nảo, mỗi bữa Thành cũng vô núi 
kiêm củi giúp anh, không thôi. 

Một hôm, cả bọn mấy người đang cặm cụi chặt củi trong núi, 
bỗng có cọp dữ tiến đến. Ai nấy cả sợ nằm rạp xuống đất, đợi chết. Cọp 
vồ Thành, tha đi. Vì cọp cðng người, nên đi hơi chậm, bị Nột đuổi kịp, 
ra sức bô một búa thật mạnh, trúng vào mông. Cọp đau quá, hoảng vụt 
chạy, thoáng đã mât tích không còn biêt đâu mà rượt theo nữa. 

Nột gào khóc lộn về, mọi người khuyên giải, lại càng khóc dữ 
hơn và nói: 

~ Trời ơi! Em tôi là con cưng của bà kế mẫu tôi, huồng chỉ nó vì 
tôi mà chết thì tôi còn sông mà làm gì. 

Nói đoạn tự cầm búa chặt cỗ. Chúng bạn vội vàng cứu gỡ, thì 
búa băm vào thịt chừng một tâc, máu tuôn như xôi, gân chêt. Ai nây 
hãi hùng, xé buộc chặt vêt thương và xúm đỡ về nhà. 

Kế mẫu vừa khóc vừa mắng: 

- Mày giết chết con tao, lại còn làm bộ chặt cỗ đề che lỗi cho 
êm chuyện à? 


Nột rên rỉ nói: 
- Xin mẹ chớ phiền, em con chết, con nhất định không sống đâu! 
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Người ta đặt nằm trên giường, nhưng vết thương nhức nhối quá, 
Nột ngủ không được, ngày đêm chỉ ngôi dựa vách mà khóc. 

Cha sợ chỉ còn mỗi một thằng con này lại chết nốt, cho nên 
thỉnh thoảng đút cơm cháo cho ăn. Ngưu Thị trông thấy, mắng nhiếc 
cả ông chồng. Vì thế, Nột cố nhịn không ăn, ba ngày thì chết. 

Trong làng, vốn có một ông thầy pháp, thường giao thiệp với ma 
qui dưới cõi âm. Hồn của Nột từ nhà ra đi, nửa đường gặp thày, kể lễ 
nỗi khổ, nhân địp hỏi thăm có biết em mình ở chỗ nào không? 

Thầy pháp trả lời không biết, rồi trở lại dẫn Nột đi tới một nơi 
đô hội, thấy người mũ đen, áo dài từ trong thành đi ra: Thầy pháp đón 
đường hỏi giùm cho Nột. Người ấy liền mở cái túi đeo bên mình, lấy 
quyền số ra dòm xem, thấy ghi tên nam phụ lão ấu trên trăm người, 
không có tên phạm nào họ Trương. Thây pháp nghi ở quyên sô khác 
mới có. Người mũ đen đáp: 

- Con đường này thuộc về phần ta trông nom, sai sót làm sao 
được? 

Nột không tin, cố kéo thầy pháp vô thành với mình. Trong thành, 
ma mới, ma cũ đi lại tâp nập cũng có ma quen nhưng thăm hỏi tin tức 
không ma nào biết. 

Bỗng dưng, cả đám xôn xao, cùng nói Bồ Tát đến kia. Ngửa mặt 
lên không, trên dưới sáng trưng. Thây pháp nói: 

- Anh cả Nột có phước lớn thay! Phải biết mấy ngàn năm Bồ Tát 
mới xuống âm tỉ một lần, cứu độ mọi điều phiền não. Nay anh vừa 
gặp. thật là may măn! 

Thầy nói và kéo Nột quì xuống. Chúng qui hối hả quì theo, tay 
chấp, miệng tụng những tiếng từ bi cứu khổ, vang rần một vùng. Bồ 
Tát cầm nhành đương nhúng nước cam lộ, nhỏ li tỉ như hột bụi ở trên 
mây rải xuống. 

Giây lát hào quang biến đi, không thấy Bồ Tát đâu nữa. 

Nột thấy cô mình nhờ cam lộ thấm nhuân, nơi có vết búa chém 
trọng thương, giờ hết cả đau đớn. Thầy pháp liền dẫn đường cùng về, 
tới khi trông xa thấy công làng, mới từ giã Nột đi nơi khác. 
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Chết đã hai ngày, Nột bỗng tỉnh dậy, thuật rõ đầu đuôi mình đã 
trông những gì, một hai nói Thành không chết. Kế mẫu cho là bịa 
chuyện, lại măng chưởi thêm. Nột nghĩ mình oan ức mà không làm 
sao tỏ được, rờ lên chỗ đau thì đã khỏi hắn, lồm cồm trỗi dậy, lạy cha 
Và nói: 

- Bây giờ con xin đi, dù phải xuyên mây lội biển cũng tìm em 
con cho được mới nghe. Nêu không tìm thây thì trọn đời con không 
trở về nhà này, xin cha xem con như đã chêt rôi vậy. 

Cha động lòng, dắt con ra chỗ vắng, khóc lóc từ biệt, chứ không 
dám lưu lại. 

Nột lên đường đi. 

Phàm qua làng xóm phố phường nào cũng tả hình dạng và dò 
hỏi tin tức. Giữa đường cạn lương, phải ăn xin. 

Trót năm, đến Kim Lăng, áo rách tả tơi, lọm khom trên đường. 
Chợt thấy một đoàn hơn chục người cỡi ngựa phăng phăng chạy đến, 
Nột vội vàng nép mình bên lề đường để tránh. 

Nội đám, có một người, trông như quan lớn, chừng bốn mươi 
tuổi trở lại, mình cỡi ngựa đẹp, người hâu rần rộ trước sau; tới thiếu 
niên cỡi con ngựa nhỏ đi theo. 

Thiếu niên nhìn Nột chăm chú. Nột thấy là quí công tử, không 
đám ngước mất trông lên. 

Tự dưng thiếu niên đừng ngựa nhảy xuống và gọi: 

- Có phải anh tôi đó ư? 

Bấy giờ Nột mới ngắng đầu dòm kĩ, té ra là Thành, liền nắm tay 
em khóc hu hu. Thành cũng khóc hỏi: 

- Cơ khổ! Sao anh trôi nỗi, cho đến thân thể này? 

Nột kể rõ sự tình, khiến Thành càng cảm động khóc thảm 
thương. Cả đoàn kị mã cùng xuống ngựa, hỏi rõ cớ sự rồi bẩm lại 
trưởng quan. 

Ông này sai nhường một con ngựa cho Nột cỡi, song song về 
đến nhà, mới gạn hỏi đầu đuôi. 
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Nguyên là lúc Thành bị cọp tha đi rồi nó đặt nằm ở bên đường hồi 

nào, chàng mê man chêt, không biêt gì cả. Chàng năm ở đó suôt đêm. 
Hôm sau, ông Thiên Hộ họ Trương từ kinh đô về, đi ngang chỗ 


đó, trông thấy Thành mặt mày văn vẻ, động lòng thương xót, biêu kẻ 
tùy vực lên cứu câp. 

Lần hồi chàng tỉnh dậy, kể rõ nhà cửa làng xóm, thì ra chỗ này 
đã xa quê quán biệt mù. Nhân đó, ông Thiên Hộ chở về nhà ông, lấy 
thuốc xức những vết thương, mấy bữa mới lành. 

Thiên Hộ không có con, hiện nuôi Thành làm con. 

Hồi nãy Nột gặp đoàn kị mã giữa đường, là hồi cha con Thiên 
Hộ đi du ngoạn vậy. 


Thành thuật chuyện rõ ràng cho anh nghe; đang nói thì ông 
Thiên Hộ vào. Nột thiết tha cảm tạ không ngớt. Đoạn Thành vô nhà 
trong lấy bộ quần áo lụa đưa cho anh mặc, rồi sai dọn tiệc rượu tư tình 
anh em bấy lâu xa cách. 


Ông Thiên Hộ hỏi chuyện Nột rất niềm nở: 
- Nhà cậu ở Dự còn có được mấy người trai tráng? 


- Thưa không có! Nột trả lời. Cha tôi lúc nhỏ vốn ở Tề, sau lưu 
lạc đến ở đất Dự. 

Thiên Hộ sửng sốt: 

- Thế là cùng làng với tôi. Nhưng cớ gì phải di cư đến Dự, cậu 
có rð không? 

- Thưa, bà mẹ trước của tôi bị quân lính Tỉnh nạn bắt đem đi 
đâu mất chẳng rõ. Cha tôi, bị nạn binh hỏa, mất sạch cửa nhà của cải, 
nhân lúc trước, buôn bán ở Dự, đi về quen thuộc, cho nên ở đó luôn. 


Thiên Hộ lại càng kinh ngạc, hỏi tên thân phụ của Nột là gì. Nột 
nói rồi, Thiên Hộ sửng sốt ngó trân, nhưng trong ý còn có chỗ ngờ 
vực, lật đật chạy vô nhà trong. 


Một lát, thái phu nhân bước ra. Anh em cùng đứng dậy chào. Bà 
cụ hỏi Nột: 
~ Mi có phải cháu nội Trương Bính đó ư? 
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- Bấm cụ phải! 

Bấy giờ bà cụ khóc rồng, trỏ vào Nột và nói với Thiên Hộ: 

- Thằng này là em con đó. 

Anh em Nột ngơ ngác, chưa hiểu ra sao. Bà cụ nói tiếp: 

- Hồi đó ta làm bạn với cha mi được ba năm thì bị giặc bắt, 
lưu lạc lên bắc phương, tâm thân phải thuộc một vị chỉ huy nọ. Vừa 
được nửa năm thì sinh được thăng anh mi đây (trỏ vào Thiên Hộ, 
vì bà cụ đã có mang với chông cũ được ba tháng thì giặc bătU. Cách 
nửa năm sau, vị chỉ huy ây qua đời, anh mi lấy phụ â ấm mà được làm 
chức quan này, nhưng bây giờ nó đã thôi rồi. Bấy lâu, nó vẫn tưởng 
nhớ quê hương, chẳng có giây phút nào nguôi, nên chỉ nó mới xin 
đổi số bộ, lại lây họ Trương. Ngày thường vẫn sai người đến Tẻ dò 
la, nhưng không tìm thấy tăm tích gì té ra cha mi đã thiên về ở Dự, 
nào có ngờ đâu? 

Rồi bà cụ biểu Thiên Hộ: 

~ Con nuôi em làm con, phải tội với trời đến chết! 

Thiên Hộ nói: 

- Lúc trước con hỏi em Thành, nhưng em Thành chưa từng nói 
là người Tê khi nào, có lẽ tại em bé bỏng không nhớ đó thôi. 

Rồi anh em lấy tuổi xấp lại thứ tự: Thiên Hộ 4I tuổi là anh 
trưởng, Thành 16 là em út; Nột 20 tuôi, khi trước còn ở nhà thì là anh 
cả, giờ thành ra anh giữa. 

Thiên Hộ gặp được hai em, hết sức vui vẻ, ăn nằm quấn quýt lấy 
nhau. Lại lo thu xêp mọi việc làm ăn, tính dọn cả quê quán. Nhưng bà 
cụ e về không được ông cụ bao dung thì sao? Thiên Hộ nói: 

- Cha con bao dung được thì cả nhà ở chung, nếu không thì ở 
riêng có lí đâu con biết cha còn sông ở quê quán mà lại chắng về sum 
hiệp. Thiên hạ có cái nước nào không cha bao giờ. 

Vậy rồi, Thiên Hộ bán tất nhà cửa ruộng đất ở đây, thu xếp hành 
trang, liền ngày hôm ấy lên đường về Dự. 

Về đến nơi, Nột với Thành hộc tốc về nhà trước, để nói cho cha 
hay. 
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Ông cụ, từ ngày Nột bỏ nhà ra đi, kế đến Ngưu Thị cũng chết 
thành ra trơ trọi thân già, sớm tối chỉ có hình bạn với bóng. 

Nay thấy Nột về, mừng quýnh, lại trông thấy Thành nữa, nỗi 
mừng chứa chan khôn tả, đến nỗi ông chỉ chan hòa nước mắt, chẳng 
nói được câu gì. Anh em Nột, Thành lại báo tin mẹ con Thiên Hộ đến, 
khiến ông ngạc nhiên, đã không thẻ tỏ cách nào là mừng cũng không 
thể tỏ cách nào là bi, ông chỉ đứng ngẫn người ra đó. 

Thiên Hộ bước vô. chạy lạy cha rồi, cụ vô nắm lấy tay ông cụ, 
nhìn nhau mà khóc. 


Trong khi đó tôi trai tớ gái, đoàn lũ kéo vào, chật ních nhà trong 
nhà ngoài, rất đỗi đứng ngồi cũng không chỗ. Thành không thầy mẹ, 
hỏi ra mới biết rằng mẹ đã chết, khóc quá đứt hơi, lúc lâu mới tỉnh. 

Thiên Hộ xuất tiền xây dựng lầu đài, rước thầy về đạy hai em 
học. Lúc đó, người rộn trong nhà ngựa nuôi đầy chuồng, rõ ràng là 
một đại gia vậy! 


36. NỤ CƯỜI SÁT NHÂN 


(Truyện Anh Ninh, quyền II) 


Mơn hoa cười nụ sắc nghiêng thành, 
Tình quá sâu rồi, lại chẳng tình. 
Tánh khí thiên nhiên như thể đó, 
Ngây thơ âu cũng tự trời sinh. 

Vương Tử Phục người ởờ La Điểm thuộc về đất Cử, sớm mô côi 
cha, trí rất thông sáng, hôi 14 tuôi đã vô học trường quận; bà mẹ cực 
yêu chuộng, không có chuyện chi quan hệ, không cho con ra tới ngoài 
đồng ruộng. 

Chàng đã dạm hỏi con gái họ Tiên làm vợ nhưng chưa kịp cưới 
thì nàng chết yêu, cho nên hiện giờ vẫn kén vợ mà chưa xong đám nào. 

Gặp tiết Thượng Nguyên, có người con ông chú ruột tên là Ngô 
Sanh, đến mời chàng cùng đi ngoạn cảnh chơi. Vừa ra khỏi đầu xóm, 
thì bên nhà ông cụ sai người ở đên kêu Ngô Sanh vê. 
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Chàng thấy con gái lũ lượt đi chơi đông đảo như kiến, liền hứng 
chí thả rong một mình. Trong đám có một thiếu nữ, dắt con hầu theo, 
tay cầm một nhánh bông mai, nhan sắc tuyệt đẹp, cười nói đễ thương. 
Chàng nhìn không chớp mắt, đến nỗi quên cả sượng sùng. 

Thiếu nữ đi qua mặt mấy bước ngoảnh lại nói với con hầu: 

- Thằng cha gì đôi mắt trừng trừng như kẻ cướp! 

Nói đoạn liệng nhánh bông xuống đất, cười giỡn rồi đi thăng. 

Chàng nhặt lầy nhánh bông, ngơ ngân cả người, thần hồn ngây 
ngất, buồn rượi đi về. 


Về nhà, giấu nhánh bông dưới gối, vật mình nằm ngủ, không 
nói mà cũng không ăn. Bà mẹ lo quá, lập đàn cúng lễ đủ thứ, nhưng 
đa thịt chàng ngày một thấy sút. Thầy lang đến bắt mạch cho thuốc, 
chàng uống vào lại li bì mê sảng. Bà vỗ về gạn hỏi nguồn cơn, chàng 
làm thinh không nói. 

Vừa lúc Ngô Sanh đến chơi, bà dặn dò tra hỏi giùm. 

Ngô tới bên giường, chàng trông thấy vùng sa nước mắt. Ngô 
ngôi cạnh an ủi, dần dà hỏi đến nguyên đo. Chàng kể chuyện thiệt, và 
nhờ mưu tính hộ. 

Ngô đáp: 

- Nếu vậy thì chú ngây thơ quá, chuyện ấy có gì khó khăn mà 
lo chẳng được toại nguyện? Đề anh đọ xét giùm cho. Con gái mà đi 
bộ ngoài đường như thê, tất không phải con nhà quí phái. Ví bằng nó 
chưa có chồng, thì việc nhất định là xong rồi. Chăng vậy thì ta quăng 
tiền của đút lót cho nhiều tất là thành sự. Nhưng bề nào chú cũng phải 
lành mạnh trước đã, thành sự trông cậy vào anh đây, chớ lo. 

Chàng nghe vui lòng khoái ý. 

Ngô ra nói chuyện với mẹ chàng, rồi về đọ hỏi dáng dấp và nhà 
cửa thiêu nữ, nhưng dọ hỏi khắp nơi, không mò ra tung tích ở đâu cả. 

Bà mẹ chàng cả lo, không biết tính kế ra sao. Được điều từ khi 
Ngô hứa hẹn về sau, chàng vui vẻ ăn uống, mạnh lần. 


Mấy ngày nữa, Ngô lại đến. Chàng hỏi việc đã mưu tính thế 
nào? Ngô tìm lời nói gạt cho êm chuyện: 
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~ Ô! Tìm ra được rồi, chú ạ! Anh cứ tưởng là ai xa lạ kia, té ra là 
con của bà cô anh đây, đối với chú là em đôi con dì mà. Nó chưa có ai 
đạm hỏi. Tuy có chỗ hiềm là bà con thân thích, nhưng ta cứ nói thiệt 
tình, không có lí nào không êm. 

Chàng vui mừng nở nang mày mặt, hỏi nhà ở làng xóm nào. 
Ngô nói dối là trong xóm núi tây nam, cách đây chừng ba mươi dặm. 
Chàng lại căn dặn đôi ba phen, nhờ Ngô đánh tiếng hộ. Ngô xin nhận 
lời và từ biệt ra đi. 

Từ hôm đó, chàng ăn uống mỗi ngày khá hơn, dần dà lành mạnh 
như cũ. Bấy giờ lật đưới gối lấy nhánh bông ra xem, bông tuy khô 
queo nhưng chưa rời rụng; tay mơn nhánh bông, trong trí tơ tưởng, 
như là được trông ai ở trước mặt. Song lấy làm lạ sao đã lâu ngày mà 
Ngô vẫn biệt dạng không đến, liền viết thư mời. 


Ngô tìm cớ thối thác › không tới. Chàng phát giận, bùi ngùi chăng 
vui. Bà mẹ sợ con đau ốm trở lại, mau mau tìm chỗ dạm vợ cho 
chàng. Nhưng mỗi khi bàn tính đến chuyện đó, chàng đều lắc đầu. 
Chàng càng thêm giận, nhưng. nghĩ ba mươi dặm đường đất, chẳng 
phải xa xôi gì, mình tự đi tìm lấy, hà tất trông cậy vào ai làm chỉ. Thế 
rôi lận nhánh bông mai vào trong tay áo, hằn học ra đi; người nhà 
không ai hay biết gì cả. 

Một mình lững thững, không biết ai mà hỏi thăm đường lối, cứ 
việc nhấm thắng Nam San đi tới, chừng hơn ba chục dặm, đến chỗ 
núi non trùng điệp, cây cối um tùm, vắng vẻ không có bóng người 
qua lại, chỉ có một vệt đường hiểm hóc, biệt mù. Nhìn xa vào thung 
lũng, giữa đám hoa rừng cây khóm, lờ mờ có một xóm làng nho nhỏ. 

Chàng xuống núi đi vô xóm đó, thấy nhà cửa lơ thơ, đều là nhà 
tranh, nhưng xem chừng rất sạch sẽ. Một nhà hướng bắc, ngoài ngõ, 
liễu mọc xanh dờn, trong tường, đào hạnh tốt tươi, lơ thơ khóm trúc, 
chim rừng bay lượn ríu rít. Chàng nghĩ đó là vườn người, cho nên 
không đám sân số bước vô. Ngoảnh lại đối cửa, có tắm đá lớn vừa 
phẳng vừa láng, chàng bèn tới đó ngồi nghỉ chân. 

Một lát, nghe bên trong tường có tiếng con gái kêu gọi Tiểu 
Vinh; tiếng nghe du dương bé nhỏ. Đang lóng tai nghe, thì một 
thiếu nữ đi từ phía đông tới phía tây, tay cầm một đóa bông hạnh, 
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vừa đi vừa cúi đầu gài lên mái tóc. Bỗng nàng nghênh mắt lên trông 
thấy chàng, thôi không gài bông trên đầu nữa, cầm bông mỉm cười 
đi vô. 

Chàng nhìn kĩ, chính là người con gái mình đã gặp hôm lễ 
Thượng Nguyên, trong lòng vui mừng khắp khởi, nhưng nghĩ không 
có cách nào làm quen; ý muốn kêu gọi nàng là em, xong thuở nay 
chưa từng lui tới biết mặt biết tên bao giờ, cứ ngần ngừ e ngại. 


Mà bên trong công, cũng chẳng có ai cho mình có thê hỏi thăm, 
thành ra chàng ngôi tần ngần trên hòn đá, suốt từ sớm mai cho tới xế 
chiều, chỉ những tấp tếnh đòm nom vào trong, đến nỗi quên cả đói 
khát. Chốc lát lại thây người con gái hé mặt đòm ra bên ngoài, dường 
như lấy làm lạ sao anh chàng kia ngồi mãi chưa đi. 

Bỗng, một bà cụ chống gậy bước ra, nhìn mặt chàng và nói: 

- Cậu này ở đâu tới đây? Nghe nói đến từ giờ thìn mà ngồi lì mãi 
tới bây giờ, trong ý muốn điều chỉ, không lẽ chẳng đói bụng ư? 

Chàng vội vàng đứng dậy chào và đáp: 

- Thưa cụ, cháu đến đây có ý muốn tìm thăm người bà con. 

Bà cụ tai điếc không nghe gì hết. 

Chàng phải nói lớn, bà cụ mới hiểu, hỏi lại: 

~ Người bà con của cậu tên họ gì? 

Chàng nghẹn cỗ không trả lời được. Bà cụ phì cười: 

- Lạ thay! Tên họ còn không biết thì biết bà con nào mà viếng 
thăm chớ? Lão xem dáng mặt cậu, cũng là một anh học trò ngây thơ 
đó thôi. Chỉ bằng đi theo lão vô trong nhà, bảo bây trẻ dọn cơm qua 
quýt mà ăn cho đỡ đói bụng; trong nhà cũng có giường chõng nằm 
được, cho cậu ngủ tạm đêm nay, qua ngày mai trở vê hỏi rõ tên họ 
người bà con, rồi sẽ đáo lại thăm viếng cũng không muộn gì mà. 

Chàng đang lúc đói bụng thèm ăn, lại có thể nhân cơ hội được 
gần mĩ nhân, cho nên trong bụng mừng rỡ, theo chân bà cụ vô nhà. 
Bên trong công lớn trở vô, đường đi lót đá trắng, hai bên hoa hường 
đua nở cánh hoa rụng đây trên vỉa hè. Đi quanh co sang phía tây, 
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lại qua một công nữa, chậu hoa vàng đậu đây sân. Bà cụ mời khách 
vô nhà, vách tường trắng bóng như gương soi, phía ngoài cửa số 
có những nhánh hải đường vươn mình vô tận trong phòng, các thứ 
giường chiếu ghế bàn trông đều sạch sẽ bóng bẩy. 

Chàng vừa ngôi xong liền có ai đứng ngoài cửa số thấp thoáng 
đòm vô. 

Bà cụ gọi Tiểu Vinh mau mau đọn cơm, bên ngoài có tiếng con 
hầu ứng thinh vâng dạ. Sau khi ngồi yên vị, chàng tự giới thiệu họ 
tên. Bà cụ hỏi: 

- Bà ngoại của cậu họ Ngô phải không? 

- Thưa cụ, phải. 

Bà cụ sửng sốt và nói: 

- Thế thì cậu là cháu ta đó. Má của cháu là em ruột ta. Mây năm 
vì cảnh nhà nghèo khó, lại hiêm hoi chẳng có con trai, thành ra tin 
tức cách tuyệt. Cháu đã trưởng thành đến thế, mà dì không hay chớ. 

Chàng nói: 

- Thưa, cháu lần mò đến đây là cốt tìm thăm dì. Ban nãy lính 

, Ạ Ầ: ^ * ^. - 
quýnh đên nỗi quên băng tên họ đi. 

Bà cụ tiếp: 

~ Dì họ Tần, không từng sanh đẻ, nay còn đứa con gái, cũng là 
con vợ bé của dượng cháu sinh ra. Dượng cháu mất rồi, thì má nó đi 
lấy chồng, để con nhỏ lại cho dì nuôi. Nó cũng không đần độn chỉ, 
nhưng kém giáo huân, suôt ngày cười cợt, chăng biệt buôn bã là gì. 
Để lát nữa, đì gọi nó ra chào hỏi, cho anh em biết nhau. 


Không bao lâu, con hầu bưng cơm ra, con gà vừa bằng nắm tay. 
Bà cụ ngồi khuyên nhủ chàng ăn uống có vẻ ân cần. Chừng con hầu 
thu dọn mâm bát xong, bà cụ bảo: 


~ Mi kêu cô Ninh ra đây. 

Con hầu vâng lời đi ngay. 

Giây lâu, nghe ngoài cửa có tiếng cười khúc khích, bà cụ kêu tên: 
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- Anh Ninh ơi! Người con đôi con dì với mi đây nè, vô chào anh 
đi con! 


Ngoài cửa vẫn khúc khích cười hoài không thôi. Con hầu đây vô 
trong nhà, nàng còm bụm miệng cười. Bà cụ trừng mắt, nói: 


- Có khách ngồi đó, mà hi hi ha ha, cười lấy cười để, còn ra vẻ 
gì chớ? 

Bấy giờ nàng cố nhịn cười đứng lặng, chàng vái chào rồi, bà cụ 
nói: 

- Chàng đây là Vương Lang, con bà dì của mày đó. Anh em một 
nhà mà không nhìn biệt nhau, thê mới tức cười. 


Chàng hỏi thăm cô em năm nay bao nhiêu tuổi, nhưng bà cụ 
điếc lác chưa nghe hiểu, chàng phải nhắc lại câu hỏi, khiến nàng lại 
phá ra cười sặc sụa, không nghềnh mặt lên. Bà cụ bảo chàng: 


- Ta đã nói rằng nó kém giáo huấn, cháu cứ xem nó mà biết. 
Năm nay đã mười sáu tuôi đầu, mà còn ngây thơ như đứa bé con. 


Chàng nói: 
- Nếu vậy thì em đây kém cháu một tuổi. 


- Nghĩa là cháu năm nay mười bảy tuổi, có phải canh ngọ là tuổi 
ngựa không nhỉ? 


Chàng gật đầu. Bà cụ hỏi luôn: 
- Vợ cháu là con nhà ai? 
Chàng đáp chưa có vợ, bà cụ nói: 


- Tài mạo như cháu cớ sao mười bảy tuổi còn chưa lấy vợ ư? 
Con Anh Ninh cũng chưa có chông; hai đàng thật xứng đôi phải lứa, 
chỉ hiềm vì bà con thân thích với nhau. 


Chàng làm thinh không nói gì, đôi mắt dán vào Anh Ninh không 
chớp. Con hâu ghé tai nàng nói nhỏ: 


- Cô xem cặp mắt trợn trừng, vẫn như kẻ cướp, không đổi. 
Nàng vùng cười lớn, ngoảnh lại bảo con hầu: 
- Mi ra coi bông bích đào đã nở hay chưa? 
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Đoạn, nàng đứng lên lấy tay áo che miệng rồi nhẹ nhàng gót sen 
đi ra. Khỏi cửa, tiêng cười nô như pháo. Bà cụ cũng đứng dậy, gọi con 
hầu đem chăn gối sửa soạn chỗ nằm cho chàng, và nói: 

- Cháu đã lần được tới chốn này không phải chuyện đễ, vậy nên 
ở lại chơi năm ba bữa, thong thả dì sẽ đưa cháu về. Nếu có buồn cảnh 
vắng vẻ, thì sau nhà có khu vườn nhỏ, có thê tiêu khiển. Trong nhà lại 
sẵn có sách vở, đọc cho đỡ buồn. 

Ngày hôm sau, chàng ra phía sau nhà, quả thấy cái vườn độ nửa 
mẫu đất, cỏ non trải thảm hoa dương lót đường. Giữa vườn có ba 
gian nhà lá, hoa cỏ bao bọc chung quanh. Chàng rẽ hoa đi dạo chung 
quanh vườn, bỗng nghe trên cây có tiêng khúc khích, ngâng mặt lên 
xem, thì ra Anh Ninh ở trên. 

Nàng trông thấy chàng, cười ngất muốn té. Chàng nói: 

~ Coi chừng, kẻo mà té đó! 

Nàng vừa leo xuống vừa cười giòn, khi gần tới đất thì vuột tay 
ngã quy, bây giờ mới hệt cười. Chàng nâng đỡ dậy, lén khêu bắp tay 
của nàng, khiến nàng lại phá lên cười, đến nỗi phải đứng dựa vào cây, 
không đi được. Cười một lúc lâu mới chịu nín. Chàng đợi cho nàng 
hêt cười, mới lây nhánh bông khô giây trong tay áo, đưa ra cho nàng 
xem. Nàng đón lấy và nói: 

~ Khô queo rồi, còn giữ làm gì? 

- Đó là nhánh bông của em liệng bỏ hôm lễ Thượng Nguyên, 
cho nên anh giữ lại đó. 

- Giữ lại có ý chỉ? 

- Để tỏ lòng thương yêu không quên. Từ hôm Thượng Nguyên, 
được trông thấy em rồi, anh vơ vẫn tương tư mà phát bịnh nặng, 
tưởng phải chêt rồi, không ngờ hôm nay, được gặp nhau tại đây, xin 
em thương tình anh với. 

- Đó là một chuyện rất nhỏ. Đã họ hàng bà con thì có tiếc gì 
nhau. Trong vườn vô số thức hoa, đợi bữa nào anh ra về, em sẽ gọi 
lão coi vườn bẻ một ôm thật lớn, mang theo tiễn anh, lo gì? 

- Em ngây thơ hay sao chứ? 
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- Thế nào là ngây thơ, hả anh? 

- Anh không phải yêu hoa, chỉ yêu người cầm hoa mà thôi. 

- Chúng ta họ hàng bà con với nhau, cái tình yêu nhau là sự cố 
nhiên, cân gì phải nói. 

- Không phải thế. Anh nói rằng yêu nhau, không phải là tình yêu 
họ hàng, mà là tình yêu vợ chông kia. 

- Ủa, nó khác nhau ở chỗ nào? 

- Khác nhau ở chỗ bạn bên cùng chung chăn gối đó mà! 

Nàng cúi đầu suy nghĩ giây lâu rồi nói: 

- Em không quen ngủ chung với người lạ... 


Câu nói chưa dứt thì con hầu lén đến; chàng hoảng hốt lánh đi 
chỗ khác. 


Một lát sau hợp mặt nhà bà cụ. Bà hỏi: vừa mới đi đâu. Nàng 
đáp răng nói chuyện với Vương huynh ở sau vườn. Bà cụ nói: 

- Cơm chín đã lâu, có chuyện gì nói lắm thế? 

Nàng thưa: 

- Đại ca đòi ngủ chung với con... 


Nàng nói chưa hết câu khiến chàng luống cuống vội vàng đưa 
mắt ra hiệu, nàng mỉm cười không nói tiếp nữa. Cũng may bà cụ điếc, 
chưa nghe ra, nhưng cụ cố hỏi đi hỏi lại; chàng phải lật đật nói qua 
chuyện khác để che lắp đi. Nhân dịp, ri tai trách nàng. Nàng nói: 


- Câu chuyện vừa rồi, chẳng nên nói ra ư? 
~ Phải, đó là chuyện nói lén người ta. 


- Thì nói lén ai, há nói lén mẹ già mình sao? Vả lại, chuyện ăn 
ngủ với nhau cũng là chuyện thường, can chỉ phải giấu? 


Chàng bực tức nàng ngây ngô, nhưng nghĩ không có cách gì làm 
cho nàng hiểu ý. 

Vừa ăn cơm xong, thì người nhà chàng dắt hai con lừa đến tìm. 
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Số là bà mẹ đợi chàng lâu lắm không thấy về, bấy giờ mới sanh 
nghỉ sai đi tìm kiếm hầu khắp xóm làng, không ra tung tích, bèn tìm 
đến ở nhà Ngô Sanh. 

Ngô nhớ lại câu nói hôm trước, nên bảo gia nhân cứ đi vào núi 
tây nam mà tìm. Gia nhân lặn lội mấy xóm, mới tới chỗ này, vừa lúc 
chàng ra cửa bắt gặp. 

Chàng vô nói với bà cụ, nhân tiện xin phép cho Anh Ninh cùng 
về. Bà mừng nói: 

- Ta có ý muốn đó, không phải là mới từ đầu hôm sớm mai. Chỉ 
tiếc rằng ta già yếu, đi xa không được, nay cháu dẫn con em về theo 
để nhìn nhận bà con với đì nó, chính là việc này. 

Rồi bà kêu Anh Ninh. 

Anh Ninh vừa đi vừa cười rũ, bà cụ nói: 

~ Con nhỏ này có chuyện gì vui mừng thì cười mãi không thôi. 
Nếu đừng có tật hay cười, thì làm người hoàn toàn được đó. 

Bà lườm nàng với sắc giận lại nói: 

- Đại ca muốn đẫn mi về bên nhà, vậy mi sửa soạn hành lí đi. 

Bà lại sai đọn cơm rượu thết gia nhân chàng rồi mới cho đi. Khi 
lên đường, bà đặn dò Anh Ninh: 

~ Nhà dì mi bên đó ruộng nương khá giả, có thể nuôi được người 
ăn không ngôi rồi. Vậy mi ở bên đó luôn, đừng về. Ráng học chút 
ít thi lễ, hòng mai sau biết đạo thờ cha mẹ chồng. Sẵn địp, ta cậy dì 
kiếm cho mi một người chồng luôn thể. 

Hai người ra đi, tới sườn núi, ngảnh lại còn thấy thấp thoáng bà 
cụ đứng dựa bên công, xa trông về hướng bắc. 

Tới nhà, mẹ chàng thấy dẫn theo một cô gái đẹp quá, sửng sốt 
hỏi là ai. Chàng đáp là con gái của dì. Mẹ nói: 

- Bữa trước, Ngô Lang nói với con, là chuyện nói gạt đây. Mẹ 
có chị em nào đâu mà có cháu? 

Hỏi nàng thì nàng nói: 
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- Tôi không phải con ruột của bà cụ đâu. Cha tôi họ Tần, lúc 
người qua đời, tôi hãy còn bé, nên không nhớ được chuyện cũ ra sao? 

Mẹ chàng nói: 

~ Ta có một người chị, lầy chồng họ Tần thì đúng, nhưng bà chết 
đã lâu, nay còn đâu nữa? 

Lại hỏi rõ từ nốt ruồi trên mặt, thì nhứt nhứt phù hạp, nhưng vẫn 
nghi ngờ! 

~ Nói vậy thì đúng là bà rồi, có điều bà qua đời lâu năm, đâu còn 
sông đên ngày nay. 

Đang lúc bợ ngợ, thì Ngô Lang đến. Anh Ninh tránh vô nhà 
trong. Ngô Lang rõ nguồn cơn, ngơ ngác giây lâu, bỗng nói: 

- Người con gái đó tên là Anh Ninh, phải không? 

Chàng nói chính phải, Ngô kêu rú lên: 

- Thế này thì quái lạ thật? 

- Nhưng tại sao anh biết tên nàng? 

- Nguyên lúc bà cô tôi qua đời rồi, thì dượng Tần ở góA, bị chồn 
tỉnh cám dỗ quấy nhiễu, ốm đau, tiêu mòn mà chết. Con chồn á ấy sinh 
hạ được một đứa con gái, đặt tên là Anh Ninh, quấn í tã đặt năm trên 
giường, người nhà đều trông thấy. Dượng Tần mắt rồi, thỉnh thoảng 
con chồn vẫn hiện về, sau phải cầu Trương thiền sư cho lá bùa đán 
trên vách, bấy giờ chồn mới chịu ẫm con gái đi. Có lẽ chính là Anh 
Ninh chớ gì? 

Mẹ con cô cháu bàn tán, nửa tin nửa ngờ: nghe trong nhà có tiếng 
cười khúc khích, đêu là tiêng cười của Anh Ninh. Bà mẹ chàng nói: 

- Con nhỏ này khật khùng hay sao chứ? 

Ngô muốn trông thấy tận mặt. Bà vô nhà trong, nàng còn mãi 
cười không ngó tới. Bà hỗi ra nhà ngoài, nàng mới ráng sức nhịn 
cười, lại xây mặt vô vách giây lát, mới chịu đi ra. Khi ra chỉ vái chào 
một tiêng vội vàng quay mình trở vô, cât tiêng cười lớn. Đàn bà nội 
nhà thây vậy đêu tức cười theo. 

Ngô tự nguyện đi đến tận nơi, đò xem sự lạ thế nào, sẽ xin đứng 
ra làm mối. Tìm đến xóm làng ấy, thì chăng thấy cửa nhà nào cả, chỉ 
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có bông rừng cỏ núi bát ngát mà thôi. Ngô nhớ lại nơi chôn cất bà cô 
mình, phưởng phất không xa, nhưng nắm mộ đã bằng phẳng mất tích 
hồi nào, không thể nhìn nhận được nữa, đành than thở ra về. 


Mẹ Vương Sinh ngờ Anh Ninh là ma, kể chuyện Ngô vừa đi 
tìm nhà không thấy cho chàng nghe, nàng chẳng có vẻ gì kinh hãi, bi 
thương, chỉ ha ha cười mãi. 

Mọi người không đoán ra thế nào. 

Mẹ cho nằm chung với người con gái út, tảng sáng thức dậy, 
liền đến hầu hạ thăm hỏi. Thêu thùa may vá thật khéo. Duy có tật hay 
cười, ngăn câm thê nào cũng chăng được. Nhưng vẻ cười dễ thương, 
cười như điên khủng mà không mât cái vẻ tươi đẹp thành ra ai cũng 
ưa. Đàn bà con gái lôi xóm đua nhau làm quen với nàng. 

Bà mẹ chọn ngày lành sửa soạn làm hôn lễ, nhưng vẫn còn sợ 
nàng là ma, lén đòm nàng lúc ra bóng mặt trời, thấy hình ảnh chăng 
khác người thường chút nào. 

Tới ngày, bà sai mặc áo cưới để làm lễ cô dâu mới, nàng cười 
quá thể, không sao đứng lên quì xuống được, phải bãi lễ ấy đi. 

Thành hôn rồi, chàng thấy vợ quá sỉ ngây, chỉ lo nàng nói tuột 
cả những chuyện kín ở phòng ra. Nhưng may nàng giữ kín đáo, không 
thôt ra nửa lời. 

Mỗi khi mẹ lo rầu việc gì, nàng tới, chỉ một nụ cười là êm 


ngay. Tôi tớ có lầm lỗi, chỉ lo bị đòn, cầu nàng nói với mẹ, đứa có tội 
thường khỏi bị trách. 


Nàng có tật thích hoa, tìm kiếm khắp trong họ ngoài làng, không 
ngần ngại, lén lút cầm thế cây trâm vàng cài đầu, mua cho được giống 
cây quí hoa lạ. Vài tháng, đầu hè sau bếp, chỗ nào cũng đầy những 
hoa là hoa. 


Phía sau có giàn hoa mộc hương, giáp ranh với nhà hàng xóm 
mé tây, nàng thường leo lên hái hoa chơi. Có khi bà mẹ trông thấy 
quở mắng, nàng vẫn chứng nào tật ấy, không bỏ. 


Một bữa, người con nhà xóm tây trông thấy nàng đang hái hoa, 
đứng nhìn đăm đăm, có vẻ thèm muốn. Nàng không trồn tránh, mà lại 
còn cười. Cậu nọ tưởng nàng thuận tình, trong bụng càng thèm muốn 
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gắt. Nàng trỏ đưới chân tường, mỉm cười leo xuống. Cậu yên trí là 
nàng bảo chỗ hẹn hò, mừng quá, trời tối, mò đến, quả có nàng chờ đó. 
Cậu ôm ghì lấy giao hoan, thì hạ bộ như bị dùi đâm, đau buốt tới gan 
ruột, hét lên và ngã lăn nghiêng. Nhìn kĩ, không phải nàng mà chỉ là 
một khúc cây khô bên tường, nơi giao tiếp tức là cái hốc cây. 

Cha cậu nghe tiếng kêu la, vội vàng chạy ra gạn hỏi. Cậu rên rỉ 
không nói gì. Chừng vợ đên, mới chịu nói thiệt. Câm đèn rọi vào gốc 
cây, thấy ở trong có con bò cạp lớn. Hai càng như càng cua. Ông đập 
bể khúc cây, bắt giết đi, rồi cõng con về nhà. Đến nửa đêm con chết. 
Vì thế ông đi kiện chàng, tô giác việc Anh Ninh yêu quái. 

Quan huyện vốn trọng chàng có tài và biết chàng là người học 
trò nêt na, xử ông hàng xóm vu vạ, toan nọc ra đánh. Chàng phải xin 
giùm quan mới tha cho về. 

Nhân chuyện này bà mẹ bảo nàng: 

- Con cứ ngông ngáo vậy hoài, ta đã sớm liệu từ trước là có 
chuyện mừng quá hóa lo rôi. Cũng may được quan huyện này sáng 
suốt, nên chồng con không bị liên lụy. Phải chỉ quan lôi thôi, tất đã 
bắt con tới công đường xét hỏi, thì phỏng chồng con còn mặt mũi nào 
trông thấy họ hàng làng xóm nữa không? 

Nàng nghiêm sắc mặt, xin thể từ nay trở đi không cười nữa. Bà 
mẹ nói: 

~ Phàm con người ta ai chăng phải cười, nhưng nên giữ gìn có 
lúc mới hay. 

Nhưng, quả nhiên nàng giữ lời thê, từ đó về sau không cười nữa. 
Dù có chuyện đáng cười nàng cũng không cười bao giờ. Duy có nét 
mặt suốt ngày rầu rĩ. Một đêm, ngôi trước mặt chàng, bỗng sa nước 
mắt. Chàng lấy làm lạ, hỏi cớ tại sao. 

Nàng tắm tức tắm tưởi nói: 

- Độ trước, tôi nghĩ vợ chồng lấy nhau chưa được mấy lúc, sợ 
nói ra, khiên mình sợ hãi. Nay xét ra mẹ với mình, đêu có lòng thương 
yêu tôi, vậy tôi xin nói thiệt, chắc cũng không sao. Tôi vốn là con của 
chỗn tỉnh đẻ ra, mẹ ruột tôi bỏ đi giao tôi cho bà quí mẫu nuôi giùm. 
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Tới nương nhờ bà hơn mười năm, mới có ngày nay. Tôi lại trơ 
trọi không có anh trên em dưới nào hết, sở cậy chỉ duy có mình. Nhớ 
lại nắm xương của bà lão mẫu chôn vùi ở núi non thanh vắng, không 
có ai thương đên mà nhặt về hiệp táng bên cạnh mô mả chông bà, hôn 
dưới chín suối không khỏi đau xót. Nếu như mình không tiếc phiền chí, 
để cho người nằm dưới đất kia tiêu được nỗi oán hờn, mà đứa con gái 
nuôi này được tỏ lòng không phải bội bạc, như vậy thì quí hóa biệt bao! 

Chàng nhận lời ngay. Nhưng lại sợ mô mả lẫn lộn trong đám 
cỏ hoang, khó nỗi nhìn nhận. Nàng nói đã có mình biết chỗ, đừng lo. 

Qua ngày hôm sau, vợ chồng gia nhân khiêng hòm đi theo vô 
núi. 

Giữa đám sương mù cỏ rậm, nàng trỏ bảo mồ mả; đào lên, quả 
có xác bà già, thịt da hãy còn. Nàng khóc thảm thiệt, rôi bôc lên đưa 
về tìm mộ họ Tần, hiệp táng một chỗ. 

Đêm đó, chàng nằm mộng thấy bà cụ về cảm tạ. Khi tỉnh thuật 
chuyện với nàng; nàng nói: 

- Hồi khuya, mắt tôi trông thấy bà hiện về rõ ràng nhưng bà nhủ 
tôi đừng cho biết, hầu khỏi làm rộn mình. 

Chàng tiếc sao không giữ bà ở lại chơi. 

Nàng nói: 

- Bà là hồn ma; ở đây người sống thì đông, khí đương thắng, bảo 
ở lâu sao được? 

- Thế còn Tiểu Vinh là ai? 

~ Nó cũng là chồn, cực ranh mãnh, bà mẹ chồn của tôi để nó ở 
lại săn sóc tôi. Nó thường đi tìm bánh trái về cho tôi ăn, cho nên tôi 
mang ơn nó, không khi nào quên. Hồi hôm, tôi có hỏi thăm, bà qui 
mẫu cho biết nó đã lây chồng rồi. 

Từ đó về sau, hằng năm đến tiết Hàn Thực (mùng ba tháng ba), 
vợ chồng đến mộ họ Tần thắp hương khấn vái, không sai bao giờ. 

Qua năm, nàng sinh một đứa con trai, lúc còn bồng ăm không 
biết sợ người lạ, thấy ai cũng nhoẻn miệng cười, y như tánh mẹ vậy. 
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37. VIẾT GIẤY BÁN VỢ 


(Truyện Cừu Đại Nương, quyền IH]) 


Cừu Trọng, người Tấn (tức Sơn Tây ngày nay), không nhớ là 
quận nào, làng nào; chỉ biết rằng gặp lúc loạn to, bị giặc cướp bắt đi 
đâu mât. 

Trọng có hai con trai Phúc và Lộc đều còn bé. Người vợ kế họ 
Thiệu, nuôi hai đứa con côi, nhờ sản nghiệp để lại, nên ba mẹ con 
may được no ấm. Nhưng bị mấy năm mắt mùa liên tiếp, bọn cường 
hào trong vùng lại ÿ thế bóc lột, thành ra ăn ở không yên. 

Người chú của Trọng là Thượng Liêm mong cho họ Thiệu cải 
giá thì có lợi, cho nên thường khuyên nàng đi lấy chồng, nhưng nàng 
khăng khăng không chịu. 

Thượng Liêm ngầm mưu bán cháu dâu cho một người danh giá 
to trong làng, muốn dùng sức mạnh bắt ép nàng phải chịu. Đôi bên 
mưu tính với nhau đã xong mà không ai biêt. 

Trong làng có tên Ngụy, vốn người giáo quyệt, từ xưa vốn không 
ưa gì nhà Trọng, hễ gặp việc gì cũng khuấy hôi, bôi nhọ, cho bõ ghét. 
Nhân thấy họ Thiệu ở góa nuôi con. Ngụy bày điều đặt chuyện rêu 
rao, cô ý bêu xâu. Nhà kia nghe thê, cho bà họ Thiệu không tôt, bèn 
bỏ việc đã mưu. 

Cách ít lâu, âm mưu của chú chồng và miệng tiếng bên ngoài 
thê nào họ Thiệu dân dà nghe biệt rõ cả. Nàng lây làm oan ức, cả 
ngày khóc lóc than thân, đến nỗi chân tay lần hỏi tê bại, nằm liệt trên 
giường. 

Lúc ấy, Phúc, đứa con lớn mới có mười sáu tuổi. Họ Thiệu thầy 
trong nhà không người vá may giúp đỡ, liền gấp cưới vợ cho con! 

Nàng dâu là con gái ông tú Khương Dĩ Triêm, người cũng hiền 
đức; mọi việc nhờ có dâu trông nom săn sóc, từ đấy trong nhà hơi 
khá, Thiệu thị cho đứa con kế là Lộc đi học. 
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Thằng Ngụy thấy thế, càng sinh lòng ghen ghét, nhưng bề ngoài 
giả vờ đi lại tử tế, và hay rủ Phúc đi chè chén, Phúc thật thà xem Ngụy 
là cật ruột. Ngụy thừa cơ đâm thọc, bảo Phúc: 

- Bà mẹ anh mang tật bắt trí chẳng xem sóc được cửa nhà ruộng 
nương. Thằng em anh chỉ ngôi ăn sẵn, chăng phải mó tay làm một 
việc gì cả. Hai vợ chông anh tội tình gì phải làm thân trâu ngựa thê 
ư? Một mai thằng em lấy vợ, sẽ tốn hao tiền của vô só. Ta bày kế cho 
anh: chỉ bằng sớm chia gia sản đi, thì phần nghèo ở thằng em, mà 
phần giàu ở vợ chồng anh vậy. 

Phúc về nhà bàn tính với vợ. 

Vợ gạt đi, bảo là việc bất nghĩa. 

Khốn nhưng Ngụy. hàng ngày lấy câu bóng gió đâm thọc mãi, 


khiến Phúc xiêu lòng, liền đem ý mình muốn chia gia sản nói thắng 
với mẹ. 


Mẹ giận mắng nhiếc. Phúc càng cáu, xem của tiền thóc lúa trong 
nhà hình như của rơi, tha hồ phung phá không tiếc. Ngụy thừa cơ dụ 
dỗ đánh bạc, Phúc bán dần hết thóc lúa. Vợ biết cả, nhưng không đám 
nói. 

Đến khi trong nhà hết cả gạo ăn, bà mẹ kinh ngạc gạn hỏi, nàng 
mới thú thật sự tình. 

Bà mẹ tức giận quá, không biết làm thế nào đành phải chia của 
cải. May được họ Khương hiền lành, sớm tối cơm nước hầu hạ mẹ 
chồng phụng sự y như bình nhật. 

Phúc được của chia rồi càng sinh hư, không sợ ai kềm chế nữa, 
tối ngày cờ bạc tha hồ. Trong vòng mấy tháng bán sạch điền sản để 
trả nợ ăn chơi, mà mẹ với vợ đều không biết. 

Tới chừng Phúc nghèo túng quá. đỗi, không xoay đâu ra tiền, 
bèn nghĩ cách làm giấy gán vợ lấy tiền, nhưng còn khó nỗi tìm ra 
người nào chịu mua cho. Trong làng có tên Triệu Diêm La, nguyên 
là một tên đại bợm đang lọt ở ngoài lưới pháp luật, xưa nay, nó vẫn ở 
mình hiếp người đã quen, không sợ gì Phúc sai lời đoan kết, cho nên 
chịu bỏ tiền cho Phúc vay. 
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Phúc nắm được tiền trong tay, lại đi đánh bạc. Vài ngày hết 
nhẫn. Trong ý muốn lật lọng, nuốt trôi lời thề trong giấy văn tự. Triệu 
trợn mắt đe đọa, Phúc sợ hãi quá chừng, tính cách về nhà đánh lừa vợ 
đề giao cho Triệu. 

Thằng Ngụy nghe chuyện, trong bụng mừng thầm, vội vàng 
chạy đên mách bảo nhà họ Khương kì thực nó muốn nhân địp làm hại 
Cừu gia tuyệt mạt, cho thỏa lòng thù ghét bấy lâu. 

Ông Khương tú tài nỗi giận đi kiện. 

Phúc sợ quá, bỏ nhà trốn mắt. 


Khương thị đến nhà họ Triệu mới biết mình bị chồng gán nỢ, vật 
vã khóc gào, chỉ chực tự tử, Triệu đỗ dành ngon ngọt, nàng nhất định 
không nghe; lại ra oai bức hiếp, nàng còn giận dữ, mắng chửi rằm lên. 
Triệu đánh đập nàng cũng không chịu phục, rút trâm tự đâm vào cỗ. 
Lập tức cứu gỡ nhưng trâm đã suốt vào cuống họng, máu vọt ra có 
vòi. Triệu vội vàng lấy lụa buộc vết thương, trong lòng mong mỏi để 
thong thả có thê khiến xiêu lòng đổi ý được. 

Sáng hôm sau, có giấy quan đòi. Triệu nghênh ngang không coi vụ 
kiện tụng này ra gì. Quan xét quả Khương thị thương tích rất nặng liền 
thét lính tráng nọc Triệu ra đánh. Lính đứng nhìn nhau, không đám hạ 
thủ. Quan vôn nghe thấy tiếng Triệu ngang ngược bây giờ thấy vậy càng 
tin, nỗi giận, gọi người trong nhà ra, nọc đánh Triệu chết liền tại chỗ. 


Khương tú tài võng con gái về nhà phục thuốc. 
Từ lúc Khương tú tài đi kiện, Thiệu thị mới biết rõ nguyên thằng 
Phúc hư thân mật dạy đên thê; bà gào lên một tiêng, suýt nữa đứt hơi. 


Trong bụng hỗ thầm, không để đâu hết. Mà thằng Lộc bấy giờ mới có 
mười lăm tuổi, hai mẹ con trơ trọi, không biết dựa vào ai. 


Đời vợ trước của Cừu Trọng, sinh hạ một người con gái, tên là 
Đại Nương (chị cả) lấy chồng ở quận xa. tính người vốn bướng binh, 
mỗi lần về thăm nhà, nếu ở nhà quà cáp đãi đằng không được vừa 
lòng thì cô ta gây gỗ với cha mẹ, rồi vùng vằng ra đi. 


Bởi thế, Cừu Trọng vẫn giận và ghét cô ta, lại vì đường sá xa 
xôi, có khi mấy năm chẳng thăm hỏi đến một lần nào. 
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Bấy giờ Thiệu thị bệnh gần chết, thằng Ngụy tiểu nhân độc 
hiểm, muốn bắn tin cho cô về nhà, để gây ra chuyện tranh giành chơi. 
Sẵn có người buôn bán, ở cùng chỗ quê chồng Đại Nương, Ngụy bèn 
nhờ người ấy đưa tin cho cô, và nói mánh cho cô biết việc nhà đang 
cơn lục đục, có thê tranh phần điền sản được đây. 


Về đến nhà, trông thấy em bé hầu hạ bà mẹ ốm đau liệt giường 
liệt chiếu, cảnh tượng thê thảm khiến cô mủi lòng rơi lụy. Hỏi em 
Phúc đâu. Lộc kể rõ sự tình cho biết, như câu chuyện đã thuật trên 
đây. Đại Nương nghe rồi, khí uất đầy cỗ, nói rằng: 

- Nhà ta không có người lớn, để cho thiên hạ giày đạp thế này 
ư? Điền sản của nhà cha tao, bọn giặc sao dám toa rập nhau đoạt hết 
của nhà tao! 


Nói đoạn, cô liền xuống bếp thôi lửa nâu cháo, trước hết mời mẹ 
ghẻ, gọi em và con mình cùng ăn. 

Ăn xong, hầm hầm đi ra huyện nộp đơn kiện lũ cờ bạc. Bọn này 
sợ hãi, góp tiên hồi lộ Đại Nương để cô đừng sinh sự. Cô nhận tiền, 
nhưng vân cứ kiện. Ông huyện sai bắt lũ tên Giáp tên Át đến, chỉ đánh 
đòn trách mắng, còn chuyện ruộng nương thì làm lơ không hỏi đến. 


Đại Nương tức quá, dắt con lên đến quận. Ông quận vốn ghét bọn 
cờ bạc. Đại Nương hết sức tỏ bày tình cảnh khổ não của mẹ góa con 
côi, và những cuộc đỏ đen bóc lột. Lời nói của cô khoan thai khẳng 
khái, làm cho ông quận phải động lòng, minh xét vụ kiện này, sức cho 
viên ấp tế phải truy hồi ruộng nương, trả cho nguyên chủ, và phạt tên 
Cừu Phúc vắng mặt, để răn kẻ hư thân mất nết lây đó làm gương. 

Nhờ vậy mà ruộng nương nhà họ Cừu bị cờ bạc gian lận đoạt 
mắt ngày trước nay lại trở về. 


Lúc đó Đại Nương cũng ở góa đã lâu, con cái đều khôn lớn cả 
rồi. Cô bèn cho thằng con út về nhà, đặn dò nó về theo anh chăm lo 
sinh nghiệp, không được mon men đến đây nữa. 

Từ đó cô ở lại nhà cha mẹ, nuôi bà mẹ ghẻ, dạy đứa em trai, mọi 
việc trong ngoài rât có ngăn nắp, nhờ thê, bà mẹ được yên lòng, bệnh 
tật bớt đần; công việc nhà đều phó Đại Nương xem sóc. 

Bọn hào cường trong làng hơi thò ngón bắt nạt, cô liền vác đao 
đến tận cửa, hằm hầm cãi cọ, biện bác, không đứa nào không chịu 


khuất phục. 
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Hơn một năm, điền sản mỗi ngày tăng thêm. Thời thường cô 
mua thuốc men và của ngon vật lạ, sai người đem đến nhà Khương tú 
tài để biếu nàng Khương (tức là vợ Phúc đã về ở nhà cha mẹ sau vụ 
kiện tụng nói trên). 

Cô lại thấy em Lộc đã khôn lớn, thường cậy mối lái đi dạm vợ 
cho em. 


Nhưng tên Ngụy tìm cách phá đám, nói rêu rao rằng: * “Của cải 
nhà họ Cừu, đều ở trong tay Đại Nương, esau này không lấy lại được 
đâu”. Người ta tin là thật, cho nên chắng ai muốn gả con gái cho Lộc. 


Trong miền ấy, có Phạm Tử Văn, con quan nhà giàu, có khu 
rừng rộng và đẹp, nỗi tiếng bậc nhất ở đất Tấn. Vườn trồng các thứ 
hoa thơm cây quý rợp hai bên đường thăng vào đến tư thất. Có lần, 
một người ngỡ không biết, lầm lạc đi vào, giữa lúc công tử đang mời 
khách ăn tiệc, nên bị công tử ngờ cho là kẻ trộm cắp, nổi giận bắt trói, 
đánh đau gần chết. 

Nhân tiết Thanh Minh, Lộc ở trường học ra về, Ngụy đón đường 
và dẫn đi chơi, dần đà đến vườn Phạm công tử. Ngụy vốn quen thân 
với kẻ làm vườn, nên được tự do cùng Lộc đi vào. 


Hai người đi quanh quân, xem hết đình nọ đài kia, chợt đến một 
nơi có suối chảy cuồn cuộn, trên bắc cầu cuốn, bao lơn sơn đỏ chạy 
thăng đên một công to. Đứng xa nhìn vào trong công, thây hoa đỏ như 
gắm dệt. Đấy chính là tư thất công tử. 

Ngụy đánh lừa bảo Lộc: 

- Chú cứ vào trước đi, tôi muốn đi tiểu một chút rồi vào sau. 

Lộc lững thững tiến bước, tìm lối qua cầu để vào trong công, 
khi đến trước một tòa nhà, nghe có tiếng con gái cười, phải dừng chân 
đứng lại. 

Giữa lúc ấy một con tớ gái chạy ra trông thấy, liền quay gót trở 
vào. Lộc sợ hãi chạy trốn. 

Giây lát công tử đi ra, thét người nhà đuôi bắt trói lại. Lộc cuồng 
quýt, bỗ nhào xuống dưới suối. Công tử đổi giận ra cười, sai gia đỉnh 
kéo lên, trông thấy người đáng điệu nho nhã liền bảo thay đổi áo quần 
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rồi đắt một nơi, gạn hỏi tên họ. Nét mặt và lời nói hiền từ của Lộc 
khiến cho công tử có ý vui vẻ thân thiết, đi vào nhà trong một lát trở 
ra, miệng tươi cười, tay dắt Lộc dẫn đi, trèo qua cầu, dần dà đến chỗ 
ban nãy. 


Lộc chẳng hiểu ý ra sao, ngần ngại không đám vào. Công tử cô 
kéo. Lộc thây trong giàn hoa, phât phới có bóng mĩ nhân đứng dòm. 
Khi vào ngôi vừa yên chỗ, thì bọn tớ gái dâng rượu. Lộc từ chối và nói: 

- Tôi còn trẻ người non dạ, chưa biết việc đời, thành ra lầm lỡ 
bước chân vào chốn buồng khuê của ngài, được ngài rộng lượng tha 
cho, cũng đã ngoài sự mơ tưởng. Vậy xin sớm đê cho vê, tôi mang 
ơn không xiêt. 

Công tử không nghe. Một lúc các món ăn bày la liệt. Lộc lại 
đứng dậy, từ chôi đã no say rôi. Công tử kéo ngôi xuông, cười và nói: 

_ Tôi muốn ra cho cậu một câu đối lấy ở tên một món nhạc khí, 
nêu cậu đôi được thì đề cho vê ngay. 


Lộc vâng đạ, xin cho biết câu đối thế nào? Công tử đọc: 
- Phách danh Hồn Bắt Tự cậu đôi đi nào?) 

Lộc nghĩ ngợi giây lâu, rồi đối: 

- Ngân thành Một Nại Hà) 

Phạm công tử cả cười: 

- Chính phải Thạch Sùng đây rồi. 


(1) Câu nảy nghĩa đen là: Cây đàn tên là Hồn Bắt Tự; mà Hồn Bất Tự nghĩa là không 
được giống. 

Nguyên có điển tích xưa thế nảy: Bà Chiêu Quân có tiếng gảy đàn tỳ bà hay, 
nhưng lâu ngày, cây đàn ấy hư hỏng, bà sai người thợ âm nhạc làm cây đàn khác. 
Người thợ làm cây đàn mới, hình dáng nhỏ hơn. Bà Chiêu Quân nói: “Hôn Bất Tự", 
ý nói không được giống cây đàn cũ. Nhân đó ba chữ Hồn bắt tự thành tên một nhạc 
khí. 

(2) Nhà Vương Tuấn ngày xưa giàu có, nhiều tiền bạc, cứ một nghìn lượng đúc lại 
thành một quả cầu tròn và to, gọi tên nó là Một Nại Hà, ý nói chăng khiêng vác thế 
nào nổi, vì nó nặng quá không sao ăn cắp mà đem đi đâu được. 

Vậy câu Lộc đối lại nghĩa là * “Đống bạc chẳng thể không” chọi với câu “Cây đàn 
không được giống”. 
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Lộc ngắn người chả hiểu ra sao. Thì ra công tử có cô con gái 
tên là Huệ Nương, sắc đẹp lại có học; bầy lâu vẫn để ý chọn bạn 
trăm năm. Đêm vừa qua nàng nằm mơ thấy một người đến bảo rằng: 
“Chồng cô là Thạch Sùng”. Hỏi ở đâu, thì người ấy trả lời: 

“Ngày mai ngã xuống nước”. Sáng dậy, nàng kể chuyện mộng 
cho cha nghe. Cả nhà đêu lây làm lạ. 

Hôm nay, thấy Lộc ở đâu đến bổ nhào xuống suối. Công tử 
cho thế là hợp với điềm mộng của con, cho nên có đem Lộc vào nhà 
trong, để phu nhân và cô con gái cùng xem. Giờ công tử nghe Lộc đối 
hay, càng mừng, nói răng: 

- Câu Phách danh Hôn Bắt Tự chính con bé nhà tôi nghĩ ra đấy, 
nhưng tìm mãi không biệt đôi thê nào cho hay. Bây giờ, cậu đối khéo 
như thế, âu là duyên trời xui khiến. Tôi muốn gả con bé cho cậu. 


Ngay ở đây không thiếu gì nhà cửa rộng rãi, không phải phiền cậu 
rước dâu về nhà đâu. 


Lộc nghe lấy làm bối rối kiếm lời từ tạ, lại mượn cớ mẹ đang 
ốm đau, mình không thể bỏ nhà mà đi gửi rễ. Công tử bảo về bàn tính. 
Đoạn sai người ôm cả áo quân ướt, thắng ngựa tiễn đưa Lộc về. 


Về nhà, Lộc kể chuyện đầu đuôi cho mẹ nghe. Bà kinh hãi, cho 
thế là chuyện bất ngờ. Nhưng lúc bấy giờ bà mới rõ thằng Ngụy hiểm 
độc, tính hại con mình, té ra nhân hung mà hóa cát, nên chí không 
đem lòng oán thù nó làm gì nữa, chỉ khuyên con xa lánh con người 
ấy đi thôi. 

Cách mấy hôm sau, Phạm công tử sai người ngỏ ý với bà mẹ 
Lộc. Bà không dám nhận lời, nhưng Đại Nương cứ nhận. Tức thời cô 
cậy hai mụ mỗi đi nộp lễ cưới vợ cho em. 


Thế rồi Lộc đến ở gửi rễ nhà họ Phạm. 

Hơn một năm, lên bực đại học, nổi tiếng tài danh. Nhân lũ em 
vợ đã khôn lớn, đôi với Lộc hơi có ý khinh nhờn; Lộc tức giận, đem 
vợ về ở nhà mình. 

Lúc này bà mẹ đã chống gậy đi được. Luôn mấy năm nhờ có 
Đại Nương lo liệu, cửa nhà cũng đã hoàn hảo. Lại được nàng dâu mới 
về, tôi tớ đều hầu đông đúc, ra vẻ một nhà kẻ cả. 
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Lại nói thằng Nguy từ ngày thấy nhà họ Cừu xa lánh mình, càng 
lòng thù ghét, tức tôi. Chưa tìm ra kẽ hở nào để báo thù. Vừa có vụ ăn 
trộm cướp rất lớn phát ra, tên đầu đảng bị kết án đày đi xa. 


Ngụy nhân thể vu cáo Lộc giữ tiền của cho tên đầu đảng, thành 
ra Lộc bị vạ lây, cũng đày ra ngoài cửa ải (nghĩa là bên kia Vạn Lý 
Trường Thành). 

Phạm công tử lo lót khắp nơi, chỉ cứu được Huệ Nương khỏi phải 
đi theo, còn bao nhiêu điền sản nhà Lộc đều bị quan tịch thu sung công. 
May sao Đại Nương đem chứng thư chia của ngày trước, lên tận cửa 
quan kêu ca, tỏ ra nhiều đám ruộng vườn mới mua đều biên tên Phúc, 
chứ không phải hoàn toàn của Lộc. Nhờ thế mà bà mẹ và Đại Nương 
được an cư lạc nghiệp với ít nhiều ruộng đất khỏi bị tịch thu. 

Lộc nghĩ mình đi đày không có ngày trở về nữa, cho nên viết tờ 
li hôn gửi cho nhà vợ, rồi khóc lóc ra đi. 

Đi mấy ngày đến Bắc Đô, vào nhà trọ ăn cơm, trông thấy một kẻ 
ăn mày lảng vảng ngoài cửa, mặt mũi thật giông anh mình, liên chạy 
ra hỏi, thì quả là anh. 

Lộc kể chuyện mình. Hai anh em cùng bi thảm. Liền đó, Lộc cởi 
áo lót ra lấy tiền chia cho Phúc mấy đồng và bảo anh nên trở về nhà. 

Phúc nhận tiền và khóc sướt mướt từ giã nhau: em lên đường 
đày ải, anh trở về quê hương. 

Ra ngoài quan ải, Lộc được cắt vào chân lính hầu một vị tướng 
quân. Vì thây chàng là học trò ôm yêu, tướng quân thương tình, cho giữ 
việc số sách, ăn ở chung với bọn tôi tớ. Bọn này hỏi thăm gia thế, chàng 
kể rõ tình cảnh mình. Bỗng một người trong bọn kinh ngạc và nói: 

~ Trời ơi, con ta đây mà! 

Nguyên là hồi trước, Cừu Trọng bị giặc bắt đem đi, sai việc 
chăn ngựa. Về sau lũ giặc chạy trôn, thành ra bơ vơ lưu lạc đến ngoài 
quan ải (tức là Sơn Hải quan ngày nay) rôi vào làm tôi tớ trong nhà vị 
tướng quân trân thủ ải đó. 

Lão cũng thuật cảnh khổ cho Lộc nghe, mới rõ thật là cha con, 
ôm nhau khóc lóc thảm thiệt, nội nhà đêu phải động lòng xót xa. 
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Cách không bao lâu, tướng quân bắt sống được mấy tên trùm 
giặc. Trong số ấy có một đứa, chính là đầu đảng mà ngày nọ thằng 
Ngụy vu oan giá họa cho Lộc có liên lạc vậy. 

Khi lời cung đã rõ ràng như thế, hai cha con cùng khóc, kể với 
tướng quân về nỗi mình oan uông. 

Tướng quân dâng sớ về triều bày tỏ oan tình cho. 

Nhà vua xem sớ, liền hạ lịnh cho quan địa phương trả lại điền 
sản cho họ Cừu. Hai cha con nghe tin, mừng rỡ không xiết. 

Lộc hỏi rõ về nhân khẩu để tính cách đem tiền chuộc thân cho 
cha, bây giờ mới biết rõ Cừu Trọng đến ở nhà tướng quân lâu năm, 
đã trải hai lần lây vợ, nhưng chẳng sinh đẻ gì cả, hiện nay vẫn ở một 
mình. Thế rồi Lộc sắm sửa lên đường về quê quán. 

Nói về Phúc, khi từ biệt em đi về đến nhà, khúm núm tự thú tội 
lỗi. Đại Nương mời bà mẹ ngồi giữa nhà, tay cầm gậy hạch hỏi: 

~ Mày có chịu đánh phạt, thì có thể ở nhà. Nếu không thì ruộng 
nương mày được phần chia đã hết sạch rồi, nhà này cũng không cơm 
đâu cho mày ăn. Mày lại bước đi. 

Phúc khóc và nằm rạp xuống đất, xin chịu đòn vọt. Đại Nương 
ném gậy đi và nói: 

- Thứ người đã bán vợ đi, cũng chẳng đáng trừng phạt làm chỉ! 
Có điều cái án của mày ngày trước chưa phải đã tiêu được đâu; vậy 
nêu mày tái phạm không chừa, thì sẽ đưa ra nạp quan đây. 

Liền đó, Đại Nương sai người đi báo tin cho Khương Nữ biết. 
Nàng măng gửi răng: '“Ta còn phải là người gì của họ Cừu mà báo tin 
cho ta?”. 

Đại Nương thường đem lời ấy kế cho Phúc nghe và nói gay gắt 
thêm, khiên Phúc thẹn quá, không đám nói gì. 

Nửa năm trời, Đại Nương tuy cho Phúc ăn mặc đầy đủ, nhưng 
bắt làm việc như lũ tôi tớ, Phúc cắm cô làm lụng vất vả, không hề ngỏ 
lời oán than. 

Có khi chị giao tiền bạc cho, Phúc cũng không dám tơ hào. 

Đại Nương xét rõ Phúc đã biết sửa mình, bèn thưa với mẹ, xin 
đón Khương Nữ trở về. 
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Bà mẹ định chắc Khương Nữ đã nhất định dứt tình với Phúc rồi, 
không thê nào lây lại được nữa, Đại Nương nói: 

- Không phải thế đâu, mẹ ạ! Nếu như mợ ấy là người đổi thờ hai 
chông được thì khi lâm vào tay thăng Triệu, việc gì phải tự đâm mình 

À. Á„e * ` T.. ` ^ “ ` ˆ^ 
câu chêt? Chăng qua em con xử với nàng tệ bạc, cho nên nàng không, 
thê nào không căm giận đây thôi. 

Đoạn cô tự dẫn em sang tận nhạc gia lạy lục xin lỗi. Bồ mẹ vợ 
trách mắng đáo đề. Cô thét bảo Phúc quì lạy tạ tội, rồi mới xin gặp 
mặt Khương Nữ. 

Đại Nương hỏi Khương Nữ định ngày về. Nàng nói: 

- Bấy lâu em mang ơn chị đoái tưởng rất nhiều. Nay chị đã dạy 
như thế, em đâu dám trái lời. Nhưng em về nhà, chỉ sợ chẳng biết có 
khỏi bị đem bán một lần nữa không? 

Vả lại ân nghĩa với nhau đã tuyệt rồi, còn mặt mũi nào ở chung 
đụng với con người táng tận lương tâm ấy cho được? Vậy tôi về thì 
xin ở riêng một nhà, để sớm hôm được phụng sự lão mẫu, sánh lại còn 
hơn phải cạo đầu đi tu, thế là em đã mãn nguyện vậy. 

Đại Nương thay mặt Phúc, tỏ bày hối hận, và hẹn nhau hôm sau, 
rồi chị em từ biệt ra về. 

Sáng sớm hôm sau, Đại Nương thuê võng đi đón Khương Nữ 
vê. Bà mẹ ra công quỳ lạy nàng dâu. Nàng phục dưới đât, khóc lớn. 
Đại Nương phải khuyên dỗ mãi mới thôi. 

Đại Nương bày tiệc rượu ăn mừng, bảo Phúc ngôi cạnh, tự nâng 
chén rượu và nói: 

- Bấy lâu nay tôi cố sức tranh đấu, giữ lấy nghiệp nhà không 
phải tự cầu lợi lộc gì cho mình. Ngày nay em tôi hôi cải, vợ hiên trở 
về, vậy tôi xin đem số sách tiền của giao lại. Hồi nào tôi mình trần tay 
trắng đến đây; bây giờ vẫn mình trần tay trắng ra đi vậy. 


Hai vợ chồng Phúc đứng dậy khóc lóc năn nỉ, Đại Nương mới 
chịu ở lại. 


Cách đó ít lâu, có lịnh rửa oan truyền xuống; trong vòng mấy 
hôm nhà cửa ruộng nương lại về chủ cũ. Thằng Ngụy thấy thế kinh 
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hãi lạ lùng, chăng hiểu vì cớ gì. Nó tức tối suy nghĩ không biết thi 
hành mưu chước gì được hả lòng thù oán. 

Vừa gặp lúc xóm tây có hỏa hoạn, Ngụy mượn cớ đi chữa nhà 
cháy, hộc tốc đến nơi, lén châm lửa đốt nhà Lộc. Gió to, lửa cháy lan 
gần hết xóm chỉ sót lại đôi ba nhà chỗ Phúc ở. Cả nhà ở chụm vào đó. 

Không mấy ngày, Lộc về đến nơi. Mẹ con, chị em gặp nhau, 
mừng mừng tủi tủi không thê nói hết. 

Nhắc lại khi trước, Phạm công tử nhận được tờ li hôn của Lộc 
gửi lại khi lên đường đi đày, lập tức cầm vào nhà trong đưa cho Huệ 
Nương xem và cùng nàng bàn tính. 

Nàng khóc thất thanh, xé giấy ném xuống đất, tỏ ý không muốn 
đổi chỉ tiết. Công tử phải tùy chí muốn của con, không dám cưỡng 
ép gì cả. 

Hôm nay Lộc về, nghe tin nàng vẫn ở vậy chớ không đi lấy 
chồng, lấy làm mừng rỡ, liền đến nhà vợ thăm nom. Công tử biết tin 
nhà Lộc mới cháy, sợ chàng không có nhà ở, cho nên muốn lưu ở lại 
đây, nhưng chàng nghĩ thế không tiện, một hai từ chối và xin kiếu từ 
ra về, hẹn hò ngày khác. 

Đại Nương sẵn có ít tiền đành dụm, bây giờ bỏ ra sửa sang nền 
cũ dựng lên nhà mới. 

Phúc chốc đất đắp nên, đào được một cái hũ tiền, ban đêm cùng 
em mở ra, tiền bạc đầy ắp. Nhân đó thuê thợ làm to tát, mấy nếp nhà 
gác lầu cao, đồng thời xây dựng đồ sộ như dinh cơ một nhà sang trọng 
đã trải mấy đời. 

Lộc nhớ ân nghĩa của vị tướng quân đối với cha con mình, bèn 
dự bị nghìn vàng đề đi chuộc cha về. 

Phúc tình nguyện đi việc ấy. 

Trong lúc đó, Lộc đón Huệ Nương về nhà. 

Ít lâu, cha anh cùng về đến nơi, cả nhà vui mừng hớn hở. 

Đại Nương từ ngày cho đứa con út mình trở về nhà, còn mình ở 
lại giúp đỡ mẹ ghẻ em trai, vẫn ngăn cấm thằng con không được lai 
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vãng thăm nom, phòng sợ miệng tiếng thiên hạ nghỉ mình có bòn rút 
của cải gì chăng. 

Ngày nay cha đã về, cô nhất định xin đi. Anh em Phúc, Lộc năn 
nỉ cô ở lại. Cha liền chia điền sản ra ba phần: anh em Phúc, Lộc hai 
phần, Đại Nương một phần. Nhưng Đại Nương cô từ không nhận. 
Anh em Phúc, Lộc khóc mà nói: 


- Chúng tôi không nhờ có chị, thì làm gì có hôm nay. 
Bấy giờ Đại Nương mới chịu sai người đi đón lũ con, đem cả 
gia quyến đến ở chung. 


Có người hỏi cô rằng: “Chị em là chị em khác mẹ, sao cô bận 
lòng đến thế?" Cô đáp: 

- Chỉ biết có mẹ, mà không biết có cha duy giống muông thú 
mới vậy. Lẽ đâu loài người lại băt chước ru? 

Anh em Phúc, Lộc nghe chuyện, cảm động phát khóc, xuất tiền 
thuê thợ làm nhà cho chị ở, cũng đẹp như nhà mình. 


Tên Ngụy tự nghĩ mình ròng rã hơn mười năm, cố tình gây họa 
cho nhà họ Cửu, lại thành ra đưa phúc đên cho họ, trong lòng vừa 
thẹn vừa hồi, nay thấy họ Cửu giàu có nên ý muốn giao hảo. Nhân địp 
đem lễ đến mừng Cửu Trọng. 

Phúc muốn khước đi, nhưng Trọng không nỡ, nhận lễ gà rượu 
của Ngụy đem tới. Con gà buộc chân băng Sợi vải, nó tuột ra, chạy 
vào nhà bếp, lửa bén vào vải rôi nhảy lên đồng củi phát cháy. May 
sao, người nhà đông đúc, dập lửa tắt ngay, nhưng bao nhiêu vật dụng 
trong bếp đã ra tro cả rồi. Vì thê, anh em Phúc, Lộc đêu cho Ngụy là 
vật bất tường. 

Đến ngày Cửu Trọng làm lễ thọ, Ngụy lại dắt con đê đến mừng. 
Cả nhà từ chôi. Không được, phải buộc con dê ở gôc cây ngoài sân. 

Ban đêm có thằng bé ở bị chú bếp đánh đập. nó tức mình chạy 
ra gốc cây cởi sợi dây buộc con đê, thắt cô tự tử. Anh em Phúc, Lộc 
than với nhau rằng: 

- Thà nó cứ tìm cách làm hại nhà ta như trước còn hơn là nó đến 
làm quen biêu xén thê này! 
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__ Từ đó, Ngụy dù ân cần biếu xén món gì, nhà họ Cửu cũng từ 
chôi không nhận mảy may, còn cho tiên bù đắp. 


Sau Ngụy già yêu nghèo khổ, phải đi ăn mày, họ Cửu thường 
chu câp băng gạo vải, lây đức mà báo oán. 


38. CÔ TÂN THỨ MƯỜI BỐN 


(Truyện Tam thập tứ nương, quyển V) 


Quảng Bình, Phùng sinh người ở khoảng triều Chánh Đức nhà 
Minh, từ lúc còn nhỏ đã có tính bê tha hay rượu. Một hôm tảng sáng 
đi chơi tha thần, gặp một thiếu nữ trùm vạt áo màu đỏ, nhan sắc cực 
xinh, có thằng nhỏ theo hầu, xăng xái dầm sương ướt cả giày tất; 
chàng trông thấy động lòng thầm mơ trộm nhớ. 

Chiều tối, say rượu trở về, bên đường vốn có ngôi chùa cũ, sân 
cỏ rêu mọc đã lâu, chàng bỗng thấy người con gái từ trong chùa ấy đi 
ra, nhìn lại chính là người đẹp ban sáng. 

Nàng chợt thấy chàng đi qua, vội vàng day mình trở vào chùa. 

Phùng sinh nghĩ thầm, người đẹp thế kia sao lại ở trong ngôi 
chùa hoang phế? Lập tức buộc lừa ngoài cổng, rồi theo dõi vào tận 
chùa dò xem. Vào thấy tường đỗ tứ tung, đầy thêm cỏ mọc, còn đương 
ngần ngừ về sự lui tới, thì một cụ già tóc bạc từ trong đi ra, áo mũ 
tươm tắt sạch sẽ, hỏi chàng từ đâu tới. 

Chàng nói: 

- Tôi thây ngôi chùa cỗ, nên muốn vào coi cho biết. Còn cụ vì 
sao lại ở trong này? 

Cụ già đáp: 

- Lão lênh đênh không có chỗ ở, nên phải tạm mượn cảnh chùa 
cho bầy trẻ ở đỡ. May mắn được ông chiếu có, xin mời vào uống một 
chén trà núi để thay chén rượu. 

Nói đoạn cụ kính cẩn mời Phùng vào chơi. 
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Phùng theo vào phía trong điện, tới một căn nhà đường đi lót đá 
bóng trơ, không thấy rêu phong cỏ mọc đâu cả. Vào trong nhà các thứ 
màn giường nệm chiếu đều có mùi hương ngào ngạt. Ngồi trò chuyện 
và hỏi thăm họ tên, cụ già đáp: 

~ Tôi là lão già Mông họ Tân. 

Phùng thừa cơn say, hỏi liền: 


~ Nghe như cụ có một cô chưa lấy chồng, tôi không xét mình tự 
nguyện làm rê, mong đài gương soi đên dâu bèo có được chăng? 

Tân lão cười và nói để bàn tính với vợ đã. Phùng cao hứng liền 
cầm bút viết bài thơ: 

Ngàn vàng mua chày ngọc 
“Ân cân dâng tận tay 

Vân Anh nếu đoái tưởng 
Giã thuốc hộ nàng ngay.) 

Ông cụ xem thơ mỉm cười trao cho người nhà xem. Giây lát con 
hâu ở nhà trong ra nói thâm bên tai Tân lão. Tân lão đứng dậy, yên ủi 
chàng cố ngồi đợi, rồi cụ vén màn vào trong buông, nghe văng văng 
cụ nói chuyện một hai câu lại trở ra liên. 

Chàng tin chắc có tin lành, chẳng dè cụ ngồi nói những chuyện đâu 
đâu, không đả động chỉ tới việc đó, Phùng nhịn không được hỏi phăng: 

- Việc đó ra sao, xin cụ dạy bảo cho tôi được yên lòng. 

Tân lão nói: 

- Cậu vốn là người xuất sắc, lão đem lòng kính mộ đã lâu, khốn 
nỗi vì có một cớ riêng chăng đám hở môi đó thôi. 

(1) Nguyên văn: 

Thiên kim câm ngọc chữ 

Ân cần thủ thượng tương 

Vân Anh như hữu ý 

Thân vị đảo nguyên sương. ' ` : 

Bài thơ này lây sự tích Bùi Hàng thi rớt, về qua Lam Kiêu vô quán uông nước, 
thây nàng Vân Anh đẹp quá, muôn hỏi làm vợ. Bà mẹ nàng thách cưới một cái chày 
bằng ngọc, hễ có đem đến thì bà gả con gái cho. Bùi Hàng tìm tòi mua được chày 
ngọc đem lại, bà cụ dùng chày ây giã thuốc tiên đơn cho chàng với Vân Anh cùng 
uống, cả hai cùng thảnh tiên. 
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Chàng gạn hỏi cớ gì? Tân lão đáp: 

- Con gái lão mười chín đứa mà mười lăm đứa có chồng rồi, 
việc gả bán thê nào là tự bà lão nhà tôi, chứ tôi không dự đến. 

Chàng nói: 

- Tiểu sinh chỉ cầu hôn với cô đắt một thằng nhỏ theo hầu, hồi 
sáng đi dầm sương đó. 

Tân lão làm thính. Hai người lặng lẽ ngó nhau. Nghe trong 
buồng có tiếng con gái rầm rì, Phùng hãy còn say, tức quá liền vạch 
màn xông đại vào nói: 

- Cầu lấy làm vợ chẳng được, thì cũng phải đề cho thấy tận mặt 
cho được hả lòng với nào! 

Bên trong nghe cửa động, cùng đứng dậy nhìn sửng sốt. Trong 
đám quả có người vận áo đỏ đứng mân mê dải áo, có dáng e lệ. Cả 
nhà thấy chàng xông vào cùng hoảng hốt kêu lên. Tân lão cả giận sai 
mây tên gia nhân lôi cổ chàng ra. 

Lúc đó, hơi rượu càng nồng, chàng ngả lăn trong đám cỏ gai, gia 
nhân liệng gạch ngói theo như mưa, may sao không trúng vào người. 

Chàng nằm trong đó một lúc mới tỉnh, nghe rõ con lừa của mình 
đương gặm cỏ bên đường, bấy giờ mới gượng dậy cưỡi lừa ra đi chập 
choạng. Trời tối, lạc đường, đi nhằm vào khe núi, những tiếng beo 
gầm vượn hú, làm cho chàng rợn gáy lạnh mình, ngập ngừng nhìn 
quanh tứ phía, không nhận ra chỗ này là đâu. Xa trông về phía rừng 
mù mịt, có ánh đèn thấp thoáng khi tỏ khi mờ, chàng nghĩ bụng chỗ 
đó tất có làng xóm, liền ra roi phóng lừa chạy tới. Nhìn lên thấy cổng 
cao lớn, chàng cầm roi gõ cửa. Bên trong có tiếng người hỏi: “Ai đó! 
Nửa đêm tới đây làm chỉ?” Chàng đáp: “ Là kẻ lạc đường xin vào tạm 
trú”. Người bên trong nói: “Để hỏi chủ nhân đã, sẽ mở”. 

Chàng đứng đợi sốt ruột, chợt nghe tiếng then động, cửa mở, một 
người tớ tráng kiện bước ra, đỡ lấy cương, dắt lừa và mời chàng vào. 

Nhà cửa rất sang trọng, gian giữa thắp sáng trưng. Chàng ngồi 
giây lát, một người đàn bà ra chào và hỏi họ tên. Chàng nói thật danh 
tánh của mình. Cách sau một khắc có hai ba con thanh y(con hầu mặc 
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áo xanh) nâng đỡ một bà cụ tiễn ra và nói: Quận quân ra đó! (Quận 
quân là danh từ tôn xưng bà mẹ vợ vua hay các bà quý phái). 

Chàng vội đứng lên, sửa soạn nghiêng mình cúi lạy, nhưng bà 
cụ ngăn lại, biểu chàng cùng ngôi và hỏi: 

~ Mi có phải cháu nội Phùng Văn Tử đó chăng? 

- Bấm cụ phải ạ! 

- Vậy thì mi là cháu gọi già đây bằng cô đây mà! Thân già bấy 
lâu như cảnh chuông đâm cành lụn, tuôi tác hồ tàn thành ra cách biệt 
bà con, chăng tới lui thăm hỏi chỉ được. 

- Thưa cô, con mô côi từ nhỏ, những bà con đi về thăm nom ông 
nội, mười phân con không biệt một. Cho nên hôi nào tới giờ chưa 
được hâu chuyện với cô, vậy xin chỉ bảo rõ ràng cho con biêt. 

- Rồi sau cháu sẽ tự rõ. 

Chàng không dám hỏi nữa, ngồi đối diện với bà cụ mà óc tơ 
tưởng ở đâu. Bà cụ lại hỏi: 

~ Đêm khuya sao cháu lần mò được đến đây? 

Chàng muốn thừa địp khoe mình gan dạ, bèn kể đầu đuôi câu 
chuyện gặp gỡ trong ngày hôm đó. Bà cụ mỉm cười và nói: 

- Thế cũng là một việc hay. Huồng chỉ cháu là đanh sĩ, sui gia 
với đám đó cũng xứng. Nhưng con chôn nhà quê lại dám lên mặt tự 
cao đên thê kia ư? Cháu đừng lo, đê ta gọi nó tới đây. 

Chàng vâng dạ cảm ơn lia lịa. Bà cụ day lại hỏi kẻ tả hữu: 

- Ta không hay có gái nhà họ Tân có đứa nào xinh đẹp như thế à? 

- Y có mười chín người con gái cả thảy, người nào cũng xinh 
xắn có vẻ, nhưng không rõ ngài định hỏi cô thứ mấy? 

Chàng đáp cô ấy chừng mười lăm tuổi. Nàng áo xanh nói: 

- Vậy thì là cô mười bốn đó. Cách ba hôm trước từng đi với mẹ 
tới đây chúc thọ Quận quân. Quận quân đã quên rôi sao? 

Bà cụ cười: 

~ Hay con bé kết hột sen thành giày cao gót trong chứa bột thơm, 
ngoài bọc hàng mỏng mà đi, phải không? 
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- Thưa phải đó! 

- Ù! Con bé ấy biết làm ra vẻ quyền rũ khéo đáo đề, nhưng quả 
thật có yêu điệu, thăng cháu ta thường đoán không sai tí nào. 

Đoạn, bà cụ biểu nàng áo xanh: 

- Sai thằng nhỏ đi kêu nó tới đây. 

Nàng áo xanh đạ rồi đi liền. Một lát trở vào bẩm rằng: 

- Cô Tân mười bốn đã đến. 

Liên thấy cô mặc áo đỏ bước vào, cúi lạy bà cụ. Bà kéo dậy và 
nói: 

- Mi sắp làm vợ thằng cháu ta, không nên làm lễ như con đòi 
đứa ở vậy nữa. 

Nàng đứng thắng mình buông tay, bà cụ vuốt ve mái tóc, rờ đôi 
bông tai của nàng và hỏi: 

- Tân mười bốn, lúc này ở nhà có làm công việc gì không, con? 

Nàng khe khẽ đáp: 

- Bầm lúc rảnh con chỉ thêu thùa. 

Nói rồi day mặt trông thấy Phùng sinh có vẻ thẹn thùng bối rồi. 
Bà cụ nói: 

- Thằng cháu ta đó. Nó đốc lòng cùng con kết duyên sao con lại 
để nó đi lầm đường, đêm khuya lạc lõng vào khe núi thế này? 

Nàng lắng lặng không nói sao. Bà cụ tiếp: 

- Ta sai gọi con tới đây không vì chuyện gì khác hơn là muốn 
làm mai cho cháu ta đây thôi. 

Nàng vẫn làm thỉnh. 

Bà cụ gọi người nhà sửa soạn quét giường trải nệm để làm lễ 
thành hôn lập tức. Nàng đỏ mặt nói: 

- Xin để cho con về thưa với cha mẹ con đã. 

- Ta làm mai cho con thì có chỗ nảo sai sót mà lo chứ? 

~ Quận quân đã dạy, thế nào cha mẹ con cũng phải vâng lời chớ 
đâu dám trái. Nhưng mà liêu lĩnh như vậy con dù có chết, không đám 
phụng mạng đâu. 
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Bà cụ cười: 

~ Con bé này chí khí rắn rỏi, không thể ép uỗng được, thật xứng 
đáng làm vợ thằng cháu ta. 

Nói xong, bà rút lấy một cái trâm vàng gài trên đầu nàng, trao 
cho chàng giữ lấy làm tin, bảo chàng về nhà lựa chọn ngày lành giờ 
tốt thì làm lễ cưới. 

Một mặt sai con hầu đưa cô Tân mười bốn về. 

Lúc nghe xa xa có tiếng gà gáy, bà cụ hối gia nhân dắt lừa đến 
tiễn chàng ra đi. 

Chàng đi mấy bước, ngoảnh lại chỉ thấy cây cối um tùm, lau 
sậy lắp mả mà thôi. Chàng định thần giây lát, mới nhớ ra đó là quan 
thượng thư họ Tiết. Ông này nguyên là em bà nội chàng, cho nên gọi 
chàng bằng cháu. Lúc đó chàng tự biết mình gặp ma, nhưng không 
hiểu rõ cô Tân mười bốn là người dính líu thế nào? 

Chàng đoái cảnh thở than rồi đi về nhà, thì trong ngoài vắng 
tanh, hỏi thăm những người ở gần họ nói trong chùa thường thấy 
chôn tỉnh xuất hiện. Chàng nghĩ thầm, miễn được vợ đẹp, có phải là 
chỗn cũng không sao. 

Đến ngày lành đã định, chàng sai dọn dẹp quét tước trong nhà 
ngoài ngõ; người nhà thay phiên nhau túc trực chờ đợi. Mãi tới nửa 
đêm, còn lặng lẽ chăng thấy động tĩnh gì, chàng đã chán nản thất 
vọng. 

Giây lát, nghe ồn ào ngoài. công, chàng vội vàng chạy ra xem thì 
kiệu hoa đã đến giữa sân, hai thể nữ đang đỡ nàng vào ngồi trong nhà; 
của hồi môn không có cái chỉ lạ, chỉ có hai đứa tớ trai khiêng một cái 
khạp, tục danh là “phúc mãn” làm bằng đất, có khe đề bỏ tiền vào mà 
không moi ra được, khi nào đây thì đập bể ra, to lớn như cái lu. Chúng 
đặt lu ấy vào một góc nhà rồi đi ra. 

Chàng mừng được vợ đẹp, không ngờ là yêu ma, lấy làm lạ hỏi 
nàng rằng: 

- Bà lão kia chính là người chết thành ma rồi sao cả nhà nàng 
kiêng sợ và phục tùng quá vậy? 

Nàng đáp: 
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- Quan thượng thư họ Tiết, hiện làm chức Ngũ Do Tuân hoàn 
sứ, phàm loài chồn quỷ ở quanh miễn này mấy trăm dặm đều phải 
theo hầu. Vì thế ngài có ít ngày giờ về mả đó. 


Chàng không quên ơn mai mối cho mình được vợ, nên hôm sau, 
thân đến trước mả Tiết thượng thư đề tế lễ tạ ơn. 

Lúc về, thấy hai thị nữ mặc áo xanh, đem tới một cuộn gấm để 
mừng, vừa nói vừa đặt trên bàn rôi đi. Chàng kê chuyện này lại cho 
nàng hay. Nàng xem cuộn gâm và nói: 

~ Đây là vật báu của phu nhân đó! 

Sở công tử, con một vị quan cũng ở trong miễn, thuở nhỏ là bạn 
đèn sách với chàng, tình khá thân mật. Nay nghe tin mới cưới vợ là 
chồn tỉnh, công tử sai đem quà tặng, rồi lại đến nhà chàng uống rượu 
nói chuyện. 

Cách mấy bữa sau, công tử gửi thư mời chàng đến nhà mình 
uông rượu. 

Nàng nghe chuyện, nói riêng với chồng: 

- Hôm nọ công tử đến đây, em dòm khe cửa, thấy con người ấy 
mặt vượn trán gô, không giao du lâu bên, vậy mình đừng đi! 

Chàng nghe lời. 

Bữa sau, công tử thân đến nhà chàng trách sự lỗi hẹn hôm qua; 
nhân dịp đưa khoe bài văn mới làm. Chàng phê bình có vẻ giễu cợt, 
khiên công tử đỏ mặt ra vê. 

Chàng vừa cười vừa thuật chuyện cho vợ nghe, nàng tái mặt 
buồn thảm và nói rằng: 

- Con người ấy bụng đạ độc ác giống như sài lang, chớ có chòng 
ghẹo nó mà khốn. Mình không thèm nghe lời em khuyên bảo, đi rước 
lấy tai vạ ắt đến nay mai. 

Chàng cười và xin lỗi vợ. Về sau, chàng gặp lại công tử liền 
kiếm lời phinh phờ cho công tử mát ruột, nhờ vậy mà chuyện xích 
mích trước dần dân tiêu tan. 

Vừa gặp có kỳ thi ở dinh đốc học, công tử được chấm đậu số 
một, lấy làm tự đắc, liền bày tiệc rượu để mời chàng đến. 
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Chàng cố từ. Công tử viết thư ân cần mời thỉnh mãi, chàng mới 
chịu đến. Khi đến nơi mới rõ là ngày ăn mừng sinh nhật của công 
tử, quan khách đầy nhà, cỗ bàn sang trọng. Công tử đưa quyền thi ra 
khoe khoang, chúng đua nhau tán thưởng. 

Rượu được vài tuần, đàn nhạc nỗi lên, chủ khách chén tạc chén 
thù, hết sức vui vẻ. Bỗng dưng công tử nói với chàng: 

- Tục ngữ có câu: “Trong trường học không luận văn chương 
hơn kém”, ngày nay mới rõ câu nói đó nói sai. Kỳ thi hôm rồi, em 
đậu trên anh chỉ nhờ có mấy câu khởi luận có ý kiến cao hơn của anh 
một bực đây thôi. 

Công tử nói đoạn, cử tọa hùa theo khen ngợi, Phùng sinh đang 
say ngà ngà, không sao nhịn được, cất tiếng cười vang và nói: 

~ Mãi tới ngày nay, anh mới biết văn chương sa sút tới mức ấy ư? 

Nghe chàng nói ai nấy xanh mặt. Công tử vừa thẹn, vừa uất, 
không nói năng gì. Khách khứa lần lượt ra về, chàng cũng lân đi. 
Chàng tỉnh hơi men, lấy làm hối hận, kể hết chuyện thật cho vợ nghe. 

Vợ trách: 

~ Mình thật là chú xã quê mùa. Phàm lời khinh bạc như thế, nói 
ra với người quân tử thì cái đức của mình thương tốn, nói ra với đứa 
tiểu nhân thì cái thân của mình nguy hiểm. Tắt vạ sắp đến cho chàng, 
không còn xa nữa. Em không nỡ trông thấy cảnh chàng khốn đón lưu 
lạc, vậy em xin từ giã nhau từ đây. 

Phùng sinh lo sợ khóc vùi tỏ ý ăn năn và cố lưu nàng ở lại, nàng 
nói: 

- Nếu mình muốn cho em lưu lại thì phải hứa chắc với em điều 
này: Từ giờ trở đi, phải đóng cửa đọc sách, tuyệt hết bạn bè, không 
được bê tha trà rượu nữa. 

Chàng xin y lời. 

Cô Tân thứ mười bốn vốn có tính siêng năng cần kiệm, hàng 
ngày chăm chỉ dệt chiếu, thỉnh thoảng có về thăm gia quyến mình, 
nhưng đi rồi trở về nội ngày, không từng ở cách đêm bao giờ. Nàng 
lại xuất tiền ra mua bán kiếm lợi, hễ tiền bạc xài mỗi ngày còn dư, đều 
bỏ vào trong rương tiết kiệm như trên đã nói. 
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Ngày ngày chàng đóng cửa ngồi nhà đọc sách, bất cứ ai thăm 
viếng, nàng cũng bảo gia đỉnh ra từ tạ không tiếp. 

Hôm sau, công tử gửi thư đến, nàng giấu nhẹm không cho chàng 
hay. 

Lại hôm sau nữa, chàng phải vào trong thành điều tang, gặp 
công tử ở trong nhà đám. Công tử lôi kéo, nài nỉ; chàng kiêm chuyện 
từ chối, không đi. Công tử sai bồi ngựa cố vực chàng lên lưng ngựa 
và nắm dây cương kéo đi bằng được mới thôi. 


Về đến nhà, công tử liền sai bày tiệc, chàng uống vài chén rồi 
đứng dậy kiếu từ, công tử một hai nắm giữ, lại gọi mấy cô hầu đàn 
hát cho vui. 

Phùng sinh sẵn tính ngang tàng bấy lâu lại bị giam hãm ở nhà, 
hơi thấy buồn bực. Nay gặp rượu ngon gái đẹp, đàn ngọt hát hay, 
bỗng sinh hào hứng rong lòng không còn lo nghĩ gì nữa, cứ việc 
uống cho say mèm đến nỗi nằm lăn trên bàn tiệc. 


Vợ công tử, họ Nguyễn hung dữ và cả ghen rất đỗi, bọn hầu 
thiếp không đám trang điểm son phân. Ban ngày hôm đó, một con 
hầu lẻn vào phòng học công tử, Nguyễn thị bắt được, dùng gậy đánh 
mãi trên đầu như mưa xối, con hầu bê óc chết liền, xác còn đề đó chưa 
chôn. 


Công tử vẫn căm giận Phùng sinh hay chế giễu mình, ngày ngày 
tìm cách báo thù, bây giờ gặp dịp bèn lập mưu phục rượu cho chàng 
uống thực say, để vu hăm chàng vào tội gian dâm cô sát. 


Sau khi chàng say rượu ngủ vùi, công tử cho khiêng xác con 
hầu kia đến bên cạnh rồi khép cửa bỏ đi. Chàng say tới canh năm 
mới tỉnh, bây giờ mới rõ lại mình ngủ trên ghé, liền đứng dậy đi tìm 
giường để ngủ thêm một giấc nữa. Bất đồ có vật gì mềm dịu, cản trở 
bước chân mình, giở xem, té ra là người. Trong ý chàng suy nghĩ có 
lẽ chủ nhà cho một tiểu đồng nằm bên để trông nom hầu hạ mình; 
nhưng chàng lại lay gọi và rờ nắn, thì người đó cứng đờ không cục 
cựa. Chàng cả sợ chạy vụt ra ngoài cửa, kêu la rằm rĩ. 

Tôi tớ trong nhà vùng dậy, thắp đèn soi thấy xác con hầu, liền 
tóm chặt lấy chàng, hô hoán lên. 
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Công tử giả đò hốt hoảng chạy tới, trông thấy cớ sự liền vu cho 
chàng cưỡng gian sát hại con hầu nhà mình, hô người nhà bắt giải lên 
Quảng Bình để quan phủ xét xử. 

Cách một ngày sau, cô Tân mười bốn mới biết câu chuyện là 
thê, khóc và nói: 

- Từ trước ta đã tiên liệu có ngày hôm nay mà. Rồi đó mỗi ngày 
nàng gửi tiên bạc và thức ăn vào ngục cho chàng. 

Trước mặt quan phủ, chàng nói rõ lý lẽ gì có thể giải bày nỗi oan 
của mình, cho nên sớm chiêu bị tra khảo, đánh đập, đên tuột da nát 
thịt, mình mẫy không còn chỗ nào nguyên lành. 

Nàng vào tận trong ngục hỏi thăm. Chàng trông thấy vợ, đau 
đớn nghẹn ngào không thê nói ra. 

Nàng biết chồng đã ngã xuống giếng sâu, bèn khuyên chàng 
đành phải nhận tội, cho khỏi bị tra tấn khổ thân. Chàng khóc lóc và 
xin nghe lời. 

Chốn lao ngục canh gác nghiêm mật, mà nàng lui tới ra vào 
cách nhau gang tắc chẳng ai ngó thấy. 

Hôm đó nàng đi thăm chồng trở về, buồn rầu than thở, đuôi hết 
tôi tớ ra ngoài, một mình đóng cửa ở trong nhà luôn mấy ngày đề nghĩ 
mưu tính kế. 

Sau đó mây hôm, nàng cậy mụ mối, đi mua hộ nàng một người 
con gái lương gia, tên là Lộc nhi, tuổi vừa đôi tám, nhan sắc khá đẹp. 

Nàng cùng Lộc nhỉ ăn cùng mâm, nằm cùng chiếu, yêu mến 
nâng niu, khác hẳn mọi người trong nhà. 

Nói về Phùng sinh nghe lời nàng khuyên bảo, đành chịu nhận 
tội, quan phủ chiếu luật ngộ sát kết án thắt cô, tên lão bộc hay tin khóc 
lóc thảm thiết, hộc tốc chạy về nhà báo tin cho nàng hay, mà không 
nói ra tiếng. 

Nàng nghe với vẻ mặt thản nhiên đường như không thèm để ý. 

Thắm thoát đã đến kỳ sửa soạn đem xử những tù phạm tử hình, 
bấy giờ nàng mới bồn chôn rồi rít, ngày đi đêm về, không lúc nào yên 
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nghỉ. Những lúc vắng vẻ thì ngồi than khóc một mình, đến nỗi bỏ ăn 
quên ngủ. 

Một hôm trời nhá nhem tối, con hồ tì (tức là con chỗn thị nữ, lúc 
nàng còn ở trong mộ Tiết phu nhân rất yêu thương thắm thiết) xăng 
xái đến nhà, nàng vội vàng đứng lên dắt nó ra chỗ vắng nói chuyện 
thầm thì một hồi. Rồi thấy nàng tươi cười vui vẻ, trông nom cắt đặt 
việc nhà bình tĩnh như ngày thường. 

Hôm sau tên lão bộc đến thăm, chàng gửi lời từ biệt nương tử 
VỢ chồng vĩnh quyết nhau từ đây. Lão bộc về nhà thuật lại, nàng gật 
đầu qua loa mà nét mặt không thấy có chút đau thương buồn bã khi 
nghe chồng sắp bị hành hình. Trái lại nàng lạnh lùng như tuồng không 
thèm để ý đến chuyện đó. 

Gia nhân bàn riêng lén với nhau, cho nàng là người vô tình và quá 
nhẫm tâm. Bỗng nghe đường sá tuyên truyền tin tức quan Sở ngân dài 
(quan chánh án họ Sở, tức là cha ruột Sở công tử) đã bị cách chức, quan 
án Bình Dương vừa mới phụng chỉ xét lại vụ án Phùng sinh. 


Lão bộc nghe tin, hớn hở chạy về báo với bà chủ. Nàng cũng 
vui mừng lập tức sai lão bộc vào ngục thăm dò. thì chàng đã được 
thả ra khỏi ngục thât. Thây trò gặp nhau xiêt bao mừng mừng tủi tủi. 
Giây lát thây lính áp giải công tử đên dinh; quan án tra hỏi, công tử 
liền thuật hết thực tình vụ án. Vì đó Phùng sinh được quan tha ngay 
và cho về nhà. 

Chàng về đến nhà trông thấy vợ, bất giác bưng mặt khóc ròng, 
nàng cũng khóc theo. Chàng khóc chán rồi mừng hớn hở, nhưng không 
hiểu vì sao vụ án của mình động tới tai hoàng đế, mà khỏi bị chết oan. 

Nàng trỏ hồ tì và nói: 

- Cứu tỉnh của chàng là con chồn nhỏ này đây. 

Chàng kinh ngạc gạn hỏi mãi, nàng mới kể lại tự sự cho nghe. 

Nguyên là hôm trước, nàng sai con hồ tì biến mình đến tận Yên 
Kinh, muôn vào trong cung cắm đề kêu hộ chàng. Nhưng cung cấm 
có thần canh giữ, nó không vào lọt phải lang thang quanh quần ở bên 
hồ ngự của nhà vua luôn mấy tháng không tài nào đến gần thiên tử 
mà tâu bày oan khúc. 
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Nó sợ dây dưa hỏng việc, tính trở về bàn mưu định kế với nàng, 
bỗng nghe tin thiên tử sắp ngự giá đi chơi Đại Đồng, nó liền tới trước 
giả làm con hát dạo, ở chốn hồng lâu. Thiên tử ngự vào đó chơi, thấy 
nó sắc đẹp, hát hay rất mực yêu chuộng. 

Ngài tỏ ý ngờ nó không phải là hạng người phàm trần sa ngã, 
bấy giờ nó mới thừa địp ôm mặt khóc nức nở. Nó liền thưa rằng quê 
quán ở tận Quảng Bình, con gái sinh viên Phùng mỗ, vì cha bị vu oan 
và kết án tử hình, cho nên nó bị bán vào chốn hồng lâu, thành ra lưu 
lạc đến đây. 


Thiên tử nghe qua, vẻ mặt sầu thảm, ban cho một trăm lượng 
vàng trước khi ra đi, lại hỏi cặn kẽ đầu đuôi vụ án, lấy giấy bút ghi 
chép tên họ. Sau rốt ngài tỏ ý muốn rước nó về cung để chung hưởng 
phú quý. Nó tâu răng, chỉ muôn cha con đoàn tụ là vui, chứ không 
đám mong hưởng giàu sang gì cả. Thiên tử gật đâu ban lời khen ngợi 
yên ủi rồi mới đi. 

Con hồ ly thuật lại câu chuyện rõ ràng thêm cho chàng nghe. 
Chàng lật đật vái lạy tạ ơn, hai hàng lệ nhỏ ròng ròng. 

Vợ chồng sum họp không được bao lâu, một hôm nàng nói với 
chàng: 

- Em không vì tình duyên ràng buộc với chàng thì đâu có chịu lấy 
cảnh phiền não lâu này. Lúc mình bị bắt giam trong ngục, em ở ngoài 
bôn tâu quanh nhà hàng họ thân thuộc, chớ hề có ai đoái hoài bày luôn 
cho một kế gì. Vì đó nay em chán đời phàm tục; em đã vì mình kén 
chọn người vợ hiên, còn em thì từ đây xin cùng chàng từ biệt. 

Chàng nghe, nhào lăn mà khóc, nàng mới nễ lòng ở lại không đi. 

Đêm hôm, nàng sai Lộc nhỉ đến nằm với chàng. Chàng nhất 
định từ chối. 

Sáng hôm sau, tự nhiên thấy nàng kém hắn dung nhan. Hơn một 
tháng sau nữa thì da nhăn má hóp, gần như mụ già. Cách nửa năm lại 
đen thui và lọm khom chả khác gì bà lão quê. Tuy nhiên, chàng vẫn 
một lòng kính mến, không hề suy suyền. 


Bấy giờ nàng lại nằng nặc đòi đi, nói rằng: “Nay chàng đã có vợ 
đẹp rồi, còn giữ mụ già xấu xí này làm chỉ?”. 
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Chàng khóc lóc cầm giữ như trước. 

Cách một tháng sau bỗng nàng phát bệnh nguy cấp, bỏ cả ăn uống, 
chỉ nằm rũ riệt trong buồng. Chàng hầu hạ thuốc men, như đối với cha 
mẹ. Rước thầy pháp bà đồng về nhà, cúng lễ cũng vô hiệu; nàng tê liệt 
rồi chết. Chàng đau thương quá, chết giấc mấy phen. Nhờ có số vàng của 
con hồ tì được vua ban cho ngày trước, chàng làm lễ chôn cất long trọng. 

Đám xong mắy hôm, con hồ tì cũng đi nốt. 

Chàng bèn lấy Lộc nhỉ làm vợ, một năm sau, Lộc nhi sinh hạ 
một lúc hai đứa con trai. Nhưng chàng đi thi khoa nào cũng rớt, mà 
cảnh nhà ngày càng sa sút nghèo nàn. Vợ chồng không có cách gì 
mưu sinh, chỉ ngồi nhìn nhau buôn rầu than thở. 


Bỗng chàng nhớ lại cái lu bể trong góc nhà, sanh thời cô Tân 
mười bốn thường hay ném tiền vào đó, chẳng biết có còn hay không? 
Chàng đến gần xem, thì vò tương chĩnh mắm bày la liệt bên trên, phải 
dời từng món đi mới đến cái lu, cầm đũa khoắng vào trong nhưng đũa 
không vào được. Bấy giờ đập lu tan vỡ, thì tiền bạc tuôn ra đầy nhà. 

Nhờ đó, chàng đương nghèo lại trở nên no đủ sung sướng. 

Về sau, người lão bộc có địp đi qua núi Thái Hoa, thấy cô Tân 
mười bốn cưỡi ngựa đi trước, con hồ tì cưỡi lừa theo sau. Nàng trẻ và 
đẹp y như hồi nào, ân cần thăm hỏi Phùng lang có bình yên hay không. 
Lại căn đặn lão bộc về nói cho ông chủ biết rằng: Ta đã thành tiên rồi. 


Lão bộc vừa nghe dứt lời thì nàng biến mắt, không thấy gì nữa. 


39. THÂY MA SỐNG DẬY 


(Truyện Liên Tỏa, quyền V) 


Dương Vô Úy, dời nhà lại bên sông Tứ Thủy, buồng học ở bên 
cánh đồng rộng. Phía ngoài tường là bãi tha ma, có nhiều ngôi nhà xưa. 
Ban đêm nghe tiếng gió thỏi những cây bạch dương kêu vi vút như 
nước tràn sóng vỗ. Đêm khuya, chàng ngồi bên đèn, trong lòng đang 
buôn bã bâng khuâng, chợt nghe bên ngoài tường có người ngâm thơ: 
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Gió lạnh đêm rằm thổi Hgược chiều 
Lập lòe đom đóm lọt buông thêu 

Tiếng ngâm đi ngâm lại nhiều lần, nghe rất não nùng. Lóng tai nghe 
kĩ, nhỏ dịu như tiếng con gái. Dương ngờ là ma, ngày hôm sau, ra ngoài 
tường xem xét, không thấy vét chân người nào cả, duy nhất một dải lụa 
tím, bỏ rơi trong đám gai góc, chàng lượm đem về, đặt trên cửa số. 

Đêm đến, lối canh hai, lại nghe tiếng ngâm nga như trước. 
Dương trèo lên ghế đòm ra ngoài, tiếng ngâm tự nhiên im bặt, bấy 
giờ càng tin chắc là ma, nhưng lòng rất ao ước được gặp. Qua đêm 
sau, chàng núp sẵn bên tường, chừng hết canh một, thấy một thiếu 
nữ từ trong đám cỏ lững thững đi ra vịn tay vào một cây nhỏ, cúi đầu 
ngâm nga với giọng não nùng, ai oán. Chàng khẽ đằng hắng, thiếu nữ 
vội lủi vào đám cỏ hoang biến mất. 

Từ đó, Dương cứ rình bên tường. Một đêm, đợi khi thiếu nữ 
ngâm dứt hai câu thơ, chàng đứng cách tường đọc tiếp hai câu nữa 
cho trọn bài: 


Tình riêng cảnh khổ nào ai thấy! 
Áo chiếc trăng soi nghĩ trớ trêu”) 


Đợi lâu không nghe động dạng gì nữa, Dương mới bỏ vô trong 
nhà. 

Vừa mới ngồi ấm chỗ, bỗng thấy mĩ nữ ở ngoài bước vô, khép 
nép và nói; 

- Chàng vốn là người phong nhã, vậy mà bấy lâu nay, thiếp cứ 
sợ hãi trôn tránh hoài. 

Dương mừng rỡ, kéo nàng ngôi vào lòng, thấy nàng ẻo lả như 
mặc áo không muôn nôi. Hỏi quê quán nơi nào và đên ở đây bao lâu 
Tôi, nàng nói: 

(1) Nguyên văn hai câu của Liên Tỏa: 
Nguyên dạ thê phong hốt đảo xuy 
Lưu huỳnh nhạ thảo phục triêm y 
Hai câu của Dương nỗi theo cho thành bài thơ: 
U tình khổ tự hà nhân kiên 
Thúy tụ đơn hàn nguyệt thượng thị. 
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- Em là người quận Lũng Tây theo cha đi trôi nỗi đến chốn này, 
hồi mười bảy tuổi mang bệnh chết cấp kì, tới nay có trên hai chục 
năm rồi. Thây vùi giữa bãi cỏ hoang, bơ vơ trơ trọi. 

Hai câu thơ em thường ngâm đọc là của em tự nghĩ ra, để gởi 
lòng u hận. Lâu nay, em muốn nôi hai câu nữa cho trọn bài, nhưng 
nghĩ không ra. Nhờ chàng nối giùm, khiến cho em ở chốn suối vàng 
lấy làm vui sướng. 


Dương động ý đòi giao hoan, nàng cau mặt và nói: 

- Thây ma dưới âm phủ, không giống người ở dương gian, nếu 
sanh chuyện mây mưa, tất làm cho người đoản thọ. Vì thế em không 
nỡ lòng làm hại chàng. 

Bấy giờ Dương mới chịu đẹp lòng thèm muốn; chỉ thò tay rờ 
bóp ngực nàng, thấy đầu vú còn son, tỏ ra nàng vẫn còn đồng trinh. 
Lại dòm xuông đôi giày dưới chân. Nàng cúi mặt cười nói: 

- Anh chàng này sao tò mò đến thế? 

Dương cầm đôi giày lên xem, thấy bọc bằng gắm rất đẹp, nhìn 
kĩ có một chiếc thiếu mất dải lụa tím để cột vào chân, hỏi tại sao 
không cột giải cả hai, nàng đáp: 

~ Đêm hôm nọ vì sợ chạy trốn, thành ra đánh rơi đâu mất không 
biết... 

Dương nói: 

- Để tôi thay chiếc dải khác cho cô nhé! 

Nói đoạn, chàng với tay trên cửa số lấy chiếc dải tím đưa cho 
nàng. Nàng kinh ngạc, nàng hỏi được ở đâu. Chàng kê chuyện thật 
cho nàng nghe. Nàng cột đải vào giày xong, mở xem sách vở của 
chàng đê trên bàn học, chợt thây bài Liên Xương cung từ, động lòng 
cảm khái và nói: 

- Hồi em còn sống, rất ưa đọc thơ này. Bây giờ lại được trông 
thấy, dường như mơ mộng vậy. 

Chàng cùng nói chuyện văn thơ, thấy nàng thông minh hoạt bát 
đáng yêu, suốt đêm chong đèn xem văn, coi như gặp được bạn quí. 
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Từ hôm đó trở đi, đêm nào cũng vậy, hễ nghe tiếng nàng thỏ thẻ 
ngâm thơ, giây lát thì nàng đến. Nàng căn đặn Dương: 

- Xin chàng giữ kín, chớ cho ai hay. Em từ thuở nhỏ vẫn có tính 
nhát, cho nên sợ có khách khứa hung dữ chọc ghẹo, em không chịu 
nỗi. 

Hai người vui như cá nước gặp nhau, tuy chưa thành vợ chồng, 
nhưng mà chốn cửa gác phòng khuê, tình âu yếm còn đằm thắm hơn 
là vợ chồng thật sự. 

Thường khi nàng ngồi đưới bóng đèn, chép sách hộ Dương, 
chữ viết đoan trang xinh xắn. Nàng tự lựa chọn một trăm bài cung từ, 
chép riêng thành bổn để ngâm nga tiêu khiển. 


Lại biểu chàng sắm bàn cờ, mua đàn tì bà, mỗi đêm cùng chàng 
đánh cờ cùng vui; không đánh cờ thì nàng đem đàn ra vặn dây so 
phím, gảy khúc 7ïêu song linh vũ (mưa rơi lách tách trên những tàu 
lá chuối ở trước cửa số), nghe ai bi não nùng khiến người ta phải se 
lòng thắt ruột. 

Dương không thể nào nghe trọn được bản đàn ấy, thì nàng đối 
khúc Chim hót buổi mai; tự nhiên chàng thấy tâm hồn khoan khoái. 
Ấy đêm hai người cũng chong đèn mua vui như thế, cho tới quên cả 
khắc lụn canh tàn. Chàng thây có hừng sáng rọi qua cửa số, nàng mới 
VỘI vã ra đi. 


Một hôm, người bạn đồng học là Tiết Sanh đến chơi, gặp lúc 
Dương ngủ ngáy đang ngon giấc, bèn nhìn quanh trong nhà, thấy nào 
bàn cờ, nào đàn tì, toàn là thứ chơi phong nhã mà xưa nay Dương 
không thiện nghệ. Lại mở tập ra xem thấy chép ròng thơ cung từ, mà 
chữ viết đoan chánh, không phải chữ Dương, thành ra trong bụng 
càng nghi. 

Dương ngủ đã thèm, thức đậy. Tiết hỏi những đồ chơi kia nhân 
sao có, ở đâu tới đây. Dương trả lời răng mình muốn học đánh cờ và 
gáy đàn, cho nên mượn của người đem về học. 

- Thế còn tập thơ của ai? 

- Ấy, tôi cũng mượn bạn đó. 
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Tiết ngồi ngắm nghía tỉ mi từng trang, đến trang sau chót, thấy 
có hàng chữ nhỏ xíu: “Ngày... tháng... Liên Tỏa viết” bèn cười nói 
với Dương: 

- Đây là tên của con gái mà, anh muốn lừa gạt tôi làm chỉ vậy? 

Dương lính quýnh không biết nói sao. Tiết thấy thế, càng hỏi 
vặn mãi. Dương không chịu nói thật. Tiêt lây tập thơ bỏ túi, toan đi. 
Vì đó, Dương càng bôi rôi, đành phải thú thiệt. 

Tiết yêu cầu cho gặp nàng một phen. Dương nhắc lại lời nàng 
căn dặn từ trước làm cho Tiêt thêm dậy lòng hâm mộ, một hai đòi gặp 
mặt ngay. 

Cực chẳng đã, Dương nhận lời. Đêm ấy, nàng đến; chàng bày tỏ 
ý muốn của bạn. Nàng nghe nỗi giận: 

- Tôi căn dặn thế nào! Chưa chỉ đã mách lẻo với người tal 

Dương kể lễ tình đầu để chữa lỗi mình. Nàng nói: 

- Thôi, duyên phận của tôi với chàng, thể là hết rồi. 

Dương kiếm lời yên ủi trăm cách, nàng vẫn đầm đầm, không 
vui, đứng đậy kiếu từ ra đi: 

- Để tôi tạm lánh mặt chỗ khác. 

Qua hôm sau, Tiết đến. Dương nói cho biết là việc đó không 
xong. Tiết ngờ chàng kiếm chuyện thối thác; chiều tối, rủ hai bạn học 
nữa cùng kéo đến nhà Dương, có ý chuyện trò đằng dai không chịu 
ra vê. Lại lập tâm làm rầm rì suốt đêm. Dương bực tức đáo đề, nhưng 
không biết làm thế nào. 

Họ đến khuấy rối luôn mây đêm, đều không thấy tăm hơi động 
dạng gì, lần hồi có ý chán nản muốn lui, sự huyên náo cũng bớt dần. 


Chợt nghe tiếng ngâm thơ; mọi người cùng lóng tai để ý, giọng 
ngâm hết sức ảo não. Trong khi Tiết đang chăm chú nghe, người bạn 
học võ là Vương Sanh, lượm cục đá to, liệng phóng về chỗ vừa có 
tiếng ngâm thơ, và nói lớn: 

- Khéo làm bộ không dám chường mặt bọn ta. Câu thơ lượm 
được ở đâu có ra quái gì, mà cũng âm ức ngâm nga, làm cho người ta 
nghe rầu muốn chết! 
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Tự nhiên tiếng ngâm đứt liền. Mọi người giận lắm. Dương bực 
tức anh em, hiện ra lời nói và sắc mặt. Hôm sau, họ mới kéo nhau đi. 

Dương ngồi vò võ một mình ở phòng học, chỉ mơ ước Liên Tỏa 
trở lại, nhưng nàng biệt mât tăm dạng. 

Qua hai bữa, tự dưng nàng đến, khóc lóc và nói: 

- Chàng rước những khách hung tợn đến nhà, làm em sợ quá. 

Dương xin lỗi không kịp, nàng đã vội bước ra, vừa đi vừa nói: 

~ Em đã bảo duyên phận thế là hết rồi mà! Từ đây xin vĩnh biệt. 

Chàng muốn níu lại, nhưng Liên Tỏa đã biến mắt. 

Từ bữa đó tới hơn một tháng sau, không thấy nàng tới nữa. 
Dương tư tưởng nhớ thương, đến nỗi mình gầy mặt võ, không biết 
làm cách nào cho được thây mặt nàng. 

Một đêm, chàng đang buồn rầu, ngồi uống rượu trơ trọi một mình, 
bỗng nàng vạch màn bước vô. Dương mừng hết sức, hỏi han la lịa: 

- Em tha thứ cho tôi rồi chăng? 

Nàng làm thính, không nói câu gì, chỉ khóc tắm tức tắm tưởi, 


nước mắt chan hòa. Dương sạn hỏi mãi, hai ba phen nàng muốn nói 
lại thôi, sau rốt mới chịu thốt ra: 


- Hồi nào mình tức giận bỏ đi; giờ có chuyện nguy cấp lại phải 
đến câu khân người ta, nghĩ mà hồ thẹn? 

Dương yên ủi và cật vấn một hai, bấy giờ nàng mới nói thật: 

- Có một tên lính lệ thô bỉ, ở xứ nào mới đến không biết, nằng 
nặc nài em phải làm nàng hầu vợ mọn nó. Em tự nghĩ mình vốn dòng 
thanh bạch, há chịu khuât thân làm vợ một thăng qui tôi mọi như thê. 
Khốn, nhưng em yêu đuối một thân, làm sao chống cự cho nỗi? Nếu 
chàng có lòng thương yêu, coi em như bậc vợ chông, thì hăn chàng lo 
liệu giùm em, không đê cho em bị sa đọa đên vậy? 

Dương nghe nói tức giận đầy gan ói mật, có thê chết được. Có 
điêu nghĩ lại, chỉ lo người với qui khác loài khác giông, dù có thương 
xót Liên Tỏa, cũng không biết làm sao ra sức bênh vực nàng cho 
được. Nàng nói: 
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- Đêm mai, chàng nhớ đi ngủ sớm, để em tới dắt chàng đi trong 
mộng là xong. 

Đoạn nàng ngồi lại chuyện vãn để đợi trời sáng. Khi nàng ra đi, 
còn đặn chàng ngủ ngay ban ngày mà dưỡng sức, hâu lo việc ước hẹn 
ban đêm. 


Dương vâng lời. Buổi chiều hôm đó, lầy Tượu ra uống mây chén 
cho say ngà ngà, rồi leo lên giường, để nguyên sống áo mà ngủ. 


Bỗng thấy nàng đến trao cho con dao, rồi nắm tay chàng dẫn 
đi. Đến một tòa nhà, hai người bước vào, vừa mới đóng cửa và đang 
nói chuyện, thì nghe bên ngoài có kẻ cầm đá động vào cửa rầm rầm. 
Nàng sợ hãi thất sắc: 


- Chết rồi! Kẻ thù đến đó mình ạ! 

Dương mở cửa chạy tuôn ra, trông thấy một người đội mũ đỏ, vận 
áo xanh, hàm râu tua tủa như lông nhím ở hai bên mép. Dương cả thét 
đuôi nó đi. Nó trợn mất nạt lại, lời lễ rât ngạo mạn. Chàng càng giận dữ, 
áp tới đánh đuôi nó đi. Nó vác đá ném lại rào rào như mưa, trúng ngay 
cánh tay, chàng bị thương đến nỗi không cầm dao được nữa. 

Giữa lúc nguy cấp, xa trông thấy một người, vai mang cung tên 
đi săn, nhìn kĩ chính là Vương Sanh. 


Chàng kêu gào cầu cứu. Vương Sanh giương cung chạy tới, bắn 
vào bắp đùi tên lính. Bồi thêm một phát nữa, nó ngã chết tốt. 


Dương mừng rỡ cảm tạ. 

Vương hỏi duyên cớ. Chàng kể đầu đuôi sự thật. Bấy giờ đến 
lượt Vương mừng rỡ, vì đã chuộc lại tội lỗi trước đối với Liên Tỏa. 

Đoạn, hai người cùng vào trong nhà nàng ở. Nàng sợ hãi và thẹn 
thùng, đứng xa mà nhìn, chăng nói năng gì. Trên bàn có con dao nhỏ, 
đài chừng một thước, vỏ nạm vàng ngọc, rút lưỡi dao ra ngoài vỏ, long 
lanh sáng ngời. Vương khen ngợi mãi không nỡ rời tay; nói nhỏ với 
Dương, thấy nàng sợ hãi thẹn thùng có vẻ ái ngại, bèn từ biệt ra đi. 

Dương cũng trở về nhà, vừa đến vách tường thì ngã gục rồi tỉnh 
đậy, nghe gà lỗi xóm đã gáy vang mà cánh tay thật đau buốt khó chịu. 
Sáng ngày xem kĩ, thì da thịt chỗ đó sưng lên và đỏ ửng. 
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Buổi trưa, Vương Sanh đến chơi, nói cho chàng nghe giấc mộng 
đêm qua lạ lùng, Dương hỏi: 


- Anh nằm mộng bắn tên chứ gì? 


Vương Sanh lấy làm quái lạ sao Dương biết trước như thế. 
Dương đưa cánh tay cho xem, và nói rõ cớ sự. 


Chừng đó, Dương thiết tha tiếc rằng chỉ được thấy nhan sắc 
Liên Tỏa trong giấc mộng, chứ không được trông thấy người thật. 
Nhưng may mắn đã có đôi chút công lao của nàng, cho nên Vương 
xin chàng nói trước với Liên Tỏa đê cho mình diện kiên. 

Đêm ấy, nàng đến ngỏ lời cảm tạ Dương. 

Dương qui công cho Vương Sanh, nhân địp giải bày thành tâm 
của Vương muốn được thấy mặt, cho thỏa lòng hâm mộ. Nàng nói: 


- Người ta có công lớn cứu mạng, em đâu dám quên. Nhưng 
trông người vạm vỡ đữ tợn, thiệt tình em sợ quá. 

Rồi nàng nói tiếp: 

- Xem ý Vương Sanh rất ưa con dao của em. Con dao đó gốc 
của thân phụ em ngày trước mua ở Quảng Đông, tốn hết trăm bạc. 
Em thích nó mà xin thân phụ em cho, đeo luôn bên mình, sợi dây kết 
bằng tơ vàng, ngoài vỏ nạm bằng minh châu. Chắng may em xấu số 
chết yêu, thân phụ em thương xót, bỏ con dao vô quan tài, chôn theo 
với em. Nay em đành cắn răng đưa tặng, Vương Sanh trông thấy con 
dao cũng như trông thấy mặt em vậy. 

Hôm sau, Dương thay mặt ngỏ lời đó với Vương Sanh cả mừng. 
Đến đêm, nàng đem con đao lại cho và nói với Dương: 

- Chàng dặn dò Vương Sanh gìn giữ trân trọng con dao quí này, 
vì nó không phải là vật báu ở Trung Hoa này đâu. 

Từ đó, nàng lại đi đi về về nhà Dương như cũ. 

Cách mấy tháng sau, một đêm nàng ngồi dưới ánh đèn, bỗng 
dưng tươi cười ngó Dương, dường như có chuyện muốn nói, nhưng 
đôi ba phen mặt nàng thẹn đỏ, rồi lại thôi. Dương ôm lấy nàng gạn 
hỏi ân cần, nàng mới nói với giọng bẽn lẽn: 
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- Bấy lâu được chàng yêu dấu, em tiếp thụ sinh khí của chàng, 
lại thường ngày ăn cơm đã quen, cho nên đông xương khô dưới mả có 
vẻ sông đậy. Nhưng còn phải cần ít nhiều tinh huyết của người sống 
truyện cho, thì em khởi tử hôi sanh mới đặng. 

Dương cười, vuốt ve nàng và nói cách âu yếm: 

- Điều đó tự mình bấy lâu không muốn, chứ tôi có tiếc chỉ? 

Nàng nói: 

~- Nhưng em tiếp được tỉnh khí ấy rồi thì chàng phải ốm liệt hơn 
hai mươi ngày đấy. Nhưng thuốc men bồi bổ thì trở lại lành mạnh, 
vậy xin đừng lo sợ nghe! 

Liền đó, hai người giao hoan cực kì thích thú. Khi ngồi dậy mặc 
lại quần áo, nàng nói thêm: 

- Bây giờ còn phải cần một vài giọt máu tươi, vậy mình có 
khứng nhịn đau mà cho em chăng? 


Dương liền cầm dao sắc, tự đâm vào cánh tay để lấy máu ra. 
Nàng năm ngửa trên giường, biểu Dương nhiễu máu vào giữa rún. 
Xong rồi nàng đứng dậy nói: 


- Em không đến nữa đâu. Mình ghi nhớ, đúng hẹn trăm ngày, ra 
trước mả em hễ thấy con chim xanh kêu hát trên ngọn cây, thì tức tốc 
đào lên nhé! 

Dương xin y lời. Lúc nàng bước ra ngoài cửa, còn day lại căn dặn: 

- Mình nhớ cho kĩ, đừng quên nhé! Sớm quá hay trễ quá, đều 
hỏng việc đó. 

Rồi nàng mới đi. 

Hơn mười ngày sau, Dương quả phát bệnh, bụng chướng to lên 


gần chết. Lương y cho thuốc, đại tiện ra những chất đen đặc như bùn, 
đúng mười hai hôm thì khỏi. 


Tính đúng một trăm ngày, chàng dẫn gia nhân tới bên mả, sẵn 
sàng vác cuôc chờ đợi. Lúc mặt trời ngả bóng mới thây một cặp chim 
xanh đáp xuông ngọn cây, cùng hát ríu rít. Dương mừng nói: 


- Đến giờ rồi đó. 
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Lập tức chàng đào mả lên, thấy quan tài đã mục mà nét mặt vẫn 
tươi như còn sông. Chàng TỜ tay, thấy mình nàng hơi có khí ấm, liền 
bọc vào mền khiêng về, đặt nằm chỗ ấm áp; giây lát nàng thở hơi ra 
nhè nhẹ, như sợi tơ mành. Dần đà đồ sữa cho nàng, nửa đêm thì nàng 
tỉnh dậy, rôi sông y như người thường. 

Những lúc vợ chồng đầu gồi tay ấp, nàng thường nói với chồng: 

- Cái chết của em hơn hai mươi năm như một giấc mộng thế 
thôi, mình ạ! 


40. CON GÁI NHÀ TRỜI 


Ngô Thanh Am tên thật là Quân, tuổi trẻ đã nỗi tiếng. Quan thái 
sử họ Cát, xem văn của chàng thường tắm tắc khen ngợi, bèn nhờ 
người quen mời đến nhà chơi cho được thấy rõ điện mạo và nghe 
chàng đàm luận. Thái sử nói: 

- Lý nào một người có tài như Ngô sinh, mà lại nghèo hèn mãi tr? 

Rồi ông sai người lối xóm đánh tiếng cho chàng biết rằng: “Nếu 
Thanh Am gắn chỉ mây xanh, thì ta gả con cho”. 

Lúc đó thái sử còn một người con gái nhan sắc tuyệt đẹp, chàng 
nghe mừng rỡ hết sức tự tin mình bề nào thi cũng đậu. 

Không ngờ đến khi thi khoa hương, chàng bị đánh rớt, cậy người 
đến nói với quan thái sử rằng: “Sự giàu sang nhất định sẽ có không 
biết sớm hay muộn đó thôi. Vậy xin tiểu thư rán đợi tôi ba năm nữa, 
nếu tôi không thành danh, cô sẽ đi lấy chồng.” 

Từ đó chàng ra sức học càng chăm. 

Một đêm sáng trăng, có một vị tú tài đến thăm, da trắng râu cụt, 
vóc người nhỏ nhắn, móng tay để dài. Hỏi khách ở đâu lại chơi, khách 
tự giới thiệu mình họ Bạch tên chữ là Vu Ngọc. 

Chàng cùng Bạch nói chuyện mấy câu, trong lòng thấy khoan 
khoái cho nên vui mừng tiếp rước, mời ở nghỉ đêm. 
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Sáng ngày, Bạch sửa soạn ra đi, chàng căn dặn mỗi khi đi qua 
tiện đường, bề nào cũng nhớ ghé chơi, Bạch cảm cái tính niềm nở ấy, 
tình nguyện lần sau đến, sẽ xin trọ ngay ở nhà này, rồi hẹn ngày tái 
ngộ và giã từ lên đường. 

Tới kỳ hẹn, một tên nô bộc đem các vật dụng nấu ăn đến trước. 
Giây lát Bạch tới, mình cðỡi ngựa vạm vỡ tướng như con rông. 

Chàng để căn nhà riêng cho Bạch ở, Bạch sai đầy tớ dắt ngựa đi, 
còn mình thì ở lại, sớm tôi cùng Ngô gân gũi tương đặc. 

Ngô đề ý thấy sách vở của Bạch xem, không phải là thứ sách vở 
bình thường trông thây. Lại cũng không thây quyên sách nào là sách 
văn chương khoa cử. Chàng kinh ngạc và hỏi tại sao, Bạch cười đáp: 

- Kẻ sĩ hiền đều có chí riêng, ai tùy thích nấy! Sở dĩ tôi không 
có loại sách thơ phú vì tôi chăng phải là người trong vòng khoa cử 
công danh. 

Thường đêm Bạch mời chàng uống rượu, đưa cả một quyền 
sách cho chàng xem, toàn là thuật tu tiên, luyện đạo, nhiêu chỗ xem 
không hiểu nghĩa. Chàng thấy vu vơ không hợp với mình, không 
buồn để ý. 

Lần khác, Bạch nói với chàng: 

- Quyền sách tôi đưa cho anh hôm nọ, chính là con đường bất 
lão, nắc thang lên tiên đó. 

Chàng cười: 

- Việc gấp của tôi không phải ở chỗ đó. Vả lại muốn được thành 
tiên, tât cả châm dứt nhân duyên, đê cho mọi điều tư tưởng đều tuyệt 
mới được. Khôn nhưng tôi còn có tật đa mang làm sao mà tu được? 

- Xin hỏi vì cớ gì? 

- Vì cớ phải lo sinh con nối đõi. 

- Thế sao lớn tuổi vẫn chưa lấy vợ? 

- Bởi tôi có tật hiếu sắc! 

Chàng vừa nói vừa cười, Bạch cũng cười: 

- Chỉ xin ông đừng hiếu cái sắc tầm thường nhé! Và muốn hỏi 
cái sắc ông biết ra thế nào? 
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Ngô đem hết câu chuyện Thái sử muốn gả con gái cho Bạch 
nghe. 

Bạch ngờ cô ả của Thái sử chưa chắc thật là người đẹp. Chàng nói: 

- Nhan sắc của Cát tiểu thư xa gần đều biết, chẳng phải là tôi hạ 
mình. Bạ ai cũng yêu được đâu. 

Nói đoạn mỉm cười bỏ đi nơi khác. 

Hôm sau bỗng dưng Bạch sửa soạn hành lý để đi. Chàng thấy vậy 
sinh buồn, cùng Bạch quyền luyến nói chuyện mãi chưa chịu thôi. 

Bạch sai thằng nhỏ đội hành lý đi trước, mình còn nán lại cùng 
Ngô chuyện văn từ biệt. Hai người bịn rịn không nỡ rời tay. 

Chợt thấy con ve xanh kêu rít rít và đáp xuống bàn. Bạch nói: 

- Ngựa xe tới rước rồi đó. Tôi xin giã từ ông từ đây. Nếu tưởng 
nhớ tôi thì quét chỗ giường tôi, lên đó mà nằm sẽ thấy. 

Chàng đang muốn hỏi han nhiều chuyện, nhưng trong chớp mắt 


Bạch đã thu hình nhỏ lại như ngón tay, ngôi lên lưng con ve mà bay 
lên không, biên vào trong mây. 


Bấy giờ chàng mới tỉnh ngộ Bạch chẳng phải người thường, rồi 
đứng ngắn ngơ nghĩ giây lâu, vẻ buôn hiện rõ lên mặt. 


Mấy hôm sau, trời đêm mưa phùn, lòng càng tưởng nhớ họ 
Bạch, ngó lại giường thây bụi trăng xóa, chân chuột in tứ tung. Chàng 
thở than rồi lấy chỗi quét dọn sạch sẽ, trải chiều lên nằm ngủ liền. 

Một lát sau thấy tiểu đồng của Bạch đến mời, chàng vui vẻ theo 
liên. 

Vừa lúc đó có một con chim ngũ sắc bé nhỏ từ trên mây đậu 
xuông bên, tiêu đông thưa: 

- Đường tối đen khó đi, xin mời ông đỡ chân bằng con chim này. 

Chàng lo chim bé nhỏ quá làm sao mang nồi. Tiểu đồng nói: 

- Xin ông thử leo lên coi. 

Chàng y lời leo lên mình chim. Té ra ngồi rộng I Tãi CÓ thừa. Tiểu 
đồng bám ở khúc đuôi. Chim xòe cánh nghe một tiếng vù, cất mình 
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lên không bay đi vùn vụt. Không bao lâu tới một cái cổng sơn đỏ. 
Tiểu đồng nhảy xuống trước, đỡ chàng xuống sau. Chàng hỏi đây là 
chỗ nào, tiểu đồng thưa: 


- Thưa, đây là cửa trời! 

Bên cửa có con cọp lớn nằm phục. Chàng sợ run. Tiểu đồng lấy 
mình che đỡ cho chàng khỏi sợ hãi. 

Chàng nhìn phong cảnh, chỗ nào cũng lạ lùng tốt đẹp, khác hắn 
thế gian. 

Tiểu đồng dẫn chàng vào cung Quảng Hàn, bậc thềm đều lót 
bằng thủy tỉnh, người bước lên trên như đi lên tắm gương. Hàng bên 
hai cây quế cao ngất và ôm lấy nhau, mùi hoa theo gió thơm phức. 
Trong cung san sát những tòa nhà, trỗ cửa sơn đỏ, thấp thoáng có mỹ 
nhân ra vào, người nào người ấy, xinh đẹp lạ thường, thế gian không 
sao bì kịp. 

Tiểu đồng nói cho chàng biết rằng: ở cung Vương Mẫu con gái 
còn mỹ miều gấp trăm, nhưng nó sợ ông chủ đợi lâu cho nên không 
dám đưa chàng đi thơ thần xem người, ngoạn cảnh nhiều nơi, đành 
phải đắt chàng trở ra. 

Một lát đi tới tòa lầu đài kia, đã thấy Bạch đứng đón chàng ở 
ngoài cửa. Bạch nắm tay chàng cùng [ bước vào trong nhà. Chàng nhận 
thấy trước thêm có bãi cát trắng, suối nước trong nghe chảy rả rích. 
Khắp nhà dát ngọc sơn son, y như cung điện vua chúa. 

Chủ với khách vừa ngôi xuống, liền có một cặp mỹ nữ bưng 
trà thơm ngát ra dùng. Kế đó Bạch sai người dọn rượu thì có bốn mỹ 
nhân khác bôn tấu hầu hạ chung quanh. Đến vừa thấy trên lưng hơi 
ngứa, tức thời mỹ nhân thò tay vào áo mân mê gãi giùm. Chàng thấy 
tắm thân khoan khoái lạ thường. Đến lúc hơi men ngà ngà, chàng 
không giữ vẻ nghiêm trang được nữa, cười cợt dòm liếc mỹ nhân, 
muốn kéo nàng lại nói nhỏ. Mỹ nhân mim cười và lánh đi. 

Bạch truyền lệnh đàn hát để chuốc rượu, một nàng mặc áo sa 
bóng, bưng chén rượu đến trước mặt khách, rồi đứng tại đó, cất tiếng 
hát du đương, các mỹ nhân khác gõ xênh phách mà hát phụ họa theo, 
nghe rất nhịp nhàng réo rất. 


634 


'Rlpe/fieulun hoploog 


Liêu trai chí dị 


Qua lớp ấy, tới một cô áo xanh cũng chuốc rượu và hát. Còn 
một cô áo tím và cô áo trắng thì cười khúc khích, cô nọ khêu cô kia, 
không ai chịu ra trước. 


Bạch sai mỗi cô mời một chén, hát một bài. 

Cô áo tím bước tới bưng chén rượu mời khách. Chàng mượn cớ 
tiêp lây chén rượu mà năm cánh tay. Cô bật cười tuột tay, chén rượu 
nghiêng đô xuông đât. Bạch rây măng. Cô lượm chén lên, miệng cô 
nhịn cười và cúi đầu nói khẽ: 

~ Da lạnh buốt như bàn tay ma, thế mà cố véo vào tay người ta 
đó! 

Bạch cả cười, phạt nàng tự múa tự hát một mình. Múa hát xong 
tới phiên cô áo trăng tiên lên mời chàng một chén. 

Chàng từ chối: 

- Say quá rồi, uống không kham nổi! 

Cô bưng chén rượu có vẻ hỗ thẹn, chàng bèn gượng uống cạn 
chén cho cô vui lòng. 

Nhìn kỹ bốn cô dấp đáng hay hay, không một cô nào mà chẳng 
kiều điểm tuyệt thế. Chàng nói với chủ nhân: 

- Sắc đẹp trên đời, tôi đây mong có lẫy một người mà còn khó 
khăn, sao ông tụ tập cả đám giai nhân mỹ sắc đến thế, liệu có sẵn lòng 
chia cho anh em hưởng với không nào? 

Bạch ngó chàng cười và đáp: 

- Sao! Tự ông đã có giai nhân trong tâm ý rồi mà. Lũ này đâu có 
xứng đáng lọt vào mắt xanh của ông? 

Chàng phải thú thật: 

- Hôm nay tôi mới tự biết sự thật của mình còn hẹp hòi quá. 

Bạch bèn gọi hết cả đám mỹ nhân đến trước đề cho chàng tự 
chọn lây. 

Chàng thấy cô nào cũng đẹp thành ra phân vân, không thể tự 


quyết định. Bạch nghĩ cô áo tím đã có cái duyên khêu véo cánh tay, 
liền sai cô sửa soạn chăn gối để hầu khách hôm nay. 
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Cố nhiên đầu gối tay ấp, hết sức yêu đương không cần phải nói. 
Chàng đòi tặng món chỉ làm kỷ niệm, nàng tháo ngay chiếc xuyến 
cho chàng. 

Giữa lúc đó tiểu đồng chạy vào nói: 

~ Tiên phàm khác nhau, ở lâu không tiện, vậy xin mời ông đi ngay. 

Nàng vội vàng trỗi dậy đi mất. Chàng hỏi ông chủ đâu. Tiểu 
đồng nói: 

- Ông chủ tôi đi chầằu Ngọc Hoàng. Lúc ra đi có dặn tôi lo việc 
tiễn khách về trần. 

Chàng buôn bã theo chân ra đi, lại noi theo đường lối cũ. Gần 
Ta tới công ngoài, quay lại ngó tiêu đồng, thì nó đã biến đi từ lúc nào. 
Con cọp gâm thét chồm lên. Chàng sợ hãi cắm đầu chạy trông xuống 
đưới thăm thắm mù khơi, chăng biết đâu là đâu, nhưng hai chân đã lỡ 
rơi tuột xuống rồi. Chừng đó kinh hồn tỉnh dậy thì trời đã hửng sáng. 


Lúc sắp đứng lên, có một vật rớt nhẹ nhàng xuống chiếu, nhìn 
lại thì là chiêc vòng. Chàng càng lây làm lạ. 

Từ đó, ý nghĩ lúc trước thành ra nguội lạnh, thường muốn đi tìm 
ông Xích Tùng Từ để học đạo tu tiên, nhưng còn lo về nỗi không có 
con để nối dõi tông đường. 

Cách hơn mười tháng, một hôm chàng đang ngủ say giữa ban 
ngày, mộng thấy cô áo tím ở ngoài đi vào tay ăm đứa con nhỏ và nói: 

- Xương máu của chàng đây. Trên trời không giữ vật này đặng, 
vậy nay tôi đem xuông trả cho anh. 

Nói đoạn cô đặt đứa nhỏ trên giường, kéo vai áo chàng mà đấp cho 

Ai VÀ ni lA K. Say ma Ý D1 ý 53 15-5 Tp 
nó rôi vội vàng muôn đi. Chàng kéo lại đòi giao hoan. Cô áo tím nói: 

- Chuyến trước là động phòng, chuyến này là vĩnh quyết vợ 
chồng trăm năm đến đây là hết. Nếu chàng có chí thì, may ra còn có 
lúc ta lại được gặp nhau. 

Chàng tỉnh ngủ, mở mắt ra quả thấy đứa hài nhi nằm trên giường, 
liền ôm vào trong nhà nói với bà mẹ. 

Bà thấy được cháu rất mừng, tìm vú nuôi, đặt tên là Mộng Tiên. 

Bấy giờ chàng sai người đến nhà ông Thái sử, báo tin cho ông 
hay rằng chàng sửa soạn đi ấn, vậy xin ông lo kén rễ khác cho tiểu thư. 
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Nàng nói: 

~ Xa gần chẳng ai không biết rằng con hứa làm vợ họ Ngô lang 
rồi. Bây giờ thay đổi thế là hai chồng còn gì? 

Thái sử đem ý chí đó ra ngăn bảo chàng. Chàng vẫn khăng 
khăng một mực: 

~ Ngày nay chẳng những tôi không có chí về công danh, lại tuyệt 
tình về đường gia thất nữa. Nên tôi chưa bỏ nhà vào núi ngay chỉ vì 
còn mẹ già đó thôi. 

Thái sử lại bàn soạn với con gái, nàng ta trả lời: 

- Ngô lang nghèo con cam sóng với rau muối. Ngô lang đi con 
xin thờ bà mẹ chồng, nhất định con không lấy người nào khác đâu. 

Sứ giả lại đi thương thuyết đôi ba phen, đều không xong việc. 
Thái sử bèn chọn ngày lành cho xe ngựa chở tư trang và đưa tiểu thư 
về nhà chồng. 

Chàng cảm là người hiền đức, hết lòng kính yêu. Nàng thờ mẹ 
chồng rất hiếu, nâng niu hầu hạ còn hơn gái nhà nghèo. 

Qua hai năm bà mẹ chồng mắt, nàng cầm bán tư trang để lo liệu 
ma chay đủ lễ. Chàng nói: 

- Tôi được người vợ hiền như nàng, còn lo gì. Nhưng nghĩ đến 
xưa kia một người đắc đạo, cả nhà cùng theo gót lên tiên, còn tôi ngày 
nay sắp sửa đi xa mà nàng ở lại, trăm ngàn công việc đều phó thác 
cho nàng hết thảy. 

Nàng thản nhiên không có ý bịn rịn chút nào. 

Thế rồi chàng bỏ nhà ra đi. 

Nàng ở nhà, ngoài việc đồng áng ra, trông đạy nuôi con, đâu đó 
ngăn nắp. Mộng Tiên dần đà khôn lớn, tính chất rất thông minh, mười 
bốn tuổi đã nỗi tiếng thần đồng và đậu thi hương, mười lăm tuổi vào 
hàn lâm. Thường khi triều đình hỏi thăm cha mẹ để phong tặng cho 
nhưng Mộng Tiên không biết tên họ của mẹ đẻ là gì, chỉ khai một 
mình Cát mẫu mà thôi. 
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Đến ngày sinh nhật cha, Mộng Tiên hỏi Cát mẫu chỗ ở của cha 
nơi nào. Cát mẫu nói rõ sự thật, Mộng Tiên muốn treo ấn từ quan để 
đi tìm cha, nhưng bà mẹ gạt đi: 

- Cha con bỏ nhà vào núi đã ngoài mười năm, có lẽ nay đã lên 
tiên rồi, con biết chỗ nào mà tìm. 

Sau có địp, Mộng Tiên dâng chỉ nhà vua sai đi tế núi Nam Nhạc, 
chẳng may giữa đường gặp cướp, trong xe lúc nguy cấp, thầy một đạo 
sĩ xách gươm xông vào đánh cướp, cướp thua chạy tán loạn. Nhờ vậy 
Mộng Tiên được giải vây, cảm ơn đạo sĩ, muôn tặng tiền bạc nhưng 
đạo sĩ không lấy, chỉ đưa ra một phong thư và căn dặn: 


- Bần đạo có một ông bạn cũ cùng làng với quan lớn, vậy xin 
đám nhờ quan lớn thay lời hỏi thăm hộ. 

~ Nhưng bạn cũ của ông tên họ là gì? 

- Thưa tên Vương Lâm! 

Mộng Tiên nhớ kỹ trong làng không có ai tên ấy. Đạo sĩ nói: 

- Hắn ta con nhà hàn vi nên quan lớn không biết đó thôi. 

Lúc giã từ đưa ra một chiếc vòng vàng nói tiếp: 

- Đây là món đồ khuê các, bần đạo lượm được, cũng chẳng biết 
dùng làm gì, vậy xin biêu ngài luôn dịp. 

Mộng Tiên cầm lấy xem, thấy chạm trổ tuyệt khéo, đem về trao 
cho phu nhân. 

Phu nhân sai thợ khéo cứ y mẫu cũ mà làm một chiếc nữa, 
nhưng nét tỉnh xảo vẫn kém xa. Lại dò hỏi khắp trong làng, chẳng ai 
có tên là Vương Lâm. Bấy giờ Mộng Tiên mới lén mở phong thư của 
ông đạo sĩ ra xem, phía trên có việt mây hàng chữ như sau: 

Ba năm loan phượng 
Phân cách tới nay 
Nuôi con chôn mẹ 
Nhờ nàng một tay 
Lấy gì báo đức 

Tặng hoàn thuốc này 
Mở ra uống xong 
Lên tiên có ngày: 
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Sau chót là chữ: Kính gửi Lâm nương phu nhân! 

Mộng Tiên đọc không hiểu là ai, liền đưa trình Cát mẫu. Cát 
mẫu xem thư khóc sướt mướt: 

- Đây là thư của cha con gửi về cho ta. Lâm là tên chữ của ta đó! 

Bấy giờ mới hiểu ra tên Vương Lâm là tên Cát mẫu hồi nhỏ. 

Mộng Tiên ân hận than tiếc mãi, vì chính mình đã gặp cha mà 
không ngờ. Chàng lại đưa vòng cho Cát mẫu xem. Bà nói: 

- Vật kỷ niệm mẹ đẻ con đó. Hồi cha con ở nhà thường lấy ra, 
ta xem tồi. 

Xem tới hoàn thuốc, thấy nhỏ bằng hạt đậu, Mộng Tiên mừng nói: 

- Cha đã thành tiên, ngài cho hoàn thuốc này mẹ ta ăn hắn trường 
sinh bắt lão. 

Nhưng Cát mẫu còn để dành, chưa muốn ăn vội, bèn gói cất 
đi. Gặp lúc quan Thái sử qua thăm, bà đọc bức thư Ngô lang cho cụ 
nghe, nhân dịp mang hoàn thuốc ra tặng cụ. 

Thái sử cắt ra làm hai, mỗi người ăn một nửa, trong giây lát đã 
thấy tỉnh thần thay đổi mạnh mẽ. Lúc ấy thái sử đã gần thất tuần, mắt 
mờ sức yếu lắm rồi. Thế mà vừa ăn nửa hoàn thuốc vào, bỗng thấy 
gân sức khỏe ra đến nỗi bận vẻ, bỏ xe đi bộ mà đi rất mau, gia nhân 
theo mướt mồ hôi mới kịp. 

Năm sau do thành có nạn cháy nhà, lửa bốc suốt ngày không 
ngớt. Cả nhà Mộng Tiên lo sợ, đêm không dám ngủ, tụ tập quây quân 
giữa sân, thấy lửa cháy lan, gần đến lối xóm. Cả nhà luýnh huýnh, 
chẳng biết làm thế nào. 

Bỗng chiếc vòng vàng ở tay phu nhân nghe đánh vụt một tiếng, 
cất nhẹ bay đi. Trông lên thấy nó to lớn bằng mây mẫu ruộng, úp 
quanh lên nhà, hình như vầng nguyệt, miệng vòng thì hướng về phía 
Đông Nam, ai nây đều thấy rõ ràng, hết sức kinh ngạc. 

Một lát lửa cháy từ phía tây lan tới chiếc vòng thì tạt qua hướng 
Đông. Tới khi lửa dịu đần, mọi người thầm nghĩ chiếc vòng chắc mắt, 
không lấy lại được, tự dưng ngọn lửa vừa ngớt, thì chiếc vòng rơi 
xuống dưới chân nghe có tiếng kêu. 
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Trận hỏa hoạn này đốt hết mấy muôn căn nhà, trước sau tả hữu 
đêu ra tro, chỉ có nhà họ Ngô không can gì, trừ ra một lâu nhỏ ở phía 
Nam bị đốt tức là nơi miệng vòng để hở vậy. 

Cát mẫu ngoài năm mươi tuổi, trông còn trẻ đẹp như người mới 
độ hai mươi. 


41. DẠ XÓA PHU NHÂN 


(Truyện Dạ Xoa quốc, quyền UV) 


Một người Giao Châu, họ Từ, vượt biển đi buôn, chợt bị gió bão 
lớn thôi ghe trôi biệt mù. 

Khi mở mắt ra nhìn, thấy ghe mình dạt đến một nơi rừng núi 
sầm uất. Từ định chắc trong đó có dân cư, cho nên buộc ghe lại rồi 
lên bờ đem lương khô và thịt khô theo. 


Lên bờ vào núi, thấy hai bên đều có hang động chỉ chít như tổ 
ong, mà bên trong văng văng có tiếng người. 


Chàng tới một động, nhón cẳng đòm vào, trông thấy bên trong 
có hai con dạ xoa, hàm răng nhọn hot như giáo mác, hai mắt sáng 
chói như cặp đèn, đang lấy móng tay xé thịt nai sống mà ăn với nhau 
ngon lành. Chàng sợ hết hồn hết vía, toan tìm lối chạy trốn, bất ngờ 
đạ xoa ngó thây, liên ngừng ăn, nhảy xõ ra mà tóm cô chàng, lôi vào. 

Hai dạ xoa nói với nhau như tiếng chim muông, tranh nhau xé 
áo của Từ, làm như sắp muôn ăn thịt vậy. 

Từ cả sợ, vội vàng lấy cơm thịt khô trong giỏ đưa ra mời: chúng 
chia nhau ăn, gật gù, khen ngon. Lại đảo lộn cái giỏ của Từ xem còn 
gì nữa không. 

Từ ra hiệu bảo hết cả rồi. Chúng tỏ sắc giận dữ, lại túm lấy Từ, 
Từ năn nỉ: 

- Thả ta ra, dưới ghe ta có nồi trách đề nấu ăn rất tiện. 

Dạ xoa không hiểu là nói gì, vẫn hằm hầm tức giận. 
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Từ lại ra hiệu bằng điệu bộ, bấy giờ dạ xoa mới hơi hiểu, rồi 
theo chàng xuống ghe, lấy các đồ dùng nâu ăn đem về động. 

Chàng bèn lấy củi nhen lửa, nấu chỗ thịt nai còn thừa bưng cho 
chúng ăn. 

Cả hai ăn thây ngon, cùng mừng. 

Ăn xong, dạ xoa lấy đá lớn chận cửa, dường như phòng sợ 
chàng đi trốn. 

Chàng nằm co mà ngủ, lòng lo ngay ngáy không sao khỏi chết. 
Trời sáng, hai dạ xoa ra đi lại khiêng đá bịt cửa hang lại. 

Giây lâu, chúng đem một con nai về trao cho chàng. Chàng lột 
đa mô ruột, vô sâu trong động, lầy nước rửa sạch sẽ, hầm mây tô. Dạ 
xoa mời mấy chúng bạn đến ăn rồi, trỏ tay vào cái nôi, tỏ ý chê nhỏ. 


Ba bốn hôm sau, một dạ xoa vác một chiếc nỗi lớn về, xem như 
thứ nồi người ta đã thường dùng lâu. Từ đó, lũ dạ xoa thay phiên đem 
hươu, nai, lợn rừng đến cho Từ nấu. Lúc chín đọn ra, chúng kêu Từ 
cùng ăn. 

Ở được mắy ngày, đạ xoa dần dà quen thuộc, có lòng tin Từ, nên 
khi chúng ra đi, cũng chẳng bít cửa nhốt chàng trong động như trước. 
Chàng ở với chúng như người trong một nhà, lần hồi nghe quen hiểu 
ý, bèn bắt chước nói và chịu khó học tiếng dạ xoa. 


Dạ xoa thấy vậy càng mừng, dẫn về một con dạ xoa cái, gả cho 
chàng làm vợ. Ban đầu chàng sợ hãi, không dám đến gần. Sau tự nó 
mon men đến cùng chàng giao hoan, rồi thường ngày đề dành thịt cho 
chàng ăn có tình âu yếm như vợ chỗng thật. 


Một hôm, cả bọn cùng dậy sớm, con nào cũng đeo ở cỗ một 
chuỗi ngọc châu, thay nhau ra ngoài cửa động lăng xăng làm như chờ 
đón khách quí nào vậy. Một mặt sai Từ nấu các món thịt cho nhiều. 

Từ đọ hỏi vợ cho biết căn đo. Nàng nói hôm nay là ngày lễ 
Thiên Thọ. Rồi chạy ra bảo chúng bạn rằng: “Từ lang không có chuỗi 
đeo”, lập tức mỗi con dạ xoa tháo ra năm hột đưa cả cho nàng. Nàng 
lại tự tháo ở chuỗi mình, lấy ra mười hột nhập chung đủ số năm mươi 
hột, lấy cỏ xe thành dây đề xâu chuỗi và đeo vào cổ cho chàng. 
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Chàng nhìn mỗi hột châu đáng giá ngoài trăm bạc. 

Một lát, cả bọn cùng kéo nhau đi. 

Mình chàng ở lại trong động hầm thịt xong rồi chờ vợ trở về đắt 
đi đón Đại Vương. 

Vợ đưa chồng. đến một động lớn, rộng gần một mẫu, giữa có tảng 


đá, láng bóng và phẳng như cái bàn, tứ phía đều có ghé đá. Trên có một 
ghế cao, lót da báo làm nệm, còn những ghế kia thì lót bằng da nai. 

Cả thảy hai ba chục đạ xoa ngồi xếp hàng trong, động. Ngồi giây 
lát, gió lớn tung bụi; cả bọn lật đật bước ra ngoài, thấy một vật to lớn 
đi tới, mặt mũi cũng giống dạ xoa, đi thẳng vào động, ngồi xếp bằng 
chính giữa, mắt ngó láo liên. Bọn kia theo vô, chia ngồi hai bên, đều 
ngắng đầu lên, chắp hai tay như hình chữ thập. 

Đại Vương đếm từng đầu và hỏi: 

- Dân ở núi Ngọa Mi, họp thế là đủ hết phải không? 

Chúng rú lên trả lời đủ số. 

Đại Vương ngó Từ hỏi: 

~ Còn tên này ở đâu lại đây? 

Vợ Từ thưa là chồng mình. 

Nội bọn cùng khen ngợi Từ hầm thịt rất khéo. Tức thời hai bà dạ 
xoa chạy đi lấy thịt đã hầm chín, đem lại bày trên bàn. Đại Vương bốc 
ăn đến no, cũng còn tấm tắc khen ngon và đặn dò từ nay thường hầm 


thịt như thế để ngài xơi. Lại day hỏi sao chuỗi hột của Từ đeo ngắn 
quá. Chúng thưa răng: Vì chàng mới đến, cho nên sắm sửa chưa đủ. 


Nghe nói, Đại Vương liền tháo chuỗi nơi cổ mình, tháo lấy ra 
mười hột đưa cho. Hột nào hột nấy đều to bằng đầu ngón tay cái và 
tròn như viên đạn. 


Vợ chàng tiếp lấy, xâu vào chuỗi cũ rồi đeo vào cổ chồng, Từ 
cũng vòng tay chữ thập, nói mây câu tạ ơn. 

_Xong đó, Đại Vương mới đi. Ngài lướt gió mà đi nhanh như bay. 
Lúc ấy cả bọn xúm lại, ăn chỗ thịt hầm còn lại, xong ai về động nấy. 

Ở được trên bốn năm, chị vợ dạ xoa sinh đẻ: một thai mà ba con, 
hai đực một cái, đều như hình người, chớ không giống mẹ. 
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Lũ dạ xoa cùng ưa hai đứa con trai, thi nhau vuốt ve, bồng ăm. 


Một hôm, chúng ra ngoài động kiếm ăn hết thảy, duy có Từ ở 
trong động một mình. Bỗng một con dạ xoa cái ở động khác đến, một 
hai muôn ép Từ giao hoan với nó. Từ không bằng lòng. Nó phát giận, 
chụp Từ ngã xuống đất. 


Giữa lúc đó, vợ ở ngoài về tới, nỗi xung nhảy vô đánh với con 
kia, nhe răng căn tay nó. Một lúc con đực cũng về, gỡ con cái và biêu 
nó đi. 

Từ đó, vợ chàng ở nhà canh giữ chồng, mỗi bước đi đứng không 
rời nhau. 

Cách ba năm nữa, mấy đứa con chàng đều đi lại được, chàng bèn 
đạy chúng học tiêng người. Dân dà chúng biệt nói líu lo líu lưởng, nhưng 
có giọng như người ta. Tuy chúng còn bé, mà chạy nhảy trên núi như 
trên đất bằng, tối ngày ríu rít bên cạnh Từ, có tình cha con rất thân thiết. 


Một hôm, vợ dắt một con trai và một con gái đi, nửa ngày không 
thấy trở về, mà gió bắc nổi lên vù vù, khiến Từ buồn chạnh lòng 
tưởng nhớ quê hương, bèn dắt đứa : con thứ ba đi ra bờ biến. Nhân thầy 
chiếc ghe vẫn còn. Từ bàn sự đi về cố hương. Đứa con muốn chạy về 
động cho mẹ nó hay, nhưng Từ ngăn được. 


Hai cha con xuống ghe kéo buồm ra khơi. Một đêm ngày, về tới 
Giao Châu. 

Về đến nhà, thì ra người vợ cũ đã xuất giá rồi. Từ tháo ra hai 
hột châu đem bán được ngót triệu, nhờ vậy, cảnh nhà hơi phong túc. 

Thẳng con lấy tên là Bưu, hồi mười bốn, mười lăm tuổi, có sức 
mạnh nhắc nôi trăm cân, tánh lỗ mãng chỉ ưa đánh nhau. Quan nguyên 
soái Giao Châu thây vậy lây làm lạ, cho làm chức Thiên Tông. Gặp 
lúc biên giới có loạn, Bưu đi trận mạc có công cho nên mười tám tuôi 
thăng chức phó tướng. 

Hồi đó, có một anh lái buôn vượt biển, cũng bị gió đánh dạt đến 
núi Ngọa Mi. Vừa lên bờ, trông thấy một thiêu niên mà giật mình, 
nhìn biệt là người Trung Quôc. Thiêu niên hỏi thăm quê quán, chú lái 
buôn nói cho chàng nghe. Chàng dẫn đến hang đá thâm u, ngoài cửa 
gai gôc um tùm, căn đặn cứ ở đó, chớ đi ra ngoài. 
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Một chốc, thiếu niên đem thịt nai về đãi khách và nói cha mẹ 
mình cũng người Giao Châu. 

Chú lái nghe nói, biết ngay là Từ vì xưa kia đi buôn bán từng 
quen biết nhau, bèn nói với thiếu niên. 

~ Tưởng ai lạ, chứ ông đó chính là bạn cũ của tôi. Nay người con 
ông đang làm chức phó tướng. 

Thiếu niên không biết phó tướng là qui quái gì; lái buôn cắt 
nghĩa: 

- Đó là một chức quan ở Trung Quốc. 

~ Nhưng quan là gì? Sao lại làm quan chứ? 

~- Làm quan, đi ra thì ngựa xe tấp nập, ở nhà thì cửa rộng lầu cao; 
gọi một tiêng có trăm tiêng dạ rân; ai thây cũng lác mắt ngó, vòng tay 
chào, thế là làm quan. 

Thiếu niên có vẻ ham thích và động lòng thèm muốn. Người lái 
buôn nói: 

- Thân phụ của cậu đã ở Giao Châu, tại sao cậu lại phải nương 
náu ở chôn này mãi thê? Thiêu niên kê rõ tình đầu của mình. Người 
lái buôn khuyên nhủ nên về với cha. Thiếu niên đáp: 

- Tôi thường nghĩ đến sự về, chỉ hiểm mẹ tôi chẳng phải người 
Trung Quôc, mặt mũi nói năng cũng khác. Vả lại, thêm sợ đông loại ở 
đây hay biết việc mình đi, tất là sát hại. Bởi thế, bấy lâu nay tôi chần 
chờ lưỡng lự không dám. 

Chàng bước ra ngoài động, day lại nói thêm: 

- Đợi có gió bắc thôi, tôi sẽ đến tiễn chân ông đi. Nhân tiện 
phiên ông về bên đó, gặp cha anh tôi, hỏi thăm giùm một lời. 

Chú lái buôn nằm ẩn trong hang gần nửa năm trời, thỉnh thoảng 
đứng trong bụi gai lén dòm ra bên ngoài, thấy trên núi có vô số đạ xoa 
tới lui lô nhô, trong lòng cả sợ, không dám nhúc nhích. 

Một hôm, đến mùa gió bắc nổi lên vi vút, tự nhiên thiếu niên 
đến, dẫn đường đi trốn mau lẹ, và đỉnh ninh đặn đò chớ quên những 
lời kí thác. 
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Lái buôn nhận lời, rồi xuống ghe kéo buồm ra đi. 

Khi về đến Giao Châu, thắng vô dinh phó tướng, thuật rõ mọi 
VIỆC. 

Bưu nghe thương xót cảm động, muốn thân hành đi tìm mẹ với 
em. Nhưng cha e sợ ba đào yêu quái, hiêm trở muôn phân, cho nên ra 
sức cản trở. Bưu đâm ngực khóc lóc thảm thương, cha liệu bề không 
ngăn được, đành đê cho đi. 

Tức thời, Bưu xin nguyên soái Giao Châu cho nghỉ phép, rồi 
đem theo hai tên lính, thả ghe ra biên. Ghe bị gió ngược, lênh đênh 
giữa biển nửa tháng, trông ra bốn phía chỉ thấy trời nước mênh mông, 


chẳng nhận rõ đâu là phương hướng. Chợt có giông tố nỗi lên, sóng 
đánh ngất trời, chiếc ghe bị chìm. 


Bưu ngã xuống biễn, theo sóng trôi bập bềnh, giây lâu, bị một vật 
gì lôi đi, tới một chỗ có nhà cửa; nhìn kĩ vật ấy hình đáng như dạ xoa. 

Chàng liền dùng tiếng dạ xoa nói chuyện. Dạ xoa lẫy làm lạ, hỏi 
tại sao hiệu tiêng của mình. Bưu nói rõ mục đích. Dạ xoa mừng nói: 

~ Ngọa Mi là quê cũ của ta. Nhà người đi lạc đường mất tám ngàn 
đặm rôi. Từ đây sẽ đi tới nước Độc Long, chứ không phải đi Ngọa MI. 

Dạ xoa nói đoạn, tìm ghe để dẫn Bưu đi, dạ xoa bơi dưới nước, 
đây ghe chạy nhanh như tên, chớp mắt đi xa ngàn dặm. Qua một đêm 
thì đên bờ biên phía bắc. 

Mới bước lên bờ, đã thấy một thiếu niên đang đứng ngó mông 
ra biển. Bưu biết chốn này làm gì có người ta, ngờ chắc là em mình. 
Đến gần quả thật là em, cầm tay khóc lóc, rồi hỏi thăm tin mẹ với 
người em gái. 

Em trả lời cả nhà mạnh giỏi. 

Bưu muốn cùng đi về động thăm mẹ, nhưng em can hãy thong 


thả. Nhân dịp, Bưu day lại tạ ơn dạ xoa dẫn đường, chẳng dè nó biến 
đâu mất tăm tồi. 


Một lát, mẹ và em gái đến, trông thấy Bưu cùng khóc. Bưu nói 
mình cốt ra đây rước mẹ và em về quê quán đoàn tụ, nhưng mẹ ngần 
ngừ: 
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- Mẹ về Trung Quốc bị người ta ăn hiếp thì sao? 


- Xin mẹ đừng lo, Bưu nói. Con ở Trung Quốc làm quan hiển 
hách, người ta không dám khinh khi mẹ đâu. 


Sự về đã quyết định, còn lo có gió ngược khó lòng vượt biền. 


Trong lúc mẹ con đang tần ngần, bỗng thấy vải buồm phông lên 
về phía nam, nghe tiếng vù vù. Bưu mừng nói: 

~ Đó là trời giúp mẹ con ta! 

Rồi mấy mẹ con dắt nhau xuống ghe, gió xuôi sóng thuận, ghe 
chạy như bay, cách ba hôm sau về đến bờ biển Trung Quốc. 

Người ta trông thấy, sợ chạy tứ tán. 

Bưu chia sống áo mình cho mẹ và hai em mặc. Về tới nhà, mẹ 
đạ xoa thấy mặt Từ ông, giận dữ trách móc om sòm, trách sao lúc đi 
không bảo cho biết. 

Từ ông năn nỉ xin lỗi không ngớt. 

Gia nhân vô chào bà chủ mẫu, đều run sợ lập cập, vì hình dung 
cỗ quái. Bưu khuyên bà mẹ tập học tiếng Trung Hoa, mặc gắm vóc, 
ăn toàn của ngon vật lạ, bấy giờ Bưu mới hả lòng. 

Bà mẹ và người em gái đều mặc y phục đàn ông, mấy tháng đã 
thông ngôn ngữ. Hai em lần hồi thay đổi sắc da, trở nên trắng trẻo. 
Em trai lấy tên là Báo, em gái Dạ Nhi đều có sức khỏe. 


Bưu thầy hai em không biết chữ, lẫy thế làm hỗ thẹn, bèn ra sức 
đạy em học. 


Báo rất thông minh, sách vở học qua một bận là thuộc, nhưng 
không thích theo đuổi nghiệp nho. Vì thế, Bưu cứ để cho em luyện 
tập võ nghệ, bắn thứ cung to, cỡi những ngựa dữ, sau thi đậu võ tiến 
sĩ, lấy con gái quan Du Kích họ A về làm vợ. 

Còn Dạ Nhi không ai đi nói, vì người ta chê là khác loài. May 
gặp Viện Thủ góa vợ. Bưu ép gả em gái cho. Dạ Nhi có sức giương 
nôi thứ cung trăm thạch, cách xa hơn trăm bước mà bắn chim nhỏ 
không sai phát nào. Cho nên mỗi khi Viện đi đánh trận ở đâu cũng 
đem vợ đi theo. Sau được thăng lên tới chức Đồng Trị tướng quân, 
phân nửa công lao nhờ vợ giúp nên. 
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Báo đến bốn mươi bốn tuổi thì mang ấn nguyên nhung lúc đi 
đánh giặc ở miền Nam, mẹ cũng đi theo con, thường mặc áo giáp cầm 
binh khí ra trận tiếp ứng con; giặc thấy đều khiếp vía chạy trồn. Vua 
hạ chiếu phong Nam tước cho bà, nhưng Báo thay lời mẹ đâng sớ xin 
từ, chỉ nhận phong là Phu nhân. 


42. CẮT THỊT VÌTÌNH 


(Truyện Liên Thành, quyền VI) 


Kiều sinh người quận Tấn Minh, nỗi tiếng tài giỏi từ hồi nhỏ. 
Mới ngoài hai mươi tuổi, gan dạ, chơi thân với Cố sinh; sau khi Cố 
mất, thời thường chu cấp cho vợ con Cô. Quan ấp tế (cũng như chủ 
quận hay tri huyện) lấy văn chương cùng chàng kết giao thân mật. 
Khi ấp tế qua đời tại quận, gia quyến lần lữa mãi không về; chàng 
bán sản nghiệp đưa linh cữu ấp tê về quê quán, khứ hồi trên hai nghìn 
đặm. Vì thế mà giới trí thức càng trọng, nhưng gia đạo chàng từ đó 
càng thêm sa sút. 

Ông Hiếu Liêm (cử nhân) họ Sử có con gái tên là Liên Thành, 
thêu thùa rất khéo, lại hay chữ nên Hiếu Liêm hết sức quý chuộng. 
Nàng thêu một bức tranh thiếu nữ ngồi thêu mệt mỏi. Sử Hiếu Liêm 
đưa ra trưng cầu các cậu thiếu niên đề thơ vào đó, trong ý là muốn kén 
rẻ. Kiều sinh đề bài thơ như vây: 


Dụng hoàn cao kiết lục bà sa 

Tảo hướng lan song tú bích bà 

Thích áo uyên ương hôn giục đoạn 

Ám đình trâm tiễn xúc song nga. 
Nghĩa là: 

Ông ả trên đầu mái tóc tiên 

Sáng ngôi bên cửa rút bông sen 

Uyên ương thêu đến lòng như thắt 

Kim chỉ ngừng tay có vẻ phiên. 
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Ngoài ra chàng lại tặng riêng một bài khen nàng thêu khéo: 


Tú tiễn khiêu lai tự tả sinh 

Bức trung hoa điều tự nhiên thành 
Đương nhiên chức cẩm phi trường kỷ 
Hạnh bả hồi văn cảm thánh mình. 


Nghĩa là: 


Thêu như sống thật thấy tài chưa? 
Hoa điều trời xanh há kém thua 
Tranh gắm nàng Tô đâu sánh kịp? 
Hồi văn may được cảm lòng vua. 

(Hai câu sau cùng nhắc tích xưa Tô Huệ thêu bài thơ Hồi Văn 
trên gầm, dâng vua để chuộc tội cho chồng. Hồi văn có thể đọc ngược 
xuôi đảo lộn, thành ra mấy trăm bài thơ. Kiều sinh tán tụng Sử tiểu 
thư. Sánh lại, Tô Huệ chỉ có Hồi văn cảm lòng thiên tử, chứ bức thêu 
gầm kia còn kém tài của tiểu thư.) 

Nàng được hai bài thơ mừng lắm, trước mặt ai cũng khen Kiều 
sinh đáo để, nhưng cha có ý chê nhà chàng nghèo. Không muốn gả 
con gái cho. 

Liên Thành gặp lại cũng khen ngợi Kiều sinh, lại sai mụ vú, giả 
vâng mệnh cha, đem tiền bạc đến giúp chàng chỉ phí đèn sách. Chàng 
nói: 

- Liên Thành là người tri kỷ của ta. 

Từ đó mơ màng tưởng nhớ như kẻ khát muốn uống, đói muốn 
ăn vậy. 

Không bao lâu Sử Hiếu Liêm nhận gả nàng cho con một nhà 
buôn muối là Vương Hóa Thành; bấy giờ chàng mới tuyệt vọng, 
nhưng trong giấc chiêm bao vẫn còn tơ tưởng không dứt. 

Ít lâu sau, nàng phát bệnh không ngôi đậy được. Có nhà sư Tây 
Vực đến thăm mạch, nói mình có thể chữa được, song phải có một 
đồng cân thịt ở ngực con trai, để trộn với thuốc mới đặng. 

Sử công sai người đến nhà họ Vương nói cho chú rễ hay. Chú 
rễ cười nói: 
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- Lão già này kỳ cục, đòi cắt lấy thịt ở đầu trái tim ta ư? 

Gia nhân trở về thuật lại, Sử công giận lại rao cho mọi người 
hay răng: bât cứ ai dám cắt thịt thì ta gả con gái cho. 

Kiểu sinh nghe tin, lập tức đến nhà họ Sử, tay cầm dao kéo, 
tự cất lây thịt trước ngực, trao cho nhà sư Tây Vực, máu vây cả áo 
chàng. Nhà sư phải xức thuôc cho mới hết. 

Với chỗ thịt đó nhà sư trộn thuốc thành ba chén, nàng uống ba 
ngày bệnh tật khỏi hăn. 

Sử công sửa soạn làm theo lời hẹn, nhưng trước hết sai người 
nói cho Vương biết. Vương nỗi giận đòi đi kiện. Sử công bèn làm tiệc 
mời Kiều sinh đến, bày ngàn vàng lên án rồi nói: 


- Mang ơn rất nặng, vậy xin có chút đỉnh báo đền. 

Đoạn, Sử công bày tỏ ý định sai hẹn cho chàng nghe, chàng cau 
mày nói: 

- Tôi không tiếc chỉ miếng thịt, là để báo đáp người tri kỷ chứ 
có phải bán thịt lây tiên đâu. 

Nói xong, chàng đứng dậy, phủi áo ra đi. Liên Thành nghe chuyện 
trong lòng không nỡ, liền nhờ mụ vú đến an ủi chàng và nói nhắn: 

- Người tài như cậu chắc không phải sa sút lâu ngày. Trên đời 
thiếu gì giai nhân mà lo. Tôi từng chiêm bao thây điềm chăng lành, 
ba năm nữa tất chết, vậy cậu ng thèm cùng ai tranh giành lầy được 
con người sắp chết này làm gì? 


Chàng nói với mụ vú: 


- Con người ta vì tình trí kỷ mà chết, chứ không vì sắc đẹp. Tôi 
chỉ e răng Liên Thành chưa chắc đã thật là biệt tôi; nêu quả thật nàng 
biết tới thì việc nhân duyên chăng thành cũng không hại chỉ. 

Mụ vú thay lời nàng thê thốt giải tỏ lòng thành, chàng nói: 

- Quả thật như vậy thì tôi chỉ xin có một điều, là khi gặp nhau ở 
ngoài đường, nàng tặng cho tôi một nụ cười, đù tôi chết cũng không 
ân hận gì. 

Mụ vú về nhà thuật lại với nàng. 

649 


'Rlpe/fieulun hoploerg 


Đào Trinh Nhất 


Cách mây hôm, chàng ngẫu hứng đi chơi, vừa lúc gặp nàng ở 
bên nhà ông chú về. Nàng đưa mắt liếc nhìn chàng và hé miệng cười 
rất tươi. Chàng cả mừng, tự nghĩ trong trí: 

- Phải rồi! Liên Thành quả thật biết rõ lòng ta. 

Kế đến nhà họ Vương qua bàn định ngày lành tháng tốt xin đón 
dâu. Bệnh cũ của nàng tự dưng nổi lên, được vài tháng thì chết. 

Kiều sinh đến viếng tang, kêu rú một tiếng, ngã xuống chết giấc. 
Sử công cho người đem xác về tận nhà. 

Lúc đó chàng tự biết mình đã chết rồi, trong lòng không thấy 
buồn tiếc gì cả, vội vàng đi ra khỏi thôn, muốn được nhìn thấy mặt 
Liên Thành. Xa trông nẻo đường phía tây bắc, người ta đi lại như 
kiến, chàng trà trộn vào trong đám đó. 

Giây lát vào một dinh thự gặp lại Cố sinh. Cố lấy làm ngạc 
nhiên hỏi chàng tại sao đến đây, và muôn nắm tay chàng dắt lộn về 


ngay. Nhưng chàng thở đài nói rằng có chuyện tâm sự còn lôi thôi, 
cho nên chẳng muốn trở về. Cố nói: 


- Tôi ở chốn này giữ việc số sách hơi được tín nhiệm, nếu anh có 
chuyện chi nhờ cậy, tôi xin cô sức không dám tiêc công. 

Chàng hỏi về Liên Thành. 

Cố liền dẫn đi tìm kiếm nhiều nơi, thấy Liên Thành với cô áo 
trắng, mặt rầu lệ đầm, ngồi xốm ở một vỉa hè. Nàng thấy Kiều sinh đến, 
vội vàng trỗi dậy, vẻ như mừng rỡ, hỏi chàng đâu tới đây. Chàng nói: 

- Nàng chết, tôi còn ở trên đời sông làm chỉ? 

Liên Thành khóc: 

- Con người phụ nghĩa thế này, chàng không phí nhồ mà đá đi 


cho rảnh, còn lầy mình chết theo làm gì? Tôi đã lỗi hẹn với chàng 
kiếp này, xin đền bồi ở kiếp sau. 


Chàng ngoảnh lại bảo Cố sinh: 

- Anh có công việc bận xin cứ tự tiện, để mặc tôi ở đây, tôi vui 
sướng được chết, chứ không thích sống nữa. Có điều tôi muốn phiền anh 
tra số sách hộ xem Liên Thành thác sinh chỗ nào, để tôi đi theo nàng. 
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Cố sinh gật đầu rồi đi. 
Thiếu nữ áo trắng hỏi chàng là người như thế nào. Liên Thành 
thuật lại đầu cuối. 
Thiếu nữ nghe chuyện bùi ngùi than thở. Liên Thành bảo chàng: 
- Cô này cùng họ với em, tên là Tân Nương, con quan Sử thái 


thú ở quận Tràng Sa. Chúng em cùng đi một đường tới đây, cho nên 
thương yêu trìu mên nhau. 

Chàng liếc thầy người có vẻ đễ thương, vừa muốn hỏi chuyện tỉ 
mi, thì Cố sinh đã trở lại ngó mặt chàng mà ngỏ lời chúc mừng: 

~ Tôi đi thăm dò tin tức giùm chắc chắn lắm: nương tử đây được 
theo anh hoàn hôn về đương gian, như vậy có thích không? 

Hai người cùng mừng rỡ, sửa soạn từ biệt ra đi. Cô Tân khóc rú lên: 

- Chị đi thì em bơ vơ, biết nương tựa vào ai? Vậy xin chị vì tình 
cứu em, cho em được theo hâu hạ chị. 

Liên Thành động lòng nhưng không biết phài làm cách nào, day 
lại bàn tính với chàng. Chàng lại năn nỉ với Cố sinh. Cố sinh tỏ vẻ 
khó khăn và can không nên làm việc đó, chàng câu khân mãi. Cô nói: 

- Để tôi làm đại thử coi. 

Một lúc, chàng ăn xong bữa xơm, thì Cố sinh trở lại, khoát tay 
Và nói: 

- Ban nãy tôi đã bảo là không được mà. Thú thật tôi chịu đở 
muôn phân, không sao giúp được. 

Tân Nương nghe nói gào khóc thảm thương, đứng ríu ríu bên 
cạnh Liên Thành, chỉ sợ nàng vội đi. Cả hai cùng buôn bã không nghĩ 
ra cách nào, chỉ nhìn nhau đứng lặng, mà nét mặt thảm sầu, khiến cho 
ai nấy cũng phải não lòng héo ruột. Có sinh phát phần nói: 

- Thôi thì xin anh chị cứ cho cô Tân đi theo, rủi có tội vạ thì tôi 
xin chịu hết. 

Bấy giờ Tân Nương mới mừng, theo chàng lên đường. Chàng 
lo ngại giùm cô đi về nhà cô đường sá xa xôi không ai làm bạn. Tân 
Nương nói: 
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- Em xin theo cậu, chứ không muốn trở về nhà em. 

Chàng gạt đi: 

- Cô này ngây thơ quá, không về nhà cô thì lấy gì mà hồi sinh 
chứ. Mai sau tôi có địp đi Hồ Nam, xin cô đừng lánh mặt thế là may 
mãn cho tôi. 

Vừa vặn lúc ấy có hai mụ già, lãnh tờ sức đi tới Tràng Sa, chàng 
nói cho cô Tân đi theo và căn dặn hai mụ chăm nom hộ dọc đường. 

Tân Nương khóc và từ giã. 

Liên Thành đi theo rất chậm chạp, đi chừng hơn mười dặm 
đường thì phải nghỉ chân một lân. Nghỉ chân đên mười bận thì mới 
trông thấy công làng trước mặt. Nàng nói: 

- Cậu ơi! Sau khi em tái sinh, sợ lại có chuyện lật lọng, chỉ bằng 
cậu xin lây xác em đưa về nhà, rôi em hôi sinh tại nhà cậu, thì không 
có sự ăn năn về sau. 

Chàng nghe lẽ phải, đắt nàng về thắng nhà mình. Nàng hôi hộp, 
uê oải như bước đi không nôi. Chàng phải đứng đợi. Nàng nói: 

- Em về tới đây, chân tay run rấy, như không còn sức tự chủ 
được mình, chỉ e ý muốn không toại vậy ta nên bàn tính thế nào cho 
thật kỹ lưỡng. Không thê thì sau khi hôi sinh, làm sao tự lo được? 

Rồi hai người cùng vào căn phòng lạnh, lặng im giây lát, Liên 
Thành mim cười và nói: 

~ Mình có ghét em không? 

Chàng kinh ngạc hỏi tại cớ gì, nàng đỏ mặt đáp: 

~ Em chỉ lo rủi ro không xong, thì lại phụ lòng chàng. Vậy em 
xin lấy hồn báo đáp cái tình tri kỷ của chàng trước đã. 

Chàng mừng quá, cùng nàng giao hoan hết sức âu yếm. Nhân đó 
hai người quyên luyên không rời, ở luôn ba ngày trong phòng lạnh. 
Liên Thành chợt nhớ lại: 


- Mình ơi! Tục ngữ có câu: Đàn bà xấu xí đến đâu, khi đã lấy 
chồng, trước sau bề nào cũng phải ra mắt cha mẹ họ hàng. Chúng ta 
bịn rịn ôm ấp ở đây mãi đâu phải là kế lâu dài. 
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Nói xong, nàng hối thúc chàng vào nhà giữa, vừa mới tới chỗ 
thờ, thì chàng hồi tỉnh. Người nhà kinh ngạc, vội vàng đi lấy nước 
cháo đỗ cho chàng. 

Sau khi tỉnh hồn, chàng sai người đi mời Sử Hiếu Liêm đến ngỏ 
ý xin xác Liên Thành đem về nhà, vì mình có phép làm cho nàng sông 
lại. 

Sử công nghe lời. Xác của Liên Thành vừa khiêng đến nhà 
chàng, xem lại thì nàng đã hôi sinh, tự nói với cha: 

- Thưa cha, con đã trao thân gửi phận cho Kiều sinh rồi, giờ 
không lẽ nào trở về được nữa. Hễ ai sinh sự đổi dời một chút thì con 
chết thôi. 


Sử công về, lập tức sai con hầu đứa ở tới phục dịch nàng. 

Bên nhà họ Vương nghe tin, làm đơn đi kiện. Quan sở tại ăn hối 
lộ xử nàng phải về nhà Vương. 

Kiều sinh tức giận muốn chết, nhưng không làm sao ngăn cản 
được. 

Liên Thành đến nhà Vương, phẫn uất bỏ cả ăn uống chỉ cầu mau 
chết. Thừa lúc nhà vắng người, liền treo cô lên xà nhà. Qua hôm sau, 
bệnh tình càng nặng, Sắp sửa tắt hơi, Vương sợ quá, đưa trả về nhà 
Sử. Sử lại cho khiêng về nhà chàng. Vương biết thế nên đành chịu 
phép bỏ qua. 

Liên Thành trỗi dậy, bình phục như xưa. Nàng thường tưởng 
nhớ Tân Nương, muôn cho người đi hỏi thăm, nhưng vì đường sá xa 
xôi, chưa thê đi được. 

Một hôm bỗng dưng gia nhân vào thưa rằng: ngoài cửa có ngựa 
xe khách lạ. Hai vợ chông cùng nhau chạy ra ra thì là Tân Nương đã 
vào tới giữa sân. Đôi bên trông thây nhau, vừa mừng vừa cảm. Quan 
thái thú thân đưa Tân Nương đên. Chàng mời ông vào. Thái thú nói: 

- Con bé nhà tôi nhờ cậu mà sống lại, nó thề không chịu lấy ai, 
cho nên tôi phải theo ý muốn của nó mà dẫn nó đến đây. 

Chàng vái lạy theo lễ con rễ và cha vợ. Sử Hiếu Liêm cũng tới. 
Ba nhà đoàn tụ vui vẻ. 

Kiều sinh tên thật là Niên, biểu tự là Đại Niên. 
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43. ĐÀO MẢ CÔ CANH 


(Truyện Canh nương, quyển VI) 


Kim Đại Dụng, con một nhà thế gia cũ ở Trung Châu, lấy con 
gái quan thái thú họ Vưu làm vợ. 

Nàng tên là Canh Nương, đẹp mà hiền đức. Vợ chồng rất âu 
yếm hòa thuận. Vì có loạn giặc cỏ đánh phá, ai nấy phải bỏ nhà, tìm 
đường xa lánh. 

Kim dẫn gia quyến đi về miền nam. Giữa đường gặp một thiếu 
niên cũng đem vợ đi chạy loạn, tự giới thiệu mình là Vương Thập bát 
và tình nguyện làm hướng đạo, Kim mừng lắm, đi đứng lúc nào cũng 
có nhau. Canh Nương ghé bên tai chồng nói nhỏ: 

- Ta chớ nên đi chung ghe với người đó. Hắn hay dòm liếc, đôi 
mắt nhấp nháy mà sắc mặt biến đổi, trong bụng hắn là nham hiểm 
khó lường đó. 


Chàng gật đầu. 

Vương Thập bát sốt sắng đi tìm mướn chiếc ghe thật lớn, khiêng 
vác hành lí hộ chàng, ra vẻ khó nhọc đáo đê. Chàng không nỡ từ chối 
để đi tách riêng. Lại suy nghĩ hắn có đem vợ trẻ đi theo, chắc không 
có chuyện gì xảy ra mà lo. 

Vương phụ cùng Canh Nương ở chung một khoang thuyền, xem 
người cũng có vẻ hiền từ. Còn Vương thì ngồi trên mũi ghe, cùng 
người chân sào nghiêng mình nói chuyện, dường như có họ hàng hay 
là quen biết đã lâu. 

Không mấy chốc mặt trời lặn, mà sóng nước mênh mông, chẳng 
phân biệt phương hướng đâu là nam bắc. 

Kim nhìn quanh tứ phía, thấy chỗ này thâm sâu hiểm hóc, trong 
bụng hơi nghi sợ. Một lúc sau trăng mọc, nhìn thây lau sậy bát ngát. 

Ghe đậu lại đó. 


Vương mời cha con Kim lên mui đứng xem phong cảnh, thừa 
cơ đây tuốt Kim xuống sông. Thân phụ Kim thấy vậy muốn kêu lên, 
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nhưng người chủ ghe cầm sào đây ông xuống nước chết luôn. Đến bà 
mẹ chàng đang ở trong ghe, nghe tiếng ồn ào, chạy ra dòm xem, cũng 
bị dìm sông chết đuối nữa. 

Bấy giờ Vương mới làm bộ kêu cứu. 

Lúc bà mẹ bước ra, Canh Nương ở phía sau đã dòm biết sự tình 
ra sao rồi. Khi thấy cả nhà mình chết đuối, nàng cố trấn tĩnh, không 
lộ vẻ kinh hoàng, chỉ ôm mặt khóc nói: 

- Cha mẹ chồng chết, chồng cũng chết nữa, thân tôi biết nương 
dựa vào đâu bây giờ, hỡi trời? 

Vương đến bên vỗ về, khuyên nhủ: 


- Nương tử chớ lo, xin theo tôi về Kim Lăng, tôi có ruộng đất 
cửa nhà đủ sinh sống, chắng phải lo gì. 


Nàng lau nước mắt và nói: 

- Được như vậy là tôi mãn nguyện lắm rồi. 

Vương rất mừng, đãi đằng chiều chuộng hết sức. Tối đến nó lôi 
kéo nàng đòi giao hoan. Nàng nói trong mình đang kì kinh, bấy giờ 
nó mới chịu về chỗ vợ nằm. Cuối canh một, nghe tiếng VỢ chồng cãi 
nhau rầm rĩ, không hiểu vì cớ gì, chỉ nghe vợ nói: 

~ Mày làm chuyện đó, tao e sắm sét đánh nát đầu cho mày xem. 

Vương đánh vợ. Vợ la lớn: 

- Mày giỏi đánh chết tao đi càng hay, tao không muốn làm vợ 
một đứa giết người đâu. 

Vương gào thét giận dữ, túm đầu vợ lôi ra bên ngoài, liền nghe 
một tiếng ùm, rồi Vương nói rêu rao lên rằng vợ té xuống sông chết 
đuối rồi. 

Mấy hôm sau đến Kim Lăng, Vương dẫn Canh Nương về nhà, 
chào hỏi bà mẹ. Bà lấy làm lạ sao người này không phải vợ cũ, Vương 
trả lời vợ cũ chết đuối, nên mới lây người này. 

Lúc nàng vào phòng riêng, Vương lại muốn mò mẫm kia khác, 
nàng cười và nói: 
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~ Con trai ngót ba chục tuổi đầu mà không biết việc phải ở đời thế 
nào ư? Dầu là con nhà đầu đường xó chợ, khi mới lấy vợ cũng phải có 
chén rượu lạt gọi là thủ lễ. Nhà ngươi giàu có, việc ấy hẳn không khó 
khăn, chả lẽ đối điện suông tình với nhau còn ra thê thống gì nữa. 

Vương nghe nhằm lí, bèn dọn tiệc rượu ngôi đối điện nhau. 
Canh Nương nâng chén khuyên mời hết sức niềm nở ân cần. Vương 
gần say, chối từ không uống được nữa. Nàng lại rót một li lớn, giả 
đò lả lơi mời ép Vương uống cho kì được. Vương thấy vậy khoái chí 
không nỡ chối từ, liền uống cạn một hơi. 

Bấy giờ nó say mèm, cởi tuột quần áo, thúc giục Canh Nương 
đi ngủ. 

Nàng dọn dẹp mâm chén rồi tắt phụt đèn, lẫy cớ đi tiểu bước ra 
ngoài phòng, đắt đao trong lưng đem vào, lò mò trong đêm tối, lấy 
tay vít chặt lấy cỗ Vương. 

Nó mơ màng ngỡ là người yêu bá cổ mình, cho nên còn nắm lấy 
cánh tay nàng nói giọng lả lơi. Nàng thừa thế ấn dao xuống thật mạnh. 
Vương kêu rú và vùng dậy, nàng chém bồi thêm mấy dao nữa hắn mới 
chết. Bà mẹ nghe có tiếng động chạy đến hỏi chuyện gì, nàng thuận 
tay giết nốt. Em trai nó là Thập cửu hay tin chạy đến. Canh Nương tự 
biết mình không thoát khỏi, liền trở mũi dao lại đâm cổ. Nhưng vì hốt 
hoảng nên đâm vào không sâu, vội vàng mở cửa vọt ra chạy trốn. 

Thập cửu rượt theo bén gót. 

Nàng kịp nhào đầu xuống giếng tự tử. Thập cửu hô xóm giềng 
vớt lên cứu, thì nàng đã tắt hơi rồi, mà nét mặt vẫn tươi đẹp như lúc 
còn sống. 

Mọi người cùng vào buông xem xét tử thi của Vương, thấy trên 
cửa số có để bức thư liền mở ra xem, tức là thư Canh Nương kể số 
nỗi oan khổ của mình. 


Ai nấy đều tắm tắc khen ngợi nàng nghĩa liệt, bàn nhau chung 
đậu tiền bạc mua vải liệm xác và lo cuộc tông táng. 


Sáng ra thiên hạ tựu lại có mấy ngàn người. 
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Ai trông thấy dung nhan nàng cũng kính cần vái lạy. Trọn ngày, 
quyên góp được trăm bạc, an táng nàng ở ngoại ô phía nam. Có kẻ 
bày đặt nhiều chuyện đem cả mão nạm hột châu và áo bào phục mặc 
vào thi thể nàng rôi đem chôn một cách sang trọng, đầy đủ. 


Giờ xin trở lại Kim Đại Dụng, lúc bị xô té xuống sông, tưởng 
chắc chết đuối, nhưng may phúc níu được tắm ván trôi nổi theo dòng 
nước, thành ra thoát chết. Gần xế chiều, trôi đến Hoài Thương, nhờ 
một chiếc thuyền nhỏ vớt lên. 

Thuyền này vốn của Doãn ông, nhà giàu có, thả luôn trên sông, 
chuyên việc cứu vớt những kẻ đăm, đuôi làm phúc. 

Chừng được hỏi tỉnh, Kim đến tận nhà Doãn ông để cảm tạ. 

Ông đãi rất tử tế, lại muốn giữ Kim ở lại trong nhà đề dạy con 
học. Nhưng Kim sôt ruột vì không biêt tin tức cha mẹ sông chêt thế 
nào, cho nên còn đang lưỡng lự, chưa quyết. 

Giữa lúc ấy có người vô trình Doãn ông biết sự mới vớt được 
xác một cụ già và một bà lão chết trôi. Kim ngờ là cha mẹ mình, chạy 
ra nhìn mặt quả đúng. Doãn ông sắm sửa quan tài chôn cất tử tế. 

Chàng đương khóc lóc, lại được tin mới vớt một chị đàn bà, tự 
nói chông nàng là Kim Sinh. 

Kim giật mình gạt lệ định chạy ra tận nơi xem mặt thì người đàn 
bà ấy đã tới nhà Doãn ông. Kim nhìn không phải Canh Nương, mà 
chính là vợ cũ Vương Thập bát. 

Nàng trông thấy mặt Kim khóc ròng, một hai năn nỉ chàng đừng 
bỏ mình tội nghiệp. Chàng nói: 

- Hiện tôi bối rồi ruột gan, còn có bụng đạ nào lo việc hộ người 
cho đặng. 

Nàng càng khóc già. 

Doãn ông hỏi rõ nguồn cơn, mừng là đạo trời báo ứng, cho nên 
khuyên nhủ Kim Sinh nên lây nàng làm vợ. 

Kim chối từ: 

- Đúng lúc cư tang, lấy vợ không tiện, vả lại còn phải lo việc báo 
thù cho cha mẹ, sợ có đàn bà bịn rịn bên mình, sinh ra hệ luy chăng? 
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Nàng nói: 

- Theo như lời chàng, giả tỉ Canh Nương còn sống thì chàng 
cũng lây cớ báo thù và cư tang mà bỏ chị ây đi chăng? 

Doãn ông cho lời nàng nói đúng, ông xin chàng hãy tạm thu 
dưỡng nàng, để sau sẽ tính. Lúc đó Kim mới khứng chịu, rồi lo việc 
chôn cất ông cụ và bà cụ. Nàng cũng mặc đồ gai và khóc lóc như đối 
với cha mẹ chồng thật. 


Sau khi an táng cha mẹ xong, Kim giấu dao nhọn trong lưng, 
đeo bị ăn xin dọc đường định tới Quảng Lăng tìm kẻ thù. Nàng ngăn 
lại và nói: 

- Tôi họ Đường, tổ tiên vốn ở Kim Lăng, cùng làng với thằng 
khốn nạn đó. Lúc trước nói ở Quảng Lăng ấy là nói láo. Vả lại quân 
ăn cướp giang hồ, phần nhiều là đồng đảng của nó. Chàng chớ có mạo 
hiểm vu vơ e rằng đại cừu không báo được mà tự rước lấy tai vạ vào 
mình đấy thôi. 


Kim nghe ngần ngừ không biết tính sao cho phải. 

Chợt nghe thiên hạ đồn ầm về chuyện một người con gái giết 
chết kẻ thù, khắp cả đò dọc biển sông, đâu đâu cũng biết, lại nói rõ 
cả tên họ. Kim nghe lấy làm khoái chí, nhưng lại càng thấy đau đớn 
trong lòng, nhât định chôi từ không lây Đường thị, nói răng: 

- Cũng may, vợ tôi không chịu ô nhục mà giết được kẻ thù. Một 
người có vợ nghĩa liệt đến thế, nỡ lòng nào phụ rẫy mà lấy vợ khác 
cho đành. 

Đường thị trả lời rằng đã có lời nói nhất định trước rồi, không chịu 
giữa đường bỏ đở, thôi thì nguyện làm nàng hầu vợ mọn cũng cam. 

Vừa vặn lúc đó có quan phó tướng Viên công, vốn quen biết Doãn 
ông, nhân tiện đổi đi trấn thủ miền tây, ghé vào thăm Doãn ông, được 
trông thây Kim, đem lòng yêu mên, xin chàng đi theo làm thư kí. 

Không bao lâu, giặc cướp phạm vào đất Thuận, họ Viên đánh 
đẹp có công to, Kim cũng tham dự khó nhọc trong việc quân cơ, được 
thưởng chức quan du kích mà về. Bấy giờ mới cùng Đường thị làm lễ 
kết hôn, thành ra VỢ chồng chính thức. 
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Ở lại mấy ngày rồi đắt vợ đi Kim Lăng, định tìm viếng mộ Canh 
Nương. 

Kim bảo ghé thuyền đỗ bến Trần Giang, ý muốn lên núi Kim 
Sơn viếng cảnh, chợt thấy giữa dòng có một chiếc ghe nhỏ đi qua, 
bên trong có bà cụ và một thiếu phụ ngồi. Kim thoáng trông lấy làm 
lạ, thiếu phụ hơi giống Canh Nương. 

Chiếc ghe lướt qua mau lẹ, thiếu phụ thò đầu ra cửa số dòm 
Kim, khiến chàng nhận thấy hình dung càng giống như đúc, nhưng 
trong bụng nửa kinh nửa ngờ, không dám đuổi theo mà hỏi, chỉ vội 
vàng nói câu này thật lớn: “Xem đàn vịt đang bay trên trời kia kìa!”. 

Thiếu phụ nghe lọt cũng nói to tiếng: “Chó con lại muốn ăn thịt 
của mèo ư?”. Ấy là câu nói lóng của vợ chồng thường đùa bỡn nhau 
trong chốn khuê phòng. 

Kim cả kinh, giục ghe quay chèo lộn lại. Té ra thiếu phụ chính 
là Canh Nương. 

Con hầu đỡ Canh Nương bước sang thuyền Kim. Vợ chồng ôm 
nhau khóc nức nở. Đường thị lấy lễ vợ bé đối với vợ lớn, chào hỏi 
Canh Nương. 

Canh Nương sửng sốt hỏi tại sao vợ Vương Thập bát lại ở đây. 
Kim thuật rõ đầu cuối. Canh Nương cầm tay Đường thị và nói: 

- Câu chuyện đàm đạo trong khi cùng một chuyến đò, vẫn ghi 
nhớ trong lòng không quên, chăng dè ngày nay được sum họp với 
nhau một nhà. Tôi nhờ có chị thay mặt tống táng cha mẹ chồng, đáng 
lí tôi phải tạ ơn chị trước, sao chị lại lấy lễ đích thứ đối với tôi thế? 

Canh Nương hỏi ra Đường thị kém mình một tuổi bèn gọi 
Đường thị là em. 

Nguyên hồi Canh Nương chết rồi, được các người hảo tâm chôn 
cất, không tự biết là trải bao xuân thu đắp đổi. Một hôm chợt nghe có 
người gọi tên và nói: 

- Canh Nương ơi! Chồng mi không chết đâu, rồi vợ chồng mi sẽ 
lại được sum họp. 

Khi đó nàng như chiêm bao mới: tỉnh, rờ tay thấy bốn phía bưng bít 
như tường kín, bấy giờ mới tỉnh ngộ rằng mình đã chết, chôn trong quan 
tài, nhưng trong trí chỉ thấy buồn bực, chứ không có điều chỉ khổ sở. 
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May sao, có bọn người tham lam, thấy được khi người ta liệm 
nàng có nhiều đồ vật sang trọng, bèn thừa đêm khuya rủ nhau ra đào 
mả bửa hòm, đề lây những vật quý giá đó. Nào đè mở ra, thấy Canh 
Nương còn sống, cả bọn sợ hãi cuồng quýt. 

Canh Nương sợ chúng sát hại mình, cho nên lấy lời nhỏ nhẹ năn 
TH: 

- Thật là nhờ có mấy anh, mà tôi lại trông thấy mặt trời. .Vậy bao 
nhiêu trâm cài lược giắt trên đầu tôi, xin mấy anh cứ việc lấy đi, rồi 
đem tôi bán cho một chùa nào làm ni cô thì mắy anh còn được món 
tiền nhiều ít nữa. Tôi thề giữ kín, không lộ với ai mà sợ. 

Bọn trộm cúi đầu thưa: 

- Nương tử nghĩa liệt, dù người hay quỷ thần đều phải kính nẻ. 
Anh em chúng tôi chỉ vì nghèo túng vô phương mà làm việc bất nhân 
thế này. Chỉ cầu nương tử không nói lộ chuyện là may phúc cho anh 
em chúng tôi lắm rồi, đâu dám đem nương tử đi bán cho chùa. 

Canh Nương đáp: 

- Điều đó tự lòng tôi muốn mà. 

Một đứa trong bọn nói: 

- Tại Trần Giang có Cảnh phu nhân, góa chồng mà không có con 
cái chỉ, nếu được nương tử về làm con nuôi, thì hắn bà mừng lắm. 

Canh Nương tạ ơn, rồi tự tháo các món châu báu trang sức trên 
đầu trao cho lũ trộm. Chúng không dám nhận. Nàng cố ép mãi, chúng 
mới chịu lãnh rôi mời nàng xuông ghe, chở tới nhà Cảnh phu nhân, 
nói thác rằng nàng bị bạt phong chìm thuyền lưu lạc đến đây. 


Cảnh phu nhân nhà cao cửa rộng, thân đàn bà góa vò võ một 
mình, đang trong cảnh buôn, bỗng được Canh Nương, trong lòng 
vui mừng khôn xiêt, liên nhận nuôi nàng và chăm nom chiêu chuộng 
không khác nào con đẻ. 

Hôm nọ, Kim Sinh gặp ở trên sông, là lúc hai mẹ con đi chơi 
Kim Sơn trở về. 

Canh Nương kể rõ tình đầu cho bà nghe, rồi Kim Sinh qua chào. 
Bà tiêp đãi như mẹ vợ đôi với chàng rê, lại mời đên nhà ở chơi mây 
ngày mới cho về. 

Từ đó hai vợ chồng lui tới nhà phu nhân luôn. 
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44. VAN LÝ TẦM PHU 


(Truyện Cung Mộng Bật, quyển V]) 


Liễu Phương Hoa, người đất Bảo Định, giàu có nhất trong làng, 
tính khảng khái, ưa tiếp đãi khách cho nên trên tiệc từng tụ hợp trăm 
người. Lại hay giúp đỡ người ta trong lúc nguy cấp, bạc vàng không 
tiếc. Bạn bè khách khứa vay mượn không trả là sự thường thấy. 


Duy có một người khách là Cung Mộng Bật, người Thiêm Tây, 
trước sau chưa hề cầu xin chuyện gì hoặc hỏi vay đồng nào. Một lần 
đến chơi, ở lại hàng năm, người nói năng lanh lẹ đứng đắn cho nên 
Liễu hay cùng ăn ở chuyện trò nhiều hơn những khách khác. 

Con trai của Liễu tên là Hòa, lúc này còn bé, vẫn gọi Cung là 
chú. Cung thích chơi với Hòa, mỗi lần Hòa ở trường học về, cùng 
nhau gỡ những viên gạch lát trong nhà lên chôn đá vụn ở dưới, giả 
như chôn giấu vàng bạc, lấy thế làm vui. Nhà năm gian, bới đào chôn 
giấu khắp. Mọi người cười là tính khí trẻ con, chỉ có Hòa là ưa đùa 
nghịch với Cung là thân mật hơn ai hết. 

Mười năm sau, nhà hơi kém, không thể làm vừa lòng của nhiều 
khách khứa đòi hỏi, thành ra khách khứa vắng dân. Tuy vậy trong nhà 
vẫn đôi ba chục người hội họp rượu trà chuyện vãn, thâu canh suốt 
sáng là thường. 

Tuổi Liễu càng về già, nhà càng sa sút, nhưng vẫn còn cấp ruộng 
bán dân lấy tiền để những khi có khách đến thì mỗ gà, dọn cơm rượu 
đãi đằng. 

Hòa cũng xài lớn theo gương cha, mời thỉnh các bạn bè con nít 
với nhau, Liễu biết mà chăng ngăn cản gì. 

Không bao lâu, Liễu thọ bệnh qua đời, trong nhà đến nỗi không 
còn tiền để lo liệu việc tang. Cung bèn xuất tiền túi ra lo liệu giùm. 
Vì thế, Hòa càng mang ơn, phàm việc gì lớn nhỏ, đều nhờ chú trông 
nom. 

Mỗi lần Cung ở ngoài về, tất có bọc ít ngói bể gạch vụn về ném 
vào trong xó. Nội nhà không ai hiểu là ý gì. 
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Hòa thường than thở cảnh nghèo với Cung, Cung nói: 

- Cháu không biết sự làm việc khó khăn vất vả, dù bây giờ có 
đưa cho cháu ngàn vàng, cháu cũng vung vãi hêt ngay. Thăng con trai 
chỉ lo không biết tự lập chứ lo gì nghèo. 

Một hôm Cung từ giã ra đi, Hòa khóc và năãn nỉ mau mau trở lại, 
Cung gật đầu rồi ra đi. 

Hòa nghèo đến nỗi ăn uống hàng ngày cũng thiếu thốn, có gì 
cầm bán mãi, đến nỗi không còn thứ gì câm bán nữa. Hàng ngày 
mong chú Cung đến, hầu lo chạy giùm mình, nhưng Cung vẫn văng 
bặt tăm bặt tích, như chim hạc vàng một đi không về. 

Nguyên hồi Liễu còn sống, đi dạm hỏi con gái nhà họ Huỳnh ở 
quận Vô Cực cho Hòa. 

Họ Huỳnh nhà giàu có, sau khi nghe Liễu hết của, nay đã nghèo 
cho nên đã ngầm có ý trở mặt nuốt lời. 

Khi Liễu mất, nhà có gửi thiếp báo tang đến. Huỳnh làm lơ 
chẳng. đến phúng điếu chỉ hết. Ai nấy cũng nghĩ tại đường sá xa xôi 
mà thể lượng. 

Đến lúc mãn tang, mẹ Hòa sai Hòa tự đến nhà nhạc gia để xin 
hẹn ngày cưới, trong ý trông mong Huỳnh thấy cảnh nghèo túng mà 
đoái thương giúp đỡ con rê vậy. 

Nào ngờ khi Hòa đến nơi, Huỳnh nghe nói áo giày lôi thôi rách 
Tưới, bèn ngâm bảo kẻ giữ công không cho Hòa vào, chỉ nhắn miệng 
rằng, về lo kiếm trăm bạc rồi hãy trở lại đây, bằng không thì từ nay 
xin tuyệt. 

Hòa nghe, khóc lóc thảm thiết. Bà lão họ Lưu ở đối cửa dhấy thể 


động lòng thương hại, gọi Hòa vào cho ăn, lại tặng ba trăm đồng tiền, 
bảo kiếm đường về quê quán đi. 


Về nhà thuật lại nông nỗi cho mẹ nghe, mẹ cũng phẫn uất xót xa 
nhưng không biết làm sao khác hơn. Nhân đó, nhớ đến khách khứa 
thuở xưa vay mượn của nhà mình nhiều, mười ông còn đến tám, chín 
ông chưa trả, bà liền bảo Hòa chọn lựa những ông giàu có thì đến mà 
cầu họ giúp đỡ lại, Hòa lắc đầu: 
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- Mẹ ơi, ngày xưa họ lui tới giao du với nhà ta, chỉ vì nhà ta có 
tiền của nhiều đó thôi. Phải chỉ ngày nay con ngồi xe sang, cưỡi ngựa 
quý, thì vay mượn người ta ngàn vàng chăng khó chỉ đâu. Nay cảnh 
nhà ta nghèo khổ sa sút thế này, còn ai nhớ lại ơn xưa nghĩa cũ mà 
hòng. Vả lại cha con sinh thời, cho ai vay mượn cũng chăng có giấy 
tờ gì, nay đi đòi họ khó khăn lắm. 


Nhưng mẹ cố ép, Hòa đi hơn hai mươi ngày không đòi được 
một trinh nào hết. Duy có người kép hát Lý Tự còn nhớ ơn xưa Liễu 
thường cứu giúp mình bèn tặng Hòa một đông gọi là báo đáp. 

Mẹ con ngồi khóc lóc với nhau, từ đó tuyệt vọng chẳng còn 
trông mong vào đâu nữa. 

Nói về con gái họ Huỳnh đã đến tuổi lấy chồng, nghe việc cha 
tuyệt Hòa, trong lòng thâm nghĩ như thê là quây. 

Huỳnh muốn gả chồng khác, nàng khóc và nói: 

- Thưa cha, Liễu sinh có phải lọt lòng ra là nghèo túng đâu. Chớ 
chỉ bây giờ nhà chàng giàu có gấp mấy thuở xưa thì bất tất phải nói, 
chả ai có thể tranh đoạt với chàng cho được. Nhưng ngày nay chàng 
nghèo mà ta khinh bỏ như thế là bất nhân cha ạ! 

Huỳnh không nghe, kiếm cớ lời này cớ kia, khuyên dỗ nàng 


trăm cách nàng cũng không chuyển. Hai ông bà giận con, suốt ngày 
mắng nhiếc, nàng vẫn lặng thỉnh. 


Cách không bao lâu, đang đêm cướp đến đánh nhà, nung dùi 
nướng kẹp, tra khảo vợ chồng Huỳnh gần chết rồi vơ vét trong nhà 
sạch sành sanh. 

Thắm thoát ba năm, nhà lại sa sút thêm. Có người chủ hiệu nghe 


biết nàng đẹp, tình nguyện cưới năm ngàn đồng. Huỳnh thấy tiền 
nhiều chói mắt, ưng chịu liền, định ép uỗng con cho bằng được. 


Nàng biết mưu ấy, tự hủy hình dung, bôi mặt lem luốc, thừa cơ 
đêm tối bỏ nhà đi trốn, ăn xin dọc đường ròng rã hai tháng mới đến 
Bảo Định, hỏi thăm hàng xóm và thăng đên nhà Hòa. 

Bà mẹ Hòa thoạt đầu trông tưởng là con ăn mày nào mắng và đuôi 
đi. Nàng thốn thức tự nói tên họ, bà nắm tay tay nàng khóc òa và nói: 
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- Tội nghiệp cho con, làm sao thân thẻ ra thế này? 

Nàng thảm thiết giải bày căn do, rồi hai mẹ con cùng khóc. 
Khóc đã thèm rôi, bà đi múc nước rửa ráy cho nàng, mặt mày sáng 
sủa, nhan sắc tươi đẹp trở lại. Mẹ con cùng mừng. 

Song nhà ba miệng ăn, ngày chỉ có một bữa. Bà mẹ thương hại, 
không cầm nước mắt: 


- Mẹ con ta cực khổ đã quen rồi, chỉ thương cho con đâu hiền 
của ta cũng phải chịu chung cảnh này thôi. 

Nàng cười và an ủi mẹ chồng: 

- Con dâu của mẹ từng trà trộn vào đám ăn mày, ăn xin nêm trải 
mùi khổ lắm rồi mẹ ạ! Bây giờ đem sánh với lúc đó, con thấy cách xa 
như cảnh thiên đàng địa ngục kia lận. 

Bà mẹ nghe nói lấy làm hả lòng. 

Một hôm nàng vào căn nhà bỏ không bấy lâu, thấy cỏ mọc Tập 
rạp, chăng hở chỗ nào. Vào dần mãi bên trong, rác bụi ngập đây. 


Trong xó nhà có vật gì chất đồng, chân vấp phải, lượm lên coi, té ra 
là tiền bạc tất cả. Nàng sửng sốt chạy đi gọi Hòa. 


Hòa cũng vào xem tận nơi, thì ra những gạch ngói vụn bể ngày 
xưa chú Cung ném vào xó nhà này toàn thị tiền bạc trắng xóa. Nhân 
dịp nhớ lại hồi nhỏ mình thường cùng chú Cung chơi nghịch giở gạch 
lót lên mà chôn đá cuội xuông dưới làm vui, có lẽ đêu là vàng bạc 
thật cả chăng? 

Nhưng ngôi nhà cũ đó đã cầm thế cho người ở xóm Đông mắt 
rồi, chàng vội vàng mang tiền sang chuộc nhà lại. Đào lên, té ra những 
viên đá chôn đưới nền gạch xưa, cũng đều là tiền bạc hết thảy. 

Ai ngờ chỉ trong chốc lát bỗng nhiên thu gom thành có bạc vạn. 

Từ đó chuộc lại điền sản, xây dựng nhà mới, nuôi tôi trai tớ gái 
tấp nập, cửa nhà nguy nga sang trọng còn hơn ngày trước. Hòa còn 
phấn chí tự cường: 

- Trời ơi! Nếu không cố lập lấy công danh, thì phụ lòng tốt của 
chú Cung ta biết máy! 
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Rồi cặm cụi đọc sách, ba năm sau đậu thi hương, bèn thân hành 
đem trăm bạc đến tận nhà bà Lưu tạ ơn bữa cơm hồi nào. Hòa mặc 
áo lịch sự thoáng mắt, mấy chục kẻ tùy tùng đều trai tráng, cưỡi ngựa 
đẹp như rồng. Lưu bà ở căn nhà nhỏ hẹp, Hòa vào ngồi ở bộ ván, còn 
tùy tùng đứng cả ở bên ngoài, người đông ngựa hí tấp nập cả xóm. 

Nhắc lại ông Huỳnh từ khi con gái bỏ nhà trốn đi, người chủ 
hiệu bức bách hồi lại món tiền dẫn cưới, mà lỡ tiêu xài mất quá nửa 
rồi, thành ra buộc phải bán ngôi nhà đang ở mới trả đủ cho người ta. 
Vì đó mà trở nên khốn quẫn, y như cảnh Hòa lúc nào. Giờ nghe chàng 
rễ cũ đỗ đạt sang trọng, mà đến huyễn diệu ngay lối xóm mình, không 
khác gì gai đâm trước mắt, vợ chồng Huỳnh hỗ người, đóng chặt cửa 
ngồi trong nhà thở than với nhau, chẳng đám ló mặt ra. 


Lưu bà mua rượu dọn cơm đãi Hòa, trong bữa thuật chuyện 
người con gái Huỳnh hiền đức ra sao, lại tỏ ý than tiếc nàng bỏ nhà đi 
đâu mất biệt. Đoạn hỏi Hòa lấy vợ chưa. Hòa đáp lấy vợ rồi. 

Cơm nước xong, Hòa có mời Lưu bà đi với mình về nhà, cho 
được xem mặt vợ mình mới cưới. Thế rồi Hòa chở Lưu bà lên đường 
cùng về. 

Đến nhà nàng vận y phục lộng lẫy ra chào, thị nữ dàn hầu hai 
bên, trông như tiên nữ giáng phàm. Nàng cùng bà Lưu ngó thấy nhau 
cùng hãi hùng sửng sốt, rồi tay bắt mặt mừng, nhắc lại chuyện cũ, 
nhân dịp nàng hỏi thăm tin tức cha mẹ. 


Bà ở chơi mấy ngày, được tiếp đãi hết sức niềm nở, phong hậu. 
Nàng may sắm y phục từ đầu đến chân, bây giờ mới đưa bà về. 


Bà sang nhà Huỳnh, nói cho biết tin tức con gái còn sống và 
nhăn lời hỏi thăm. Vợ chồng Huỳnh cả kinh, Lưu bà khuyên nhủ nên 
đi thăm con và rề, nhưng Huỳnh có vẻ ngân ngại. 

Thế rồi đói rách bức bách, cực chăng đã phải đi Bảo Định. Tới 
nơi thây công kín tường cao, người giữ cửa trợn mắt tỏ vẻ giận đữ. 
Huỳnh lóng nhóng suốt ngày chẳng được vào. 

Mãi sau có một mụ từ trong nhà đi ra, Huỳnh xuống nước dịu 
ngọt, tự nói họ tên, nhờ lén thông báo cho con gái biệt. Một lát mụ trở 
ra đắt Huỳnh vào một căn nhà cạnh đó và nói: 
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- Nương tử muốn gặp liền nhưng sợ lang quân hay đặng sinh rầy, 
vậy tốt hơn ngồi tạm ở đây chờ có cơ hội thuận tiện đã. Tội nghiệp 
ông lão đến đây từ hồi nào, đã ăn uống gì chưa, có đói bụng không? 

Huỳnh được địp tỏ hết nỗi khỗ cực cho mụ nghe. Mụ đem ra 
một ve rượu, hai giỏ cơm, để trước mặt Huỳnh kèm thêm năm đồng 
bạc rồi nói: 

- Lang quân hiện đang ăn tiệc ở phòng trong, nương tử e không 
có giờ phút nào hở mà tiếp rước ông lão được đâu. Mai sáng ông nên 
đi thật sớm, chớ để lang quân hay được thì khốn. 

Huỳnh vâng lời. Mờ sáng, ông ôm gói ra đi, nhưng người giữ 
chìa khóa còn chưa mở công, đành phải nép mình bên xó cửa ngôi bên 
bọc hành lý mà. đợi. Chợt có tiếng vang truyền ông chủ đi ra. Huỳnh 
muốn tìm chỗ ấn mình lánh mặt, nhưng Hòa đã trông thấy, thét hỏi 
lão già ăn mày là ai. Gia nhân đều làm thinh không trả lời, Hòa giận: 


- Tắt là đứa gian, bay đâu bắt trói nó giải lên quan phủ xét nghe! 
Chúng dạ vâng lấy dây thừng trói Huỳnh vào gốc cây. Huỳnh 


vừa sợ vừa thẹn, không dám nói năng gì hết. Giây lát mụ ở hồi hôm 
trước lại ra quỳ trước mặt Hòa năn nỉ: 

- Thưa ông chủ, người này là cậu ruột tôi, mới đến hồi hôm cho 
nên chưa kịp trình ông chủ rõ! 

Hòa truyền lệnh cởi trói cho Huỳnh. 

Mụ ở dẫn Huỳnh ra cửa và nói: 

~ Chỉ tại tôi quên đặn trước người giữ cửa, thành ra có chuyện 
phiền. Nương tử có lời nhắn miệng rằng: khi nào tưởng nhớ thì cho bà 
lão ở nhà giả làm mụ bán hoa cùng đi với Lưu bà đên đây mới được. 

Huỳnh vâng lời. 

Về nhà kể chuyện với bà vợ, bà này nhớ con muốn mau gặp 
mặt, bèn ngỏ ý với Lưu bà, rồi hai người cùng đến nhà Hòa. 

Qua hơn mười lớp cửa ngõ mới đến được chỗ con gái ở. Nàng 
mặc gầm vóc, mang châu ngọc khắp người, hương thơm bay ra ngào 
ngạt, một tiếng véo von hô kêu, tức khắc cả đoàn thị nữ lớn bé già trẻ 
cùng dạ vang rân, chạy đên chung quanh đợi lệnh. Nào người nhắc 
ghế nạm vàng, nào kẻ pha trà mời khách. 


666 


'Rlpe/fieulun hoploerg 


Liêu trai chí dị 


Mẹ con dùng tiếng lóng đàm đạo việc nhà, nhìn nhau rưng rưng 
nước mắt, Đêm lại, dọn riêng ra một gian nhà để hai bà già nghỉ với 
nhau. Nệm gối êm đẹp, dù chính nhà mình năm xưa giàu có cũng 
chưa từng được dùng của quý ấy. 

Lưu lại năm ba ngày, bà lão được nàng tiếp đãi cực tử tế. Bà dẫn 
con ra chỗ vắng nói chuyện, khóc lóc giải bày sự ăn ở quấy ngày xưa. 
Nàng nói: 

- Giả mẹ con ta điều chỉ lầm lỗi mà chẳng quên được. Duy có 
nhà con vẫn còn tức giận không nguôi, bây giờ nói gì chàng cũng 
không nghe đâu. 

Mỗi khi thấy bóng Hòa đi tới, bà liền lần trốn. Một hôm đang 
ngồi chơi, bỗng Hòa vô tình trông thấy, nôi giận thét mắng: 

~ Con mụ nhà quê nào đó, dám ngôi ngang hàng với nương tử à? 
Bây đâu lôi nó đi cho ta! 

Lưu bà đỡ lời và nói: 

- Đó là Vương tấu, làm nghề bán hoa, có họ với bà già đây, xin 
ngài tha lỗi. 

Hòa bèn chấp tay tạ lỗi, đoạn ngồi lại nói chuyện với Lưu bà: 

- Bà đến đây chơi mấy bữa nay, tôi vì bận việc quá không có giờ 
rảnh hỏi chuyện gì được. Chăng biết lão già súc sinh họ Huỳnh còn 
sông hay chêt? 

Lưu bà đáp: 

- Thưa, cả ông bà còn mạnh khỏe, chỉ phải tội nghèo túng quá. 
Ngài bây giờ giàu sang, sao không nghĩ tình cha vợ chàng rê một chút? 

Hòa vỗ bàn nói: 

- Năm trước tôi không nhờ có bà cho một bát cơm đỡ lòng thì 
còn sông đâu mà về quê quán cho có ngày hôm nay. Lão già bât nhân 
bất nghĩa, bây giờ tôi muốn lột đa mới cam lòng, can chi phải tưởng 
nhớ lão ta nữa? 

Chàng nói đoạn phẫn kích quá, dậm căng đứng lên, chỉ trời vạch 
đất, mắng chửi om sòm. 
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Nàng chạnh lòng xen vào: 

- Người đù bất nhân cũng là cha mẹ sinh đẻ ra tôi. Tôi đem thân 
ăn xin dọc đường từ ngàn dặm tới đây phông da rách cả căng, tự nghĩ 
như thế thật không phụ lòng chàng ở chỗ nào? Sao chàng đứng trước 
mặt con mà chửi mắng cha, khiến tôi đau tủi vô cùng. 

Bấy giờ Hòa mới nguôi mà đứng dậy đi. 

Bà vợ Huỳnh thẹn thùng tím mặt, từ giã ra về. Nàng lấy hai chục 
đồng tặng riêng cho mẹ. 


Sau khi bà trở về, tin tức hạn tuyệt. Nàng thương nhớ cha mẹ, 
rầu buồn hiện ra sắc mặt. Hòa bèn sai người mời hai ông bà đến. 

Vợ chồng Huỳnh tới vẫn còn vẻ thẹn, đứng ngồi không yên. 
Hòa kiếm lời an ủi và xin lỗi trước: 

~ Năm nọ ông bà đến chơi tôi không được rõ, thành ra nói năng 
xúc phạm rât nhiêu. Xin lượng thứ cho! 


Huỳnh chỉ ậm ừ không nói gì đặng, Hòa sắm áo quần mới tỉnh 
cho hai ông bà thay đổi. 


Ở chơi hơn một tháng, Huỳnh vẫn tự thấy lương tâm cắn rứt, 
mây lân xin về. Hòa biêu một trăm lượng bạc và nói: 

- Tôi xin biếu số tiền nhiều gấp hai món năm nghìn của thằng 
chủ hiệu năm xưa đó! 

Huỳnh bẽn lền nhận lãnh, Hòa cho xe ngựa đưa về tận nhà. 


Nhờ món tiền đó mấy năm về già, Huỳnh sống một cách phong 
lưu trung bình. 


45. VỢ BÉ LÀ CHỒN 


(Truyện Hồ thiếp, quyển VI) 


Lai Vu, Lưu Động Cửu, làm quan ở Phân Châu, có bữa ngồi một 
mình ở trong dinh, nghe ngoài sân có tiếng cười nói, trước xa sau gần, 
rồi vào tới trong nhà, thì ra là bốn người con gái. Người lớn nhất độ 
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bốn mươi tuổi; thứ hai chừng ba mươi; thứ ba lối hai bốn, hai nhăm 
trở lại; cuối cùng là một cô còn để tóc xõa. 

Cả bốn cùng đứng trước kỷ ngó nhau mà cười. 

Lưu vốn biết trong dinh nhiều chỗn, cho nên mặc kệ, không 
buôn đề ý. Giây lát cô bé tóc xõa lấy chiếc khăn đỏ ra ném giỡn trên 
mặt Lưu, Lưu nhặt lấy quăng lên cửa số, vẫn không thèm nhìn. 

Bốn cô cười rồi bỏ đi. 

Một hôm người lớn tuổi nhất đến nói với Lưu: 

- Con bé em tôi có nhân duyên với ông, xin ông chớ chê là hèn 
hạ mà bỏ qua. 

Lưu ậm ừ cho qua chuyện, người ấy mới đi. Lát sau, lại cùng 
một thị nữ dẫn cô bé đến, đặt ngồi sánh vai với Lưu rồi nói: 

~ Thật là tốt đôi. Đêm nay động phòng hoa chúc, ráng ở với Lưu 
lang, chị về nhé! 

Lưu nhìn kỹ, thấy nàng tươi đẹp vô song, bèn cùng chuyện trò 
thân mật, thăm hỏi gốc tích. Nàng nói: 

- Em đây chẳng phải là người, nhưng thật cũng là người, nguyên 
em là con gái ông quan trấn nhậm ở đây trước, bị chồn làm chết, xác 
chôn trong vườn. Lũ chồn làm phép cho em sống lại, cũng biến hóa 
như chôn vậy. 

Lưu thò tay sờ phía sau. Nàng hiểu ý và cười nói: 

~ Ý hắn chàng bảo chồn có đuôi phải không? 

Rồi chuyên mình nói tiếp: 

~ Giờ thử rờ lại xem có đuôi không? 

Từ đó nàng ở luôn trong dinh, khi đứng ngồi đều có con hầu nhỏ 
bên cạnh. Gia nhân một mực tôn kính là bà nhỏ, vú bõ tôi tớ lên chào, 
được thưởng tặng món này quà kia khá lắm. 

Sắp đến ngày sinh nhật của Lưu, Lưu sợ quan khách đông đảo, 
tính tới ba chục mâm cỗ, vậy cần phải nhiều đầu bếp làm cỗ mới đủ. 


Trước đó, Laru đã ra sức đòi ở các nơi, nhưng chỉ có một hai người 
tới, thành ra đâm lo. Nàng biết, bảo Lưu: 
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- Không can chỉ mà lo. Số đầu bếp đã không đủ dùng, chỉ bằng 
đuổi mấy đứa kia về. Tôi tuy kém tài nhưng làm ba chục mâm cỗ 
cũng chăng khó gì. 


Lưu mừng rỡ, sai mang các món rượu, thịt, tỏi, gừng vào trong 
tư thất để nàng nấu cỗ. Người nhà chỉ nghe tiếng dao thớt kêu lách 
cách không dứt. Bên trong cửa đặt một chiếc bàn, những người túc 
trực bưng cỗ cứ để mâm trên đó, ngoảnh đi ngoảnh lại các món ăn đã 
đọn đây mâm, họ chỉ có việc bưng đi. Hơn mười người đi lại liên tiêp, 
mà món ăn lấy hoài, có hoài chăng hết. 

Sau chót, một người bưng mâm vào gọi lấy bánh chay. Bên 
trong trả lời: 

~ Quan ngài có bảo trước đâu, bây giờ gấp rút quá làm sao có được? 

Rồi nói tiếp: 

~ Thôi thì đành phải mượn đỡ của người ta vậy. 

Giây lát, người đợi lấy bánh đã thấy trên bàn hơn ba chục bát 
còn nóng hồi, khói bốc lên nghỉ ngút. 

Khi các quan khách ăn xong ra về cả rồi, nàng nói với Lưu: 

- Mình đưa tiền trả tiền bánh cho nhà kia đi. 


Lưu sai người đem tiền đến nhà ấy, quả thật họ mắt trộm mấy 
chục bát bánh vừa nấu xong, đang lấy làm kinh ngạc thì có người đem 
tiền đến trả, bấy giờ mới hết nghỉ hoặc. 

Một bữa, ngồi uống rượu buỗi tối, Lưu chợt nhớ rượu Sơn Đông 
mà thèm, nàng nói: 

- Để tôi đi kiếm cho. 

Nói đoạn bước ra cửa đi liền. Giây lát trở về chạy vào bảo Lưu: 

~ Tôi lầy về một hũ ngoài cửa kia, đủ cho mình nhắm mắy ngày. 


Lưu ra xem, quả thật rượu Sơn Đông, y như thể rượu thường cất 
ở nhà mình như mọi lần. 


Phu nhân (vợ lớn của Lưu) lúc này ở quê quán sai hai người gia 
bộc đến Phân Châu. Giữa đường một người nói: 
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~ Nghe đồn “bà thứ chồn” vẫn khao thưởng rộng rãi cho con hầu 
người ở. Chuyến này được tiền thưởng ta để mua một chiếc áo lông 
chiên mặc chơi. 


Nàng ngồi ở dinh đã nghe biết cả rồi, bèn nói với Lưu: 
- Gia nhân ở nhà quê sắp đến. Đáng ghét một thằng nói giọng 
xắc xược, phải trị mới được. 


Sáng hôm sau, tên gia bộc mới vừa vào trong thành đầu đã đau 
nhức, khi đến dinh thì ôm đầu mà kêu cha kêu mẹ, ai nấy bèn đi rước 
thầy bốc thuốc cho y, Lưu cười: 


- Bệnh này không cần phải chữa, hễ ngày giờ đến thì tự nó hết. 

Mọi người hơi ngờ y phạm tội gì với bà bé chăng, nhưng y tự 
nghĩ mình mới tới đây, chân ướt chân ráo đã làm gì nên tội. Đên khi 
đầu nhức nhối quá, y không còn biết kêu van vào đâu, đành phải bò 
đên gân kêu bà bé. 

Tiếng người trong màn nói ra: 

~ Mi gọi bà bé là đủ, sao còn thêm một tiếng nữa là nghĩa gì? 

Bấy giờ tên gia bộc mới tỉnh ngộ, kêu van chí chết. 

Trong màn lại nói: 

~ Mi có cần áo lông, sao lại dám vô lễ? 

Kế nói tiếp luôn: 

- Thôi mi hết đau rồi. 

Tức thời tên gia bộc thấy bệnh tiêu tan đâu mất, toan lạy tạ đi ra, 
chợt thấy trong màn quăng ra một cái bọc và nói: 

~ Một chiếc áo lông đê non đó, cho mi lây đi! 

Tên gia bộc mở ra xem, thấy bên trong có gói năm đồng bạc. 
Lưu hỏi thăm tin tức ở nhà, tên nô bộc thưa nội nhà đều vô sự, duy có 
một đêm khi không mât một hũ rượu. Tính ngày giờ chính là đêm bữa 
Lưu nói thèm rượu Sơn Đông mà bà bé đi lấy về cho. 

Và từ đó ai cũng kinh sợ nàng có phép thần thông, bèn gọi là 
thánh tiên. 
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Lưu vẽ hình nàng để treo. Lúc đó ông Trương Đạo Nhất làm 
quan đê đôc sử nghe chuyện lạ lùng, lây tình đông hương đên chơi 
đỉnh Lưu, khẩn cầu được thấy mặt nàng. 

Nàng không chịu. 

Lưu đưa ra tắm hình cho xem. Trương cố giật lấy đem về nhà 
treo cạnh chỗ ngôi, đêm ngày khấn vái cầu đảo: 

- Xinh đẹp như cô, muốn gì lại chẳng được? Sao lại gửi mình ở 
lão rậm râu. Tôi đây không kém thua Động Cửu, cớ sao không hạ cố 
tôi một phen? 

Giữa khi đó nàng ngồi ở đinh nhà, thình lình bảo Lưu: 

- Này, Trương công vô lễ, ta phạt lão đôi chút cho chừa đi. 


Quả nhiên một hôm, Trương đang ngồi cầu chúc lâm râm như 
mọi khi, thấy như có người cầm thanh bản đánh ngay giữa trán nghe 
cái bôp, đau điêng vội vàng cuộn hình lại không dám câu nữa. 

Lúc hỏi cớ sao lại thôi, Trương giấu chuyện bị đánh, trả lời xuôi 
xị, Lưu cười và hỏi: 

~ Trán ngài có đau không? 

Trương hết chối cãi, phải kể hết chuyện thật. 


Cách đó ít lâu, người rễ Lưu tên Nguyên đến thăm cha vợ, ngỏ 
ý muôn kính chào bà bé. Nhưng nàng từ chôi. 


Nguyên năn nỉ mãi, Lưu bảo nàng: 

- Rể là con ta, chớ phải người lạ nào mà cự tuyệt nó quá vậy? 

Nàng đáp: 

- Rễ đến ra mắt, tất phải có quà cho nó. Nhưng nó hy vọng lắm 
cơ. Mà tôi xét hiện tại không làm vừa lòng nó được, cho nên không 
muôn cho nó giáp mặt là lẽ đó. 

Sau Nguyên lại ngỏ lời cầu xin lần nữa, nàng ưng chịu, hẹn 
mười ngày sẽ cho ra mắt. 

Đến ngày hẹn, Nguyên vô đứng cách màn, chắp tay vái và kính 
lời thăm hỏi, nhưng thây dung nhan một cách phảng phát, chứ không 
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dám nhìn kỹ. Khi cách xa mấy bước mới ngoảnh mặt lại ngó đăm 
đăm, nghe tiêng nàng nói: 

- Kìa chú rễ day đầu lại! 

Nói đoạn cười khanh khách như tiếng quạ kêu, Nguyên nghe 
mềm nhữn cả chân tay, run rẩy | như mắt hồn phách. Lúc ra bên ngoài, 
phải ngồi giây lát, mới định thần nói: 


- Vừa rồi nghe tiếng cười của bà như tiếng sấm sét, đến nỗi 
không biêt thân mình còn hay mât. 

Một lát, con hầu vâng lệnh nàng, mang ra ba mươi lạng tặng 
Nguyên, Nguyên lãnh số tiền rồi nói với con hầu: 

~ Thánh tiên ngày ngày ở với ông nhạc ta, há không rõ tính ta xài 
lớn, chứ không quen những món tiên nhỏ sao? 

Nàng nghe nói trả lời: 

- Ta đã biết trước mà. Hiềm Vì trong túi vừa vặn hết tiền, ta đã 
cùng bạn bè đi Biện Lương để lây, rủi ro trong thành bọn thân Hà Bá 
chiếm giữ, bao nhiêu kho bạc đều ngập dưới nước. Vì thế ta không 
lây được nhiêu tiên đê nhôi vào túi tham không đáy của y. Nói giả 
tỷ ta có cho nhiều đi nữa, phước đức của y mỏng manh, cũng không 
được hưởng cơ mà. 

Mọi việc, nàng hay kiên trì, cho nên trong nhà gặp việc chỉ nguy 
nan cứ bàn với nàng chăng việc gì là không xong. 

Bữa nọ, vợ chồng ngồi đàm đạo, bỗng nàng ngửa mặt lên trời, 
tỏ vẻ cả kinh và nói: 

- Đại nạn sắp tới biết làm sao đây? 

Lưu hoảng sợ hỏi vợ coi trong nhà lành dữ ra sao, nàng nói: 

- Tất cả vô sự, trừ ra cậu hai đáng lo. Chốn này nay mai trở 
thành chiến trường, vậy chàng xin quan trên cho đi công cán nơi xa, 
mới khỏi tai nạn. 

Lưu nghe lời, xin quan trên cho đi áp tải lương thực ở miền Vân 
Nam, Quý Châu. Đường sá xa xôi hiêm hóc, ai cũng lo ngại cho Lưu, 
duy có nàng lấy làm vui mừng. 
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Quả nhiên ít lâu, Khương Khôi dây binh làm phản, Phân Châu 
hóa ra hang ô của giặc, con thứ hai của Lưu, từ Sơn Đông tới thăm 
cha, vừa gặp loạn nôi, bị giêt. Thành bị giặc lấy, quan lại lớn nhỏ đều 
ngộ hại trừ Lưu đi việc quan xa, thoát nạn. 

Chừng yên giặc xong. Lưu trở về. Rồi sau liên can vào vụ án 
lớn, nghèo túng tới nước thiếu cả bữa ăn. Các nhà cầm quyền lại đòi 
tiền đút nhiều, Lưu vừa quẫn vừa lo, muốn chết. Nàng bảo: 

- Đừng lo, còn ba nghìn đồng chôn dưới chân giường lấy lên 
dùng đỡ cũng được. 

Lưu mừng, hỏi nàng đánh cắp của ai, nàng nói: 

- Trong thiên hạ, thiếu gì của vô chủ, can chỉ phải trộm cướp của ai. 

Lưu dùng số tiền ấy lo chạy được thoát về quê quán. Nàng đi 


theo. Mấy năm sau, tự dưng đi mất để lại mấy món đồ gói giây tặng 
Lưu. Trong đó có cái phướn chỏ treo nhà đám ma dài độ hai tắc. 


Ai cũng cho là điềm gở. Rồi ít ngày sau, Lưu chết. 


46. LÊN CHƠI TRÊN TRỜI 


(Truyện Lôi tào, quyền VI) 


Nhạc Vân Hạc và Hạ Bình tử, hai người lúc nhỏ cùng xóm, lớn 
lên cùng học một trường, chơi với nhau rất thân. 

Hạ thông minh từ bé, mười tuổi đã học nỗi tiếng. Nhạc thờ như 
bậc đàn anh. Hạ lây tình anh em chăm chỉ khuyên bảo; nhờ đó Nhạc 
học ngày càng tân tới, danh cũng nôi dậy. Duy có thi cử vât vả, khoa 
thi nào cũng rớt luôn. 

Không bao lâu, Hạ mắc bệnh dịch qua đời, nhà nghèo quá, không 
có tiền chôn cất. Nhạc khảng khái nhận hết công việc ấy về phần mình 
lo liệu. Hạ chết để lại vợ góa và đứa con còn ăm trên tay. Nhạc thường 
lui tới chăm sóc, kiêm được thưng lúa, đầu gạo nào đều chia làm hai. 

Vợ con Hạ nhờ sự giúp đỡ tận tình ấy mà sống. Các bậc sĩ phu 
thấy thế càng khen Nhạc hiền đức. 
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Vốn nhà chẳng có của cải bao nhiêu, lại còn chu cấp cho vợ con 
của Hạ, thành ra Nhạc sa sút đần, phải than rằng: 


- Tài học như Bình Tử, còn phải lận đận mà chết, huống chỉ là 
ta? Sự sang giàu của đời người cần phải kịp thời, nếu suốt năm cứ bận 
lòng rôi trí như vậy mãi thì e đến chết bỏ xác ở ngòi rạch, trước loài 
chó ngựa, chẳng hóa uống phí cuộc đời mình lắm ư? Ta nên sớm tính 
xoay nghề thì hơn. 

Từ đó, Nhạc xếp sách vở lại, xoay ra buôn bán. Làm nghề này 
nửa năm, cảnh nhà hơi khá. 

Một hôm đi buôn ở Kim Lăng, nghỉ ở trong quán trọ, thấy một 
người cao lớn, gân cốt nổi lên, mon men đến bên chỗ Nhạc ngồi, mà 
sắc mặt ảm đạm, có vẻ lo buồn. Nhạc hỏi muốn ăn chăng? 


Người đó không nói gì hết. Nhạc đây mâm cơm ra mời ăn. Hắn 
lấy tay bốc ăn ngon lành, giây lát hết sạch. 


Nhạc lại gọi một mâm cơm ê hề, cỡ hai ba người ăn mới xuế, 
thê mà một mình người ây ngôn hệt sạch. Nhạc gọi chủ quán cắt đùi 
heo và một đống bánh chưng đầy ấp, hắn lại ăn sạch chỗ phần ăn của 
mây người đó. Chừng ây mới thây no bụng, tạ ơn và nói: 

- Ba năm đến giờ, tôi chưa từng được ăn bữa nào no nê như hôm 
nay. 

Nhạc hỏi: 

- Xem ra anh đáng mặt tráng sĩ lắm, sao bơ vơ trôi nỗi đến thế 
này? 

- Tôi mắc tội trời hành không thể nói ra được. 

- Vậy quê quán nhà cửa ở đâu? 

- Thưa, trên bộ chẳng có nhà, dưới nước chẳng có ghe. Sớm 
đứng đầu làng, tối nằm xó chợ, thế thôi. 

Nhạc sửa soạn hành lý ra đi; người ấy theo khít một bên, có ý 
bịn rịn không nỡ rời nhau. Nhạc có từ, người ấy nói: 

- Anh sắp bị nạn lớn, tôi không muốn quên cái ơn đức một bữa 
ăn no. 
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Nhạc lấy làm lạ bằng lòng cho đi theo. Giữa đường vào quán 
cơm, Nhạc kéo vào ăn chung với mình, nhưng người ây lắc đâu: 

- Cả năm, tôi chỉ ăn có vài bữa thôi. 

Vì thế Nhạc càng kinh ngạc. 

Hôm sau, qua sông lớn, sóng gió nỗi lên đùng đùng, thuyền chở 
thuê chìm sạch. Hai người cùng chìm đưới nước. Một chặp gió yên 
lặng rôi, người ây cðng Nhạc đạp sóng mà lên, ngôi tạm một thuyên 
khách, rôi lại đạp sóng rẽ nước đi. 

Giây lát kéo về một chiếc thuyền, đỡ Nhạc sang ngôi, đặn dò 
canh giữ, rồi nhảy ùm xuống sông nữa. Hai cánh tay ôm bao hàng hóa 
ném vào trong khoang thuyền. Xong lại hụp xuông nước. Mấy lần 
hụp lên hụp xuống như vậy, ôm hàng hóa bày để bên trong thuyên. 

Nhạc cảm tạ: 

- Anh cứu tôi sống là đủ lắm rồi, đâu đám mong mỏi hàng hóa 
lại được châu về hợp phô? 

Kiểm tra lại của cải không mất tí gì, trong bụng càng mừng, 
kính phục người ấy là thần. Nhạc giục lái ghe mở lái ra đi, người ây 
xin từ biệt. Nhạc cô giữ mãi, bèn cùng nhau qua sông. Khi ghe mới 
xa bờ Nhạc cười và nói: 

- Tính lại tai nạn này chỉ mất có một cây trâm vàng mà thôi. 

Người â ấy muốn đi tìm. Nhạc toan ngăn thì hắn đã nhào xuống 


nước mât tăm. Nhạc kinh ngạc giây lâu. Chợt thấy hắn mim cười ở 
dưới nước trồi lên, trao cây trâm cho Nhạc và nói: 


- May quá tôi tìm thấy đây. 

Mọi người trên bờ dưới sông đều phải lắc đầu lè lưỡi lấy làm 
quái lạ. 

Nhạc dẫn về nhà, ăn cùng mâm, ngủ cùng chiếu. Cách mấy chục 
ngày hắn mới ăn một lân. Đã ăn thì ăn nhiêu vô kê. 

Một hôm lại đòi từ giã đi. Nhạc có lưu lại. Giữa khi ấy, trời tối 
tăm muốn mưa. Nhạc nói: 

- Trên mây chả biết có những gì? Sắm sét là vật chỉ? Làm sao 
được lên mà xem một phen cho biệt, trong lòng mới hệt nghi hoặc. 
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Người ấy nói: 
- Anh muốn lên mây chơi ư? 


Liền đó, Nhạc nghe trong mình mỏi mệt, nằm trên giường ngủ 
mơ màng. Chừng tỉnh dậy thấy mình rung rung lắc lắc, không phải 
cảnh êm ái như nằm trên giường. Mở mắt ra nhìn té ra là mình đang 
ở trong đám mây, chung quanh trắng toát như bông gòn. Bấy giờ mới 
kinh hoảng đứng dậy, mắt hoa lên tưởng chừng như đi thuyền nhưng 
đạp chân xuống thì chẳng thấy ván sạp. 

Chàng ngửa nhìn tính tú như ở ngay trước mặt, bèn ngờ mình 
chiêm bao. Dòm kỹ tỉnh tú đán vào vòm trời, chẳng khác nào hạt sen 
nhú ở trên cái đài sen, ngôi lớn như cái lu, ngôi nhỏ như cái chén, lấy 
tay lắc thử xem, thấy ngôi sao lớn bám chặt quá, không nhúc nhích 
còn ngôi nhỏ thì lung lay, dường như có thể bứt ra được. Chàng liền 
bứt lấy một ngôi, giấu trong tay áo, rồi vén mây nhìn xuống dưới, 
thấy bể bạc mênh mông, thành quách nhỏ li tí như hạt đậu. Trong trí 
kinh hãi, tự nghĩ nếu như rủi ro trượt chân, thì chết còn gì? 

Bỗng thấy hai con rồng uốn khúc, kéo theo một chiếc xe căng màn 
chạy lại, trên xe để những chiếc khạp chu vi mây trượng, đựng nước đầy 
tràn. Có máy chục người cầm gáo múc nước, rải khắp trên mây. 


Họ trông thây Nhạc cùng lấy làm lạ. 


Nhạc nhìn kỹ, té ra người bạn chí thiết của mình ở nhà cũng có 
dự trong ấy, bèn nói với họ: 


- Ông này là bạn tôi mà! 
Họ lấy một gáo đưa cho Nhạc, bảo múc nước mà tưới đi. 


Lúc đó trời đang đại hạn. Nhạc tiếp lấy gáo nước, vạch mây 
nhìn xuông quê hương, cô tưới thật nhiêu. 


Một lát, người bạn nói với Nhạc: 
- Tôi vốn là thần sắm sét, vì trước mắc lỗi sai hẹn làm mưa nên 
bị phạt đày ba năm, giờ đã mãn hạn trời, vậy xin từ đây vĩnh biệt. 
Nói đoạn, lấy sợi đây buộc xe dài muôn thước bảo Nhạc nắm 
một đầu đây để thả xuống đất. 
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Nhạc lấy làm nguy, nhưng bạn cười mà bảo: 

- Không hề gì đâu mà sợ. 

Nhạc y lời, vù vù chớp mắt đã xuống tới đất. Dòm lại thì rơi 
xuống ngay làng mình, còn sợi dây thì rút dần lên mây, không thấy 
hút đâu nữa. 

Hồi bấy giờ cả làng này đại hạn lâu ngày, gặp được trận mưa, 
ngoài mười dặm nước chỉ ngập ngón tay, duy có làng Nhạc thì hô 
trạch đây tràn. 

Về nhà, mò lại trong túi, ngôi sao đã lấy vẫn còn, đem đặt lên 
bàn, ngày xem thì đen xạm như cục đá thường, đêm đên thì sáng lóng 
lánh, chiếu rọi khắp nhà. Bởi thế Nhạc càng quý báu, gói lại cât kỹ, 
mỗi khi khách uống rượu ban đêm, mới lấy ra thay đèn ngôi chung 
quanh chơi cho sáng. Nhìn thẳng vào tỉa sáng chói cả mắt. 

Một đêm, vợ Nhạc ngôi trước ánh sáng đó vấn tóc, chợt thấy 
ngôi sao đó nhỏ dân đi, chỉ còn như con đom đóm, mà cựa quậy bay 
ngang. Nàng đương kinh ngạc mở miệng muốn la, ngôi sao chui tuột 
vào miệng, khạc nhỗ chẳng ra, lại xuông cổ nàng; nàng sợ hãi, chạy 
bảo Nhạc, Nhạc cũng lấy làm kỳ, rồi thì đi ngủ. Đêm năm chiêm bao, 
thấy Hạ Bình Tử hiện hôn về nói: 


- Tôi chính là ngôi sao Thiên Vi, những việc anh giúp đỡ gia 
quyến tôi, tôi hằng ghi nhớ không quên. Anh lại có lòng tôt đem tôi ở 
trên trời vẻ, thế là chúng ta có duyên gắn bó, nay tôi xin đầu thai làm 
con anh đề báo đèn đức lớn. 

Hồi đó Nhạc đã ba mươi tuổi mà chưa có con, nằm mộng thấy 
vậy lòng mừng khôn xiêt. 

Từ đó vợ thụ thai. Đến khi ở cữ, sáng chiếu khắp nhà, y như lúc 
ngôi sao còn đê trên bàn làm đèn vậy. Nhân đó lây chữ Tĩnh Nhi đặt 
tên cho con. 


Tỉnh Nhi thông minh lạ thường, mười sáu tuổi thi đậu tiến sĩ. 
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47. CON NGƯỜI QUỐC SẮC 


(Truyện ma hô, quyển VI) 


Mã Thiên Vinh, con nhà làm ruộng, ngoài hai mươi tuổi góa vợ, 
vì nghèo quá không cưới nôi vợ khác. 

„ Một hôm, đi ra thăm ruộng, trông thấy một thiểu phụ ăn mặc tử 
tê, xuyên bờ đạp lúa mà đi, mặt đỏ xem có vẻ phong lưu, Mã ngờ là 
người lạc đường, dòm quanh tứ phía không có ai, bèn chọc ghẹo chơi. 
Nàng mỉm cười, Mã toan đè ra giao hoan tại đó. Nàng gạt đi: 

- Giữa thanh thiên bạch nhật, sao lại làm chuyện bậy bạ như 
vậy? Anh về nhà trước đi, khép cửa đợi tôi. Trời tối, tôi đến. 


Mã không tin lời, nàng thề nguyễn nói thật. Mã bèn vẽ đường 
lối cửa ngõ cho nàng biết, rồi nàng từ giã. 

Đêm lại, quả đến, thuận cho giao hoan. Mã thấy mình mây nàng 
mềm nhũn, thắp đèn lên soi, đa đỏ và mỏng manh như đứa trẻ sơ sinh, 
lông tơ đây mình, phải lây làm lạ. Lại ngờ tông tích nàng vu vơ, tự 
nghĩ không khéo là chôn, liên thử hỏi đùa xem. 

Nàng tự nhận ngay là chồn, không hề chối cãi, giầu giếm. Mã 
nói: 

- Đã là tiên nương, hẳn ai cần chỉ được nấy. Cô đã âu yếm với 
tôi, sao không cho tôi ít đồng qua cơn nghèo túng? 

Nàng nhận lời. Đêm sau tới, Mã hỏi số tiền hứa cho đâu? Nàng 
làm bộ sửng sốt và nói: “Rủi tôi quên mất rồi”. Chừng sắp ra về, Mã 
lại nhắc. Đêm tới khi nàng vừa đên, Mã hỏi ngay: 

~ Món đó cô lại quên nữa chứ gì? 

Nàng cười hẹn đến hôm khác. 

Cách mấy hôm, Mã lại hỏi. Nàng vừa cười vừa rút trong tay áo 
ra hai nén bạc, đáng giá năm sáu đồng, hai bên rìa có những khía nhỏ 
trông xinh đẹp dễ thương. Mã mừng rỡ, cất kĩ trong rương. Chừng 
nửa năm sau, có việc cân xài bèn lây ra cho người ta xem và nhờ bán 
giùm. Người ta nói: 
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~ Đây là chì mà, đâu có phải bạc! 

Đưa lên răng cắn thử, bể ngay. Mã sợ quá, vội vàng nhặt lấy về 
nhà. Đêm nàng đến, Mã gây gô trách móc đáo đê. Nàng cười: 

- Mạng anh mỏng manh lắm, không xài được bạc thật đâu. 

Thế rồi cười xòa bỏ qua chuyện đó. Mã cũng cười và hỏi: 

- Nghe nói giống chồn thành tiên, đều là trang quốc sắc, nhưng 
nay tôi thây đâu có phải vậy. 

Nàng nói: 

- Loài chúng tôi đều tùy theo hạng người gặp gỡ mà hóa thân 
hiện hình. Thứ anh, một đồng bạc còn không có phúc mà hưởng được, 
thì nhan sắc chim sa cá lặn, làm sao tiêu thụ cho nỗi? Tôi xấu xí thế 
này, vốn không đủ dâng cho hạng thượng lưu, nhưng nếu đem so sánh 
với tụi chân to lưng gù thì tôi chính là quôc sắc đây anh ạ! 

Qua mấy hôm, nàng bỗng dưng đưa ra ba lượng bạc cho Mã và 
nói: 

.... -Anh đòi hỏi nhiều phen, tôi suy nghĩ mạng anh không thể có tiền 
đê dành mà cho anh làm chi. Nhưng nay đên kì cưới xin, vậy tôi đem 
cái giá cưới một con vợ đê tặng anh, và xin cùng anh từ giã luôn thê. 

Mã bày tỏ mình không hề có chuyện mối manh cưới hỏi gì cả. 
Nàng nói: 

~ Trong một hai ngày, sẽ có mụ mối tự đến. 

Mã hỏi mặt mày người vợ sắp lấy xấu đẹp thế nào? Nàng đáp: 

- Anh khao khát quốc sắc, rồi có quốc sắc cho anh mà! 

- Tôi chăng dám mong tới bực đó, nhưng với ba lượng bạc mua 
một con vợ sao đủ? 

- Chuyện đó ông tơ bà nguyệt đã an bài, không cần ở nhân lực đâu. 

- Nhưng tại sao cô vội từ giã tôi? 

- Đêm nào tôi cũng dầm sương đội nguyệt mà đến hủ hỉ âm 
thầm với anh, đâu phải là cuộc lâu dài mãi được. Rồi anh sẽ có vợ 
anh, còn cầm giữ tôi làm chỉ? 

Sáng hôm sau ra đi lại trao cho Mã một gói thuốc bột, dặn rằng: 
“Sau khi biệt nhau, e anh lâm bệnh, uông thuốc này thì khỏi”. 
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Liền ngày hôm sau nàng đi khỏi, quả có mụ mối đến. Mã hỏi 
nhan sắc người con gái trước hết. Mụ đáp rằng: ở giữa khoảng xấu 
đẹp. Lại hỏi tiền cưới độ bao nhiêu, mụ trả lời: chỉ độ bốn năm đồng. 


Mã tuy không kèo nài về giá tiền đắt rẻ, nhưng chỉ muốn trông 
thấy người tận mất cho được chãc ý. Môi tỏ ý lo ngại răng con nhà tử 
tê, không chịu vác mặt đên nơi cho mình xem đâu. Nhưng rôi mụ hẹn 
cùng chàng đi đên nhà gái, sẽ tùy cơ liệu tính cho xem mặt cô dâu. 

Khi đến làng đó, mối đi vào trước, bảo Mã đứng chờ bên ngoài. 
Lúc lâu mụ trở ra nói: 

- Được rồi, người bà con bên ngoại tôi cùng ở nhà trên, vậy anh 
giả danh đên thăm bà con tôi. Nhà ngang trước cửa, chỉ cách gang 
tắc, tha hồ mà dòm. 

Mã nghe lời, quả thấy nàng ngồi căn giữa, ngả mình xuống 
giường để cho người ta gãi lưng. Mã phớt qua, hai mắt ngó chăm thấy 
mặt mày như lời môi đã tả. 

Đến lúc bàn định về khoản cưới, nhà gái không kèo nài gì hết, 
chỉ cần được một hai lượng, đê mua săm chút ít cho nàng xuất giá, 
có thê thôi. 

Mã còn cò kè bớt một thêm hai, rồi mới nộp tiền, luôn dịp đền 
ơn mụ làm mai. Khi viết giấy tờ xong, tính ra ba lượng vừa hết, không 
thừa được xu con nào. 

Vài hôm, chọn được ngày lành giờ tốt, đón vợ về nhà. Mã nhìn 
thấy vợ lưng gù bụng ỏng, cô rụt như cỗ rùa, trông xuống bàn chân to 
lớn phát sợ. Bây giờ chàng mới tỉnh ngộ những lời con chỗn đã nói 
là có căn do vậy. 
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48. MẮT XANH CÔ MAI 


(Truyện Thanh Mai, quyển VI) 


Bạch Hạ Trình Sinh tánh lỗi lạc, không phân biệt hơn thua với 
trữu, có vật gì rơi xuống, mà nhìn lại không thấy gì. 

Day đi ngoảnh lại, thầy người con gái từ sau áo mình đi ra, vén 
tóc mỉm cười, sắc tuyệt đẹp. Trình nghỉ là ma. Người con gái nói: 

- Em là chồn, không phải ma. 

- Nếu được người đẹp mà chơi, đù ma cũng chẳng sợ, huống chỉ 
là chôn. 

Trình nói rồi ôm lấy nàng hun hít. 

Ăn ở với nhau hai năm, sinh hạ một gái, đặt tên là Thanh Mai. 
Nàng thường bảo Trình đừng lấy vợ, để nàng đẻ con trai cho. Trình 
tin lời, thành ra không chịu lây vợ. Bà con bè bạn cùng chê cười, thét 
rồi, Trình phải xiêu lòng, dạm hỏi họ Vương ở Hồ Đông làm vợ. 

Chồn nghe chuyện nỗi giận, đến ôm đứa trẻ cho bú rồi giao cho 
Trình và nói: 

~ Nó là cây tiền bồi thường cho nhà anh đây, để nó sống hay giết 
nó chết, tùy nơi anh, can chỉ tôi phải làm con vú ở mướn cho ai! 

Nói đoạn vùng vằng ra cửa, đi mất. 

Thanh Mai lớn lên thông minh, mặt mày xinh đẹp y như mẹ 
lúc trước. Kế đó Trình mắc bịnh qua đời, họ Vương bỏ đi lấy chồng 
khác, Thanh Mai ăn nhờ ông chú. Lão này vô hạnh, muôn bán cháu 
đi lây tiên. 

Gặp địp có ông Vương tiến sĩ, thi đậu rồi còn ở nhà đợi bổ, nghe 
nói Thanh Mai thông minh liên bỏ nhiêu tiên ra mua về, cho theo hâu 
hạ tiêu thư A Hỷ. 

Hỷ mới mười bốn tuổi dung nhan tuyệt mĩ, thấy Mai rất vui 
mừng, ăn ở chung cùng với nhau rât thân mật. 
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Mai cũng, khéo hầu hạ cô chủ, có thể nói rằng nàng biết nghe 
bằng mắt nói bằng mi, cho nên cả nhà cùng yêu thương. 


Trong làng có Trương Sinh tên Giới Thụ, nhà cực nghèo, chẳng 
có điền sản gì hết, mướn một căn nhà của Vương mà ở, tánh người 
hiếu hạnh, không chịu làm nghề gì trái lễ nghĩa; đã thế, lại còn chăm 
học là khác. 

Thanh Mai, ngẫu nhiên đến nhà chàng, trông thấy chàng ngồi 
giã gạo nấu cháo, liền vô trong nói chuyện phiếm \ với bà mẹ, trên bàn 
có chiếc giò heo để sẵn. Lúc đó ông cụ đang ôm nằm liệt trên giường, 
chàng vô ôm đỡ cho cha tiêu tiện, nước đái văng ướt cả áo; ông cụ 
biết thế, tỏ vẻ ân hận, nhưng chàng che giấu chỗ áo ướt, vội vàng đi 
ra gội rửa, chỉ sợ cha hay mà buồn. 

Mai thấy rõ trước sau, lấy làm lạ hết sức, về kế lại cho A Hỷ 
nghe và nói: 

- Cô Ạ người ở thuê căn nhà của ta thật. là người phi thường. Cô 


chẳng muốn tìm chồng xứng đáng thì thôi, nều muốn tìm chồng xứng 
đáng thì Trương Sinh chính là người đó. 


Hỷÿ sợ cha mình chê nghèo. Mai nói: 

- Không phải thế đâu. Ưng hay không là ở cô, nếu ưng thì tôi 
ngầm bảo nhà họ sai người đến nói. Phu nhân chắc gọi cô ra thương 
lượng hỏi ý, cô cứ trả lời xin vâng. Thì là xong việc. 

Nhưng Hỷ vẫn lo ngại sự nghèo của Trương Sinh mãi, e bị thiên 
hạ chê cười. Mai lắc đầu: 

~ Cô đừng lo chuyện đó, tôi tự xét mình biết xem tướng thiên hạ, 
không khi nào sai. 

Hôm sau, Mai đến hỏi Trương bà (mẹ Trương Giới Thụ) chuyện 
ấy. Bà kinh hãi, cho là lời nói bất tường. Mai cắt nghĩa: 

- Chính tiểu thư nghe nói nết ăn ở của công tử, mà khen là hiền 
đức, tôi dòm biêt ý đó mà bàn tính với tiêu thư trước rôi. Bà cứ sai 
người làm mai đến nói, đã có hai chúng tôi ở trong bênh vực, chắc là 
xong việc. Mà dù cho không xong đi nữa, có nhục gì cho công tử chớ? 

Trương bà bằng lòng, nhờ mụ bán hoa Hầu thị đến làm mai. 
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Vương phu nhân nghe mà cười, nói lại với Vương, Vương cũng 
cười, rôi gọi Hỷ đên, cho biêt sứ mạng của Hâu thị. Hỷ chưa kịp trả 
lời gì, Thanh Mai đứng bên tâm tắc ngợi khen Trương Sinh hiền đức, 
quyết phải hiên vinh. 

Phu nhân lại hỏi con gái: 

- Đó là việc trăm năm của con; nếu con ăn được gạo lức cơm 
hâm, thì mẹ nhận lời với người ta ngay bây giờ. 

Hỷ cúi đầu giây lâu, nhìn vách tường mà đáp: 

~ Giàu nghèo ở mạng trời. Nếu như mạng nên, thì nghèo. chẳng 
mấy lúc, rồi trở nên; không nghèo mãi mãi đâu. Trái lại, nếu như 
mạng xấu, thì về sau không đất cắm dùi, đâu có phải í2 Việc đó con 
xin tùy cha mẹ định liệu. 

Bổn tâm họ Vương gọi con gái ra hỏi ý kiến, là cốt để làm trò 
cười mà chơi, giờ nghe nói như thế, trong lòng không vui, hỏi vặn: 

~- Mày muốn lấy Trương Sinh thật ư? 

Hỷ không trả lời, Vương lại hỏi nữa, cũng không trả lời, khiến 
ông nỗi giận nói: 

~ Con bé hèn hạ này muốn đeo bị làm vợ đứa ăn mày đó chăng? 
Thật là xấu hồ! 

Hỷ đứng lặng, rơm rớm muốn khóc liền bỏ đi nơi khác. Mụ mai 
cũng ra về. Thanh Mai thấy việc không xong, trong ý muốn tự làm 
mai cho mình. 

Mấy hôm sau, đang đêm qua nhà Trương Sinh, chàng đương 
ngồi đọc sách, kinh ngạc hỏi đến có chuyện chỉ. Mai nói ấp úng. 
Chàng nghiêm sắc mặt từ khước. Mai khóc và nói: 

- Em là con gái lương gia, chỉ vì thấy cậu hiền hiếu, nên chỉ em 
nguyện trao thân gởi phận cho cậu. 

Chàng nói: 

~ Cô có lòng thương yêu tôi, vì cho rằng tôi là người hiền. Nhưng 


mà việc đêm khuya gặp gỡ nhau như thể này, người biết tự trọng còn 
không dám làm, há phải người hiền nên làm ư? Vả lại, ban đầu tằng 
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tịu mà sau thành lứa đôi, người quân tử còn bảo là không nên làm; 
không mong thành được thì hai đàng ngó mặt mũi nhau ra làm sao? 

Mai hỏi: 

- Nếu may ra thành việc, thì cậu có chịu lấy tôi không? 

Chàng đáp: 

- Được người như cô còn phải cầu gì hơn nữa. Song còn có ba 
điêu không biêt xử thê nào, cho nên tôi không dám liêu lĩnh nhận lời 
đó thôi. 

- Ba điều khó xử thế nào, xin cậu cho biết? 

- Khanh không có quyên tự chủ lấy mình, điều ấy khó xử là một. 
Dù khanh có quyên tự chủ, nhưng cha mẹ tôi không băng lòng thì sao; 
điều ấy khó xử là hai. Hay đù cha mẹ tôi bằng lòng đi nữa, nhưng số 
tiền chuộc cô ra tất là nặng, mà tôi thì nghèo xác, không sao lo nổi, 
điêu thứ ba đó còn khó hơn nữa. Thôi, xin cô về đi, kẻo miệng thiên 
hạ đáng sợ lắm. 

Khi từ biệt ra về, Mai căn dặn chàng: 

- Nếu cậu khứng chịu, thì ta cùng lo tính với nhau có thể xong 
việc, đừng ngại. 

Chàng nhận lời. 

Mai về nhà, Hỷ gạn hỏi đi đâu về, liền quì xuống tự thú. Hỷ giận 
là cử chỉ dâm bôn, toan đánh đòn. Mai khóc lóc bày tỏ không có chuyện 
gì đáng trách, nhân dịp thuật rõ đầu đuôi sự thật. Hỷ nghe rôi than thở: 


- Không chịu tằng tịu là lễ; đợi lịnh cha mẹ là hiểu; chăng hứa 
liều lĩnh là tín. Con người có ba đức ấy trời tất nâng đỡ, không lo 
nghèo khổ mãi đâu! 


Kế đó hỏi Mai: 
- Còn mi định liệu ra sao? 
- Thưa cô tôi xin lấy chàng. 
- Con ranh này có quyền tự chủ được ư? 
- Không được thì tôi tự sát. 
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- Đừng nói đại đột. Bề nào ta cũng giúp cho em được như nguyện. 

Mai cúi đầu cảm tạ cô chủ. 

Cách vài hôm sau, lại hỏi cô: 

~- Hôm trước, cô nói là nói giỡn chơi, hay quả có lòng muốn từ 
bi tế độ thật? Nếu quả thật vậy thì tôi còn chút niềm riêng khó nghĩ 
xin cô rủ lòng thương xót. 

Hỷ lật đật gạn hỏi: 

- Còn chuyện gì khó nghĩ đó? 

- Thưa cô, Trương Sinh nghèo quá không lấy đâu ra tiền cheo 
cưới được, mà tôi cũng vô lực đề tự chuộc lấy mình. Nếu ông bà đòi 
phải trả đủ số tiền, thì sự gả chồng cho tôi cũng như là không vậy. 

Hỷ ngẫm nghĩ giây lâu rồi nói: 

- Điều đó không phải sức ta có làm gì đặng. Ta nói gả chồng cho 
em, còn e chẳng đắt lời, huống chỉ lại nói đừng lầy tiền cưới, việc ấy 
chẳng những cụ ông không ưng, mà ta cũng chẳng dám mở miệng 
nói đâu. 

Thanh Mai nghe qua, sụt sùi khóc một, hai xin Hỷ ra tay cứu 
vớt, Hỷ suy nghĩ một lát nói: 

- Thôi thì, ta có số tiền đành dụm được mấy lượng, đành lòng 
trút túi giúp em vậy. 

Mai bái tạ rồi ngầm báo tin cho Trương biết. Trương mẫu cả 
mừng, vay mượn đầu này đầu kia, được một số tiền, cất giấu một chỗ 
để chờ tin lành dịp tốt. 

Vừa gặp lúc Vương được bỗ làm tri huyện Khúc Óc, Hỷ thừa 
địp nói với mẹ: 

- Con Mai đã khôn lớn, giờ cha lại sắp đi làm quan xa, chỉ bằng 
gả chồng cho nó đi. 

Xưa nay, phu nhân vẫn cho Thanh Mai là đứa tỉnh quái, sợ nó xui 
con gái mình làm sự bắt nghĩa, cho nên thường có ý gả nó đi lấy chồng 
cho rồi, nhưng chỉ sợ làm buồn lòng con. Nay nghe chính con xin điều 
ấy, phu nhân mừng lắm. Hai hôm sau, có mụ ở mướn lối xóm đến bày 
tỏ ý muốn Trương thị xin cưới Thanh Mai cho con. Vương cười và nói: 
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- Có thế chứ! Con nhà ấy chỉ lấy bạn tôi đòi là vừa, sao hôm 
trước càn rỡ, dám mơ tưởng đên tiêu thơ? Nhưng mua con hâu của 
nhà cao sang, giá tiên phải gâp đôi mới được. 

Hỷ đứng bên vội vàng xen vào: 

- Thưa cha mẹ, con Thanh Mai hầu hạ nhà ta đã lâu, nay bán nó 
đi làm bé mọn người ta, con nghĩ không đành lòng. 

Vương bèn nhắn bảo Trương thị rằng chỉ lấy nguyên số tiền cũ 
thôi, rôi ông việt giây, gả Thanh Mai cho Trương Sinh làm vợ. 

Mai về làm dâu, đối với cha mẹ chồng hết sức hiếu thảo, lại còn 
biết cách chiều chuộng bằng mấy Trương Sinh. Lại chịu khó làm việc 


vất vả, ăn cơm gạo xâu cũng không lấy làm khô, vì thế mà cả nhà 
cùng yêu kính Thanh Mai. 


Nàng lại khéo nghề thêu thùa, thêu đến đâu bán hết tới đó, đắt 
hàng như tôm tươi; những lái buôn châu chực ngoài cửa mà mua, chỉ 
sợ mât môi. Nhờ đó mà trong nhà bớt túng bân, nàng khuyên chông 
cứ lo đọc sách, còn việc nhà cứ đê mình gánh vác tât cả, chàng không 
phải lo việc trong nhà mà lỡ làng việc học. 

Nhân dịp chủ cũ lên đường phó nhậm, Thanh Mai đến chào A Hỷ. 

Hỷ thấy nàng, khóc và nói: 

- Em được yên phận, ta thật kém thua. 

Mai nói: 

~ Nhờ ơn ai giúp đỡ mà tôi có hôm nay, tôi đâu dám quên. Nhưng 
cô bảo răng cô không băng tôi, làm tôi tự thẹn. 

Hai người khóc lóc từ biệt nhau. 

Vương đến Sơn Tây cung chức được nửa năm thì phu nhân qua 
đời còn quàn tạm trong một ngôi chùa. 

Cách hai năm sau, Vương bị việc hồi lộ miễn chức, phạt chuộc tội 
mât hàng vạn, lân hôi nghèo túng chăng đủ chỉ tiêu, những kẻ tùy tùng 
bỏ trôn tản mát. Hôi đó bịnh dịch phát to, Vương nhuôm bịnh chêt. 

Hỷÿ càng bơ vơ khổ sở. Có bà lão hàng xóm khuyên đi lấy chồng. 
Nàng nói: 
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- Bất cứ ai chôn cất hộ song thân tôi, thì tôi xin lấy làm chồng. 

Mụ nghe thương xót, cấp cho đấu gạo rồi đi. Nửa tháng trở lại 
nói: 

- Tôi hết sức thu xếp giùm cô, nhưng bề nào cũng không xong 
việc. Kẻ nghèo họ lây tiên đâu chôn cât song thân giùm cô, người 
giàu họ thấy cô là con nhà sa sút tuyệt mạt, chê không thèm lấy, biết 
làm thê nào? Bây giờ chỉ còn một cách, nhưng cô không chịu ưng 
thôi. 

Nàng hỏi cách nào, mụ nói: 

- Vùng này có Lý Lang muốn kiếm một vợ bé, nếu va được thấy 
nhan sắc cô, chắc là nhận việc tống táng, không tiếc tiền đâu. 

Hỷ khóc òa: 

~ Tôi là con nhà dòng đối mà phải hạ mình đi làm bé mọn thiên 
hạ ư? 

Mụ già làm thỉnh bỏ đi. Từ đó, nàng ăn ngày có một bữa, cầm 
hơi chờ thời. Cách nửa năm sau, tình cảnh khôn đôn quá chừng, không 
sao gượng gạo được nữa. Một hôm mụ già lại đến, nàng khóc và nói: 

- Nông nỗi tôi khốn khổ đến bực này, chỉ muốn tự tử cho xong 
đời. Nhưng còn bịn rịn cuộc đời mà sống thừa sống nhục, chỉ vì hai 
chiếc quan tài chưa chôn kia, nếu tôi chết ai chôn cất song thân hộ tôi? 

Mụ đưa Lý đến lén xem mặt nàng. Lý thấy đẹp mừng lắm, liền 
xuất tiền lo cuộc tống táng Vương ông Vương bà xong rồi, đón nàng 
về nhà, vô chào vợ lớn. 

Con mẹ này vốn ghen tương hung dữ, ban sơ Lý không dám nói 
sự cưới vợ bé, chỉ nói trớ là mua con hâu; đên khi trông thây mặt nàng 
mụ liền nổi cơn tam bành lục tặc, vác gậy đánh cho một trận và đuổi 
ra khỏi nhà lập tức. 

Nàng tóc rối đầu bù, nước mắt nhễ nhại, không biết tới lui vào 
đâu bây giờ. May sao một bà vãi già đi qua, trông thấy tình cảnh, bèn 
rủ nàng về ở chung trong chùa. Nàng mừng, xin đi theo ngay. 

Về đến am, nàng xin cắt tóc qui y, nhưng bà vãi ngăn lại: 
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- Tôi xem tướng cô, không phải chìm đắm phong trần lâu ngày 
đâu. Trong am, xay lúa giã gạo, cũng đủ nuôi miệng, vậy cô hãy tạm 
nương náu ở đây mà chờ thời. Hễ thời đến, thì cô cứ đi. 

Nàng ở am không bao lâu, bọn vô lại thiếu niên quanh chợ, dòm 
thấy xinh đẹp, thường đến gõ cửa nói ghẹo làm vui, bà vãi ngăn cắm 
chúng nó không được. Nàng gào khóc đòi tự tử. Bà vãi thân hành đến 
nhà một vị quan Lại bộ, xin ông yết thị nghiêm cắm, bấy giờ bọn kia 
mới lui bớt, không khuấy phá nữa. Vậy mà còn có đứa ban đêm khoét 
vách chun vô, bà vãi hô hoán rầm rĩ, chúng nó đào tâu mắt. Bà lại đến 
cầu quan Lại bộ bắt được thủ phạm đem lên quận đánh đòn, từ đó về 
sau mới được ở yên. 


Hơn một năm sau, có một quí công tử ghé vào am, trông thấy 
nàng đẹp mà thèm thuông, có ép bà vãi giới thiệu, lại bỏ nhiều tiền 
dỗ dành bà. Bà kiếm lời nói khôn khéo từ tạ: Hắn là con nhà trâm anh 
không chịu làm bé mọn đâu. Xin công tử hãy về, thong thả ít ngày 
già sẽ báo tin. 

Công tử đi rồi, nàng toan uống thuốc độc tự tử; đêm nằm chiêm 
bao thây hồn cha về, nói rằng: Cha không biết theo chí muốn của con, 
con mới ra thân thế này, cha ăn năn lắm. Khuyên con hãy đợi, chớ có 
vội chết; sở nguyện hồi xưa còn có cơ đền đáp đó. Nàng lấy làm lạ, 
sáng ngày thức dậy vừa rửa mặt xong, bà vãi trông thấy cả kinh và nói: 

- Xem gương mặt cô, trọc khí đã tiêu tan hết rồi, không lo gì vất 
vả nữa. Có điềm báo phước lành sắp sửa đến nơi, xin cô chớ quên già 
nhé. 

Nói chưa dứt lời, đã nghe. tiếng gõ cửa rầm rầm, nàng thất sắc, 
đoán chắc người nhà công tử đến lấy tin. Bà vãi chạy ra mở cửa, quả 
thật bọn â ấy hỏi bà việc tính xong chưa. Bà làm bộ tiếp rước niềm nở, 
chuyện trò ngon ngọt, xin hoãn cho ba bữa nữa. Chúng nó thuật lại 
lời công tử nhắn rằng: hễ việc không xong, thì vãi coi chừng. Bà dạ 
đạ vâng lời để chúng đi ra khỏi am cho qua. 

Nàng nghĩ thân phận đau lòng quá, lại muốn tự tử. Bà vãi can 
ngăn mãi; nàng sợ ba ngày sau, chúng nó quấy rầy, hết đường hứa hẹn 
thì sao? Bà vãi nói: Có già đây, chúng nó muốn chém giết thế nào, 
già xin chịu hết. 
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Hôm sau, trời mới quá trưa, mưa lớn như xối, bỗng nghe mấy 
người gõ cửa gọi vang. Hỷ đoán là tai nạn đã đến, sợ hãi cuống quýt 
không biết phải làm thế nào cho khỏi. 

Bà vãi đội mưa chạy ra mở cửa, thấy có xe đỗ, mấy con tớ gái, 
phò một mĩ nhân bước ra, kẻ hầu người hạ rộn rịp, mũ áo cực sang. 
Hỏi ra thì là gia quyến quan Tư Lý đi đường gặp mưa, tạm vào ấn 
núp. Bà vãi mời vô trong điện, nhắc ghế mời ngồi; bọn đàn bà tùy 
tùng chia nhau vô buông riêng, tìm chỗ nghỉ ngơi. Họ vô một buồng, 
trông thấy Hỷ đẹp lộng lẫy, chạy mách với phu nhân. 


Một lúc tạnh mưa, phu nhân đứng dậy xin phép đi xem nhà chùa. 
Bà vãi dẫn đường cho phu nhân đạo xem các phòng. Đến phòng, trông 
thấy mặt nàng, phu nhân giật mình kinh hãi, nhìn không chớp mắt. 

Nàng cũng ngó sững phu nhân giây lâu. 

Phu nhân nào phải ai lạ, chính là Thanh Mai. 

Hai người cùng òa lên khóc, kể lễ chuyện xưa cảnh cũ và bước 
đường trải qua: 

Nguyên hồi Trương ông mang bệnh qua đời, chàng cư tang 
xong, đi thi liền trúng, cả Hương lẫn Hội, được bổ làm quan Tư Lý 
(tức như án sát). Chàng đưa bà mẹ cùng đi phó nhậm trước, còn gia 
quyến đi sau, cho nên Thanh Mai gặp nàng ở am này. Nàng than thở: 

~ Ngày nay chúng ta còn thấy nhau, khác nào trời cao vực thắm. 

Mai cười nói: 

- Cũng may là cô gặp tai nạn dồn đập, hóa ra chưa có chồng, ñ ấy 
trời muốn xếp đặt cho chúng ta xum hiệp một nhà đó thôi, nều không 
có trận mưa ngăn trở, sao có cuộc gặp gỡ lạ lùng này. Âu là có qui 
thần xui khiến bên trong, chăng phải tự nhân lực vậy. 

Mai nói đoạn sai lấy mũ châu áo gắm ra, giục nàng thay đồi. 
Vãi ở giữa tán thành khuyên nhủ. Nàng ngại ở chung với nhau, danh 
không được thuận. Mai nói: 

- Từ xưa đã có định phận, tôi bao giờ quên được ơn đức cô. Cô 
thử nghĩ xem Trương Lang đâu phải con người phụ nghĩa. 

690 


'Rlpe/fieulun hoploerg 


Liêu trai chí dị 


Mai ép nàng thay đổi y phục rồi cùng từ biệt cảnh chùa bà vãi 
Ta đi. 

Đến chỗ Trương Sinh làm quan, cả hai mẹ con trông thấy mừng 
rỡ khôn xiết. Nàng vái Trương mẫu và nói: 

- Nay con thấy mặt cụ mà lòng những hồ thầm. 

Bà cụ cười và kiếm lời yên ủi, rồi cùng bàn tính đến sự chọn 
ngày làm lễ thành hôn. Nàng chối từ: 

- Ví phỏng trong am mà còn có một tia đường sông, thì tôi cũng 
chẳng chịu đi theo phu nhân về đây. Nếu cụ bà với phu nhân còn nghĩ 
đến tình xưa, thì xin cho tôi một túp lều ở sau vườn, cho tôi dung thân 
tu hành, thế là mãn nguyện, còn nói tới việc hôn nhân làm chỉ? 

Mai cười mà làm thính. 

Tới ngày lành đã chọn, Mai ôm bộ đồ cưới đến giục nàng mặc 
vào. Nàng tần ngần chưa biết làm sao cho phải; chợt nghe đờn nhạc 
nổi lên, lại càng luống cuống, không thể tự chủ được mình. Mai cùng 
mụ vú mặc đại y phục vô cho nàng, rồi vực nàng đi ra. 

Trương Sinh vận trào phục, thầy nàng đến vái, nàng cực chẳng 
đã cũng phải vái trả. Thế rồi Mai dẫn nàng vào động phòng và nói: 

- Em để trống cái ngôi này đợi cô lâu rồi. 

~ Đêm nay, được địp báo ơn, chàng làm tròn phận sự nhé! 

Mai nói đoạn, trở gót toan đi, nàng túm chặt lấy áo. Mai cười 
nói: 

- Cô chớ giữ em. Việc này em xin chịu, không thay thế được 
đâu. 

Rồi Mai giằng tay bỏ đi, để mặc Trương Sinh với nàng ở trong 
động phòng. 

Mai đối với nàng rất lễ phép, không hề giành phần ân ái bao giờ. 
Nhưng nàng vẫn thấy ngượng nghịu, không được yên tâm. 

Sau vâng lời bà cụ, hai người cùng gọi nhau là phu nhân. Tuy 
thế, Mai vẫn thủ lễ bé mọn, không quên. 

Ba năm sau, Trương tiện đường vào kinh đô, ghé qua am bà vãi, 
đưa ra năm trăm đồng chúc thọ bà, nhưng bà không nhận. Cố nài ép, 
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bà mới nhận hai trăm đồng xây miễu thờ Đại sĩ và dựng bia Vương 
phu nhân. 

Trương làm tới Thị lang, Trình phu nhân (tức Thanh Mai) sinh 
hai trai một gái, Vương phu nhân (tức A Hỷ) sinh bôn trai một gái. 
Trương dâng biêu trân tình, cả hai vợ cùng được phong là phu nhân. 


49. BÁO ỨNG TRƯỚC MẮT 


(Truyện A Hà, quyền VI) 


Văn Đăng Cảnh Tỉnh, hơi có tên tuổi, ở cùng xóm với Trần 
sinh, nhà học chỉ cách nhau bức tường ngắn. Một bữa trời đã chạng 
vạng Trần sinh qua bãi đất vắng vẻ, nghe trong bụi cây có tiếng con 
gái khóc. Đến gần, thấy sợi dây vắt ngang trên cành cây hình như sửa 
soạn thắt cô. 

Trần hỏi căn do, nàng gạt lệ và nói: 

- Mẹ em đi vắng xa, gửi em ở nhà người anh bên ngoại, không 
đè quân lang sói có đã tâm, xử với em không trọn thủy chung, thành 
ra thân phải bơ vơ thế này, không bằng chết đi cho rảnh. 

Nói rồi lại khóc. 

Trần sinh cởi sợi đây khuyên nhủ nàng tìm người mà lấy. Nàng 
lo không biết nương tựa vào ai. Trần mời về nhà ở tạm, nàng nghe 
theo. 

Về đến nhà, khêu đèn sáng lên nhìn rõ mặt thật xinh đẹp, trong 
bụng thấy khoái, muốn vầy cuộc mây mưa. Nàng chống cự lại dữ đội. 
Những tiếng cãi lẫy ồn ào thấu qua vách vên kia. Cảnh sinh leo tường 
sang chơi, bấy giờ chàng mới buông nàng ra. 

Nàng thấy Cảnh ngó lâu không chớp mắt, lâu mới chịu đi. Hai 
người cùng rượt theo, nhưng không thấy bóng nàng ngả nào. 

Cảnh trở về nhà mình vừa mới đóng cửa đi ngủ, thì nàng lững 
thững từ trong buông đi ra. Cảnh ngạc nhiên hỏi, nàng đáp: 
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- Hắn ta bạc phước, tôi không nương tựa cả đời được. 

Cảnh mừng lắm, gạn hỏi họ tên quê quán, nàng đáp: 

- Ông bà tổ tiên tôi nhà ở đất Tề cho nên tôi lấy chữ Tẻ làm họ, 
tên là A Hà. 

Cảnh giở ngón chòng ghẹo, nàng cười mà không ra vẻ chỗng 
cự, bèn cùng ăn nằm. Nhà thường có nhiều bạn bè lui tới, nên nàng 
hay núp trong buông học. Qua mây hôm nói: 


- Tôi hãy tạm đi, bởi chỗ này lộn xộn, làm mệt người ta lắm. Từ 
nay xin gặp nhau vào ban đêm thì hơn. 

Chàng hỏi nhà ở đâu, nàng trả lời không xa. Cứ sáng ngày đi, đêm 
tối lại đến, tình yêu càng thấy nồng nàn. Cách máy ngày lại bảo Cảnh: 

- Tình ái đôi ta tuy đẹp, nhưng vẫn là mới chung chạ, ngày có 
ngày không. Nay sẵn dịp ông thân tôi bổ đi làm quan ở miễn tây, sáng 
mai tôi phải theo mẹ đi. Vậy để tôi về nhà, thừa cơ thú thật với mẹ thì 
sẽ ở lại đây luôn với chàng trọn đời. 


- Nhưng mình đi độ bao lâu? 
- Phỏng một tuần thôi. 


Thế rồi nàng đi. Cảnh suy nghĩ ở nhà học không tiện, bèn dọn 
vào nhà trong. Nhưng lại lo vợ ghen, tính là không gì hơn là bỏ vợ là 
xong. Chàng nghĩ rồi nhất định thực hành như vậy. 


Vợ đến, chàng kiếm chuyện mắng chửi, khiến vợ nhục nhã 
không chịu nổi, khóc lóc đòi chết. Cảnh dỗ vợ: 


- Mày chết làm phiền cho tao, thôi mày về nhà mày là hơn. 
Nói đoạn, giục vợ đi cho mau, vợ khóc và nói: 


- Tôi lấy anh mười năm nay chưa từng có chuyện gì thất đức, 
sao anh đành dứt tình như thế? 
Chàng khăng khăng một mực đuôi vợ càng gấp, vợ phải cuốn 
gói bỏ đi. 
Từ đó, sớm tối chỉ đợi nàng trở lại, nhưng mây ngàn hạc nội, 
chẳng thấy tăm hơi. 
693 


"Rlpe/fieulun hoploorg 


Đào Trinh Nhất 


Vợ về nhà mình rồi, mấy phen nhờ bạn bè quen thân nói giùm, 
xin trở lại với Cảnh, nhưng Cảnh nhất định không nghe, bấy giờ mới 
cải giá lấy họ Hạ Hầu. 

Làng xóm Hạ Hầu giáp ranh với Cảnh, vì có ranh giới ruộng mà 
hai nhà thù hiểm với nhau lâu đời. Nay nghe vợ cũ đi lấy Hạ Hầu, 
Cảnh càng tức giận, nhưng trong lòng vẫn còn mong được A Hà trở 
lại, âu yêm an ủi tắm lòng. 


Trải hơn một năm, càng ngày càng kiệt chẳng thấy tăm hơi gì cả. 

Gặp ngày vái hải thần, trai tài gái sắc tấp nập trong miễu ngoài 
sân. Cảnh cũng đến đó, trông xa xa thấy một cô gái, mặt mũi giỗng 
hệt A Hà, chàng mon men đến gân thì nàng xen vào đám đông, chàng 
theo dõi, cho tới ra ngoài cửa cũng ra theo. Nhưng ngoảnh đi ngoảnh 
lại, nàng đi như bay. Cảnh đuôi theo không kịp, tức giận bỏ về. 

Cách sau nửa năm, đang đi trên đường cái, thấy một cô mặc áo đỏ, 
cưỡi ngựa đen, lão bộc theo sau, từ đằng kia đi tới. Cảnh nhìn mường 
tượng là A Hà, bèn hỏi thăm người tùy tùng: Nương tử là ai? Người này 
đáp là vợ kế của Trịnh công tử ở Nam thôn. Cảnh lại hỏi công tử lấy vợ 
từ hồi nào? Nghe lão bộc trả lời chừng nửa tháng nay thôi. 

Cảnh bỡ ngỡ có lẽ mình sai lầm chăng? Giữa lúc ấy người con 
gái nghe tiêng nói chuyện ở phía sau lưng nên day mặt ngó lại. Cảnh 
trông thấy đúng thật là Hà, lại thấy nàng đã lấy người ta, cơn ghen tức 
sôi gan óc, cất tiếng kêu lên: 

~ Cô Hà ơi! Sao lại quên lời hứa cũ? 

Người nhà đi theo, nghe gọi tên tục của bà chủ mình, toan túm 
lại đấm đá Cảnh; nàng vội ngăn lại, mở tắm vải mỏng che mặt, nói 
với Cảnh: 

- Con người phụ tình, còn mặt mũi nào thấy nhau ư? 

Cảnh nói: 

- Cô phụ tôi thì có, chứ tôi đâu có phụ cô hồi nào? 

Nàng đáp: 

- Anh phụ rẫy vợ anh còn bằng mấy phụ tôi kia. Với người kết 
tóc trăm năm còn thế, huống chỉ với ai? Trước kia nhờ âm đức ông bà 
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để lại nên thấy tên anh được ghi vào bảng thi đậu, tôi mới đem thân 
lấy anh. Nay vì anh bỏ vợ tắm cám, thần thánh xử phạt đã rút tên anh 
đi rồi. Khoa thi này người đậu thứ hai có tên là Vương Xương, thế 
vào tên anh đó, nói cho mà biết. Nay tôi đã lấy Trịnh quân, anh đừng 
mơ tưởng tôi nữa vô ích. 

Cảnh cúi đầu, cụp tai, không dám mở miệng thốt ra một lời 
tiếng nào. Chừng ngó lên thì nàng đã giục ngựa đi như bay. Chỉ còn 
có ấm ức đi về thôi. 

Khoa thi ấy, quả nhiên Cảnh rớt. Người đậu số hai đúng là họ 
Vương tên Xương, cả Trịnh là chông nàng cũng đậu. 

Từ đó Cảnh mang tiếng là con người phụ bạc, bốn mươi tuổi 
không vợ, gia đạo sa sút, thường phải ăn nhờ ở vạ nhà bạn hữu. 

Một hôm, ngẫu nhiên đến nhà Trịnh, Trịnh mời ăn cơm và giữ 
lại ngủ đêm. Nàng lén nhòm khách mà động lòng thương hỏi Trịnh: 

~ Người khách ở trên nhà có phải là ảnh Khách Vân chăng? 

Trịnh hỏi từ đâu quen biết, nàng nói: 

~ Trước khi lấy ông, tôi từng lánh nạn ở nhà y, được y nuôi nâng 
cũng khá. Tính hạnh y tuy hèn, nhưng ân đức tô tiên chưa dứt, vả lại, 
đối với ông cũng là cô nhân. Vậy cũng nên cứu giúp y manh quần tắm 
áo kẻo đê rách rưới tội nghiệp. 

Trịnh nghe lấy làm phải, liền sai đưa quần áo mới cho Cảnh thay 
và lưu lại khoản đãi mây ngày. 

Nửa đêm, chàng sửa soạn đi ngủ, có con ở đem hơn hai mươi 
đồng ra tặng, còn nàng thì đứng ngoài cửa sô nói: 

- Đó là của riêng của tôi để dành, nay tặng cho anh gọi là đền 
đáp nghĩa cũ. Anh nên nhận lấy rồi tìm lây một người tử tế làm vợ. 
Còn may là âm đức của tô tiên đày nặng, đủ mở mày mở mặt cho con 
cháu mai sau. Từ nay anh ráng giữ nêt na hăn hoi, không thì tôn thọ 
đây. 

Cảnh cảm tạ, về nhà trích ra hơn mười đồng mua một con hầu 
ở nhà khoa cử trong miên về làm vợ, vừa xâu vừa dữ, sinh được một 
con trai sau đỗ đại khoa. 
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Còn Trịnh làm quan đến Thị lang Lại bộ thì qua đời. Nàng đưa 
đám chôn cất rồi về, người {a vén màn che chiếc kiệu xe nàng ngồi 
thì là xe không, bấy giờ ai nây mới biết rõ nàng là chồn hóa thân, chứ 
không phải người. 

Ôi! Con người ta bất lương, được mới nới cũ, rốt lại ô vỡ mà 
chim bay vụt mất, ông trời báo ứng một cách thảm độc lắm thay! 


50. MŨI DAO KINH KHA 


(Truyện Điền Thất Lang, quyền VJ) 


Võ Thừa Hưu người Liêu Dương, thích giao du, phàm bạn chơi 
đều là người có tiếng. Đêm nằm chiêm bao, thấy một người đến nói 
Tăng: 

- Anh kết giao hầu khắp trong nước, nhưng toàn là bạn chơi 
phiêm. Duy có một người có thê cùng chia hoạn nạn, thì lại không hay. 

- Người đó là ai? 

- Điền Thất Lang chứ ai! 

Võ tỉnh giác lấy làm lạ, sáng ngày gặp bạn nào quen, cũng hỏi 
thăm Thất Lang là ai. Có người nói cho biết Thất Lang là thợ săn ở 
thôn Đông. Võ thân hành đến tận nhà, cầm roi ngựa gõ cửa; giây lát 
một người ở trong bước ra, độ hai mươi tuổi, lưng ong mắt báo, vận 
áo chẽn quân cụt, nhiều chỗ mạng vá, đứng chắp tay ngang trán, hỏi 
khách ở đâu tới. Võ tự khai tên họ và mượn cớ đi đường thấy khó 
chịu, muốn vô nghỉ nhờ cho đỡ mệt, nhân dịp hỏi Thất Lang. Người 
ấy đáp: 

- Thất Lang là tôi đây. 

Đoạn mời khách vào trong nhà. Võ thấy mấy gian nhà nát chống 
đỡ bằng cây. Vào một căn nhà nhỏ, trên vách treo đầy những da hỗ 
báo, mà không có giường ghế chỉ để ngồi. Thất Lang trải tắm da cọp 
dưới đất, cùng Võ ngồi đàm đạo, lời lẽ thật thà. Võ nghe rất ưng bụng, 
liền đưa ra một món tiền, gọi là giúp chàng sinh kế. 
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Chàng không chịu lãnh. Võ nài ép mãi, chàng cầm tiền vô nhà 
trong nói cho mẹ hay. Lúc trở ra, lại đưa trả, nhât định không lây. Võ 
ép đôi ba phen, chợt cụ già lọm khọm từ trong nhà bước ra, nghiêm 
sắc mặt nói: 

- Già chỉ có vẻn vẹn thằng con đó, không muốn nó chơi với 
khách sang. 

__ Võ thenra về, đọc đường suy nghĩ tới lui không hiểu ý bà cụ ra 
thê nào. Lúc nãy kẻ tùy tùng có địp ra sau nhà nghe lỏm được những 
lời bà cụ nói, giờ kể lại cho Võ hay.Nguyên lúc Thất Lang cầm tiền 
vô thưa mẹ, mẹ nói: 

- Tao vừa dòm mặt công tử thấy có nám đen, tất sẽ gặp tai vạ 
lớn. Mẹ nghe cổ nhân có nói: được người ta biết đến thì chia sẻ điều 
lo, mang ơn của người (a thì phái gánh đỡ tai nạn. Giàu báo đáp bằng 
tiền, nghèo báo đáp băng nghĩa. Nay vô cớ mà người ta cho được 
nhiều tiền, ấy là điềm chăng lành. Mẹ e người ta sẽ đòi con đem cái 
chết ra báo đền ơn nghĩa đó. 

Vì thế bà cụ khuyên con đừng nhận tiền. 


Võ nghe chuyện, khâm phục bà cụ là người giỏi, lại càng dốc 
lòng hâm mộ Thất Lang, qua hôm sau làm tiệc mời nhưng Thất Lang 
không đến. Võ đến tận nhà đòi uống rượu. Thất Lang mua rượu về 
thết đãi với nộm thịt nai, hết sức niềm nở theo lễ. 


Cách ngày hôm sau, Võ lại mời tiệc, bấy giờ Thất Lang mới 
đến. Hai người uống rượu nói chuyện cực vui vẻ. Nhưng đem tiền ra 
tặng chàng vẫn không chịu lấy. Võ kiếm cớ đặt tiền để mua đa cọp, 
chừng đó chàng mới chịu nhận, rồi từ biệt ra về. 

Về nhà xem lại những tắm da cọp để đành, không đủ gán với số 
tiền, bèn nghĩ sự vào núi săn cọp mới có thể đủ số đem nạp cho Võ. 

Vào núi luôn ba ngày không săn được gì. Lại nhằm hồi vợ lâm 
bệnh, phải ở chăm sóc thuốc men chẳng nghĩ tới việc săn bắn gì được. 
Ngót tuân vợ lại chết. Thất Lang phải lo việc ma chay, số tiên nhận 
phải đem tiêu xài gần hết. Võ đến nhà điều tang, lễ phúng rất hậu. 


Chôn cắt vợ xong xuôi, Thất Lang lại mang nỏ đeo gươm lần 
mò vào núi, trong trí thiệt tha về việc trả món nợ cho Võ. Nhưng rôt 
cuộc vân không săn được con cọp nào. 
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Võ dò biết ý tứ khuyên bảo đừng gấp, chỉ mong mời Thất Lang 
đến nhà chơi là vui, song Thất Lang băn khoăn về món nợ còn thiếu 
chưa trả được, nên chỉ nhất định không chịu tới. 

Muốn buộc chàng phải đến. Võ đòi giao trước những tắm đa để 
dành ở nhà cũng được. Thât Lang kiêm điêm da cũ, thây môi mọt làm 
hư, lông rụng mât sạch, trong lòng càng buôn. 

Võ biết thế Vội vàng đến nhà ân cần an ủI, rồi vào xem những 
tắm da cũ và nói: 

~ Da này cũng được, bản ý tôi không cần đủ cả lông mà. 

Nói đoạn gỡ những tắm đa xuống đem về, mời Thất Lang cùng 
đi chơi một thể. Chàng không chịu đi. Võ đành về một mình. 


Luôn suy nghĩ về sự chưa trả đủ số da cân với số tiền, lấy thế 
làm tắm tức, chàng lại gói lương khô. mang khí giới vào tận núi sâu. 
Rình mò mấy ngày đêm, hạ sát được một con cọp, để nguyên lông da, 
đưa nộp cho Võ. 

Võ mừng, bày tiệc khoản đãi nài Thất Lang ở lại chơi luôn ba 
bữa với mình. Chàng khăng khăng từ chôi. Võ sai gia nhân khóa chặt 

` ~ bàng \ ^ ^ h Ẵ S 
cửa ngõ đê câm chân chàng ở lại cho kỳ được. 

Khách khứa bạn bè trông thấy Thất Lang thô kệch, thằm chê 
Võ công tử chọn bạn sai lâm, nhưng Võ săn sóc chiêu đãi Thât Lang 
hơn cả mọi người. Lại mang y phục mới nguyên cho chàng thay đôi, 
chàng không chịu. Võ thừa lúc chàng ngủ đem áo mới đê bên, mà lây 
áo cũ giâu đi. Cực chăng đã chàng phải dùng mặc áo mới. Sau khi về 
nhà, vâng lời mẹ dạy, sai người đem áo mới trả lại và đòi áo cũ của 
mình về. Võ cười và nói với người thừa sai: 

- Chú về thưa giùm với cụ rằng áo cũ đã lỡ cắt ra may lót giày rồi! 

Từ đó, thường ngày Thất Lang sai mang thịt thỏ, hoặc thịt nai 
đến biêu Võ, duy có mời đến chơi thì không đên nữa. 

Một hôm Võ đến nhà Thất Lang, nhằm lúc chàng đi săn vắng, 
bà mẹ ra đứng tựa cửa nói: 

- Từ nay xin ông chớ rủ rê con tôi nữa! Có ác ý gì đó vậy? 

Võ rất kính lễ bà cụ, tự thẹn ra về. 
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Cách chừng nửa năm, gia nhân báo tin, Thất Lang vì tranh giành 
con heo săn được, mà đánh chết người ta, hiện đã bị giải lên quan rồi. 


Võ nghe báo cả kinh, tức tốc đến quận nghe ngóng, khi chàng 
đã bị giam vào ngục rồi. Chàng thấy mặt Võ, không nói gì nhiều, chỉ 
đặn dò chăm nom giúp đỡ mẹ mình. Về nhà, Võ liên lây ra nhiêu tiên 
đút lót quan huyện, lại đem trăm bạc nhét cho bên trên, cầu xin bãi 
nãi. Hơn tháng, xử vô tội, thả Thất Lang ra về. Bà cụ khẳng khái bảo 
con: 

- Da thịt tánh mạng của con nhờ có Võ công tử mà còn, mẹ 
không có quyền chỉ nữa. Mẹ chỉ trông mong công tử suốt đời yên ôn 
không vướng họa chỉ, tức là cái phước cho con đó. 

Thất Lang muốn đến tạ ơn Võ, bà mẹ lại nói: 

- Con đến thì đến chớ có tạ ơn làm chỉ. Cái ơn nhỏ còn tạ được, 
chứ ơn to thì không tạ được đâu! 

Thất Lang đến nhà Võ, Võ tiếp rước niềm nở, Thất Lang chỉ 
vâng đạ lơ là, không đả động chỉ tới chuyện vừa qua. Người nhà Võ 
đều lấy làm lạ, cho là chàng sơ tình. Trái lại, Võ mừng tình ý thành 
đạt, càng đôi đãi tử tê hơn. 

Sau đó thường cách vài ba ngày, chàng lại ở chơi nhà công tử, 


hễ tặng món chỉ cũng nhận liền, không chối từ mà cũng không nói sự 
báo đáp. 


Gặp ngày mừng sinh nhật của Võ, khách khứa và bọn phục dịch 
tùy tùng đông quá, căn nhà chứa khách ngủ đêm đây ứ. Võ. và Thất 
Lang năm trong căn nhà nhỏ. Ba người gia bộc lót rơm nằm ngay 
dưới chân giường. Qua canh hai, chúng đều ngủ kỹ, còn hai người 
vẫn nói chuyện chưa thôi. 


__ Con đao của Thất Lang treo trên vách bỗng thò đầu ra ngoài vỏ 
đến mấy tắc, nghe tiếng khua loảng xoảng, mà lưỡi đao lóe sáng như 
điện. Võ thất kinh, Thất Lang cũng chồm dậy hỏi ai nằm dưới giường. 


Võ trả lời chúng nó đều là tôi tớ trong nhà. Thất Lang nói: 
- Nội trong nhà này tất có đứa hung ác. 
- Tại sao anh biết? 
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- Con dao này của tôi mua ở ngoại quốc. Nó giết người chưa 
từng thấm máu, họ nhà tôi đeo nó đã ba đời rồi, tính lại chặt đầu có tới 
số ngàn, mà vẫn bén tốt như mới rèn. Hễ có kẻ ác thì nó reo và nhảy 
lên chắc chắn phải giết người đến nơi. Xin công tử nên thân người 
quân tử, xa kẻ tiểu nhân, họa chăng tránh khỏi tai vạ đến mình. 


Võ gật đầu, Thất Lang vẫn ngậm ngùi chẳng vui, cả đêm trằn 
trọc không ngủ. Võ nói: 

- Chuyện lành chuyện dữ đều do số cả, việc gì phải lo quá thế? 

- Bất cứ chuyện nguy hiểm tới đâu tôi cũng chẳng sợ, chỉ băn 
khoăn còn có mẹ già thôi. 

- Có lý đâu tai vạ đến nơi mà lo? 

- Tôi trông đừng đến càng may. 

.Ba đứa gia bộc ngủ dưới giường là: Lâm nhi ở trong nhà đã lâu, 
Võ rât vừa ý; một thăng nhỏ sai vặt mới mười hai, mười ba tuổi; một 
đứa nữa là Lý Ứng rất bướng binh, thường vì chuyện nhỏ mà cãi cọ 
với công tử luôn, khiên công tử phát giận vì nó. 

Đêm ấy công tử nghĩ. thầm có lẽ ác nhân là nó, cho nên tảng 
sáng gọi nó đến nói khéo dỗ về rồi đuổi nó đi. 


Người con trưởng của công tử tên là Thân, lấy Vương thị làm 
vợ. Một hôm công tử đi vắng, sai Lâm nhỉ ở coi nhà học giữa mùa 
cúc đang trổ hoa rực rỡ. Vợ Thân nghĩ cha chồng đi khỏi, nhà học 
vắng vẻ không ai, liền đến hái bông cúc. Lâm nhỉ chạy ra chòng ghẹo, 
nàng toan kêu lên, thì nó ôm đại vào trong nhà toan cưỡng hiếp. Nàng 
kêu khóc chồng cự, đến nỗi xám mặt khản tiếng, Thân nghe chạy vào, 
Lâm nhỉ mới chịu buông nàng, rồi trốn đi mắt. 


Võ về nhà hay chuyện, nồi giận tìm Lâm nhỉ, nhưng không biết 
nó đi đằng nào. Qua hai ba bữa mới biết nó đã tới làm bộ hạ trong nhà 
ông Ngự sử nọ. Ông ta làm quan ở kinh đô, việc nhà giao phó cho 
người em, Võ lấy tính thanh khí nói với nhau, viết thư đòi trả Lâm nh. 
Người em Ngự sử không trả, Võ càng tức, làm đơn lên huyện thưa. 

Ông huyện có thảo trát đi bắt mà lính không bắt, quan cũng 
không hỏi đến. 
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Võ đang phẫn nộ thì Thất Lang đến chơi, nắm tay và nói. 

- Mấy lời bạn nói với tôi lúc trước, nay đã nghiệm rồi đó. 

Rồi kể hết công chuyện cho Thất Lang nghe. 

Thất Lang tái mặt, đầy vẻ bi thảm, nhưng trước sau không nói 
câu gì, bỏ đi liền. 

Võ sai đầy tớ đò la tông tích Lâm nhi. Thừa đêm khuya mò về, 
liền tũm cổ giải đến trước mặt Võ. Võ đánh đập nó khá đau, nó trả 
lời hỗn hào. Ông chú Võ vốn là người trưởng giả, sợ cháu mình quá 
nóng mà gây ra án mạng, bèn khuyên cháu đưa Lâm nhi lên huyện 
cho quan xử. 

Vâng lời chú, Võ trói Lâm nhi đưa lên công đường bổn huyện, 
khi đó bức thư của nhà ông Ngự sử cũng vừa tới nơi, quan huyện lập 
tức thả Lâm nhỉ và giao cho gia nhân Ngự sử đưa về. 

Lâm nhi càng được trớn, lên mặt giữa đông người, vu cáo bà 
chủ, tức là vợ Võ công tử, có tư tình với nó. 

Võ nghe tức tối muốn chết mà không biết làm sao được. Có hôm 
đến cửa nhà Ngự sử réo chưởi om sòm, làng xóm khuyên lơn bảo về. 

Bỗng sáng hôm sau, gia nhân cho hay Lâm nhỉ đã bị người ta 
giết, chặt ra từng mảnh ném ngoài đồng trồng. Võ nghe, vừa hãi vừa 
mừng, hơi thấy hả lòng đôi chút. 

Liền đó, nhà Ngự sử vô đơn thưa hai chú cháu. Võ theo chú lên 
huyện. Quan huyện không đợi phân trần gì cả, thét lính căn nọc người 
chú mà đánh. Võ cãi to tiếng: 

- Chuyện giết người thì không có đâu. Còn sự đến cửa nhà khoa 
mục lớn tiêng nhục mạ thì quả có và chính là tôi làm, chăng dự gì đến 
chú tôi mà tra tấn ông. 


Quan huyện giả điếc không nghe. Võ trợn mắt toan nhảy lên 
công đường, bọn lính lệ áp vô lôi cổ xuống, vì chúng toàn là chó săn 
của nhà Ngự sử. 


Ông chú Võ công tử vốn già yếu cho nên bị đánh chưa đủ phân 

nửa số roi đã định thì xỉu đi mà chết. 
Quan huyện thấy chú Võ chết rồi bỏ qua vụ này không thèm xét 
hỏi nữa. Võ vừa kêu gào vừa lăng mạ, quan cũng làm như không nghe. 
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Công tử đành chở ông chú về nhà, đau đớn uất ức, nhưng chăng 
biết liệu tính cách nào, chỉ mong gặp mặt Thất Lang đề cùng bàn soạn 
mà Thất Lang biệt dạng chẳng thấy chàng đến chia buồn và thăm hỏi 
gì hệt. 

Trong trí suy nghĩ bấy lâu mình đối đãi với chàng rất tốt, sao 
chàng vội lạnh lùng coi nhau như khách qua đường vậy. Người ta 
nghỉ ngờ tất cả là Thất Lang giết Lâm nhỉ; công tử suy đi nghĩ lại nếu 
quả như thế sao chàng không bàn tính với mình trước? 

Bấy giờ công tử cho người đến thăm dò tận nhà Thất Lang, thầy 
cửa đóng then cải, tứ bề vắng ngắt. Xóm giềng cũng đều không rõ 
tăm hơi của chàng. 

Một hôm, người em Ngự sử đang ngồi trong tư thất ông huyện 
cùng nhau bàn chuyện riêng. Người chức việc đem hương bồng đến 
nộp. Bỗng dưng một người tiều phu xông tới trước mặt, đặt gánh củi 
xuống, rút đao nhọn ra chạy tới trước mặt Mỗ (tức là người em ông 
Ngự sử) mà đâm. Mỗ hoảng sợ, đưa tay ra đỡ dao, dao chặt đứt cánh 
tay, tiều phu chém thêm nhát nữa đầu rơi xuống đất. 

Ông huyện cả kinh chạy trốn. Tiều phu ngó đáo dác xem ông 
huyện chạy đường nào. Trong lúc đó bọn lính tráng và bọn chức dịch 
trong huyện, kịp đóng cửa ngõ, cầm dao vác gậy xúm lại vây bọc. Chú 
tiều phu tự biết khó thoát thân liền trở mũi dao tự đâm vào cổ chết. 

Ai nấy xúm quanh nhìn mặt. Có kẻ nhìn biết đó là Điền Thất Lang. 

Ông huyện lúc đó mới hoàn hồn hết sợ, trở ra phúc nghiệm, 
trông thấy Thất Lang nằm chết cứng giữa vũng máu lênh láng, tay 
vẫn năm chặt dao nhọn. 

Đột nhiên tử thi chồm dậy chém bay đầu ông huyện rồi lại ngã 
xuông. 

Lính đến bắt bà mẹ Thất Lang nhưng bà mẹ đã trốn đi từ mấy 
bữa trước rồi. 

Võ nghe Thất Lang chết, vội vàng đến nhìn mặt bạn khóc lóc 
cực thảm. Ai cũng bảo chính Võ chủ ý cho Thất Lang làm ra thảm sát 
này. Võ bán hết điền sản để lo chạy quan, mới được vô sự. 
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Xác Thất Lang khiêng bỏ ngoài đồng, dầu đãi hơn ba chục ngày, 
các loài chim muông thay nhau canh giữ. Võ xin quan cho đem về 
tống táng rất hậu. 

Đứa con Thất Lang trốn tránh đến Đặng Châu, đổi ra họ Đông, 
lớn lên đi lính, có nhiều công trận, được thăng dần đà tới chức Đồng 
trỉ tướng quân. Khi ấy mới trở về Liêu Dương. Võ đã ngoài tám mươi, 
trỏ cho biết mồ mả thân phụ. 


51. PHIÊN CHỢ GIỮA BIỂN 


(Truyện La Sát Hải thị, quyền VI 


Mã Tuấn biểu tự Long Môi, con nhà buôn bán, đẹp trai, tính 
phóng khoáng, thích múa hát, theo phường hát hội lấy khăn gắm bịt 
đầu trông mỹ miều như con gái, nhân đấy có biệt hiệu là Tuấn Nhân. 

Hồi mười bốn tuổi, lên học trường quận, liền nỗi tiếng học giỏi. 
Cha già yêu, nghỉ buôn bán ở nhà, bèn khuyên con: 

- Mấy quyền sách khi đói không thể nấu mà ăn, khi rét không 
thể may mà mặc, con ạ! Thôi thì con nghỉ học nối nghiệp theo cha, 
xoay ra thương mại thì hay hơn. 

Từ đó, Mã tập buôn bán, lần hỏi, theo người ta đi buôn ngoài 
biển. Một hôm, ghe bị gió bão thổi băng đi mấy ngày đêm, tới một 
nơi đô hội, người trên đảo xấu xí lạ lùng. 

Vậy mà họ thấy Mã, lại cho là yêu ma, ồn ào bỏ chạy. Ban đầu, 
Mã sợ hãi quá, đến khi biết rõ người bản xứ sợ mình, bèn lợi dụng ngay 
tình trạng ấy mà nhát họ. Gặp họ đang ngồi ăn, Mã chạy càn đến; ai nấy 
đều sợ hãi chạy tán loạn, chàng được xơi những món ăn thừa. 


Lâu dần vào mãi xóm làng chân núi, thấy ở đây cũng có kẻ mặt 
mũi giống y như người, duy có quần áo lam lũ rách rưới như lũ ăn 
mày. Chàng ngôi nghỉ đưới gốc cây, người ta không đám mon men 
đến gần, chỉ đứng xa xa mà ngó trầm trồ. Lâu rồi thấy chàng không 
phải là loài cắn xé ai, bấy giờ mới dần dà đến gần. 
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Chàng cười và nói với họ. Tiếng họ tuy khác, nhưng có thể hiểu 
được nửa phần. Chàng tỏ căn do vì sao mình lạc đến xứ này. Người 
làng mừng rỡ loan báo cho làng xóm biết rằng người khách lạ không 
phải đến vô cắn ai đâu. Tuy nhiên những kẻ xấu xí nhất hạng chỉ đứng 
xa ngó, chẳng nỡ bỏ đi ngay, nhưng không đám đến gần. 

Bọn đến gần chàng, nhận thấy vị trí mũi miệng cũng giống 
người Trung Quốc. Họ bày rượu thịt ra mời ăn. Chàng hỏi tại sao 
thấy mình lại sợ. Họ đáp: 

- Chúng tôi thường nghe ông bà truyền lại rằng: Cách đây hai 
mươi sáu ngàn đặm, về phía tây có người Trung Quốc, người dân mặt 
mũi kỳ quái. Bấy lâu chỉ nghe đồn thôi, ngày nay mới tin là có sự thật. 

Hỏi tại sao dân bản xứ nghèo, họ đáp: 

- Điều quý chuộng ở nước chúng tôi, chẳng phải ở văn chương 
mà ở hình mạo. Người đẹp nhất hạng làm chức thượng khanh; thứ 
đến chức dân xã; hạng dưới chót nữa cũng được các bậc quý nhân 
thương yêu, cho nên có lương bồng để nuôi con. Còn như hạng chúng 
tôi đây, lúc mới oa oa chào đời, cha mẹ cho là vật bắt thường, nhiều 
nhà quăng đi không nuôi. Trừ ra nhà nào vì sự nối dõi tông môn thì 
mới không đành lòng bỏ đi; miễn cưỡng mà nuôi thôi. 

~ Nước này tên là nước gì? 

- Đây là nước Đại La Sát, kinh đô ở cách ba mươi đặm về hướng 
Bắc. 

Mã yêu cầu họ dẫn đi xem kinh đô một phen cho biết. Gà gáy 
thức dậy cùng đi. Trời sáng đến kinh đô. Thành xây bằng đá đen như 
mực; lâu đài cao ngót trăm thước, nhưng có ít lợp ngói chỉ lấy những 
phiến đá đỏ úp lên trên, trông chăng khác son đỏ. 

Vừa gặp lúc bấy giờ bãi chầu, các quan nghênh ngang võng 
lọng từ trong triều ra về. Người nhà quê cùng đi với Mã, trỏ vào một 
vị quan nói: 

- Quan lớn tướng quốc đó. 

Mã nhòm thấy hình dung quan lớn mà thấy rùng mình, hai tay 
ngoằng ra lưng, mũi có ba lỗ, lông mày úp lấy ba mắt như treo tắm 
màn. Đến mấy ngài cưỡi ngựa đi qua, người hướng đạo nói với Mã: 
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- Đó là quan đại phu. Lần lượt giới thiệu quan chức mỗi vị từ 
trong triều kế tiếp ra về. Mã trông mặt mũi người nào người nấy dị 
hợm quái kỳ, có điều quan chức càng thấp kém chừng nào thì diện 
mạo cũng bớt xâu xí chừng ây. 

Một lúc sau, Mã đi về qua các phố phường: người ta trông thấy 
vừa la vừa chạy, té lên ngã xuông làm như gặp phải quái vật chi vậy. 
Người quê hết sức phân giải, bấy giờ người chợ mới đám đứng ngó 
xa xa, không chạy tán loạn nữa. 

Sau khi Mã trở về sơn thôn, khắp trong nước trẻ già lớn nhỏ, chắng 
ai không nghe biết sơn thôn có một người quái dị cư trú. Từ đó các nhà 
quyên quý danh vọng muôn cho dân gian được rộng kiên văn cho nên 
tranh nhau bảo người sơn thôn luân phiên nhau mời Mã đến chơi. 

Nhưng, Mã đến nhà nào, nhà ấy sợ hãi vội vàng đóng chặt cửa 
ngõ, đàn ông, đàn bà, con gái lén lút đòm qua khe cửa, run sợ bàn tán 
nhau; hết trọn ngày ấy, ngày khác không có ai mới tới gặp mặt. Người 
trong làng nói: 

- Chốn này có một vị quan chấp kích, xưa kia từng phụng mạng 
tiên vương đi sứ ngoại quốc, từng trông thấy thiên hạ nhiều, có lẽ chỉ 
ông ta dám tiếp kiến anh mà không sợ hãi thôi. 


Mã nghe lời, đến nhà ông chấp kích. Thật quả ông này vui mừng 
tiếp rước, đãi như thượng tân. Mã ngó diện mạo ông, như một cụ già 
tám chín mươi tuổi, hai con mắt nồi bật ra bên ngoài, râu tua tủa như 
lông con chim. 

Ông ung dung nói chuyện: 

- Hồi lão còn trẻ tuổi, từng phụng mạng vua đi sứ ngoại quốc rất 
nhiều, chỉ tiếc chưa đi tới nước Trung Hoa lần nào. Nay đã một trăm 
hai chục tuổi lại được trông thầy thượng quốc nhân vật thế này, thật là 
có phước, không thể nào không tâu thiên tử hay biết. Nhưng lão về ở 
ẩn nơi rừng núi đã mười năm nay, không đề gót tới sân rồng; vậy sáng 
ngày mai, lão xin vì ông, có gắng đi chầu thiên tử một phen. 

Lão nói đoạn, sai dọn tiệc thết đãi. Sau vài tuần rượu, gọi phường 
nữ nhạc gồm mười mắy cô ra trước tiệc thay phiên nhau múa hát làm 
vui. Cô nào mặt mày cũng xấu xí như quỷ đạ xoa, bịt đầu bằng gắm 
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trắng, mình vận áo đỏ quét đất, giọng hát nghe ô ồ, chả biết là bản gì, 
mà nhịp nhàng cũng kỳ cục khó hiểu. Coi bộ lão quan vui sướng lắm, 
hỏi coi Trung Hoa có đờn nhạc xướng hát như vầy không? Mã đáp: 
có. Lão quan xin Mã hát thử một bài ca Trung Hoa cho nghe. Mã gõ 
nhịp trên bàn, ca một bài. Lão quan hớn hở nói: 

- Lạ thay! Tiếng hát như hoàng kêu, phụng gáy, lão chưa từng 
nghe bao giờ. 

Sáng bữa sau, lão lên đường, vào chảo quốc vương, cốt tiễn cử 
Mã. 

Vua hân hoan xuống chiếu vời ngay. Song có ba quan đại thần, tâu 
bày hình dạng Mã quái gở, nếu vời vào châu, e làm kinh hãi thánh thẻ. 
Quốc vương nghe tâu liền bãi lệnh tuyên triệu quái nhân Trung quốc. 

Lão quan tức tốc về nhà, thuật chuyện cho Mã nghe và tỏ ý rất 
tiếc. Mã ở nhà lão quan lâu ngày đâm buôn, có hôm cùng chủ nhân 


uống rượu say, bèn cầm gươm đứng dậy múa, lẫy than lọ bôi mặt đen 
thủi đen thui, đóng vai Trương Phi. Chủ nhân trầm trồ khen thế là đẹp: 


- Xin ông cứ để bộ mặt Trương Phi đến bái yết quan tế tướng, 
chắc ngài trọng dụng lo gì chăng được chức cao lộc nhiều. 


Mã lắc đầu nói: 

- Trời ơi! Bôi nhọ thế này mà chơi đùa, còn có thể yêu thương 
được, có lý nào vác bộ mặt hát bội đi câu lây vinh hiên. 

Chủ nhân cố nài ép mãi, Mã mới chịu nghe. 

Hôm sau, ông làm tiệc lớn, mời các nhà đương quyền đến nhà yến 
ẩm, bảo Mã vẽ bộ mặt nhọ nồi sẵn sàng chờ đợi. Một chặp quan khách 
kéo đến đông đủ, ông kêu Mã ra trình diện. Khách đều sửng sốt, nói: 

- Quái lạ, sao bữa trước xấu như ma lem, nay hóa mỹ miều xinh 
đẹp đên thê? 

Rồi các quan cùng kéo Mã ngồi chung tiệc rượu, chén tạc chén 
thù hệt sức vui vẻ. Mã đứng dậy múa may, hát ê a một khúc đúm, cử 
tọa tắm tắc khen hay. Qua ngày sau, các quan cùng dâng biểu tiến cử 


Mã với vua. Nghe nói Mã đã đôi xấu ra đẹp, vua lây làm mừng rỡ sai 
đem cờ mao tiết đi vời chàng vào triều. 
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Khi làm lễ bái kiến xong, vua hỏi về đạo trị an của Trung Quốc, 
chàng cặn kẽ tâu bày, được vua khen thưởng đáo đẻ, liền ban yến ở ly 
cung. Rượu ngà ngà say, vua hỏi: 

- Nghe đồn khanh giỏi múa hát, có cho quả nhân được thưởng 
thức chăng. 

Mã đứng lên bỏ bộ múa hát, cũng bắt chước trùm đầu bằng gắm 
trắng, hát giọng đò đưa. Vua nghe thích chí liền phong cho Mã chức 
hạ đại phu. Chàng thường được vua ban tứ yến riêng, hậu đãi khác cả 
mọi người. 

Lâu dần, các quan lớn nhỏ trong triều biết cái mặt chàng bôi nhọ 
là bộ mặt giả, nhờ đó mà công danh phú quý. Chàng đi tới đâu cũng 
được người ta nói thì thầm với nhau, không niêm nở với mình nữa. 
Từ đó chàng hóa ra cô lập, trong lòng cắn rứt không yên, liền dâng 
biểu xin về hưu dưỡng. Vua không cho. Lại nằn nì xin nghỉ có hạn, 
vua cho nghỉ ba tháng. 

Chàng dùng ngựa trạm, chở các món vàng bạc châu báu trở về 
sơn thôn. Dân sở tại kéo nhau ra quì đón bên đường. Chàng phân cấp 
tiền bạc cho những, nhà tử tế với mình lúc nọ, tiếng chúc tụng hoan 
hô, vang dậy như sâm. Dân làng nói: 


- Chúng tôi hèn mọn, mang ơn quan đại phu tặng cho tiền bạc, 
ngày mai có phiên chợ giữa biển, sẽ tìm mua vật quý để đèn đáp quan 
đại phu. 

Chàng hỏi chợ biển ở chỗ nào, dân làng nói: 

- Tức là chợ họp dưới biển, người cá (người sống dưới nước như 
cá) ở bốn biển, gom góp châu báu, bốn phương một hai nước, cùng 
tới trao đôi. Trong đó có nhiều thần nhân đến chơi, mây ráng đầy trời 
ba đào cuồn cuộn; vì thế những hạng quý nhân tự trọng, không dám 
xông pha hiểm nghèo, cứ trao lụa là cho chúng tôi, mua giùm các 
món đồ lạ đem về cho họ. Nay mai sắp đến phiên chợ ấy rồi. 

Mã hỏi tại sao biết chắc ngày giờ nào đến phiên chợ biển họp. 
Dân chúng cắt nghĩa: 

- Mỗi khi chúng tôi thấy có đàn chim đỏ bay liệng tới lui tức là 
bảy hôm sau có chợ. 
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Mã lại hỏi hành kỳ bao lâu, ý muốn cùng đi xem chợ cho biết 
nhưng dân làng ngăn bảo chàng phải tự trọng, vì đi chợ rất mạo hiểm, 
thường thường có đi không về. Chàng nói: 

- Các ngươi đừng lo giùm tôi. Tôi vốn đi biển đã quen, sợ chỉ 
sóng gió. 

Cách mấy ngày sau, quả thấy ‹ có người đến gửi tiền của để mua 
đồ. Tới kỳ chàng vận hành lý xuống thuyền cùng đi chợ biển với 
người ta. Thuyền chở được khoảng vài chục người, đáng thắng lườn 
cao, mười tay bơi chẻo, thuyền đi vùn vụt như tên. 

Trải qua bốn ngày, xa trông khoảng mây nước giáp nhau, lâu đài 
lô nhô trùng điệp, những ghe buồm bán đậu dày như kiến. Một chặp 
đến dưới chành thành nhìn lên vách tường cao bằng đầu người, lầu 
gác trên mặt thành chót vót đụng mây xanh. 

Buộc thuyền xong vào bờ, thấy các món châu báu la liệt trong 
chợ, ánh sáng lóng lánh chói mắt, nhiều thứ trần gian không có. Một 
thiểu niên cưỡi ngưa đi tới, người họp chợ đều đạt ra tránh đường, 
bảo nhau đó là Đông Dương tam thái tử. 

Thế tử đi ngang, liếc mắt thấy Mã, nói: 

~ Người này là người xứ lạ! 

Lập tức, có kẻ tùy tùng đến hỏi Mã tên họ là gì, quê quán nơi 
nào. Chàng đứng bên đường, chắp tay vái chào thế tử và tự giới thiệu 
mình. Thế tử mừng và nói: 

- Được ngài quá bộ tới đây, thật có duyên phận không ít. 

Nói đoạn, trao một con ngựa cho chàng cưỡi, cùng nhau song 
song theo hướng tây một quãng, mới tới bờ đất cù lao. 

Ngựa phăng phăng nhảy đại xuống nước, chàng khiếp đảm kêu 
lên thất thanh; bỗng thấy nước biển tách ra thành đường đi, hai bên 
chót vót như vách thành dựng đứng. Đi một lát thấy bày ra trước mắt 
những tòa cung điện nguy nga, đồi mồi làm kèo, vây rồng làm ngói, 
bốn vách thủy tinh, lóng lánh chói mắt. 

Chàng xuống ngựa, bước vào cung điện, ngó lên thấy Long 
vương ngồi trên. Thế tử kính tâu: 
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- Thần đi xem chợ, được gặp một hiền sĩ Trung Quốc, nên dẫn 
về đây ra mắt đại vương. 

Chàng làm lễ bái yết xong, Long vương hỏi: 

- Tiên sinh là bậc học sĩ, hắn làm văn hay, vậy quả nhân muốn 


cậy làm giùm bài phú chợ biển, xin đừng tiếc công nhả ngọc phun 
châu. 


Chàng cúi đầu phụng mạng, liền có thị vệ đem ra nghiên thủy 
tinh, bút râu rồng, giấy trắng như tuyết, mực thơm như lan. Chàng tức 
thời viết thành bài văn hơn một nghìn chữ đưa trình. Long vương xem 
rồi khen không tiếc lời: 

- Tài lớn của tiên sinh, làm cho thủy quốc vẻ vang biết mấy. 

Rồi hội họp các thủy tộc, mở tiệc lớn ở cung Thế Hà. Sau vài 
tuần rượu, Long vương nâng chén hướng về phía khách nói: 

- Quả nhân có đứa con gái cưng, hiện chưa lấy chồng, muốn gả 
cho tiên sinh, thuận hay không? 

Chàng tự thẹn không biết nói thế nào chỉ cúi đầu vâng dạ mà 
thôi, Long vương day lại tả hữu, nói gì chẳng rõ, giây lát mây nàng 
cung nữ phò công chúa ra làm lễ, vàng ngọc leng keng, đàn sáo inh 
ỏi. Chàng đáp lễ và liếc đòm công chúa, mỹ miều như tiên. 

Công chúa chào khách xong, trở vào hậu cung. 


Sau khi bãi tiệc, hai thị nữ cầm đèn lồng, đưa chàng vào hậu 
cung. 

Công chúa trang điểm ngồi đợi trong. phòng kê giường san hô, 
chạm đồ bát bảo, tắm màn che ngoài kết bằng ngọc minh châu, viên 
nào viên nấy lớn như cái đấu; chăn mèền nệm gối đều bằng thứ rêu 
mềm mại thơm tho. Trời mới bừng sáng, a hoàn cung nữ đã tấp nập 
trước mặt đề chờ sai khiến. 

Chàng ra triều đường bái tạ, Long vương phong chức phò mã đô 
úy, và sai chép bài phú gửi đi các biên xem. 

Long vương ở các biển điều sai sứ đến mừng, nhân dịp gửi thiếp 
mời phò mã tới uống rượu. 
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Chàng vận đồ gầm vóc cưỡi rồng xanh ra đi, mấy chục võ sĩ 
cưỡi cá ngựa theo hộ vệ cùng mang cung sơn son, câm hèo bịt bạc 
long lanh râm rộ, lại có phường nhạc theo hầu, trên lưng ngựa gảy 
đàn tranh, ngôi trong xe gõ phách ngọc. 


Nội trong ba ngày, chàng dạo chơi khắp các biển, vì đó cái tên 
“Long môi” ` (rồng làm mai) vang dậy bốn biển. Trong cung có một cây 
ngọc, mình đầy một ôm sáng ngời và trong suốt như lưu ly trắng; giữa 
có rượu màu vàng lợt, nhỏ thua cánh tay, lá cây giống như bích ngọc 
dày bằng đồng tiền âm u rậm rạp. Thường ngày vợ chồng ngồi dưới 
bóng cây ngâm thơ thôi sáo làm vui. Đến mùa hoa nở chỉ chít, cứ mỗi lá 
rụng xuống đất, kêu lên một tiếng keng, lượm lên xem như mã não màu 
đỏ, có chạm trổ và trong sáng khác thường. Thỉnh thoảng có loài chim 
lạ, tới đậu trên cây hót véo von, lông vàng ánh, đuôi đài hơn mình, tiếng 
hót có khi não nùng tới gan ruột. Mỗi lần chàng nghe đều chạnh lòng 
tưởng nhớ quê hương, bèn thừa dịp nói với công chúa: 

~ Tôi lạc lõng đã ba năm, cha mẹ già bặt tin vắng bóng, lần nào 
tôi nghĩ đến cũng thắt lòng thắt ruột, muốn về thăm quê quán, khanh 
có vui lòng theo tôi về chăng? 


Nàng nói: 

- Tiên phàm cách trở, em không thể nào đi theo. Tuy nhiên em 
cũng chẳng nỡ vì tình yêu cá nước mà đề chàng lỗi đạo hiếu với cha 
mẹ, vậy thong thả, em tính cho. 


Chàng nghe khóc vùi, nàng cũng than thở: 
- Sự thế bắt buộc phải vậy, tình hiếu không thể lưỡng toàn. 
Hôm sau chàng đi dạo, Long vương hỏi: 


- Ta nghe phò mã muốn về thăm quê, vậy sớm mai khởi hành 
được chăng? 


Chàng thưa: 

- Thần bơ vơ lưu lạc may nhờ đại vương đoái tưởng, bấy lâu 
mang ơn quá nhiêu, vẫn ghi trong gan ruột, chỉ mong sẽ trở lại hâu 
đại vương. 

Tối lại, nàng đặt tiệc từ giã. Chàng hẹn sau lại gặp nhau, nhưng 
nàng thản nhiên nói: 
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- Tình duyên đôi ta đến đây là hết rồi. 

Chàng xót xa khóc lóc cực thảm. Nàng an ủi và nói: 

- Về nhà phụng dưỡng cha mẹ tỏ rõ lòng chàng hiếu thảo. Đời 
người ta tan hợp, trăm năm cũng như đầu hôm sớm mai, can chỉ khóc 
lóc như đàn bà? Miễn sao từ nay, em vì chàng mà giữ tiết trinh, cũng 
như chàng vì em mà giữ tín nghĩa, thì mỗi người một nơi, hai lòng 
như một, thế là vợ chồng gắn bó đấy; hà tất sớm tối ngồi ôm nhau, 
mới là bách niên giai lão ư? Nếu bên nào có ăn ở lỗi với thề nguyên, 
có lấy vợ lấy chồng cũng chẳng gặp tốt lành êm đẹp. Ví bằng chàng lo 
trong nhà không ai nội trợ thì có thể mua hầu cưới thiếp, không sao. 
Nhân địp em còn một chuyện nói với chàng: từ ngày kết bạn đến nay, 
đường như em đã có thai, vậy xin chàng đặt tên sẵn cho con. 

Chàng nói: 

- Hễ con gái thì tên là Long Cung, con trai thì mang tên Phước 
Hải. 

Nàng xin để lại một vật làm tin. Khi chàng ở nước La Sát được 
một cặp hoa sen bằng ngọc đỏ, nay đem trao cho công chúa giữ làm 
tin, nàng tính đốt tay căn dặn: 

- Ba năm sau, đúng ngày mùng tám tháng tư, chàng nhớ bơi 
thuyền ra Nam đảo, em sẽ giao con. 

Đoạn, nàng lấy một da cá làm túi, nhét đầy châu ngọc vào trong, 
đưa cho chồng và nói: 

~ Mình giữ kỹ túi này, mây đời ăn xài cũng chẳng hết đâu. 

Trời mờ sáng, Long vương thân đến từ biệt, tặng cho đồ vật cực 
nhiều. Chàng lạy tạ rồi ra khỏi cung vua. Nàng ngồi xuống xe dê trắng 
kéo, đưa ra tận bờ biển. Chàng lên bờ, xuống ngựa. Nàng ngỏ lời chúc 
mong trân trọng rồi quay trở về, thám thoát đã thây xa biệt. Nước biển 
khi ấy rẽ ra hai bên thành con đường đi, giờ khép lại cho nên không 
thây công chúa đâu nữa. Chàng râu rĩ xuông ghe, nhắm hướng về quê. 

Từ ngày Mã sinh vượt biên, rồi mất tích, ai cũng bàn tán chết 
mất xác đâu rồi. Nay thấy lù lù trở về, cả nhà càng sửng sốt kinh ngạc. 
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Cũng may cha mẹ già còn khoẻ mạnh, tuy có người vợ đã đi lấy 
chồng khác. Chàng nhớ lại câu: “giữ vẹn tình nghĩa” của long nữ đã 
nói, thì ra nàng đã tiên tri vợ chàng cải giá vậy. 

Cha mẹ muốn cưới cho vợ khác, nhưng chàng không nghe, chỉ 
mua một người về làm cô hầu để hầu hạc song thân, lo việc nội trợ. 


Đúng kỳ| hẹn ba năm và ngày tháng đính ước, chàng bơi thuyền ra 
tận hải đảo, thấy hai đứa trẻ ngồi lềnh bềnh trên biển, đang tạt nước đùa 
giỡn nhau, không động mà cũng không chìm. Chàng đến gần, hai đứa 
trẻ mừng rú lên, mỗi đứa nắm một cánh tay chàng, và nhảy vào lòng đòi 
ẵẫm. Một trong hai đứa bỗng khóc lớn tiếng, hình như giận dỗi cha không 
ăm mình trước vậy. Nhìn kỹ té ra một trai, một gái diện mạo cùng tuấn 
tú, khôi ngô, đầu đội mũ hoa gắn ngọc, tức là bông sen đỏ làm tin. Trên 
lưng một đứa đeo túi gắm, chàng mở ra xem là bức thư nàng viết: 


“Kính thăm chàng và song thân bình an. 


Thấm thoát đã ba năm, bụi hồng cách tuyệt đôi nơi, chim xanh 
bề đi sứ; chăng qua tơ tưởng trong giấc chiêm bao, nghềnh cỗ xa 
trông nào thấy mênh mang trời biển, còn hận nào bằng? 


Nhưng lại suy nghĩ: Chị Hằng còn để cung Quế vắng tanh, ả 
Chức còn bị sông Ngân cách trở, huống chỉ là đây là người gì mà 
hòng đoàn tụ mãi được. Em nghĩ tới đó, liền gạt nước mắt vui cười. 
Sau khi từ biệt được hai tháng thì em ở cữ sinh đôi. Nay hai đứa trẻ 
khỏi cần bồng ăm, cười nói líu lo suốt ngày đòi táo đòi lê, dù xa mẹ 
cũng có thể sống được rồi cho nên em giao lại cho chàng. Đôi hoa 
sen bằng ngọc đỏ em gài trên mũ hai đứa trẻ để làm tin đó. Những 
khi chàng ôm con trên đầu gói, hôn hít nâng niu cũng như có em bên 
cạnh vậy. 

Biết chàng đã giữ trọn lời nguyền với em, em rất vui lòng. Phần 
em cũng một lòng duy nhất, đến chết không rời, bấy lâu vẫn sống một 
cách mộc mạc đơn sơ, gầm vóc xếp xó trong rương, phấn son không 
hề thoa mặt, chàng như chinh phu đi trận phương xa, em như quả phụ 
ở nhà thủ tiết, vậy đó chăng là nhân duyên gắn bó sắt cầm hảo hợp ư? 


Có điều em nghĩ, bây giờ cha mẹ chồng đã được ăm cháu nội, 
mà còn chưa thấy mặt nàng dâu ra sao, xét đến tình lý cũng là điểm 
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khuyết. Vậy nếu năm tới bà cụ quy tiên, lúc đó, em sẽ đến mộ ai điều 
cho tròn đạo dâu con. 


Ngoài việc ấy ra, Long Cung vô sự, có lúc mẹ con bắt tay; Phước 
Hải trường sinh, tất sẽ tới lui ngoài biển. Trân trọng kính thư, chúc 
chàng mạnh giỏi”. 

Mã sinh đọc lại đôi ba lần, vừa đọc vừa khóc. Hai trẻ ôm cổ, nói: 
về nhà ta đi, khiến chàng đau đớn xót ruột, buôn lại thêm buồn, nựng 
con và hỏi: con có biết nhà ta ở đâu không nào? 


Hai đứa cùng khóc rấm rức, một hai đòi về nhà. Chàng nhìn ra 
biển cả mênh mông, chân trời tít trong khoảng mây mờ sóng vỗ kia, 
không thấy người mình thương yêu tưởng nhớ ở đâu, bèn bùi ngùi ôm 
con, quay mũi thuyền trở về. 

Theo lời nàng nói, chàng biết mẹ già không còn thọ lâu, cho nên 
lo việc tang sự sẵn sàng. Quanh nhà trồng hơn trăm cây tùng. Năm 
sau quả nhiên bà cụ qua đời, khi quan tài sắp sửa hạ huyệt, có người 
con gái mặc sô gai đến bên làm lễ. Mọi người đang nhìn có vẻ sửng 
sốt, bỗng dưng nổi cơn bão gió sắm sét, kế trời mưa to, trong nháy 
mắt nàng đã biến đi đằng nào mắt. Những cây tùng bách mới trồng 
phân nhiều đã khô, bây giờ trở lại tươi tốt. 

Phước Hải lớn lên, nghĩ tới mẹ ruột, tự đi ra biển thăm viếng, 
mấy hôm mới về. Long Cung là phận nữ nhỉ, không thể mạo hiểm, 
thời thường đóng cửa ngồi khóc một mình. Bữa nọ đang giữa ban 
ngày, trời tự nhiên tối sầm lại, Long nữ chợt đến vỗ về con cái và nói: 
Con sẽ lập thành gia thất tốt còn ngồi khóc làm gì? Nói đoạn, cho 
nàng một cây san hô cao tám thước, một hộp long não hương, một 
hộp minh châu, một đôi vòng vàng chạm bát bảo, đề làm của hồi môn 
khi lấy chồng. 


Chàng nghe vợ tiên hiện về thăm con gái, tức tốc chạy đến nắm 
tay Long nữ mà khóc nức nở. Bỗng trời nôi mưa gió, sét đánh vang 
nhà, nàng biên đi mât. 
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TỰ CHÍ 


(Nguyên văn của tác giả Bồ Tùng Linh đề trên đầu sách Liêu 7rai, 
bản dịch văn và lời chú của thi sĩ Tản Đà). 
Đai dây áo lá, họ Tam Lư ngùi cảm viết văn Tao”) 
Thân rắn ma Trâu, cậu dài móng ngâm nga thành bệnh nghiện”) 
Thú ngâm vịnh thiên nhiên tự thích: 
Câu dở hay có chọn làm chỉ? 
Áy như thế phải vậy 
Tùng, 
Một ngọn đèn xanh lửa đóm, hắt hìu tranh sảng ới loài ma?) 
Bao phen dặm cát bụi hông, tất cả khêu cười cho lũ qui“) 
Tài học ví đâu Can Bảo, sách thần linh muốn chép như ai; 
Tình hoài giống với Hoàng Châu, chuyện ma qui thích nghe người 
nói, 


(1) Ông Khuất Nguyên là công tộc nước Sở, làm quan Đại phu Tam lư, là người bầy 
tôi trung mà bị kẻ gian gièm pha, không được vua thân tín, cho nên buồn bực mả 
làm ra văn Ly Tao, có bài sơn qwi nói vê ma núi, có câu: “M/äc áo bằng thứ lá bị lệ 
mà thắt dây đai bằng thứ dây nhữ la ". 

(2) Lý Hạ đời Đường, dài móng tay, viết lanh hơn người. Ông Đỗ Mục làm bài tựa 
cho tập thơ của Lý Hạ có nói rằng: “Aa trâu thân rắn, không đủ kẻ là hoang đản 
vậy” 

(3) Kê Khang thường ngồi đánh đàn ở dưới đèn, có một người vào nhà, ức mới thấy 
thời mặt rất nhỏ, chốc lát, lớn dần ra, đài đến hơn một trượng: Kê nhìn kĩ rất lâu, 
bèn thôi lửa tắt đi, nói rằng: “7u không thèm cùng với loài ma tranh sáng `. 

(4) Đời Nam Bắc triều, Lưu Bá Long làm quan Thái thú ở Vũ Lăng nghèo hiểu khổ 
lắm; ngậm ngùi muốn tính sự buôn thêm. Một con ma ở bên, vỗ tay cười rất t0. Bá 
Long than rằng: '“Mghẻo, giàu đành đã có mạng. lại còn để cho ma cười ru? ". 

(5) Can Bảo đời Tân soạn sách Sưw 7hẩn Kí ba mươi quyền, thập tập các tích thần 
kì linh dị cả xưa nay, những tình trạng biến ảo nói rất kĩ. 

(6) Ông Tô Đông Pha lúc ở Hoàng Châu. mỗi sáng dậy, nếu không mời khách đến 
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Nghe câu nào chép câu ấy; 
Góp chuyện ngắn, nên tập dài. 
Ngày lâu, còn lắm nơi gởi cho; 
Người thích, cho nên của tìm đến. 
Nhiều quá đến: 
Rõ việc người đời hiện đó, lạ lùng cắt tóc dễ còn thuat; 
Cái lông trước mắt không xa, quái gỡ nước bay đâu chưa đến thể?. 
Vung vênh lúc hứng, chăng quả ngông cuồng: 
Khuếch khoáng vui lòng, kiêng gì ngây đại: 
Người đời ai đó khỏi sao lắm kẻ cười ta ru? 
Nhưng ngã ba đường cái, đủ chuyện nghe câu được câu chăng; 
Mà hòn đá ba sinh®), thời hiểu có kiếp sau, kiếp trước? 


nói chuyện, thời cũng đi thăm khách cùng chơi, tùy theo tư tình của từng người cao 
thấp, nói chuyện khôi hài phóng đăng cho vui, không cần giữ lễ độ. Có kẻ không 
nói chuyện được thời ông bắt ép nói ma qui. Lại có kẻ bảo là không có chuyện nói 
thời ông bảo: “Cứ nói láo đị! ” 

(1) Thái Bá, Ngu Trọng là hai vua Văn Vương nhà Chu, vì muốn nhường ngôi vua 
cho em, bèn đi trốn đến nước Kinh Man, vẽ mình và cắt tóc. 

(2) Sách Dậu Dương tạp trở: Phía Đông nước Nghiệp Thiện, phía Tây đất Long 
Thành, thường có người bay đầu, cho nên gọi là “giống Mường bay đầu”. Trước 
một hôm đầu sắp bay, thời ở cổ và gáy có cái ngắn đỏ quanh khắp, vợ con thấy thế 
phải cùng giữ. Người ấy đến đêm thời như thể ốm sốt, rồi đầu lìa mình bay đi, tìm 
những con cua, con cáy ở chỗ bùn, cạnh bến nước để ăn, gần sáng lại bay về, như 
thể mộng tỉnh mà bụng thời đã no. 

(3) Sách Truyền Đăng Lục: Một viên kí sự trong dinh tự đi chơi chùa núi Hoa, thấy 
mình đến ở dưới chỗ núi đá, trước mặt một người sư già, có nén hương còn cháy 
mà tỉa khói nhỏ lắm. Người sư nói: “Đấy là của đàn việt câu nguyện; nén hương 
còn, mà đàn việt đã ba lần sinh ra đời rồi ”. Đàn việt là tiếng của nhà chùa gọi 
những người khách đến lễ bái. 

Lại ở sách Dậu Dương tạp trở quyền nối, chép rằng: Một người. sư là Viên Trạch: 
cùng với Lý Nguyên Thiện hẹn nhau đi chơi núi Nga Mi, thuyền đỗ ở bến Nam 
Phố thấy một người đàn bà. Trạch bảo Nguyên Thiện rằng: “Người đản bà này có 
mang đã ba năm, đợi ta làm con; nay đã gặp đây, không trốn lánh được nữa. Ba 
ngày nữa ông nên đến thăm ta, cười một cái làm duyên. Rồi sau mười ba năm, đến 
trung thu, sẽ cùng gặp thầy nhau ở chùa Thiên Trúc”. Đến chiều tối, Trạch mắt mà 
người đàn bà đẻ. Ba ngày, Nguyên Thiện đến nhìn xem, cười một cái thật. Sau y 
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Câu nói liều lĩnh, chưa hẳn đã nên vì người mà bỏ qua. 
Tùng trong lúc treo cung”? Tiên đại nhân” mộng thấy một vị Cô 
Đàm “›gây ôm trần một cánh tay đi vào mà có miếng thuốc cao tròn nhự 


đồng tiên, dán ở trên chỗ vú. Tỉnh thời Tùng đẻ ra, cái nốt ruôi đen đúng 
nhự thế», 


Đã thế lại: 
Lúc bé, gây mòn lắm bệnh: 
Lớn lên, số mạng kém người, 
Sân nhà vắng lạnh như buông Sư; 
Bút mực kiếm ăn như cái bát”. 


Lắm lúc vò đầu tự nghĩ: có lẽ người nhìn mặt vào vách đá chính 
là đời trước của ta ru? 


Hẳn chỉ gò dũa căn nhân, người, trời vẫn chưa đây quả phúc” 


lời hẹn đi đến chùa Thiên Trúc, thấy ở bên bờ giếng, một đứa trẻ chăn trâu ngồi 
hát rằng: ““Tam sinh thạch thượng cưu tỉnh hỗn. Thưởng nguyệt lâm phong bắt yếu 
luân. Tàm quí cỗ nhân viễn tương phóng, Thử thân tuy dị tỉnh linh tôn”. Nghĩa là: 
Trên hòn đá ba sinh. cái tỉnh hỗn cũ, chơi trăng hỏng gió không cần bàn nói làm 
chỉ; thẹn thấy người cũ ở xa đến thăm nhau: cái thân này dẫu khác, mà tính linh 
vẫn hãy còn. 

Œ@đ) Thiên Nội “Tắc kinh Lễ: Phàm con đẻ ra, là con trai, thời treo cái cung ở bên tay 
trái cổng, là con gái, thời để cái khăn tay ở bền tay phải cổng. 

(2) Tiên đại nhân, tức là nói ông thân sinh trước. 

(3) Cỗ Đàm: Hai chữ này nguyên là họ của Phật cho nên gọi Phật, hoặc vị sư tu hành 
đắc đạo là “Cô Đảm ”. 

(4) Kinh Kim Cương: Đức Thế Tôn vào trong thành Xá Vệ để ăn xin. Có vị trưởng 
lão là Tu Bồ Đề, ở trong đám đông người, đương ngồi liền đứng dậy, vén trần một 
cánh tay bên hữu gỗi bên hữu quì xuống đất, chắp hai bàn tay làm lễ kính chảo. 

(5) Sách Truyền đăng lục: Thầy chùa thanh tịnh hỏi thế nảo là phong vị nhà hòa 
thượng? Đáp rằng: “Àột cái bình, một cái bát, đến đâu là sinh nhai đó ”. 

(6) Truyện thân tăng: Xưa đức Bồ Đề Đạt Ma đại sư, từ Thiên Trúc vượt bẻ đến Kim 
Lăng, cùng vua Vũ Đề nhà Lương nói chuyện, biết cơ không hợp bèn lẫn về đất 
Lạc Dương, ở tại chùa Thiền Lâm, núi Tung Sơn, nhìn mặt vào vách đá mà ngồi, 
chin năm, hình in vào trong đá. Người ta bảo tỉnh thần thấu suốt vào đá. 

(7) Sách Truyền đăng lục: Vua Vũ Đề nhà Lương hỏi thầy Đạt Ma rằng: “Ta dựng 
chùa, viết kinh, không biết bao nhiêu mà kể; như thế, có những công đức gì?” Đáp 
rằng: "Không có công đức gì cả! Thể chỉ là cái quả nhỏ của người đối với trời, bởi 
cái căn nhân còn rò rũa không kín”. 
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Mà mới gió đưa rơi rụng, giận bùn nên nổi tủi thân hoat"; 
Sáu đường man mác chớ nên cho lẽ đó là không vậy” 
Chỉ như nay: 
Đêm vắng canh khuya tàn bạc bắc: 
Buông văn gió lọt,án lạnh ngờ băng. 
Cóp da nách, làm áo cừu, nối khuấy U Minh câu chuyện cũ) 
Rót chén rượu, vẫn quản bút, học theo Cô phân sách người xưa'". 
Trăm năm thân thế, như thế mong chờ, nghĩ đáng ngi thương vậy: 
Than ôi! 
Sợ sương con én lạnh, ôm cây nào có ấm gì thân? 
Viếng nguyệt cái trùng hay, ấp triện còn mong hơi có nóng”) 
Biết ta ai hỡi, có chăng nơi ải tối, rừng xanh!” 

Khang Hi, năm Ki vị, ngày mùa xuân”) 

LIỄU TUYÊN CƯ SĨ đề 


(1) _ Nam Sử (Nam Bắc triều): Phạm Thận thưa với con Vua Cảnh Lăng là Lương 
rằng: “Người ta sanh ra đời, như các hoa ở cây cùng nở, rồi theo gió mà rơi xuống. 
Có chạm vào rèm, vào màn, mà rơi ở trên chỗ nệm, chiếu, ấy như đức Điện Hạ. 
Có cái mắc vào bờ rào, bờ giậu, mà rơi xuống ở chỗ bùn, rác, ấy như kẻ hạ quan". 
Hai câu này trong nguyên văn, chỉ là nói: kiếp trước tu chưa đến nơi, cho nên kiếp 
này số mạng phải chịu kém. 

(2) Kinh Phật có nói sáu đường, là đường trời, đường người, đường ma, đường địa 
ngục, đường qui đói, đường súc sinh.. 

(3) Trong bài Luận Tứ Tử của Vương Đạo có câu: ''Cái áo cừu giá Nghìn vàng, thời 
không phải chỉ là cái da nách của một con hồ. Lưu nghĩa khanh đời Tống (Nam 
Bắc triều) có làm sách Ư Minh lục. 

(4) Hàn Phi là công tử nước Hàn, bị những kẻ gian thần ghét hại, không dung được 
ở triều, bèn làm ra những sách Cô phần, Ngũ đổ, Thuyết Nan, hơn mười vạn câu 
nói. Cô phẩn, ý là một mình tức giận. 

(5) Hai câu này, cùng một thể văn, mà trái khác nhau. Câu trên nói bỏ đi, câu dưới 
lại nói vớt lại. 

(6) Ông Đỗ Phú có thơ mộng thấy ông Lý Bạch đương lúc ông Bạch bị ở ngục, hai 
câu nghĩa rằng: “Hồn lại, thời rừng phong xanh. hồn về đi, thời cửa ải đen tối”. 
Đây dẫn nói, cũng chỉ lấy ý ma mộng. 

(7) Năm Ki vị này, là năm thứ 18 đời Khang Hi nhà Thanh, tức lịch tây 1679. 
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LỜI PHÊ BÌNH CỦA THỊ SĨ TẢN ĐÀ VIẾT MÙA THU 
NĂM MẬU DẦN (1937) SAU KHI DỊCH LIÊU TRAI 


(Phụ lục vào đây để làm lời định luận cho sách này) 


Đêm thu dưới trăng, một mình ngồi nghĩ ngợi. Nghĩ rằng: Hằng 
Nga Quảng Hàn liệu có thể là có, mà tự mình không muôn bảo là không; 
lại cả như Khiên Ngưu, Chức Nữ, Ngân Hà, có lẽ cũng là không, mà thế 
gian vẫn cứ nói như có. Vậy phàm câu chuyện của người đời có nói, tai 
ta có nghe, cứ chỉ là có là không; không hay có, ở tự lòng ta vậy. 


Bộ Liêu Trai nguyên Hán văn của ông Bồ Tùng Linh soạn ra, tất cả 
338 chuyện; từ đời Khang Hi nhà Thanh đến nay, kể có 260 năm". Hiện 
nay, các bản có chú giải, đồ họa điểm duyệt, tranh in ra để lưu hành. Vậy 
tất có lí thú như sao, cho nên mới được người đời mến chuộng thế. 


Tôi từ tuổi trẻ thôi sự học khoa cử, trong lúc vô liêu thường hay 
xem Liêu Tai, chỉ thấy chuyện vui mà văn hay, đủ là một tập sách tiêu 
khiển có giá trị. Mới đây, dịch bộ sách đó, nhân xem lại và nhận kĩ, thời 
thấy có hứng vị hơn xưa. Thấy rằng: 


Bộ Liêu Trai của Tàu, cùng với quyền truyện Kiểu của ta, tuy văn 
xuôi, văn vần khác nhau, mà cái tài học của tác giả, cái giá trị của văn 
chương thực có giống nhau lắm. Hai tác giả cùng bực học rộng, mà văn 
có đại tài. Cụ Nguyễn Du viết quyển Kiêu, bao nhiêu câu lục bát, mà 
không câu nào phảng phất với câu nào. Ông Bồ Tung Linh viết Liêu 
Trai, bao nhiêu chuyện dài, ngắn, mà không chuyện nào phảng phất với 
chuyện nào. Diễn tích dẫn dùng, lời lẽ gọt chuốt, đều hoành bác mà tỉnh 
công. Cho nên đều được người đời mến chuộng về lâu đài, là một lẽ 
xứng đáng. Tác giả Liêu Trai là người ở Trung Quốc, sinh vào đời Mãn 
Thanh, chắc có chỗ u phẫn mà mượn tập truyện đó để khiền hoài; cũng 


(1) Đây kể từ năm tác giả để bài tựa, năm Ki vị năm thứ 18 đời Khang Hi tức lịch 


Tây 1679 đến nay 1938, vừa là 260 năm. 
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như cụ Nguyễn Du ta là cỗ thần nhà Lê, mà bùi ngùi vì thân thế xuất xử 
vậy. 

Riêng nói về bộ /¿éw 7rzi này, chuyện hỗ qui chiếm có quá nửa, 
minh bạch là câu chuyện bịa đặt, mà cái hay cứ hay. Cái hay của Liêu 
Trai, như nghìn vạn cảnh trạng ở nhân gian đều thu vào những phiến 
ảnh rất nhỏ bé, mà cảnh nào tình ấy, nhận cho kĩ, sẽ thấy được rõ ràng. 
Lại những ý tưởng quang minh chánh đại, những kiến thức khoáng đạt 
cao siêu, đều tùy thế chuyện, mượn mồm người, mà phát ra ngôn luận, 
đặt làm văn chương. Cho nên cái hay không những chỉ là đáng yêu, mà 
phần. đáng trọng rất không ít. Cho nên không thể coi như một bộ tiểu 
thuyết tầm thường, mà cũng không phải như “Chức Nữ Hằng Nga”, chỉ 
thanh thú mà không có thiết đến nhân thế. Áy là cái giá trị xác thực của 
Liêu Trai. 

Hà Đông năm Mậu dân, sau tiết 
Trung Thu một ngày: 
TẢN ĐÁ NGUYÊN KHÁC HIẾU 
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PHỤ LỤC 


Gần đây (tháng 6 năm 2011) trên tạp chí Xưa Nay số tháng 6 năm 
2011 có bài báo của tác giả Trần Thái Bình (ở Hà Nội) viết về Đào Trinh 
Nhất, cùng bài phụ họa của con trai thứ ông Đào Duy Mẫn về tác phẩm 
Đào Trinh Nhất - Nhà văn, nhà báo bực thầy, Đào Trinh Nhất - Tác phẩm 
của tôi (NQT). 

Nhân đây chúng tôi sao lục bào báo tôi gửi cho tạp chí Xae& Nay và 
ý kiến tôi về bài báo trên, để rộng đường dư luận. 

TP. Hồ Chí Minh ngày 29-8-2011 

Kính gởi tạp chí Xưađ€ Nay (cả ở Hà Nội và TP. HCM) 

V/v nhà báo Trần Thái Bình, chép lại văn của tôi (NQT) và sử 
dụng tài liệu mà không ghi xuất xứ. 

Tôi Nguyễn Quyết Thắng, bút danh Nguyễn Q. Thắng, điện thoại 
0908162288 là tác giả một số tác phẩm, trong đó các cuôn: 

1- Đào Trinh Nhất - Nhà văn, nhà báo bực thây (NXB Văn học, 2010) 

2- Đào Trinh Nhất - Tác phẩm (NXB Văn học, 2010) 

Trong báo Xưa&Nay số tháng 6 năm 2011 có đăng bài Nhớ lại nhà 
báo Đào Trinh Nhất của tác giả, nhà báo Trần Thái Bình. Với bài này tác 
giả đã tóm tắt nội dung một phần của hai cuốn sách trên của chúng tôi mà 
không hè ghi xuất xứ! Trong toàn bài gần 10 trang khổ A4 mà không hề 
có một cước chú nhỏ nào từ các cuốn sách của tôi xuất bản (2010). Đã 
vậy, tác giả này còn dùng những câu nguyên văn của tôi từ hai cuốn sách 
trên, như: 

- Ngày 1-8-1939 là ngày ông Đào T:ình Nhất bị Pháp trục xuất về Bắc. 

- Bài báo của nhà báo Bạch Diện (PLT) đăng trên báo Dán chúng 
ở Sài Gòn năm 1960, 
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- Bài thơ của nhà văn Tam Lang điếu Đào Trinh Nhất. 

- Bản thư mục, Đào Trinh Nhất... vân vân và vân vân... 

Các chỉ tiết trên dường như từ trên trời rơi xuống trúng tay ông Trần 
Thái Bình ở Hà Nội rồi ông đem in trên Xưae& Nay. 

Trong bài, ông Trần Thái Bình cố tình đánh lạc sự chú ý của độc giả, 
khi thì ghi năm 1932 là năm ra đời cuốn Thế lực khách trú và vấn đề di 
dân vào Nam kì, lúc thì năm 1942. Thực sự, năm xuất bản cuốn sách này 
là năm 1924 do nhà in Thụy Kí xuất bản, mà hai cuốn sách thượng dẫn có 
ghi rõ ràng, chứ không phải như cách lập lờ cố ý của ông Trần. 

Hoặc, cuốn Phan Đình Phùng, sơ bản in là Phan Đình Phùng một vị 
anh hùng có quan hệ đến lịch sử hiện thời (Cao Xuân Hữu, Hải Phòng, 
1936, Mai Lĩnh tái bản 1937). Đến năm 1957 NXB Tân Việt Sài Gòn tái 
bản với nhan đề mới: Phan Đình Phùng nhà lãnh đạo 10 năm kháng 
chiến (1886 — 1895) ở Nghệ Tĩnh. 

Trong cuốn sách đã dẫn, Chương V~ Tác phẩm, chúng tôi giới thiệu 
văn bản, nội dung cuốn in ở Hải Phòng năm 1936, chúng tôi phân tích nội 
dung và cho rằng cuốn in ở Sài Gòn năm 1957 là (hiếu các tư liệu hình 
ảnh. Nay ông Trần Thái Bình cũng sao y phần chúng tôi giới thiệu, và 
phán tích bản Tân Việt (1957) theo chúng tôi (NQT) là không nhất quán 
và gian đối. Trong khi đó, ông Trần Thái Bình trong bài báo thượng dẫn 
đã viết giống hoàn toàn về nội dung sách như cách phân tích của chúng tôi 
mà lại in ảnh bìa sách Phan Đình Phùng là bản của nhà báo Tân Việt Sài 
Gòn... Như vậy có phải tác giả bài báo cố tình “đánh lận” độc giả? Nhằm 
che đậy việc “đạo văn” của mình (Tr TB)! 

Thiển nghĩ suốt bài báo của mình, nhà báo Trần Thái Bình đã tóm 
tắt nội dung 2 cuốn sách của chúng tôi in trong năm 2010 về Đào Trinh 
Nhất. Trong khi soạn bản 7 mục Đào Trinh Nhất, tôi ghi 22 cuồn thì bài 
báo của mình ông Trần Thái Bình rút lại còn 27 cuốn. Nếu ông Bình soạn 
được bản thư mục này thì ông chính thức ghi tên mình đã sưu tầm ở dưới, 
chứ sao lại bỏ trống nhằm gạt độc giả trẻ tuổi. Thậm chí, trong các câu 
văn nhận định của ông Trần sao lại y hệt nguyên văn của tôi trong 2 cuỗn 
sách đã dân, ông viết, nào: 

“Cuốn Phan Đình Phùng — một vị anh hùng có quan hệ đến lịch 
sử hiện đại (...). Đến năm 1957, sau khi tác giả đã qua đời từ năm 1951 
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được giấy phép số 969 của Nha Thông tin Nam phần Việt Nam, có ghỉ 
chủ là: “Có nhiều đoạn, bồ thêm tài liệu trước kia chưa in ”. nhưng đối 
chiếu kĩ hai cuốn Mai Lĩnh, Tân Việt, ta sẽ thấy cuốn in sau của Tân Việt 
(1957) lại ít tài liệu hơn so với cuốn trước (1937?) (sic) khi tác giả còn 
sống”. (Theo bài Mhớ lại nhà báo Đào Trinh Nhất, tạp chí Xưa Nay số 
tháng 6-2011, Hà Nội). Trong khi đó cuốn Đào Trinh Nhất - Nhà văn, 
nhà báo bực thầy trang 49, NXB Văn học, 2010, chúng tôi viết: 

“.. Sách do NXB Cao Xuân Hữu, Hải Phòng, in năm 1936, nhà 
sách Mai Lĩnh, Hà Nội tái bản năm 1937, bản in lần thứ nhất có nhan đề 
như trên. Đến năm 1957, NXB Tân Việt Sài Gòn in lại (bản in lần thứ tư) 
với nhan đề Phan Đình Phùng nhà lãnh đạo 10 năm kháng chiến (1886 
~ 1895) ở Nghệ Tĩnh, theo NXB thì bản in lần thứ tư có nhiều đoạn bồ 
thêm tài liệu trước kia chưa in. Sách in lần này vào ngày 31-1-1957, giấy 
phép 969 của nha Thông tin Nam phân Việt Nam ”. Có khác chăng là ông 
Trần cố tình xáo trộn thứ tự mạch văn thôi! 

Người đọc có con mắt nhận xét, ắt thấy ngay người “đạo văn”. Nói 
một cách chơn thật mà cũng có tính nhân văn, ông Trần chính là người có 
tài “uốn sừng sửa xoáy” mấy con trâu bỏ ăn! 

Cuốn Thế lực khách trú và vấn đề di dân vào Nam kì, chúng tôi ghi 
năm xuất bản là năm 7924 (có in trong trang hình cuốn này trong sách đã 
dẫn, bản Thụy kí, trang 208, 209, trong bài báo của mình, ông Trần có ý 
sửa thành năm 7942. Tương tự như cuồn Phan Đình Phùng chúng tôi ghi 
năm 1937, nay ông đổi lại là 19732, cũng là thái độ “lộn sòng” của ông 
Trần. 

Điều đáng nói, nhất là ông Trần và tôi (NQT) ở cách xa nhau gần 
1900 km, nghề nghiệp khác nhau và chưa hề quen biết mà sao văn ông và 
câu văn tôi giống y hệt nhau vậy? 

Trong Chương II, tôi viết... “Bằng ngòi bút biên khảo pha chất 
kí sự lịch sử, ông (ĐTN) khôi phục lại được truyền thống vẻ vang, quật 
cường của tiền nhân ta nói riêng và tỉnh thân thâm thúy phương Đông nói 
chung” (Sđả tr 35). 

Và hơn một năm sau (2011) ông Trần Thái Bình viết về họ Đào như 
sau: 


“Tác giả đã vận dụng ngòi bút biên khảo pha chất kí sự văn chương, 
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khôi phục được truyền thống vẻ vang quật cường của tiền nhân ”. (Xưa 
Nay số đã dẫn). 

Đã vậy câu văn trên ông Trần nhắc đi nhắc lại nhiều lần (3 lần) trong, 
bài báo của ông dài gần 10 trang khỗ A4. Nếu tác giả bài báo vừa dẫn, 
với tính trung thực thì chỉ cần gửi vài cước chú vẻ nội dưng bài của mình 
xuất xứ từ đâu? Hoặc tr liệu, sách tham khảo, Thư mục, tác giả (NQT) 
viết trước về học giả họ Đào... thì ắt hắn độc giả Xưa Nay sẽ nghĩ rằng 
tác giả Trần Thái Bình là một người cầm bút có đủ *liêm khiết trí thức” 
(probité intellectuelle). Trái lại suốt bài báo dài, thực chất ô ông đã là một 
loại cy»igwe (vô sỉ) trong văn học, báo chí hiện đại. 

Đã vậy, sau khi báo Xưa&Nay phát hành, ông Trần còn tung bài này 
lên mạng yêu cầu độc giả phản hồi về nội dung bài này. Tiếp ngay sau đó 
(ngày 25-7-2011) có ông Đào Đình Ngân tự giới thiệu mình “ông (ĐĐN) 
là con trai thứ của ông Đào Duy Mẫn (“tốt nghiệp Đại học sư phạm Hà 
Nội và trường Đảng cao cấp trung ương”) “là một người biết nhiều ngoại 
ngữ, đi nhiều nơi trên thế giới và am hiểu, có kiến thức rộng. Ông có những 
công trình tác phẩm vẻ giáo dục và về xã hội để lại cho mọi người " (si). 
Bài của Đào Đình Ngân con trai thứ ông Đào Duy Mẫn giới thiệu, nâng bi 
cha mình. Đúng là một duột “mẹ hát con khen hay” thời hiện đại. 

Nội dung bài phản hồi của ông Đào Đình Ngân loan báo, ông Đào 
Duy Mẫn có sách viết về Nhà văn, học giả Đào Trinh Nhất nhưng chưa ra 
được là do “phía nhà xuất bản và Trung tâm văn hóa Đông Tây”. Trong 
bài này có kêu đích danh tôi là *Ông Nguyễn Quyết Thắng làm việc trái 
với đạo lí, lương tâm”. Phải chăng các vị làm các việc này là để che đậy 
mưu mô xảo trá của quí vị! 

Nhớ như vào khoảng tháng 7-2010 tôi vừa hoàn tất cuốn Đào Trinh 
Nhất... đã dẫn trên. Ông Đảo Duy Mẫn có liên lạc qua điện thoại và email 
với tôi, nhờ tôi viết một bài về Đào Trinh Nhất. Tôi từ chối vì bệnh nặng! 
Sau khi cuốn sách của tôi ra đời, ông Mẫn vẫn tiếp tục nhờ tôi viết bài 
đóng góp với ông. Lúc đó tôi đề nghị ông Mẫn có thẻ trích một tiết hoặc 
một chương nào đó trong cuốn sách của tôi với điều kiện duy nhất là 

“trích từ Nguyên Q. Thắng: Đào Trinh Nhất — Nhà văn, nhà báo bực thây, 
NXB Văn học, 2010”. Ông Mẫn đã nhất trí như yêu cầu của tôi. Mắy hôm 
sau ông Mẫn email cho tôi, trích Chương V: Phần đồng góp về văn hóa sử 
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của Đào Trinh Nhất, nguyên văn kí tên Đào Duy Mẫn - Nguyễn Q. Thắng. 
Đọc email trên, tôi phản đối ông Mẫn vì ông tự cho ông là đồng tác giả với 
Nguyễn Q. Thắng. Hôm sau, ông lại gởi tiếp cho tôi một email khác cũng 
nguyên văn bài trên mà đổi tên tác giả lại là Nguyễn Q. Thắng - Đào Duy 
Mẫn. Thế là tôi liền gởi email lại cho ông, nguyên văn: 

“Trước đây tôi đồng ý để ông trích một số trang trong cuốn “Đào 
Trinh Nhất — Nhà văn, nhà báo bực thây” của tôi. 

Chiêu chủ nhật 14-11-2011, ông cho biết là ông sẽ trích từ cuốn sách 
của tôi mà ông là đồng tác giả. Tôi khẳng định: như vậy là không được. 

Vậy tôi xin nói lại ông rõ: kẻ từ nay ông không được in một dòng 
nào từ cuốn sách của tôi xin ông khỏi liên hệ lại với tôi”. (Thư còn trên 
máy tôi) 

Trần trọng 
NQT 

Đã vậy trước đó (khoảng tháng 7 - 2011) ông Mẫn còn điện thoại lại 
với tôi đề nghị tôi tặng ông vài bản sao tác phẩm Đào Trinh Nhất. Tôi từ 
chối và hẹn sau khi sách ra đời, ông muốn sử dụng tác phẩm nào của cụ Đào 
đều được cả. Cũng trong lần điện thoại này, ông nhờ tôi tặng ông (Mẫn) 
cuốn Lịch sử báo chí VN từ khởi thủy đến năm 1945 của tác giả Huỳnh Văn 
Tòng (1941 — 2011), tôi đồng ý sẽ tặng ông bản photo và cho người đến 
nhận là bà Bưởi (cháu ông Đào Duy Mẫn, ĐT số: 3§113941) gởi về Hà Nội 
cho ông cùng 2 cuốn sách tôi là tác giả (Khoa cử và Giáo dục VN, Đào Trinh 
Nhất — Nhà văn, nhà báo bực thầy). Tuy ông đã nhận được sách mà chẳng 
có lời nào gọi là đã nhận được sách. Thậm chí, ông (Mẫn) còn nói với nhà 
văn Lại Nguyên Ân ở Hà Nội là ông gởi tài liệu về Đào Trinh Nhất và tôi 
(NQT) phỏng tay trên in trước sách Đào Trinh Nhất! Về sự thật này, xin độc 
giả đọc bức điện thư mà ông Đào Duy Mẫn gởi cho tôi ngày 20/11/2010 để 
thấy rõ vần đề. Thật là láo khoét và gian dối. 

Thế mà nay ông dạy con trai thứ mình điều này, lẽ nọ để bôi nhọ người 
khác. Đúng là một loại '*cynique” hiện đại của “một người biết nhiều ngoại 
ngữ, đi nhiều nơi trên thế giới và am hiểu, có kiến thức rộng. Ông có những 
công trình tác phẩm về giáo dục và về xã hội đẻ lại cho mọi người”. 


Trong khi đó ông lại “dạy” con ông còn cho rằng ông đã “trao đồi 
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tài liệu về Đào Trinh Nhất, rồi tôi (NQT) phổng tay trên in sách Đào Trinh 
Nhật trước. Đúng là với ý định, việc làm làm cho ông trở thành kẻ “hàm 
huyệt phún nhân” thôi. 
Thật đúng như nhà thơ núi Tản sông Đà từng than thở: 
“Văn mình chừng mấy kỉ lô mét 
Tiên bộ như anh đã chán phè! ” 
Than ôi. 
Kính thưa quí báo 
Để rộng đường nghị luận, kính xin quí tạp chí cho đăng bài này lên 
quí báo đê độc giả chân chính khỏi ngộ nhận. 
Trân trọng 
NQT 


Sau đây là điện thư ông Mẫn gởi cho tôi (NQT): 


~— 0n Sat, 11/20/10, Dao Dưy Man <đaoduymangnaff.com> wrote: 


From: Dao Duy Man <daoduyman@sgmail.com> 

Subject Re: Tra loi ong Man ve cuoc dien thoai chieu Chu nhat 
To: "pham ngoc tieư" <qthangpro@yahoo.com> 

Date: Saturday, November 20, 2010, 4:13 AM 


Kính gửi ông Nguyễn Q. Thắng 


Như đã thống nhất, nay tôi gửi bải viết sẽ in trong Mục Phê bình - ÔN họng cứu trong Tuyển tập Đảo Trinh 
Nhất ở nhóm bải Chương Thâu - Nguyễn Đình Chú - Nguyễn Q. Thắng 

Viết bài này, tôi giữ nguyên những ý cơ bản trong sách ông đã in. Phần nội dung tôi có kể chính đôi chút 
theo ý của riêng tôi cùng sự lý giải, minh họa. 

Ông có ý gì bỗ sung, bỗ khuyết cũng xin cho ý kiến. Tôi số chỉnh sửa trước khi đưa in. 

Mong nhận được hồi âm cảng sớm cảng tốt. 

Chúc ông bà hạnh phúc 


Thân kính 
Đảo Dưy Mẫn 


TB: Rất mong có tên ông và những ý rất hay của ông về Đào Trinh Nhất mà chưa có ai nói. 


Mong ông ủng hộ rôi. 
Rất cám ơn ông. 
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